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M.A.K Halliday - một trong ba gương mặt tiêu biểu 
của trường phái Luân Đôn 


M.A.K Halliday là một trong ba gương mặt tiêu biểu của trường 
phái ngôn ngữ học Luân Đôn: Bronislaw Malinowski, John R. Firth và 
M.A.K Halliday. Ông chịu ảnh hưởng của trường phái Praha, của 
nhiều nhà ngôn ngữ học tiên bối và đương thời ở cả châu Á và châu Âu 
như: Henry Sweet, Daniel Jones, Cheng Pei, Wang Li, Louis 
Hjelnslev, Benjamin Lee Whorf, Kenneth Pike, Sydney Lamb, và đặc 
biệt là của hai học giả nổi tiếng người Anh, cố giáo sư nhân chủng học 
alinowski và cố giáo sư ngôn ngữ học J.R. Firth. Ông nổi tiếng 
¡ vì đã xây dựng được lí thuyết chức năng hệ thống (systemic 
functional theory), một lí thuyết mà theo giáo sư Robins (1990: 295), 
nguyên Chủ nhiệm khoa ngôn ngữ học trường đại học Luân Đôn, đã và 
đang thu hút sự quan tâm đáng kể của rất nhiều nhà ngôn ngữ học trên 
thế giới. Mối quan tâm ngôn ngữ học của Halliday rất rộng và rất đa 
dạng: ngữ nghĩa học, ngữ pháp, phát triển ngôn ngữ của trẻ em, phân 
tích ngôn bản, phán tích ngữ. vực, những ứng dụng của ngôn ngữ học 
vào giáo dục và dịch thuật, và trí tuệ nhân tạo. Ông viết nhiều và công 
bố rộng rãi, điển hình nhất trong các ấn phẩm của ông là những công 
trình dưới đây: 


-_ Các phạm trù của lí thuyết ngữ pháp (Categories of the Theory 
of Grammar) năm 196]. 

- Các khoa học ngôn ngữ và dạy ngôn ngữ (The Linguistc 
Sciences and Language Teaching), đồng tác giả với Peter 
Strevens và Angus Mclntosh năm 1964. 

- Ngữ điệu và ngữ pháp trong tiếng Anh Anh (Intonation and 
Grammar of British English) năm 1967. 

-_ Nghiên cứu về chuyển tác và đề ngữ trong tiếng Anh (Notes on 
Transitivity and Theme in English). Phân I, II năm 1967, và 
Phần III năm 1968. 

-_ Khảo sát các chức năng của ngôn ngữ (Explorations in the 
Functions of Language) năm 1973. 

-- Ngôn ngữ và con người xã hội (Language and the Social Man) 
năm 1974. 
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-_ Học cách biểu dạt ý nghĩa như thế nào: khảo xát về sự phát 
triển ngôn ngữ (Learning How to Mean: Explorations in the 
Development of Language) năm 1975. 

-_ Hệ thống và chức năng trong ngôn ngữ (System and Function 
in Lanauape) năm 1976, 

-_ Liên kết trong tiếng Anh (Cohesion in English), đồng tác giả 
với R. Hasan năm 1976. 

~_ Ngón ngữ với tr cách (nhứ) là mội hệ thống tín hiệu xã hội: 
giải thích ngôn ngữ và ý nghĩa (Language ax Social Semiotics: 
“The Interpretation oŸ Language and Meaning) nãm 1978. 

-_ Khửn ngữ và bút ngữ (Spoken and Writen Language) năm 1955, 

- Ngân ngữ, ngôn bản và ngón CdHÌ: các khía cạnh của ngôn 
nẹữ trong bình điện lút liệt xã hột (Language, Context and 
Text: Aspects of Language ín a Social-Semiotic Perspccuive). 
đồng tác giả với R. Hasan năm 988. 

- Viết khoa học (Wntng Seience), đồng tác giả với J. Martin 
năm 1993. 

- Gi thích kimh nghiệm thông qua § nghĩa (Construing 
Experience through Meaning), đồng tác giả với C. Matthiessen 
năm 1999, 


Công trình nổi tiếng nhất của Halliday có lẽ là cuốn Đán luận ngữ 
pháp chức năng (An Introduction to Functional Grammar). Công trình 
này được xuất bản lần đầu tiên vào nãm 1985. và sau hàng chục lần tái 
bản nó đã được tác giả sửa chữa lại và cho in lần thứ hai vào năm 
1994. Từ năm 1994 đến này nó được tái bản 9 lần. Diễn luận ngữ pháp 
chức năng đã thực sự là một tài liệu tham khảo quý báu, một cuốn sách 
gối đầu giường cho sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu 
sinh và các nhà nghiên cứu ngôn ngữ. Halliday coi đây là một cuốn 
xách dẫn luận văn tắt vẻ ngữ pháp chức nâng nói chung. lấy tiếng Anh 
làm ngón ngữ minh họa. Đường hướng lí thuyết mã công trình này lấy 
làm cơ sở là lí thuyết chức năng hè thống (systemic funetional theory). 
Nó được kế dựa vào cả hai truyền thống ngôn ngữ học Á và Âu. đặc 
biết là truyền thống ngôn ngữ học chức năng châu Âu. Tuy nhiên lí 
thuyết chức năng hệ thống của Halliday khác với các trường phái khác 
ở những điểm sau: 


1. Nó nhằm vào vai trò quan trọng của các bình điện xã hội của 
ngón ngữ. 

2. Nó coi ngôn ngữ là hình thức của hành động hơn là hình thức 
của hiểu biếu Nó phân biệt hành vì ngôn ngữ tiểm tàng với 
hành ví ngôn ngữ thực tại. 
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3. Nó giải thích một số bình diện của ngôn ngữ bằng những thuật 
ngữ về chuỗi những khác biệt của những hiện tượng cùng loại. 
4. Nó coi hệ thống là phạm trù trung tâm của lí thuyết. 


Khái niệm hệ thống vẻ cơ bản được sử dụng theo nghĩa hệ đối vị 
chức năng (functional paradigm) của Firth được phát triển thành cấu 
trúc hình thức của một mạng lưới hệ thống (system network). Trong 
ngữ pháp chức nâng của Halliday, "ngôn ngữ được giải thích như là 
một hệ thống các ý nghĩa, được kèm theo bởi các hình thức mà qua đó 
các ý nghĩa được hiện thực hóa". Lí thuyết chức nãng hệ thống giải 
thích ngôn ngữ như là một mạng lưới của những sự lựa chọn được móc 
nối với nhau: hoặc sự lựa chọn này hoặc sự lựa chọn kia hoặc sự lựa 
chọn khác. Những sự lựa chọn này có thể là những sự lựa chọn ngữ 
nghĩa, ngữ pháp hay ngữ âm, bất đầu từ các đặc điểm khái quát nhất và 
tiếp tục từng bước một để tiến tới các đặc điểm cụ thể hơn. Theo quan 
niệm của Halliday, hệ thống là một sự lựa chọn có sắ 
của mỗi ngôn ngữ. Ví dụ. trong tiếng Anh hệ thống w¿ 


án trong ngữ pháp 
ố bao gồm hai sự 


lựa chọn: số ít và số nhiều; hệ thống ngói bao gồm ba sự lựa chọn: 
ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai và ngôi thứ ba; hệ thống giống bao gồm ba 
sự lựa chọn: giống đực. giống cái và giống trung: hệ thống /Ö‡ bao gồm 
sự lựa chọn: hiện tại, quá khứ và tương lai; hệ thống z//c bao gồm 
hai sự lựa chọn ban đầu: chỉ định (indicative) và cầu khiến 
(imperative). Về mật ngữ âm, một âm tiết có thể là âm tiết mở (kết 
thúc bằng một nguyên âm) hoặc là một âm tiết khép (kết thúc bằng 
một phụ âm). Nếu là âm tiết khép thì sự lựa chọn có thể là phụ âm vô 
thanh hay phụ âm hữu thanh. Vẻ mặt ngữ pháp, người ta có thể đưa ra 
một trường nghĩa và chia nhỏ chúng thành những trường nghĩa nhỏ 
hơn. Chẳng hạn, hệ thống CHUYỂN TÁC (TRANSITIVITY system) trong, 
tiếng Anh phân thế giới kinh nghiệm ra thành một tập hợp các kiểu 
quá trình có thể xử lí được. Các kiểu quá trình này được trình bày bằng 
một mạng lưới hệ thống sau đây: 


F— Quá trình vật chất 


— Quá trình tình thần 


“hy F— Quá trình quan hệ 
CHUYỂN TÁC 
F— Quá trình hành vĩ 


— Quá trình phát ngôn 


L— Quá trình hiện hữu 
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Nếu quá trình vật chất được lựa chọn thì nó mở ra hai sự lựa chọn 
tỉnh tế hơn: hành động (Anh ¡a đá quả bóng) và sự kiện (Một dòng 
suối chảy qua ngôi làng). Trong quá trình hành động lại có hai sự lựa 
chọn tiếp theo: chủ định (thằng bé đá con chó) và không chủ định 
(người khách du lịch ngất xi). Tương tự, nếu quá trình tỉnh thần được 
lựa chọn thì nó lại mở ra hai sự lựa chọn hệ thống: nội tại 
(internalised) (ï /ike ¡ - tôi thích nó) và ngoại tại (externalised) (”r 
puzzles me - Điều đó làm tôi khó xử). Bất cứ một điểm nào được lựa 
chọn trong một hệ thống cũng đều trở thành một lối đi vào một tập hợp 
các sự lựa chọn trong một hệ thống khác, và chúng ta có thể tiếp tục đi 
đến chỗ nào chúng ta cần và chúng ta có thể. 

Theo Halliday, hệ thống bao gồm: 


1. Điều kiện đi vào (entry condition), tức là nơi mà sự lựa chọn 
được thực hiện; 

2. Tập hợp những sự lựa chọn có thể; 

3. Những hình thức hiện thực hóa (cái gì được hiện thực hóa, tức 
là các kết quả cấu trúc của một sự lựa chọn là gì). 


Dân luận ngữ pháp chức năng trình bày các cấu trúc sản phẩm đầu 
ra của các mạng lưới mà chúng cùng nhau hiện thực hóa tập hợp các 
đặc điểm có thể được lựa chọn. Nhưng nó không phải là ngữ pháp cấu 
trúc, ngữ pháp cấu trúc là ngữ pháp ngữ đoạn với khái niệm trung tâm 
là khái niệm cấu trúc và mối liên hệ giữa cấu trúc này với cấu trúc kia. 
Ngữ pháp chức năng hệ thống không phải là ngữ pháp ngữ đoạn mà là 
ngữ pháp hệ hình hay hệ đối vị, do đó, mô tả một cái gì đó có quan hệ 
với tất cả các sự vật khác, vì mỗi bộ phận chỉ là một phần của toàn bộ 
hệ thống. Tất cả những sự phân tích trong cuốn sách này là để có thể 
được giải thích lại theo các đặc điểm được lựa chọn. Do đó, môi đặc 
điểm của ngôn bản có thể được liên hệ với toàn bộ hệ thống. 

Halliday cho rằng, những đòi hỏi của xã hội đã giúp ngôn ngữ hình 
thành nên cấu trúc của nó. Ông đã làm sáng tỏ sự phát triển của ngôn 
ngữ từ quan điểm chức năng: "Ngôn ngữ đã tiến hóa để thỏa mãn các 
nhu cầu của con người, và liên quan đến các nhu cầu này, cái phương 
thức mà nó được tổ chức là chức năng - nó không phải là võ đoán." 

Từ chính những kinh nghiệm của mình, trẻ em gần như nhận thức 
được rằng ngôn ngữ có nhiều chức năng tác động đến chúng, Halliday 
đã đề xuất mô hình các chức năng ngôn ngữ của trẻ em như sau: 


1. Chức năng công cụ: ngôn ngữ được sử dụng như một phương 
tiện để thực hiện một việc nào đó. 

2. Chức năng điều chỉnh: ngôn ngữ được sử dụng để điều chỉnh 
hành vi. 
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3. Chức năng tương tác: ngô ngữ được sử dụng để giúp con 
người thông cảm, sống hòa thuận với nhau. 

4. Chức năng cá nhàn: ngôn ngữ được sử dụng để nhận biết và thể 
hiện bản thân mình (như khi nói: Tỏi đã đến đây). 

$. Chức năng khám phá: ngôn ngữ được sử dụng để khám phá thế 
giới xung quanh và ngay bản thân trẻ em. 

6. Chức nâng tưởng tượng: ngôn ngữ được sử dụng để tạo một thế 
giới riêng của trẻ em (khi nói: Clưíng ta hãy làm như là ...) 

7. Chức năng thông báo: ngôn ngữ được sử dụng để truyền đạt 
thông tin. 


Khi trẻ em lớn lên, ngôn ngữ của chúng cũng thay đổi về chức 
năng. Ngôn ngữ của người lớn ngày càng trở nên phức tạp và nó phải 
thực hiện nhiều chức năng hơn. Những loại chức năng đầu tiên của 
ngôn ngữ trẻ em sẽ dân đần biến đổi thành một bộ phận các chức năng 
được mã hiệu hoá cao và trừu tượng. Chúng được gọi là những siêu 
chức năng (metafunctions). Halliday nhận thấy ngón ngữ có ba siêu 
chức năng: đó là: 


1. Siêu chức nâng tư tưởng hay biểu ý (ideational metafuncuon) 
hay còn gọi là siêu chức năng phản ánh (reflective (meta) 
function). 

2. Siêu chức năng liên nhân (interpersonal (meta)function) hay 
siêu chức năng hoạt động (active (meta)function). 

Hai siêu chức năng trên là những cách thể hiện trong hệ thống 

ngôn ngữ của hai mục đích k quát tạo cơ sở cho tất cả những sự 

sử dụng ngôn ngữ; đó là: (¡) để hiểu hoàn cảnh (thể hiện tư tưởng 
hay biểu ý): (i1) để hành động dựa vào những người khác trong 
môi trường (liên nhân); 

3 


u chức năng ngôn bản (textual (meta)funcction). Thành 
phần này tạo sự quan yếu cho hai siêu chức năng trên. 


Siêu chức năng tư tưởng được dùng để truyền dạt những thông tin 
mới, chia sẻ những nội dung mà người nghe chưa biết. Siêu chức năng 
này hiện diện trong việc sử dụng của tất cả các ngôn ngữ. Lí do là vì 
cho dù một người sử dụng bất cứ một ngôn ngữ nào với mục đích gì thì 
anh ta cũng vẫn phải nói đến các loại kinh nghiệm của anh ta về thế 
giới. Siêu chức năng tư tưởng là một nghĩa tiềm tàng, chẳng hạn toàn 
bộ hệ thống chuyển tác là một phần của thành tố tư tưởng. Siêu chức 
năng này không những chỉ định rõ những khả năng lựa chọn sản có 
trong ngữ nghĩa mà còn xác định bản chất của việc hiện thực hóa cấu 
trúc của chúng (tức là hoặc chọn quá trình vật chất hay quá trình tỉnh 
thần: hoặc chọn quá trình hành động hay quá trình sự kiện, v.v...) 
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Siêu chức năng liên nhân thể hi 
diễn đạt các mối quan hệ xã hội 


ít cả việc sử dụng ngôn ngữ để 
c quan hệ cá nhân. Điều này bao 


gồm những cách khác nhau mà người nói sử dụng trong tình ñuống nói 
và thực hiện hành động nói. Siêu chức năng này được hiện thực thông 
qua hệ thống THÚC (MOOD system) và hệ thống TÌNH THÁI (MODALITY 
system). Thức chỉ rõ vai trò mà người nói lựa chọn trong tình huống 


nói và vai trò mà anh ta ấn định cho người nghe. Nếu người nói chọn 
thức cầu khiến thì anh ta cho mình vai trò ra lệnh và sắp đặt người 
nghe vào vị trí tuân lệnh. Tình thái được định rõ người nói thể hiện sự 
đánh giá hoặc nói ra dự đoán của mình (ví dụ, sày mai trời sẽ nu). 

Siêu chức năng ngôn bản đề cập đến việc ngôn ngữ có cơ chế làm 
cho một bản thuyết trình ở dạng nói hoặc viết thành một văn bản mạch 
lạc và nhất quán, tạo ra một thông điệp sống động khác với một danh 
mục các câu văn tuỳ tiện. 

Theo Halliday, cú là sự hiện thực hóa đồng thời của các chức năng 
tư tưởng, liên nhân và ngôn bản; tuy nhiên không thể chỉ rõ phần nhỏ 
này của cú chuyển tải nội dung ngữ nghĩa này, còn phần khác chuyển 
tải nội dung ngữ nghĩa khác bởi vì chúng thường không được thể hiện 
trong những cấu trúc riêng biệt, tách rời nhau. 

Cú là một thực thể hỗn hợp, nó được hình thành nên từ ba bình 
điện cấu trúc, mỗi bình diện giải thích một loại ý nghĩa khu biệt. 
Halliday gọi ba bình diện này là cứ như là một thông điệp (clause aš 
message), cứ nu là sự trao đổi (clause as exchange), và cú như là sự 
thể hiện (clause as representation). 

Cú được tổ chức như một thông điệp bằng cách giao cho một phần 
của nó một vị thế đặc biệt. Một thành phần trong cú được xác định rõ 
là thành phần đề ngữ, thành phần này được kết hợp với thành phần còn 
lại của cú để chúng cùng nhau tạo ra một thông điệp. Đề ngữ là một 
thành phần trong một cấu trúc hình thể nhất định. được coi là một tổng 
thể của tổ chức cú như một thông điệp. Đó là cấu trúc Đề ngữ ^ Thuyết 
ngữ. Trong hình thể này Đề ngữ là xuất phát điểm của thông điệp. 

Cấu trúc đề ngữ có quan hệ mật thiết với cấu trúc thông tin. Nếu tất 
cả mọi cái đều ngang nhau thì người nói sẽ chọn thông tin đã cho sản 
hay thông tin Cũ (Given) làm Đề ngữ và đặt tiêu điểm thông tin mới 
(New) ở một nơi nào đó trong thành phần Thuyết ngữ. 

Tuy nhiên. thông tin Cũ + thông tin Mới và Đề ngữ + Thuyết ngữ 
không giống nhau. Đề ngữ là cái tôi' người nói chọn làm xuất phát 
điểm. Thông tin Cũ là cái 'bạn' người nghe (được cho là) đã biết hoặc 
có thể đoán được. Đề ngữ + Thuyết ngữ hướng tới người nói. trong khi 
thông tin Cũ + Mới lại hướng tới người nghe. 

Cú như là sự thể hiện liên quan đến việc nghiên cứu cú trong chức 
nâng phản ánh kinh nghiệm của nó và hình thức của nó như là cách 
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thức thẻ hiện các mâu thức kinh nghiệm. Thế giới kinh nghiệm được 
thể hiện trong hệ thống CHUYỂN TÁC (TRANSITIVITY system), gồm các 
kiểu quá trình: vật chất, tỉnh thần, quan hệ, hành vi, phát ngôn, và hiện 
hữu. Trên nguyên tắc một quá trình bao gồm ba thành phần kinh 
nghiệm: 

(ï) Chính quá trình 

(ii) Các tham thể trong quá trình 

(ii) Các chu cảnh liên quan đến quá trình 


Các khái niệm quá trình, tham thể và chu cảnh là những phạm trù 
ngữ nghĩa giải thích một cách khái quát nhất các hiện tượng của thế 
giới hiện thực được thể hiện trong các cấu trúc của ngôn ngữ như thế 
nào. Khi phân tích những cú cụ thể, ta không dùng những khái niệm 
quá khái quát này mà phải dùng những khái niệm cụ thể hơn ứng với 
từng kiểu quá trình trong hệ thống CHUYỂN TÁC như: #lành thể (Actor), 
Cảm thể (Senser), Đương thể (Carrier), Đích thể (Goal), Tiếp thể 
(Recipient)... Tuy nhiên, tất cả đều xuất phát từ và có quan hệ với ba 
phạm trù khái quát này. 

Cú như là sự trao đổi là cú được tổ chức như là một sự kiện tương 
tác giữa người nói và người nghe, giữa người viết và người đọc. Hệ 
thống ngữ pháp chính của nó là hệ thống THỨC. Theo Halliday, thức là 
một thành phần cụ thể của cú, được đưa đi đẩy lại trong một loạt 
những trao đổi, đẩy sự tranh cãi về phía trước. Trong tiếng Anh thức 
gồm hai thành phần nhỏ là: Chủ ngữ (Subject) và Hữu định (Finite). 
Hữu định là một trong số những tác tử động từ biểu đạt thì (tense) (ví 
dụ: ¡s, say, has) hay tình thái (ví dụ: can [có thể], mui [phải]). Phần 
còn lại của cú bị bỏ ra ngoài, được cho là thành phần đương nhiên một 
khi ngôn bản vẫn tiếp tục cần đến nó. Halliday gọi nó là phần Dư 
(Residue). Thành phần này bao gồm ba thành phần chức năng Vị ngữ 
(Predicator), Bổ ngữ (Complement) và Phụ ngữ (Adjunct). Cấu trúc 
thức của cú Sister Swe sewing shirts for soldiers (Chị Su đang may áo 
cho những người lính) có thể được trình bày như sau: 


Sister Sue | % [ seming Shir1s Án Soldiers 
Chủ ngữ | Hữudịnh | Vị ngữ Bổ ngữ Phụ ngữ 
Thức phần Dư 


Có thể khớp nối các siêu chức năng với các vị thế khác nhau của cú 
và các kiểu cấu trúc tương ứng như sau: 
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Siêu Vị thế tương ứng Cấu trúc chức năng | 
chức nâng của cú tương ứng 
tưtưởng  |cú như là sự thể hiện |tham thể + quá trình + chu cảnh 
liên nhân _ |cú như là sự trao đổi thức + phần dư 


chủ ngữ + hữu định 
ngôn bản  |cú như là thông điệp |để ngữ + thuyết ngữ 
thông tin cũ + thông tin mới 


Các nhà ngôn ngữ học thuộc các trường phái khác nhau đều coi 
ngôn bản và hệ thống là đối tượng của ngôn ngữ học, người ta không 
thể thực sự hiểu bình diện này nếu không nắm vững bình diện kia. Xu 
hướng tự nhiên là xem ngôn bản như một sản phẩm. Đây là một hình 
thức được trình bày như một ngôn bản viết. Nhưng Hjelmslev lại coi 
ngôn bản như là một quá trình, mà phân tích ngôn bản như là một quá 
trình thường khó hơn phân tích ngôn bản như là một sản phẩm rất 
nhiều. Theo Halliday, chính trong lời nói tự nhiên, đang hoạt à 
hệ thống ngữ pháp của một ngôn ngữ được khai thác một cách 
nhất. Vì vậy, ông đã cố gắng đi tìm ngôn bản nói để có dẫn chứng làm 
cơ sở cho mô hình ngôn ngữ của mình. 

Halliday quan niệm "không có một sự mô tả ngôn ngữ nào có thể 
phù hợp cho tất cả các mục đích". Hàm ý mà ông muốn nói ở đây là lí 
thuyết ngữ pháp chức năng hệ thống không phải là chìa khoá vạn năng 
để có thể giải quyết mọi vấn đề liên quan đến ngôn ngữ. Tuy nhiên do 
cách mô hình hoá ngữ pháp theo chiều sâu, tức là theo hệ đối vị, coi 
cấu trúc là hình thức hiện thực hoá các ý nghĩa ngôn ngữ, đặc biệt là 
việc coi bình diện xã hội như là một bộ phận cấu thành trong mô hình 
ngôn ngữ, lí thuyết chức năng hệ thống. cụ thể là lí thuyết ngữ pháp 
của Halliday đã được chấp nhận và sử dụng cho nhiều mục đích khác 
nhau: phân tích các tác phẩm văn học từ quan điểm ngôn ngữ học 
(phong cách học chức năng - functional stylistcs), mô tả ngôn ngữ, 
phân tích các ngôn bản trong sách giáo khoa và phân tích lỗi viết văn 
của học sinh và sinh viên (ngôn ngữ học giáo dục - educational 
linguistics), phân tích các văn bản ngữ nguồn, so sánh văn bản ngữ 
nguồn với văn bản ngữ đích và đánh giá văn bản ngữ đích (nghiên cứu 
địch thuật - translation studies), lập trình các hệ thống ngữ nghĩa và 
ngữ pháp của các ngôn ngữ (ngôn ngữ học điện toán - computational 
linguistics), phân tích các văn bản pháp lí (ngôn ngữ học pháp lí - 
forensic linguistics), phân tích ngôn ngữ của những người loạn ngôn, 
phân tích một số tác phẩm hội hoạ, và v.v... 

Trong khi phát triển lí thuyết ngữ pháp chức năng hệ thống, 
Halliday đã đưa ra hàng loạt khái niệm và phạm trù, từ khái quát đến 
cụ thể để mô tả ngôn ngữ. Theo đánh giá của các nhà ngôn ngữ học thì 
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đây là một mô hình ngôn ngữ có một hệ thống các khái niệm đa dạng 
và phong phú nhất trong tất cả các mô hình ngôn ngữ hiện hành. Tuy 
nhiên, ông vẫn lưu ý chúng ta về sự vô thức của ngôn ngữ rằng trong 
ngôn ngữ nói, chúng ta hành động không cần phải suy nghĩ. Điều đó 
có nghĩa là các phạm trù ngôn ngữ của chúng ta thể hiện các nét nghĩa 
vô thức chứ không phải các nét nghĩa hữu thức. Vì các phạm trù chỉ 
tồn tại trong hệ thống ngữ nghĩa vô thức của ngôn ngữ nên chúng 
không thể định nghĩa được một cách súc tích bằng ngôn từ. Lấy mạo 
từ /e làm ví dụ. Theo Halliday, người ta không thể đưa ra được một sự 
mô tả toàn diện về nó mà chỉ có thể giải thích he nghĩa là rhe. Ông 
ết: "Có nhiều phạm trù trong tiếng Anh mà tôi không biết nghĩa của 
nó là gì - nghĩa là tôi không có đủ ngôn từ để liên hệ nó với phạm trù 
thuộc kinh nghiệm hữu thức của tôi. Thậm chí ngay một số phạm trù 
mà chúng ta có một sự hiểu biết hữu thức nào đó cũng không thể nào 
định nghĩa được một cách đầy đủ, nghĩa là không thể nào diễn đạt 
được bằng những ngôn từ hoàn toàn tương đương ... Công việc tốt nhất 
mà người ta có thể làm là thể hiện chúng trong hành động, trong các 
hoàn cảnh thuộc hệ đối vị, để làm sáng tỏ những sự khu biệt về ý nghĩa 
mà chúng chứa đựng”. Vì thế mà ông không coi Dần luận ngữ pháp 
chức năng của ông là sách giáo khoa về tiếng Anh mà chỉ là một cuốn 
sách giải thích mã hiệu tiếng Anh, ông không dạy các phạm trù mà chỉ 
giải thích các phạm trù mà thôi. - 

Sự thận trọng của nhà khoa học còn bộc lộ khi ông lưu ý: "Có nguy 
CƠ trong việc giả định rằng các phạm trù được sử dụng trong cuốn sách 
này có thể được sử dụng để mô tả bất kì ngôn ngữ nào". Giữa các ngôn 
ngữ có sự tương đồng và dị biệt. Ông lưu ý tiếp: “Trong khi tất cả các 
ngôn ngữ đều được giả định là có thành phần ngôn bản qua đó ngôn 
bản được kết cấu trong mối liên hệ với trường (field) của nó, thì người 
ta lại không giả định rằng trong bất kì một ngôn ngữ nào một trong 
những phương thức để đạt được kết cấu sẽ thông qua hệ thống đề ngữ". 
Thậm chí ngay cả khi có một hệ thống như vậy thì các đặc điểm trong 
hệ thống ấy (các sự lựa chọn) có thể không giống nhau; và thậm chí 
ngay cả khi một đặc điểm chứa cùng một sự lựa chọn thì nó cũng có 
thể không được hiện thực hoá theo cùng một cách". Đây là lời cảnh 
báo quý giá khi chúng ta vận dụng lí thuyết ngữ pháp chức năng hệ 
thống vào mô tả tiếng Việt, 

Ở Việt Nam, tiến sĩ Hoàng Văn Vân là người có vinh dự được học 
tập và nghiên cứu dưới sự hướng dẫn trực tiếp của hai vợ chồng giáo sư 
M.A.K. Halliday và Ruqaiya Hasan. Chính hai vợ chồng giáo sư 
Halliday và Hasan cùng với Giáo sư Colin Yallop (nguyên Chủ nhiệm 
khoa Ngôn ngữ, Giám đốc trung tâm nghiên cứu từ điển Macquarie 
thuộc Đại học M#cquarie, Sydney, Ôxtrêlia) đã hướng dẫn Hoàng Văn 
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Vân thực hiện hai luận án, một thạc sĩ và một tiến sĩ với đề tài: Bình 
điện chức năng trong việc dịch các ngôn bản khoa học từ tiếng Anh 
sang tiếng Việt (A Punctional Perspective on Translating Scientific 
'Texts from English into Vietnamese) và Wgữ pháp kinh nghiệm của 
cú tiếng Việt: Mô tả theo quan điểm chức năng hệ thống (An 
Experienual Grammar of the Vietnamese Clause: A Systemic 
Functional Description). 

Tiến sĩ Hoàng Văn Vân đã dành nhiều công sức để dịch cuốn Ai 
Imroduetion to Punctional Grammar (Dân luận ngữ pháp chức năng). 
giới thiệu với các bạn đọc Việt nam. Tôi tin rằng, giới Việt ngữ học, 
các nghiên cứu sinh và học viên cao học vv... sẽ ghi nhận công lao của 
anh, đã âm thầm, cặm cụi làm việc để có được một tài liệu tham khảo 
có giá trị, soi sáng cho con đường nghiên cứu mà mình đang tiến hành. 
Có thể nói bản dịch đã truyền đạt được những tỉnh thần cơ bản của 
chính văn. Nội dung trong chính văn rất phức tạp nhưng dịch giả 
Hoàng Văn Vân đã truyền đạt được sát ý với văn phong mạch lạc, 
khúc chiết, rõ ràng. 

Tuy nhiên, đây là một cuốn sách rất khó. Chuyển dịch được tác 
phẩm này sang tiếng Việt lại càng khó khăn hơn. Mặc dù dịch giả đã 
hết sức cố gắng và bản thân dịch giả lại là học trò trực tiếp của giáo sư 
Halliday, nhưng do đây là một công việc dường như quá lớn đối với 
một cá nhân cho nên bản dịch mà bạn đọc có trong tay này hẳn không 
thể tránh khỏi những thiếu sót, bất cập. Để phục vụ cho việc giảng dạy 
và nghiên cứu tiếng Việt cũng như các ngôn ngữ khác ở Việt Nam của 
các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên các trường đại học 
và cao đẳng ở Việt Nam, Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội đã cho xuất bản 
bản dịch cuốn ẩn luận ngữ pháp chức năng của tiến sĩ Hoàng Văn 
Vân với sự hoan nghênh cổ vũ nhiệt tình của chính tác giả - giáo sư 
M.A.K. Halliday. 

Nhân dịp cuốn sách ra mắt bạn đọc, tôi xin phát biểu đôi điều về 
sự nghiệp khoa học của giáo sư Halliday - một nhà ngôn ngữ học nổi 
tiếng thế giới và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Hi vọng bạn đọc 
sẽ tìm thấy trong cuốn sách này nhiều điều thú vị hơn những gì tôi đã 
giới thiệu về nó. 


Hà Nội, ngày 19.8. 2001 
GS.TS. Nguyễn Thiện Giáp 
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Tại sao lại dân luận ngữ pháp chức năng? 
Vì tôi gọi cuốn sách này là “dẫn luận ngữ pháp chức năng”, nên 
nhan đề của nó có thể cần phải giải thích. Tại sao lại 'vấn tất, tại sao 
„ và tại sao lại 'ngữ pháp`? 
Đây là cuốn sách dẫn luận vắn tắt bởi vì, bất kể một ảo tưởng nào 
về độ dài, thì nó cũng không hơn một phần mô tả nhỏ bé của ngữ pháp 
tiếng Anh. Bất kì một cuốn sách nào muốn tiếp cận ngữ pháp một cách 
toàn diện thì độ dài sẽ phải gấp hàng trăm lần cuốn sách này. Trong 
thực tế có thể không có một công trình mô tả ngôn ngữ nào hoàn chỉnh 
như vậy, bởi vì ngôn ngữ là vô cùng tận. Mặc dù có thể chỉ có một số 
lượng hạn chế các ngôn bản, khẩu ngữ hay bút ngữ, trong bất kì một 
ngôn ngữ nào, chính ngôn ngữ — hệ thống nằm phía sau ngôn bản — 
có một phạm vi không xác định, vì vậy cho dù chúng ta có đưa vào 
công trình mô tả của mình bao nhiệu sự phân biệt đi chăng nữa, đến 
bất kì độ tỉnh tế nào đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn có thể nhận ra một 
số độ tỉnh tế khác, 

Đây là một cuốn sách dẫn luận ngữ pháp chức năng bởi vì khung 
khái niệm mà nó dựa vào là khung khái niệm chức năng chứ không 
phải là khung khái niệm hình thức. Nó có tính chức năng ở ba nét 
nghĩa khu biệt mặc dù có quan hệ rất gân gũi với nhau: trong cách lí 
giải của nó về (1) các ngôn bản, (2) về hệ thống, và (3) về các thành 
phần của cấu trúc ngôn ngữ. 

(1) Nó có tính chức năng theo nét nghĩa là nó được thiết kế ra để 
giải thích cho việc ngôn ngữ được sử dụng như thế nào. Mỗi ngôn bản 
— nghĩa là, bất kể một điều gì được nói hoặc viết ra — được bộc lộ 
trong một hoàn cảnh sử dụng nào đó; hơn nữa, chính việc sử dụng 
ngôn ngữ qua hàng ngàn thế hệ đã hình thành nên hệ thống ngôn ngữ. 
Ngôn ngữ đã tiến hoá để thoả mãn các nhu cầu của con người, và liên 
quan đến các nhu cầu này, cái phương thức trong đó nó được tổ chức 
là chức năng — nó không phải là võ đoán. Ngữ pháp chức năng về cơ 
bản là ngữ pháp tự nhiên, với nét nghĩa là mọi hiện tượng ngôn ngữ 
cuối cùng đều có thể giải thích được trong mối quan hệ với việc ngôn 
ngữ được sử dụng như thế nào. 

Tiếp theo nét nghĩa một, các thành phần cơ bản của ý nghĩa trong 
ngôn ngữ là các thành phần chức năng. Tất cả các ngôn ngữ đều được 
tổ chức xung quanh hai loại ý nghĩa chính, ý nghĩa “tư tưởng" 
(deational) hay ý nghĩa phản ánh (reflective), và ý nghĩa 'liên nhân” 
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(interpersonal) hay ý nghĩa hoạt động (active). Hai thành phần này, 
được gọi là siêu chức năng (metafunction) trong thuật ngữ của lí 
thuyết hiện hành này, là những cách thể hiện trong hệ thống ngôn ngữ 
của hai mục đích khái quát tạo cơ sở cho tất cả những sự sử dụng của 
ngôn ngữ: (¡) để hiểu hoàn cảnh (tư tưởng), và (ii) để hành động dựa 
vào những người khác trong môi trường (liên nhân). Kết hợp với hai 
siêu chức năng này là thành phần siêu chức năng thứ ba, siêu chức 
năng “văn bản" (textual), thành phần này tạo sự quan yếu trong hai 
siêu chức năng kia. 

(3) Thứ ba là, mỗi thành phần trong một ngôn ngữ được giải thích 
trong mối liên hệ với chức năng của nó trong toàn bộ hệ thống ngôn 
ngữ. Do đó, trong nét nghĩa thứ ba này ngữ pháp chức năng là ngữ 
pháp giải thích tất cả các đơn vị của ngôn ngữ — cú (clause), cú đoạn 
(phrase) và v.v. — như là những hình thể hữu cơ của các chức năng. 
Nói theo cách khác, mỗi thành phần được giải thích như là một thành 
phần chức năng trong mối quan hệ với toàn bộ hệ thống. 

Đây là một cuốn sách dẫn luận ngữ pháp bởi vì trong truyền thống 
chức năng của ngôn ngữ học, các thuật ngữ sử dụng trong các cấp độ 
hay các “tầng” (strata) của ngôn ngữ — các giai đoạn trong quá trình 
mã hiệu hóa từ bình diện ngữ nghĩa đến bình diện thể hiện — là ngữ 
nghĩa học (semantics), ngữ pháp (grammar) và âm vị học (phonology). 
Trong ngôn ngữ học hình thức, thuật ngữ “cú pháp” (syntax) được sử 
dụng để thay thế cho thuật ngữ 'ngữ pháp! việc sử dụng này bất nguồn 
từ triết học của ngôn ngữ, nơi mà cú pháp được người ta đối lập với 
ngữ nghĩa học (đây là hoàn cảnh mà trong đó 'dụng học" (pragmatics) 
có thể xuất hiện như là một thuật ngữ thứ ba). Trong thuật ngữ của 
ngôn ngữ học, cú pháp chỉ là một bộ phận của ngữ pháp: ngữ pháp 
gồm có cú pháp và từ vựng, cộng với hình thái học trong các ngôn ngữ 
có các hệ hình về từ. Với mục đích làm rõ cái thực tế là cú pháp và từ 
vựng là một bộ phận thuộc cùng một cấp độ trong mã hiệu (code), gọi 
nó một cách chung chung là ngữ pháp-từ vựng là việc làm hữu ích; 
nhưng nó lại trở lên cầu kì nếu lúc nào người ta cũng sử dụng thuật 
ngữ này, vì vậy việc sử dụng thuật ngữ ngắn gọn 'ngữ pháp" để chỉ 
chung cho cả hai khía cạnh này là đủ. 

Có một lí do khác cho việc không dùng thuật ngữ 'cú pháp". Thuật 
ngữ này gợi ra cách tiếp cận ngôn ngữ từ một hướng cụ thể, đó là, 
ngôn ngữ được giải thích như là một hệ thống các hình thức mà từ đó ý 
nghĩa được bám vào. Trong mối quan hệ với các nhu cầu này của lịch 
sử ngôn ngữ học Tây Âu, từ những thời kì đầu của nó ở Hi lạp cổ đại. 
đây là một hướng đã được nguời ta đi theo: trước tiên là các hình thức 
của từ được nghiên cứu (hình thái học): sau đó, để giải thích các hình 
thức của từ, các nhà ngữ pháp đã nghiên cứu hình thức của câu (ngữ 


DẪN LUẬN - 25 


pháp): và một khi các hình thức đã được thiết lập, thì câu hỏi lại được 
đặt ra: “Các hình thức này có ý nghĩa gì?”. Trong ngữ pháp chức năng, 
phương hướng được tiếp cận theo chiều ngược lại. Ngôn ngữ được giải 
thích như là một hệ thống các ý nghĩa, được kèm theo bởi các hình 
thức mà qua đó các ý nghĩa được hiện thực hóa. Câu hỏi ở đây là: “Các 
ý nghĩa được diễn đạt như thế nào?”. Câu hỏi này đặt các hình thức 
của ngôn ngữ trong một bình diện khác: như là phương tiện hướng tới 
mục đích. chứ không phải là mục đích tự thân. Trong thực tế có một 
thuật ngữ có thể được dùng cho kiểu ngữ pháp ày: nó được gọi là 
`ngữ pháp nghĩa` (synesis). Vì vậy mặc dù cuốn sách chủ yếu bàn về 
các hiện tượng có thể được người ta gọi là cú pháp, nhưng nó lại tiếp 
cận vấn đề từ bình diện ngữ nghĩa chứ không phải từ bình diện cú 
pháp. 


Phạm vi và mục đích 

Lí thuyết làm nền tảng cho công trình mô tả này là lí thuyết 'hệ 
thông” (systemic). Lí thuyết hệ thống là một lí thuyết xem ý nghĩa như 
là sự lựa chọn. qua đó, ngôn ngữ hay bất kì một hệ thống tín hiệu nào 
được giải thích như là một mạng lưới của những sự lựa chọn móc 
¡ nhau: 'hoặc sự lựa chọn này hoặc sự lựa chọn kia, hoặc sự lựa 
chọn khác", 'hoặc giống sự lựa chọn này hơn hoặc giống sự lựa chọn 
kia hơn, và v.v... Áp dụng vào mô tả ngôn ngữ, điều này có nghĩa là 
bắt đầu từ các đặc điểm khái quát nhất và tiếp tục từng bước một để 
tiến tới các đặc điểm cụ thể hơn: 'một thông điệp nói về một hành 
động. hay một hoạt động tư duy, hay sự tồn tại; nếu nó nói về hành 
động thì nó nói về hoặc một hành động đơn hoặc một hành động tác 
động vào một cái gì đó, nếu nó là một hành động tác động vào một cái 
gì đó thì nó hoặc là một hành động tạo tác hoặc là một hành động đề 
cập đến một cái gì đó đã được tạo ra, và v.v; hay 'một âm tiết có đặc 
điểm mở (open) (kết thúc bằng một nguyên âm) hoặc đóng (close) (kết 
thúc bằng một phụ âm); nếu đóng thì sự lựa chọn có thể hoặc vô thanh 
hoặc hữu thanh". Bất kì một đặc điểm nào được lựa chọn trong một hệ 
thống đều trở thành một lối để đi vào một tập hợp các sự lựa chọn 
trong một hệ thống khác, và chúng ta tiếp tục đi xa đến chỗ nào mà 
chúng ta cần, hay đến chỗ nào mà chúng ta có thể trong thời gian hiện 
tại, hay đến chỗ nào mà chúng ta có thể biết. 

Tuy nhiên, nội dung trình bày trong cuốn sách này không phải là 
phần mô tả hệ thống của tiếng Anh, với ngữ pháp được thể hiện như là 
một mạng lưới của những sự lựa chọn, mà là phần cấu trúc trong đó 
chúng tôi chỉ ra các sự lựa chọn được cụ thể hóa như thế nào. Vì lí do 
này mà cuốn sách không được gọi là 'Dẫn luận ngữ pháp chức năng-hệ 
thống'. Điều này không ảnh hưởng đến định hướng của nó là 'từ khái 
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quát đến cụ thể`, với trọng tâm được đặt vào phạm vi toàn diện, vào 
chiều rộng trước chiều sâu. Phần hệ thống của ngữ pháp hiện đang 
được lưu trong máy vi tính. 

Trong khi xác định bao nhiêu nội dung phải mô tả, chúng tôi đề ra 
một số nguyên tắc hướng dẫn trong đầu. Mục đích là xây dựng một 
cuốn sách ngữ pháp để phục vụ các mục đích phân tích ngôn bản: một 
cuốn ngữ pháp giúp chúng ta có thể nói những điều có lí và có ích về 
ngôn bản, nói hay viết, trong tiếng Anh hiện đại. Trong mục dích khái 
quát này, nội dung mà chúng tôi đưa vào cuốn sách là nội dung mà 
chúng tôi thấy có thể dạy được trong một khóa học. Cuốn sách trình 
bày nội dung một học kì học tập vất vả trong chương trình ngôn ngữ 
dành cho sinh viên năm thứ hai đại học (khoảng 30 giờ trên lớp, với 
các buổi thảo luận có hướng dẫn) hay một năm học theo chuyên đẻ 
trong chương trình thạc sĩ về ngôn ngữ học ứng dụng (khoảng 54 giờ). 
thuờng xuyên giao các bài tập phân tích ngôn bản. Trong chương trình 
đào tạo thạc sĩ của chúng tôi, rất nhiều sinh viên chuyên về ngành 
TESOL (Teaching English to Speakers of Others Languages — dạy 
tiếng Anh cho những người nói các ngôn ngữ khác), một số người đã 
là giáo viên tiếng Anh như là tiếng mẹ đẻ, hay đã có một chút liên 
quan nghề nghiệp với ngôn ngữ trong giáo dục; trong khi những người 
khác lại quan tâm đến các khía cạnh ứng dụng khác nhau của ngôn 
ngữ như bệnh học, trí tuệ nhân tạo hay lập kế hoạch ngôn ngữ. 

Có nhiều mục đích khác nhau mà người ta muốn phân tích ngôn 
bản để phục vụ: dân tộc học, văn học, giáo dục, giáo dục học, và v.v. 
Các nhiệm vụ cụ thể mà cuốn sách ngữ pháp này được sử dụng là phân 
tích các bài viết của trẻ em, phân tích giao tiếp giữa giáo viên và học 
sinh (ngôn bản trong lớp học), phân tích ngôn ngữ của các sách giáo 
khoa, kể cả những giáo trình được dịch sang các ngôn ngữ khác, so 
sánh các ngữ vực (registers), hay các biến thể chức năng của tiếng 
Anh; phân tích phong cách của các câu truyện ngắn; phân tích những 
nhận thức của học sinh ngoại ngữ về việc tiếng Anh có thể được nâng 
cao như thế nào; và phân tích các hội thoại tự nhiên (spontaneous 
conversations), người lớn - người lớn, người lớn - trẻ em, và trẻ em - 
trẻ em. Trong một số trường hợp. mục đích cơ bản của cuốn sách là 
hoàn toàn thực tế, nhưng trong một số trường hợp khác thì nó lại mang 
tính chất lí thuyết hay nghiên cứu. 

Trong bất kì một công trình phân tích ngôn bản nào thường có hai 
cấp độ thành tựu khả dĩ để nhắm tới. Cấp độ thứ nhất là việc đóng góp 
vào sự hiểu biết về ngôn bản: phân tích ngôn ngữ giúp cho người ta có 
thể chỉ ra tại sao và làm thế nào mà ngôn bản lại có nghĩa như chính 
nó có. Trong quá trình phân tích, có thể bộc lộ hiện tượng đa nghĩa, 
các sự chuyển nghĩa, những ẩn dụ và v.v. Trong hai cấp độ thì đây là 
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cấp độ thấp hơn; nó là một cấp độ mà thường phải đạt được với điều 
kiện là việc phân tích phải liên hệ với các đặc điểm khái quát của ngôn 
ngữ — nói theo cách khác, với điều kiện là nó được dựa trên ngữ pháp. 

Cấp độ thành tựu thứ hai là việc đánh giá ngôn bản, phân tích ngôn 
ngữ giúp người ta có thể nói tại sao ngôn bản lại có hiệu quả hay 
không có hiệu quả cho các mục đích riêng của nó — ở khía cạnh nào 
nó thành công và ở khía cạnh nào nó thất bại hay ít thành công. Mục 
đích này khó đạt được hơn rất nhiều. Nó yêu cầu việc lí giải không 
những chính ngôn bản đó mà còn cả hoàn cảnh (ngữ cảnh tình huống, 
ngữ cảnh văn hóa), và mối quan hệ hệ thống giữa hoàn cảnh và ngôn 
bản. 


Ngữ pháp và ngôn bản 

Bất kì một mục đích cuối cùng nào được hoạch định ra, thì việc 
phân tích ngữ pháp của một ngôn bản mới chỉ là bước đâu. Phân tích 
ngữ pháp có thể được tiếp nối bằng một lời bình luận hay một lời giải 
thích nào đó. Việc làm này có thể vẫn còn nằm trong phạm vi của lí 
thuyết ngôn ngữ học đại cương, chẳng hạn như nếu người ta nghiên 
cứu sự khác nhau giữa ngôn bản nói và ngôn bản viết; hay nó có thể 
được tính theo cấu trúc khái niệm nào đó bên ngoài ngôn ngữ, chẳng 
hạn nếu người ta thiết lập hay kiểm tra một mô hình học tập thông qua 
việc nghiên cứu lời nói trong một lớp học các môn học tự nhiên, hay 
nghiên cứu việc sử dụng ngôn ngữ trong quảng cáo, tuyên truyền 
chính trị và các ngôn bản tương tự. 

Một ví dụ về phân tích và bình luận ngôn bản được trình bày trong 
Phụ lục 1. Đây là một cách giải thích trực tiếp bám sát vào ngôn bản 
đồng thời lại liên hệ nó với ngữ cảnh tình huống và ngữ cảnh văn hóa. 
Tuy nhiên các bước sau đó thường đưa chúng ta vượt ra khỏi ngôn ngữ 
đi vào các lĩnh vực tín hiệu học, với các hình thức phân tích ngôn bản 
khác nhau, bổ sung cho nhau, phản bác lần nhau khi sự phức tạp được 
làm sáng tỏ. Một ngôn bản có thể là một hiện tượng phức tạp, sản 
phẩm của môi trường tư tưởng và liên nhân phức tạp. 

Rõ ràng rằng công việc bình giảng thuộc kiểu này, cho dù là về tư 
tưởng, văn học, giáo dục, hay bất Kì một lĩnh vực nào khác, là một 
công việc giải thích. Không có cách nào biến nó thành một thuật toán, 
hay xác định rõ các hoạt động được tiến hành là sẽ kết thúc bằng việc 
mô tả ngôn bản một cách khách quan được — thậm chí còn ít khách 
quan hơn khi mô tả nền văn hóa qua đó nó được tạo ra. Tuy nhiên, 
điều quan trọng phải chỉ ra là thậm chí bước đầu tiên, bước phân tích 
ngôn bản theo ngữ pháp của nó, cũng đã là một công việc phân tích. 
Bộ phân tích tự động có thể xử lí rất nhiều về ngữ pháp, nhưng thường 
có những sự bất định (indeterminacies), những sự giải thích có thể 
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thay thế cho nhau, những chỗ mà người ta phải cân đối yếu tố này với 
yếu tố kia. Và trong hầu hết các ngôn bản thường có những quyết định 
phải thực hiện vẻ việc sắp xếp lại trật tự các ẩn dụ ngữ pháp được đến 
đâu, như được mô tả trong Chương 10. 

Nhưng bất kì một phương hướng hay mục đích cuối cùng nào, thì 
cũng vẫn phải có ngữ pháp ở cấp độ cơ sở. Hai mươi năm về trước, khi 
ngôn ngữ học chính dòng (mainstream) được mệnh danh là 'kỉ nguyên 
cú pháp, việc tranh cãi chống lại ngữ pháp chỉ ra rằng nó không phải 
là sự khởi đầu và kết thúc toàn bộ việc nghiên cứu ngôn ngữ và rằng 
người ta có thể tìm hiểu bản chất và chức năng của ngôn ngữ không 
cần đến ngữ pháp là điều cần thiết. Các tác giả của tài liệu độc đáo có 
nhan để ngôn ngữ trong sử dụng được phát triển cho Hội đồng các 
Trường Trung học ở Anh (British School Council) đã chỉ ra rằng hoàn 
toàn có thể phát triển được một công trình ngôn ngữ tuyệt hảo cho các 
trường trung học gồm hơn một trăm đơn vị bài học mà không một đơn 
vị bài học nào có ngữ pháp. 

Tuy nhiên hiện nay cần thiết phải tranh cãi cho một trường hợp 
ngược lại, và khẳng định tầm quan trọng của ngữ pháp trong phân tích 
ngôn bản. Nếu hiện nay dường như tôi là một người bênh vực cho ngữ 
pháp, thì điều này không phải là vì tôi đã thay đổi quan điểm về vấn 
để, mà vì vấn đề đã thay đổi. Mối quan tâm hiện tại là mối quan tâm 
về phân tích ngôn bản, hay về 'ngôn ngữ học ngôn bản”; và đôi khi 
người ta cho rằng công việc này có thể tiến hành mà không cần đến 
ngữ pháp — hay thậm chí rằng nó là một sự thay thế ngữ pháp. Nhưng 
đây là một ảo tưởng. Phân tích ngôn bản mà không dựa vào ngữ pháp 
thì hoàn toàn không phải là phân tích, mà chỉ thuần túy là một bài bình 
giảng về ngôn bản, hoặc là một yêu cầu phải được thực hiện đối với 
một tập hợp các khế ước phi ngôn ngữ nào đó. hay đối với các đặc 
điểm ngôn ngữ đủ tầm thường để có thể tiếp cận được mà không cần 
đến ngữ pháp. giống như số lượng từ trên một câu (và thậm chí tính 
khách quan của những kiểu phân tích này cũng là ảo tưởng): không có 
thì hoạt động phân tích trở nên một hoạt động phân tích cá nhân trong 
đó cách giải thích này tốt hoặc xấu như cách giải thích kia. 

Ngôn bản là một đơn vị ngữ nghĩa, không phải là một đơn vị ngữ 
pháp. Nhưng các ý nghĩa được hiện thực hoá bằng ngôn từ (wording); 
và không có một lí thuyết về ngôn từ — nghĩa là ngữ pháp — thì 
không có cách nào làm rõ được việc giải thích ý nghĩa của một ngôn 
bản. Do đó, mối quan tâm hiện tại đến phân tích ngôn bản trong thực 
tế đang cung cấp một hoàn cảnh trong đó ngữ pháp có vị trí trọng tâm. 

Nó cũng chỉ ra con đường đi đến một kiểu ngữ pháp cần thiết. 
Nhằm mục đích cung cấp kiến thức vẻ nghĩa và vẻ hiệu quả của một 
ngôn bản, ngữ pháp ngôn bản cần thiết phải theo hướng chức năng và 


DÄNLUẬN _ _ 29 


ngữ nghĩa. Nếu không thì nó sẽ hướng vào những đặc điểm bên trong 
chứ không phải là những đặc điểm bên ngoài, đặc trưng hóa ngôn bản 
theo hình thức hiển ngôn nhưng lại không cung cấp cơ sở để liên hệ nó 
với vũ trụ phi ngôn ngữ của môi trường văn hóa và tình huống. 


Ngữ pháp tự nhiên 

Như vậy ngôn ngữ là một hệ thống tạo nghĩa: hệ thống ngữ nghĩa, 
với các hệ thống khác để nhập mã các ý nghĩa mà nó sản sinh ra. 
Thuật ngữ 'ngữ nghĩa" không phải thuần túy chỉ ý nghĩa của từ; nó là 
toàn bộ hệ thống ý nghĩa của một ngôn ngữ, được thể hiện qua ngữ 
pháp và từ vựng. Trong thực tế, các ý nghĩa được nhập mã thành ngôn 
từ (wordings): các trình tự ngữ pháp, hay các ngữ đoạn (syntagm§), 
bao gồm các đơn vị thuộc cả hai loại — các đơn vị từ vựng mà chủ yếu 
là danh từ và động từ; các đơn vị ngữ pháp như rh£ (quán từ xác định), 
Øƒ (của, thuộc), và ¿ (nó), và các đơn vị trung gian giữa hai loại này 
như giới từ. 

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ý nghĩa và ngôn từ không phải là mối 
quan hệ võ đoán; các hình thức ngôn ngữ được ghi thành mã hiệu. Ngữ 
pháp chức năng được thiết kế để làm sáng tỏ quan điểm này; nó là một 
sự nghiên cứu về ngôn từ, nhưng lại là ngữ pháp tường giải giải thích 
ngôn từ trong mối quan hệ với ý nghĩa của nó. 

Ngôn từ là các bộ phận hoàn toàn trừu tượng của mã hiệu (code); 
bạn không thể nghe thấy hoặc nhìn thấy chúng. Ngôn từ được tái mã 
hóa (recoded) bằng âm thanh hay văn tự (writing). Ở đây, mối quan hệ 
chủ yếu là võ đoán, mặc dù không phải hcàn toàn là như vậy. Do đó, 
cái hiện tượng mà được người ta gọi là zzi (mưa) trong tiếng Anh 
được gọi là pioggiø trong tiếng Ý, dozhd trong tiếng Nga và yw trong 
tiếng Hán; cũng không có mối quan hệ tự nhiên nào giữa những âm 
thanh này với bất kì một phần nào khác của mã hiệu hay với hiện 
tượng tự nhiên nằm ngoài mã hiệu. 

Vậy thì nói là ngữ pháp có quan hệ tự nhiên với ngữ nghĩa có 
nghĩa là gì? Quan sát từ phương thức mà trẻ em học ngôn ngữ, vì ngôn 
ngữ đã tiến hóa trong nội bộ loài người cho nên nó bắt đầu mà không 
cần đến một chút ngữ pháp nào cả: nó là một hệ thống hai cấp độ, với 
ý nghĩa được mã hóa trực tiếp thành các cách diễn đạt (âm thanh hay 
cử chỉ điệu bộ). Ít nhất đây cũng là cái cách mà 'ngôn ngữ nguyên sơ 
(protolanguage) của trẻ em được tổ chức như thế nào, cái hệ thống kí 
hiệu mà trẻ em thường xây dựng cho chính chúng trước khi bắt đầu thụ 
đắc tiếng mẹ đẻ. Sau đó, trong năm thứ hai, hệ thống này được thay 
thế bằng hệ thống ba cấp độ trong đó ý nghĩa lúc đầu được mã hiệu 
hóa thành ngôn từ và sau đó được tái mã hiệu hóa thành cách diễn đạt. 


30 Dẫn luận NGŨ PHÁP CHỨC NĂNG 


Có những lí do khác nhau giải thích tại sao giai đoạn này phải được 
thực hiện nếu như hệ thống muốn được mở rộng: nó mở ra tiểm năng 
cho hội thoại, sự trao đ ng động các ý nghĩa với những người khác, 
và tiềm năng kết hợp các loại ý nghĩa khác nhau thành một phát ngôn 
— sử dụng ngôn ngữ vừa để tư duy vừa để hành động. 

Giao diện hiện hữu, giao diện giữa ý nghĩa và cách diễn đạt, là 
giao diện võ đoán. hay trở nên võ đoán trong giai đoạn sau của ngôn 
ngữ nguyên sơ: không có mối quan hệ tự nhiên nào giữa ý nghĩa 'cøn 
muốn cái này (Ï want this), đưa nó cho con (give ïL to me) với âm 
thanh máamama hay nanana mà trẻ em nói tiếng Anh sản sinh ra để 
hiện thực hóa nó. Đối với hệ thống ngôn ngữ cần thiết phải phát triển 
ranh giới võ đoán này, nếu không thì giao tiếp sẽ bị hạn chế trong một 
phạm vi các ý nghĩa hết sức hạn hẹp mà đối với nó các dấu hiệu tự 
nhiên được tạo ra. Nhưng giao diện mới, giao diện giữa ý nghĩa và 
ngôn từ, lại không cần thiết phải võ đoán; thực ra có đủ lí do giải thích 
tại sao nó lại không nên như vậy, bởi vì một hệ thống như thế, ở thời 
điểm nó đủ phong phú để có th dụng được, thì lại trở nên không 
thể học được. Do vậy ngữ pháp-từ vựng là một hệ thống đấu hiệu tự 
nhiên. 

Phương thức này được quán triệt trong toàn bộ cuốn sách, mặc dù 
không cần phải nhắc lại mỗi khi bàn đến nó. Điều nó muốn nói là các 
loại mẫu thức ngữ pháp đại cương đã được tiến hóa trong ngôn ngữ và 
những sự thể hiện cụ thể của từng loại, có mối quan hệ tự nhiên với ý 
nghĩa mà chúng được tiến hóa để diễn đạt. Khi một đứa trẻ mười chín 
tháng tuổi nhìn thấy một hiện tượng phức tạp xảy ra và tường thuật nó 
như là man clean cár 'một người đàn ông lau chiếc xe ca', thì cái thực 
tế là hiện tượng này được chia ra thành ba phần phản ánh cách giải 
thích các kinh nghiệm phức hợp thành các thành tố bộ phận; các chức 
năng khác nhau được giao cho øưn (người đàn ông), cfean (lau), và 
cai (chiếc xe ca) thể hiện các vai điển khác nhau của những thành 
phần này trong mối quan hệ với tổng thể: sự phân biệt thành các lớp từ 
như động từ và danh từ phản ánh cách phân tích kinh nghiệm ra thành 
các sự kiện đang diễn ra (goings-on), được diễn đạt bằng động từ, các 
tham thể tham gia vào các sự kiện đang diễn ra, được diễn đạt bằng 
danh từ và v.v. 

Ngôn ngữ của người trưởng thành đã củng cố dần các cấu trúc ngữ 
nghĩa làm cho họ có thể “tư duy được vể' kinh nghiệm của chúng ta — 
nghĩa là, giải thích nó một cách xây dựng — bởi vì chúng hợp lí, 
chúng có nghĩa và chúng có thể hành động dựa vào chính chúng. Và 
đến lượt nó các hệ thống ý nghĩa lại sinh ra các cấu trúc ngữ pháp-từ 
vựng và cũng hợp lí: do đó chúng ta có các động từ, danh từ để khớp 
nối với việc phân tích kinh nghiệm thành các quá trình và các tham tố 
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(xem Chương Š). Đây là cái mà trẻ em có thể hiểu ngữ pháp như thế 
nào: bởi vì chúng có thể tạo ra được những mối liên hệ giữa các phạm 
trù ngữ pháp và thực tế xung quanh chúng. Chúng có thể hiểu được ý 
nghĩa nằm ở phía sau mã hiệu. 

Sau đó. chúng sẽ học nguyên tác 'ẩn dụ ngữ pháp” (grammatical 
metaphor) (xem Chương 10), qua đó ý nghĩa có thể được mã hiệu chéo 
coded). các hiện tượng được trình bày bằng các phạm trù mà đã 
Ợ hóa để thể hiện chúng (ví dụ, awomatic cạr vuash (rửa xe tự 
động)). Đây là một bước sau và phức tạp hơn rất nhiều trong quá trình 
tiến hóa (cá nhân và có lẽ cả xã hội nữa) của hệ ệ thống. Ẩn dụ ngữ pháp 
là một đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ người trưởng thành, và nó được 
học ở giai đoạn rất muộn. Trong khi một đứa trẻ hai tuổi có thể xử lí 
được các khái niệm khái quát, nhận ra ràng một quả bóng màu đỏ là 
một loại bóng. hay con cá vàng là một loại thì một đứa trẻ năm hay 
sáu tuổi có thể bắt đầu xử lí được các khái niệm trừu tượng, như khái 
niệm sau đây của một đứa trẻ năm tuổi mười tháng: 


Bố có thể không cho su (quá khứ phân từ của động từ suửn) là một từ, nhưng nó 
đúng là một từ. Nó là một từ được tạo ra. À, mà từ nào thì cũng được (người ta) tạo 
ra cả, bởi vì trái đất bát đầu như thế nào là một ngón ngữ rất khác có phải không nhỉ? 


— không phải chỉ đến chín hay mười tuổi trẻ em mới có thể thường 
xuyên xử lí ẩn dụ ngữ pháp. (Do đó nó giống với những khó khăn mà 
trẻ em gặp phải với sự tiến hóa mà khi chúng đọc về những con khủng 
long là "một số con học bơi còn một số con lại học bay”). 

Ở đây chúng tôi sẽ đưa ngữ pháp khái niệm tương thích 
(congruence). Ngôn ngữ đã tiến hóa theo phương thức mà sự giải thích 
kinh nghiệm của chúng ta (tư duy bằng ngôn ngữ) và những sự trao đổi 
liên nhân của chúng ta (hành động bằng ngôn ngữ) được mã hóa thành 
các cấu trúc ngữ nghĩa phù hợp; và với các cấu trúc ngữ nghĩa này một 
hệ thống ngữ pháp từ vựng mở rộng nguyên tắc phù hợp thêm một 
bước nữa đã được tiến hóa, vì vậy mà chỉ cần một sự chuyển dịch là 
: lây là một quá trình vô thức, đến 
khi ngôn ngữ học bát đầu can thiệp vào nó) cái ý nghĩa nằm phía sau 
hình thức. Cách diễn đạt tương thích là một cách trong đó tuyến tính 
trực tiếp từ hình thức đến ý nghĩa rồi đến kinh nghiệm được giữ 
nguyên vẹn, như trong ngôn ngữ trẻ em man clean car (người đàn ông 
lau chiếc xe ca). Cách diễn đạt ẩn dụ là cách diễn đạt trong đó tuyến 
tính không phải là trực tiếp. Nó không tốt hơn và cũng không tôi hơn 
chính nó; nhưng nó lại tỉnh tế hơn, vì vậy mà người ta phải học nó. 
Không có một đường ranh giới rõ ràng giữa cách diễn đạt tương thích 
và cách diễn đạt ẩn dụ — rất hiếm khi có những đường ranh giới rõ 
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ràng trong ngôn ngữ, bởi vì nó là một hệ thống được tiến hóa, không 
phải là một hệ thống được người ta thiết kế ra, nhưng sự phân biệt giữa 
tương thích và ẩn dụ là một sự phân biệt quan trọng cho việc phân tích 
và tạo ngôn bản. Và tất nhiên là nó cũng rất phù hợp cho bất kì kiểu 
đánh giá ngôn bản nào, mặc dù rất phức tạp. 


Ngữ pháp và ngữ nghĩa 

Vì mối quan hệ giữa ngữ pháp và ngữ nghĩa hiểu theo nét nghĩa 
này là mối quan hệ tự nhiên, phi võ đoán, và vì cả ngữ pháp và ngữ 
nghĩa là hai hệ thống mã hiệu trừu tượng, cho nên làm thế nào để biết 
được hệ thống này kết thúc và hệ thống kia bát đầu từ đâu? Câu trả lời 
là chúng ta không thể biết được: không có một đường ranh giới rõ ràng 
giữa ngữ pháp và ngữ nghĩa, còn ngữ pháp chức năng là loại ngữ pháp 
được đẩy về phía ngữ nghĩa. 

Nó được đẩy về phía ngữ nghĩa đến đâu còn phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố. Do cách thức mà nó được tổ chức nên cuốn ngữ pháp hiện hành 
được đẩy khá xa vẻ phía ngữ nghĩa: một loại ngữ pháp sử dụng mẫu 
hình thưa thớt chứ không phải mô hình dày đặc các cấu trúc ngữ pháp 
(các cấp độ (ranks)) chứ không phải các thành tố trực tiếp (immediate 
constituents) (xem Chương 2). Lí do nữa là nó là một kiểu ngữ pháp 
dựa trên 'sự lựa chọn” (choice) chứ không phải là kiểu ngữ pháp dựa 
vào 'chuỗổi" (chain) (theo hệ đối vị chứ không phải theo hệ ngữ đoạn 
trong tổ chức khái niệm của nó). Kết hợp hai chiều này lại với nhau có 
nghĩa là có một chu kì những sự lựa chọn hay những sự hoạt động ở 
mỗi cấp độ, với các sự lựa chọn cú được hiện thực hóa bằng các cấu 
trúc của cú, được hiện thực hóa bảng các sự lựa chọn cú đoạn/ các cụm 
từ, được hiện thực hóa bằng các cấu trúc cú đoạn/cụm từ và v.v; và bởi 
vì công cụ của nó rất phong phú — cho nên đây là một lí thuyết phóng 
túng (extravagant theory), không phải là lí thuyết keo kiệt 
(parsimonius) — ở những sự lựa chọn thuộc cấp độ cao của ngữ pháp 
về cơ bản có thể là những sự lựa chọn ý nghĩa mà không cần đến ngữ 
pháp, và do đó nó có thể bị mất gốc. 

Điểm cuối cùng là điểm quan trọng. Ngữ pháp cần thiết phải rõ 
ràng, nếu nó vẫn tiếp tục có lợi: nó phải có khả năng tạo ngôn từ từ các 
phạm trù ngữ pháp trừu tượng nhất thông qua một tập hợp các bước 
trung gian rõ ràng nào đó. Điều này chỉ có thể kiểm tra được bằng máy 
vi tính, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Không có cách nào để cho 
cuốn sách mô tả vắn tắt này có thể giải thích rõ ràng được tất cả các 
giai đoạn từ ý nghĩa đến ngôn từ. Nhưng cái yêu cầu cho rằng điều này 
buộc phải thực hiện đã dẫn đến một nguyên tắc quan trọng; đó là, tất 
cả các phạm trù được sử dụng phải thực sự nằm trong ngữ pháp của 
ngôn ngữ đó. Chúng không được thiết lập chỉ để đặt tên cho những 
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điểm dị biệt về ý nghĩa. Nói cách khác, chúng tôi không cãi rằng: “hai 
tập hợp các ví dụ này khác nhau về ý nghĩa, do đó trên bể mặt hệ 
thống chúng phải khác nhau trong ngữ pháp”. Chúng có thể khác 
nhau; nhưng nếu sự khác biệt này không được phản ánh trong ngữ 
pháp-từ vựng thì chúng không khác nhau. 

Nếu chúng ta chỉ xem xét những dị biệt về ý nghĩa thì bất kì một 
tập hợp các cú hay các cụm từ nào cũng đều có thể được phân loại theo 
tất cả các cách khác nhau; sẽ không có lí do nào để giải thích cách 
phân loại này hơn cách phân loại kia. Thực tế rằng đây là ngữ pháp 
*chức năng" nghĩa là nó được dựa trên ý nghĩa; nhưng thực tế rằng đây 
là ngữ pháp ngữ nghĩa có nghĩa là nó giải thích các hình thức ngữ 
pháp. Mỗi sự khu biệt được công nhận trong ngữ pháp — mỗi tập hợp 
các sự lựa chọn, hay hệ thống nếu nói theo cách nói của ngôn ngữ học 
chức năng hệ thống — đều đóng góp một phần nào đó vào hình thức 
của ngôn từ. Thông thường nó là một sự đóng góp gián tiếp, nhưng nó 
sẽ lại ở một nơi nào đó trong toàn bộ bức tranh ngôn ngữ. 

Mối quan hệ giữa ngữ nghĩa và ngữ pháp là mối quan hệ hiện thực 
hóa: ngôn từ hiện thực hóa" hay ghi thành mã, ý nghĩa. Đến lượt nó, 
ngôn từ lại được hiện thực hóa bằng âm thanh (sound) hay văn tự 
(writing). Việc đặt câu hỏi cái gì quyết định cái gì là một việc làm 
hoàn toàn vô nghĩa; mối quan hệ này là mối quan hệ dấu hiệu. Không 
thể chỉ ra được từng dấu hiệu như là một sự tách biệt và không thể hỏi 
được nó có nghĩa là gì: ý nghĩa được ghi thành mã trong ngôn từ như 
là một tổng thể thống nhất. Sự lựa chọn một đơn vị nào đó có thể có 
một ý nghĩa nào đó, vị trí của nó trong ngữ đoạn có thể lại mang một ý 
nghĩa khác, sự kết hợp của nó với đơn vị khác lại có ý nghĩa khác, và 
tổ chức nội tại của nó lại có một ý nghĩa khác. Việc mà ngữ pháp phải 
làm là chọn ra tất cả những biến số có thể và chỉ định chúng theo 
những chức năng ngữ nghĩa cụ thể của chúng. 

Người ta có thể đặt câu hỏi: "tại sao lại là ngữ pháp chức năng mà 
lại không phải là ngữ nghĩa chức năng” — hiện trạng của trì thức 
chúng ta vẫn chưa có thể mô tả được hệ thống ngữ nghĩa của một ngôn 
ngữ. Chúng ta có thể đưa ra sự giải thích ngữ nghĩa của ngôn bản, mô 
tả hệ thống ngữ nghĩa của một ngữ vực (register) khá hẹp, và cung cấp 
những đánh giá chung về một số đặc điểm ngữ nghĩa của một ngôn 
ngữ; nhưng dù bằng cách này hay bằng cách khác thì việc nghiên cứu 
ngữ nghĩa cũng mới chỉ tồn tại ở mức độ bộ phận và cụ thể. Mặt khác 
chúng ta có thể mô tả được ngữ pháp của một ngôn ngữ, đối xử với hệ 
thống như là một tổng thể. 

Cuốn sánh này được ấn định như là một nguồn lực để giải thích 
các ngôn bản thuộc các ngữ vực đa dạng rộng lớn trong tiếng Anh hiện 
đại; viết một công trình mô tả khái quát về ngữ nghĩa tiếng Anh là một 
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việc làm hầu như không thể được. Thậm chí ngay cả khi người ta có 
thể viết được, thì hệ thống ngữ nghĩa rộng lớn đến mức mà một công 
trình dẫn luận vấn tắt về nó cũng sẽ phải dài hơn cuốn sách này rất 
nhiều. Và sau cùng, thậm chí nếu người ta tạo ra được một công trình 
như vậy. thì nó cũng không thể bỏ đi nhu cầu đối với ngữ pháp được. 
Mô tả ngữ nghĩa cũng có thể được thực hiện để lấn át ngữ pháp. và đưa 
ngữ pháp vào thành một bộ phận của nó; nhưng việc phân tích một 
ngôn bản sẽ vẫn lấy cơ sở từ việc giải thích các mẫu thức của ngôn từ. 


Câu và từ 

“Tính theo cấp độ thì không có giới hạn bậc trên cố định nào đối với 
ngữ pháp cả, nhưng về truyền thống thì ngữ pháp dừng lại ở câu ('cú 
phức" trong mô hình mô tả này), và có một cảm giác trong đó nó thực 
sự tạo nên một ranh giới cao hơn. 

Dưới câu, mối quan hệ điển hình là mối quan hệ tạo dựng, mối 
quan hệ kết hợp thành các chỉnh thể. Trong ngữ pháp chức năng, điều 
này có nghĩa là mỗi thành phần trong một hình thể hữu cơ đều có các 
chức năng cụ thể riêng của nó trong mối quan hệ với tổng thể (hầu hết 
các thành phần trong một cấu trúc ngữ pháp đều là các thành phần đa 
chức năng). Một biểu hiện của mối quan hệ cấu trúc này là trình tự 
trong đó các thành phần này xuất hiện; nhưng đây mới chỉ là một biến 
số trong các biến số khác. 

Hai phương thức ít quan trọng được đưa vào kiểu cơ cấu tổ chức 
này: (1) các cấu trúc loại khác giống các quá trình hình thành ngôn 
bản hơn (Chương 7), và (2) các hình thức tổ chức phi cấu trúc tạo liên 
kết — quy chiếu, tỉnh lược và v.v. (Chương 9). 

Ở bậc trên câu thì vị trí ngược lại. Ở đây các hình thức phi cấu trúc 
nắm quyền kiểm soát và trở thành tiêu chuẩn, trong khi chỉ trong 
những trường hợp nhất định, các loại ngôn bản nào đó mới có những, 
đơn vị có thể nhận ra được giống như những đơn vị cấu trúc thấp hơn. 
Và trình tự mà trong đó nó xuất hiện không còn là một biến thể có sẳn 
để hiện thực hóa các mối quan hệ chức năng, giống như Chủ ngữ 
(Subject) trước hay sau động từ Hữu định (Finite verb); nó trở thành 
một trật tự động được xác định bằng những sự thể hiện ngữ nghĩa của 
ngôn bản. Nhìn từ góc độ lợi thế của ngôn bản, thì câu là một đơn vị 
nhỏ nhất không thể thay thế được theo trình tự. Thay đổi trật tự của 
các câu trong một ngôn bản là một hoạt động cũng vô nghĩa như việc 
đặt đoạn văn cuối lên trên đoạn văn mở đầu. 

Do vậy, câu thực sự hình thành nên một cột mốc ranh giới quan 
trọng, chính vì vậy mà các hệ thống chữ viết rất nhạy cảm với nó và đã 
chia ranh giới cho nó. Do đó, nhìn chung các chương tiếp sau lấy khu 
vực truyền thống của cú pháp làm nội dung, phạm vi từ câu đến từ. Vẻ 
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ngữ pháp, đó là nơi mà hành động tồn tại, và trong đó, đơn vị tổ chức 
cơ bản là cú. Cần phải nhớ rằng trong ngữ pháp chức năng (nơi mà các 
thuật ngữ nhìn chung nhất quán hơn), cú ở bất kì chỗ nào cũng đều là 
một đơn vị giống nhau, cho dù nó đóng chức năng một mình (như một 
câu đơn), hay là một phần của cú phức (câu phức/câu ghép). 

Câu và từ là hai đơn vị ngữ pháp được công nhận trong ngôn ngữ 
học dân gian (folk linguistics); và điều này tạo ra một cảm giác chung. 
Mặc dù khi chúng ta phải giải thích ngữ pháp chúng ta phải công nhận 
các đơn vị khác trung gian giữa hai đơn vị này — các cụm từ hay các 
cú đoạn — các đơn vị này về nguồn gốc chỉ là sự thay thế cho từ hoặc 
cho câu mà thôi. Một cú đoạn (phrase) theo nét nghĩa mà thuật ngữ 
này được sử dụng ở đây là một ngữ đoạn được rút gọn của một cú, 
trong khi một cụm từ (group) là một ngữ đoạn được mở rộng của từ. 
Vẻ chức năng, hai đơn vị này đứng ở vị trí trung gian, cú đoạn và cụm 
từ có nhiều đặc điểm xung quanh giống nhau. 

Do đó câu và từ không ngăn cách nhau một cách rõ ràng cho lắm; 
chúng không khác nhau về bản chất — cả hai đều là những đơn vị ngữ 
pháp. Có một khái niệm mà khi chúng ta nói hay viết, tham gia vào 
việc tạo ngôn bản, chúng ta tạo ra câu mới từ những từ ngữ cũ; nhưng 
điều này hoàn toàn nhầm. Lẽ dĩ nhiên là từ được người ta sử dụng 
nhiều hơn câu rất nhiều, hầu như lúc nào người nói cũng tạo ra câu 
mới — những câu mới với người nói trong bất kì trường hợp nào. Các 
cú mà anh ta sử dụng lại ít mới hơn, và từ là ít mới nhất. Nhưng anh ta 
lại sáng tạo ra các ngôn từ (wordings) mới ở mọi cấp độ, điều này đơn 
giản là ngữ đoạn càng lớn bao nhiêu thì nó lại càng có thể có tính độc 
đáo bấy nhiêu. Gần đây tôi để ý thấy các từ busibodyish (hay chõ vào 
việc của người khác), obstimaciries (tính bướng binh), wselfassured- 
ness (tính không tự chắc chắn) — các hình thức mà tôi nghi ngờ không 
biết người nói đã có sản để sử dụng hay không. 

Và bởi vì từ có thể là những từ mới, cho nên câu cũng có thể là 
những câu cũ. Một kho rộng lớn các từ mà chúng ta sử dụng được chứa 
ở cấp độ cao hơn. có một phạm vi từ các cách diễn đạt theo nghi thức 
như 0e mandager will see you in a mỉmứe (ông quản đốc sẽ gặp ông, 
ngay ạ) đến 7 needš to be put on a sownd commercial footing (nó cần 
phải được đặt vào mối quan hệ thương mại hợp lí) đến sự thay đổi nhỏ 
trong cuộc sống gia đình như haue you remembsred to take vitamin C? 
(Con đã nhớ uống (vitamin) C chưa?) và wjere that cai? (con mèo ở 
đâu?). Phương ngôn cung cấp một trường hợp cực đoan vẻ các ngữ 
đoạn phải học mà người ta mới biết được chứa ở cấp độ cao hơn, 
nhưng chúng hoàn toàn không phải là độc nhất vô nhị. 
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Nó cũng xứng đáng để được chỉ ra rằng người nói một ngôn ngữ có 
một ý tưởng khá rõ ràng về những khả năng được gắn với các đơn vị 
được chứa đựng trong đầu; người nói “biết` (nói theo cách khác, nó là 
đặc tính của hệ thống), một từ, một cụm từ hay một cú đoạn có thể 
xuất hiện như thế nào, cả trong ngôn ngữ nói chung và trong bất kì 
một ngữ vực nào đó của ngôn ngữ. Việc xử lí xác suất nằm ngoài 
phạm vi của cuốn sách này; nhưng chúng là một bộ phận quan trọng 
của ngữ pháp và cuối cùng cần thiết phải được xem xét trong khi giải 
thích và đánh giá các ngôn bản. 


Hệ thống và ngôn bản 

Do vậy ngữ pháp cùng một lúc vừa là hệ thống vừa là ngữ pháp của 
ngôn bản. Chúng tôi đi theo Saussure trong cách hiểu của ông về mối 
quan hệ giữa hệ thống ngôn ngữ và sự cụ thể hóa của nó trong các 
hành động nói năng (acts of speaking); mặc dù chúng tôi không di 
theo ông trong phần kết luận của ông, rằng khi ngôn bản đã được sử 
dụng như là một dẫn chứng cho hệ thống thì nó có thể bỏ đi được — 
nó đã phục vụ được mục đích của nó. Sai lầm này (cho dù là của 
Saussure hay của những người giải thích quan điểm của ông) đã ám 
ảnh ngôn ngữ học trong phần lớn thế kỷ 20, làm cho nó phải khổ sở 
với hệ thống và bỏ qua ngôn bản — và do đó đã kích thích đao động 
của con lắc theo chiều ngược lại. 

Các nhà ngôn ngữ học thuộc trường phái chức năng chủ yếu ở châu 
Âu — trường phái Praha, các nhà ngôn ngữ học chức năng Pháp, 
trường phái Luân Đôn, trường phái Copenhagen — mặc dù theo những 
đường hướng khác nhau nhưng lại có quan hệ với nhau, tất cả đều xem 
ngôn bản và hệ thống như là đối tượng của ngôn ngữ học. Quan điểm 
của họ là người ta không thể thực sự hiểu bình diện này nếu thiếu bình 
diện kia. Sẽ không có lợi lắm nếu có một lí thuyết tao nhã vẻ hệ thống 
nhưng nó lại không thể giải thích được việc hệ thống tạo ra ngôn bản 
như thế nào; tương tự, nó sẽ bổ sung rất ít vào việc chỉ tiết hóa một 
ngôn bản nếu như người ta không thể liên hệ nó với hệ thống nằm ở 
phía sau, bất kì người nào hiểu được ngôn bản cũng đều làm như vậy 
chỉ vì họ hiểu hệ thống. 

Phân tích ngôn bản phải được xây dựng trên việc nghiên cứu hệ 
thống của một ngôn ngữ. Đồng thời, lí do chủ yếu cho việc nghiên cứu 
hệ thống là nhằm làm sáng tỏ ngôn bản — điều mà người ta nói và 
viết, nghe và đọc. Cả hệ thống và ngôn bản đều phải nằm trong tiêu 
điểm của sự chú ý. Nếu không thì sẽ không có cách nào để so sánh 
ngôn bản này với ngôn bản kia, hay với cái mà chính nó có thể đã là 
như vậy nhưng trong thực tế thì nó lại không phải là thế. Và, có thể 
quan trọng nhất là chỉ qua việc bát đầu từ hệ thống thì chúng ta mới có 
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thể xem xét được ngôn bản trong bình diện của nó như là một quá 
trình. 

Xu hướng tự nhiên là xem ngôn bản như là một sự vật — một sản 
phẩm. Đây là một hình thức được trình bày trước chúng ta như là một 
ngôn bản viết; và thậm chí khi chúng ta công nhận phạm trù 'ngôn bản 
nói` thì chúng ta vẫn biến nó thành một sự vật để có thể phân tích được 
nó. Chúng ta 'bắt giữ` nó trong băng ghi âm, và sau đó “phiên âm” nó 
dưới hình thức chữ viết. Tuy nhiên, Hjelmslev lại xem ngôn bản như là 
một quá trình: ông nói đến ngôn ngữ như là hệ thống và như là quá 
trình. Nhận xét ông về việc ông xem ngôn bản là một quá trình là một 
việc làm không khó khăn: vấn để đối với phân tích ngôn bản là việc 
thể hiện một quá trình thường khó khăn hơn việc thể hiện một sản 
phẩm rất nhiều. 

Sự phân biệt quá trình/sản phẩm là một sự phân biệt phù hợp trong 
ngôn ngữ học bởi vì nó tương ứng với sự phân biệt giữa kinh nghiệm 
về lời nói với kinh nghiệm về văn tự của chúng ta; văn tự tồn tại, còn 
lời nói thì diễn ra. Một ngôn bản viết được trình bày trước chúng ta 
như là một sản phẩm, và ý thức được khía cạnh “quá trình" của nó như 
là một người viết chứ không phải là độc giả hay một nhà phân tích, trừ 
khi chúng ta tập trung một cách có ý thức vào các hoạt động dẫn đến 
việc sản sinh ra nó. Mặt khác, ngôn ngữ nói được thể hiện trước chúng 
ta như là một quá trình, giống như nhiều quá trình, nó được đặc trưng 
hóa bởi một luồng liên tục, không có các thành phần hay các đường 
ranh giới rõ ràng, vì vậy nó xuất hiện dưới một danh từ chung 'ngôn 
bản" chứ không phải là dưới một danh từ đếm được 'một ngôn bản" 
hay 'các ngôn bản". 

Theo truyền thống, ngữ pháp vẫn thường là ngữ pháp của ngôn ngữ 
viết, và nó vẫn thường là ngữ pháp sản phẩm. Có lẽ không phải lúc nào 
cũng là như vậy: dường như là trong nguồn gốc sớm nhất của nó, ngữ 
pháp Hi Lạp cổ đại là ngữ pháp lời nói — những cố gắng đầu tiên trong 
nghiên cứu cú pháp được gắn với tu từ hay phép hùng biện (rhetoric), 
với việc giải thích về cái gì làm cho ngôn bản nói có hiệu quả. Nhưng 
Atistôt lại đưa ngữ pháp ra khỏi phép hùng biện sang bình diện lôgic; 
và từ đó trở đi ngữ pháp-chủ yếu là ngữ pháp về ngôn bản viết. Đó 
chính là việc nó tiếp tục tiến hóa trong các thời kì Trung đại và Phục 
hưng; và đó chính là 'ngữ pháp truyền thống” được công nhận mà 
chúng ta ngày nay vẫn đang sử dụng. Nó không phù hợp với ngôn ngữ 
nói cho lắm, loại ngôn ngữ này cần có một hình thức thể hiện ít cấu 
trúc hơn nhưng lại động hơn. 

Cách tiếp cận vấn để này sẽ là bắt đầu từ đâu và thiết lập một kiểu 
ngữ pháp đúng là ngữ pháp dành cho lời nói; hoàn toàn khác với kiểu 
ngữ pháp hiện tại dành cho ngôn ngữ viết. Điều này sẽ có lợi thế là nó 
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không bị chồng chất bởi các khái niệm và các phạm trù được định 
hướng cho sản phẩm. Nhưng nó lại có ba điểm yếu nghiêm trọng: (¡) 
nó bắt buộc phải phân cực giả tạo về văn viết và văn nói, thay cho việc 
công nhận rằng tất cả các loại phạm trù hỗn hợp chẳng hạn như lời nói 
trang trọng, hội thoại kịch, phụ đề, những chỉ thị bằng văn bản và v.v., 
mà có một số đặc điểm đặc trưng cho từng thể loại; (ii) nó sẽ gợi ra 
rằng ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói bắt nguồn từ các hệ thống khác 
nhau, một 'ngôn ngữ” tách biệt ở phía sau mỗi loại, trong khi đó mặc 
dù có những dị biệt có hệ thống giữa ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói, 
nhưng chúng là những biến thể của cùng một ngôn ngữ: (iii) nó sẽ cực 
kì khó khăn khi so sánh những ngôn bản viết với ngôn bản nói, chỉ ra 
ảnh hưởng của phương thức này đối với phương thức kia hay tìm ra 
những đặc tính của từng phương thức tính theo sự tương phản. 


Ngôn ngữ nói 

Có lẽ phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử ngôn ngữ học là sự phát 
minh ra máy ghi âm, mà lần đầu tiên đã bắt giữ được hội thoại tự 
nhiên và làm cho nó có thể tiếp cận được đối với việc nghiên cứu hệ 
thống. 

Tại sao lời nói lại quan trọng? Đây không phải là vì giá trị nội tại 
của các ngôn bản ngôn ngữ nói. Các cộng đồng không có ngôn ngữ 
viết chắc chắn có các ngôn bản văn chương và thần bí dưới hình thức 
văn nói; khi chữ viết tiến hóa, thì các giá trị có xu hướng được chuyển 
sang ngôn ngữ viết còn lời nói thì hầu như bị bỏ qua; nhưng không 
hình thức nào tạo ra giá trị cao hơn đối với ngôn bản. Cũng không phải 
vì lời nói xuất hiện trước trong lịch sử của chủng tộc và của cá nhân, 
hoặc vì một nghĩa nào đó lôgic hơn, mà đây là điều rất khó lí giải. Lí 
do của vấn đề nằm ở vị trí sâu xa hơn rất nhiều: tiểm năng của hệ 
thống được phát triển phong phú hơn, và được bộc lộ đầy đủ trong lời 
nói. 

Có thể có hai lí do giải thích vấn đề này, tạo cở sở cho cả hai lí do 
là cùng một nguyên tắc chung, nguyên tắc vẻ bản chất vô thức 
(unconscious) của ngôn ngữ nói. Lí do thứ nhất là ngôn ngữ nói phản 
ứng thường xuyên đối với những thay đổi tế nhị trong môi trường, cả 
hữu ngôn và phi ngôn, và trong khi làm như vậy nó thể hiện một mẫu 
thức phong phú của biến đổi ngữ nghĩa và cả ngữ pháp nữa mà không 
được nghiên cứu trong văn viết. Hoàn cảnh của ngôn ngữ nói nằm 
trong trạng thái thường xuyên thay đổi, và ngôn ngữ cũng phải thường 
xuyên di chuyển và linh hoạt. Điều này gây áp lực ngữ nghĩa cảng 
thẳng không những đối với các hệ thống làm thay đổi hình thức của 
thông điệp như các hệ thống đề ngữ và tiêu điểm thông tin, mà còn cả 
đối với các hệ thống được xâu chuỗi cao như thì (tense) và tình thái 
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(modality). Thực tế rằng các sách ngữ pháp tiếng Anh có xu hướng bị 
bần cùng hóa trong việc xử lí các hệ thống này là do chúng không 
được khai thác nhiều trong ngôn ngữ viết. 

Lí đo thứ hai là rất nhiều thành tựu mà ngôn ngữ viết đạt được về 
mặt từ vựng đều được ngôn ngữ nói đạt được thông qua ngữ pháp. Tôi 
đã thường chỉ ra rằng ngôn ngữ nói không kém phức tạp hơn ngôn ngữ 
viết, nhưng hai hình thức này có độ phức tạp theo các cách khác nhau. 
Độ phức tạp của ngôn ngữ viết thể hiện ở độ đậm đặc, sự gói chặt lại 
với nhau của nội dung từ vựng, nhưng chúng lại nằm trong các khung 
cú pháp khá đơn giản. Lấy cú the outlook is for continued hỉgh levels 
ØƑ liqwidiry (triển vọng là để phục vụ mức độ tiếp tục cao của lưu lượng 
tiền mặt) làm ví dụ. Với tư cách là cú, cú này rất khó có thể đơn 
giản hóa hơn được nữa: độ phức tạp nằm ở cụm từ được đóng gói một 
cách dày đặc cominued hígh levels oƒ liquidity. Chúng ta có thể 
“chuyển dịch" nó từ từ sang lời nói như figwidiry will be continued tø 
be at a hieh level (lưu lượng tiền mặt sẽ được tiếp tục ở mức độ cao), 
the amouw øƒ cash flowing will continue to be híph (số lượng tiền mặt 
lưu thông sẽ tiếp tục cao), cash ¿š going to go on being freely available 
(tiền mặt sẽ tiếp tục sắn có một cách thoải mái), và v.v. những kiểu ý 
nghĩa này được diễn đạt trong ngôn ngữ viết và nó nhanh chóng trở 
nên điển hình. Độ phức tạp của ngôn ngữ nói giống điệu khiêu vũ 
nhiều hơn; nó không tĩnh và đậm đặc nhưng lại cơ động và rắc rối, 
chẳng hạn như: 


Bút you can † get the whole set done Nhưng bạn không thể làm được tất cả bộ 
4l at onece becawse jƒ you do you cùng một lúc được, vì nếu bạn làm như vậy 
won ? have any lẹƒ† to wse aí home, thì bạn sẽ không cồn gì để sử dụng ở nhà 
wnless yow jMst fook the lidy in and nữa. trừ khi bạn đưa các nắp đây vào trong 
kept the boxes, in which case you Và giữ những hộp đó, trong trường hợp ấy 
wont ñave to have had everything trước hết bạn sẽ không mở ra mọi thứ; 
unpacked fìrst, bưt then yow eowldn'; nhưng sau đó thì bạn không thể chắc chắn 
be sure the design would match, so được ràng các bản thiết kế sẽ phù hợp. và.... 


Ở đây ý nghĩa được diễn đạt qua ngữ pháp nhiều hơn là qua từ 
vựng rất nhiều. Kết quả là cấu trúc của câu khá phức tạp, đạt đến các 
độ phức tạp mà rất ít khi đạt được trong ngôn ngữ viết. 

Chính trong lời nói tự nhiên, đang hoạt động mà hệ thống ngữ 
pháp của một ngôn ngữ được khai thác một cách đầy đủ nhất, chẳng 
hạn như các đường ranh giới ngữ nghĩa của nó được mở rộng, và tiểm 
năng ý nghĩa của nó được củng cố. Đây chính là điều khiến chúng tôi 
phải đi tìm ngôn bản nói để ít nhất có dân chứng làm cơ sở cho lí 
thuyết vẻ ngôn ngữ của chúng tôi. Nhưng một số nhà ngôn ngữ học — 
hay nói cho đúng hơn có lẽ là các nhà triết học ngôn ngữ — có xu 


40 Dẫn luận NGŨ PHÁP CHỨC NĂNG 


hướng thay thế niềm tin dân gian, điển hình cho văn hóa ngôn ngữ nói 
mà theo đó được người ta cho là không có tổ chức và không có đặc 
thù, trong khi chỉ có ngôn ngữ viết mới chỉ ra được sự phong phú vẻ 
cấu trúc và độ tỉnh khiết về mẫu thức. Điều này sau đó được 'chứng 
minh" qua phiên âm trong đó ngôn ngữ nói được cắt giảm thành ngôn 
ngữ viết và làm cho nó giống như một mớ hỗn độn. Giờ đây ngôn ngữ 
nói không có nghĩa là cái được viết ra, chính vì vậy mà trông nó rất 
ngớ ngẩn, cũng như ngôn ngữ viết thường nghe ngớ ngẩn khi nó được 
đọc to; nhưng sự mất trật tự và tính vụn vặt là một đặc điểm của cái 
cách mà nó được phiên âm. Thậm chí ngay cả cách phiên âm dễ chịu 
nhất như cách phiên âm ở trên cũng không thể hiện nó một cách đầy 
đủ, bởi vì nó không chỉ ra được ngữ điệu hay nhịp điệu (rhythm) hay 
sự thay đổi về nhịp độ (tempo) và độ khuyếch đại (loudness); nhưng 
nó chỉ rõ cái cách mà nó được tổ chức về mặt ngữ pháp, và vì vậy làm 
cho chúng ta có thể phân tích nó như là một ngôn bản. 

Tuy nhiên, vấn đẻ là cái kiểu nhanh nhậy về ngữ pháp chứa đựng 
trong một đoạn văn giống như đoạn văn đó không được thể hiện qua 
các thủ thuật phân tích và trình bày chuẩn mực. Điều cần thiết ở đây là 
phải có một mô hình ngữ pháp năng động hơn rất nhiều, trong đó các 
yếu tố phụ thuộc lẫn nhau thuộc kiểu này đần dần được xem là điển 
hình chứ không phải là ngoại lệ (xin xem phần dẫn luận vấn tắt trong 
Chương 7). Cần phải nói thêm rằng một mô hình như thế không được 
đưa ra ở đây, mặc dù khái niệm cú phức (clause complex) được chúng 
tôi dự định đi theo hướng đó. 


Sự vô thức của ngôn ngữ 

Nằm ngoài phạm vi những điểm đã nêu ra ở trên là bản chất vô thức 
(unconsciousness) của lời nói tự nhiên; và chính trong khía cạnh này 
mà có lẽ chúng ta nên kiên trì việc tạo ưu tiên cho ngôn ngữ nói. Có 
một cảm giác trong đó bản chất của chính ngôn ngữ được xác định bởi 
cái phương thức trong đó lúc đầu nó được người ta học; và đó là 
phương thức ngôn ngữ nói. 

Trong ngôn ngữ nói, chúng ta hành động không cần phải suy nghĩ. 
Việc nói năng cũng giống như việc đi lại (và về mặt phát triển thì hai 
khía cạnh này đi song song với nhau; ngôn ngữ nguyên sơ đi song 
song với động tác bò toài; và ngôn ngữ đi đôi với động tác đi lại): nếu 
bạn nghĩ về nó thì bạn sẽ bị lập bập, vấp váp (đây là một cách nói ẩn 
dụ mà chúng tôi thường g). Điều này có nghĩa là các phạm trù 
ngôn ngữ của chúng ta thể hiện các nét nghĩa vô thức chứ không phải 
các nét nghĩa hữu thức; và đây là một trong những khó khăn cơ bản 
đối với một lí thuyết ngữ pháp. 
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Giả sử chúng ta suy nghĩ một cách có ý thức về sự khác nhau giữa 
các vật sống với các vật vô tri vô giác, và trong các vật sống chúng ta 
lại suy nghĩ một cách có ý thức về sự khác nhau giữa giống đực và 
giống cái. Chúng ta sẽ có thể vạch ra được đường ranh giới một cách 
khá rõ ràng, nhưng lại phải chấp nhận một số trường hợp bất định. Giả 
sử bây giờ chúng ta muốn giải thích cho học sinh tiếng Anh của chúng 
ta ý nghĩa của các từ #e (anh ấy). site (chị ấy). và ¿ (nó) là gì. Chúng ta 
có thể nói tới hai phạm trù động vật tính (animate) và phi động vật tính 
(inanimate), và trong phạm trù động vật tính chúng ta có thể nói tới 
giống đực và giống cái. Nhưng khi chúng ta nghe người ta nói tiếng 
Anh thì chúng ta lại nhận ra rằng ý nghĩa vô thức của các từ he, she, và 
¡r không tương ứng với cấu trúc hữu thức của chúng ta về thế giới động 
vật và sự vật. Chúng ta nghe thấy các đoạn hội thoại như: 


Laok out! he 's of the rails. Bố nhìn kìa, nó chệch đường ray rồi. 
—Oli. him.. he ahvedys comes öƒƑ. — Ồ nó hả con. nó thường đi chệch con ạ. 


chỉ một chiếc xe tải trong bộ đồ chơi tâu hoả điện tử của một đứa trẻ; 
hay: 


Đón gie mẹ the baby! [ wouldnTr Đừng đưa nó (búp bè con) cho con! Con 
khow' how to hold không biết ẩm nó đâu. 


Hiện tại giải thích các trường hợp cụ thể, và thậm chí toàn bộ các 
trường hợp cụ thể là việc làm hoàn toàn có thể; các sách giáo khoa về 
tiếng Anh thường chứa đựng những khái quát hóa vẻ các trường hợp 
đặc biệt: ví dụ, s#/s (tầu thuỷ) và can (xe ca) là giống cái (she). 
Nhưng đây là những kiểu rập khuôn (stereotype), chúng có xu hướng 
manh mún, và thường không chính xác: trong thực tế hầu hết mọi 
người không gọi sp và car là she trừ khi trong văn cảnh khá tự thức 
(selfconscious) nào đó. Ý nghĩa thực sự của hệ thống giống (gender) 
trong tiếng Anh phức tạp hơn rất nhiều và, điểm chính ở đây là, nó 
không tương ứng với bất kì những khái quát hóa hữu thức nào về kinh 
nghiệm của chúng ta. Nó không thể định nghĩa được một cách súc tích 
thậm chí bằng ngôn từ, bởi vì các phạm trù chỉ tồn tại trong hệ thống 
ngữ nghĩa vô thức của tiếng Anh. 

Phạm trù cụ thể này không phải là một phạm trù quan trọng; nếu 
như người học ngoại ngữ bị 'sai" thì nó cũng không phải là vấn đề gì 
hệ trọng, và tình cờ nó lại là một phạm trù có rất nhiều khe hở: sự biến 
thiên giữa các nhóm người, các cá nhân, các tình huống, và các trạng 
thái tỉnh thần khác nhau. Nhưng nguyên tắc này áp dụng được cho 
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toàn bộ hệ thống. và một số phạm trù lại quan trọng hơn. Trong trường 
hợp có vấn để được người ta biết đến rất rõ đối với những người học 
tiếng Anh là phạm trù 'xác định" thể hiện bằng hình thức /#ie, được gọi 
là 'quán từ xác định". Tên gọi 'xác định" là một cố gắng để đưa ra một 
định nghĩa vắn tắt; đã có hàng trăm nhận định ngôn từ chứa đựng 
nhiều quan sát lí thú nhưng hoàn toàn không thể đưa ra được một sự 
mô tả toàn diện bởi vì cách duy nhất để đề cập đến vấn đẻ này là chính 
nó: ::e nghĩa là re. Ý nghĩa của nó được xây dựng trong vô thức của 
chúng ta. Điều này không có nghĩa là người ta không thể học được nó, 
nhưng nó chỉ có thể học được thông qua thực hành sử dụng. 

Cuốn sánh này không phải là cuốn sách giáo khoa về tiếng Anh; 
mà là một cuốn sách giải thích mã hiệu tiếng Anh. Không một cố gắng 
nào được thực hiện để 'dạy" các phạm trù. nhưng một cố gắng được 
thực hiện để giải thích một số phạm trù, đặc biệt là các phạm trù quan 
trọng và khó như Chủ ngữ (Subject) (Chương 4). 

Đã có những cố gắng không thành công nhằm định nghĩa khái 
niệm Chủ ngữ trong tiếng Anh nhiều đến mức mà các nhà ngữ pháp có 
xu hướng muốn từ bỏ nó trong sự thất vọng và khẳng định ràng nó 
*không có nghĩa'. Nhưng khẳng định như vậy là phi lí, nếu như không 
nói là ngạo mạn bởi vì ta không thể định nghĩa được nó do đó mà nó 
không có nghĩa. Có nhiều phạm trù trong tiếng Anh mà tỏi không biết 
nghĩa của chúng là gì — nghĩa là, tôi không thể có đủ ngôn từ để liên 
hệ nó với phạm trù thuộc kinh nghiệm hữu thức của tôi. Thâm chí 
ngay một số phạm trù mà chúng ta có một sự hiểu biết hữu thức nào 
đó cũng không thể nào định nghĩa đầy đủ được, nghĩa là. không thể 
nào diễn đạt được bảng những ngôn từ hoàn toàn tương đương. Chúng 
đã tiến hoá để diễn đạt một điều gì đó mà không thể diễn đạt được 
bằng cách khác; do đó, chúng hoàn toàn không thể mô tả được. Công 
việc tốt nhất mà người ta có thể làm là thể hiện chúng trong hành 
động, trong các hoàn cảnh thuộc hệ đối vị, để làm sáng tỏ những sự 
khu biệt về ý nghĩa mà chúng chứa đựng. 

Có một số người thấy điều này là khó khăn, thậm chí lại còn sợ hãi 
đưa những khu biệt ngữ nghĩa đến mức độ hữu thức. Những người này 
gặp phải khó khăn với ngữ pháp tương tự như khó khăn mà những 
người không có khả năng nhận ra âm điệu (mù 'âm điệu" tone deaf) 
gập phải trong ngữ điệu. Như tất cả những gì mà tôi biết được. Không 
một người mù âm điệu nào nói tiếng mẹ đẻ của mình một cách đơn 
điệu hay bằng một ngữ điệu không có trật tự; những người như vậy chỉ 
gặp khó khăn trong việc đưa ngữ điệu đến mức độ hữu thức, và do đó 
gặp khó khăn trong việc phân tích ngữ điệu tiếng mẹ đẻ hoặc học ngữ 
điệu của một ngoại ngữ. Tương tự, những người 'mù ngữ pháp' 
(grammar deaf) thực hiện những sự phân biệt nghĩa cũng tỉnh tế như 
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những người khác nói ngôn ngữ ấy; ấy thế nhưng họ lại không nhận ra 
được chúng khi chúng được người ta chỉ ra, và thậm chí họ còn phủ 
nhận rằng chúng là không thể. (Tôi không biết có cách nào xử lí nhanh 
được điều kiện này). Nhưng phân tích ngôn ngữ tự nhiên đủ liều lượng 
có thể có tác dụng). 


Đường hướng lí thuyết 

Lí thuyết mà công trình mô tả này dựa vào, lí thuyết hệ thống 
(systemic theory), được kế tục từ truyền thống ngôn ngữ học chức 
năng châu Âu. Nó dựa phần nhiều vào lí thuyết hệ thống-cấu trúc 
(system-structure) của Firth, nhưng bất nguồn từ các nguyên tắc trừu 
tượng hơn của Hjelmslev và dựa vào nhiều ý tưởng của trường phái 
Praha. Khái niệm chủ chốt của lí thuyết là khái niệm “hệ thống" 
(system) mà về cơ bản được sử dụng theo nghĩa hệ đối vị chức năng 
(functional paradigm) của Firth được phát triển thành kiến trúc hình 
thức của một 'mạng lưới hệ thống) (system network). 

Mạng lưới hệ thống là một lí thuyết xem ngôn ngữ như là nguồn 
tạo nghĩa. Mỗi hệ thống trong mạng lưới thể hiện một sự lựa chọn: 
không phải là một quyết định hữu thức được thực hiện trong một thời 
gian thực sự mà là một tập hợp các sự lựa chọn có thể, như các tập hợp 
'nhận định/câu hỏi”, 'số ít/số nhiều", hay 'ngữ điệu thăng/ngữ điệu 
giáng". Những sự lựa chọn này có thể là những sự lựa chọn ngữ nghĩa, 
ngữ pháp, hay ngữ âm. Những sự lựa chọn nằm sau công trình mô tả 
này là những sự lựa chọn ngữ pháp-từ vựng. Hệ thống bao gồm (I) 
điều kiện đi vào (entry condition) (nơi mà sự lựa chọn được thực hiện), 
(2) tập hợp các sự lựa chọn có thể, và (3) những hình thức hiện thực 
hóa (realisations) (cái gì được hiện thực — nghĩa là. các kết quả cấu 
trúc của một sự lựa chọn là gì). Ví dụ (¡) nếu cụm danh từ thuộc lớp 
danh từ 'đếm được), (¡) thì lựa chọn giữa số ít và số nhiều; (ii) nếu số 
nhiều được lựa chọn thì bổ sung dấu số nhiều (điển hình là vĩ tố -s) 
vào danh từ; nếu số ít được lựa chọn thì không bổ sung thêm một vĩ tố 
nào cả. Sự lựa chọn này dẫn đến sự lựa chọn kia cho đến khi toàn bộ 
ngữ pháp được “mạng lưới hóa" theo cách này. 

Cuốn sách này không phải là một công trình thuật lại lí thuyết hệ 
thống, nó cũng không trình bày các mạng lưới hệ thống cho ngữ pháp 
tiếng Anh (chỉ có một mục trình bày vắn tắt mạng lưới hệ thống ở cuối 
Chương 10). Nó trình bày các cấu trúc sản phẩm đầu ra của các mạng 
lưới — mà chúng cùng nhau hiện thực hóa tập hợp các đặc điểm có thể 
được lựa chọn. Nhưng nó không phải là ngữ pháp 'cấu trúc (và cũng 
không phải là ngữ pháp cấu trúc theo nét nghĩa của Bắc Mĩ). Những 
loại ngữ pháp như vậy là ngữ pháp ngữ đoạn, với cấu trúc là khái niệm 
chủ chốt, và đưa vào những công cụ đặc biệt để liên hệ cấu trúc này 
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với cấu trúc kia. Ngữ pháp hệ thống không phải là ngữ pháp ngữ đoạn 
mà là ngữ pháp hệ hình hay hệ đối vị; do đó không có sự khác nhau 
nào giữa việc mô tả một cái gì đó với việc liên hệ nó với tất cả các sự 
vật khác. Rõ ràng là chúng tôi mô tả một phần của ngữ pháp trong một 
lúc; nhưng điều quan trọng là phải khẳng định rằng mỗi bộ phận chỉ là 
một phần của toàn bộ mạng lưới. 

Lí do để sử dụng việc thể hiện cấu trúc chứ không phải là thể hiện 
hệ thống là vì cấu trúc ít trừu tượng hơn. Sự di chuyển trực tiếp nhất 
trong khi phân tích một ngôn bản là giải thích nó thông qua cấu trúc, 
và đây là việc làm được thực hiện trong cuốn sách này. Tất cả những 
công việc phân tích cấu trúc để có thể được giải thích lại theo các đặc 
điểm được lựa chọn. Việc này không được thực hiện trong các chương 
tiếp theo; nhưng với tư cách là một quy tắc chung, các đặc điểm của hệ 
thống chủ yếu được giới thiệu như là các phạm trù mô tả, và tập hợp 
các sự lựa chọn được chỉ ra cho mỗi một phạm trù. 

Do đó, đến các giới hạn của độ tỉnh tế mà sự phân tích được thực 
hiện, mỗi đặc điểm của ngôn bản có thể được liên hệ với toàn bộ hệ 
thống. Về phạm vi, sự phân tích bao gồm các bình diện của cú: ngôn 
bản (Chương 3), liên nhân (Chương 4), và tư tưởng (Chương 5); các 
lớp cơ bản của cụm từ và cú đoạn (Chương 6); cú phức (Chương 7; 
cũng có những phân tích vấn tất về liên kết (Chương 9), và ẩn dụ ngữ 
pháp (Chương 10). Thêm vào đó, như đã được đề cập, việc mô tả bao 
gồm những đặc điểm nhất định của ngôn ngữ nói, không những vì tầm 
quan trọng của các ngôn bản khẩu ngữ mà còn vì rằng một khung lí 
thuyết mà lại không chứa đựng những đặc tính của lời nói thì chỉ thể 
hiện một quan điểm bần cùng của hệ thống mà thôi. Các đặc điểm của 
tiếng Anh khẩu ngữ được xử lí cũng rất ngắn gọn là nhịp điệu 
(rhythm) (Chương l). tiêu điểm thông tin (information focus), tính 
thanh (tonicity Chương 8), và thanh chủ (key) (cũng trong Chương 8). 
Các chủ để được thảo luận với việc quan tâm tới phạm vi các sự lựa 
chọn rộng lớn hơn được sử dụng điển hình trong lời nói là để ngữ 
(Chương 3), cú phức (Chương 7), và tình thái (hai Chương 4 và 10). 

Nhưng chúng tôi không gợi ý rằng ngôn ngữ nói nên được đối xử 
như là một hệ thống riêng biệt; ý định của chúng tôi chỉ là nhằm cung 
cấp một sự mô tả đủ cho cả hai hình thức ngôn ngữ và để bảo đảm 
ràng lời nói không bị bỏ rơi trong công trình mô tả. Để cho ngôn ngữ 
nói được nghiên cứu một cách đầy đủ thì cần phải có một xuất phát 
điểm cấp tiến hơn vượt ra khỏi truyền thống ngữ pháp ngôn ngữ viết; 
nhưng nó lại nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này. 

Do đó, nhìn chung đường hướng lí thuyết của chúng tôi là hướng 
tới ứng dụng chứ không phải thuần túy là lí thuyết, tu từ hay hùng biện 
chứ không phải là lôgic, thực tế chứ không phải là lí tưởng, chức năng 
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chứ không phải là hình thức. và ngôn bản chứ không phải là câu. 
Trọng tâm được đặt vào việc phân tích ngôn bản như là một cách thức 
của hành động, một lí thuyết ngôn ngữ như là một phương tiện để giải 
quyết sự việc. 


Các lí thuyết ngôn ngữ 

Trong các loại ngữ pháp thuộc nửa sau của thế kỉ hai mươi, thì sự 
đối lập cơ bản là sự đối lập giữa ngữ pháp 'cấu trúc” (structuralist) và 
ngữ pháp “tạo sinh" (generative) như nó đã được xếp đặt trong các 
cuộc tranh luận công khai và 


ào những năm 1960. Có rất nhiều sự khác 
biệt về phương pháp mà các sách ngữ pháp này được viết, và bất kì sự 
phân nhóm nào cũng đều dẫn đến việc bóp méo bức tranh của nó; 
nhưng sự đối lập cơ bản hơn là sự đối lập giữa ngữ pháp mà về cơ bản 
có thiên hướng mô tả theo ngữ đoạn (nói chung là các sách ngữ pháp 
hình thức có nguồn gốc từ lôgic) và các sách ngữ pháp mà về cơ bản 
mô tả theo hệ đối vị (nhìn chung là các loại ngữ pháp có nguồn gốc tu 
từ hay phép hùng biện và dân tộc học). Loại ngữ pháp thứ nhất giải 
thích ngôn ngữ như là một danh mục các cấu trúc mà trong chúng, như 
là một bước khu biệt thứ hai, các mối quan hệ có quy tắc được xác lập 
(do đó mà có việc giới thiệu các phép chuyển hóa); chúng có xu hướng 
nhấn mạnh vào các đặc điểm phổ niệm của ngôn ngữ, xem ngữ pháp 
(mà họ gọi là 'cú pháp") như là cơ sở của ngôn ngữ (do đó ngữ pháp là 
võ đoán), và coi ngữ pháp được tổ chức xung quanh đơn vị câu. Loại 
ngữ pháp sau giải thích ngôn ngữ như là một hệ thống các mối quan 
hệ, với cấu trúc xuất hiện như là sự hiện thực các mối quan hệ này; 
chúng có xu hướng nhấn mạnh vào các biến số giữa các ngôn ngữ 
khác nhau, lấy ngữ nghĩa làm cơ sở (do đó ngữ pháp là tự nhiên) và vì 
vậy chúng được tổ chức xung quanh ngôn bản hay văn bản). Có rất 
nhiều sự giao thoa, với tri thức được hai đường hướng vay mượn của 
nhau; nhưng về tư tưởng thì chúng hoàn toàn khác nhau và thường thì 
người ta rất khó duy trì đối thoại được với nhau. 

Năm mươi năm sau Saussure, Chomsky đã tạo ra một sự đối lập 
mới bằng cách đặt tên cho ngữ pháp hình thức, ngữ đoạn của ông là 
ngữ pháp 'tạo sinh" và khẳng định nó như là một đặc điểm điển hình. 
Hình như là ông đã không ý thức được, hay có lẽ không quan tâm đến, 
truyền thống dân tộc học trong ngôn ngữ học. Bài bút chiến của ông 
lại chỉ nhằm vào những người mà ông dựa vào làm cơ sở, g 
nhà 'cấu trúc luận" (structuralist). Tạo sinh, theo ông, có nghĩa là hiển 
ngôn: được viết không lệ thuộc vào bất cứ một giả định vô thức nào 
của độc giả nhưng lại có thể hoạt động như là một hệ thống hình thức. 
Thành công 1o lớn của ông là việc chỉ ra rằng trong thực tế việc làm 
này hoàn toàn có thể được đối với ngôn ngữ của con người. khu biệt nó 
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với ngôn ngữ nhân tạo 'theo lôgic`. Nhưng bạn phải trả giá cho nó: 
ngôn ngữ phải được lí tưởng hóa tới mức mà nó có rất ít quan hệ với 
cái mà người ta thực sự viết — và còn ít hơn với cái mà người ta thực 
Sự nói. 

Tiếp theo việc đột phá tư tưởng của Chomsky, một số lượng lớn 
các công trình có ảnh hưởng sâu rộng đã xuất hiện và đã có những 
đóng góp vĩnh cửu đối với ngôn ngữ học. Không có cái gọi là 'cuộc 
cách mạng Chomsky', như nó đã được khẳng định một cách khá giật 
gân, mà chỉ là những câu hỏi mới được khám phá, và điều này đã dẫn 
đến một sự thay đổi về trọng tâm ở Mĩ và sau đó là ở nhiều nơi khác, 
từ quan điểm nhân chủng học sang quan điểm triết học. Trong một 
thời kì, sự thay đổi này có tác dụng tách chủ đề ra thành hai phe và đã 
ngăn chặn sự trao đổi giữa hai phe này, nhưng sự quay trở lại vị trí 
trước đó của nó với ngôn bản vào những năm 1970 đã có tác dụng rất 
lớn trong việc cân bằng sự đối lập này. Trong suốt quá trình lịch sử 
của nền ngữ học châu Âu, đã có xu hướng phân cực giữa hai đường 
hướng này. Nguồn gốc một phân thể hiện trong tư tưởng tây Âu một 
phần thể hiện trong chính bản chất của ngôn ngữ, mà cũng rất quen 
thuộc với các ngành khoa học nhân văn, khoa học xã hội, khoa học tự 
nhiên, y học, thiết kế, nhưng lại tỏ ra khác nhau theo vị trí mà người ta 
xuất phát. 

Dễ dàng biến ngữ pháp hình thức trở nên hiển ngôn hơn, vì những 
lí do rõ ràng — nó được dựa trên các hình thức ngôn ngữ. Nhưng các 
kiểu ngữ pháp chức năng theo hệ đối vị cũng có thể 'tạo sinh` được 
theo nét nghĩa là nó được diễn đạt bằng hình thức và được sử dụng để 
tạo ra hay để phân tích bằng máy tính; hai ví dụ ở đây là lí thuyết về 
mạng lưới các quan hệ của Sydney Lamb và ngữ pháp chức năng của 
Martin Kay. Ba đóng góp lớn vào trí tuệ nhân tạo — hệ thống Shrdlu 
của Terry Winograd, Proteus của Anthony Davey và Pamann của 
Mann — đã lấy lí thuyết hệ thống làm cơ sở ngôn ngữ. Bởi ngữ pháp 
chức năng dựa vào ý nghĩa, cho nên để cho nó vượt ra khỏi bề mặt có 
thể tính toán được là một việc làm khó khăn hơn; nhưng một khi nó đã 
bay lên được rồi thì nó lại có một phạm vi đáng kể. 


Những ứng dụng 

Không một cách mô tả ngôn ngữ nào có thể phù hợp cho tất cả các 
mục đích. Lí thuyết là phương tiện của hành động, và có rất nhiều kiểu 
hành động khác nhau mà người ta có thể muốn thực hiện liên quan đến 
ngôn ngữ. Đồng thời người ta có thể không muốn có một lí thuyết 
chuyên sâu tới mức mà người ta chỉ có thể thực hiện được một mục 
đích với nó. Một vài năm về trước, một trong những báo cáo viên ở 
một hội nghị bất đầu bản báo cáo của mình bằng những lời sau đây: 
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*Tôi mặc nhiên công nhận rằng mục đích của ngôn ngữ học là đặc 
trưng hóa sự khác nhau giữa não bộ của con người với não bộ của 
động vật”. Nếu đây là một trong hàng trăm mục đích của ngôn ngữ thì 
người ta sẩn sàng chấp nhận, nhưng nếu đây là mục đích duy nhất của 
ngôn ngữ học thì nó là điều khó có thể chấp nhận được. Có rất nhiều 
việc phải cần đến ngôn ngữ học, và các công trình này có rất nhiều yêu 
cầu khác nhau đối với ngành khoa học này. 

Những ứng dụng của ngôn ngữ học có phạm vi từ những ứng dụng 
nghiên cứu về bản chất lí luận đến những công việc thực tế nơi mà các 
vấn đề cần phải được giải quyết. Một số mục đích mà ngôn ngữ học có 
thể phục vụ một cách hữu hiệu có thể được liệt kê dưới đây: 


- tìm hiểu bản chất và các chức năng của ngôn ngữ; 

- tìm hiểu xem tất cả các ngôn ngữ có những đặc điểm gì chung (nghĩa 
là, những đặc tính như vậy của ngôn ngữ là gì), và cái gì làm cho 
ngôn ngữ này khác với ngôn ngữ kia; 

- tìm hiểu ngôn ngữ tiến hóa qua thời gian như thế nào; 

- tìm hiểu trẻ em phát triển ngôn ngữ như thế nào, và ngôn ngữ của 
loài người có thể đã tiến hóa ra sao; 

- tìm hiểu chất lượng của các ngôn bản: tại sao một ngôn bản lại có 
nghĩa như nó hoạt động, và tại sao nó lại được đánh giá như vậy; 

- tìm hiểu ngôn ngữ hoạt động như thế nào, theo người sử dụng, và 
theo các chức năng mà nó được sử dụng; 

- tìm hiểu các ngôn bản văn chương và thơ ca, và bản chất của nghệ 
thuật bằng ngôn từ; 

- tìm hiểu mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, giữa ngôn ngữ và 
tình huống; 

- tìm hiểu nhiều khía cạnh về vai trò của ngôn ngữ trong cộng đồng và 
trong các cá nhân: đa ngữ, xã hội hóa, tư tưởng, tuyên truyền, v.V.; 

- giúp học tiếng mẹ đẻ của mình: đọc viết, ngôn ngữ trong các môn 
học ở trường phổ thông, v.v; 

~ giúp học ngoại ngữ; 

~ giúp đào tạo biên dịch và phiên dịch; 

- biên soạn các sách tham khảo (từ điển, ngữ pháp, v.v.) cho bất kì 
ngôn ngữ nào; 

- tìm hiểu mối quan hệ giữa ngôn ngữ và não bộ; 

- giúp chẩn đoán và điều trị các tật ngôn ngữ có nguồn gốc từ thần 
kinh (u, tai nạn); hay từ những rối loạn bẩm sinh và hội chứng của 
bệnh Đao (Down); 

- tìm hiểu ngôn ngữ của người câm điếc; 

- thiết kế các thiết bị hỗ trợ cho những người nặng tai; 
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- thiết kế ra phần mềm của máy tính và có thể sản sinh và hiểu được 
ngôn bản. và dịch giữa các ngôn ngữ; 

- thiết kế ra các hệ thống để tạo ra và tìm hiểu lời nói, và chuyển đổi 
giữa ngôn bản viết và ngôn bản nói; 

- hỗ trợ cho những phán quyết pháp lí bằng cách khớp nối các mẫu âm 
thanh với ngôn từ; 

- thiết kế các phương tiện kinh tế và hiệu quả hơn để truyền dẫn các 
ngôn bản viết và nói: 
Và V.V. 


Việc thử một lí thuyết ngôn ngữ, trong mối quan hệ với bất kì một 
mục đích cụ thể nào, là nó có hoạt động hay không? Nó có tạo điều 
kiện thuận lợi cho công việc đang tiến hành hay không? Thường có 
một sự trao đổi bể rộng để lấy chiều sâu: chúng ta vừa cần loại máy 
móc chuyên dụng cao có thể thực hiện một công việc hoàn hảo. lại vừa 
cần loại máy móc ít chuyên dụng hơn để có thể thực hiện một cách có 
hiệu quả một phạm vi rộng lớn những công việc mà không cần phải có 
hiệu quả hay kinh tế nhất cho bất kì một công việc nào. 

Cách mô tả trong cuốn sách này thiên về chiều sâu hơn là về chiều 
rộng. Nó được sử dụng cho các mục đích khác nhau: phân tích ngôn 
bản, cả nói và viết, tu từ, ngôn ngữ học điện toán, ngôn ngữ học phát 
triển, và nghiên cứu sự xã hội hóa; nghiên cứu những biến đổi chức 
năng trong ngôn ngữ, mối quan hệ giữa ngôn ngữ với ngữ cảnh tình 
huống và ngữ cảnh văn hóa; và để phục vụ một số ứng dụng về giáo 
dục. Ứng dụng cuối cùng này có lẽ có phạm vi rộng lớn nhất; nó bao 
gồm kinh nghiệm ban đầu trong việc học đọc và học viết của người 
lớn, việc học viết của trẻ em, ngôn ngữ trong giáo dục phố thông, phân 
tích ngôn bản trong lớp học, dạy ngoại ngữ, phân tích sách giáo khoa, 
phân tích lỗi, dạy văn học và giáo dục sư phạm. 

Đây là một định hướng coi ngôn ngữ như là một hiện tượng xã hội 
hơn là một hiện tượng cá nhân, nguồn gốc và sự phát triển của lí thuyết 
này phù hợp với cách giải thích ở góc độ xã hội nhiều hơn là cách giải 
thích ở góc độ ngôn ngữ. Đồng thời nó đã được sử dụng trong một 
khung nhận thức đại cương: và một vài công trình hiện đang nghiên 
cứu tính quan yếu của nó đối với ngôn ngữ học thần kinh và lí thuyết 
học tập. 


Mã hiệu 

Nhận định theo cách khác, ngữ pháp là một cố gảng để giải mã. 
Mỗi ngôn ngữ có mã hiệu riêng của nó, mặc dù các ngôn ngữ có 
chung một nền văn hóa có thể có mã hiệu quan hệ với nhau. Whorf gọi 
'mã hiệu trung bình chuẩn mực châu Âu” (Standard Average 
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European) để chỉ mã hiệu chung mà phần lớn các nhà ngôn ngữ châu 
Âu chia sẻ mà ông đã chỉ ra rằng nó rất khác với mã hiệu của ít nhất 
một ngôn ngữ Anh điêng. 

Vấn đẻ chính yếu đổi với ngôn ngữ học là phải mõ tả mã hiệu một 
cách khách quan. Trong khía cạnh này (và cũng như trong nhiều khía 
cạnh khác), chúng ta có đặc ân hơn trong thế giới nói tiếng Anh: bởi vì 
người ta viết vẻ tiếng Anh nhiều hơn các thứ tiếng khác, cho nên 
thường có nguy cơ áp đặt tiếng Anh vào mã hiệu của một ngôn ngữ 
khác và như vậy làm cho ngôn ngữ này bị méo mó. Đã có lần ảnh 
hưởng của tiếng La tính gây ra sự sao nhãng này; nhưng tiếng La tỉnh 
lại có quan hệ với tiếng Anh, và tiếng La tỉnh thời kì Trung đại có 
những đặc điểm giống với mã hiệu chung châu Âu. Nhưng tương tự 
như vậy, bởi vì tiếng Anh đang chiếm ưu thế nên người ta có xu hướng 
áp đặt mã hiệu tiếng Anh vào mã hiệu của những ngôn ngữ khác. 
Ngôn ngữ học hiện đại, với lí tưởng phổ niệm của nó, thể hiện đặc 
quyền chủng tộc một cách đáng buồn, làm cho tất cả các ngôn ngữ 
khác nhìn giống như những bản sao không hoàn chỉnh của tiếng Anh. 

Mối quan hệ giữa mã hiệu và nên văn hóa đã tạo ra nó, và nó 
truyền sang thế hệ tiếp theo là gì? Các nhà ngôn ngữ học theo truyền 
thống nhân chủng học đã cố gắng thiết lập các mối quan hệ được diễn 
đạt qua từ vựng: những từ chỉ 'tuyết trong ngôn ngữ của người 
Eskimo, những từ chỉ “lạc đà" trong tiếng Ả rập và v.v. Nhưng từ vựng 
mới chỉ phản ánh nền văn hoá theo tổ chức nội tại của nó nói chung; 
còn nhận định cho rằng *bởi vì lạc đà rất quan trọng đối với người Ả 
rập, 'cho nên" họ đã tạo ra nhiều từ cho chúng là một nhận định cũng 
có thể áp dụng được cho tiếng Anh. Có lẽ không có gì quan trọng hơn 
lúa gạo đối với người Hoa, ấy thế nhưng người Hoa chỉ có một từ đơn 
lẻ để chỉ nó — và ngoài ra nó còn có những nét nghĩa khác. Hóa ra 
tiếng Hán lại là một ngôn ngữ chuộng các danh từ chung. 

Nhưng cái mà chỉ là hài hước khi áp dụng vào từ vựng lại trở thành 
một sự nhầm lẫn nghiêm trọng trong khi áp dụng vào ngữ pháp. Như 
Whorf đã chỉ ra 50 năm về trước, lấy các hiện tượng ngữ pháp biệt lập 
và cố gắng liên hệ chúng với các đặc điểm của nền văn hóa là một việc 
làm ngây thơ và nguy hại. Khi các nhà ngôn ngữ học nhận ra được 
điều này thì phản ứng của họ là tránh luôn các vấn đề ngôn ngữ/văn 
hóa, và do đó đã khép kín cánh cửa dẫn đến một lĩnh vực nghiên cứu 
quan trọng. Rằng có một mối quan hệ giữa mã hiệu và nền văn hóa 
sinh ra nó là một vấn để vượt ra khỏi phạm vi câu hỏi, nhưng chỉ biết 
rằng đây là một mối quan hệ trừu tượng và hoàn toàn phức tạp. 

Nhìn chung chỉ có hệ thống ngữ pháp thể hiện ngữ nghĩa của một 
ngôn ngữ. Ví dụ, sẽ là vô nghĩa nếu lấy một đặc điểm của ngữ pháp 
tiếng Anh, cháng hạn như sự thịnh hành của các động từ cụm (phrasal 
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verb), hay sự phức tạp của hệ thống thì (tense), và cố gắng liên hệ nó 
với một khía cạnh phi ngôn ngữ nào đó của nền văn hóa châu Âu hay 
nền văn hóa nói tiếng Anh. Nhưng cũng sẽ không vô nghĩa nếu lấy 
một đặc điểm như vậy, đặt nó cùng với một số lớn các đặc điểm ngữ 
pháp rất khái quát khác — ví dụ như cú là một đơn vị của thông tin 
“mới” (news) (Chương 3), sự định vị của thành phần “xứng đáng là 
thông tin mới" (Chương 8), ý nghĩa của dạng tác động (effective voice) 
trong các quá trình vật chất (Chương 5), xu hướng danh hóa (Chương 
10), và các đặc điểm khác — và thu được từ các đặc điểm này một 
chuỗi suy luận, trước hết chỉ ra trong nội bộ ngữ pháp tại sao các 
động từ cụm lại được ưa chuộng trong tiếng Anh (Chương 6), và sau 
đó nhìn trong một khung cảnh rộng lớn hơn trong đó các hình thức này 
hình thành nên một bộ phận nhỏ và liên hệ nó với các mẫu thức của 
dụng ngữ (language use), những thay đổi về lịch sử đã diễn ra trong 
500 năm về trước, và trong các hệ thống tư tưởng tạo cơ sở cho chúng. 

Vì mỗi ngôn bản đều có môi trường của nó, 'ngữ cảnh tình huống” 
(context of situation) theo thuật ngữ của Malinowski, nên toàn bộ hệ 
thống ngôn ngữ cũng có môi trường của nó, 'ngữ cảnh văn hóa" 
(context of culture) cũng theo thuật ngữ của Malinowski. Ngữ cảnh 
văn hóa quyết định bản chất của mã hiệu. Vì ngôn ngữ được thể hiện 
thông qua các ngôn bản của nó, nên nền văn hóa được thể hiện thông 
qua các tình huống; do đó bằng việc quan tâm đến ngôn bản trong tình 
huống (text-in-situation), trẻ em hiểu được mã hiệu, và qua việc sử 
dụng mã hiệu để giải thích ngôn bản chúng hiểu được nền văn hóa. Do 
đó đối với các cá nhân, mã hiệu tạo ra nền văn hóa; và điều này tạo ra 
một quán tính mạnh mẽ cho quá trình truyền tải. 

Để hiểu được mã hiệu chúng ta cần có một cái nhìn tổng quát toàn 
bộ hệ thống ngữ pháp: vừa để đối chất phân này với phần kia của nó, 
và vừa để giải thích ngôn bản được lí giải trong mã hiệu. Cho dù ngôn 
bản có là ngôn bản văn chương, hay ngôn bản trong lớp học, hay ngôn 
bản tuyên truyền chính trị hay thương mại đi chăng nữa thì nó vẫn phải 
liên quan đến ngữ pháp cơ bản của cú phức, cú, cú đoạn, cụm danh từ, 
cụm động từ, và đơn vị thông tin. Như đã nhận xét, chúng ta vẫn chưa 
có ngữ nghĩa học toàn diện; và đây là một vấn đề cơ bản đối với bất kì 
một công trình nghiên cứu có định hướng tới mã hiệu nào. Ta không 
thể giải thích một ngôn bản trong hoàn cảnh văn hóa của nó mà lại 
thiếu một bức tranh ngữ pháp tổng thể qua đó nó được nhập mã. 


Một số vấn đề 

Ngoài vấn đề hiển nhiên trong việc lựa chọn đưa những nội dung 
nào vào cuốn sách ra thì một số những vấn để khác cũng phát sinh 
trong khi trình bày cuốn sách ngữ pháp vắn tắt này. Khó khăn nhất là 
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vấn đề thuộc hệ đối vị, vấn để đặt tên, vấn đề dẫn ví dụ minh họa, và 
vấn đề viết về ngôn ngữ. 

(1) Vấn đề của hệ đối vị. Các sách giáo khoa tiếng La tỉnh của 
chúng ta thường bát đầu bằng các hệ đối vị từ: memsd, memsa, 
mansam, mansae, mensae, mensà. Mục đích là nhằm xác định tiểm 
năng của danh từ tiếng La tỉnh. Chúng ta chấp nhận chúng bởi vì rõ 
ràng đó là hệ đối vị mà tiếng La tỉnh đã được người ta nói: người ta đi 
quanh và hát a /zble (một chiếc bàn), øh rabie? (ổ chiếc bàn!), øƒ a 
rable (thuộc chiếc bàn), fo a rabfe (tới chiếc bàn), by, with hay fom a 
table (cạnh, với hay từ chiếc bàn). Rõ ràng đối với người Rômanh 
chúng ta nghe cũng có vẻ ngớ ngẩn như chúng ta nghe những hình 
thức tương đương tiếng Anh. 

Trong ngữ pháp chức năng tiếng Anh có rất ít chỗ dành cho các hệ 
đối vị của từ. Nhưng chúng tôi lại có thể muốn trình bày hệ đối vị của 
các đơn vị lớn hơn như hệ đối vị của đơn vị 'cú” chẳng hạn — những 
hệ đối vị này chiếm nhiều chỗ hơn trong cuốn sách — giống như các 
hệ đối vị của he du&e (ngài công tước), the aunr (người cô), và fhe 
teapoi (chiếc ấm trà) ở Chương 4. Chúng là một cách thể hiện hệ thống 
nhanh và có hiệu quả. Nhưng có một mâu thuẫn cố hữu trong việc sử 
dụng chúng. Theo định nghĩa, hệ đối vị là những sự vật không đi cùng 
với nhau; bằng việc viết chúng trên giấy, chúng ta biến chúng thành 
các ngữ đoạn, mà thực tế thì chúng lại không phải là như thế. 

Liệu các hệ đối vị có vai trò trong việc học một ngôn ngữ hay 
không là một điều còn rất nghi ngờ. Nhưng chúng rõ ràng có vai trò 
trong việc tìm hiểu ngôn ngữ học, và trong việc tiến hành nghiên cứu 
ngôn ngữ. Chúng thể hiện tính cân xứng (proportionality) mà đây lại 
là một nguyên tắc khái quát nằm sau hệ thống ngôn ngữ. Do đó ở một 
khía cạnh nào đó mensa cân xứng với mensam, rex cân xứng với 
'egem, và pieri với pueros. Tương tự, ở một mức độ nào đó, te teapot 
the duke gave to my aunt (chiếc ấm trà ngài công tước đã tặng cô tôi) 
cân xứng với the duke gave my aunt a teapot (ngài công tước đã tặng 
cô tôi một chiếc ấm trà), giống như /hat / told you before (điều đó tôi 
đã nói trước với bạn) với Ï rold you that before (tôi đã nói trước với bạn 
điều đó). Khía cạnh này là thế nào được chỉ ra bằng tên gọi. 

(2) Vấn đẻ các tên gọi. Để bàn về những sự cân xứng, thì chúng ta 
phải gọi tên chúng. Thực tế là mansam, regam, rex và pweri là một sự 
khái quát hóa hay một phạm trù ngôn ngữ học. Chúng ta cho nó một 
tên gọi “đối cách" (accusative), và cũng đặt tên cho tập hợp các phạm 
trù này là phạm trù “cách” (case). 

Vấn đề là trình bày ngữ pháp từng bước một như thế này sẽ rất mất 
thời gian; vì vậy chúng tôi có xu hướng bắt đầu bằng những tên gọi, và 
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người ta quên mất việc chúng được đi đến bằng cách nào và chúng 
phục vụ cho mục đích gì. Do đó, khi chúng ta nghiên cứu tính cân 
xứng trong tiếng Anh như đã trình bày ở trên, chúng ta nhận thấy rằng 
sự khác nhau theo trình tự có một ý nghĩa nào đó; 'ở vị trí đầu' biểu 
đạt một chức năng trong cú, và chúng ta đặt tên cho nó là 'để ngữ` 
(theme), phân biệt (ở cặp ví dụ trên) giữa “đề ngữ đánh dấu" (marked 
theme) với 'để ngữ không đánh dấu” (unmarked theme). 

Những tên gọi như vậy rất dễ dàng trở nên được vật chất hóa, như 
thể có sự tồn tại một vật được gọi là 'đề ngữ” mà sau đó phải được 
định nghĩa, và được định nghĩa như là 'thành phần xuất hiện đầu tiên". 
Nhưng nhãn hiệu không khác hơn tên gọi của một mối quan hệ tương 
xứng, hay của một thuật ngữ trong một mối quan hệ như vậy, hay của 
một phương tiện nào đó qua đó mối quan hệ tương xứng được thể hiện. 

(3) Vấn đề ví dụ minh họa. Lí tưởng mà nói mỗi ví dụ phải là cả 
một ngôn bản; nhưng (ngoài việc tăng độ dài của cuốn sách) nó sẽ gây 
khó khăn cho việc lựa chọn đặc điểm nào đang được quan tâm. Vì vậy, 
để minh họa, chúng tôi lựa chọn (a) hoặc một đoạn trích ngắn mà có 
thể hiểu được ngoài văn cảnh của nó, (b) hoặc chọn một đoạn văn từ 
một ngôn bản nổi tiếng (do đó mà chúng tôi chọn tác phẩm Afice in 
the Wonderland (Alice trong xứ sở kì diệu), mà có thể thường xuyên 
tham khảo được nếu như đoạn trích không rõ nghĩa), hoặc đường cùng, 
tự tạo ra ví dụ. 

Nhưng bởi vì ví dụ được lựa chọn để minh họa cho một phạm trù, 
cho nên nó phải minh họa đúng như vậy, rõ ràng và không tối nghĩa. 
Tuy nhiên, trong đời sống thực tế, các phạm trù không được thể hiện 
theo cách này, và chúng có thể rất khó xác định. Có một nguyên tác 
khái quát trong ngôn ngữ; đó là, một sự vật được xác định càng dễ bao 
nhiêu thì nó có thể càng tầm thường bấy nhiêu; dấu hiệu bên ngoài của 
một phạm trù có ý nghĩa về mặt ngữ nghĩa thường không đơn giản hay 
rõ ràng, và rất nhiều yếu tố có thể phải được xem xét để xác định nó. 

Sẽ phải mất một cuốn sách nữa để chứa đựng tất cả những cơ sở 
trung gian từ những ví dụ minh họa đến các trường hợp xác thực trong 
những kiểu ngôn bản khác nhau. Thay vào đó chúng tôi đưa ra một số 
ví dụ bằng các ngôn bản ngắn, và đưa vào một vài ngôn bản dài trong 
đó một đặc điểm cụ thể được theo dõi từ đầu đến cuối. 
(4) Vấn đẻ viết về ngôn ngữ. Trong thực tế ở đây có hai vấn để. Thứ 
nhất là vấn đề mà trước đó tôi đã gọi là tính không thể mô tả được của 
các phạm trù ngôn ngữ. Không có sự xác định đầy đủ ý nghĩa của một 
phạm trù ngữ pháp. Các khái niệm như Đề ngữ, Chủ ngữ, và thông tin 
Mới, hay những kiểu quá trình khác nhau trong hệ thống chuyển tác 
(transitivity), không thể diễn giải chính xác được bằng ngôn từ thông 
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thường. (Đây không phải để gợi ý rằng nó không thể được thực hiện 
tốt hơn như tôi đã làm). 

Vấn đề thứ hai là toàn bộ hệ thống ngữ. pháp treo cùng nhau và rất 
khó có thể công. phá vào bất kì điểm nào mà lại không tiền giả định rất 
nhiều điều sẽ xảy ra, khó khăn này kết hợp với áp lực về độ dày của 
cuốn sách, làm nội dung của nó trở nên rất đậm đặc. (Nếu quá khó thì 
các bạn hãy thử đọc to. Các bạn sẽ thấy ngạc nhiên vì nó sẽ giúp ích 
rất nhiều.). Thường vẫn có khó khăn khi ngôn ngữ quay trở lại với 
chính bản thân nó. 


Các kiểu ngữ pháp khả dĩ 

Đây là một cuốn sách dẫn luận vấn tất ngữ pháp chức năng tiếng 
Anh. Nó cũng có thể được xem như là một cuốn sách dẫn luận ngữ 
pháp chức năng nói chung, lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ minh họa. 

Ở trên tôi đã nhận xét về xu hướng đặc quyền chủng tộc trong 
ngôn ngữ học hiện đại, và có một nguy cơ trong việc giả định rằng các 
phạm trù được sử dụng trong cuốn sách này có thể được áp dụng để 
mô tả bất kì ngôn ngữ nào. Tư liệu chứa đựng trong những chương 
sách này đã được sử dụng như những cơ sở để nghiên cứu một số ngôn 
ngữ. và nhà nghiên cứu thường bất đầu bằng việc tìm ra một tập hợp 
các phạm trù giống như các phạm trù trong tiếng Anh — bởi vì nếu 
như người ta nhìn vào một phạm trù cụ thể nào đó trong một ngôn ngữ 
thì người ta thường tìm thấy nó: các nhà ngữ pháp châu Âu cổ xưa đã 
tìm thấy các phạm trù 'giả định quá khứ" (pluperfect subjunctives) 
trong tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Nhưng thế thì bạn lại phải tự 
hỏi mình: mình sẽ giải thích ngữ pháp của ngôn ngữ này như thế nào 
nếu như tiếng Anh không bao giờ tồn tại? Ở thời điểm này, sự cám dỗ 
phải đi đến một thế cực đoan ngược chiẻu, và từ chối không công nhận 
bất kì điểm nào giống nhau với tiếng Anh. Rút cuộc thì đạt được một 
bình điện cân đối mà sẽ đưa ra cả những tương đồng và đị biệt là việc 
làm khả dĩ. 

Điều này không phải là để phủ nhận rằng có thể có những đặc 
điểm “phổ niệm" của ngôn ngữ. Nhưng hình thức phổ niệm ấy phải 
được thiết lập trong lí thuyết ở mức độ rất trừu tượng: những phạm trù 
đang thảo luận không 'phổ niệm" nhiều (mà đã gợi ra những đặc điểm 
ả mà tình cờ xuất hiện trong tất cả các ngôn ngữ) bằng các đặc 
điểm chung, cố hữu của ngôn ngữ như là một hệ thống tín hiệu. Ví dụ 
vẻ điểm này là giả thuyết 'siêu chức năng” (metafunctional 
hypothesis): người ta đã định để hóa rằng trong tất cả các ngôn ngữ 
các hệ thống nội dung được tổ chức thành các thành phần tư tưởng, 
liên nhân và văn bản. Định để này được trình bày như là một đặc điểm 
khái quát của ngôn ngữ. Nhưng các phạm trù mô tả lại được xử lí như 
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là các phạm trù cụ thể. Vì vậy mà trong khi tất cả các ngôn ngữ đều 
được giả định là có thành phần “ngôn bản" qua đó ngôn bản được kết 
cấu liên hệ với một trường của nó, thì người ta lại không giả định rằng 
trong bất kì một ngôn ngữ nào một trong những phương thức để đạt 
một kết cấu sẽ là thông qua hệ thống để ngữ (Chương 3). Thậm chí 
ngay cả khi có một hệ thống như vậy thì các đặc điểm trong hệ thống 
ấy (các sự lựa chọn) có thể không giống nhau; và thậm chí ngay cả khi 
một đặc điểm chứa cùng một sự lựa chọn, thì nó cũng có thể không 
được hiện thực hóa theo cùng một cách. Có thể có một hệ thống đẻ 
ngữ, nhưng lại là một hệ thống không dựa vào nguyên tắc của sự lựa 
chọn một thức (mood) không đánh dấu; hay có thể có một sự lưa chọn 
như vậy, nhưng nó lại không được hiện thực hóa bằng trật tự mà trong 
đó các thành phần xuất hiện. Trong bất kì trường hợp nào, một cặp các 
đặc điểm trong các ngôn ngữ khác nhau giống nhau như thế nào để 
giải thích cho việc gọi chúng bằng cùng một tên gọi thì vẫn còn là một 
điều chưa rõ ràng. 

Trong toàn bộ cuốn sách tôi đã cố gắng giữ lại các phạm trù quen 
thuộc và các thuật ngữ thông dụng. Có nhiều khía cạnh của tiếng Anh 
về cơ bản cần phải được thẩm tra lại sâu hơn những gì tôi đã dự định 
đạt được ở đây; một ví dụ rõ ràng là các thành phần chu cảnh 
(circumstance) trong cú (clause), chúng đã được tôi xử lí theo phương 
pháp truyền thống. Ngôn ngữ học ở thế kỷ 20 đã sản sinh ra nhiều lí 
thuyết mới, nhưng nó lại có xu hướng gói những cách mô tả cũ vào 
trong các lí thuyết đó; cái mà người ta cần hiện nay là những công 
trình mô tả mới. Nhiệm vụ đã thay đổi, các ý tưởng thay đổi, và các 
ngôn ngữ cũng thay đổi. (Tôi đã đề cập đến nhu cầu cần phải có các 
công trình ngữ pháp khẩu ngữ). Những cách giải thích cũ tuy hay 
nhưng không đủ để tồn tại mãi mãi, thậm chí ngay cả khi chúng được 
“mặc” trong những bộ “quần áo" lí thuyết mới. 

Ngữ pháp là một đơn vị xử lí trung tâm của một ngôn ngữ, nơi mà 
các ý nghĩa được chấp nhận từ những đầu vào siêu chức năng khác 
nhau và được bện lại với nhau để hình thành nên các sản phẩm đầu ra 
hay ngôn từ thống nhất. Nếu thiếu ngữ pháp trong hệ thống thì sẽ 
không thể diễn đạt được nhiều hơn một ý nghĩa một lần. Do đó, để tìm 
hiểu ngôn ngữ hoạt động như thế nào, chúng ta phải làm việc với ngữ 
pháp. Giữ ngữ pháp trong tiêu điểm của sự chú ý thường là điều khó 
khăn, bởi vì nó thuộc cấp độ mã hiệu hoàn toàn trừu tượng không có 
một mối liên hệ đầu vào-đầu ra trực tiếp nào với thế giới bên ngoài. 
Chúng ta phải tiếp cận nó qua ý nghĩa hay qua cách biểu đạt. Nhưng 
sự hiểu biết của chúng ta về chính hệ thống ý nghĩa lại rất không đầy 
đủ; chính vì vậy mà chúng ta khó có thể làm rõ được diện mạo của 
kiểu ngữ pháp hướng đến ngữ nghĩa. Chúng ta hiểu rất ít về tiềm năng 
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ý nghĩa của mã hiệu. Hiện nay người ta mới chỉ bát đầu có thể đặc 
trưng hóa được tiềm năng ngữ nghĩa của các tiểu mã hiệu, các ngữ vực 
khác nhau của một ngôn ngữ. 

Bên ngoài lĩnh vực của các ngôn ngữ loài người đang tồn tại là lĩnh 
vực của các ngữ pháp có thể, những loại ngữ pháp không tồn tại nhưng 
lại có thể. Có nhiều cách tạo ra một hệ thống tượng trưng để nhập mã 
những hành động và những quan sát của chúng ta. Chúng ta có thể 
tưởng tượng được những kiểu ngữ pháp nào sẽ khác với các kiểu ngữ 
pháp mà chúng ta hiện có? Câu hỏi này dường như chưa được khám 
phá nhiều, thậm chí cả trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng; nhưng 
sự khám phá tưởng tượng về các kiểu ý nghĩa khả dĩ khác có thể làm 
sáng tỏ thêm những giả định được thực hiện trong ngữ nghĩa học vô 
thức của chúng ta. Tương tự như vậy chúng ta có thể học được nhiều 
bảng cách xây dựng hệ thống ngữ nghĩa nằm sau các ngôn bản do trẻ 
em tạo ra; và có thể một số ngôn bản do máy vi tính tạo ra khi chúng, 
được lập trình để tạo ngôn bản. 

Hiện tại, có những vấn đề nghiên cứu thực tế trực tiếp cần phải giải 
quyết, đối với chúng thì chúng ta cần phải có khả năng tìm hiểu các 
nguồn tạo nghĩa của các ngôn ngữ hành chức xung quanh chúng ta. 
Ngữ pháp chức năng là một phần của công cụ mà chúng ta có thể sử 
dụng để giải quyết những vấn đề này. 


Phần một 


1 
Thành tố 


"  ..-m.nrrn--.-rsasaasaa.assaaaannnnm.nm..sea. 


1.1 Thành tố trong chữ viết 


Nếu chúng ta quan sát một đoạn văn viết trong tiếng Anh, thì 
chúng ta có thể thấy rõ rằng nó gồm các đơn vị lớn hơn được tạo thành 
bởi các đơn vị nhỏ hơn. Những đơn vị nhỏ hơn này, đến lượt chúng, lại 
được tạo thành bởi các đơn vị nhỏ hơn nữa. 

Đây là những đơn vị mà chúng tôi gọi là câu, từ, và các con chữ. 
Một đoạn văn viết trong tiếng Anh gồm có các câu, các câu bao gồm 
các từ, và các từ bao gồm các con chữ. Mối quan hệ này có thể được 
lược đồ hóa trong Hình I-I đưới đây: 


câu 


từ 


[ f tr rhrh Sa. 


Three blind mice. See how they run 
(Ba con chuột mù. Nhìn xem chúng chạy thế nào) 


Hình 1-[ Các đơn vị của ngôn ngữ viết tiếng Anh 


Chúng ta có thể lược đồ hóa nó theo cách này bởi vì mỗi đơn vị bắt 
đầu ở nơi mà đơn vị kia kết thúc. Cầu tiếp câu, từ tiếp từ, và các con 
chữ tiếp các con chữ theo một trình tự đơn giản; chúng không chồng 
chéo, và cũng không có bất kì đơn vị nào khác xuất hiện giữa chúng. 
Các khoảng trống cách li chúng — các khoảng trống hẹp giữa các con 
chữ (ít nhất là trong ¡n ấn), các khoảng trống rộng hơn giữa các từ, và 
các khoảng trống rộng hơn nữa, kèm theo dấu chấm hết câu, giữa các 
câu — dùng để đánh dấu đơn vị này với đơn vị kia. Các khoảng trống 
và các đấu chấm hết này không phải là một phần của chất liệu văn 
viết; chúng là những dấu hiệu chỉ ra xem nó được tổ chức như thế nào. 
Chúng ta có thể gọi chúng là DẤU HIỆU CẤU TRÚC. 

Kiểu quan hệ bộ phận-tổng thể theo tầng bậc này xuất hiện giữa 
các đơn vị của một ngôn bản viết được gọi là THÀNH TỐ 
(CONSTITUENCY). Mỗi đơn vị bao gềm một hay nhiều hơn một đơn vị 
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nhỏ hơn — mỗi câu bao gồm một hay nhiều hơn một từ, mỗi từ bao 
gồm một hay nhiều hơn mợt con chữ. Việc làm quan trọng là phải chỉ 
ra rằng số lượng mỗi đơn vị là MỘT HAY NHIỀU HƠN MỘT: nói theo cách 
khác, trong bất kì một trường hợp nào nó cũng phải có một thành tố. 
Do đó trong Hình 1-2 từ z (mạo từ không xác định có nghĩa là một) 
gồm một thành tố, nó chỉ gồm có một con chữ. 

câu 


từ 


IIUHRubu 


Sing a song 0Ÿ sixpence 
(Hát bài hát sáu xu) 


Hình 1-2 Ví dụ về một thành tố đơn lẻ 


Có thể có các thành tố đơn lẻ trên các tầng bậc kế tiếp nhau, như 
trong Hình 1-3, nơi mà đơn vị 7 (Tôi) là một câu bao gồm một từ và 
bao gồm một con chữ: 


câu 

từ 

con chữ 
I(Tôi) 


Hình 1-3 Các thành tố đơn lẻ trên các tầng kế tiếp nhau 


Mặc dù không phải là một câu phổ biến lắm trong tiếng Anh hiện 
đại; nhưng có thể được nhận ra là một câu trả lời cho câu hỏi Wjo 
kiHed Cock Robin? (Ai giết Cock Robin?) 

Bên cạnh các khoảng trống còn có các kí hiệu cấu trúc khác trong 
tiếng Anh bút ngữ, đó là các dấu chấm câu, ví dụ như \*( ) 21s tð*Vôi 
—. Sáu dấu chấm câu đầu báo hiệu ý nghĩa của một đơn vị, hay vị thế 
của nó trong ngôn bản; trước hết chúng không phải là các dấu hiệu vẻ 
ranh giới, mặc dù chúng có thể có xu hướng nằm ở các vị trí nhất định 
trong cấu trúc, ví dụ, dấu 7 và dấu ? thường xuất hiện ở cuối câu. Bốn 
dấu còn lại đánh dấu kiểu câu dưới bậc (subsentence), đơn vị trung 
gian giữa câu và từ. Trong thực tế chúng tôi muốn đưa những kiểu dấu 
chấm câu này vào tầng bậc thành tố của chúng tôi bằng cách giới thiệu 
khái niệm câu dưới bậc như đã được chỉ ra trong Hình 1-4. 
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câu 


tiểu câu 


KT. — LH Vu 


To mar ket.to market, Ụ buyafat pigl! 
(ra chợ, ra chợ để mua một con lợn béo) 


Hình 1-4 Giới thiệu một đơn vị giữa câu và từ 


Có lẽ có một số chỗ không chắc chắn ở điểm này. Chúng ta có thể 
lại muốn công nhận không phải chỉ một mà là hai tầng của câu dưới 
bậc, một tầng dành cho các đơn vị được ngăn cách bằng dấu chấm 
phẩy, còn tầng kia dành cho các đơn vị được ngăn cách bằng dấu phẩy. 
Chúng ta có thể muốn khẳng định rằng tất cả các câu đều bao gồm các 
câu dưới bậc, thậm chí trong ngôn bản hiện đại đa số các câu đều có 
thể bao gồm một câu mà thôi: hay chúng ta có thể cho phép rằng một 
số câu bao gồm các câu dưới bậc trong khi các câu khác lại chỉ gồm có 

ác từ. Chúng ta có thể muốn xây dựng một đơn vị khác trên câu, và 
nói rằng tiếng Anh bút ngữ bao gồm các đoạn văn và các đoạn văn bao 
gồm các câu. Quyết định về những vấn để như vậy sẽ phụ thuộc một 
phần vào kiểu bút ngữ mà chúng ta quan tâm đến và một phần vào 
cách phân tích mà chúng ta muốn thực hiện, mà đến lượt nó lại sẽ phụ 
thuộc vào mục đích để chúng ta xây dựng nó. Có nhiều cách mô tả các 
thành tố văn tự khác nhau trong tiếng Anh, có phạm vi từ câu - từ - con 
chữ, đây có lẽ là cách mô tả đơn giản và có hiệu quả nhất, đến đoạn 
văn - câu - đơn vị được đánh dấu bàng dấu hai chấm - đơn vị được 
đánh dấu bằng dấu chấm phẩy - từ - con chữ, phức tạp nhưng cũng giải 
thích được nhiều thực tế hơn. Tất cả những đơn vị này đều là những sự 
thể hiện khả dĩ cấu trúc thành tố trong một ngôn bản viết. 

Kiểu phân tích thành các thành tố này được biết đến như là kiểu 
phân tích đánh dấu ngoặc (bracketing): và cấu trúc thành tố có thể 
cũng được thể hiện bằng việc sử dụng các dấu ngoặc. 


[{ (To) (market) } { (to) (market) } { đo) (buy) (a) (faD (pig) } ] 
Hình 1-5 Thành tố được thể hiện bằng các dấu ngoặc 


Bất kì thủ pháp phân tích nào mà chúng ta sử dụng, đánh dấu 
ngoặc hay vẽ hình cây, thì dấu hiệu vẫn chỉ ra đơn vị nào đi với đơn vị 
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nào và theo trật tự nào, bắt đầu bằng các đơn vị bị phụ thuộc chặt chẽ 
nhất (các con chữ bị ràng buộc vào từ) và đi qua tầng bậc của các đơn 
vị văn tự cho đến khi chúng ta đến được đơn vị nào cao nhất được xác 
định. 

Lưu ý rằng từ đầu đến giờ phân thảo luận của chúng ta mới chỉ 
quan tâm đến bản chất của chữ viết, mà không quan tâm đến cấu trúc 
ngữ pháp nằm ở phía sau nó. Bất kì một đoạn văn nào của ngôn bản 
cũng có thể được phân tích bàng cách này miễn là nó được viết bằng 
các đặc điểm an-pha-bê, với khoảng trống và các dấu chấm câu; ví dụ, 
Hình 1-6. Để có thể phân tích nó theo cách này chúng ta không cần 
thiết phải biết nó nghĩa là gì, bởi vì cái mà chúng ta đang mô tả ở đây 
là tổ chức của nó như là một hệ thống văn tự. Chúng ta có thể thấy chữ 
viết được tổ chức thành các thành tố như thế nào chỉ cần qua việc xem 
xét các con chữ và bất kì các dấu hiệu cấu trúc nào có thể hiện diện; 
chúng ta thậm chí không cần khả năng nhận ra những con chữ này, 
như trong trường hợp ở Hình 1-7. 


câu 


đơn vị dấu chấm phẩy 
đơn vị dấu phẩy 


từ 


con chữ 


IIpleut,ilpleutbergère; presse te sblancs mountons! 
(Trời đang mưa, trời đang mưa, cô chăn cừu ơi: xin hãy le con cừu trắng lại) 


Hình 1- 6 Thành tố trong văn tự tiếng Pháp 


Thậm chí ngay cả một hệ thống chữ viết không theo con chữ an- 
pha-bê cũng thể hiện cấu trúc thành tố một cách rõ ràng, mặc dù các 
đơn vị này khác với các đơn vị của tiếng Anh hay tiếng Nga. Trong 
Hình 1-8, có các đặc điểm (characters) chứ không phải các từ hay các 
con chữ. 

Khi văn tự tiến hóa lúc đầu, thông qua việc kết hợp các chữ tượng 
hình (pictograph) với các từ, thì nó có hình thức của các chuỗi kí tự 
đơn giản. Nhưng trong các giai đoạn đầu của chúng tất cả các hình 
thức chữ viết đều phát triển một hình thức cấu trúc thành tố nào đó; và 
điều này cho chúng ta biết một chút vẻ bản chất của ngôn ngữ. Nếu 
ngôn bản có thể được thể hiện một cách đầy đủ bằng trình tự của các 
kí tự được sắp xếp như thế này trong các tầng bậc thành tố, thì người ta 
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có thể có lí để giả định rằng về mặt cố hữu ngôn ngữ được tổ chức đại 
loại theo các tuyến tính. Tất nhiên nó không có nghĩa rằng đây là hình 
thức tổ chức duy nhất trong ngôn ngữ, hay thậm chí cần thiết phải là 
một hình thức tổ chức cơ bản nhất: nó có thể chỉ đơn giản là một kiểu 
tổ chức có thể để quan sát trực tiếp nhất, hay là một kiểu dễ được 
chuyển đổi sang một hệ thống các kí tự khác. Nhưng có lẽ là quan 
điểm vẻ thành tố sẽ vẫn đóng một vai trò nào đó trong bất kì sự giải 
thích khái quát nào của các mẫu thức ngôn ngữ. 


câu 
đơn vị dấu phẩy 

từ 
| con chữ 

C ena KOuUiKa 3a 0K O UKO 3âMÿ p7biKaâñâ BO CHe 
(Chú mèo ngồi bên cửa sổ. rù rù trong giấc ngủ) 
Hình 1-7 Thành tố trong tiếng Nga 
Câu 


đơn vị đấu chấm phẩy 
đơn vị dấu phẩy 


đặc điểm 


4L 86 Lá: X # M,; @£ ĐỀ ?# 4+ S6 7£ át 2? 


(Gió bấc đang thổi. tuyết bay ngập trời. mình có thể đi đâu. mình có thể bay đi đâu?) 
Hình 1-8 Thành tố trong tiếng Hán 


Trong cuốn sách này chúng tôi quan tâm đến ngữ pháp, vì vậy khi 
chúng tôi sử dụng khái niệm cấu trúc thành tố (constituent structure) 
thì nó chủ yếu sẽ là thành tố ngữ pháp mà chúng tôi đang thảo luận. 
Chúng tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu nó trong Chương 2. Bây giờ chúng ta 
cần phải đưa ra câu hỏi vẻ thành tố trong ngôn ngữ nói. Nhận ra rằng 
các hệ thống chữ viết thể hiện những mẫu thức theo quy tắc, nếu 
chúng thực sự phản ánh một đặc tính vốn có nào đó của ngôn ngữ, thì 
đặc tính đó cũng xuất hiện trong lời nói — trong ngôn ngữ dưới hình 
thức khẩu ngữ. Ngôn ngữ tiến hóa trước hết dưới hai dạng nói và nghe, 
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và các ngôn ngữ đã được con người nói hàng nghìn thế hệ trước khi 
chúng được viết ra; vì vậy các nguyên tác chung trong đó ngôn ngữ 
được tổ chức chắc chắn được thể hiện trong lời nói. Vậy chúng ta tìm 
thấy nguyên tắc thành tố thể hiện ngôn ngữ nói ở đâu? 


1.2 Thành tố trong lời nói 

Trong ngôn ngữ viết, chúng ta có thể thấy rằng cấu trúc thành tố 
thể hiện chính ngay trong hệ thống chữ viết: theo cái cách mà văn tự 
được tổ chức theo các tầng bậc thuộc các đơn vị chữ viết. Tổ chức này 
được thể hiện trực quan bằng các dấu hiệu cấu trúc; trong tiếng Anh, 
những dấu hiệu này có hình thức của các dấu chấm câu, cách viết eon 
chữ (dùng chữ viết hoa), và khoảng trống. Do đó chúng ta có thể dự 
kiến được rằng trong ngôn ngữ nói có một kiểu cấu trúc thành tố tương 
ứng được thể hiện trong hệ thống âm thanh; và điều này là có thực. 

Nơi mà cấu trúc của hệ thống âm thanh không thể hiện rõ ràng 
nhất là trong thơ. Tất cả các bài thơ đều khai thác tiềm năng của các 
mẫu thức trong âm thanh; nhưng các đặc điểm cơ bản của hệ thống âm 
thanh được thể hiện trực tiếp và rõ ràng nhất trong thơ trẻ em (những 
bài hát ru - nursery rhymes) vì những lí do hiển nhiên: các bài hát ru 
phải phù hợp với các nguồn ngôn ngữ của trẻ em. (Tương tự như vậy, 
chúng cũng giúp trẻ em mở rộng các nguồn này.) 

Chúng ta hãy xét một đoạn thơ cổ truyền nổi tiếng sau đây (bài hát 
ru được trích dẫn ở đây là những vần thơ của Lona and Peter Opie 
trong cuốn từ điển The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes): 


TƑ all the world was apple pie Nếu cả thể gian này là một chiếc bánh 
táo 

And all the sea was inR Và tất cá đại dương là mực. 

And all the trees were bread and Và tất cả cây cối là bánh mì và phố 

cheese, mất, l : - 

What shonld we haye to drink? Thì chúng ta sẽ uống cái gì đây? 


Tất nhiên, các bạn đang đọc vần thơ n ân thơ này nằm trong 
một cuốn sách. và tôi phải trình bày nó ở đây bằng chữ viết. Nó thể 
hiện tất cả các đặc điểm của cấu trúc thành tố trong văn viết mà chúng 
tôi đã lưu ý bằng một hình thức khác của thành tố đặt lên chúng. đó là 
cấu trúc thơ: nó được tổ chức theo các dòng. Nhưng xin hãy đọc to, 
hay tốt hơn, nhờ một em bé chưa đi học đọc to cho bạn để khỏi bị áp 
đặt bất kì một quy tắc nhân tạo nào vào việc đọc đoạn thơ bằng văn 
viết. Bạn sẽ thấy nhịp điệu (rhythm). và bạn cũng sẽ thấy giai điệu 
(melody). 
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1.3 Nhịp điệu 

NHỊP ĐIỆU (RHYTHM) được triển khai bằng các nhịp đập (beat) kế 
tiếp nhau, xuất hiện ít nhiều trong những khoảng thời ậ 
Trong đoạn thơ này, nhịp đập xuất hiện trong các âm tiết so le nhau, 
mà tình cờ lại là các âm tiết được đánh số chẩn trong dòng thơ: ai; 
world; ap-; pie: all; sea; Ink; all, trees, bread, cheese; should, have, 
dưink. Để đối lập với nó, sau đây là một đoạn thơ có nhịp đập ở các âm 
tiết được đánh số lẻ trong dòng thơ: 


Better Botter bouglht some butter. Better Botter mua một ít bơ 
Bà, she said, the buAter S bitfer; Nhưng, em nói. bơ đáng: 

1/1 put ít ìn my batter, Nếu mình trộn nó với bột nhào 
1rfll make the batter bifter Nó sẽ làm cho bột nhào bị đắng 


Đi kèm theo âm tiết có nhịp đập là những âm tiết không có nhịp 
đập mà về nhịp điệu thì chúng phụ thuộc vào nó. Trong những ví dụ 
này chỉ có một âm tiết không có nhịp đập đi kèm theo một âm tiết có 
nhịp đập. Có thể có hai âm tiết không có nhịp đập như: 


There came a big spider Một con nhện to bò đến 
Who sat down beside her Bám bên cạnh cô 
Alnd fightened Miss Muj]et away. Và (nó) làm cho cô Muffet phải sợ bỏ chạy. 


Chúng tôi sẽ gọi âm tiết có nhịp đập là âm tiết MANH (STRONG), 
nhưng đồng thời lại lưu ý rằng cũng có một thuật ngữ khác để gọi tên 
nó — âm tiết NỔI BẬT (SALIENT), và âm tiết không có nhịp điệu là âm 
tiết YẾU (WEAK). Đơn vị cấu trúc được hình thành bởi một âm tiết mạnh 
với (những) âm tiết yếu phụ thuộc vào nó và được gọi là BỘ (FOOT). Bộ 
là một trong những thành tố của hệ thống âm thanh tiếng Anh. 

Bộ được nhận ra dễ dàng trong các bài hát ru, (1) bởi vì các âm tiết 
mạnh rất đều đặn về nhịp độ (tempo), và (2) bởi vì một mẫu thức được 
thiết lập bằng một số âm tiết trong một bộ. Điểm thứ hai này không có 
nghĩa là tất cả các bộ đều chứa một số lượng chính xác các âm tiết; có 
thể có một khoảng thời gian im lặng, giống như dấu gạch nhịp trong 
nhạc, hay một số âm tiết có thể được kéo dài để thời gian cho phép cả 
hai, như từ cwds (sữa đông) trong eafing her cưrds and whey (ăn sữa 
đông và sữa cặn). Nhưng mỗi bài thơ lại thiết lập một mẫu thức riêng 
của mình, hoặc hai hoặc ba âm tiết trong một bộ, hay đôi khi bốn âm 
tiết; và tất cả các bộ đều thích ứng với mẫu thức. 

Do vậy câu hỏi là: đặc điểm này có quan hệ với nhịp điệu tự nhiên 
của lời nói tiếng Anh như thế nào? Suy cho cùng thì tất cả thơ ca đều 
bất nguồn từ ngôn ngữ tự nhiên; qua thời gian nó tiến hóa thành một 
chuỗi các mâu thức riêng của nó, ở tất cả mọi cấp độ ngôn ngữ, nhưng 
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tất cả đều có nguồn gốc từ lời nói. Mọi ngôn ngữ đều có nhịp điệu tự 
nhiên của nó, cách biến điệu (modulation) nhịp đập của luồng không 
khí bắt nguồn từ cơ hoành. Trong tiếng Anh, nhịp điệu của lời nói bát 
nguồn từ sự tương phản rõ ràng giữa các âm tiết mạnh và các âm tiết 
yếu. Khi bạn nói một cách tự nhiên, tự phát, và không để ý đến quá 
trình nói năng, thì các âm tiết mạnh có xu hướng xuất hiện giữa các 
khoảng thời gian đều đặn: tất nhiên là không có gì chính xác hoàn toàn 
như trong thơ của trẻ em, hay trong những lúc đọc ngâm như đếm số 
hay liệt kê các ngày trong tuần. nhưng cũng đủ để cung cấp một cái 
thước đo rõ rệt, sự phát triển có nhịp điệu mà thính giả duy trì theo 
thời gian. 

Chúng tôi sẽ trở lại vấn để này trong Chương 8 dưới đây. Điểm 
quan yếu ở đây là sự tiến triển có nhịp điệu này lại thể hiện dạng thức 
của thành tố. Bộ là một thành tố của hệ thống âm thanh tiếng Anh — 
một thành tố của ÂM VỊ HỌC (PHONOLOGY) tiếng Anh, nói theo thuật 
ngữ kĩ thuật. Bộ trong thơ có nguồn gốc từ bộ trong khẩu ngữ. Nhưng 
có ba yếu tố cần phải xem xét khi chúng ta so sánh hai đơn vị này. 

(1) Trong ngôn ngữ tự nhiên, số lượng các âm tiết trong một bộ 
thường xuyên thay đổi, có thể chỉ có một âm tiết (âm tiết nổi bật 
có thể hai, ba, bốn, hoặc thậm chí năm hay sáu âm tiết trong lời n 
nhịp độ nhanh. Trong thực tế, đây là mẫu thức được kế tiếp trong tiếng 
Anh cổ và trong thơ tiếng Anh thời kì tiền Trung đại; một dòng thơ có 
một số lượng các bộ xác định (điển hình là bốn bộ), nhưng số lượng 
các âm tiết trong các bộ có thể thay đổi tự do. Bộ vận luật hay bộ vần 
điệu (metric foot)— nghĩa là, bộ có một số lượng cố định các âm tiết 
— đã được cố định trong thời kì Chaucer, và đã trở thành chuẩn mực 
trong thơ tiếng Anh chính dòng trong khoảng năm thế kỉ sau. Ở thế kỉ 
hai mươi, nó không còn chiếm ưu thế được nữa. vì đã có một làn sóng. 
mới đi vào thơ ca từ khẩu ngữ — và, trong một vài thập niên qua. từ 
những người nói các biến thể mới của ngôn ngữ tiếng Anh; nhịp điệu 
của họ rất khác với nhịp điệu của những người bản ngữ nói ngôn ngữ 
này. 

(2) Một phần của truyền thống thơ có nhịp điệu là việc phân tích các 
hình thức thơ theo VẬN LUẬT (METRIC): đây là sự phân tích dựa vào các 
bộ trong một dòng thơ, và số lượng và sự phân bố chúng trong một bộ. 
Một dòng thơ có thể có hai, ba, bốn, năm, hay sáu (đôi khi bảy hoặc 
tám) âm tiết; dòng thơ được ưa chuộng nhất, dòng thơ của Chaucer, 
Shakespeare, Milton, Pope, và Keats, là dòng kiểu ngũ âm bộ 
(pentameter). Một bộ có thể có hai, ba hay bốn âm tiết, nhưng thêm 
vào đó, nó có thể hoặc “hạ xuống` (descending) hoặc “nâng lên" 
(ascending) — nghĩa là, âm tiết nổi bật có thể xuất hiện hoặc ở đầu 
hoặc ở cuối. Ví dụ, một bộ gồm hai âm tiết có thể có mâu thức 
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trochaic (một âm tiết mạnh + một âm tiết yếu) hay mẫu thức iambic 
(một âm tiết yếu + một âm tiết mạnh). Trong các đoạn thơ trích ở trên, 
Đenry Borrer thuộc mẫu thức trochaic. trong khi the world öƒ apple pie 
and ¿nÈ thuộc mâu thức iambic. 

Sự phân biệt cuối cùng này giữa nhịp điệu 'hạ xuống" và nhịp điệu 
`nâng lên" là sự sáng tạo của thơ vận luật, giải thích cho việc một dòng 
thơ được tổ chức thành các bộ như thế nào, nó không có ý nghĩa đối 
với hệ thống âm của tiếng Anh. Trong tiếng Anh khẩu ngữ. âm tiết nổi 
bật luôn luôn xuất hiện ở đầu bộ — nguyên tắc làm cơ sở cho nó sẽ 
được giải thích trong Chương §; do đó một bộ giống như một gạch 
nhịp trong nhạc. được xác định giống như việc bắt đầu bằng nhịp đập. 
Do đó, bộ âm vị học (phonological foot), khu biệt với bộ vận luật, gồm 
có một âm tiết mạnh được tiếp nối tùy thuộc bởi một hay nhiều hơn 
một âm tiết yếu. Chức năng của cấu trúc này được giải thích như là 


Itus (trọng âm thơ) (2 Remiss (không trọng âm)) 


trong đó dấu ^ có nghĩa là 'được nối tiếp bởi”. còn đấu ngoặc chỉ ra 
ràng thành phần Remiss là tùy thuộc. 

(3) Truyền thông phân tích vận luật khiếm diện ở một số khía cạnh, 
đặc biết trong việc gây nhầm lần giữa thế đối lập 'mạnh/yếu" với hiện 
tượng hoàn toàn khác với thể đối lập 'ngắn/dài” (xem Chương 8). 
Nhưng khiếm khuyết của nó đối với công việc thảo luận hiện tại của 
chúng tôi là nó đã không nhận ra được âm tiết càm (silent). Am tiết 
câm là một đặc điểm có hệ thống của nhịp điệu trong tiếng Anh khẩu 
ngữ: có nhiều trường hợp được gọi là NHỊP ĐẬP CẢM (SILENT BEAT), nơi 
mà trọng âm rõ ràng hiện diện trong mẫu thức ám thanh (nghĩa là. có 
một nhịp đập), nhưng nó dược hiện thực hóa bằng hình thức âm câm 
— giống như một vạch nhịp (bar) trong âm nhạc có thể bắt đầu bằng 
một nhịp đập câm. Vì vậy chúng ta có thể có một bộ câm hoàn toàn, 
và nhiều âm vận tiều chuẩn trong thơ tiếng Anh phụ thuộc vào bộ này; 
trong thực tế có một bộ câm ở cuối dòng hai và đòng bốn trong /ƒ all 
the world was apple pie (Nếu tất cả thế gian đều là bánh táo), như bạn 
có thể đếm được bằng cách đập theo lần khi đọc nó. Trong hội thoại tự 
nhiên, người nói và người nghe có thể duy trì nhịp độ qua ít nhất hai 
bộ câm toàn bộ: và bộ câm cũng có vai trò trong ngữ pháp, trong việc 
tạo sự tương phản giữa các ý nghĩa khác nhau. 


1.4 Ngữ điệu: nhóm thanh điệu 

Do đó, bộ là một đơn vị cơ bản của nhịp điệu trong tiếng Anh, và 
là một thành tố trong cấu trúc âm vị học của ngôn ngữ này. Nhưng nó 
không phải là thành tổ cao nhất — nghĩa là, nó không phải là mẫu thức 
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lớn nhất trong đó các âm thanh được tổ chức. Nếu bạn nghe lại khổ thơ 
tứ cú (quatrain) về chiếc bánh táo thì bạn sẽ nghe thấy rõ mẫu thức 
giai điệu xuất hiện, có thể gần tương ứng với dòng thơ: một dòng thơ, 
một 'đoạn" (snatch), hay một dòng điệu. Tên gọi cho sự biến thiên giai 
điệu có hệ thống này trong ngôn ngữ được gọi là ngữ điệu NGỮ ĐIỆU 
(NTONATION), và tên gọi cho dòng giai điệu là NÉT NGỮ ĐIỆU 
(INTONATION CONTOUR), hay gọi tất hơn là NÉT THANH ĐIÊU (TONE 
CONTOUR), còn đoạn ngữ điệu được gọi là NHÓM THANH ĐIỆU (TONE 
GROUP). 

Nếu chúng ta được trao một ngôn bản bằng văn viết, thì thường sẽ 
có nhiều cách đánh ngữ điệu khả dĩ, mỗi cách có một ý nghĩa hơi khác 
nhau; nhưng nhìn chung một hay một số nhỏ những mẫu thức ngữ điệu 
khả dĩ này sẽ tự nhiên hơn và có nhiều khả năng hơn..Nếu chúng ta 
đọc đoạn thơ về chiếc bánh táo, có lẽ chúng ta đều bắt đâu đọc ba 
dòng đầu tiên bằng một nốt âm khá cao, đi xuống từ từ. và sau đó kết 
thúc bằng cấp độ âm thanh thăng có thể nhận thấy được ở âm tiết cuối 
cùng trong dòng thơ: pie, ink, cheese. (Lưu ý rằng giai điệu được xây 
dựng bởi các âm tiết mạnh: những âm tiết yếu phù hợp với chúng ở 
chỗ cần ít cố gắng nhất — ở đây chữ /ƒ (nếu) và chữ a»đ (và) ở đầu 
dòng thơ sẽ ở cấp độ âm thanh trung hòa hay trung bình). Dòng thứ ba 
có thể cũng hơi thăng ở chữ /rees để hợp với vần điệu (rhyme) bên 
trong. Mặt khác, dòng cuối cùng có thể có cấp độ âm thanh cao nhất ở 
chữ so, một cấp độ âm thanh tương tự nhưng thấp hơn ở từ have, 
mà cấp độ âm thanh đi xuống một cách rõ rệt ở từ cuối cùng drink, với 
một hiệu quả tổng thể của toàn bộ sự di chuyển từ cao xuống thấp. 

Nhóm thanh điệu là một thành tố khác của âm vị học tiếng Anh. 
Nó là cấp độ trên bộ: nghĩa là, mỗi nhóm thanh điệu bao gồm toàn bộ 
số lượng các bộ — một hay nhiều hơn một. Nói theo cách khác, mặc 
dù các thành tố là khác nhau, quan điểm vẻ thành tố trong ngôn ngữ 
nói giống hoàn toàn với ngôn ngữ viết. Nhưng trong Khi văn viết là 
tĩnh, và do đó, bị đông cứng theo thời gian, vì vậy các đơn vị văn viết 
có thể được phân chia tách biệt nhau, và chúng ta có thể phân biệt 
được đơn vị nào bắt đầu và đơn vị nào kết thúc (mặc dù điều này hoàn 
toàn không có thực trong khi viết tay!), thì lời nói là lỏng lẻo và động, 
và không có ranh giới rõ ràng giữa các thành tố của chúng. Chúng ta 
biết có bao nhiêu nhóm thanh điệu và bao nhiêu bộ trong một đoạn lời 
nói, và ở những mức độ nào đó chúng ta có thể xác định được đơn vị 
mở đầu và đơn vị kết thúc. 

Bây giờ chúng ta có thể thấy 'dòng thơ" bắt nguồn từ đâu: nó là sự 
đồng dạng về vần điệu của nhóm thanh điệu. Về nguồn gốc, một dòng 
thơ tương ứng với một nhóm thanh điệu trong lời nói tự nhiên. Trong 
những bài hát ru, sự tương ứng này thường được giữ nguyên vẹn; 
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nhưng tất nhiên trong thơ người lớn thì không có sự tương ứng này — 
nó được dùng như là một phương thức được lí tưởng hóa trong đó sự 
biến đối võ cùng tận có thể được thể hiện. Tuy nhiên, nó cần phải được 
lưu ý bởi vì điểm này minh họa cho chiến lược chính yếu qua đó ngôn 
ngữ gia tảng tiềm năng ý nghĩa của nó. Trước hết, một chuẩn mực 
được thiết lập, qua đó hai đặc điểm được kết hợp với nhau, sau đó 
chúng lại được tách ra. vì vậy mỗi đặc điểm có thể thay đổi một cách 
độc lập. Một khi dòng thơ đã tiến hóa trên cơ sở của nhóm thanh điệu, 
thì nó lại ng riêng của nó, và những ý nghĩa mới có thể được 
giải thích, ích phân chia một dòng thơ thành hơn một nhóm 
thanh điệu, hay cắt các mâu thức ngữ điệu ngang qua các dòng thơ 
được thiết lập bởi hình thức thơ. Trong những chương cuối tôi sẽ chỉ ra 
những trường hợp khác của kiểu tiến hóa ngữ nghĩa này trong ngữ 
pháp. 

Câu hỏi liệu trong âm vị học tiếng Anh có đơn vị ổ chức lớn hơn 
nhóm thanh điệu hay không là một câu hỏi không để trả lời. Chúng ta 
có thể xem xét nó từ quan điểm của ngôn ngữ viết. Thành tố bút ngữ 
bất nguồn từ nhóm thanh điệu là cái mà chúng ta gọi là câu dưới bậc”, 
được ngất bằng dấu phẩy hay dấu chấm phẩy. Bởi vì hai dấu chấm câu 
này có thể kết hợp để tạo thành một câu trong văn viết, nên có phải 
chúng cũng bất nguồn từ mẫu thức cao hơn về tổ chức trong hệ thống 
âm thanh hay không? Nếu chúng ta nghĩ lại về bốn dòng thơ của bài 
hát ru thì những dòng thơ này rõ ràng sẽ tạo ra một trình tự các nhóm 
thanh điệu có quan hệ với nhau, bất đầu bằng ba nhóm giống nhau và 
kết thúc bằng một nhóm có kết cục rõ ràng vẻ chức năng, với thanh 
điệu giáng cuối cùng rơi vào chữ dri»#. Những nhóm thanh điệu này 
hình thành nên một kiểu 'nhóm thanh điệu phức” hay tổ hợp các nhóm 
HIANh điệu (tone Eroup complex), nằm ở phía sau khổ thơ (stanza) như 
ôt mẫu thức tổ chức cao hơn trong thơ. Ý nghĩa của khái niệm 
khái quát về 'tổ hợp` như là một kiểu thành tố đặc biệt này sẽ được 
làm sáng tỏ trong Phần II của cuốn sách này. Hiện tại, trước khi kết 
thúc những nhận xét vấn tắt về âm vị học chúng tôi sẽ nghiên cứu sơ 
bộ các thành tố âm vị học nằm ở đầu kia của thang cấp độ, những 
thành tố nhỏ hơn bộ. 


1.5 Âm tiết và âm vị 

Chúng tôi đã nhận xét rằng một bộ bao gồm các âm tiết; ÂM TIẾT 
(syllablle) là một đơn vị dưới bộ trong âm vị học tiếng Anh. Tất cả các 
ngôn ngữ đều có một đơn vị nào đó mà có thể được gọi là âm tiết; 
nhưng những đơn vị nào đó này rất không giống nhau — nếu chúng ta 
chỉ cần đẫn năm ngôn ngữ: Nga, Hán, Nhật, Ả rập và Anh không thôi 
thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt rất lớn về cái mà thuật ngữ 'âm tiết” 
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ám chỉ. Chúng ta có xu hướng xem âm tiết như thể chúng được phân 
chia một cách rõ ràng: và trong một số ngôn ngữ chúng thực sự là như 
vậy — nhưng không phải thế trong tiếng Anh, một ngôn ngữ mà trong 
đó việc phân chia các từ như cofour (màu sắc) và basker (rổ, thúng) 
thành các âm tiết như thế nào là việc làm hoàn toàn không rõ ràng, và 
người ta thường tranh cãi xem liệu các từ như clasm (vực thẳm) gồm 
một hay hai âm tiết (đã có lần chúng tôi chứng kiến một trò chơi đố 
chữ bị biến thành một sự hỗn loạn khi những người tham gia tranh cãi 
liệu từ comforrable (thoải mái) gồm ba hay bốn âm tiết). Nhưng cái 
thực tế là thơ tiếng Anh có xu hướng phụ thuộc vào việc đếm các âm 
tiết có nghĩa là các âm tiết rõ ràng được người ta cảm thấy như là 
những sự vật có thể đếm được; và một lần nữa thơ trẻ em thường cung 
cấp đầu mối: ví dụ, chữ /re (nhỏ bé) trong Lile Bo-peep hẳn phải có 
hai âm tiết (trong khi trong bài hát FưHl fathom five thy father lies (Cha 
anh nằm dài năm sải (tay) đây) của Shakespeare trong vở kịch “The 
Tempest` (Cơn bão biển), chúng ta có thể cho phép chữ ƒ¿hom có một 
âm tiết). Việc phổ nhạc vần thơ cũng áp đặt một mẫu thức âm tiết, mặc 
dù nó không phải lúc nào cũng giống như những mẫu thức mà âm vận 
yêu cầu. 

Nhưng bất chấp những sự không chắc chắn này, về việc có bao 
nhiêu âm tiết trong một trường hợp nhất định, hay đường ranh giới 
nằm chính xác ở đâu, những người nói tiếng Anh rõ ràng có một cảm 
giác mạnh mẽ rằng lời nói bao gồm sự kế tiếp không ngất quãng các 
đơn vị âm tiết. Chúng ta có thể nhận thấy trong tiếng Anh có một loạt 
các thành tố âm vị học, bao gồm nhóm thanh điệu, bộ, và âm tiết. Thế 
còn đơn vị nào nữa, nếu có, phải được tìm ra ở dưới cấp độ âm tiết? 

Người ta tranh luận rất nhiều vẻ đơn vị này trong lí thuyết âm vị 
học; và những cuộc tranh luận này dường như khá kì quặc, xét thấy 
rằng nếu như có một thực tế rõ ràng về hệ thống văn tự tiếng Anh thì 
đó chính là việc nó bao gồm các con chữ, và chắc chắn là các con chữ 
đại điện cho một cái gì đó. 'Cái gì đó` ấy được người ta gọi là ÂM VI 
(PHONEME). Văn tự tiếng Anh không mang “tính âm vị học” 
(phonemic) nếu theo nó chúng ta hiểu là một sự tương ứng một-một 
giữa các âm vị và các con chữ, nó không bao giờ có tính âm vị học 
theo nét nghĩa này, bởi vì các tiêu chí để xác định âm vị trong tiếng 
Anh có mâu thuẫn nột tại — cái mà là một âm vị nhìn từ quan điểm 
này có thể là hai âm vị tách biệt nhìn từ quan điểm kia. Nhưng theo 
nguyên tắc chung thì nó rõ ràng có tính âm vị học: các kí hiệu đại diện 
cho các thành tố của âm tiết, mà đối lập một cách có hệ thống với 
nhau và hình thành nên các cấu trúc dựa vào sự khu biệt chức năng 
giữa nguyên âm và phụ âm. Rất nhiều các kí hiệu của nó có hơn một 
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giá trị âm vị học. một số cặp các con chữ phải được đối xử như là các 
kí hiệu đơn lẻ như 0h trong (hi (mỏng). sử trong siz (ống chân), và 
có những hiện tượng đi chệch khỏi lí tưởng âm vị học, một số có tính 
hệ thống nhưng một số lại do ngẫu nhiên. Tuy nhiên, hình thức của hệ 
thống văn tự tiếng Anh thể hiện một cách rõ ràng rằng về trực giác 
những người nói tiếng Anh nhận ra được thành phần âm vị học tối 
thiểu thuộc bản chất này. Thực tế là không có một câu trả lời duy nhất 
cho câu hỏi: ®Có bao nhiêu âm vị trong tiếng Anh?”, và rằng có một 
sự bất định đáng kể về những chỗ mà các âm vị bắt đầu và kết thúc, đã 
đưa chúng vào tình trạng giống với các thành tố trong hệ thống âm vị 
à nhóm thanh điệu — và, người ta có thể bổ sung thêm, 
hiện tượng khác liên quan đến các ngôn ngữ tự nhiên. 

Do đó. có thể thiết lập một tầng bậc các thành tố cho hệ thống âm 
thanh (âm vị học) tiếng Anh theo cùng cách như chúng ta đã làm đối 
với hệ thống chữ viết hay hệ thống văn tự (graphology) như hiện nay 
nó đã càng ngày càng được người ta gọi nhiều để thay thế cho nét 
nghĩa trước kia của khái niệ § không gợi ý phân tích các 
âm tiết và âm vị; vì nó sẽ quá đài và không cần thiết cho mục đích của 
cuốn sách này. Nhưng để minh họa, tôi sẽ phân tích hai dòng cuối của 
bài thơ Berry Borter (Hình 1-9) và, để đối lập, một phần nhỏ lấy từ lời 
nói tự nhiên của một người lớn tuổi (Hình 1-10) — diễn giả nói, 'Wow* 
1m a Journdlist, so Ï teid to take rather a diferremt view` (Bây giờ tôi 
là một nhà báo, vì vậy tôi có xu hướng có một cách nhìn khác). Sau đó 
trong Chương 8, tôi iới thiệu một hình thức phiên âm để chỉ ra ngữ 
điệu và nhịp điệu của lời nói nhưng vẫn dùng văn tự đánh vần thông 
thường. 


1.6 Ý nghĩa của cấu trúc thành tố 

Một trong những mục đích của chương đầu này là giới thiệu khái 
niệm thành tố để nó trở nên quen thuộc như là một nguyên tắc tổ chức 
đại cương trong ngôn ngữ và có thể được mặc nhiên công nhận trong 
những phần thảo luận sau. 

Đầu tiên tôi giới thiệu khái niệm này như là một đặc điểm của hệ 
thống văn tự, bởi vì chính ở đây nguyên tắc làm thành tố được thể hiện 
rõ ràng nhất. Có một tầng bậc được xác định rõ ràng trong văn tự, với 
một vài cấp độ hay tầng cấu trúc trong nó: câu, một kiểu câu dưới bậc 
nào đó, từ, và con chữ. Nguyên tắc chỉ đạo là nguyên tắc toàn diện ở 
mỗi cấp độ: một từ bao gồm toàn bộ số lượng các con chữ, một câu 
dưới bậc bao gồm toàn bộ số lượng các từ, và một câu bao gồm toàn 
bộ số lượng các câu phụ. Đồng thời, vẫn còn khoảng trống để hoạt 
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động: nói theo cách khác, chính đặc điểm thống nhất của nguyên tác 
chỉ đạo này mà có sự bất định trong ứng dụng của nó. và chúng ta đã 
gập sự bất định này — ví dụ. có một tầng hay hai tầng các câu dưới 
bậc? Những vấn để như thế sẽ được giải quyết bằng thực nghiệm 
nhưng không phải bằng các trường hợp đơn lẻ của sự tương phản giữa 
các ví dụ và các ví dụ ngược lại. Vấn đẻ là, trong khi giải thích toàn 
diện hệ thống, liệu duy trì sự khái quát hóa toàn cục có là một việc 
đáng làm hay không, bởi vì sức giái thích của nó, thậm chí nó tạo ra 
những phức tạp tiểu cục ở những điểm nào đó trong việc mô tả. Chúng 
tôi đã lưu ý sơ bộ rằng một bình diện khác nữa của cấu trúc thành tố 
được chồng lên cấu trúc thành tố của hệ thống chữ viết trong trường 
hợp của một kiểu ngôn ngữ viết đặc biệt, ngôn ngữ thơ, nơi mà cùng 
với các văn tự bậc cao như câu hay câu dưới bậc là một tổ chức song 
song theo đoạn thơ và dòng thơ. 

Nhưng thứ hai là, bởi vì chữ viết xuất hiện từ việc kết nối các kí 
hiệu trực quan vào hệ thống đã tồn tại trước của các kí hiệu khẩu ngữ 
cho nên có lẽ các cấu trúc thành tố được tiến hóa trong văn viết là sự 
phản ánh hay sự cấu trúc lại các mẫu thức âm vị học được khái quát 
hóa. Do đó chúng ta không ngạc nhiên khi thấy rằng hệ thống âm 
thanh được thể hiện như một tầng bậc của các thành tố — trong tiếng 
Anh là nhóm thanh điệu, bộ, âm tiết và âm vị; và rằng mối quan hệ 
chung ràng buộc giữa các đơn vị này cũng giống các mối quan hệ giữa 
các đơn vị trong văn tự. Do vậy, cấu trúc văn tự của thơ, đến lượt nó, 
hóa ra lại là sự phản ánh các mẫu thức âm thanh (sound patterns) 
được chồng lên, trong thơ, trên âm vị học của lời nói tự nhiên — các 
tính đều đặn trong cấu trúc của các trình tự nhóm thanh điệu, của các 
nhóm thanh điệu, và của các 

Thứ ba là, tuy nhiên, cả văn nói và văn viết đều là những phương 
thức THỂ HIỆN (EXPRESSION) của một ngôn ngữ. Ở một nét nghĩa nào 
đó, văn viết sống nhờ vào văn nói. nhưng cả hai phương thức đều đóng 
chức năng như là sự HIỆN THỰC HÓA (REALISATION) các mâu thức ngôn 
ngữ ở cấp độ cao hơn, đó là những cấp độ của NGỮ PHÁP (GRAMMAR). 
Nếu các cấu trúc mà chúng ta thấy co âm thanh và trong văn tự 
được tổ chức theo các tầng bậc thành tố, thì điều này có lẽ lần lượt 
phản ánh một đặc điểm chung của ngữ pháp. Ngữ pháp là đơn vị xử lí 
trung tâm của ngôn ngữ, nguồn lực để tạo nghĩa; khó có thể tưởng 
tượng được rằng các hệ thống qua đó các ý nghĩa được biểu đạt đã tiến 
hóa theo các cách khác nhau đáng kể với chính ngữ pháp. Và trong 
thực tế lí do để bất đầu cuốn sách này bằng những cấu trúc 
(constructs) có thể nghe thấy và nhìn thấy được là vì chúng được dùng 
như là một phương thức đi vào nguyên tắc thành tố trong ngữ pháp. 
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Thứ tư là. các tảng bậc thành tố của âm vị học và văn tự không 
những được dùng như là những phép loại suy khái quát cho ngữ pháp 
mà còn minh họa cho đặc điểm cụ thể đã trở nên cơ bản khi chúng ta 
bắt đầu nghiên cứu ngữ pháp hoạt động trong việc tạo nghĩa như thế 
nào. Nguyên tắc ở đây là các đơn vị thuộc cấp độ khác nhau giải thích 
cho các mầu thức thuộc các kiểu khác nhau. Ví dụ trong âm vị học 
tiếng Anh. bộ là đơn vị nhịp điệu: nó là thành tố điều tiết nhịp điệu của 
ngôn ngữ nói. Chức năng của nó ở khía cạnh này khu biệt với chức 
năng của các đơn vị khác trên nó và dưới nó: từ âm tiết, đơn vị tổ chức 
các trình tự phát âm của các nguyên âm và phụ âm, và từ nhóm thanh 
điệu. đơn vị tổ chức sự di chuyển của cấp độ âm thanh thành mẫu thức 
ngữ điệu. Nguyên tắc này, nguyên tác chuyên biệt hóa chức năng của 
các đơn vị thuộc cấp độ khác nhau, cũng là một nguyên tắc cơ bản của 
ngữ pháp. 

Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu phức tạp đa CẤP ĐỘ (multiple 
LE ) hay đa TẦNG (STRATA). Tầng trung tâm, cốt lõi bên trong của 
ngôn ngữ là ngữ pháp. Tuy nhiên. nói một cách chính xác chúng tôi 
gọi nó là tầng NGỮ PHÁP-TỪ VỰNG (LEXICOGRAMMAR), bởi vì nó bao 
gồm cả ngữ pháp và từ vựng. Ngữ pháp và từ vựng chỉ là hai cực khác 
nhau của cùng một phổ hệ (coninuum) — chúng thuộc cùng một hiện 
tượng nhìn từ góc độ khác. Ngữ pháp. trong nét nghĩa rộng hơn của cả 
ngữ pháp-từ vựng, là cấp độ *ngôn từ” (wording) trong ngôn ngữ. Ngôn 
từ được thể hiện hay HIỆN THỰC HÓA (REALISATION) bằng hình thức âm 
thanh hay văn tự; do đó hai cấp độ âm vị học và văn tự (graphology) 
được dùng như là các phương thức thể hiện thay thế cho nhau. Chúng 
tôi thường sử dụng ẩn dụ 'không gian theo phương thẳng đứng” 
(vertical space) và nói ràng âm vị học và văn tự là các tầng “nằm dưới” 
tầng ngữ pháp. Đồng thời ngôn từ lại HIỆN THỰC HÓA các mẫu thức 
thuộc cấp độ `cao hơn" chính nó — nhưng vẫn nằm trong hệ thống nội 
tại của ngôn ngữ: tầng NGỮ NGHĨA (SEMANTICS). (Chúng tôi thường gọi 
tầng này là 'ngữ nghĩa học ngôn bản" (discourse semantics), để làm rõ 
quan điểm rằng đây là tầng. chúng tôi nghiên cứu các đơn vị ngữ pháp 
xem chúng được cấu tạo như thế nào trong ngôn bản). Một cách tư duy 
về ngữ pháp chức năng, giống như ngữ pháp chức năng hiện hành rằng 
nó là một loại ngữ pháp được hướng tới ngữ nghĩa của ngôn bản. Nói 
theo cách khác. nếu chúng ta nói chúng ta giải thích ngữ pháp theo 
chức năng. thì có nghĩa là chúng ta đang làm rõ vai trò của nó như là 
nguồn lực để giải thích ý nghĩa. 

Như đã chỉ ra trong phần dẫn luận, có nhiều loại ngữ pháp chức 
năng khác nhau — *các mô hình" chức năng khác nhau để giải thích 
xem ngôn ngữ hoạt động như thế nào. Mô hình chức năng được sử 
dụng trong cuốn sách này là ngữ pháp HỆ THỐNG (SYSTEMIC grammar) 
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(thường được gọi tất là SFG để chỉ cụm từ ngữ pháp chức năng hệ 
thống (systemic-functional grammar). Một trong những đặc điểm khu 
biệt ngữ pháp chức năng hệ thống là nó ưu tiên các mối quan hệ thuộc 
hệ đối vị: nó giải thích ngôn ngữ không phải là một tập hợp các cấu 
trúc mà là một mạng lưới các HỆ THỐNG (SYSTEMS), hay tập hợp các sự 
lựa chọn có quan hệ với nhau để tảo nghĩa. Những sự lựa chọn như vậy 
không được xác định theo cấu trúc, chúng là những đặc điểm trừu 
tượng, còn cấu trúc xuất hiện như là một phương tiện qua đó chúng 
được hiện thực hóa. Do đó khi chúng ta giới thiệu ngữ pháp, chúng ta 
phải thực hiện một sự lựa chọn: liệu chúng ta trình bày các cấu trúc 
trước, có thể tiếp cận được — gần với bể mặt của ngôn ngữ hơn — hay 
chúng ta trình bày các hệ thống trước, gần với ý nghĩa hơn nhưng lại bị 
che khuất hơn? Trong cuốn sách này tôi chọn con đường thông qua 
cấu trúc, chính vì vậy mà thuật ngữ "hệ thống" đã không được sử dụng 
trong nhan đề của cuốn sách. Đối với công trình mô tả tiếng Anh bổ 
sung theo hệ thống, bắt đầu bằng phạm trù hệ thống, xin xem cuốn 
Bản đồ Ngữ pháp-Từ vựng (Lexicogrammatical Cartography) của 
Matthiessen. 

“Thành tố là một hình thức tổ chức cấu trúc; nói theo cách khác. nó 
là một phần của cơ chế ý nghĩa được hiện thực hóa. Nó là một phương 
tiện cực kì đơn giản nhưng lại rất mạnh mẽ, qua đó các bộ phận được 
tạo thành các tổng thể, và các tổng thể này lại là các bộ phận của 
những tổng thể lớn hơn, nhưng với các đường nét hữu cơ khác nhau 
trong từng bước. Hệ thống thuộc tất cả các loại, vật lí, sinh học, xã hội 
cũng như tín hiệu học, đều sử dụng thành tố như là nguồn tạo dựng. 
Nhưng nói một cách chính xác, bởi vì nó là một phương tiện mạnh mẽ 
như vậy, cho nên điều quan trọng cần phải làm rõ là chính nó lại 
không đây đủ. Chúng ta có thể thấy trong các Chương 3-5, khi chúng 
ta xem xét các kiểu ý nghĩa khác nhau được tạo dựng trong ngôn ngữ, 
rằng các kiểu ý nghĩa này sử dụng thành tố để diễn đạt theo các 
phương thức khác nhau và ở những mức độ khác nhau. Khi chúng ta 
nghiên cứu ngôn ngữ sâu hơn nữa, thì thành tố dần dần lùi vẻ phía sau, 
và giải thích ngữ pháp xuất hiện nhiều hơn bao gồm các kiểu quan hệ 
khác, trừu rượng hơn. Vì lí do này mà điều cơ bản là không nên xem 
ngôn ngữ như là một kho chứa các cấu trúc, mỗi cấu trúc được thiết 
lập như là một tổng thể bao gồm sự sắp xếp theo trật tự các bộ phận 
nào đó. Ngôn ngữ là một nguồn tạo nghĩa, một nguồn ý nghĩa tiềm 
tàng có thể mở rộng đến vô cùng; cấu trúc thành tố là một phương tiện 
để liên hệ các loại ý nghĩa khác nhau lại với nhau và mã hiệu hóa 
chúng thành các hình thức cụ thể. 

Nhưng sử dụng các ẩn dụ như 'cơ chế" (mechanism) và 'phương 
tiện' (device) để chỉ bình diện cấu trúc của ngôn ngữ không phải để 
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hàm chỉ rằng các đặc điểm cấu trúc của nó là võ đoán. Là một giáo 
viên trong nhiều năm, nếu tôi nhận thấy rằng cấu trúc là cách tốt nhất 
để tiếp cận ngữ pháp, thì chính là vì nó không phải là võ đoán; có 
những lí do tại sao các cấp độ thành tố như vậy đã tiến hóa. Như chúng 
ta đã thấy, chúng tiến hóa trong hệ thống âm thanh và trong ngữ pháp. 
“Tất cả những sự tiến hóa này đều có quan hệ với nhau: câu dưới bậc 
trong văn viết có quan hệ với nhóm thanh điệu trong hệ thống âm 
thanh. và cả hai có quan quan hệ với đơn vị thành tố trong ngữ pháp, 
CÚ (CLAUSE). Đồng thời mỗi đơn vị lại độc lập với tất cả các đơn vị 
khác, bởi vì nó liên hệ trưc tiếp với một khía cạnh nào đó của quá trình 
tín hiệu, vì vậy chúng có thể phân tích. tách ra khỏi vị trí, và được sắp 
xếp lại theo phương thức có ý nghĩa. Bởi vì cấu trúc nằm trên bề mặt 
của ngôn ngữ, cho nên nó có thể được 'đùa' với hiệu quả lớn: nhưng 
bởi vì nó không phải là võ đoán cho nên kiểu 'đùa' cấu trúc này đóng 
góp vào việc tạo nên ý nghĩa tổng thể. Trong tất cả các hệ thống của 
con người, ngôn ngữ có lẽ là một hệ thống lỏng nhất. Vấn đề đối với 
nhà ngữ pháp là làm thế nào để mô tả được một ngôn ngữ nhưng lại 
không làm mất đi tính mềm dẻo trong việc mô tả. 

Trong Chương 2 tôi sẽ chuyển sang nghiên cứu ngữ pháp, sử dụng 
cấu trúc thành tố. làm phương thức tiếp cận (mode of entry). Việc làm 
này sẽ đưa đến khái niệm chung của các chức năng trong ngữ pháp, và 
giúp tôi có thể bát đầu chỉ tiết hóa các khu vực cụ thể, các đơn vị cấu 
trúc, mà các hình thể chức năng (functional configurations) có thể 
được chỉ định. 


2 
Hướng tới ngữ pháp chức năng 


2.1 Thành tố ngữ pháp 

Trong phân tích ngữ pháp chúng ta có thể bất đầu bằng việc áp 
dụng cùng một khái niệm thành tố như trong Chương I, nhưng lại sử 
dụng nó để thể hiện cấu trúc ngữ pháp. Ví dụ: 


kind  ness OySt€T § 
(sự tốt bụng) (những con sò) 


Hình 2-1 Cấu trúc thành tố ngữ pháp 


Hình 2.1 chỉ ra rằng từ kizdess bao gồm hai thành phần, ki„d + 
0esš; và tương tự từ oysfers cũng bao gồm hai thành phần, øysfer + s. 

Đây không phải là các kết quả mà chúng ta có được nếu chúng ta 
phân tích các đơn vị này như là những SỰ THỂ HIỆN (EXPRESSIONS) 
trong văn nói và văn viết. Được xem như là những sự thể hiện trong 
văn viết, như chúng ta đã thấy trong Mục 1.1, kidness là một từ gồm 
tám con chữ, và øysfers gồm bảy con chữ. Được xem như là những sự 
thể hiện của văn nói cả hai từ kindwess và oysters đều gồm hai âm tiết; 
nhưng trong khi kừrdness có thể phân tích theo âm tiết thành kzđ + 
ness, tương ứng với việc phân tích ngữ pháp, thì oys/ers lại chắc chắn 
không được người ta phân tích theo âm tiết thành oysfer + s được. Cấu 
trúc âm tiết của nó sẽ là oys + fers, hoặc có thể là øy + sfers. 

Phân tích ngữ pháp xem các đơn vị ngôn ngữ không phải là những 
sự thể hiện mà là các HÌNH THỨC (FORMS). Nói theo ngôn ngữ phổ 
thông: trong ngữ pháp, chúng ta nghiên cứu ngôn ngữ không phải ở âm 
thanh hay chữ viết mà ở cách tạo ngôn từ (wording). Nét nghĩa phổ 
thông hàng ngày của thuật ngữ 'tạo ngôn từ” (wording), như trong câu 
Could you help me with the wording øƒ this notice? (Bạn có thể giúp 
mình tạo ngôn từ/từ ngữ cho bảng quảng cáo này được không?), chỉ ra 
các từ và các cấu trúc được sử dụng (phân biệt với phát âm và chính 
tả); đo đó nó hoàn toàn tương ứng với thuật ngữ NGỮ PHÁP (GRAMMAR) 
— mà được gọi chính xác hơn là ngữ pháp-từ vựng: nghĩa là, nó gồm 
cả ngữ pháp và từ vựng. Trong thực tế, các thuật ngữ gọi tẻn các thành 
phần hay các 'cấp độ" khác nhau của ngôn ngữ rất tương ứng với các 
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tên gọi được chấp nhận trong các thuật ngữ của ngôn ngữ học dân gian 
hàng ngày: 


âm vị hoc thuộc cấp độ âm thanh (phát âm) 
văn tự lu chữ viết (dấu chấm câu 
và đánh vần) 
ngữ pháp (ngữ pháp-từ vựng  “ tạo từ ngữ 
ngữ nghĩa học (ngữ nghĩa học “ tạo nghĩa 
ngôn bản) 


Khi chúng ta nói rằng về mặt ngữ pháp từ øys/ery gồm CÓ oysfer + 
s, thì chúng ta muốn nhấn mạnh vào việc từ này được kết hợp như thế 
nào như là một đoạn ngôn từ. Tương tự như vậy, từ kizảdness gồm có 
kind + ness, từ shiming (chiếu sáng) gồm có shine + íng, từ largest 
(lớn nhất) gồm có Íarge + est, và từ wiheelbarrow (xe cút kí) gồm có 
wheel + barrow. Trong chữ viết không có gì để chỉ ra cấu trúc này; 
nhưng chúng ta lại biết được — bởi vì chúng ta biết tiếng Anh — 
nghĩa là, những từ này được xây dựng từ những đơn vị nhỏ hơn. Những 
đơn vị nhỏ hơn này được gọi là HÌNH VỊ (MORPHEME). Xin xem Bảng 
2(1) dưới đây: 


Ngữ phá | Am vị học 
hình vị hình vị âm tiết __ | âm tiết 


kind n€SS kind n€SS 
OYSt€T § OY(S) (S)terS 
shine/- ¡ng shỉ ning 
walrus (hải mã bắc cực) wal rus 


Bảng 2(1) Phân chia từ thành các thành tố: âm vị, âm tiết 


Nhiều từ tiếng Anh chỉ có một hình vị: một số từ khác gồm có hai, 
còn một số khác lại gồm có ba hay nhiều hơn ba hình vị. Chúng ta có 
thể trình bày những từ này bằng các cấu trúc thành tố được sắp XẾp 
thành tầng theo cùng các nguyên tắc áp dụng cho chữ viết và cho vận 
luật (metrics); xin xem Hình 2-3 dưới đây. 


Lịch. 


'walrus billow + s sulk +y/i +ly (hờn dõi) 


Hình 2-2 Từ và hình vị 
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Các hình thức được phân chia bằng đường gạch chéo, ví dụ như hai 
hình thức y/¡ là những hình thức thay thế cho nhau thường xuyên (hình 
vị này được viết là y nếu như nó ở cuối từ, và ¡ nếu nó không ở cuối 
từ). Những sự thay thế này, ở mọi cấp độ, được người ta biết đến như 
là những BIẾN THỂ (VARIANTS). 

Trong khi nói tiếng Anh, chúng ta thường không ý thức được cấu 
trúc nội tại của từ, chính vì vậy mà các thành tố hình vị không bao giờ 
được phân chia ranh giới trong chữ viết. Ở góc độ nào đó chúng ta ý 
thức được nhiều hơn về việc các từ kết hợp với nhau thành các đơn vị 
lớn hơn như thế nào; vì vậy hệ thống chữ viết của chúng ta đánh dấu 
ranh giới giữa từ này với từ kia, mặc dù không phải lúc nào cũng nhất 
quán. Ví dụ về các từ hình thành nên các đơn vị lớn hơn được trình bày 
trong Hình 2-3. 

Nếu chúng ta gọi đơn vị trên từ là CỤM TỪ (GROUP), thì chúng ta có 
một cấu trúc trong đó các nhóm từ bao gồm các từ và các từ bao gồm 
các hình vị, như trong Hình 2-4. 

Cụm từ the eldest oyster (con sò già nhất) gồm có ba từ, hai trong 
số ba từ này, he và oys/er, gồm có một hình vị, trong khi từ thứ ba, 
eldest, lại bao gồm hai hình vị øld/eld- và -est. Thông tin tương tự 
được trình bày theo các dấu ngoặc trong Hình 2-5. 


cÌ¬ 


was shining the eldest oyster not quite so deaf 
(đang chiếu sáng) (con sò già nhất) (không hoàn toàn điếc cho lắm) 
Hình 2-3 Cụm từ và từ 
cụm từ 
từ 
hình vị 


thể a/eld + est OYSter 
Hình 2-4 Cụm từ, từ, và hình vị 
[{ (the) } {(eld)(est) } { (oyster ) ] 


Hình 2-5 Cụm từ, từ và hình vị: trình bày bằng các dấu ngoặc 
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Trong cuốn sách này, trừ những chỗ đôi khi chúng tôi đề cập ngắn 
gọn, chúng tôi sẽ không đề cập đến cấu trúc thành tố nội tại của từ; 
mối quan tâm chính của chúng tôi được đặt vào các đơn vị cao hơn từ, 
đặc biệt là vào CÚ (CLAUSE). Lí do là vì phương thức giải thích được 
chấp nhận ở đây là phương thức chức năng, trong đó cấu trúc ngữ pháp 
được giải thích trong mối quan hệ với ý nghĩa; và có một nguyên tắc 
chung trong ngôn ngữ qua đó chính các đơn vị lớn hơn đóng chức 
năng trực tiếp hơn trong việc hiện thực hóa các mẫu thức ở cấp độ cao 
hơn. Ví dụ, trong âm vị học không có một mối quan hệ trực tiếp nào 
giữa các nguyên âm hay phụ âm đơn lẻ với bất kì một đơn vị nào của 
ngữ pháp; những đơn vị nhỏ này không có bất kì một chức năng ngữ 
pháp nào như là những thành phần đơn lẻ. Mặt khác, các đơn vị ngữ 
điệu, nhóm thanh điệu, rõ ràng đóng chức năng trực tiếp như là sự thể 
hiện của những sự lựa chọn ngữ pháp. Tương tự nếu chúng ta muốn 
nghiên cứu xem các cấu trúc ngữ nghĩa được thể hiện trong ngữ pháp 
như thế nào thì trước hết chúng ta phải nhìn vào cấu trúc của cú, và các 
đơn vị trên và xung quanh nó; và chỉ sau đó (chỉ ở một mức độ nhất 
định trong cuốn sánh này) chúng ta mới có thể tiếp tục xem xét các 
đơn vị ngữ pháp nhỏ hơn. Hình 2-6 trình bày cách phân tích mẫu một 
cú thành các nhóm từ và từ (phần trình bày chỉ tiết xin xem các 
Chương 3, 4, và 5). 


The cldest oyster winked his cyc 
(Con sò già chớp chớp mắt (của nó)) 


Hình 2-6 Cú, cụm từ và từ 


2.2. Đánh dấu ngoặc tối đa và tối thiểu 

Ngay sau khi chúng ta xem xét những cách tạo từ ngữ có độ dài và 
độ phức tạp hơn tối thiểu, thì điều trở nên rõ ràng là phân tích theo 
thành tố trong ngữ pháp không còn là vấn đề dễ thực hiện như khi 
chúng ta chỉ thuần túy khảo sát cấu trúc văn tự, với các đoạn văn, các 
câu và các từ rõ ràng nữa. Chúng ta hãy xét cụm từ seven maids with 
seven mops (bảy nàng hầu và bảy chiếc chổi). Cụm từ này gồm năm 
từ, nhưng có phải chúng có năm từ trong cùng một chuỗi, như trong 
Hình 2-7 (a) hay là có một cấu trúc nào khác nữa tham gia vào cùng 
với nó, chẳng hạn như trong hai Hình 2-7(b) và 2-7(c)? 
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seven maids with seven mops seven maids with seven mops 


(a) (b) 


seven maids with seven mops 


() 


Hình 2-7 Các cách phân tích thành tố ngữ pháp thay thế được cho nhau 


Tất nhiên, ba cách phân tích này hoàn toàn không phải là đã hết 
khả năng. Nhưng rõ ràng là chúng chứng minh một điểm quan trọng: 
đó là có hai nguyên tắc phân tích đối lập nhau để lựa chọn (mặc dù 
người ta có thể lựa chọn để thoả hiệp giữa chúng). Nguyên tắc thứ nhất 
là: đặt đấu ngoặc vào chỗ nào mà bạn có thể đặt được. Nguyên tắc thứ 
hai là: chỉ đặt dấu ngoặc ở chỗ nào bạn phải đặt. Hai nguyên tắc này 
có thể lần lượt được gọi là cách đánh dấu ngoặc tối đa và tối thiểu. 

Đánh dấu ngoặc tối đa nghĩa là áp đặt một lượng cấu trúc tối đa, 
như trong Hình 2-7 (c) ở trên. Nguyên tắc này được người ta biết đến 
như là nguyên tắc PHÂN TÍCH THÀNH TỐ TRỰC TIẾP (IMMEDIATE 
CONSTITUENT ANALYSIS). Đẩy đến giới hạn lôgic của nó, nguyên tắc 
này có nghĩa là không bao giờ cho phép hơn hai thành tố trong một 
dấu ngoặc; những cách phân tích như trong hai Hình 2-7(a) và 2-7(b), 
trong đó có ba hoặc nhiều hơn ba thành phần được đánh trong cùng 
một dấu ngoặc, sẽ bị bác bỏ. Ấn ý nằm sau cách phân tích thành tố 
trực tiếp là thường xuyên có một trật tự lôgic trong đó các thành tố của 
tố bất kỳ một chuỗi nào được kết hợp lại với nhau, vì vậy mà chuỗi /he 
two qweens (hai vị nữ hoàng) được giải thích như trong Hình 2-8(b) 
hay Hình 2-8(c) nhưng lại hoàn toàn không phải như trong Hình 2- 
§(a). 
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Cách đánh dấu ngoặc, có thể được gọi là cách PHÂN TÍCH THÀNH 
TỐ THEO CẤP ĐỘ (RANKED CONSTITUENT ANALYSIS), sẽ tạo ra cách phân 
tích được trình bày trong Hình 2-§(a). 

Bằng các cấu trúc cực kì đơn giản, hai cách phân tích chỉ hơi khác 
nhau một chút, như trong Hình 2-8; và so với Hình 2-9. 


Các thành tố theo cấp độ Các thành tố trực tiếp 
the two queens the two queens the two queens 
(a) () (c) 


Hình 2-8 Ba cách phân tích chuỗi từ flie nuo gueens 


Các thành tố theo cấp độ Các thành tố trực tiếp 
tigers climb trees tigers climbtrees  tigers climb trees 
Những con hồ trèo cây 

(a) @®) (c) 


Hình 2-9 Ba cách phân tích chuỗi từ rigers clừnb trees 


Như sẽ thấy rõ, thậm chí ở đây các dấu ngoặc khác nhau cũng có 
tính chất gợi ý. Nếu chúng ta xét cú này như là một đơn vị thông tin, 
thì cách phân tích (b) figers + irees sẽ gợi ra câu trả lời cho câu hỏi 
“What do the tigers climb?' (Những con hồ trèo/leo lên cái gì?); trong 
khi cách phân tích (c), figers + climb trees lại gợi ra câu hỏi cho câu 
trả lời °What do tigers do?* (Những con hồ làm gì?) hay có lẽ cho câu 
hỏi “What climbs trees?” (Cái gì trèo cây?). Cách phân tích (a4), feers 
+ climb là cách phân tích dung hòa hơn: nó thuần tuý gợi ý câu trả lời 
cho câu hỏi °What have you to tell me?" (Bạn phải nói gì với mình?). 
Với những đơn vị dài hơn, thì đi nhiên là sự khác biệt càng lớn; so 
sánh hai cách phân tích trong Hình 2-10, trong đó hai dấu ngoặc được 
thể hiện cùng nhau, một dấu ở trên còn một dấu ở dưới ngôn bản. Ở 
đây cách đánh dấu ngoặc tối đa, cách (b), gợi ra rằng đơn vị này (và 
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thực ra nó đã là một phần của cụm danh từ lớn hơn; xin xem Chương 6 
Mục 6.2 dưới đây) chứa nhiều cấu trúc nội tại trong nó. Nếu chúng ta 
gọi các kiểu thể hiện của cấu trúc này là kiểu thể hiện HÌNH CÂY 
(TREES), cÓ các NHÁNH (BRANCHES) và các ĐẦU MẤU (NODES), thì cách 
đánh dấu ngoặc tối đa có nghĩa là có nhiều đầu mấu hơn nhưng lại có 
ít nhánh hơn tại mỗi đầu mấu, trong khi cách đánh dấu ngoặc tối thiểu 
có lại nghĩa là có ít đầu mấu hơn, nhưng lại có nhiều nhánh hơn tại 
mỗi đầu mấu. 


Các thành tố theo cấp độ 


those two splended electric trains (những chiếc tầu hoả chạy bằng điện tuyệt 
vời kia) 


(b) các thành tố trực tiếp 


Hình 2-10 Phân tích theo cách đánh dấu ngoặc tối thiểu (a) 
và phân tích theo cách đánh dấu ngoặc tối đa (b) 


Giải thích một cách nôm na, ngôn từ 'đánh dấu ngoặc tối thiểu” có 
thể là không đánh dấu gì cả. Tất nhiên nó không có nghĩa là cái mà nó 
có nghĩa là đánh dấu ngoặc chức năng — chỉ đánh dấu ngoặc những 
chuỗi nào có chức năng nào đó liên hệ với một đơn vị lớn hơn. Tìm ra 
những chuỗi này là gì là một phần nhiệm vụ của ngữ pháp chức năng; 
chúng tôi sẽ nghiên cứu câu hỏi này trong phần còn lại của cuốn sách. 
Nhưng chúng tôi đã có thể có một ý tưởng nào đó trong hai mục đầu. 
Trong ví dụ ở Hình 1-1, chúng tôi không đánh dấu ngoặc xung quanh 
chuỗi các con chữ ¿ - j - r, hay h - r - e - e, bởi vì chúng không tạo 
thành từ; hoặc thậm chí xung quanh chuỗi ¿ - m trong biiz2 (mù), bởi vì 
trong trường hợp này chúng không tạo thành từ. Tương tự, trong 
Hình 1-9 chúng tôi không đánh dấu ngoặc cùng nhau chuỗi wl! make 
;he (sẽ làm + quán từ), hay bất kì chuỗi nào khác mà trong văn cảnh 
của nó không chứa đựng một mẫu thức riêng của nó và đóng một chức 
nãng nào đó được công nhận trong mẫu thức của đơn vị lớn hơn. 
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Trong thực tế điều này có nghĩa là giải thích theo cách đánh dấu 
ngoặc tối thiểu, căn cứ vào một ví dụ phức tạp hơn như ví dụ trong 
Hình 2-11, sẽ trông hao hao giống mẫu thức (a) trong hình đó, và mẫu 
thức (b) một lần nữa được đánh dấu ngoặc tối thiểu. 


(a) Các thành tố được sắp xếp theo thang bậc 


EriTrrfẽmđẽ la 


Thomas T. Tatimus has been tying his two tubs tentatively to those two tal] trees 


(Thomas T. Tatimus buộc thử các cái chậu vào hai cây cao kia) 
(b) Các thành tố trực tiếp 


Hình 2-11 (a) Đánh dấu ngoặc tối thiểu và 
(b) đánh dấu ngoặc tối đa: một ví dụ phức tạp hơn. 


Trong toàn bộ cuốn sách này chúng tôi sẽ sử dụng cách đánh dấu 
ngoặc tối thiểu, bởi vì định hướng mà chúng tôi chấp nhận là định 
hướng chức năng. Các nguyên tắc chỉ tiết đã trở nên rõ nét khi công 
việc thảo luận tiếp tục. Nhưng một điều rõ ràng là sự khác nhau giữa 
hai cách đánh dấu ngoặc là sự khác nhau về kiểu loại chứ không phải 
khác nhau về cấp độ. Nếu chúng ta sử dụng cách đánh dấu ngoặc tối 
đa, thì chúng ta sử dụng khái niệm đánh dấu ngoặc như là một phương 
tiện giải thích hữu hiệu; nói theo cách khác, chúng ta dự định giải 
thích ngữ pháp càng nhiều càng có thể theo cấu trúc thành tố. Khái 
niệm thành tố đang được tạo ra để thực hiện rất nhiều nhiệm vụ. Nếu 
chúng ta sử dụng cách đánh dấu ngoặc tối thiểu, thì chúng ta hạ khái 
niệm đánh dấu ngoặc xuống một vai trò ít quan trọng hơn, yêu cầu 
khái niệm thành tố phải đưa chúng ta đi theo con đường bị hạn hẹp 
trong việc giải thích ngữ pháp, và không đi xa hơn được nữa. Tất nhiên 
điều này có nghĩa là chúng ta phải đưa vào các khái niệm khác để thay 
thế cho gánh nặng giải thích hơn mà cấu trúc thành tố không còn phù 
hợp nữa. Ngay từ lúc đầu, các khái niệm đang thảo luận là các khái 
niệm chức năng. 
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Trong ngữ pháp chức năng chúng tôi tiến hành phân tích cấu trúc 
thành tố đến một điểm mà, phỏng chừng, xa như nó được đưa đến 
trong lí thuyết ngôn ngữ học cổ truyền và ngữ pháp truyền thống trong 
trường học. Chúng tôi bắt đầu bằng nhận xét rằng, trong các cách nói 
và viết hàng ngày của chúng ta, chúng ta có những tên gọi cho các đơn 
vị ngôn ngữ viết nhất định: câu, từ, và con chữ, nếu như không còn đơn 
vị nào khác. Nhưng câu và từ cũng được sử dụng như là những thuật 
ngữ ngữ pháp; chúng chỉ ra các đơn vị thuộc hình thức ngôn ngữ, cũng 
như các mẫu thức trên giấy. Trong các thuật ngữ của phần thảo luận 
trong mục trước, chúng là những đơn vị ngôn từ và đồng thời là những 
đơn vị viết. Câu và từ là một phần của tổ chức ngôn ngữ như là một mã 
hiệu có hệ thống, tổ chức nằm ở phía sau các mẫu thức được tạo thành 
bởi các kí hiệu trong văn viết và âm thanh trong văn nói. Miễn là 
chúng ta thường xuyên ý thức được rằng các thuật ngữ được dùng theo 
hai nét nghĩa khác nhau, mà có thể thường xuyên không tương ứng 
một cách chính xác, thì chúng ta có thể giữ lại CÂU (SENTENCE) và TỪ 
(WORD) như là những đơn vị trong tầng bậc thành tố ngữ pháp, và bổ 
sung cho chúng bằng ba đơn vị khác đã được đề cập ở trên, đó là, CÚ 
(CLAUSE), CỤM TỪ (GROUP), và HÌNH VỊ (MORPHEME). Cụm từ giống CÚ 
ĐOẠN (PHRASE), một thuật ngữ cũng hoàn toàn quen thuộc trong các 
phần thảo luận phi kĩ thuật về ngôn ngữ; chúng tôi sẽ sử dụng cả hai 
thuật ngữ này, với 'cụm từ” là một thuật ngữ khái quát hơn. Sự khác 
nhau về nghĩa giữa chúng được giải thích trong Chương 6. Thuật ngữ 
*cú" (clause) vẫn còn có tính kĩ thuật cao, mặc dù nó được người ta 
biết rõ một cách rộng rãi — có lẽ quen thuộc hơn trong nét nghĩa có 
quan hệ của nó với điều khoản trong một hợp đồng. Thuật ngữ “hình 
vị" được ngôn ngữ học hiện đại tạo ra, nó là tên gọi cho đơn vị nhỏ 
nhất trong tầng bậc thành tố ngữ pháp. 

Hình ảnh của cấu trúc ngữ pháp trong lớp học là một cái gì đó đại 
loại như sau. Ngôn ngữ được làm thành từ các câu (một số chứa các cú 
trong chúng) gồm có từ (một số được nhóm vào thành các nhóm từ). 
Không cần thiết phải bác bỏ bức tranh này; chúng ta có thể phát triển 
từ nó và làm giàu nó. Một cách phân tích thành tố đánh dấu ngoặc tối 
thiểu là cách phân tích sử dụng kiến thức này, nhưng lại hệ thống hóa 
nó trong một số khía cạnh để làm cho nó nhất quán hơn và có ý nghĩa 
hơn. Có nhiều cách củng cố khái niệm này của cấu trúc ngữ pháp; 
chiến lược chủ yếu của chúng ta là chấp nhận khung làm việc câu, cú, 
cụm từ, từ, và hình vị như là một tầng bậc nghiêm ngặt của các thành 
tố, mỗi thành tố lại có quan hệ với thành tố tiếp theo. Câu gồm các cú, 
cú gồm các cụm từ (hay cú đoạn), cụm từ gồm các từ, và từ gồm các 
hình vị. Sau này chúng tôi sẽ xem xét lại ý nghĩa của thuật ngữ “câu” 
trong hệ tầng bậc này (Chương 7). 
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Điều này xác định nấc thang CẤP ĐỘ (RANK) đối với ngữ pháp, 
tương tự như các nấc thang cấp độ được sử dụng trong văn viết và văn 
nói trong Chương 1. Nấc thang cấp độ tạo cơ sở cho việc phân tích 
thành tố thuộc kiểu 'đánh dấu ngoặc tối thiểu". Trong cách đánh dấu 
ngoặc tối thiểu, mỗi đầu mấu tương ứng với một đơn vị trên nấc thang 
cấp độ; đây là lí do vì sao chúng tôi gọi nó là cách phân tích thành tố 
theo “cấp độ”. Các đơn vị của từng cấp độ được chỉ ra trong Hình 2-12. 

Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn sự khác nhau giữa hai 
cách đánh đấu ngoặc. Cách đánh đấu ngoặc tối đa là một cách xác 
định trật tự cấu thành của các thành tố. Nó diễn tả ý tưởng cho ràng 
một số cấu trúc được kết hợp chặt chẽ hơn các cấu trúc khác, ở mức độ 
rằng, căn cứ vào bất kì cấu trúc ngữ pháp nào, chỉ tiết hóa trật tự trong 
đó tất cả các đoạn ngôn được đặt lại cùng nhau, theo từng cặp một là 
một việc làm khả dĩ. Vì vậy, ví dụ trong 2-9 (c), ý nghĩa là để hình 
thành nên cấu trúc /eers clừnb treex, trước hết đặt climb irees cùng 
nhau sau đó đặt figers + climb rrees cùng nhau. 


cầu 

cú 

cú đoạn/ 
cụm từ 


từ 


Thomas T. Tatimus has been ty¡ng his two tubs tentatively to those rwo tall trees 
(Thomas T. Tatinuas đang thử buộc hai cái chậu vào hai cây cao ấy) 


Hình 2-12 Đánh dấu ngoặc tối thiểu trong mối quan hệ với thang cấp độ 


Nó không nói gì về chức năng mà các đoạn ngôn có trong bất kì 
cấu trúc nào; trong thực tế nó không hàm chỉ rằng chúng có chức 
năng. Nếu chúng ta trở lại Hình 2-I1(b), thì ở đó chúng ta thấy các 
đầu mấu (nghĩa là các dấu ngoặc) thể hiện các chuỗi chẳng hạn như 
been tying, hay two tall trees, hay has been tying lý neo tubš; nhưng 
đây là những chuỗi không mang hình thể các đơn vị cấu trúc trong cấu 
trúc của câu cụ thể này — cho dù chúng ta có thể có khả năng tạo 
dựng một câu khác trong đó chúng là các đơn vị cấu trúc. Điều này 
tương phản mạnh mẽ với nguyên tắc đánh đấu ngoặc tối thiểu, mà có 
nghĩa là đặt cùng nhau chỉ những thành tố nào thực sự đóng chức năng 
như là các đơn vị cấu trúc trong đơn vị đang được thảo luận. 

Điều tất yếu xảy ra là, như chúng tôi đã dự đoán trước đó, đánh 
dấu ngoặc tối đa là một cách giải thích càng nhiều càng có thể cấu trúc 
ngôn ngữ thông qua khái niệm thành tố. Sử dụng cách đánh dấu ngoặc 
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tôi đa, chúng tà giải thích được cho 0hose neo fall trees (hai cây cao 
äy) bảng cách nói: trước hết kết hợp /aíf với :rees, sau đó kết hợp eo 
với (all treex, sau đó kết hợp those với nùo talÏ trees; và chính việc sắp 
xếp trật tự này mà cấu trúc được giải thích. Với cách đánh dấu ngoặc 
tối thiểu thì chúng ta chỉ thuần túy nói: kết hợp :lose với nwo với fall 
Với rees, trong cùng một thao tác; kết quả là, chúng ta có một nhóm 
gồm bốn từ. Điều này rất ít có ý nghĩa, và do vậy nó gợi ra rằng nếu 
chúng ta sử dụng cách đánh dấu ngoặc tối thiểu thì một khái niệm nào 
đó phải được sử dụng để giải thích cấu trúc ngữ pháp. Đây là chỗ mà 
khái niệm CHỨC NÀNG (FUNCTION) được đưa vào. Cần thiết phải nói 
một điều gì đó về chức năng cụ thể của mỗi thành phần trong mối 
quan hệ với cấu trúc tổng thể. 


2.3. Đặt tên 

Việc này được thực hiện bằng cách dán nhãn cho các thành phần 
—— gọi tên các đầu mấu, nếu chúng ta muốn tiếp tục với ẩn dụ phân 
tích hình cây. Một cấu trúc là một tổng thể hữu cơ, trong đó các thành 
phần khác nhau đóng các chức năng khác nhau. Đật tên là một cách 
chỉ ra rằng các vai diễn này là gì. Ví dụ, trong fa/† irees, tal! đóng chức 
năng là Bồ tổ (Modifier) và zrees đóng chức năng là Chính tố (Head), 
như đã được chỉ ra trong Hình 2-13. 


rỶ— (cụm từ) 


Bỏ tố _ Chínhtố 
| 


tall trees 


Hình 2-13 Đặt tên chức năng 


Việc đánh dấu ngoặc chỉ ra rằng hai thành phần này tạo thành một 
cấu trúc; việc dán nhãn tên gọi chỉ ra cấu trúc bao gồm hình thể các 
chức năng nào. Bàng cách liên hệ từng bộ phận với một tên gọi chức 
năng, chúng ta giải thích giá trị của nó trong mối liên hệ với tổng thể. 

Đánh dấu ngoặc là một cách chỉ ra thành phần nào đi với thành 
phần nào: theo trật tự lôgic (đối lập với trật tự chuỗi) nào các thành 
phần của một cấu trúc ngôn ngữ được kết hợp với nhau. Nó không nói 
gøì đến hoặc bản chất hoặc chức năng của chính các thành phần này. 

Dán nhãn có nghĩa là đạt tên cho các sự vật, và do vậy nó là cách 
chỉ tiết hoá các thành phần này là gì. Tên gọi cung cấp một kiểu định 
nghĩa về các đơn vị được xác định như là những thành phần của tổng 
thể lớn hơn. 
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Trên nguyên tắc có hai cách gọi tên có ý nghĩa một đơn vị ngôn 
ngữ. Cách thứ nhất là chỉ định nó theo lớp (class) các đơn vị; cách thứ 
hai là chỉ định một chức năng cho nó. Do đó có hai nguyên tắc mà qua 
đó chúng ta có thể gọi tên các thành tố của cấu trúc ngữ pháp: (¡) theo 
LỚP (CLASS) và theo CHỨC NÁNG (FUNCTION). 

Như đã được chỉ ra ở phần cuối của mục trước, các tên gọi được sử 
dụng trong Hình 2-13 là những tên Bọi thể hiện chức năng. Chúng chỉ 
ra rằng từ /z!! đóng chức năng Bồ tố, và từ /rees đóng chức năng Chính 
tố, trong cấu trúc của cụm từ cụ thể này. 

Thay vì việc sử dụng những tên gọi chức năng này, chúng ta có thể 
đã gọi tên cùng một đơn vị theo các lớp đơn vị, như trong Hình 2-14. 


(cụm từ) 
tính từ danh từ 
| (từ) 


tall tr€€s 
Hình 2-14 Gọi tên theo lớp từ 


Trong khi Bổ tố và Chính tố là các tên gọi chức năng, tính từ và 
danh từ là các tên gọi theo lớp từ, 

Vì tính nhất quán cho nên trong toàn bộ cuốn sách này các tên gọi 
cho các lớp từ được viết toàn bộ bằng chữ thường, trong khi các tên gọi 
chức năng con chữ đầu được viết in. Bởi vì mối quan tâm của chúng tôi 
ở đây là với ngữ pháp chức năng, cho nên hầu hết những tên gọi được 
sử dụng sẽ là các thuật ngữ chức năng. Nhưng chỉ ra các lớp từ ở 
những chỗ quan trọng trong khi thảo luận sẽ là việc làm cần thiết. 

Nhiều thuật ngữ ngôn ngữ học mà đã trở nên quen thuộc trong sử 
dụng hàng ngày là những tên gọi ngữ pháp thuộc một trong hai loại: 
hoặc các tên gọi theo lớp từ hoặc các tên gọi theo chức năng. Các thuật 
ngữ như động từ, danh từ, tính từ, trạng từ, cú đoạn, cú định danh, là 
các tên gọi theo lớp từ. Các thuật ngữ như Chủ ngữ, Tân ngữ, Phụ ngữ, 
Bồ ngữ (tố), Trợ động từ, là tên gọi các chức năng. Ở bất kì chỗ nào có 
thể, chúng tôi sử dụng các thuật ngữ ngữ pháp quen thuộc — mặc dù 
thường xuyên phải nhớ rằng chúng có thể phải được định nghĩa lại một 
phần cho phù hợp với toàn bộ bức tranh ngữ pháp của chúng tôi. Thêm 
vào đó, trong các chương sau chúng tôi sẽ giới thiệu một số thuật ngữ 
chưa quen thuộc lắm; các thuật ngữ này sẽ được định nghĩa lại khi 
chúng tôi nghiên cứu tiếp, một lần nữa hầu hết các thuật ngữ, sẽ là các 
tên gọi cho các chức năng ngữ pháp. 
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Nếu tất cả các thành phần của một lớp từ có một và chỉ có một 
chức năng, thì sử dụng các tập hợp tên gọi nào là điều không quan 
trọng. Chúng ta có thể chấp nhận quy ước thường xuyên sử dụng các 
tên gọi thuộc cùng một loại, mặc dù biết rằng chúng ta có thể lấy các 
tên gọi khác từ chúng. Nhưng điều này không phải là như vậy. Dãn ra 
của lớp 'danh từ” có thể đóng chức năng hoặc Chủ ngữ hoặc Tân ngữ, 
như trong Hình 2-15. (Lưu ý rằng trong thực tế chúng tôi sẽ không sử 
dụng thuật ngữ “Tân ngữ' trong ngữ pháp. Nó được đưa vào đây để 
minh họa cho thuật ngữ quen thuộc mà thôi). 


Chủ ngữ Tânngữ Chủ ngữ Tân ngữ 
danhtừ độngtừ danh từ danhtừ động từ danh từ 


tigers climb trees people hunt tigers 
(a) (b) 
Hình 2-15 Cùng lớp từ, khác chức năng 
Trên nguyên tắc, điều này áp dụng cho tất cả các thành viên của 
lớp “danh từ'. Nó không phải là trường hợp trong đó một số danh từ 
làm Chủ ngữ còn số khác làm Tân ngữ; bất kì danh từ nào cũng có thể 
vừa là Chủ ngữ vừa là Tân ngữ. Ví dụ, từ /igers làm Chủ ngữ trong 
Hình 2-15 (a) và Tân ngữ trong Hình 2-15 (b). 


Sự không ăn khớp giữa lớp từ và chức năng đôi khi gây ra sự tối 
nghĩa. Ví dụ, hãy xét cú Mary goi the first prize: Đây là giải thưởng 
được trao sớm nhất hay giải thưởng cao nhất? Trong cả hai trường hợp, 
từ /irsr (thứ nhất) là thành viên của lớp “số từ thứ tự", mà bao gồm cả 
second (thứ hai), third (thứ ba), fourth (thứ tư), v.v. Nhưng chức năng 
của nó khác nhau trong cả hai trường hợp. (¡) Theo nét nghĩa “giải 
thưởng được trao sớm nhất, ƒzsí đóng chức năng Số đếm 
(Numerative), và tương phản không những với second, thi, fourth, 
/Jfth, v.v. mà còn cả với nexr (tiếp theo) và /as/ (cuối cùng) nữa. Theo 
nét nghĩa này nó có thể đứng sau very (rất; ví dụ Äfary got the very 
irst (very next, very last) prize that was ever awarded (Mary giành 
được chính giải đầu tiên (giải tiếp theo, giải cuối cùng) mà chưa từng 
bao giờ được trao); nó có thể được tiếp theo bằng một cách diễn đạt 
thời gian, ví dụ, Mary gót the first prize øƒ the day (Mary nhận được 
giải đầu tiên trong ngày). (1i) Theo nét nghĩa “giải cao nhất”, firs? đóng 
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chức năng Phân loại tố (Classifier), và tập hợp của các đơn vị khả dĩ 
mà nó nằm trong mối tương phản bao gồm hai từ second và third: nó 
khó có thể bao gồm các từ ƒoth. flfih và v.v. hay mexr hay lai; nhưng 
nó rõ ràng bao gồm một số từ khác như cowsofafion (sự an ủi, khuyến 
khích) và bøoby (giải an ủi). Theo nét nghĩa này /irsr không thể đứng 
sau very; nhưng nó có thể đứng sau một từ chỉ phạm vi, như #ose 
(ngôi nhà); hay một thành ngữ chỉ thái độ như từ eowefeđ (thèm 
thuồng) hay đreaded (sợ hãi). (Chỉ tiết xin xem Chương 6). 

Do đó chúng ta không thể chỉ thuần túy quyết định việc chỉ định 
các tên gọi theo một kiểu và sau đó tìm nguồn gốc các thuật ngữ khác 
từ chúng. Bởi vì cùng một lớp từ có thể có hơn một chức năng, cho nên 
cùng một chức năng cũng có thể thực hiện bởi hơn một lớp. Điều này 
cũng có thể được minh họa bằng ví dụ trước, nơi mà chức năng 'Phân 
loại tố" được thể hiện hoặc bởi một thành viên của lớp 'số từ thứ tự" 
irst prize - giải nhất) hoặc bởi một thành viên của lớp 'danh từ” 
(consolation prize - giải khuyến khích). 

Trong cách phân tích theo thành tố, các tên gọi được giao cho các 
dấu ngoặc (các đầu mấu) đảm nhiệm. Nguyên tắc kết hợp hai yếu tố 
này là bất kì chỗ nào mà chúng ta đặt dấu ngoặc, thì chúng ta phải có 
thể chỉ định một tên gọi. Điều này cé nghĩa là có một mối quan hệ có 
hệ thống giữa loại dấu ngoặc được sử dụng — tối đa hay tối thiểu 
và kiểu gọi tên được sử dụng — các lớp từ hay các chức năng. Điều 
này có thể được giải thích như sau: các tên gọi theo lớp từ, cứ cho là 
như vậy, là một bộ phận của từ điển; chúng chỉ ra tiềm năng mà một từ 
hay một đơn vị khác có trong ngữ pháp của ngôn ngữ. Các tên gọi 
chức năng là sự giải thích ngôn bản; chúng chỉ ra cái vai trò mà đơn vị 
đó đang đóng trong cấu trúc nào đó đang được xem xét. Do đó cách 
đánh dấu ngoặc tối đa tạo ra một số lượng lớn các đầu mấu có thể 
được gọi tên cho lớp từ, bởi vì đơn vị đang bàn có thể xuất hiện như là 
một thành phần trong cấu trúc này hay cấu trúc kia, nhưng không một 
chức năng nào có thể được chỉ định trong một trường hợp nhất định, 
như trong Hình 2-6. 

Tên gọi lớp 'cụm danh từ” hoàn toàn có thể được chỉ định một cách 
phù hợp ở tất cả ba đầu mấu (a), (b), và (C): those wo taÍl trees, tuo 
tall trees, và tall trees tất cả là những thành viên điển hình của lớp 
*cụm đanh từ' trong tiếng Anh. Nhưng (b) và (c) không có chức năng 
trong trường hợp cụ thể này; chúng ta không thể chỉ định bất kì chức 
năng nào cho /ư/! reex khi nó hình thành nên một phần của trình tự 
those wo tall trees. Vì vậy các tên gọi chức năng hàm chỉ việc đánh 
dấu ngoặc tối thiểu, như đã được trình bày trong Hình 2-17, nơi mà chỉ 
có (a) xuất hiện như là một đầu mấu, trong khi (b) và (c) thì lại không. 
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There are tigers in those two tall trees 
(Có những con hổ ở dưới hai cây cao ấy) 


Hình 2-16 Các thành tố trực tiếp mà đối với nó không một chức năng nào 
có thể chỉ định được [(b)] và [(c)] 


There are tigers in those two tall trees 
Hình 2-17 Các thành tố được phân bậc 
Tóm tắt: 


Đánh dấu tối đa liên quan đến việc gọi tên theo lớp 
Đánh dấu tối thiểu liên quan đến việc gọi tên theo chức năng 


Khi sử dụng cách đánh dấu ngoặc tối thiểu (phân tích theo thành tố 
trực tiếp), nhà ngữ pháp cố gắng giải thích càng nhiều càng có thể 
trong mối quan hệ với khái niệm thành tố; điều này có nghĩa là đặt dấu 
ngoặc ở nơi mà mỗi cấu trúc kế tiếp nhau có thể được cho thấy là xuất 
hiện, cho dù đơn vị đó có đóng chức năng trong văn cảnh của cấu trúc 
lớn hơn hay không. Với cách đánh dấu ngoặc tối thiểu (cách phân tích 
thành tố phân bậc), chỉ những đơn vị nào được xác định là có chức 
năng nào đó có thể nhận ra được trong cấu trúc của một đơn vị lớn 
hơn. Điều này có nghĩa là khái niệm thành tố đang được tạo ra để giảm 
nhẹ gánh nặng của sự giải thích hơn. Khái niệm cấu trúc thành tố 
trong ngữ pháp chức năng yếu hơn rất nhiều so với khái niệm thành tố 
trong ngữ pháp hình thức. 


2.4. Lớp và chức năng 

Lớp là một tập hợp các đơn vị giống nhau ở một khía cạnh nào đó. 
Chúng cần phải là các từ: có các lớp cụm từ hay cú đoạn, lớp các cú, 
và lẽ đĩ nhiên, ở đầu kia của thang bậc, cũng có lớp các hình vị. 
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Tên gọi một lớp chỉ ra rằng cái gì xuất hiện ở một đầu mấu cụ thể 
là một thành viên của lớp đang thảo luận. __ 

Trong truyền thống ngôn ngữ học châu Âu, về nguồn gốc lớp được 
bắt nguồn từ việc phân tích câu ra thành các thành phần; thuật ngữ 'từ 
loại” (parts of speech - các thành phần của lời nói) là sự dịch nhầm của 
cụm từ Hi Lạp meroi logou, và cụm từ La Tỉnh Parfeš orationis, mà 
thực tế có nghĩa là 'các thành phần của câu. “Các thành phần của 
câu", mà bắt đầu từ Platô (hay trước ông) không phải như là các lớp mà 
là các chức năng, sau này được chỉ tiết hóa thành một hệ thống các lớp 
từ, được thiết lập trên cơ sở tiềm năng biến tố khác nhau của các từ 
trong tiếng Hi Lạp cổ. Nguyên tắc này được trình bày trong Bảng 2(2). 


Bảng 2(2) Định nghĩa cổ điển về các lớp từ 


Biến cách đối với: (định nghĩa) 


số, cách đanh từ 


số, cách, giống tính từ 


thì, ngôi 
(không biến cách) 


động từ 
(những loại từ khác) 


Điều này có thể được phát triển tiếp nữa để tính đến biến tố cho 
dạng (voice) và các thể trong động từ và để so sánh các tính từ và trạng 
từ. Nhưng tiêu chí biến cách sẽ không được sử dụng để định nghĩa tất 
cả các lớp từ phù hợp, thậm chí cả trong các ngôn ngữ có tính biến tố 
cao như tiếng Hi Lạp hay tiếng La tỉnh; và trong các ngôn ngữ có ít 
hoặc không có biến tố như tiếng Anh và tiếng Hán, các nguyên tắc 
khác cần phải được áp dụng. Các nguyên tắc này có thể là các nguyên 
tắc ngữ nghĩa hay các nguyên tắc ngữ pháp hay là sự kết hợp của cả 
hai. 


Có nhiều khía cạnh trong đó từ này có thể giống từ kia, và những 
sự phân nhóm cuối cùng thường xuyên không trùng hợp; từ này có thể 
giống từ kia ở khía cạnh này nhưng lại giống từ khác nữa ở khía cạnh 
kia. Ví dụ, cả hai từ »per (ở trên) và /ower (ở dưới) (có thể có cùng 
chức năng như trong #pper case (chữ viết hoa) và lower case (chữ viết 
thường)) đều thuộc lớp các tính từ; nhưng /ower là tính từ so sánh, đối 
lập với /ow; trong khi øper lại không phải là tính từ so sánh — chúng 
ta không thể nói rhís rooƒ iš wpper than thai one (cái mái này ở cao 
hơn cái mái kia). Ở khía cạnh này, lower giống higher; nhưng lower 
cũng là một động từ, trong khi #sher lại không phải — chúng ta 
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không thể nói ¿at rooƒ needs highering (cái mái nhà đó cần phải nâng 
cao lên). Đôi khi các tiêu chí khá rõ ràng và xác định được thể hiện, 
giống như các biến tố ngữ pháp với những ý nghĩa khá nhất quán; 
nhưng thường thì chúng không như vậy, và trong những trường hợp 
như vậy các tiẻu chí mà dựa vào đó các lớp từ được xác định có xu 
hướng lẫn lộn, và các thành viên của lớp là khá bất định, với một số 
đơn vị thể hiện một cách rõ ràng nhưng những lớp khác thì vị thế của 
chúng lại đáng ngờ. 

Hãy xét lớp 'danh từ trong tiếng Anh làm ví dụ. Định nghĩa khái 
quát sẽ bao gồm việc xem xét cả ngữ nghĩa và ngữ pháp, với một số 
đặc điểm ngữ pháp có sự thể hiện rõ ràng nhưng một số khác thì lại 
không: 


(ngữ pháp:) hoặc đếm được (count) hoặc tập hợp (mass): nếu đếm được, có thể 

ẬC $ ý nhỉ nhiều thường có biến tố -s, có thể được 
dùng làm sở hữu. bàng việc bổ sung - 's/s”; có thể đi với /he ở vị trí 
trước: có thể là Chủ ngữ trong cú, v.v. 

(ngữ nghĩa:) chỉ người, sinh vật, vật vô trị vô giác, bị giới hạn hay không bị giới 
hạn, v.V. 


Khi chúng ta nói rằng một từ nào đó là danh từ trong tiếng Anh, thì 
chúng ta muốn nói rằng nó thể hiện những đặc điểm này, hay hầu hết 
chúng, có chung với những từ khác (nhưng không phải tất cả) trong 
ngôn ngữ. 

Do đó, tên gọi 'danh từ” chỉ ra một cách khái quát tiểm năng ngữ 
pháp của một đơn vị ngôn ngữ; nhưng nó lại không chỉ ra chức năng 
nào đơn vị ấy có trong bất kì cấu trúc thực tại nào. Nó là một phần của 
danh mục trong từ điển. Để giải thích ý nghĩa của đơn vị trong một 
trường hợp đã định, chúng ta sử dụng một tên gọi không phải để chỉ 
tiết hóa lớp mà để chỉ tiết hóa chức năng. Bằng cách gọi tên các chức 
năng ngữ pháp chúng ta có thể chỉ ra thành phần nào đóng chức năng 
nào trong cấu trúc tổng thể, như trong Hình 2-13 ở trên. Một ví dụ 
khác được trình bày trong Hình 2-I8. 

Tên gọi “danh từ” xếp từ boys vào một lớp, chỉ ra rằng từ này giống 
tất cả các từ khác mang tên gọi 'danh từ" liên quan đến tiểm năng ngữ 
pháp của nó. Tên gọi Hành thể (Actor) mô tả chức năng của từ bøys 
trong boys flrow' stones. Trong khi cả boys và sones đều được phân 
vào cùng một lớp từ, nhóm các danh từ, trong cú cụ thể này chúng 
đóng các chức năng khác nhau, boys được mang tên là Hành thể còn 
sfones được mang tên là Đích thể. Xem thêm Hình 2-15. 

Mục đích của việc gọi tên theo chức năng là để cung cấp phương 
tiện giải thích cấu trúc ngữ pháp, theo cách như vậy để liên hệ bất kì 
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trường hợp đã cho nào với hệ thống của ngôn ngữ nói chung. Các 
tên gọi không được gán một cách ngẫu nhiên cho cấu trúc; chúng là 
những kết quả của việc giải thích ngôn ngữ theo các hệ thống và cấu 
trúc của nó ở mọi cấp độ. Việc mô tả một ngôn ngữ, và việc phân tích 
các ngôn bản, không phải là — ít nhất không nên là — hai hoạt động 
tách biệt không có liên hệ với nhau; mà chúng là hai bình diện của 
cùng một công việc giải thích, và cả hai đều tiến hành song song với 
nhau. Việc mô tả ngôn ngữ theo chức năng, một mặt, bao gồm việc 
xác định tất cả các chức năng khác nhau được đưa vào ngữ pháp, mặt 
khác, tất cả các hình thể khác nhau qua đó các chức năng được xác 
định — nghĩa là, tất cả các cấu trúc khả dĩ được dùng để diễn đạt ý 
nghĩa trong ngôn ngữ. Một CẤU TRÚC (STRUCTURE) có thể được xác 
định như là bất kì hình thể hợp lí nào của các chức năng, chẳng hạn 
như cấu trúc Hành thể - Quá trình - Đích thể trong Hình 2-18 ở trên. 


danh từ độngtừ danhtừ  Hànhthể Quátrình Đích thể 
boys throw  stones boys throw Stones 
(bọn trẻ ném đá) (bọn trẻ ném đá) 


Hình 2-18 Một ví dụ khác về những tên gọi theo lớp và theo chức năng. 


Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải lưu ý là trong hầu hết các 
trường hợp một thành tố có nhiều hơn một chức năng trong cùng 
một lúc. Trong boys fhzow' sones chẳng hạn, chúng ta gọi boys là 
“Hành thể", nhưng đơn vị boys còn có các chức năng khác trong cú bên 
cạnh chức năng này. Chẳng hạn nó cũng có chức năng Chủ ngữ. Bí 
quyết để giải thích chức năng của cấu trúc ngữ pháp là nguyên tắc 
chung cho rằng các đơn vị ngôn ngữ là đa chức năng. Hầu hết các 
thành tố trong bất kì cấu trúc nào lớn hơn từ cũng đều tham gia vào 
hơn một hình thể cấu trúc. Trong phần còn lại của Phần I chúng tôi sẽ 
nghiên cứu những hình thể khác nhau làm nên cú tiếng Anh và các 
chức năng đa dạng mà các thành tố có thể có trong các hình thể này. 


2.5 Chủ ngữ, Hành thể, Đề ngữ 

Một trong những khái niệm cơ bản đối với truyền thống phân tích 
ngữ pháp ở Tây phương là khái niệm Chủ ngữ. Vì đây là một khái 
niệm quen thuộc, nên chúng ta hãy lấy nó làm xuất phát điểm để 
nghiên cứu các chức năng trong một cú tiếng Anh. 
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Xét cú sau đây: 
the duke€ gave „\ dMI tÍủš feapor Ngài công tước tặng cô tôi chiếc ấm trà này 


Theo các nguyên tác cú pháp được các nhà ngữ pháp thời Trung 
đại thiết lập. mà chính chúng lại dựa vào các sách ngữ pháp Hi-La cổ 
đại, mỗi cú chứa một thành phần có thể được xác định như là Chủ ngữ 
của nó; và trong trường hợp này, Chủ ngữ là :e du&e. Dưới đây là một 
số cú khác với Chủ ngữ được in nghiêng: 


Limle Miss Muffet sat on a tuffet Cô Mufet bé nhỏ ngồi trên chiếc ghế thấp 
The lion œnd the tucorm were Con sự tử và con kì lân đang chiến đấu 


fighung for the crown. giành vương miện 
Mary had a little lamb. Mary có một con cừu nhỏ 
On Saturday night/ lost my wife Tôi bị mất vợ vào tối thứ bảy 


Can you make me a cambric shirt2 — Bạn có thể cát cho tối một chiếc áo bảng vải 
cô tông được không? 

Who killed Cock Robin? Ai đã giết CockRobin? - 
e all the /Ïowuers gone2 — Các bông hoa biến đâu cả rồi? 

các ví dụ trên chúng ta có thể kết luận rằng “Chủ ngữ' là tên gọi 
một chức nâng ngữ pháp thuộc một kiểu nào đó. Đối với vị thế của nó 
trong cú đường như có một cái gì đó chung cho tất cả các thành phần 
được chúng tôi gọi tên theo cách này. Nhưng nói chính xác nó là cái gì 
là một điều không dễ dàng; vì vậy tìm ra trong truyền thống ngữ pháp 
một công trình mô tả rõ ràng về vai diễn của Chủ ngữ nghĩa là gì là 
một việc làm khó khăn. 

Thay vào đó, những cách giải thích khác nhau đã phát triển xung 
quanh khái niệm Chủ ngữ, quy cho nó một số chức năng khá khác 
nhau. Các chức năng này xoay quanh ba định nghĩa lớn, có thể tóm tắt 
như sau: 

() cái mà là mối quan tâm của thông điệp 

(ii) cái mà thuộc về nó một cái gì đó được khẳng định (nghĩa là, là cái 
mà chân lý của lập luận được dựa vào) 

(ii) kẻ gây ra hành động. 

Ba định nghĩa này rõ ràng không đồng nghĩa với nhau; chúng xác 
định khái niệm khác nhau. Vì vậy câu hỏi là, liệu phạm trù “Chủ 
ngữ" có khả năng đón nhận tất cả các nét nghĩa khác nhau trong cùng 
một lúc hay không? 

Trong the duke gave my aunt thỉs teapot, khẳng định rằng trong 
thực tế /£ đu&e là chủ ngữ theo tất cả các nét nghĩa này là một việc 
làm hợp lí. Ngài công tước là người mà thông điệp được liên quan đến 
ông t ân lí hay giả chân của nhận định được giao cho ông ta; và 
ông ta là người đã thực hiện hành động tặng (cô tôi). 
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Nếu tất cả các cú đều giống như cú này trong việc có một thành 
phần phục vụ tất cả ba chức năng thì sẽ không có khó khăn trong việc 
xác định và giải thích khái niệm Chủ ngữ. Chúng ta có thể sử dụng 
thuật ngữ để chỉ toàn bộ ba định nghĩa này, và chỉ định một tên gọi 
cho bất kì thành phân nào hoàn thành tất cả các chức năng đang thảo 
luận. Nhưng điều này giả định rằng trong mỗi cú chỉ có một thành 
phần trong đó tất cả các chức năng này được kết hợp lại: và điều này 
không phải là như vậy. Nhiều cú không chứa một thành phần nào đóng 
tất cả ba chức năng. Ví dụ, giả sử chúng ta nói: 
thỉs teapot my aun! was given by chiếc ấm trà này cô tôi được tặng bởi ngài 
the duke công tước 
— bây giờ thành tố nào phải được xác định là Chủ ngữ? 

Không còn có một câu trả lời rõ ràng được nữa. Điều đã xảy ra 
trong trong trường hợp này là các chức năng khác nhau hình thành nên 
khái niệm truyền thống Chủ ngữ đã được tách ra trong ba thành tố 
khác nhau của cú. The duke vẫn là kẻ gây ra hành động, nhưng bây giờ 
thông điệp lại là thông điệp liên quan đến ấm trà, và khẳng định chân 
lí của nó lại được trao cho y aw”. 

Khi các chức năng khác nhau này được các nhà ngữ pháp nhận ra 
như là những chức năng tách biệt thì trước hết chúng được gọi tên như 
thể chúng là ba loại Chủ ngữ khác nhau. Nó vẫn được người ta hàm 
chỉ rằng có một kiểu khái niệm bậc trên (superordinate concept) nào 
đó chứa đựng tất cả ba chức năng, một khái niệm Chủ ngữ khái quát 
mà chúng là các biến thể cụ thể. 

Khi mối quan tâm này được hồi sinh lại ở nửa sau của thế kỷ 19 thì 
các thuật ngữ được dùng là 'Chủ ngữ tâm lí” (psychological Subject), 
Chủ ngữ ngữ pháp” (grammatical Subject). và 'Chủ ngữ lôgic` (logical 
Subject). 

(1) Chủ ngữ tâm lí có nghĩa là 'cái mà là mối quan tâm của thông 
điệp". Nó được gọi là “tâm lí" bởi vì nó là cái mà người nói có ở trong 
đầu khi bắt đầu việc sản sinh ra cú. 

(ii) Chủ ngữ ngữ pháp có nghĩa là 'cái mà thuộc vào nó một cái gì 
đó được khẳng định". Nó được gọi là 'ngữ pháp" bởi vì lúc đó cấu trúc 
Chủ ngữ và Vị ngữ được người ta cho là một mối quan hệ ngữ pháp 
hình thức thuần túy; nó được xem là để xác định các đặc điểm ngữ 
pháp khác nhau, như trường hợp của danh từ hay đại từ đóng chức 
năng Chủ ngữ, và sự hoà hợp về ngôi và số với động từ, nhưng nó 
không được người ta cho là để diễn đạt bất kì một ý nghĩa cụ thể nào. 

(ii) Chủ ngữ lôgic có nghĩa là “kẻ gây ra hành động”. Nó được gọi 
là 'lôgic` theo nét nghĩa mà thuật ngữ này đã có từ thế kỉ mười bảy, nét 
nghĩa 'liên quan đến các mối quan hệ giữa các sự vật. Nó đối lập với 
*các mối quan hệ ngữ pháp", các mối quan hệ giữa các kí hiệu. 
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Trong ví dụ thứ nhất, tất cả ba chức năng được nhập lại với nhau, 
hay được 'chồng lên' nhau, như được chỉ ra trong Hình 2-19. 


the duke gave my at thỉš teapot 
Chủ ngữ tâm lí 
Chủ ngữ ngữ pháp 
Chủ ngữ lôgic 
Hình 2-19 Cùng một đơn vị đóng các chức năng Chủ ngữ tâm lí, 


Chủ ngữ ngữ pháp, và Chủ ngữ lôgic. 
Mặt khác, trong ví dụ thứ hai, tất cả ba chức năng được tách ra. Xem 
(Hình 2-20). 


[ thìš teapot | my aunt was given by | the duke | 
{ Chủ ngữ tâm lí_| Chủ ngữ ngữ pháp, | Chủ ngữ lôgic — | 


Hình 2-20 Chủ ngữ tâm lí, Chủ ngữ ngữ pháp, và Chủ ngữ lôgic được 


hiện thực hóa bằng các đơn vị khác nhau. 

Trong /fš teapot my aunt was given by the duke (chiếc ấm trà này 
cô tôi được tặng bởi ngài công tước). Chủ ngữ tâm lí là ?š feapot. 
Nghĩa là, chính “this teapot" là mối quan tâm của thông điệp — cái mà 
người nói lấy làm xuất phát điểm của cú. Nhưng Chủ ngữ ngữ pháp lại 
là my aưnr: “my aunU là người mà thuộc về bà ta nhận định được 
khẳng định — liên quan đến bà ta, cú được khẳng định là hợp lệ, và do 
đó có thể được cãi là đúng hay sai. Chỉ có Chủ ngữ lôgïc thì vẫn là re 
diuke: "the duke` là kẻ gây ra hành động — người mà được cho là đã 
tiến hành quá trình mà cú thể hiện. 

Bởi vì chúng ta chỉ quan tâm đến các mẫu thức cú lí tưởng như 
John rưny (John chạy) hay the boy threw the bai! (thằng bé ném quả 
bóng), nên chúng ta chỉ hoạt động với tên gọi Chủ ngữ như thể nó chỉ 
một khái niệm không phân biệt đơn lẻ. Trong các cú thuộc kiểu này, 
tất cả các chức năng Chủ ngữ tâm lí, Chủ ngữ ngữ pháp, và Chủ ngữ 
lôgic chồng lên nhau. Trong fhe boys threw the baill, the boys vẫn là 
Chủ ngữ bất kể định nghĩa nào trong số ba định nghĩa mà chúng ta 
đang sử dụng, giống như he du&e trong ví dụ đầu tiên ở trên. 

Nhưng ngay sau khi chúng ta xem xét đến sinh ngữ tự nhiên, và 
các kiểu biến thể xảy ra trong nó, trong đó vị trí của các thành phần có 
thể thay đổi, các dạng bị động có thể xảy ra như các dạng chủ động, và 
v.v, thì chúng ta không thể dựa cách phân tích của chúng ta vào giả 
định cho rằng ba khái niệm này chỉ là ba khái niệm khác nhau của 
cùng một khái niệm chung. Chúng phải được giải thích như chúng 
thực sự là ba chức năng riêng biệt và khu biệt. Không có khái niệm 
chung cho 'Chủ ngữ mà thuộc về nó ba khái niệm này là ba biến thể 
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khác nhau cả. Chúng không phải là ba kiểu của bất kì khái niệm nào: 
chúng là ba sự vật khác nhau. Để xem xét điểm này, chúng tôi sẽ thay 
thế các tên gọi trước đó bằng các tên gọi riêng biệt liên hệ cụ thể với 
các chức năng có liên quan; 
Chủ ngữ tâm lí: Đề ngữ 
Chủ ngữ ngữ pháp: Chỉ ngữ 
Chủ ngữ lôgic: Hành thể 

Bây giờ chúng ta có thể gọi tên lại các chức năng ở Hình 2-20 như 
được thể hiện trong Hình 2-21. 


the duke _| 
Hành thể 


Hình 2-21 Đẻ ngữ, Chủ ngữ, và Hành thể 


Trong the duke gave my aunt thỉs teapot, tất cả các vai diễn: Đè 
ngữ, Chủ ngữ và Hành thể được nhập lại với nhau trong thành phần re 
duke. Trong this teapot my aunt was given by the duke, tất cả ba chức 
năng được tách biệt. Tất cả những sự kết hợp bổ sung cũng đều có thể: 
bất kì hai chức năng nào cũng có thể kết hợp được với nhau, với chức 
năng thứ ba được giữ riêng biệt. Ví dụ, nếu chúng ta giữ he duke làm 
Hành thể, chúng ta có thể có Đề ngữ = Chủ ngữ với Hành thể tách biệt, 
như trong Hình 2-22 (a); Chủ ngữ = Hành thể với Đề ngữ tách biệt như 
trong Hình 2-22 (b); hay Để ngữ = Hành thể với Chủ ngữ tách biệt, 
như trong Hình 2-22 (c). 

â, 


[ was giyen by 


the duke 
| Hành thể 


ĐỊY GUNE 


wás given this feapot by 


84V fO IV đunE 


&) 


by 


the duke 


J)Y đtnE [ w4s ghen thịš feapot 


Đề ngữ 
Hành thể 


Chủ ngữ | 


Hình 2-22 Những sự trùng hợp khác nhau của Chủ ngữ. Hành thể và Đề ngữ 


Trong bất kì cách giải thích nào về ngữ pháp tiếng Anh chúng ta 
cũng cần phải lưu ý tất cả các hình thức khả dĩ này, giải thích chúng 
khác nhau như thế nào và tại sao. Tất cả chúng khác nhau một cách 
tỉnh tế và đáng kể về ý nghĩa; đồng thời tất cả chúng lại có quan hệ với 
nhau, và có quan hệ một cách có hệ thống. Bất kì tập hợp các cú nào 
trong tiếng Anh có thể so sánh được đều làm nên một HỆ ĐỐI VỊ 
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(PARADIGM) tương tự. Tất nhiên thường xuyên không có ba thành phần 
khu biệt để có thể mang cả ba chức năng Đẻ ngữ, Chủ ngữ, và Hành 
thể, mà chỉ có hai, như trong Hình 2-23. Lưu ý xem loạt các cú từ 2-23 
(a) đến 2-23 (đ) hình thành nên toàn bộ một trình tự tự nhiên như thế 
nào chẳng hạn như người nói có thể sử dụng hình thức kể chuyện 
thuộc kiểu này. 

Và thường không một biến thể nào là khả dĩ cả, nếu chỉ có một 
thành phần có thể có những chức năng này; ví dụ / ran away (tôi chạy 
đi). trong đó / tất nhiên là Đề ngữ, Chủ ngữ và Hành thể. (Ở đây thậm 
chí còn có khả năng tha» đổi Đề ngữ, như trong ru away 7 dd (chạy 
đi là tôi) hay the one whu ran away was me (người chạy đi là tôi). Mặt 
khác. trong khi giải thích tất cả các biến thể này, chúng ta cũng phải 
giải thích cái thực tế là hình thức KHÔNG ĐÁNH DẤU (UNMARKED form) 
điển hình trong một cú tuyên bố (kiểu nhận định) tiếng Anh là hình 
thức trong đó Đề ngữ, Chủ ngữ và Hành thể được kết hợp lại với nhau 
thành một thành phần đơn lẻ. Đó là hình thức mà chúng tôi có xu 
hướng sử dụng nếu không có văn cảnh có trước dẫn đến nó, và không 
có lí do tích cực nào để lựa chọn bất kì hình thức nào khác. 

(a) 


LÍ _ [eauglu the first ball 
Đề ngữ 
Chủ ngữ 
Hành thể 
Tôi bắt quả bóng đầu tiên 
(b) 
LÍ was beafen by _| the second 
Đề ngữ 
Chủ ngữ 
Tôi bị thua quả thứ hai 
(c) 
[he thìrd [T Sfopped 
Đề ngữ | Chủ ngữ 
Hành thể 
Quả thứ ba tôi dừng lại 
(d) 
by |thefotmth |1 wd—s kuocked out 


Đề ngữ Chủ ngữ 
Hành thể 
Tôi bị nốc ao bởi quả thứ tư 

Hình 2-23 Đoạn văn trần thuật thể hiện những sự trùng khớp khác 
nhau của Chủ ngữ, Hành thể và Đề ngữ. 
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2.6 Ba nét nghĩa trong cú 

bà nghĩa của việc có ba chức năng khu biệt Chủ ngữ, Đề ngữ và 
Hành thể này trong cú là gì? 

Mỗi nét nghĩa hình thành nên một hình thể chức năng khác nhau, 
tạo ra một mạch riêng biệt trong tổng ý nghĩa của cú. Như là một sự 
phỏng định có thể hoạt động được, chúng ta có thể định nghĩa các 
mạch ý nghĩa khác nhau này như sau: 


(1) Các chức năng của Đề ngữ trong cấu trúc của CÚ NHƯ LẢ MỘT 
THÔNG ĐIỆP (CLAUSE AS A MESSAGE). Cú có ý nghĩa là một thông điệp, 
một lượng tử thông tin; Đề ngữ là xuất phát điểm của thông điện. Nó 
là thành phần người nói chọn để 'làm căn cứ" (grounding) cho điều mà 
mình sắp nói. 

(i) Chủ ngữ đóng chức năng trong cấu trúc của CÚ NHƯ LÀ SỰ TRAO 
ĐỔI (CLAUSE AS AN EXCHANGE). Cú có ý nghĩa như là một sự trao đổi, 
một sự giao dịch giữa người nói và người nghe; Chủ ngữ là sự bảo 
hành cho sự trao đổi. Nó là thành phần người nói thực hiện để chịu 
trách nhiệm cho tính hợp lệ của điều mà mình đang nói. 

(ii) Hành thể đóng chức năng trong cấu trúc của CÚ NHƯ LẢ SỰ THỂ 
HIỆN (CLAUSE AS A REPRESENTATION). Cú có ý nghĩa như là một sự thể 
hiện, một sự giải thích một quá trình nào đó trong kinh nghiệm đang 
diễn ra của con người; Hành thể là tham tố tích cực trong quá trình. Nó 
là thành phần người nói mô tả như là người thực hiện hành động. 

Ba đầu đề này — cú như là một thông điệp, cú như là một sự trao 
đổi, và cú như là một sự thể hiện — hàm chỉ ba kiểu ý nghĩa khu biệt 
được chứa trong cấu trúc của một cú. Mỗi nét nghĩa được giải thích bởi 
các hình thể của các chức năng cụ thể nào đó. Để ngữ, Chủ ngữ và 
Hành thể không xuất hiện như những chức năng biệt lập: Mỗi chức 
năng xuất hiện trong mối quan hệ với các chức năng khác từ cùng một 
nét nghĩa. Chúng tôi chưa giới thiệu những chức năng khác này, chúng 
sẽ được trình bày trong các Chương 3-5. Nhưng một ví dụ đã được dẫn 
trong Hình 2-18(b) ở trên: đó là ví dụ về Hành thể + Quá trình + Đích 
thể. Một hình thể thuộc kiểu này là cái mà ngữ pháp chức năng gọi là 
CẤU TRÚC (STRUCTURE). 

Ý nghĩa của bất kì tên gọi chức năng nào cũng thể hiện ở mối quan 
hệ của nó với các chức năng khác mà nó có quan hệ về mặt cấu trúc. 
Nó là cấu trúc nói chung, tổng hình thể của các chức năng giải thích và 
hiện thực hóa ý nghĩa. Ví dụ, chức năng Hành thể chỉ có thể được giải 
thích trong mối quan hệ của nó với các chức năng khác cùng loại 
các chức năng thể hiện khác như Quá trình và Đích thể. Vì vậ 
chúng ta giải thích 7 là Hành thể trong 7 cauglứ the first ball, thì việc 
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giải thích này chỉ có nghĩa bởi vì cùng một lúc chúng ta giải thích 
caueht là Quá trình và :he first bail là Đích thể. Chính mối quan hệ 
giữa tất cả các chức nãng này đã hình thành nên cấu trúc. Theo cùng 
cách, Chủ ngữ tham gia vào các hình thể với các thành phần chức năng 
khác trong việc hiện thực hóa cú như là một sự trao đổi; và tương tự 
như vậy, Đề ngữ tham gia vào các hình thể với các thành phần chức 
năng khác trong v lệc hiện thực hóa cú như là một thông điệp. 

Bằng việc tách các chức năng Đề ngữ, Chủ ngữ và Hành thể riêng 
ra, chúng ta đã có thể chỉ ra rằng cú là một thực thể hỗn hợp. Nó được 
hình thành nên không những bởi một mà là ba bình diện cấu trúc, mỗi 
một bình diện giải thích một loại ý nghĩa khu biệt. Tôi đã gọi tên ba 
bình diện này là 'cú như là một thông điệp” (clause as Im€ssage), "cú 
như là sự trao đổi” (clause as exchange), và 'cú như là sự thể hiện" 
(clause as representation). Trong thực tế, mâu thức ba bình diện của ý 
nghĩa không phải chỉ là đặc điểm của cú; ba loại ý nghĩa này xuyên 
suốt toàn bộ ngôn ngữ, và trong một khía cạnh cơ bản chúng xác định 
phương thức mà ngôn ngữ đã tiến hóa. Trong ngữ pháp chức năng 
chúng được gọi là các SIÊU CHỨC NÀNG (METAFUNCTIONS), và khái 
niệm 'siêu chức năng là một trong những khái niệm cơ bản mà xung 
quanh chúng lí thuyết được xây dựng. 

Ở thời điểm này tôi sẽ không dự định giải thích khái niệm 'siêu 
chức năng" chỉ tiết hơn nữa; mà nó sẽ được xây dựng dần dần trong 
suốt cuốn sách. Nhưng có một điều phải được nói ở đây về các 
siêu chức năng có quan hệ với cấu trúc thành tố như thế nào, bởi vì 
điều này sẽ xuất hiện ngay sau khi chúng ta bắt đầu xem xét các bình 
điện cụ thể khác nhau của ý nghĩa trong cú. Đến giờ, tôi đã gọi cấu 
trúc thành tố như thể nó là một cái gì đó đồng bộ và đồng nhất; nhưng 
khi chúng ta bát đầu phân tích các cấu trúc chỉ tiết của cú thì bức tranh 
sẽ cần phải được bổ sung. Mô hình cấu trúc thành tố mà tôi đã trình 
bày — nấc thang cấp bậc (rank scale) — là mô hình nguyên sơ mà tất 
cả ba siêu chức năng có thể có liên quan. Nhưng các hình thức thực sự 
của tổ chức cấu trúc đi chệch ra khỏi mô hình nguyên sơ này, mỗi hình 
thức đi chệch theo các cách khác nhau. 

(1) nguyên tắc chung của tính toàn diện” (exhaustiveness) là bất 
kì một cái gì trong ngôn từ cũng đều có một chức năng nào đó ở mọi 
cấp độ. Nhưng không phải mọi vật đều có chức năng trong mọi bình 
diện của cấu trúc; ví dụ, một số thành phần của cú (ví dụ, perhaps (có 
lẽ)) không có vai trò trong cú như là sự thể hiện. 

(2) nguyên tắc chung của “tầng bậc (hierarchy) là một thành phần 
thuộc một cấp độ đã cho được xây dựng từ các thành phần thuộc cấp 
độ kế tiếp thấp hơn. Nhưng có những sự thay đổi trong mẫu thức này; 
trong cú như là một sự trao đổi, có việc phân tầng nhiều hơn trong cấu 


104 Dẫn luận NGŨ PHÁP CHÚC NÀNG 


trúc, trong khi trong cú như là một thông điệp thì việc phân tầng lại ít 
hơn. 

(3) Nguyên tắc chung của "tính tách biệt” (discreteness) là mỗi một 
đơn vị cấu trúc có những ranh giới được xác định rõ ràng. Nhưng trong 
khi kiểu tổ chức phân xuất này là đặc điểm của cú như là một sự thể 
hiện, thì cú trong các hình thức khác — như là một thông điệp và như 
là một sự trao đổi — đi chệch đôi chút ra khỏi nguyên mẫu này. Trong 
vị thế của nó như là một sự trao đổi, cú phụ thuộc vàơ các đặc điểm 
NGÔN ĐIỆU (PROSODIC features) — các hình thức liên tiếp của sự diễn 
đạt, thường có các đường ranh giới trung gian; trong khi vị thế của nó 
như là thông điệp lại có xu hướng thiên về các mẫu thức ĐIỂM ĐỈNH 
(CULMINATIVE) — các đỉnh của sự nổi bật được định vị ở đầu và ở cuối 
cú. 

Tiếng Anh thể hiện các khía cạnh cụ thể này như thế nào thì vẫn 
còn là điều chưa rõ ràng; nhưng một điều thực sự chắc chắn là các loại 
cấu trúc được tìm thấy trong ngôn ngữ là khá đa dạng, và các loại ý 
nghĩa khác nhau có xu hướng được hiện thực hóa theo các cách khác 
nhau một cách có hệ thống. Cố gắng tổng kết lại bức tranh của nó 
trong tiếng Anh là một việc làm có thể hữu ích, vì vậy (chúng tôi xin 
lỗi độc giả về gánh nặng thuật ngữ!) Bảng 2(3) giới thiệu các thuật ngữ 
dùng chỉ các siêu chức năng, khớp nối chúng với các vị thế khác nhau 
của cú, và chỉ ra kiểu cấu trúc được từng siêu chức năng ưa chuộng. 
Người ta sẽ thấy rằng, có nhan đề thứ tư được chứa đựng trong cú 
nhưng trong cú phức; nhan để này sẽ được để cập tới như là một chủ 
để của Chương 7. 

Chính kiểu cấu trúc phân xuất với các bộ phận cấu thành tách biệt 
một cách rõ ràng được tổ chức thành một tổng thể, theo truyền thống 
đã được xem là chuẩn mực của mô tả ngữ pháp: trong ngôn ngữ chính 
khái niệm “cấu trúc" đã được định nghĩa theo thành tố. Điều này một 
phần là vì kiểu ý nghĩa được trình bày theo phương thức này: ý nghĩa 
kinh nghiệm đã được mô tả đầy đủ hơn các loại ý nghĩa khác rất nhiều. 
Nhưng cũng còn có một lí do khác, đó là, thành tố là một kiểu cấu trúc 
đơn giản nhất, từ đó các kiểu phức tạp hơn có thể được phái sinh; xem 
nó là nguyên sơ là việc làm tự nhiên — cũng giống như việc xem các 
hệ thống số như là sự chuẩn mực trong đó các hệ thống số khác được 
phái sinh, chứ không phải là cách xem theo chiều ngược lại. 

Vì cả hai lí do này, trong các chương còn lại của Phần I (các 
Chương 3-5) tôi sẽ sử dụng các cách mô tả cấu trúc theo kiểu thành tố, 
đôi khi chỉ để chỉ ra nơi nào chúng không mô tả được toàn bộ bức 
tranh. Ở mức độ có thể, mỗi nét nghĩa trong cú sẽ được mô tả độc lập 
theo cách riêng của nó. Việc làm này chính nó sẽ yêu cầu sự khéo léo, 
bởi vì mặc dù rõ ràng có ba phương thức này xuất hiện cùng nhau 
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trong một cú, nhưng một cú thì vẫn là một cú — chứ không phải là ba 
cú. Một vấn đề tương tự cho các loại ngữ pháp chức năng là đặc điểm 
này phải được mô tả trước đặc điểm kia; trong ngôn ngữ không có sự 
kế tục tự nhiên nào từ đặc điểm này sang đặc điểm kia (khi trẻ em học 
tiếng mẹ đẻ chúng không học một đặc điểm một lúc!). 


hản ánh (khúc xa) của chúng trong nị 
Vị thể tương ứng Kiểu cấu trúc ưa 
của cú chuộng 


Bảng 2(3) Các siêu chức năng và 
Siêu chức | Định nghĩa (kiểu ý 
năng nghĩa) 
(thuật ngữ) 
Kinh nghiệm 


cú như là sự thể 
hiện 


phân đoạn tính (dựa 
trên thành tố) 


giải thích mỏ hình 
kinh nghiệm 


liên nhân thực hiện các mối | cú như là sự trao đổi | ngôn điệu 
quan hệ xã hội 

ngôn bản tạo tính quan yếu |cú như là thông | điểm đỉnh 
với ngôn cảnh điệp 

lôgic thiết lập các mối lập lại (hỏi quy) 


quan hệ lôgic 


Tôi đã chọn để bất đầu bằng cú như là một thông điệp, bởi vì tôi 
thấy nó là bình diện đễ nhất của cú để thảo luận theo cách riêng của 
nó; nhưng thậm chí ở đây đưa ra một số mối liên hệ với các phần khác 
của cuốn sách sẽ là việc làm cần thiết. Nhưng những mỗi liên hệ này 
sẽ được duy trì ở mức tối thiểu; nhìn chung, tôi đã cố gắng biến việc 
nghiên cứu ngữ pháp thành một chuỗi tuyến tính. Mỗi chương sẽ lấy 
chương mô tả trước đó làm tiền đề, và sẽ rất hiếm khi dựa vào các vấn 
đề chưa được mô tả. 


3 
Cú như là một thông điệp 


KT a.-.a.a.a.aansansanmaa.smaamaasasaanananaaẳằaanamaannnml 


3.1 Đề ngữ và thuyết ngữ 

Trong Mục 2.6 chúng tôi đã giới thiệu khái niệm cú như là một 
đơn vị trong đó ba kiểu ý nghĩa khác nhau được kết hợp lại. Ba cấu 
trúc tách biệt, mỗi cấu trúc diễn đạt một kiểu tổ chức ngữ nghĩa, được 
hòa nhập lại với nhau để tạo ra hình thức ngôn từ thống nhất. 

Trong tất cả các cấu trúc khác nhau mà khi hoà nhập lại làm thành 
nên đơn vị cú, trước hết chúng tôi sẽ xem xét cấu trúc tạo cho cú đặc 
điểm như là một thông điệp. Cấu trúc này được gọi là cấu trúc đề ngữ. 

Chúng ta có thể cho rằng trong tất cả các ngôn ngữ cú có đặc điểm 
của một thông điệp: nó có một hình thức tổ chức nào đó tạo cho nó vị 
thế của một sự kiện giao tiếp. Nhưng có nhiều cách khác nhau để đạt 
được vị thế này. Trong tiếng Anh, cũng giống như trong nhiều ngôn 
ngữ khác, cú được tổ chức như là một thông điệp bằng việc giao cho 
một phần của nó một vị thế đặc biệt. Một thành phần trong cú được 
xác định rõ là thành phần để ngữ; thành phần này được kết hợp với 
phần còn lại của cú để chúng cùng nhau tạo ra một thông điệp. 

Trong một số ngôn ngữ có mẫu thức thuộc kiểu này, đề ngữ được 
báo hiệu bằng một tiểu từ: trong tiếng Nhật chẳng hạn, có thành tố 
chuyên biệt wđ- đặt ở vị trí sau, báo hiệu rằng bất kì thành phần nào 
đứng ngay trước nó đều là để ngữ. Trong các ngôn ngữ khác trong đó 
có tiếng Anh, đề ngữ được chỉ ra bởi vị trí của nó trong cú. Trong khi 
nói hay viết tiếng Anh, một đơn vị có vị thế để ngữ được thể hiện bằng 
cách đặt nó ở vị trí đầu cú. Các dấu hiệu khác là không cần thiết, mặc 
dù trong tiếng Anh khẩu ngữ đề ngữ được đánh dấu bằng mẫu thức 
ngữ điệu là điều không bình thường (xin xem phần thảo luận đưới 
đây). 

Đi theo thuật ngữ của các nhà ngôn ngữ học thuộc trường phái 
Praha, chúng tôi sử dụng thuật ngữ Đề ngữ (Theme) làm tên gọi cho 
chức năng này. (Giống như tất cả các chức năng ngữ pháp khác nó 
cũng được viết hoa ở con chữ đầu). Đề ngữ là thành phần được dùng 
làm xuất phát điểm của thông điệp; nó là thành phần mà cú liên quan 
đến. Phần còn lại của thông điệp, thành phần mà Đẻ ngữ được phát 
triển, được gọi theo thuật ngữ của trường phái Praha là Thuyết ngữ 
(Rheme). Do đó, như là một cấu trúc của thông điệp, cú bao gồm một 
Đề ngữ được kèm theo bởi một Thuyết ngữ. Cấu trúc của nó được thể 
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hiện bằng trật tự — bất kì thành phần nào được lựa chọn làm Đề ngữ 
đều được đặt lên đầu cú. Các ví dụ về cấu trúc Đề + Thuyết được trình 
bày trong Hình 3-1 dưới đây: 


The duke 


has given my aunt that | Ngài công tước tặng cô tôi chiếc ấm 
teapot trà 
has been ghen that teapor | Cô tôi được ngài công tước tặng chiếc 
by the duke. ấm trà 
the duke has given to mịy | Chiếc ấm trà ấy ngài công tước tặng 
in cô tôi 
Thuyết ngữ 

Hình 3-I Cấu trúc Đề - Thuyết 


Ví dụ đưới đây là một câu mở đầu trong phần giới thiệu cuốn từ 
điển Thesaurus của Roget. Đề ngữ là The present work: 


My aunmt 


That 
1eapot. 


Đề ngữ. 


The presem work ¡is imendecd to Công trình này dự định cung cấp, trong 
sHpply, with respect to the English mối quan hệ với tiếng Anh. một cách xem 
language, a consideratum hitherto Xét mà từ trước tới nay chưa hể được xuất 
unpublished in any langtta§e: ... bản trong bất kì ngôn ngữ nào: ... 


Một số nhà ngôn ngữ học sử dụng thuật ngữ chủ đề (topic) và thuật 
để (comment) thay cho Đề ngữ và Thuyết ngữ. Nhưng thuật ngữ chủ 
để - thuật đề mang các nét nghĩa khác. Thuật ngữ chủ đề thường chỉ 
một kiểu để ngữ nào đó (xem Mục 3.5 dưới đây); và nó có xu hướng 
được sử dụng như là một thuật ngữ bao trùm cho hai khái niệm tách 
biệt về chức năng; khái niệm này là Đề ngữ còn khái niệm kia là phần 
nên hay phần thông tin cũ (given) (xem Chương 8). Vì những lí do này 
mà Đề ngữ và Thuyết ngữ được chúng tôi cho là phù hợp hơn trong 
khung lí thuyết hiện hành. 

Như là một cách hướng dẫn khái quát, Đề ngữ có thể được xác 
định như là thành phần xuất hiện đầu tiên trong cú. Chúng tôi đã chỉ ra 
rằng điều này không liên quan đến việc phạm trù Đề ngữ được định 
nghĩa như thế nào. Định nghĩa về Đề ngữ là định nghĩa mang tính 
chức năng, giống với tất cả các thành phần trong cách giải thích về cấu 
trúc ngữ pháp này. Đẻ ngữ là một thành phần trong một hình thể cấu 
trúc nhất định, được xem như là một tổng thể; tổng thể của tổ chức cú 
như là một thông điệp. Đây là hình thể Đẻ ngữ ^ Thuyết ngữ. Một 
thông điệp gồm có một Đẻ ngữ kết hợp với một Thuyết ngữ. 

Trong hình thể đó, Đẻ ngữ là xuất phát điểm của thông điệp; nó là 
cơ sở để từ đó cú tham gia (bay) vào giao tiếp. Vì vậy một phần ý 
nghĩa của bất kì cú nào được thể thiện ở chỗ thành phần nào được lựa 
chọn làm Đề ngữ. Có một sự khác biệt về ý nghĩa giữa ha|ƒ a penny ¡š 
the smallest English coin (nửa xu là đồng tiền Anh nhỏ nhất), nơi mà 
halƒ a penny là Đề ngữ với ý nghĩa là “tôi sẽ nói cho bạn biết về đồng 
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nửa xu`, với íhe wmallest English coin iš a ha|ƒ penny (đồng tiền Anh 
nhỏ nhất là đồng nửa xu), nơi mà fe smallest English coin là Đề ngữ 
"tôi sẽ nói cho bạn về đồng tiền Anh nhỏ nhất”. Sự khác biệt có thể 
được đặc trưng hóa bảng “Đề ngữ”; hai cú này khác nhau về sự lưa 
chọn Đề ngữ. Bằng việc giải thích chúng theo phương thức này “tòi sẽ 
nói cho bạn v chúng ta có thể cảm thấy rằng chúng là những 
thông điệp khác nhau. 

Vị trí đầu trong cú không phải là cái để xác định Đẻ ngữ: nó chỉ là 
phương tiện qua đó chức năng Đề ngữ được hiện thực hóa trong ngữ 
pháp tiếng Anh. Không có lí do vô cớ tại sao chức năng Đẻ ngữ phải 
được hiện thực hóa theo cách này. Như đã được công nhận ở trên, có 
những ngôn ngữ có phạm trù Đề ngữ tương tự với chức năng Đề ngữ 
trong tiếng Anh nhưng lại được thể hiện theo một cách hoàn toàn 
khác. Nhưng nếu trong bất kì ngôn ngữ nào thông điệp được tổ chức 
theo cấu trúc Đề-Thuyết, và nếu cấu trúc này được thể hiện theo trình 
tự trong đó các thành phần xuất hiện trong cú, thì điều dường như tự 
nhiên là vị trí của Đề ngữ phải là vị trí đầu cú chứ không phải vị trí 
cuối cú. 

Đề ngữ không cần thiết phải là một CỤM DANH TỪ, như Đề ngữ ở 
những ví dụ trên. Nó cũng có thể là một CỤM TRANG TỪ (ADVERBIAL 
GROUP) hay một CÚ ĐOẠN (PREPOSITIONAL PHRASE), như các ví dụ 
trong Hình 3-2. 


Ôhce HOH d time there were thuree bears | Ngày xửa ngày xưa có ba con 


gấu 
Very carefilly she pt hữu báck ón hís | Rất thân trọng cô ta kéo anh ta 
eet again trở lại 
For wamt oƒa snail | the shóe was lost Vì cần một cái định mà chiếc 
giày bị mất 


Vừa khóc anh ta vừa chọn ra 
những chiếc có cỡ lớn nhất. 


Wih sobs and tears | he sorted out those øƒƑ 
the largest šỉzz€ 


Thuyết ngữ 


Đề ngữ 


Hình 3-2 Đề ngữ không phải là cụm danh từ 


Lời tựa đề cho cuốn sách Ngôn ngữ, tt duy và thực tế (Language, 
Thought, and Reality) của Whorf bất đầu bằng Đẻ ngữ trạng từ (trạng 
Đề) Onee in a blue moon: 


Once in a bÏue 0ooh, 4 ĐH cohles 
dlong who grasps the relationship 
behween evenls wlich have hiherto 
$eemed qIile separafe, and gives 
mankhnd ad new dùneHion øƑ 
knonvledee. 


Rất hiếm khi, một người cùng một lúc 
hiểu được mối quan hệ mà từ trước đó 
dường như hoàn toàn tách biệt, và cống 
hiến cho nhân loại một bình diện kiến 
thức mới 
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Đôi khi trong tiếng Anh, Đẻ ngữ được thể hiện rõ ràng bảng các 
thành phần như as for ..., wth regard to ..., abou.... thường thì chỉ có 
Đề ngữ là danh từ mới được đưa vào vị trí thuộc kiểu này. Sau đó Đề 
ngữ trong cú được lặp lại trong cú bằng một đại từ phù hợp — #er (cô 
ấy), (nó), như trong những ví dụ dưới đây: 


đs for my aumt, the duke has ghen - đối với cô tôi. ngài công tước đã tạng bà 


hết the teapot chiếc ấm trà 
abott that teapol — my aum was - về chiếc ấm trà — cô tôi được ngài công 
gen it by the duke tước tặng nó 


Việc lựa chọn Đề ngữ này bằng một đại từ thậm chí có thể xảy ra 
thậm chí khi Để ngữ không được giới thiệu một cách hiển ngóu. và 
ngay cả khi Đề ngữ cũng là Chủ ngữ, đặc biệt là trong tiếng Anh khẩu 
ngữ: ví dụ, The Queen oƒ Hearts she made some tarts (Nữ hoàng trái 
tim, bà làm một số chiếc bánh nhân quả). 

Trong khẩu ngữ, Đề ngữ của cú thường được đánh dấu bằng ngữ 
điệu, được nói bằng một nhóm thanh điệu tách biệt; điều này đặc biệt 
có thể khi Đề ngữ hoặc là (¡) một cụm trạng từ hay một cú đoạn hoặc 
là (ï) một cụm danh từ không đóng chức năng Chủ ngữ — nói theo 
cách khác, ở nơi mà Đề ngữ là bất cứ thành phần nào khác với Chủ 
ngữ được người ta chờ đợi nhất (xem Mục 3.3). Nhưng ngay cả những 
Đề ngữ/Chủ ngữ bình thường cũng thường được trao cho một nhóm 
thanh điệu biểu đạt một đơn vị thông tin (được mô tả trong Chương 8); 
và nếu một cú được tổ chức thành hai đơn vị thông tin thì ranh g 
giữa hai đơn vị thông tin hầu như có thể trùng khớp với điểm gặp của 
Đề ngữ và Thuyết ngữ. Trong thực tế, đây là một chứng cớ quan trọng 
để tìm hiểu cấu trúc Đề ^ Thuyết. 


3.2. Đề ngữ đơn gồm hơn một cụm từ hay hơn một cú đoạn 

Để bắt đầu, chúng tôi đưa ra hai giả định: (1) rằng Đẻ ngữ của một 
cú chỉ bao gồm một thành phần cấu trúc, và (ii) rằng thành phản này 
chỉ được thể hiện bằng một đơn vị — một cụm danh từ, một cụm trạng, 
từ hay một cú đoạn. Hai giả định này có giá trị cho các ví dụ ở trên. 
Tương tự, trong câu mở đầu của lời bạt cho cuốn sách Các bài viết vẻ 
ngôn ngữ học (1934-1951) (Papers in Linguistics) của cố giáo sư J.R. 
Einh, Để ngữ của nó là 0he firx! chau' öƒ General Linguistics in thíx 
couniry (Ghế chủ nhiệm khoa ngôn ngữ học đại cương đầu tiên ở đất 
nước này). Mặc dù dài nhưng nó vẫn là một Đề ngữ đơn. 
The first chair oƒ general linguistcs (Chiếc ghế chủ nhiệm khoa ngôn ngữ 
ỉn this cowmtry was established in the học đại cương đầu tiên ở đất nước này 
Unihersity 6ƒ London in 1944. at the - được thành lập tại Khoa Đông phương và 
School øƒ Oriental and African SIudies châu Phí học, Trường Đại học Luân đôn 
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Trong mỗi ví dụ, Đề ngữ là một thành phần: thành phần này là một 
cụm đanh từ hay một cú đoạn. 

Một biến thể bổ sung phổ biến của mẫu thức này là thành phần 
trong đó Đẻ ngữ bao gồm hai hoặc nhiều hơn hai cụm từ tạo nên một 
cấu trúc đơn lẻ. Bất kì thành phần nào của cấu trúc cú cũng đều có thể 
được thể hiện bảng một TỔ HỢP (COMPLEX) gồm hai hoặc nhiều hơn 
hai cụm từ (xem Chương 7). “Tổ hợp” các cụm từ như vậy đóng chức 
năng Đề ngữ theo cách thông thường. Hiện tượng này được minh họa 
trong Hình 3-3. 


The  Walrus and” the| were walkng close ar| Con hải mã và người thợ 

C@FpD€Hf€r' hand mộc đang đi bộ gần nhau 

Tom Tom, the piper 1š son - | stole a pig away địa run | Tôm. Tôm. con trai người 
nhạc công thồi kèn túi ăn 
cáp con lợn đã chạy. 

From hoiise to howse ] W€hf IMy wey Tôi đi đường tôi từ nhà 
này đến nhà kia 

Ôn the ground ðr in the di" | small crearwres live and| Những con vật nhỏ sống 

breathe và thở trên đất liền và trên 

không trung. 

Đề ngữ | Thuyết ngữ | 


Hình 3-3 Cụm từ phức hay cú đoạn phức làm Đề ngữ 


Những Đẻ ngữ như vậy vẫn nằm trong phạm trù Đẻ ngữ 'đơn' (đối 
lập với đề ngữ 'đa` - multiple theme). Bất kì cụm từ phức hay cú đoạn 
phức nào cũng đều tạo nên một thành phần đơn lẻ trong cú; ví dụ, hai 
cụm danh từ Walrus và the carpenter được kết hợp với nhau bằng liên 
từ anđ (và) như trong Walrus and the carpenrer, tạo thành một cụm 
danh từ phức. Đây chỉ là một thành phần trong cú, vì vậy nó hình 
thành nên một Đẻ ngữ đơn. Tương tự. hai cú đoạn from house và to 
house trong from house fØ house, tạo thành một cú đoạn phức, và do 
vậy nó cũng là một Đề ngữ đơn. Các kiểu quan hệ khác nhau có thể 
thể hiện trong các cấu trúc 'phức” này được thảo luận trong Chương 7. 

Câu mở đầu trong cuốn sách Đẩn luận lí thuyết ngôn ngữ 
(Prolegomena to the Theory of Language) của Hjelmslev, bản dịch của 
Whitfield, có cụm danh từ phức /angiứage — human speech (ngôn ngữ 
— tiếng nói của con người) là Đề ngữ. Nó bao gồm hai cụm danh từ 
nằm trong mối quan hệ đồng vị ngữ: 


Language — human speech — ¡š an ` Ngôn ngữ — tiếng nói của con người — 
evhawstuble qbundance øƒ_ manffold là một nguồn quý báu đổi đào vô tận 
1r€@SHPr€S. 
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Một ví dụ khác về mối quan hệ đồng vị ngữ trong Đề ngữ được lấy 
trong cuốn sách Giới thiệu về tiểu sử của Hunter Davies (The Blurb to 
Hunter Davies`s Bibliography) của George Sampson: 


One hundred and flfty years ago,øn Một tràm năm mươi năm về trước, vào 
15 September 1830, the worid's first ngày 15 tháng 9 năm 1830, tuyến tâu hòa 
passenger railway — the Liverpool đầu tiên trên thế giới — tuyến đường từ 
to Manchester — wús opened, an Liverpool đến Manchester — được mở, 
evem which was to change the face một sự kiên làm thay đổi bộ mật của nền 
Øƒ chilisation. văn minh. 


Ở đây Đẻ ngữ gồm hai cụm danh từ tạo nên một cụm từ phức, kết thúc 
ở 1830. 

Ở ví dụ trên, cụm từ phức là một thành tố đơn lẻ; nó không được 
hệ thống Đề ngữ cấu trúc một cách đặc biệt. Thêm vào đó, có một 
nguồn lực Đề ngữ đặc biệt qua đó hai hoặc nhiều hơn hai thành phần 
được nhóm lại để tạo thành một thành phân cấu trúc Đề ^ Thuyết. 
Dưới đây là một ví dụ: 


What the duke gave to my aunt was Cái mà ngài công tước tặng cô tôi là 
that teapot. chiếc ấm trà đó. 


Ở đây Đề ngữ là nhat the duke gave to mỹ aumt. Về mặt kĩ thuật, đây 
vẫn là 'Đề ngữ đơn" bởi vì nó đã được biến thành một thành tố đơn lẻ 
trong cú thuộc kiểu đặc biệt. 

Cú thuộc kiểu này được biết đến như là cú có ĐẢNG THỨC ĐỀ NGỮ 
(THEMATIC EQUATIVE), bởi vì nó tạo nên cấu trúc Để ^ Thuyết dưới 
hình thức một đẳng thức, nơi mà Đề ngữ = Thuyết ngữ. Kiểu cú đặc 
biệt này được sử dụng để tạo nên đẳng thức Đề ngữ có hình thức của 
cú quan hệ đồng nhất (relational identifying clause); kiểu cú này s 
được mô tả trong Chương 5, Mục 5.4. Tuy nhiên cần phải nói mội 
điều về kiểu cú này ở đây để giải thích tại sao nó lại có vai trò quan 
trọng trong việc tạo dựng cú như là một thông điệp. 

Trong một đẳng thức Đề ngữ, tất cả các thành phần của cú được tổ 
chức thành hai thành tố; hai thành tố này sau đó có liên hệ với nhau 
bằng mối quan hệ đồng nhất, một kiểu 'đồng nhất tín hiệu học” được 
diễn đạt bằng một hình thức nhất định của động từ be. Các ví dụ minh 
họa được trình bày trong Hình 3-4. 

Có một ví dụ về đẳng thức Đề ngữ trong cú thứ nhất của đoạn hai 
trong cuốn tiểu thuyết Qua chiếc gương soi (Through the Looking 
Glass): 


The  way Dinah washed her Cái cách mà Dinah rửa mặt cho con cô ta 
children 's faces was thís là thế này 
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Ở đây Đề ngữ là the way Dinah washed het chíldren 1š faces. Nghiêm 
túc mà nói thì hình thức wøs hay các hình thức khác của động từ be 
dùng để nối Đề ngữ với Thuyết ngữ; nhưng để phục vụ cho mục đích 
phân tích đơn giản hơn, nó có thể được thể hiện như là một phần của 
Thuyết ngữ. 


What (the thing) the duke gave to my auNt 
The one who gave to my auw that teapot 
The one the du&e gave that teajpo to 
What the duke did withi that teapot 
How' my ai came by that teapot 
Đề ngữ 


was that teapot 

wás the du&œ 

Wđ$ Hy đUNE 

WđS 6Ù\€ Íf fØ ĐIY đUNH 
was_ she was given to it by the duke 
Thuyết ngữ 


Hình 3-4 Các đảng thức Đề ngữ 


Một hình thức như hé way Dinah wasked her children 1š faces là 
một trường hợp cụ thể hóa đặc điểm cấu trúc được biết đến như là đặc 
điểm danh hóa, qua đó một thành phần hay một nhóm các thành phần 
được tạo ra để đóng chức năng như là một cụm danh từ trong cú. Do 
đó bất kì hình thức danh hóa nào cũng tạo thành một thành phân đơn 
lẻ trong cấu trúc của thông điệp. 

Trong trường hợp này, hình thức danh hóa phục vụ mục đích Đề 
ngữ. Mẫu thức đẳng thức đề ngữ cho phép phân phối tất cả các thành 
phần của cú ra thành Để ngữ và Thuyết ngữ, như trong Hình 3-4. 
Thậm chí nó còn bao gồm một mẫu thức như mẫu thức đưới đây: 


What happened was that the duke - Cái (Điều) xảy ra là ngài công tước tặng 
§ave€ my đt that teapot cô tôi chiếc ẩm trà đó 


Ở đây Đề ngữ chỉ đơn giản là wiat happened, nghĩa là, 'tôi muốn 
nói với bạn rằng một điều gì đó xảy ra`, còn mọi thành phân của sự 
việc xảy ra đều được đưa vào Thuyết ngữ. 

Trong trường hợp cụ thể hóa điển hình, thành phần được danh hóa 
đóng chức năng Để ngữ, bởi vì trong một cấu trúc Đề-Thuyết thì Đề 
ngữ là thành phần nổi bật. Tất cả các ví dụ trên đều thuộc kiểu này. 
Nhưng — như hiện tượng thường xảy ra trong ngôn ngữ — ngược lại 
với mẫu thức điển hình, thường có một thành phần nổi bật hay thành 
phần bị đánh dấu, được minh họa bằng you are the one l blame for this 
(bạn là người tôi đổ cho lỗi này), với you là Đề ngữ, trong đó mối quan 
hệ bị đảo ngược và thành phân danh hóa trở thành Thuyết ngữ. Những 
ví dụ khác về hiện tượng này được trình bày trong Hình 3-5. 

Đảng thức Đề ngữ (thường được người ta gọi là câu tách - cleft 
sentence - trong ngữ pháp hình thức) là một cú đồng nhất có Đề ngữ là 
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thành phần danh hóa ở trong nó. Chức năng của nó là để thể hiện cấu 
trúc Đề-Thuyết theo cách để cho phép Đề ngữ có được bất kì tiểu tập 
hợp nhỏ các thành phần nào của cú. Đây là cách giải thích cho sự tiến 
hóa của cú thuộc kiểu này: trong tiếng Anh chúng đã tiến hóa như là 
một nguồn lực đề ngữ, làm cho thông điệp có thể được tạo dựng theo 


bất kì cách nào mà người nói hay người viết muốn. 
That is the one Ï like Đó là cái mà tôi thích 
Thỉy teapot was what the duke gave to| Chiếc ấm trà này là cái mà ngài 
)ìy ai công tước tặng cô tôi. 
A loaƒ oƒ bread | is what we chiefly need Một ồ bánh mì chính là cái mà 
chúng tôi cần. 
Đề ngữ Thuyết ngữ 


Hình 3-5 Đảng thức Đề ngữ đánh dấu (thành phần danh hóa làm Thuyết ngữ) 


Chúng ta hãy làm rõ xem cấu trúc này có nghĩa là gì. Đảng thức đẻ 
ngữ thực ra hiện thực hóa hai đặc điểm ngữ nghĩa: hai đặc điểm này 
tình cờ lại tương ứng với hai nét nghĩa của từ 'đồng nhất” (identify); ở 
khía cạnh này, nó xác định (cụ thể hóa) Đẻ ngữ là cái gì; ở khía cạnh 
kia nó đồng nhất Đề ngữ với Thuyết ngữ. 

Đặc điểm thứ hai bổ sung vào thành phần ngữ nghĩa của sự loại 
trừ: nghĩa của nó là “cái này và chỉ cái này mà thôi (chứ không phải là 
cái khác)" (this and this alone). Vì vậy ý nghĩa của cú Whar the duke 
ave my aunt was that teapot đại loại là “tôi sẽ nói cho bạn về món 
quà ngài công tước tặng cô tôi”: nó là chiếc ấm trà đó — chứ không 
phải là cái gì khác. Ngược lại, với cú the duke gave my auw that 
feapoi, ý nghĩa của nó là “tôi sẽ nói với bạn một điều gì đó về ngài 
công tước: ông ta tặng cô tôi chiếc ấm trà ấy" (với hàm ý rằng ngài 
công tước không làm bất cứ việc gì khác ngoài việc tặng cô tôi chiếc 
ấm trà). 

Do đó, thậm chí ngay cả khi Đề ngữ không được mở rộng ra ngoài 
một thành phần, thì cấu trúc đồng nhất này vẫn đóng góp một cái gì đó 
vào ý nghĩa của thông điệp: nó dùng để diễn đạt đặc điểm loại trừ này. 
Nếu tôi nói What the duke did was give my aunt that teapot, thì thành 
phần danh hóa whar the duke did mang ý nghĩa “và đó là tất cả những 
gì ông ta đã làm, trong văn cảnh của cái mà chúng ta đang nói" '. Đây 
cũng là một cách giải thích về hình thức đánh dấu có thành phần danh 
hóa trong Thuyết ngữ như trong That $ the one T like (Đó là cái mà tôi 


' Bàng việc lựa chọn động từ thay thế 'did”, nó thể hiện thêm một cái gì đó về vai 
diễn của ngài công tước: đó là việc ông ta làm một cái gì đó — ông ta là một tham 
thể chủ động trong quá trình. So sánh với wlaf happenned to that teapoi .... nơi mà 
vai diễn của chiếc ấm trà được chỉ ra là vai diễn bị động. Xin xem Chương 5, Mục 5.2. 
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thích). Ở đây Đẻ ngữ chỉ đơn giản là 7hơi, rất giống như trong thành 
phần tương đương chưa được danh hóa thai ï like. Nhưng đẳng thức đề 
ngữ vẫn bổ sung một cái gì đó vào ý nghĩa bằng cách chỉ ra rằng nó là 
một mối quan hệ loại trừ. So sánh ø loaƒ øƒ bread we need (một ổ bánh 
mì chúng tôi cần) với ø loaƒf øƒ bread is what we need (một ổ bánh mì 
là cái mà chúng tôi cần): cả hai đều có a /oaƒ øƒ bread làm Đề ngữ; 
nhưng trong khi Để ngữ của ngữ đoạn trên hàm chỉ ý nghĩa. “trong 
những cái khác”, thì Để ngữ ở ngữ đoạn dưới lại hàm chỉ 'và không 
một cái nào khác`. Lưu ý rằng một số cách diễn đạt rất phổ biến có cấu 
trúc đẳng thức đẻ ngữ đánh dấu kiểu này, kể cả các cách diễn đạt bát 
đầu bằng thai š what (đó là cái), that 'š vehy (đó là tại sao), và v.v.; ví 
dụ, that š what F mean (đó là cái/điều tôi muốn nói), that š wÌhy f$ not 
alloveed (đó là lí do tại sao nó không được phép). 

Hình 3-6 trình bày một số ví dụ giúp làm rõ sự khác biệt giữa một 
đẳng thức đề ngữ với một cú có cấu trúc Đề-Thuyết thông thường. 


(a) Đảng thức để ngữ 
(ï) Thành phần danh hóa làm Đẻ ngữ 


Whal no one seemed to nottce was the writing on the wall 
The thíng that trppressed me most # their etlutsiasm for the Job 
The OH€S YOU H€V€F see đực the smueglers 

Đề ngữ | Thuyết ngữ 


(Cái mà dường như không ai để ý là chữ viết trên tường) 
(Cái mà gây ấn tượng cho tỏi nhiều nhất là sự hãng say làm việc của họ) 
(Những kẻ mà bạn không bao giờ thấy là những kẻ buôn lậu) 


() Thành phần danh hóa làm Thuyết ngữ 
Twopence a day WđS wilat my mayter dllows mí 


The Walrus W the one Ï hke best 
Đề ngữ _ —_| Thuyết ngữ 
(Hai xu một ngày là số tiền mà ông chủ cho phép tôi) 
(Hải mã là con vật tôi thích nhất) 


(b) Các thành phần phi đảng thức tương đương (giả sử cho Chủ ngữ trùng khớp với 
Để ngữ. xem Mục 3.3). 

No one 

Thetr enthusiasm for the job 
You 

Ây niastei' 

lì 


seemed ta notice the wrtting on the vall 
ÍNMDF€SS€S mể HöSE 
nie\e' see the smHgglers 
allowedl me nuopence a lay 
IEN like the Walrus 

Đề ngữ Thuyết ngữ 
(Dường như không ai để ý đến chữ viết trên tường) 
(Lồng say mê công việc của họ gây ấn tượng tốt cho tôi) 
(Bạn không bao giờ nhìn thấy bọn buôn lâu) 
(Ông chủ cho phép tôi tiêu hai xu một ngày) 
(Tôi thích con hải mã) 
Hình 3-6 Những ví dụ vẻ đẳng thức để ngữ 
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3.3. Đề ngữ và thức 

Thành phân nào được lựa chọn điển hình làm Đề ngữ trong cú tiếng 
Anh? Câu trả lời là, nó phụ thuộc vào sự lựa chọn của thức. 

Thức sẽ được thảo luận trong Chương 4. Ở đây chúng tôi chỉ cẩn 
hoạch định một số bước ban đầu cho phần thảo luận đó, và giới thiệu 
các phạm trù chính yếu của hệ thống thức. 

Chúng tôi sẽ giới hạn vào các cú độc lập, các cú có thể tự đứng một 
mình như là một câu hoàn chỉnh. 

Bất kì cú độc lập nào cũng đều có sự lựa chọn về thức. Một số cú 
như John! và good night (chào tạm biệt vào ban đêm) là các cú phụ 
(minor clause). Một cú chính (major clause) hoặc có thức chỉ nh 
hoặc có thức cầu khiến; nếu nó là thức chỉ định (indicative) thì nó hoặc 
là thức tuyên bố (declarative) hoặc là thức nghi vấn (interrogative); 
nếu nó là thức nghi vấn thì nó hoặc là thức nghi vấn có cực (kiểu cú 
yêu cầu câu trả lời có/không) hoặc thức nghỉ vấn có nội dung (kiểu câu 
hỏi có thành phần WH-). Ví dụ: 


Chỉ định: tuyên bố Bears eat honey. Bears don † at honey. 
(Gấu ân mật ong. Gấu không än mật ong.) 
Chỉ định: nghỉ vấn Đo bears eat honey? Don 1 bears eat honey? 


(Gấu có ăn mật ong không? Có phải gấu không ân 
mật ong không?) 

Chỉ định: nghi vấn: WH-  Whar eais honey? What do bears eqt? 
(Con gì ân mật ong? Gấu ăn gì?) 

Cầu khiến Eat! Let's eat! (Ăn đi! Chúng ta hãy ăn đi!) 


Chúng tôi sẽ xem xét từng kiểu thức một từ quan điểm cấu trúc để ngữ 
của chúng. 


(1) Đề ngữ trong các cú tuyên bố. Trong một cú tuyên bố, mẫu thức đẻ 
ngữ điển hình là mẫu thức Đẻ ngữ trùng khớp với Chủ ngữ. Ví dụ, 
Limle Bo-peep has lost her sheep (Cô bé Bo- peep đã đánh mất con 
cừu của mình), nơi mà Le Bo-peep vừa là Đề ngữ lại vừa là Chủ 
ngữ. Tất cả các ví dụ trong Hình 3-1 đều thuộc kiểu Đề ngữ này. Các 
ví dụ trong hai Hình 3-4 và 3-6 cũng như vậy. 

Chúng tôi gọi sự trùng khớp giữa Đẻ ngữ với Chủ ngữ là ĐỀ NGŨ 
KHÔNG ĐÁNH DẤU (UNMARKED THEME). Chủ ngữ là thành phần được 
lựa chọn để làm Đề ngữ, trừ khi có lí do hợp lí để lựa chọn một thành 
phần khác. Lưu ý rằng điều này bổ sung thêm một cách giải thích về 
việc sử dụng đẳng thức đề ngữ trong cú yow are the one Ï blame (bạn 
là người mà tôi trách), :haf 's what I mean (đó là điều tôi muốn nói): ở 
đây Đề ngữ là Chủ ngữ, và do đó nó là Để ngữ không đánh dấu: trong 
khi hình thức không đồng nhất (non-identifyiing form) you, Ứ biame 
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(bạn thì tôi trách), that Ï meanr (điều đó thì tôi muốn nói), biến yøw và 
ihai thành Đề ngữ và đồng thời làm cho chúng trở thành Đề ngữ đánh 
dấu (bởi vì chúng không phải là Chủ ngữ), và do đó chúng bổ sung 
thêm một nét nghĩa tương phản mà có thể không ở đúng vị trí. 

Trong hội thoại hàng ngày, đơn vị hầu như thường xuyên đóng 
chức năng Đẻ ngữ không đánh dấu (Chủ ngữ/Đề ngữ) trong một cú 
tuyên bố là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất / (tôi). Nhiều phần trong 
đàm thoại của chúng ta bao gồm các thông điệp liên quan đến chúng 
ta, đặc biệt đến cái mà chúng ta cảm và suy nghĩ. Tiếp theo đó là các 
đại từ nhân xưng yøw (bạn/mày), he (anh ấy), she (cô ấy/chị ấy), 
(nó). iey (họ); và các đại từ vô nhân xưng ¡ và fiere. Sau đó đến các 
cụm danh từ — những cụm từ có danh từ chung và danh từ riêng làm 
Chính tố (Head) — và các thành phần danh hóa. Khi mà các thành 
phần này đóng chức năng Đẻ ngữ, thì việc chúng làm Đề ngữ vẫn là sự 
lựa chọn không đánh dấu. 

Chúng tôi sẽ gọi Để ngữ không trùng khớp với Chủ ngữ trong cú 
tuyên bố là ĐỂ NGỮ ĐÁNH DẤU (MARKED THEME). Hình thức phổ biến 
nhất của Đề ngữ đánh dấu là cụm trạng từ; ví dụ, /ođay (hôm nay), 
suddenly (bỗng nhiên), somewhar distractedly (hơi bị phân tán một 
chút) hay cú đoạn; ví dụ, œ ngữ (vào lúc nửa đêm), im the corner (ở 
góc), wirhour much hope (Không có nhiều hi vọng), đóng chức năng 
PHỤ NGỮ (ADJUNCT) trong cú. Khả năng làm Đề ngữ ít nhất là thành 
phần BỒ NGỮ (COMPLEMENT); nó là một cụm danh từ nhưng lại không 
đóng chức năng Chủ ngữ — một thành phần có thể đóng chức năng 
Chủ ngữ nhưng lại không đóng chức när:g này trong cú. Vẻ Bổ ngữ và 
Phụ ngữ, xin xem Chương 4, Mục 4.3. 

Các xu hướng lựa chọn Đề ngữ chung trong cú tuyên bố được trình 
bày tóm tắt trong Bảng 3(1). 

Do đó, kiểu Đề ngữ ít đánh dấu nhất trong cú tuyên bố là kiểu Bổ 
Đẻ (Đề ngữ/Bồổ ngữ); ví dụ như me (thiên nhiên) trong øafure Ì 
love (thiên nhiên thì tôi yêu), fhí responsibility (trách nhiệm) trong 
thịs responsibility we accept wholly (trách nhiệm này chúng tôi nhận 
toàn bộ). Đây là thành phần định danh và vì là thành phân định danh 
cho nên nó có khả năng làm Chủ ngữ, nhưng nó lại không được chọn 
để đóng chức năng Chủ ngữ mà chỉ được chọn để đóng chức năng Đẻ 
ngữ. Bởi vì đáng lẽ nó có thể làm Chủ ngữ, và do đó là Đề ngữ không 
đánh dấu, cho nên phải có một lí do hợp lí để biến nó thành Bổ Đề — 
nó được đặt vào vị trí Đề ngữ trong cú một cách hiển ngôn. Chúng ta 
hãy quan sát một ví dụ lấy trong lời tựa của Bally và Sechehaye đề cho 
cuốn Giáo trình ngôn ngữ học đại cương (Course in General 
Linguistics) của Saussure. (Bản dịch tiếng Anh của Wade Baskin): 
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Bảng 3(1) Ví dụ về Đề ngữ trong cú tuyên bố. Ranh giới Đề-Thuyết được thể hiện 


bằng dấu # 
Chức Lớp từ Ví dụ 
nàng * 
Đểngữ | Chủ ngữ Cụm danh từ: đại | 7 # had a litle mứt tree (tôi có một cây lạc 
không từ làm Chính tố nhỏ) 
đánh he # went to the baker 's (Cô ấy đi đến chỗ 
dấu người làm bánh) 
There # were three Jovial Welsuen (Có bà 
người đàn ông xứ Gan vui vẻ) 
Chủ ngữ Cụm danh từ: | A wwse old owl # led im an oak (một chú 
danh từ chung | cú mèo thông thái sống trên một cây ối). 


hoặc danh từ riêng 
làm Chính tố 


Thành phẩn danh 


Chú ng 


Mary # hàa a litle lamb (Mary có một con 
cừu nhỏ) 


Wihat Ï wamt # ìs a ptoper củp öƒ coffee (cái 
mà tôi cần là một li cà phê chính hiệu). 


hóa 
Phụ ngữ Cụm trạng từ; cú 
đoạn 
Đểngữ | Bổ ngữ Cụm danh từ 
đánh 
dấu 
Danh hóa 


Merrily # we roll along (vui vẻ chúng tôi 
tiếp tục đi) 

on Sunday ngư # Ï losr my wie (tôi mất vợ 
tôi vào tối thứ bảy) 


a bag pudding # the king dịd make (chiếc 
bánh túi. chính nhà vua làm). 


What they could not eat that n¡gÌt # the 
Queen new morning ƒried (những thứ mà họ 
không thể ăn được trong đêm đó thì sáng 
hôm sau Nữ hoàng lại rán) 


We are aware öƒ our responsibility to 

oMr crltics. We are qlsoO aware 0ƒ owFr 
responsibilily tœ the amhor. who 
probably would not have authorised 
the publication oƒ these pages. Thỉs 
responsibility we accept wholly, and 
we would willingly bear it alone 


=: 
* Chức năng trong cú như là sự trao đổi, xin xem Chương 4 


Chúng tôi ý thức được trách nhiệm của 
mình trước các nhà phê bình. Chúng tôi 
cũng ý thức được trách nhiệm của mình 
trước tác giả, người mà có lẽ sẽ không 
cho phép xuất bản những trang sách 
này. Trách nhiệm này chúng tôi nhận 
toàn bộ. và chúng tôi sẽ sắn sàng gánh 
chịu một mình. 


Ở đây Đề ngữ thủš responsibiliry được làm nổi bật; nó thâu tóm 
toàn bộ gánh nặng của lời tựa — trách nhiệm đặc biệt mà các học giả 
phải đương đầu trong việc khôi phục lại những ghi chép từ các bài 
giảng của những người khác về công trình của một đồng nghiệp nổi 
tiếng để đưa ra xuất bản sau khi người ấy đã qua đời — và nhận định 
nó như là một xuất phát điểm, như là tất cả phần công việc phải đảm 


nhiệm được nói đến. 
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Đôi khi thậm chí Bổ ngữ trong nội bộ một cú đoạn (xem Chương 
6, Mục 6.5) đóng chức năng Đề ngữ, đặc biệt là trong các tổ hợp có 
tính thành ngữ giữa giới từ và động từ, ví dụ như ¿ha (điều đó) trong 
that Ï cotld do withorr (điều đó thì tôi có thể làm thiếu nó được), wo 
thingš (hai điểm) trong neo thủngg we need to comment on (hai điểm 
(mà) chúng ta cần phải bình). Có lẽ kiểu Bổ Đề được thể hiện bằng Đề 
ngữ đánh dấu nhất là kiểu có một đại từ như ze (tôi) trong zme they 
blame for ít (tôi thì họ đổ tội cho về việc làm ấy). Đây là một cực đối 
lập trên thang chỉ xu hướng từ Chủ ngữ/Đẻ ngữ không đánh dấu 7 (tôi) 
mà chúng tôi đã bắt đầu. 

Có một tiểu phạm trù của cú tuyên bố có cấu trúc để ngữ đặc biệt, 
đó là cú cảm thán. Điển hình của những cú này trong tiếng Anh là 
chúng có thành phần cảm thán 'WH-` đóng chức năng Để ngữ, như 
trong Hình 3-7. 


TĨou cheerfiIly 


he seems to grín? - | Hân cười đường như vui vẻ 
làm sao! 

on ask! Cậu hỏi những câu hỏi thật 
để làm sao! 

Thuyết ngữ | 


Whaf tremeHlOWSỈY eŒ5ÿ qM€SfIOHS 


Đề ngữ 


Hình 3-7 Đề ngữ trong các cú cảm thán 


(2) Đề ngữ trong các cú nghỉ vấn. Chức năng điển hình của cú nghỉ 
vấn là để hỏi; và từ quan điểm của người nói hỏi là một biểu hiện chỉ 
ra rằng người hỏi muốn được trả lời một điều gì đó. Thực tế rằng trong 
đời sống thực tại người tà hỏi vì nhiều lí do không gây tranh cãi về cái 
nhận xét cho rằng ý nghĩa cơ bản của một câu hỏi là lời yêu cầu để trả 
lời. Đề ngữ tự nhiên của một câu hỏi là 'điều mà tôi muốn biết”. 

Có hai kiểu câu hỏi chính: kiểu thứ nhất là kiểu mà người nói 
muốn biết về THÁI CỰC (POLARITY) 'có hay không), ví dụ, Can you 
keep a secret? (Bạn có thể giữ bí mật được không?), !s John Smith 
wihiä2 (Iohn Smith có trong đó không?); kiểu thứ hai là kiểu mà 
người nói muốn biết về căn cước hay sự nhận diện một thành phần nào 
đó trong nội dung; ví dụ, veho w/l you send to fetch her away? (Bạn sẽ 
cử ai đi tìm cô ấy?), where hay my litle dog? (chú chó con của tôi đi 
đâu mất rồi?). Trong cả hai kiểu câu hỏi, thành phần chỉ ra cái mà 
người nói muốn biết xuất hiện ở đầu cú. 

Trong câu hỏi cần câu trả lời có/không hay câu hỏi có cực, thành 
phần đóng chức năng Đẻ ngữ là thành phần mang cách diễn đạt thái 
cực, đó là TÁC TỬ ĐỘNG TỪ HỮU ĐỊNH (FINITE VERBAL OPERATOR). 
Chính tác tử hữu định trong tiếng Anh là thành phần thể hiện thái cực 
khẳng định và phủ định: ¿s : /su †, do : đón †; can : can !, v.v. VÀ vậy, 
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trong cú nghi vấn có/không tác tử hữu định được đặt trước, trước cả 
Chủ ngữ. Ý nghĩa của nó là 'tôi muốn nói với bạn xem liệu có hay 
không". 

Trong câu hỏi có thành phần WH-, câu hỏi tìm kiếm phần thông 
tin bị thiếu, thành phần đóng chức năng Đẻ ngữ là thành phần yêu cầu 
phần thông tin này, đó là thành phần 'WH-". Chính thành phần “WH-` 
thể hiện bản chất của phần thông tin thiếu: w#ø (ai), wÖé (cái gì), 
wihen (khi nào), how (như thế nào), v.v. Vì vậy trong cú nghi vấn 
*WH' được đặt ở vị trí đầu, bất kể chức năng nào nó có trong cấu trúc 
thức của cú: Chủ ngữ, Phụ ngữ, hay Bồ ngữ. Ý nghĩa của nó là 'tôi 
muốn bạn nói cho tôi về người, vật, thời gian, phong cách, v.v. 

Do đó, các cú nghĩ vấn thể hiện nguyên tắc đề tính trong đặc điểm 
cấu trúc của nó. Chính do đặc điểm của nó trong tiếng Anh mà một 
thành phần nào đó được đứng trước; lí do để giải thích cho hiện tượng 
này là, do chính bản chất của câu hỏi, thành phần đó có vị thế của Đẻ 
ngữ. Mỗi lần người nói không lựa chọn để đặt thành phần này lên đầu: 
sự xuất hiện của nó ở vị trí đầu cú là mẫu thức thông thường qua đó cú 
nghi vấn được thể hiện. Nó đã trở thành một phần của hệ thống ngôn 
ngữ, và việc giải thích cho điều này thể hiện ở ý nghĩa lẻ ngữ được 
gắn với vị trí đầu tiên trong cú tiếng Anh. Các cú nghi vấn diễn đạt các 
câu hỏi. Đề ngữ tự nhiên của một câu hỏi là 'tôi muốn được cho biết 
về một điều gì đó”; câu trả lời được yêu cầu hoặc là một mẩu thông tin 
hoặc là cách thể hiện thái cực. Vì vậy, việc hiện thực hóa thức nghỉ 
bao gồm việc lựa chọn một thành phần chỉ ra kiểu câu trả lời cần 
thiết, và đặt nó ở đầu cú. 

Trong một cú có 'WH-', Đề ngữ chỉ được hình thành bởi thành 
phần 'WH-; nghĩa là, cụm từ hay cú đoạn trong đó từ có `WH-` xuất 
hiện. Các ví dụ minh họa được trình bày trong Hình 3-8. 


suho killed Cock Robin? at giết Cock Robin? 
hy man miles to Babylon đến Babylon bao xa? 
what Shall I mend it? tôi sẽ vá nó với cái gì? 
Đề ngữ [ Thuyết ngữ 


Hình 3-8 Đề ngữ trong cú nghỉ vấn có thành phần 'WH-" 


Nếu thành phần °WH-' là một cụm danh từ hay một phần của một 
cụm danh từ đóng chức năng Bồ ngữ trong một cú đoạn, thì cụm danh 
từ này có thể đóng chức nãng Đề ngữ cho riêng nó, ví dụ, w'z (cái gì) 
trong what shall ] mend wính ít? (tôi sẽ vá nó bằng cái gì?), velich 
hotise (căn nhà nào) trong wehich honse do they live in? (họ sống trong 
căn nhà nào?). 
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Trong cú nghỉ vấn có/không. Đề ngữ bao gồm động từ hữu định, 
nhưng nó mở rộng đến tận Chủ ngữ. Động từ hữu định với Chủ ngữ 
hình thành nên Đề ngữ hai thành phần, nguyên tắc của nó sẽ được giải 
thích trong Mục 3.5; các ví dụ được trình bày trong Hình 3-9. 


can you Timd me an acre öƒ land? 

8 anybody đt lome? 

should ðld acquaimance — |_be foreot? 

Đề ngữ I | Đề ngữ2 Thuyết ngữ | 


(Bạn có thể tìm giúp tôi một a (100 m° ) đất được không?) 
(Có ai ở nhà không?) 
(Có nên quên người quen cũ không?) 


Hình 3-9 Để ngữ trong cú phân cực có/không 


Do đó, trong cả hai kiểu cú nghỉ vấn, việc lựa chọn một mẫu thức 
Đề ngữ không đánh dấu có căn cứ một cách rõ ràng, bởi vì mẫu thức 
này đã tiến hóa như một phương tiện mang thông điệp cơ bản của cú. 
Do vậy, có một xu hướng mạnh mẽ để người nói lựa chọn hình thức 
không đánh dấu và không bỏ qua tầm quan trọng của nó bằng cách 
giới thiệu Đề ngữ đánh dấu. Nhưng Đề ngữ đánh dấu đôi khi lại xuất 
hiện trong các cú nghỉ vấn, như được minh họa trong Hình 3-10 dưới 
đây: 


đfier tea wifl yon fell me a story? | sau khi uống trà bạn sẽ kể cho mình 
nghe một câu chuyện chứ? 
trong nhà của bạn thì ai là người 


nâu ăn? 


wlio does the cookine? 


Hình 3-10 Đề ngữ đánh dấu trong các cú nghỉ vấn 


ủn" Yotr hoise 


(3) Đề ngữ trong các cú cầu khiến. Thông điệp cơ bản của một cú cầu 
khiến là hoặc “tôi muốn bạn làm một cái gì đó" hoặc 'tôi muốn chúng 
mình (tôi và bạn) làm một cái gì đó. Kiểu thứ hai thường bắt đầu bằng 
ler' (chúng ta hãy) như trong /er's go home now (chúng ta hãy đi về 
nhà bây giờ đi); ở đây /er rõ ràng là một sự lựa chọn Đề ngữ không 
đánh dấu. Nhưng với kiểu thứ nhất, mặc dù yøu (bạn) có thể được thể 
hiện rõ như là Đề ngữ (ví dụ, yow keep qiiet! - xin mời bạn giữ trật 
tự'); nghĩa là 'đối với bạn, ...'. Đây rõ ràng là một sự lựa chọn được 
đánh dấu; hình thức điển hình hơn của nó là keep guiet! (hãy giữ trật 
tự!) với động từ ở vị trí Để ngữ. Chức năng của động từ trong cấu trúc 
thức (cú như là sự trao đổi) là chức năng Vị ngữ; do đó, ở đây chính 
chức năng Vị ngữ là Đề ngữ không đánh dấu. 
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Trong các cú cầu khiến phủ định như don ? argue wùh: me (đừng 
có tranh cãi với tôi), đon † let 'š quarel about it (đừng để chúng ta phải 
cãi nhau về điều đó), nguyên tắc của chúng giống với nguyên tắc của 
các cú nghỉ vấn có câu trả lời có hoặc không: Đẻ ngữ đánh dấu là 
đón '† cộng với thành phần đứng ngay sau nó, thành phần này hoạc là 
Chủ ngữ hoặc là Vị ngữ. Có một hình thức đánh dấu khác với yow; ví 
dụ, đón”? yon argue with me (cậu không tranh luận với mình sao), 
trong đó Đề ngữ là don + you. Có một hình thức đánh dấu tương 
phản khẳng định như đo rake care (hãy bảo trọng), trong đó Đề ngữ là 
do + Vị ngữ take. Các ví dụ mình hoạ được trình bày trong Hình 3-1 I. 


đll ƒtve questions! trả lời tất cả năm câu hỏi! 

keep out 6ƒ the way" bọn trẻ hãy tránh ra! 

catch the fïsh! trước hết hãy bắt con cá đó! 

any belongings on board | đừng quên hành trang trên máy bay! 
the aircraft! : : 
quarrel abott iI! đừng để chúng ta phải cãi nhau vẻ 
điều đó 

chúng ta đừng cãi nhau về điều đó! 


(dnswer 
on kids 
rat 


đón † leave 
don † let1s 


nót quarrel abou it! 
Thuyết ngữ 


Hình 3-11 Đề ngữ trong các cú cầu khiến 


Cầu khiến là kiểu cú duy nhất trong đó Vị ngữ (động từ) thường 
làm Đề ngữ. Hiện tượng này không phải là không có thể đối với các 
kiểu thức khác, nơi mà động từ có thể đặt ở vị trí đầu cú để tạo cho nó 
có vị thế Đề ngữ; ví dụ, ƒorger (quên) trong ƒorget it Ï never shall (quên 
nó thì tôi không bao giờ); nhưng ở đây nó là một sự lựa chọn Đề ngữ 
đánh dấu trong tất cả các sự lựa chọn. 

Do đó, thành phần nào của cú được lựa chọn điển hình là Đề ngữ 
phụ thuộc vào sự lựa chọn thức. Mẫu thức của nó có thể được trình bày 
như sau: 


“Thức của cú Đề ngữ điển hình (không đánh dấu) 
Tuyên bố Cụm danh từ đóng chức năng Chủ ngữ 
Nghi vấn có/không Từ đứng đầu cú (tác tử hữu định) của cụm động từ 


cộng với cụm danh từ đóng chức năng Chủ ngữ 
Nghỉ vấn bộ phận (tiểu cục) - Cụm danh từ, cụm trạng từ hay cú đoạn đóng chức 
(câu hỏi có thành phần 'WH' năng là thành phần nghỉ vấn có °WH'. 


trong tiếng Anh) 

Cầu khiến 'bạn" Cụm động từ đóng chức nâng Vị ngữ cộng với 
hình thức don 7 nếu là cú phủ định. 

Cầu khiến “bạn và tôi" Lets (chúng ta hãy) cộng với hình thức đøn! 
đứng trước nếu là cú phủ định. 

Cảm thán Cụm danh từ hay cú đoạn đóng chức nảng thành 


phần cảm thán có 'WH' trong tiếng Anh. 
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Khi một thành phần nào đó xuất hiện ở đầu cú thì nó tạo thành sự 
lựa chọn Đẻ ngữ 'đánh dấu hững Đề ngữ đánh dấu như vậy thường 
thể hiện hoặc một kiểu hoàn cảnh cho cú hoặc một đặc điểm tương 
ngơ Lưu ý rằng trong những trường hợp như vậy thành phần đáng lẽ 

là sự lựa chọn Đẻ ngữ không đánh dấu thì giờ đây lại trở thành một 
phần của Thuyết ngữ. 

Đoạn văn dưới đây trích từ cuốn tiểu thuyết Ðawid Coperficld thể 
hiện văn cảnh điển hình cho sự lựa chọn Đẻ ngữ đánh dấu trong cú 
tuyên bố. Các ví dụ minh họa cụ thể được trình bày trong Hình 3-12. 


"We came,` repedted Mrs Micawber, 
'and saw the Medway. My opinion øƑ 
the coal trade on that riyer 15, that HH 
may reqHire talemt, bút that Ht certainly 
requires capital. Talent, Mr Micawber 
has, capual, Mr Micawber hại nót 
W€ are dl preseM waiing for a 
remianee ftom London, to discharge 
our pecuniary obligations aÌ this hotel. 
Unil the arrival 6ƒ that remittance. ... Ï 
am củt 6ƒ jtom my home.... [f0 my 
boy and girl, qnả [Tom mỹ Beins 


“Chúng tôi," bà Micawber nhắc lại. 'và 
nhìn thấy Medway'. Quan điểm của tôi 
về việc buôn than trên dòng sông đó là, 
nó có thể cần đến tài nâng, nhưng nó 
chắc chắn cần đến vốn. Tài nâng thì ông 
Micawber có, nhưng vốn thì ông lại 
không .... Hiện tại chúng tôi đang chờ 
tiền chuyển từ Luân đôn để giải tỏa các 
món nợ của chúng tôi ở khách sạn. Cho. 
đến khi món tiền đó gửi đến, ... tôi đang 
bị tách biệt với gia đình ..., với con trai và 
con gái và cả với hai đứa con sinh đôi 


của tôi nữa. 
Ví dụ minh họa 


Talent Mr Micawber has 
Capual Mr Micawber has nót 
Cụm danh từ làm Bồ ngữ 

Để ngữ _ “Thuyết ngữ 


[ Unhil the arrival oƒ that remittance. 
Cú đoạn làm Phụ ngữ 
Đề ngữ 


Tìm cụt ðƒƒ[ from my hoie..... 
Thuyết ngữ 


Hình 3-12 Các ví dụ về Đề ngữ đánh dấu trong các cú tuyên bố. 


3.4. Những Đề ngữ đặc thù khác 

Bây giờ chúng ta phải xét các thành phân khác có vị thế đặc biệt 
trong cấu trúc Đề ngữ của cú. Đây là những thành phần mà, nếu xuất 
hiện, thì có xu hướng là — hoặc trong một số trường hợp phải là — Đẻ 
ngữ. Những thành phần điển hình, mặc dù không bắt buộc phải có để 
tính, bao gồm hai tập hợp các đơn vị, hầu hết chúng đều là các trạng từ 
hay các cú đoạn đóng chức năng Phụ ngữ trong cú: PHỤ NGỮ LIÊN HỢP 
(NGÔN BẢN) (CONJUNCTIVE (DISOURSE) ADJUNCTS) Và PHỤ NGỮ TÌNH THÁI 
(MODAL ADJUNCTS). Những thành phần nào bắt buộc phải là Để ngữ thì 
cũng đều là LIÊN TỪ (CONJUNCTIONS) Và QUAN HỆ TỪ (RELATIVES). 
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(1) Những Phụ ngữ điển hình làm Đẻ ngữ: Phụ ngữ liên hợp và Phụ 
ngữ tình thái. 


Bảng 3(2)_Các Phụ ngữ liên hị 


Kiểu Ý nghĩ: Ví dụ 
T | đồng vị "nghĩa là, that is (nghĩa là), im ørher words (nói theo cách 
ví dụ` khác), for examiple (ví dụ) 
chính chu nói cho đúng | ør rarher (nói cho đúng ra), at Íeast (ít nhất), to. 
ra be precise (nói một cách cụ thể) 
bác bỏ trong bất kì ứn any case (trong bất kì trường hợp nào), anyway 


trường hợp (dầu sao), leaving that aside (đặt điều đó xang 
nào một bên) 

nói tóm lại briefly (nói một cách tóm tắU, føơ sư up (tóm 
lại), ít conclusion (để kết luận) 

actutafly (thực ra), ín /aer (trong thực tế) 


tóm tất 


khẳng định | thực ra 


II | bổsung also (đồng thời), moreover (hơn nữa), i" addition 
(thuận) (thêm vào đó), beside (bên cạnh đó) 
nghịch nhưng” on the other hand (mặt khác). however (tuy 
nhiên), cønuersely (ngược lại) 
đa dạng instead (thay vì), alternatively (thay bằng cách 


khác) 

meanwhile (trong khi đó), before that (trước đó), 
later on (sau đó), nexr (tiếp đó), soøn (ngay sau 
đó). fiually (cuối cùng) 


"lúc đó" 


thời gian 


so sánh "tương tự" likewise (tương tự), in the same way (theo cùng 
cách). 
nguyên *do vậy” therefore (do đó), for thís reason (vì lí do này), as 
nhân a result (kết quả là), with: thís im min (với cơ sở. 
Ề này) 
"(nếu ...) thì ím that case (trong trường hợp đó), wuder the 
điều kiện 


cireuumstances (ong [những] hoàn cảnh này). 
otherwise (không có thì) 


`ấy thế nhưng Í xeyerrheless (tuy nhiên), đespite (bất chấp) 
E4 Ad đng im this respect (ở khía cạnh này), as ƒar as thai 
gÓc cạn F 


concerned (liên quan đến vấn đẻ ấy) 


(Ì) PHỤ NGỮ (NGÔN BẢN) LIÊN TỪ là các phụ ngữ liên hệ cú với phần 
ngôn bản đứng trước. Các kiểu phụ ngữ ngôn bản chính được trình bày 
trong Bảng (3(2): chi tiết hơn xin xem Chương 9, Mục 9.4. 

(iÏ) PHỤ NGỮ TÌNH THÁI là phụ ngữ diễn tả sự đánh giá của người nói 
liên quan đến sự phù hợp của thông điệp. Các kiểu phụ ngữ tình thái 
được trình bày trong Bảng 3(3). 

Nhận ra tại sao Phụ ngữ ngôn bản và Phụ ngữ tình thái lại đứng ở 
vị trí đầu cú là một việc làm không mấy khó khăn: nếu như một trong 
những phụ ngữ này hiện diện thì ở một nét nghĩa nào đó nó là Đề ngữ 
tự nhiên. Nếu người nói đưa vào thông điệp một thành phần nào đó chỉ 
góc cạnh hay quan điểm của mình đối với vấn đề thì lẽ đĩ nhiên là họ 
phải biến nó thành xuất phát điểm.” “tôi sẽ nói cho bạn về điều mà tôi 
nghĩ". Tương tự, bằng việc đặt thành phần đó lên đầu cú chúng ta để 
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ngữ hóa điều mà chúng ta đang nói: “tôi sẽ nói cho bạn về việc nó phù 
hợp như thế nào”. Do vậy, chúng ta có thể nói probably they didn 1 
understand, therefore the scheme was abandoned (có lẽ họ không hiểu 
cho nên kế hoạch bị hủy bỏ) với probably và therefore nằm ở vị trí Đề 
ngữ. Nhưng đây vẫn là vấn để lựa chọn: chúng ta có thể đặt những 
thành phần này vào vị trí Thuyết ngữ, không chọn chúng làm xuất phát 
điểm: they probably didn tmderstand, the scheme was therefore 
abandoned (họ có lẽ không hiểu, kế hoạch do đó đã bị hủy bỏ). Xin 
lưu ý rằng các khái niệm Đề ngữ và Thuyết ngữ giúp chúng ta giải 
thích được sự khác nhau có hệ thống giữa các cặp diễn đạt như thế 
nào 


Bảng 3(3)_ Các Phu ngữ tình thái 
Ý g Ví dụ 


I | xác suất | khả nàng như probability (khả nàng), possibiliry (Khả năng/có thể), 


thế nào? certaimiy (chắc chắn), perhajps (có lẽ) 
thường thường xuyên wsually (thường xuyên), sometines (thỉnh thoảng), 
xuyên như thế nào? always (thường xuyên). (wJever (không bao giờ/bao. 
giờ), often (luôn luôn), selđom (hiếm khi) 
điển hình | điển hình như øccasionally (thỉnh thoảng), generally (nhìn chung), 
thể nào? regularly (thường xuyên), for the most part (phần 
nhiều) 


tÕ ràng ØƑ course (tất nhiên), swrely (chắc chắn), obviowsly 
(hiển nhiên), cfearly (rõ ràng) 

im my öpinion (theo quan điểm của tôi), personally 
(theo quan điểm cá nhân), ứo my mm¿ng (theo cách nghĩ 


HỆ quan điểm 


của tôi) 
công nhận | tôi công nhận — | Ørankiy (nói thẳng ra), ro rell you the tranh (nồi thật với 
bạn), ứø be honesf (nói thực) 
thuyết tôi bảo đảm. konestly (nói một cách thành thực). reafíy (thực đấy), 
phục với bạn believe me (hãy tin tôi). seriowsy (nói một cách 


nghiêm túc) 

thỉnh cầu _ | tôi yêu cẩu bạn _ Í k;u4fy (một cách trần trọng). please (xin mời) 

giả định tôi cho (rằng) evidemly (một cách hiển nhiên là), appparenuly (rõ ràng 
là), so doubr (không nghỉ ngờ gì nữa) 


mong mong muốn nhữ. | („u/az;zma;eiy (may mắn/thật không may mắn), r my 

muốn thể nào? đeligiu/distress (tước sự sung sướng/buồn rấu của 
s tôi), regrerably (thật đáng tiếc). hopcƒfidfy thì vọng là) 

HHUÀN‹ uy ar fiar (lúc đấu), temarively (để uớm. thử), 


provisionally (một cách tam thời), looking back on ỉr 
(nhìn lại nó) 

broadly speaking (nói rộng ra), ứu general (nhìn 
chung), øn the weliole (đại thể), stictly speaking (nói 
một cách nghiêm ngặt), im principfe (trên nguyên tắc) 
(un)wisely (một cách khôn ngoan/không khôn ngoan), 
understandably (một cách có thể hiểu được). 
mistakenly (một cách nhắm lẫn), ƒoolis/ly (một cách 


thẩm định | hợp lí như 
thế nào? 


đánh giá nhạy cám như 


: neu xuẩn) 
dự đoán _ | được chờ đợi to my sưrprise (rước sự ngạc nhiên của tôi), 
như thể nào? | szpzisiugly (một cách ngạc nhiên), as expeced (như 


„ _—_ | đã dự kiến), by chance (tình cờ) 
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(2) Đề ngữ bắt buộc: liên từ (conjunction), quan hệ từ (relatives) 

(Ù) Liên từ là các đơn vị liên hệ cú với cú đứng trước trong cùng một 
câu (trong cùng một cú phức). Chúng có ý nghĩa tương tự với các phụ 
ngữ chuyển tiếp hay phụ ngữ ngôn bản; nhưng chúng lại khác với các 
phụ ngữ này ở chỗ là, trong khi các phụ ngữ liên từ thiết lập mối quan 
hệ ngữ nghĩa giữa các thành phần ngôn bản đứng trước chúng, thì liên 
từ lại thiết lập mối quan hệ ngữ pháp (chứ không phải là mối quan hệ 
ngữ nghĩa) — chúng kiến tạo hai thành phần thành một đơn vị cấu trúc 
đơn lẻ (xem Chương 7). Liên từ hình thành nên một lớp từ riêng biệt 
trong ngữ pháp. Chúng được tóm tắt trong Bảng 3(4). 


Bảng 3(4) Liên từ 

Kiểu liên từ Ví dụ 

đẳng lập and (và), or (hay). eiher (hoặc có). neuher (hoặc không). bu: 
(nhưng). yer (ấy thế nhưng). sơ (vì vậy). zhen (thì/ sau đó) 

phụ thuộc : wiien (Khi), seiile (trong khi), before (trước khí). a/fer (sau khi), 
umtil (đến khi), becawse (bởi vì), jƒ (nếu), although (mặc dù), 
unless (trừ khi), that (rằng), wehether (cho dù/xem/liệu), (in order) 
fo (nhằm). 
even iƒ (thậm chí), supjpose (tftaf) (giả sử rằng), given that (cứ cho 
là), im spite oƒ the fact that (bất chấp cái thực tế là), rụ the event 
that (trong trường hợp) so thai (để mà) 


(ii) Quan hệ từ cũng là những đơn vị liên hệ cú mà trong đó chúng 
xuất hiện với một cú khác (xem Chương 6, Mục 6.2.2(2); Chương 7, 
Mục 7.4.1.(2), 7.4.3, 7.4.5 và 7.4.6). Nhưng không giống với liên từ, 
quan hệ từ không hình thành nên một lớp từ riêng biệt: chúng hoặc là 
danh từ hoặc là trạng từ. Do đó, chúng có thể đóng chức năng Chủ 
ngữ, Phụ ngữ hay Bổ ngữ — hoặc độc lập hoặc là một thành phần 
trong cấu trúc của một cụm từ hay một cú đoạn. Quan hệ từ được trình 
bày trong Bảng 3(5). 

Một cụm từ quan hệ đóng chức năng Đẻ ngữ của cú trong đó nó 
xuất hiện; ví dụ, cụm danh từ: w#iose house (căn nhà của ai), vuhđfever 
objections (bất kì sự phản đối nào); cụm trạng từ: /owever badiy (dù 
có tồi đến đâu chăng nữa); cú đoạn: ¿+ which (trong đó), 0h vehom 
(với ai), on whose behalƒ (thay mặt ai). for whafever reason (đối với 
bất kì lí do nào). Do đó, quan hệ từ giống với các từ nghỉ vấn có WH- 
ở chỗ chúng có hai chức năng: ở mặt này chúng đóng chức năng Chủ 
ngữ, Phụ ngữ, hay Bổ ngữ: ở mặt khác, với giá trị đặc biệt của chúng, 
chúng có chức năng thẩm vấn hoặc đánh dấu thành phần phụ thuộc. 
Chính hai giá trị này có quan hệ với nhau ở cấp độ sâu, qua nét nghĩa 
khái quát 'sự nhận dạng được phục hồi từ một chỗ nào đó'. Các quan 
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hệ từ không xác định như wehichever, wherever, v.V. là trung gian giữa 
quan hệ từ xác định và từ nghi vấn: 


Millel'€ 47 VOH going? Bạn đang đi đâu đấy? 

wlerever are YoH going? Bạn đang đi đến (bất kì) chỗ nào đấy? (thì nó 
cũng không sao cả) 

the house where you are cần nhà nơi mà bạn đang đi đến. (nơi mà bạn 

going đang đi đến" phụ thuộc vào ngôi nhà) 


Bảng 3(5)_ Quan hệ từ 

Kiểu quan hẻ từ Ví dụ 

xác định which (cái nào), wÏo (ai). 0hat (mà), wÍtose (của ai), when 
(khi nào), whtere (ở đâu), w'hy (tại sao), how (như thế nào) 
không xác định whafever (bất kì cái gì), wichever (bất kì cái nào), whoever 
(bất kì ai), whøsever (bất kì của ai), w#enever (bất kì khi 
nào), w#erever (bất kì nơi nào), however (bất kể như thế 
nào) 


Khái niệm của WH- chứa đựng phạm vi các ý nghĩa này; và thành 
phần WH- đến lượt nó lại là một thành phần của một tập hợp lớn hơn 
chứa đựng cả thành phần WH- và thành phần TH- mà, xét một cách 
tổng thể, hoàn thành chức năng 'CHỈ CHỎ" được tóm tắt trong Bảng 
3(6). 


Bảng 3(6) Các đơn vị TH- và WH- 


Ý nghĩa Lớp từ Vídụ 
(1) tôi [đang] nói cho bạn | TH- [[ saw]] thí one, them ([tôi nhìn 
cái nào thấy] cái này/tôi nhìn thấy chúng 


(2) tôi [đang] không nói | WH- 
cho bạn nghe cái nào 
(a) tôi đang hỏi bạn từ nghỉ vấn _ | w#lich one, who [did you see?] (cái 
nào/người nào bạn đã nhìn thấy?) 
(b) tôi đang bảo bạn ở | quan hệ từ, [the one (thing) which [L saw] (cái 


chỗ khác quán từ xác | vật mà tôi nhìn thấy), (ihe one 
định (person) who_ [I saw] (người mà tôi 
nhìn thấy) 
` : quan hệ từ, wiichever, whoever [you saw] (bất 
(c) Nó không sao cả quan hệ từ __ | cứ cái gì, bất cứ ai mà tôi nhìn thấy) 


không xác 
định 
Các Đề ngữ 'đặc thù' này — những đơn vị bắt buộc hay ít nhất 
cũng điển hình là Đề ngữ — cho chúng ta biết rất nhiều về nguyên tắc 
sắp xếp trật tự trong cú tiếng Anh. Khi ngôn ngữ tiến hóa, những thành 
phần bắt buộc phải là Đề ngữ đã được chuyển lên đầu cú và định vị tại 
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đó. Khi dùng ÿ (nếu) hay bư (nhưng). người nói không lựa chọn xem 
liệu nó có đề tính hay không, theo hoàn cảnh. vị thế Đề ngữ xuất hiện 
như là một phần của một gói tổng thể, không phải do lựa chọn, nên khi 
một trong số những thành phần này có mặt thì nó không chiếm toàn bộ 
tiềm năng Đề ngữ của cú, Bất kì thành phần nào được lựa chọn để 
đứng sau nó vẫn còn ý nghĩa để tính, mặc dù không nhiều bằng khi 
chúng không có thành phần nào đứng trước. 

Cách giải thích này bao gồm hai bước: một mật, vân có khả năng 
đưa Để ngữ đánh dấu vào sau một trong những liên từ này: ví dụ, 
nhằm phục vụ cho mục đích tương phản như trong ÿ enjoy literatie, 
bit grammar Ï couldn T stand (tôi thích văn học, còn ngữ pháp thì tôi 
không chịu nổi), hay tạo văn cảnh như trong tác phẩm guồn gốc của 
loài người của Darwin: Wiien im any coumry several domestic breed 
have once been established (Khi trong bất kì đất nước nào, một số loài 
đã có lần được thiết lập) ... (Lưu ý rằng lí do duy nhất để chọn vị trí 
đánh dấu này là để làm cho grammmar (ngữ pháp) và in any coumiry 
(trong bất kì đất nước nào) trở thành Đề ngữ). Nhưng khác, những 
Để ngữ đánh dấu kiểu này ít phổ biến hơn trong hoàn cảnh này. Thực 
tế gợi ra rằng một đặc điểm đẻ tính nào đó đã bị liên từ lấy đi mất. 

Nguyên tắc này được mở rộng sang các đơn vị điển hình nhưng 
không hoàn toàn bắt buộc phải là Đề ngữ, như probably (có lẽ, có thể) 
hay /owewer (tuy nhiên). Ở đây, người nói trong thực tế đang thực 
hiện một sự lựa chọn, mặc dù có xu hướng biến thành phần tình thái 
hay Phụ ngữ ngôn bản trở thành Đề ngữ. Tiếp theo một hoặc hai đơn vị 
này, người nói ít có khả năng lựa chọn Đề ngữ đánh dấu; nó đường 
như là nguồn năng lượng ở vị trí đầu cú đã bị sử dụng hết. Nhưng chắc 
chắn nó không phải là không có thể. Chứng minh những hiệu quả này 
là một việc làm khó khăn, bởi vì các mẫu thức mà chúng ta nghiên cứu 
phụ thuộc vào việc thể hiện của ngôn bản; nhưng chúng ta có thể tạo 
đựng một hệ hình như sau: 


Để ngữ không đánh dấu Đề ngữ đánh dâu 
yow can store protein (bạn không thể tích protein you can? siore (prôtein thì bạn không 
protein được) thể tích được) 
thuy yon can store protein (do đó bạn thuy protein yow can sfore (do đó, prôtein thì 
không thể tích protein được) bạn không thể tích được) 
ẤM TỈẰ€ SG WAY YOM CaHÏT store pIroleil ti the sđiHe wdy protein you ca † sfore (tương 
(tương tự ban không thể tích protein được) tự, prôtein thì bạn không thể tích được) 


Điều mà chúng ta biết được từ kiểu biến thể này là Chủ ngữ, Phụ 
ngữ hay Bổ ngữ đứng sau một trong những “Đề ngữ đặc thù” này chính 
chúng vẫn còn đặc điểm của Đề ngữ. Lưu ý rằng đặc điểm này không 
áp dụng cho các từ nối, bởi vì đơn vị nối chính nó lại đồng thời là Chủ 
ngữ, Phụ ngữ, hay Bổ ngữ. Điều này làm rõ đặc điểm đã trình bày 
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trong Chương 2 ràng Đề ngữ không hoàn toàn là một sự vận động từ 
đầu cú (hiệu lực 'điểm đỉnh") hơn là một thành tố. Tuy nhiên, có các 
tiêu chí để nhận ra nơi nào Đẻ ngữ bắt đầu và nơi nào Đề ngữ kết thúc, 
chẳng hạn như trật tự của các thành tố khác nhau như thế nào, và sự 
ngất đoạn ngữ điệu ở đâu. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục xem Đề ngữ 
như là một thành tố, và phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu khái 
niệm Đề ngữ đa. 


3.5 Đề ngữ đa 

Trong Mục 3.2 chúng tôi đã xem xét các trường hợp khác nhau của 
một Đề ngữ có hơn một cụm từ hay cú đoạn, như Walrus and the 
Carpenrer (Con hải mã và người thợ mộc) hay what the duke did with 
the teapot (cái mà ngài công tước làm với chiếc ấm trà). Những cụm từ 
này vẫn được đối xử là Đẻ ngữ bởi vì chúng làm thành nên một đơn vị 
cấu trúc đơn lẻ. 

Trong mục trước, chúng tôi giới thiệu các thành tố khác nhau có 
xu hướng bắt buộc phải xuất hiện ở vị trí Đề ngữ nếu chúng xuất hiện: 
(1) từ nối và Phụ ngữ tình thái, (2) liên từ và các quan hệ từ. Bởi vì vị 
thế Đề ngữ của các thành phân này được gắn vào bên trong cho nên 
chúng bị yếu đi chút ít; chúng có thể không làm mất hoàn toàn đề tính 
của cú, ở chỗ nào chúng mất, điều này có nghĩa là thành phần đứng ở 
vị trí sau trong cú cũng là một phần của Đề ngữ. Trong trường hợp này 
chúng ta có 'Đề ngữ đa'. 

Để làm rõ điểm này chúng ta cần phải đi thêm một bước nữa trong 
phân tích của chúng ta về cú. Trong bất kì trường hợp nào, để xác định 
thành phần nào là Đề ngữ không đánh dấu, chúng ta phải liên hệ nó 
với các chức năng cấu trúc của Chủ ngữ, Bổ ngữ và Phụ ngữ; các chức 
năng thể hiện trong việc hiện thực hóa thức, hệ thống kích thích hoạt 
động của cú như là sự trao đổi. Nhưng để xác định xem Đề ngữ kết 
thúc ở đâu — thành phần hình thành nên sức nặng có ý nghĩa trong cú 
— thì chúng ta phải liên hệ nó với một hệ thống khác, đó là hệ thống 
chuyển tác. Đây là hệ thống kích thích hoạt động của cú như là sự thể 
hiện (Chương 5Š). 

Trong phần mô tả vấn tắt ở cuối Chương 2, tôi đã nhận định rằng 
trong chức năng cú như là sự thể hiện, cú hình thành nên một mô hình 
kinh nghiệm của con người, theo các quá trình xảy ra trong chúng ta 
và quanh chúng ta. Ở đây, các quá trình được giải thích theo ba thành 
phần: chính quá trình đó, các tham thể trong quá trình như Hành thể và 
Đích thể trong ví dụ 2-I8(b); và bất kì thành phần chu cảnh nào như 
thời gian, địa điểm chẳng hạn. Nguyên tắc phù hợp của cấu trúc Đề 
ngữ là như sau: Đề ngữ thường chứa một, và chỉ một, trong số những 
thành phần kinh nghiệm này. Điều này có nghĩa là Đề ngữ của một cú 
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kết thúc bằng thành phản dầu tiên mà hoặc là tham thể hoặc là chu 
cảnh, hoặc là quá trình. Bởi vì một tham thể đóng chức năng Đẻ ngữ 
tương ứng gần nhất với thành phân được gọi là 'chủ để" (topic) trong. 
cách phân tích chủ đề - thuật đẻ (topic - comment), cho nên chúng tôi 
gọi thành phần kinh nghiệm trong Đẻ ngữ là ĐỀ NGỦ CHỦ ĐỀ (TOPICAL 
THEME). Bây giờ chúng ta có thể thấy tại sao. như đã chỉ ra trong Mục 
3.4 ở trên, một Chủ ngữ, Phụ ngữ hay Bỏ ngữ đứng sau một trong các 
: thù` chính nó lại là một phần của Đẻ ngữ. Các thành phản 
và thành phản liên hợp năm ngoài cấu trúc kinh nghiệm cua 
cú; chúng không có vị thế của tham thẻ, chủ cảnh hay quá trình. Đèn 
khi một trong những thành phần này xuất hiện cú vẫn thiếu mệt chò 
đựa trong khu vực kinh nghiệm. Bây giờ chúng tôi sẽ không đi sâu vào 
các vai diễn do các tham thể, các chu cảnh và các quá trình đảm nhiệm 
(các chức năng chuyển tác như Hành thể, Đích thể. Thời gian); chúng 
tôi cũng sẽ không đi sâu vào các mối quan hệ của chúng với các chức 
năng thê hiện thức như Chủ ngữ, Phụ ngữ và Bổ ngữ. Những vấn dẻ 
này sẽ được thảo luận tiếp trong hai chương tiếp theo. Nhưng chúng tỏi 
sẽ nói rõ hơn về tổ chức của một *Đề ngữ đa`, và thông qua phản minh 
họa chúng tôi sẽ gợi ý việc xác định Đẻ ngữ chủ đề như thế nào. 

Chúng tôi đã nhận định rằng một cú, dưới hình thức của một thông 
điệp, là một cấu trúc hai thành phần bao gồm Đẻ ngữ + Thuyết ngữ. 
Đề ngữ thường đứng trước — 'Đẻ ngữ` chỉ là tên gọi chúng tỏi sử 
dụng để gợi ra cái ý nghĩa nào được gắn với vị trí đầu trong cú. Nhưng 
vị trí đầu cú, nghĩa là thành phần đầu tiên hình thành nên Đề ngữ, lúc 
này đã được xác định rõ: Đẻ ngữ được mở rộng từ đầu cú đến (và kẻ 
cả) thành phần thứ nhất có chức năng trong chuyển tác. Thành phần 
này được gọi là 'Để ngữ chủ đề chúng ta có thể nói răng Đẻ 
ngữ của một cú bao gồm Để ngữ chủ đề cộng với bất kì thành phần 
nào đứng trước nó. 

Vấn đẻ còn lại là phải xác định chính xác thành phần nào đứng 
trước Đẻ ngữ chủ để. Chúng tôi đã đẻ cập đến liên từ, Phụ ngữ tình 
thái và Phụ ngữ liên hợp. Trong Mục 3.3 chúng tôi cũng đã đề cập đến 
tác tử hữu định, thành phần thể hiện đặc điểm 'hữu định" trong cụm 
động từ. Các đơn vị WH- (các đơn vị nghỉ vấn và quan hệ) không năm 
trong tập hợp này, bởi vì sự thẻ hiện chứa đựng thành phản có WH- 
thường là một tham thể hay một chu cảnh, và do đó chính chúng lại 
lầm thành nén Đề ngữ chủ để. Phía sau bẻ mật phức tạp này có một 
nguyên tác rất khái quát có thể được thể hiện theo ba siêu chức nâng 
mà chúng tôi đã giới thiệu trong Chương 2. Đẻ ngữ thường bao gồm 
một, và chỉ một, thành phần kinh nghiệm. Thành phản này có thể đứng 
sau các thành phần có chức năng liên nhân và ngôn bản. Nếu quả thực 
là như vậy, thì chúng cũng là một thành phần của Đề ngữ. Vị trí điển 
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hình của nó là Để ngữ ngón bản ^ Đề ngữ liên nhân ^ Để ngữ kinh 
nghiệm: trong mọi trường hợp, thành phần kinh nghiệm (Đề ngữ chủ 
đẻ) đứng cuối — bất kì thành phần nào đứng sau nó đều là thành phần 
của Thuyết ngữ. 

Phần tiếp theo là phải làm rõ các chỉ tiết về thành phần liên nhân 
và thành phân ngôn bản của Đề ngữ. 


TIỀP là Đề ngữ 
thuộc một tập hợp nhỏ các đấu hiệu ngôn bản như yes (có/Vâng). úø 
(không), suelf (ổ), nowe (giờ đây). Chúng chỉ ra rằng một lần di chuyển 
trong giao tiếp được bắt đầu. Nó là một phản ứng trong hội thoại hay 
một sự duy chuyển sang một điểm khác của cùng một người nói. (ii) 
£ ?U CẤU TRÚC là Đẻ ngữ thuộc bất kì thành phần có tính bất buộc 
nào được liệt ké trong hai Bảng 3(4) và 3(5), liên từ và quan hệ từ WH- 
(nhưng lưu ý rằng cựm từ hay cú đoạn chứa đựng quan hệ từ đồng thời 
cũng là Đề ngữ chủ đẻ). (111) ĐỂ NGỮ LIÊN HỢP là thành phần thuộc Phụ 
ngữ liên hợp. Chúng được liệt kê trong Bảng 3(2), trong đó Phụ ngữ 
đứng trước Đẻ ngữ chủ đ 

(2) ĐỀ NGỦ LIÊN NHÂN là bất kì tập hợp nào của (¡) Đề ngữ hô ngữ 
(Đề ngữ xưng hô) (vocative Theme), () Đề ngữ tình thái (modal 
Theme). đi) Để ngữ đánh đấu thức (mood-marking Theme). (ï) ĐỀ 
NGỮ HỒ NGỮ là bất kì đơn vị nào, điển hình (nhưng không cần thiết) là 
tên riêng, được dùng để xưng hô. Nó có thể xuất hiện ở bất kì vị trí nào 
trong cú, và có đẻ tính nếu nó đứng trước Đề ngữ chủ đề. (ii) ĐỂ NGỦ 
TINH THÁI là bất kì Phụ ngữ tình thái nào. Chúng được liệt kê trong 
ảng 3(3). Ở bất kì chỗ nào nó xuât hiện nó đều đứng trước Để ngữ 
chủ để. (ii) ĐỀ NGỮ ĐÁNH DẤU THỨC là tác tứ hữu định của động từ, 
nếu nó đứng trước Đề ngữ chủ đề, hay thành phản nghỉ vấn WH- (hay 
hình thức cầu khiến /er š) khi nó không đứng sau một thành phần kinh 
nghiệm khác (nghĩa là khi nó đồng thời đóng chức năng Đề ngữ chủ 
đề). 

Bảng 3/7) trình bày các thành phần khác nhau có thể tham gia vào 
cấu trúc Đẻ ngữ đa. Các thành phần bát đầu bàng WH-, quan hệ từ và 
các thành phần nghỉ vấn. (và /ef's) khác với các thành phần khác ở 
chế, thay vì đứng trước Đẻ ngữ chủ đẻ. chúng kết hợp với nó thành 
một thành tố đơn lẻ 

Có lẽ cấu trúc Đẻ ngữ mở rộng nhất chúng ta có thể dự đoán được 
một cách hợp lí sẽ là cấu trúc giống như Hình 3-13. Không cần thiết 
phải nói rằng chúng ta phải mất nhiều thời gian mới nghe thấy được 
một cấu trúc phức tạp như cấu trúc này. Các Đề ngữ đa có các cấu trúc 
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khiêm tốn hơn thường được thấy trong hầu hết các kiểu ngôn bản. Các 
ví dụ điển hình được trình bày trong Hình 3-14. 


Bảng 3(7) Các thành phần của Đề ngữ đa. Mũi tên chỉ ra rằng quan hệ từ và yếu 
tố nghi vấn bất đầu bàng WH- cũng là một thành phần của chủ đề. 
Siêu chức năng “Thành phần của Đẻ ngữ 


kế tiếp 
cấu trúc (liên từ hoặc thành phần bát đầu bằng WH-) 
liên từ (Phụ ngữ) 


ngôn bản 


hô ngữ 

liên nhân tình thái (Phụ ngữ) 
Hữu định (tác tử) 
'WH- (nghỉ vấn) 


`: —_—/ 


chủ để (tham thể, chu cảnh, quá trình) 


kinh nghiệm 


be to join the group 


liên nhân kinh nghiệm. 
Để ngữ | Thuyết ngữ 

(ồ nhưng thế thì An ạ, điêu chác chắn là ý kiến hay nhất không phải là tham gia vào. 
nhóm hay sao) 


Hình 3-13 Đề ngữ được mở rộng tối đa 


Ghi chú: CT¡ = chuyển tiếp; CT = cấu trúc; LH = liên hợp; TT = tình thái; CÐ = chủ 
để: XH = xưng hô: HĐ = Hữu định 


THaTTY Địe 


kinh nghiệm 


Thuyết ngữ 
Bác sĩ ơi xin đừng cho tôi thêm loại thuốc ấy nữa 

() 

øn the other hand 
LH 

ngôn bản 

Đề ngữ 


ĂI teould be less crowded 


maybe on a weckday 


TT 
liên nhân | kinh nghiệm 


Thuyết ngữ 
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Mật khác có lẽ vào ngày làm việc thì người sẽ ít đông hơn 


(đ) 
so wữy — 
CT _LWH: = chủ để 
[ ngôn bản _ | liên nhân kinh nghiệm _ | 
Đề ngữ. | Thuyết ngữ 


Thể thì tại sao lại bàn khoản 
Hình 3-14 Các ví dụ về Để ngữ đa 


3.6 Cú đóng chức nang Đề ngữ 

Từ đầu đến giờ chúng ta đã xét Đề ngữ-Thuyết ngữ chỉ như là một 
cấu trúc trong cú. cấu trúc mà các thành phần của nó là các thành tổ 
trong cú, và vẻ cơ bản thì Đề ngữ là như vậy. Nhưng đồng thời chúng 
ta cũng thấy tổ chức Đẻ ngữ xuất hiện dưới những hình thức khác 

trong hệ thống của ngôn ngữ, với sự thể hiện của nó vừa ở trên và vừa 
Ở dưới cú. 

Ở dưới cú, chúng ta sẽ thấy trong Chương 6 rằng cả cụm danh từ 
lần cụm động từ đều chứa đựng nguyên tắc đề ngữ trong cấu trúc riêng 
của chúng theo cách mà chúng ta đã thấy trong trường hợp của các cú 
nghỉ vấn trong đó vị trí đầu của thành phần WH- hay động từ hữu định 
được giải thích trên cơ sở đề ngữ. 

Ở trên cú nguyên tắc tương tự vẫn được áp dụng cho tổ chức của 
các đoạn văn trong ngôn bản viết: câu 'chủ để" của đoạn văn không 
phải là cái gì khác mà chính là Để ngữ của nó. Dưới đây chúng tôi sẽ 
trình bày vấn tắt một cấu trúc trên cú, để thấy được tổ chức Đẻ ngữ 
trong CÚ PHỨC (CLAUSE COMPLEX). Cú phức được mô tả trong Chương 
7. Để phục vụ cho mục đích hiện tại chúng tôi chỉ thảo luận một kiểu 
cấu trúc phức, đó là kiểu cấu trúc gồm cú Chính (Head) (cú chỉ phối) 
cộng với một cú Bổ nghĩa (Modifying) (cú bổ sung) (về quan hệ phụ 
thuộc, xin xem Mục 7.2). 


what the duke ghes to mựy| ME be that | cái mà ngài công tước tặng cô tôi sẽ là 


qưnE Tedpot chiếc ấm trà 

Tƒ the duÄe gives anything to| i'II be thai | nếu ngài công tước có tặng cô tôi một 
Ly gunt Ieqapot cái gì đó thì nó sẽ là chiếc ấm trà 

Đề ngữ Thuyết ngữ 


Hình 3-15 Đề ngữ là cú phụ thuộc với đẳng thức để ngữ có liên quan 


Trong một cú phức thuộc kiểu này, trật tự điển hình của các thành 
phần là trật tự mà chúng tôi thường minh họa, với cú Bổ nghĩa đứng 
trước cú Chính. Nhưng trật tự ngược lại cũng là trật tự có thể, với cú 
Bổ nghĩa đứng sau cú Chính. Nếu tôi nói ÿ yon don t like that teapot, 
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@e if away (nếu bạn không thích chiếc ấm trà ấy thì hãy vứt nó đi), 
thì hiệu quả của cú sẽ là để ngữ hóa việc bạn không thích ấm trà). 
Chúng ta có thể cảm thấy điều này nếu chúng ta đặt một cú phức kiểu 
này với một cú đồng nhất (về đẳng thức đề ngữ, xin xem Mục 3.2 ở 
trên), như trong Hình 3-15. 


P | wùmer | comes | can | ging _] be far behind 
Đề ngữ l | Thuyết ngữ 1 
CÐ_ |Thuyếngữ2 | HĐ [cb 


Đề ngữ 2 Đề ngữ 3 Thuyết ngữ 3 
Nếu mùa đông đến thì mùa xuân có thể ở xa phía sau không? 


Hình 3-16 Đề ngữ trong cú phức 


Các ví dụ thuộc kiểu này, với đấu phẩy phân giới Đề ngữ và Thuyết 
ngữ được trình bày dưới đây: 


lƒ ifS and ans are pols and pans. Nếu những chữ nếu và giá mà là nồi và 


there d be no need for tinkers chảo, thì sẽ không cần phải có thợ hàn. 
Jƒ wimer comes, can spring be ƒar Nếu mùa đông đến, thì liệu mùa xuân có 
behind? thể ở xa phía sau không? 


Where Ï come f'om they re all mad. Ở quê tôi tất cả mọi người đều điên. 
When the bough breaks. the cradle Khi chiếc mắc bị gãy thì chiếc võng sẽ bị 
wiil full, rơi. 


Ví dụ thứ nhất có nguồn gốc từ thời kì người ta dùng phương ngôn 
để nói và có một thành ngữ được dùng trong mọi trường hợp, như nó 
đã xảy ra trong thời kì xa xưa của chúng ta. Nó là một câu trả lời một 
đứa trẻ nói vòng vo. Đứa trẻ cho rằng mọi thứ đều tốt nếu ... (2w là từ 
đồng nghĩa cổ của ÿ, nhưng hiện nay nó đã biến mất). Đối với cụ bà, 
đề ngữ trong ngôn bản của bà là 'chúng ta hãy giả sử" (leUs SUPPOS€). 
Đề ngữ này có hai ý nghĩa, một hữu ngôn “nếu lời tâm sự có thể đạt 
được", và một phi ngôn 'nếu sự vật là những gì mà chúng ta có thể 
tưởng tượng ra được". Cả hai đều được gói gọn lại bằng cách để ngữ 
hóa trở lại chữ ¿ƒ riêng của đứa trẻ. 

Những ví dụ này không gây khó khăn cho sự phân tích; vấn đề cần 
phải lưu ý là sẽ vẫn có đề ngữ trong cú thành viên. Chúng ta có thể chỉ 
ra mẫu thức tổng thể bằng cách thể hiện nó như trong Hình 3-16. Vấn 
để duy nhất phát sinh khi có chất liệu để ngữ khác, như trong bưr 
honestly Mary Iƒ winter comes can spring be far behind? (nhưng thành 
thực mà nói Mary ạ, nếu mùa đông đến thì liệu mùa xuân có thể ở xa 
phía sau không?). Ở đây có hai khả năng; khả năng thứ nhất là đối xử 
but honestly Mary như là một phân của Đề ngữ trong cú thứ nhất, Để 
ngữ 2 trong Hình 3-16; khả năng thứ hai là đối xử nó như là một phần 
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của Đề ngữ trong cú phức, Đề ngữ I trong Hình 3-16. Nói một cách 
nghiêm ngặt thì điều này phụ thuộc vào ngữ điệu: nếu nó được nói 
bằng một nhóm thanh điệu biệt lập thì nó là một phần của Đề ngữ 1, 
nếu không thì nó là một phần của Đẻ ngữ 2. Nhưng không hệ trọng 
lắm khi nó được chỉ ra là có đề tính. 

Ví dụ trong ngôn bản dưới đây được lấy từ phần giới thiệu cuốn 
sách Handbook o[ American Indian Languases (Số tay các ngôn ngữ 
của Người Mĩ Anh điêng). 


When Coluibus started the journey Khi Columbus bắt đầu cuộc hành trình của 

1o reach the Indies, sailing wesnvard, - mình để đến vùng Idies. bơi thuyền về phía 
and discovered the shores oƒ. tây, và phát hiện ra bờ biển châu Mĩ. ông 
Amierica, he beheld a new zace oƒ_ ngắm nhìn những người thuộc chủng tộc 
men, difftrent in type, dijerem in mới, khác vẻ loại hình, khác vẻ vân hóa, 
cưhure. differenr in language. jtom _ khác về ngôn ngữ. với bất kì chủng tộc nào 
any knoven before that time được người ta biết đến trước đó. 


Ở đây Đề ngữ được mở rộng từ đầu đến 0he shores øƒ America: Đề 
ngữ 2 là Đề ngữ cấu trúc w/#en + (Để ngữ chủ đề) Colnbus; Đề ngữ 3 
là Đề ngữ chủ đẻ he. 

Có một hoàn cảnh đặc biệt dẫn đến tình huống trong đó một thành 
phần mà chính nó lại là một cú đóng chức năng Đề ngữ: đó là hiện 
tượng ẩn dụ ngữ pháp. Hiện tượng này được thảo luận trong Chương 
10. Điều thường xảy ra ở đây là, một kiểu cú được diễn đạt theo 
phương thức ẩn dụ như là một cú khác, hay, nói một cách chính xác 
hơn, một hình thể ngữ nghĩa mà thường được thể hiện tương thích (phi 
ẩn dụ) bằng kiểu cú này lại được thể hiện ẩn dụ bằng một kiểu cú kia. 

Thực ra chúng ta đã gặp hiện tượng này rồi, nhưng chúng ta không 
mô tả nó theo cách này mà lại mô tả nó theo các đẳng thức để ngữ 
được thảo luận trong Mục 3.2. Một cú như wa† the duke gave my aunt 
was the teapor (cái mà ngài công tước tặng cô tôi là một chiếc ấm trà) 
(ở khía cạnh chuyển tác, thay vì việc là một cú vật chất thì nó lại là 
một cú 'đồng nhất"; xin xem Chương 5). Như chúng ta đã thấy, có lí 
do giải thích cho việc lựa chọn hình thức ẩn dụ này: chức năng của nó 
là nhằm có được cấu trúc Đẻ-Thuyết theo cách mà người nói mong 
muốn. Trong thực tế, các hình thức ẩn dụ ngữ pháp không bao giờ 
đồng nghĩa hoàn toàn với các hình thức phi ẩn dụ. Thường có một số 
đặc điểm ngữ nghĩa nào đó để phân biệt chúng. 

Các ví dụ thuộc lớp này chứng minh rằng ẩn dụ ngữ pháp thuộc 
bình diện kinh nghiệm; quá trình ẩn dụ xảy ra trong thành phần tư 
tưởng. Ấn dụ ngữ pháp cũng xảy ra trong thành phần liên nhân, và đôi 
khi nó cũng có quan hệ với việc lựa chọn Đề ngữ. Ví dụ. trong ƒ don ? 
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believe that pudding ever will be cooked (tôi không tin rằng bánh 
pudding sẽ được nấu). Cái mà Hiệp sĩ áo Trắng đang làm là diễn tả 
tình thái 'theo quan điểm của tôi, việc nấu bánh pudding sẽ không bao 
giờ xảy ra' dưới hình thức một cú đứng ở vị trí đầu 7 đon † believe, và 
luận đề that pudding wÄll be cooked đứng ở vị trí sau có hình thức của 
một cú bổ nghĩa phụ thuộc. / đo? believe là một cấu trúc ẩn dụ có thể 
được thấy trong cái thực tế là hình thức cú 'đính kèm" (tagged form) 
(xin xem Chương 4) của nó sẽ là / don 1 believe that pudding ever be 
cooked, will it? (chứ không phải là 7 don 1 believe that pudding wìM 
ever be cooked, do I? Như nó thường xuất hiện. nếu ví dụ này được 
giải thích theo hình thức tương thích). Cách diễn đạt / don † beiieve 
đóng chức năng Đề ngữ liên nhân (tình thái). Các ví dụ khác là 7 đœre 
say you will see her soon (tôi dám nói rằng cậu sẽ gặp cô ta ngay thôi). 
1 thínk LH go and meet her (tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi để gặp cô ta), do 
you suppose that they could get i1 clear? (bạn có cho rằng họ sẽ giải 
quyết hết vấn để ấy không?). Trong các ví dụ này các câu hỏi đính 
kèm thường là wøn 1 you? shall I? và could they? 

Phần phân tích được trình bày trong Hình 3-17; giải thích theo 
nghĩa đen hay theo tương thích được chỉ ra ở (a). giải thích ẩn dụ được 
chỉ ra ở (b). Để cung cấp một bức tranh toàn điện thì điều quan trọng 
là phải trình bày cả hai cách phân tích. 


IEi don † believe _ | that pudding 
(a) | Đểngữ | Thuyếtngữ | Đềẻngữ 
(b) | liên nhân (tình thái) | chủ đẻ 


Đề ngữ | Thuyết ngữ 


€ver will be cookedl 
Thuyết ngữ 


Hình 3-17 Cú đóng chức năng Đề ngữ do kết quả của ẩn dụ ngữ pháp 


3.7. Đề ngữ được vị thể hóa 

Có một mẫu thức nữa thường đóng góp vào tổ chức của cú; đó là vị 
ngữ bên trong của hình thức + be ..., như trong is love that makes 
the world go round (chính tình yêu làm cho đời thêm tươi). Những 
trường hợp như vậy trong ngữ pháp hình thức được gọi là 'câu tách" 
(cleft sentence). 

Bất kì thành phần nào có chức năng thể hiện trong cú cũng đều có 
thể được vị ngữ tách ra bằng cách này. Chúng ta hãy trở lại với rhe 
duke (ngài công tước), my auwf (cô tôi) và the feapot (chiếc ấm trà) — 
nhưng có thể có đôi chút thay đổi: tương ứng với 0e gweeh sent my 
trncle that haistand (nữ hoàng gửi cho bác tôi chiếc giá treo mũ ấy); 
chúng ta có: 


CÚ NHƯ LÀ MỘT THÔNG ĐIỆP. 137 


ñt was the qWeen who sen my ticle chính nữ hoàng gửi cho bác tôi chiếc giá 
that hatstand treo mũ ấy 
ñ was my wncle the queen sen: that chính bác tôi được nữ hoàng gửi cho chiếc 


hatstand to giá treo mũ ay ° 
it wuas that hatstand the queen sen to — chính chiếc giá treo mũ ấy nữ hoàng đã gửi 
my uncle cho bác tôi 


Để giải thích chức năng của các đơn vị này, chúng ta phải tiền giả 
định phần thảo luận ở Chương 8. Chúng tôi đã chỉ ra rằng lời nói tiếng 
Anh được phát triển như là một sự kế tiếp liên tục của các đơn vị giai 
điệu được gọi là 'nhóm thanh điệu" (tone group); và rằng một đơn vị 
thanh điệu hình thành nên hay “hiện thực hóa” một đơn vị thông tin. 
Một đơn vị thông tin có thể dài hơn một cú; nhưng trong trường hợp 
không đánh dấu hai đơn vị này trùng khớp với nhau — mỗi cú được tổ 
chức thành một nhóm thanh điệu, và chúng ta có thể coi đây là sự 
chuẩn mực để phục vụ cho các mục đích giải thích. 

Đơn vị thông tin dùng để cơ cấu ngôn bản thành hai phần, theo vị 
thế mà người nói muốn người nghe phải xem nó như là một đơn vị 
thông tin. Một phần là thông tin mới: cái mà người nói được mời để 
quan tâm như là phần thông tin mới, quan trọng hay chưa dự kiến tới. 
Phần còn lại là phần thông tin cũ; thành phần được thể hiện như thể 
người nghe đã biết rồi, và họ có thể cho là thông tin cũ. Thông tin 
'mới" được báo hiệu bằng trọng âm có thanh điệu (tonic accent), 
đường nét ngữ điệu thăng và giáng (hay một sự vận động phức tạp) rõ 
ràng. 

Trong hình thức điển hình, thông tin 'mới` thường đứng ở vị trí 
cuối, và do đó nó hình thành nên một phần của Thuyết ngữ trong cú, 
trong khi phần thông tin 'cũ” đứng trước nó (và do đó nó bao gồm cả 
Đề ngữ). Vì vậy (sử dụng hình thức in đậm để thể hiện trọng âm thanh 
điệu): 


The queen sen my ticle that hatstand 
Tuy nhiên, trọng âm xuất hiện ở bất kì vị trí nào trong cú. Hoàn 


toàn có thể biến re gween thành thông tin mới mà không cần phải 
thay đổi bất kì thành phần nào trong cú. 


The queen sen my tracle that hatstand 

Lưu ý rằng thành phần thông tin 'mới" bây giờ lại trùng khớp với 
Đề ngữ. 

Đây là một tổ hợp 'đánh dấu, và do đó có xu hướng tương phản về 
ý nghĩa: chính nữ hoàng là người đã gửi chiếc giá treo mũ chứ không 
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phải là người buôn đồ cổ ở địa phương. Để làm rõ cái thực tế là việc 
làm này chứ không phải việc làm kia có giá trị thông tin mới trong đơn 
vị thông tin cụ thể này, người nói có thể sử dụng hình thức được vị thể 
hóa ¿r was the queen who .... Việc làm này có tác dụng tạo ra cấu trúc 
cục bộ ¡ w4s ... trong đó trọng âm ngữ điệu ở vị trí không đánh dấu, ở 
cuối cú. 

Bởi vì trọng âm không được đánh dấu trong văn viết cho nên phần 
vị ngữ có chức năng bổ sung hướng người đọc giải thích cấu trúc thông 
tin trong tiếng Anh bút ngữ theo cách đã được ấn định. Giả sử chúng ta 
có trình tự của hai cú dưới đây: 


John s father wanted hìm to ghe tp Cha ]ohn muốn cậu ấy bỏ học viôlông. 
the violin. His teacher persuaded hùn - Thầy giáo của cậu ấy lại thuyết phục cậu 
fØ COhfinwe. tiếp tục. 


Trong câu thứ hai, vị trí tự nhiên của trọng âm có thanh điệu rơi 
vào chữ ceowinue, làm cho nó có hiệu quả tương phản giữa sự từ bỏ và 
sự tiếp tục. Nếu chúng ta thay thế cú phức này bằng: 


John s father wanted hừm to give up Cha John muốn cậu ấy bỏ học viôlông. 
the violin. lf† was hỉs teacher who Nhưng chính thầy giáo của cậu ấy lại là 
persuaded hìm to confinue người thuyết phục cậu tiếp tục. 


Trọng âm có thanh điệu lúc này rơi vào fecher; cái thực tế là John 
tiếp tục học viôlông được đưa vào phần thông tin cũ và sự tương phản 
lúc này lại là sự tương phản giữa quan điểm của thầy giáo và người cha 
của John. Phân tích đề ngữ được trình bày trong Hình 3-18. 


Dersuaded him to continue 
Thuyết ngữ 


Hình 3-18 Cấu trúc Đề ngữ của cú với Để ngữ được vị thể hóa 


(a) thể hiện cấu trúc đẻ ngữ bộ phận (cục bộ); ở đây cả hai đều là Đẻ 
ngữ không đánh dấu (cả ¡r.... wlø đều là Chủ ngữ), (b) thể í 
trúc để ngữ của cả cú như là Để ngữ được vị thể hóa. Lưu ý rằng Đề 
ngữ ở đây là Đề ngữ đánh dấu; Chủ ngữ của cú là it... who persuaded 
hìm to continue (xem Chương 4, Mục 4.7, đặc biệt là Hình 4-23). 

Cấu trúc Đề ngữ được vị thể hóa thường xuyên có quan hệ với hình 
thức rõ ràng của sự tương phản: ¡ï was not..., it was...., who/wehich...; 
ví dụ, (được trích từ bản tường trình của một phóng viên tờ 
SydneyMoming Herald ở Luân đôn về việc xuất bản cuốn sách 7e 
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Holy Blood and the Hole Grail (giọt máu và chiếc ca [uống nước] 
huyền bí [của chúa Giê su vào buổi tối trước khi bị hành hình], ngày 
21 tháng giêng năm 1982): 


And say the auhors. ii was Mary Và các tác giả nói. đó là Mary Magdalen. không 
AMagdalen. not Mary the Moiher oƒ ph Mary mẹ của đức chúa Giê xu. một con 
Jesus who hay been the real, iƒ secrei. _ người có thật, nếu là huyền bí, của những sự sùng 
object oƒ Mariolatry cults down the - bái cá nhàn bị phóng đại qua nhiều thế kỉ. 

ages. 


Ở đây Đề ngữ là And... (r was) Mary Magdalen, not Mary the Mother 
ðƒ Jesus (who). 

Cấu trúc mà trên bề mặt có thể nhìn giống như Đề ngữ được vị thể 
hóa, nhưng lại không phải là như vậy, là cấu trúc chứa Đề ngữ ở vị trí 
sau, nơi mà thành phần định danh của cú — điển hình là Chủ ngữ, mặc 
dù không phải thường xuyên là như vậy — được đưa xuống vị trí sau, 
còn đại từ phù hợp được chêm vào ô gốc của nó như là một thành phần 
thay thế. Ví dụ: 


they don! make sense. these chúng không có nghĩa, những chỉ dẫn này í 


ĐISIPuCliohNS mà 

shall I hang ít above the doør, your tôi có thể treo nó ở trên cửa được không, 

Chinese paining cái bức tranh Tàu (Trung quốc) của bạn í 
mà. 

in some places they*we become qwie - Ở một số nơi chúng đã thực sự thuần hóa, 

tame, the woitbdts những con gấu túi í mà. 


Kiểu cấu trúc rất phổ biến này là kiểu trong đó Chủ ngữ được đặt ở 
vị trí sau là một cú chỉ thực tế (fact clause) (xin xem Chương 5, Mục 
5.3, Chương 7, Mục 7.5.1). Ở đây đại từ thay thế thường là ¡. 


ñr helps a lot to be able to speak the nó có tác dụng nhiều để có thể nói được 
language ngôn ngữ 
1 don † like that you aheays look tired tôi không thích cái điệu bộ trông lúc nào 
cũng mệt mỏi của bạn 
Nếu cú chỉ thực tế (fact clause) được giới thiệu bằng liên từ /hr 
(rằng/là), và động từ trong phần đầu của cú phức là be, thì kết quả 
trông giống như một Đề ngữ được vị thể hóa. Ví dụ: 


M  encowrdging that  theyTre việc họ chuẩn bị để thử nó là việc làm đáng 
prepared to give ít a trial khuyến khích. 

lU wds a mistake that the school was đóng cửa nhà trường là một sự sai lầm 
closed down 


Nhưng những thành phần này không phải là Để ngữ được vị thể 
hóa; Chủ ngữ đặt ở vị trí sau không phải là cú quan hệ, và không có 
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hình thức cùng gốc với vị ngữ bị chuyển chỗ, tỉ lệ với ¿r wax hỉx 
teacher vho pesuaded hìm to continue (chính thầy giáo của nó đã 
thuyết phục nó tiếp tục): ly eacher persuaded hữn to continwe (thây 
giáo của nó đã thuyết phục nó tiếp tục). Trong thực tế vị trí sau không. 
phải là Để ngữ được vị thể hóa. Đề ngữ trong những cú như vậy chỉ 
thuần túy là những đơn vị xuất hiện trước tiên; nó có thể là đại từ thay 
thế, có thể không. 


3.8. Đề ngữ frong các cú phụ (minor), cú phụ thuộc (dependent) 
và cú tỉnh lược (elliptical) 

Chúng tôi chưa xem xét một cách hiển ngôn Đề ngữ trong các kiểu 
cú khác ngoài cú độc lập. Mặc dù bằng việc gọi các liên từ và các quan 
hệ từ là Đề ngữ cấu trúc, chúng tôi đã gợi ra rằng những cú đó thể hiện 
cấu trúc Để ngữ. Các Hình 3-16 và 3-17 bao gồm cả những ví dụ vẻ 
các cú phụ thuộc: jƒ wimer comes (nếu mùa đông đến) và that pudding 
ever will be cooked (rằng bánh pudding sẽ được nấu). 

Trong thực tế, có cấu trúc để ngữ trong tất cả các cú chính: nghĩa 
là, tất cả các cú, cho dù là độc lập hay phụ thuộc, đều thể hiện thức và 
chuyển tác. Nhưng. như chúng ta đã thấy, có các nấc thang để tự do 
lựa chọn Đề ngữ. Trong cách lựa chọn bình thường, người nói sẽ chọn 
Đề ngữ là Chủ ngữ. Nhưng đây mới chỉ là một sự lựa chọn không đánh 
dấu. Người ta càng di chuyển ra xa hình thức để ngỏ (open-ended) của 
cú bao nhiêu, thì sự lựa chọn Đề ngữ càng bị hạn chế bởi các áp lực 
của cấu trúc từ những thành phân khác của ngữ pháp bấy nhiêu. Những 
áp lực này chính chúng lại có đẻ tính về nguồn gốc. Trong các cú nghi 
vấn và các cú cầu khiến, và thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong các cú 
không độc lập. nguyên tắc đề ngữ xác định thành phần sẽ làm Đề ngữ 
trong cú, chỉ để lại một sự lựa chọn thay thế được đánh dấu một cách 
rõ rệt (như trong cú nghỉ vấn), nếu không thì không để lại sự lựa chọn 
thay thế nào. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng đã thấy rằng có một nguyên tắc bù trừ 
đang hoạt động qua đó, nếu thành phần đứng đầu cú là 'cố định" (theo 
nét nghĩa là sự đứng đầu cú của nó là cần thiết hay ít nhất cũng là đặc 
điểm điển hình), thì thành phần xuất hiện tiếp theo có thể duy trì một 
đặc điểm đề tính nào đó. Nếu thành phần đứng đầu cú không thể hiện 
sự lựa chọn đề ngữ mà là sự lựa chọn khác trong ngữ pháp, thì thành 
phần đứng sau nó cũng là một phần của Đề ngữ. Chúng tôi đã đưa nó 
vào nguyên tắc giải thích khái quát qua đó Đẻ ngữ của một cú được 
mớ rộng từ thành phần đứng đầu có chức năng thể hiện trong cú (Đề 
ngữ 'chủ để). Do đó, trong cú phụ thuộc như jƒ winer comes, một 
phần của Đẻ ngữ là ÿ: Nó thể hiện bản chất của mối quan hệ giữa cú 
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này với cú kia; còn thành phần kia wiz⁄er có chức năng cả trong 
chuyển tác (là Hành thể) cả trong thức (là Chủ ngữ). 

Ý nghĩa của các mẫu thức này xuất hiện khi chúng ta xem xét tầm 
quan trọng của để ngữ cú trong toàn bộ sự phát triển của một ngôn 
bản. Về bản chất, sự lựa chọn các Đề ngữ cú trong từng trường hợp cụ 
thể, từng cú một, dường như có thể là ngẫu nhiên; nhưng trong thực tế 
nó lại không phải là như vậy. Lựa chọn Đề ngữ đóng vai trò cơ bản 
trong tổ chức của ngôn bản. Trong thực tế, cách tổ chức theo kiểu này 
hình thành nên cái được gọi là 'phương thức phát triển` ngôn bản. 
Trong quá trình này, đóng góp chủ yếu được bắt nguồn từ cấu trúc đẻ 
ngữ của các cú độc lập. Nhưng những cú khác cũng xuất hiện trong 
bức tranh này và cần phải được xem xét trong cấu trúc Đề-Thuyết. 

Chúng tôi sẽ không để cập các kiểu cú khác một cách quá chỉ tiết, 
một phần là vì cấu trúc đề ngữ của chúng ít biến đổi hơn, một phần là 
vì chúng tôi không thể để cập chúng mà lại không thường xuyên liên 
hệ chúng với các chương sau, với phần thảo luận vẫn còn tiếp diễn sau 
đó. Tuy nhiên, đây là cách tóm tắt tổ chức đẻ ngữ của các cú khác với 
các cú độc lập, chính yếu, và hiển ngôn. 

(1) Các cú độc lập (Chương 7). (ï) Nếu là hữu định thì các cú này 
điển hình có một liên từ làm Đề ngữ cấu trúc; ví dụ, because (bởi vì), 
wiether (cho dù/hoặc/liệu), đứng trước Đề ngữ chủ để. Ví dụ được 
trình bày trong Hình 3-19. 


{I asked] wlietlier DI8S hạave wings 
tôihỏi | xem lợn có cánh hay không 
[they know] that in spring | the shovt would melt 
họ biết | rằng vào mùa xuân tuyết sẽ tan 
[he left] beCattse hs work | was done 
anh ta về | bởi vì công việc của anh ta đã được thực hiện 
Để ngữ cấu trúc | Để ngữ chủ để 
Đề ngữ Thuyết ngữ 


Hình 3-19 Đề ngữ trong các cú hữu định phụ thuộc (có liên từ) 

Mặt khác, nếu cú phụ thuộc bắt đầu bàng thành phần WH-, thì 
thành phần đó hình thành nên Đề ngữ chủ đề. Ví dụ được trình bày 
trong Hình 3-20. 


[I asked] wlty [D5-one way around 
tôi hỏi | tại sao lại không có ai ở quanh đây. 
[they kncw} wihch siđe Tmer bread was buitered 


họ biết mật nào của chiếc bánh mì được phết bơ 
[Caesar] WlhOs€ đP1y never lost the battle 

Caesar - | người mà đôi quân của mình không bao giờ thua trận 
Đề ngữ chủ để 
Để ngữ Thuyết ngữ. vÍ 


Hình 3-20 Đẻ ngữ trong cú phụ thuộc hữu định (với các thành phần có WH-) 
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Như chúng ta đã thấy, lí do là vì thành phân có WH- cũng có chức 
năng trong cấu trúc chuyển tác của cú. 

() Nếu cú không phải là cú hữu định, thì có thể có một liên từ hay 
giới từ làm Đẻ ngữ cấu trúc. Thành phần Đẻ ngữ này đứng trước Chủ 
ngữ làm Đề ngữ chủ để. Nhưng nhiều cú vô định không có cả hai 
thành phần này. Trong những trường hợp như vậy chúng chỉ gồm có 
Thuyết ngữ. Xin xem Hình 3-21. 


with [ alTthe đoors | being locked [ 0e had no wáy im] LÍ 


vì (với) tất cả các cánh cửa bị khóa. nên chúng ta không có cách nào để vào được. 
for | that printer to work o[ƒ. your | Íyou need a cable] 


machine 
để chiếc máy in làm việc tách biệt với máy tính. bạn cần phải có một chiếc đây cáp 
while not blaming them — | [Im still disappointed] 
trong khi | không đồ tội cho họ tôi vẫn bị thất vọn 


to avoid delay |have your money ready] 
để tránh châm trể (bạn) phải để sẵn tiền ra 


Để ngữ chủ 
để 


Thuyết ngữ 


Hình 3-21 Đề ngữ trong các cú phụ thuộc vô định 


(2) Cú bị bao (các Chương 6 và 7). Đây là những cú đóng chức năng 
bên trong cấu trúc của một cụm danh từ, như là những cú 'hạn định" 
(defining clause); ví dụ, who cưmne to dinner trong the man who came 
to đinner (người đàn ông (người mà) đến dự bữa tiệc), the dam broke 
trong he day the dam broke (cái ngày mà con đập bị vỡ), requiring 
travel permiis trong all personel requiring travel permirs (tất cả nhân 
viên yêu cầu phải có giấy thông. hành). Cấu trúc đề ngữ của những cú 
này giống với cấu trúc để ngữ của các cú phụ thuộc. Tuy nhiên, bởi vì 
chúng bị hạ cấp cho nên đóng góp để ngữ của chúng vào ngôn bản là 
rất ít. Để phục vụ cho các mục đích thực tiễn chúng ta có thể bỏ qua 
không phân tích chúng. 

(3) Cú phụ (Chương 4). Đây là những cú không có cấu trúc thức hay 
cấu trúc chuyển tác. Chúng chủ yếu đóng chức năng như là những 
tiếng gọi, những lời chào hỏi và những lời cảm thán, như Mary! (Mary 
ơi!), good nigh (chào tạm biệt vào lúc ban đêm), welf done? (tuyệt 
vời!). Chúng cũng không có cấu trúc để ngữ. (Ở đây chúng giống với 
lớp các đơn vị quan trọng như nhan đề, nhãn/tên gọi. Chúng không 
được xem là các cú bởi vì chúng không có chức năng lời nói độc lập.) 

(4) Cú tỉnh lược (Chương 4). (¡) Tỉnh lược hồi chỉ (anaphoric 
ellipsis). Ở đây, một phần nhất định của cú có tiền để từ ngôn cảnh 
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trước đó: ví dụ, khi trả lời một câu hỏi. Các hình thức cuối cùng rất đa 
dạng. Một số hình thức không thể phân biệt được với các cú phụ; ví 
dụ, yes, no, aÍl rigli, øƒ couwse (tất nhiên). Các cú này không có cấu 
trúc để ngữ: các chỉ tiết phụ thuộc vào phần nào đó của cú được tiền 
giả định. Hình 3-22 trình bày một số ví dụ minh họa. 


”Fire. fire ” cried the town Crier, 
Thuyết ngữ TThere`s a fire (Có đám cháy) 


said Goody Blair. 


'Where ¡s ¡?' (Nó ở dâu?) 


“Down the fown, ` | said Goody Brown 
“Thuyết ngữ *Ifs down the town` (Nó ở trong 
phố) 


said Goody Fleet; 
(không tỉnh lược) 


“§o Lớn IE said Goody Ery 

Đề ngữ | Hữu định | ĐN chủ để | 'So will Í go see ¡U (Vì vậy 
kế tiếp _ | tôi sẽ đi xem nó) 

Đề ngữ 


Hình 3-22 Đề ngữ trong các cú tỉnh lược 


(đi) Tỉnh lược ngoại chỉ (exophoric ellipsis). Trong kiểu tỉnh lược 
này cú không có tiền đề ở bất kì thành phần ngôn bản nào ở trước nó, 
mà chỉ thuần túy tận dụng lợi thế của cấu trúc hùng biện trong tình 
huống, đặc biệt là các vai diễn của người nói và người nghe (Chương 
4, Mục 4.6). Do đó, Chủ ngữ và thường cả động từ hữu định nữa, được 
`ngầm hiểu" từ ngôn cảnh. Ví dụ, /¿zsíy? (nghĩa là, 'bạn khát nước 
phải không?), øø /de¿ (nghĩa là, tôi không có ý kiến gì hết), a song! 
(nghĩa là, hát một bài đi!), feeling berrer? (nghĩa là, bạn cảm thấy khỏe 
hợn rồi chứ?). Trong thực tế, những cú như vậy có cấu trúc để ngữ 
nhưng chúng chỉ gồm có Thuyết ngữ. Đề ngữ là một phần của thành 
phần bị tỉnh lược. 

Vẻ ý nghĩa của hai thuật ngữ “hồi chỉ” (anaphoric) và ngoại chỉ 
(exophoric), xin xem thêm Chương 9. 


3.9. Phân tích đề ngữ của một ngôn bản 
Apart Írom a necd to create his own identity <<having well and 
CĐ 
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truly trained and educated and, indeed, used by his father for so long, 

emotionally and practically >> Robert felt lÌ that at twenty the last 
NB CÐ 

thing he wanted to do was to join a family firm up in Newcastle, in 


however important position. lÌ He must have felt lÍ that he. was being 


CĐ NBCĐ 
forced into a corner. lÍ Thịs was ¡t, for ever, a lifetime's occupation. lÌ 
CĐ 
And he d better be duly grateful for [[what his father and his fathers 
NB CĐ ĐN* 


friends were đo¡ing for him.]] 
Eor all his integrity and his high principles, Robert pulled a slightly 
CĐ 
fast one over his father and business partners. lI He did eventually get 
CĐ 
permission, <<however reluctantly ¡t was given.>> from his father and 
CĐ 


partner to have leave of absence from the Newcastle loeomotive 


works, lÍ telling them lÍ that he đ signed a contract for only one year. lÌ 
NBCĐ 
It was only his departure that they discovered lÍ thaLin fact he d signed 
NB CĐ 
on for three years. lÍ ILwas nọ doubt fear that hẹ'd never get away, 
LN CĐ 
rather than deceit, which made him mislead them. II A slight feeling_of 
CĐ 
fear of his father, mixed with awe, comes through in many of his 


letters. |Ì 
George finally realised II that his son wanted to go off and stretch 
CĐ NB CĐ 
his wings in a new country lÍ and there was nothing more he could do 
NB CĐ 
about it, no further inducements he could offer. lÌ As ¡Lwas to be only 


B 
NB CĐ 
for a year, lÌ so he thought, | he might as well make the best of ít, lÌ 
NBCĐ CĐ 
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thoueh ¡t couldnt have come at a worse tỉme lÌ with the Darlington and 
NB CĐ NB CĐ 


Liverpool lines now both under way lÌ and though he had personally 
NB CĐ 
been very hurt and saddened by his son's decision. lÌ 


In a letter [[written to Longridge]] on 7 lune. eleven days before 
CĐ 


Roberts departure, George sounds distinctly miserable, even bitter, 


<<though trying hard to hide it, >> at the prospect of travelling to 


Liverpool in time to see Robert off II 'Ù m a litle more cheerful tonight 
CĐ 

las _L have quite come to a conclusion lÌ that there is nothing for me 

NBCĐ 

but hard work ¡n this world lÌ therefore Ï may as well be cheerful as 


not. ' lÍ After he arrived in Liverpool and met up with Robert to biđ 


B 
NBCĐ 
him farewell, l George wrote to Longridge, this time on 15 June, lÌ 
(e3) 
saying lÍ what a pleasure it has been to see Robert again. ll _Hẹ 
LN/CĐ CĐ 
describes the smart đinner parties [[that he and Robert have been to 
ĐN* 
together.]] lÌ 
Dấu hiệu quy ước: 
lI ranh giới cú B cú đóng chức năng Để ngữ 
<<>> ranh giới cú: CĐ Chủ để 
cú bị gộp (ncluded) LN Liên nhân 
{[ ]] cú chuyển cấp NB_ Ngôn bản 


(trong cụm danh từ)  ĐN * Đề ngữ trong cú chuyển cấp 
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(Ngoài nhu cầu tạo cho mình một bản sắc riêng ra (như là người 
thực sự được đào tạo và giáo dục, và thực ra, bị cha mình sử dụng về 
tình cảm và về thực tế trong một thời gian đài, Robert cảm thấy rằng ở 
tuổi hai mươi công việc cuối cùng mà anh muốn làm là tham gia vào 
công tỉ gia đình ở Newcastle, trong bất kì vị trí quan trọng nào. Chác 
hẳn anh đã cảm thấy rằng anh đang bị dồn vào chân tường. Thế đấy. 
mãi mãi, cả một đời nghề. Và tốt hơn là anh phải nghiêm túc biết ơn 
những gì cha anh và những người bạn của ông đã làm cho mình. 

Với tất cả tính chân thực của một người có nguyên tắc, Robert đã 
làm cho cha mình và những người đồng sự của ông hơi đau lòng. Cuối 
cùng thì anh thực sự cũng nhận được giấy phép, cho dù là rất miễn 
cưỡng, từ cha và người đồng sự để nghỉ việc ở công tỉ đầu máy xe lửa 
Newcastle. Anh nói với họ rằng anh đã kí một hợp đồng chỉ có một 
năm. Nhưng chỉ sau khi anh ra đi rồi thì họ mới phát hiện ra rằng thực 
ra anh đã kí một hợp đồng ba năm. Người ta không sợ rằng anh sẽ bỏ 
đi mãi mà chỉ e ngại rằng sự lừa dối đã khiến anh ta gạt họ. Một cảm 
giác e sợ có pha chút thán phục của cha anh thể hiện trong nhiều bức 
thư của ông. 

Cuối cùng George nhận ra rằng người con trai của mình đã bỏ đi và 
đang bay nhẩy ở một đất nước mới, và ông không thể làm gì được vẻ 
điều này, ông không thể thuyết phục thêm được nữa. Bởi vì nó chỉ có 
một năm, cho nên ông nghĩ ông có thể tận dụng nó hết mức, mặc dù 
có thể nó đã xảy ra ở một thời điểm không đẹp vì các tuyến đường ở 
Dalington và Liverpool lúc này đang xây dựng và mặc dù về cá nhân 
ông rất đau và buồn bởi quyết định của con trai mình. 

Trong một bức thư viết cho Longridge vào ngày 7 tháng 7, mười 
một ngày sau khi Robert bỏ đi, George nghe ra hoàn toàn tiều tụy, 
thậm chí còn cay đắng nữa là khác, mặc dù ông đã cố gắng hết sức để 
giấu nó, thể hiện bằng việc đi đến Liverpool đúng giờ để tiễn Robert. 
"Đêm nay tôi hơi vui bởi vì tôi đã đi đến kết luận rằng trên thế gian này 
tôi không còn gì ngoài làm việc chăm chỉ; do đó mà tôi có thể cũng 
phải vui. Sau khi ông đến Liverpool để gặp và chia tay với Robert, 
George viết cho Longridge, lần này vào ngày 15 tháng 6. Ông nói rằng 
ông rất mừng gặp lại Robert. Ông mô tả bữa tiệc thịnh soạn mà ông và 
Robert än cùng nhau.) 
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Tóm tất phân tích để ngữ 


Đoạn l (he = Roberf) 
Đề ngữ đoạn (từ cú 1) 
Đề ngữ bị thay thế” 
các Đề ngữ cú: 

cú phụ thuộc 
cú độc lập 
cú phụ thuộc 
cú độc lập 


Đoạn 2 (he = Roberf) 
Đề ngữ đoạn (từ cú 1) 


Đề ngữ bị thay thế 
các Đẻ ngữ cú: 

cú độc lập 

cú phụ thuộc 

cú độc lập 

cú phụ thuộc 

cú độc lập 


Đoạn 3 (he = George) 
Đề ngữ đoạn (từ cú 1) 
các Đề ngữ cú: 

cú phụ thuộc 
Đề ngữ cú phức 
các Đề ngữ cú: 

cú phụ thuộc 


cú phụ thuộc 


Đoạn 4 (ï = George) 


his need to create identity 
Robert 


[feeling] that + at twenty 
he 

[feeling] that + he 
this [prospect] 
and + he 


despite his ¡ntegrty and high 
principles 
Robert 


he 
however reluctantÌy 
after his departure 
[discovery] that in fact + he 
no doubt + fear that he wouldnt 
get aWay 
a slight feeling of fear for his father 


George 


[realized] that + his son 
and + there [was nothing] 
aS Ít Was to be only for a year 


as + it [the departure] 

so + he 

he 
though + ¡t [the departure] 
and + though + he 


? Đề ngữ bị thay thế là một thành phần chủ để mà sẽ là Để ngữ không đánh dấu 
(trong cú kế tiếp) nếu Đẻ ngữ chủ để đánh dấu hiện hành được tạo lời lại thành một 
cú phụ thuộc. Trong ví dụ thứ nhất ở đây, nếu chúng ta tạo lời lại một cách tương 
thích hơn như Öesides needing to create hís own idemtity, Robert ... (bên cạnh nhu 
cầu phải tạo ra bản ngã riêng của mình, Robert ...), thì trong cú kế tiếp Robert trở 


thành Đề ngữ không đánh dấu. 
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Đề ngữ đoạn (từ cú l) in a letter written [by George) 
Để ngữ bị thay thế George 
Đề ngữ cú: 
cú độc lập I 
cú phụ thuộc as +Ï 
LG. [realized that + there [ was 
nothing] 
cú độc lập therefore +] 
Đoạn Š (he = George) 
Đề ngữ đoạn (từ cú phức) after arriving ¡in Liverpool and 


meeting Robert 
các Đề ngữ cú: 


cú phụ thuộc after + he 

cú độc lập George 

cú phụ thuộc what a pleasure [seeing Robert] 
cú độc lập he 

Bình luận 


Tổ chức đẻ ngữ của các cú (và các cú phức, ở nơi nào phù hợp) là 
nhân tố quan trọng nhất trong việc phát triển ngôn bản. Trong đoạn 
trích này có năm đoạn văn, hai đoạn đầu có Robert và ba đoạn sau có 
có George chủ yếu đóng chức năng Đề ngữ. Nhưng trong khi trong ba 
đoạn sau chính George. ý nghĩ và hành động của ông hình thành nên 
các Đề ngữ của đoạn văn, thì trong hai đoạn văn đầu Đề ngữ của đoạn 
văn lại chính là việc tác giả đặc trưng hoá Robert — nhu cầu và các 
nguyên tắc của anh ta; và những đặc điểm này mang đề tính (thematic) 
trong toàn bộ đoạn văn. (Lưu ý rằng Đề ngữ liên nhân duy nhất, ngoài 
cú nghỉ vấn whar œ pleasure ra, là thành phần thể hiện quan điểm của 
tác giả no doubr bổ nghĩa cho sự e sợ bị tù túng của Robert. Chính 
George là Đề ngữ của cuốn sách, không phải Robert. (George cũng là 
Đề ngữ trong cú mở đầu của cuốn sách: George Sfephenson was born 
im the village oƒ Wylam, abott nie miles west oƒ Newcastle-on-Tyne, 
øn 9.June 781.) (George Stephenson sinh ra trong làng Wylam, cách 
Newcastle-on-Tyne khoảng chín đậm về phía tây, vào ngày mùng 9 
tháng 6 năm 1781.) 

Từng đoạn một, sự phát triển của Đề ngữ được tiếp diễn như sau: 


(1) (apart from) Roberts need for self-identity.... [he felt] (thaU) at 20 
... this [his prospects] 

(2) (despite) Roberts ¡integrity and his principles.... (after) his 
đeparture.... [discovered] (that) he... (no doubt) his fear of 
restraint... his fear of his father 
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(3) George ... [realized] (that) his son ... (as) it [his son's departure]... 
(so) he ... (though) it... (though) he 

(4) George's letter... I George]... (as) Ï... (so) Ï 

(5) (after) George met Robert for leave-taking ... what a pleasure ... he 
[George] 


Đầu tiên xuất hiện các nhu cầu và các triển vọng tương phản của 
Robert; các nguyên tắc của anh, và đằng sau sự ra đi của anh, những 
sự e sợ, kể cả sự e sợ về người cha George của mình; sau đó xuất hiện 
George, trong mối quan hệ với sự ra đi của người con trai, bức thư của 
ông. và chính ông; cuối cùng là cuộc gặp mật của George với Robert, 
và niềm vui ở cuộc gặp mặt. Đây là chuỗi Đề ngữ, từ đó chúng ta biết 
được ngôn bản đang phát triển đến đâu. 

Đề ngữ cung cấp môi trường hay tạo môi trường cho phần còn lại 
của thông điệp. Thuyết ngữ. Trong Thuyết ngữ của các cú khác nhau, 
phần giải thích cảm giác bực bội của Robert được diễn tả trước tiên. 
Phần này được tiếp nối trong đoạn hai bằng các chỉ tiết về hành động 
của anh ta; sau đó là sự cam chịu của George, các cố gắng chấp nhận 
một cách vui vẻ của ông, và cuối cùng là những hoạt động của ông 
trong công tỉ của Robert. 

Trong cấu trúc Đẻ-Thuyết, Để ngữ là thành phần nổi bật. Ví dụ 
này chỉ ra việc chúng ta có thể hiểu được kết cấu của ngôn bản và việc 
nhà văn đã thể hiện cho chúng ta rõ bản chất của các mối quan tâm 
của mình như thế nào thông qua việc phân tích cấu trúc để ngữ của 
từng cú một trong ngôn bản. 


4 
Cú như là sự trao đổi 


4.1 Bản chất của đối thoại 

Trong chương trước chúng tôi trình bày cách giải thích cú trong 
chức năng của nó như là một thông điệp, phân tích nó như là một cấu 
trúc gồm hai thành phân: Đề ngữ và Thuyết ngữ. Bây giờ chúng tôi sẽ 
chuyển sang một bình diện ý nghĩa khác của cú, ý nghĩa của nó như là 
sự trao đổi. Ở đây hệ thống ngữ pháp chính của nó là hệ thống THỨC 
(MOOD). 

Cùng với tổ chức của nó như là một thông điệp, cú cũng được tổ 
chức như là một sự kiện tương tác bao gồm người nói, hay người. viết, 
và khán giả hay cử tọa. Chúng ta hãy dùng thuật ngữ “người nói” làm 
thuật ngữ chung cho cả người nói và người viết. Trong hành động nói 
năng, người nói tự chấp nhận cho mình một vai diễn lời nói cụ thể, và 
làm như vậy họ phân cho người nghe một vai diễn bổ sung mà họ 
muốn người nghe chấp nhận khi đến lượt mình. Ví dụ. khi đặt một câu 
hỏi, người nói nhận vai người tìm thông tin và yêu cầu người nghe 
nhận vai người cung cấp thông tin. 

Chỉ có hai kiểu vai diễn cơ bản nhất nằm ở phía sau tất cả các kiểu 
vai diễn cụ thể hơn mà dần dần chúng ta có thể nhận ra: (¡) cho và (ii) 
yêu cầu. Người nói hoặc cho người nghe một cái gì đó (một mẩu thông 
tin chẳng hạn) hoặc yêu cầu ở người nghe một cái gì đó. Ngay hai 
phạm trù sơ đẳng này cũng bao gồm những khái niệm phức tạp: cho có 
nghĩa là 'mời nhận' và yêu cầu có nghĩa là 'mời cho". Người nói 
không những làm một cái gì đó cho mình mà họ còn yêu cầu ở người 
nghe một cái gì đó. Do đó, về mặt điển hình, một 'hành động" nói là 
một cái gì đó có thể được gọi một cách phù hợp hơn là một sự “tương 
tác": nó là một sự trao đổi, trong đó cho hàm chỉ nhận và yêu cầu hàm 
chỉ cho trong câu trả lời. 

Cất ngang sự phân biệt cơ bản này giữa cho và yêu cầu là một sự 
phân biệt khác, cũng quan trọng tương tự, có quan hệ với bản chất của 
hàng hóa được trao đổi. Nó có thể hoặc là (a) hàng hóa-&-dịch vụ 
(goods-&-services) hoặc là (b) thông tin (information). Các ví dụ này 
được thể hiện trong Hình 4-1. Nếu bạn nói một điều gì đó với tôi với 
mục đích bắt tôi phải làm một việc gì đó cho bạn, c tẳng hạn như kišs 
me! (hôn em đi!) hay get out øƒ my daylipht! (hay cút đì!), hay đưa cho 
bạn một vật gì đó, như trong øass he søli! (chuyển muối sang đây!), 
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việc trao đổi hàng hóa sau khi ra lệnh là hoàn toàn phi ngôn: cái đang 
được yêu cầu là một sự vật hay một hành động, và ngôn ngữ được đưa 
vào để giúp cho quá trình trao đổi tiến triển. Đây là một sự trao đổi 
hàng hóa và dịch vụ. Nhưng nếu bạn nói một điều gì đó với tôi với 
mục đích bắt tôi phải nói với bạn một điều gì đó, như trong ¡š 
Tuesday? (có phải thứ ba không nhỉ?) hay when đid you lasf see you: 
ƒather? (bạn gặp cha bạn lần cuối khi nào?), thì cái được yêu cầu lại là 
thông tin: ngôn ngữ vừa là phương tiện vừa là mục đích, và câu trả lời 
duy nhất được chờ đợi là câu trả lời hữu ngôn. Đây là một sự trao đổi 
thông tin; các ví dụ được trình bày trong Hình 4-I. Hai biến số này, 
khi kết hợp lại với nhau, xác định bốn chức năng lời nói cơ bản: MÒI 
(OFFER), YÊU CẨU (COMMAND), NHẬN ĐỊNH (STATEMENT), Và HỎI 
(QUESTION). Các chức năng lời nói này lần lượt được khớp nối với một 
tập hợp các phản ứng theo mong muốn: chấp nhận một lời mời, thực 
hiện một yêu cầu, công nhận một nhận định và trả lời một câu hỏi. Xin 
xem Bảng 4(1). 


Hàng hóa được 
trao đổi 


(a) hàng hóa-&-và địch vụ (b) thông tin 


Vai diễn 
trong sự trao đổi 


(¡) cho "mời" "nhận định” 
Would you like thús teapot?— | He giving he the teapot 
(Bạn có thích chiếc ấm trà này | (Anh ta đưa cho cô ta chiếc âm 
không?) trà.) 

(ii) yêu cầu "ra lệnh" "hồi 


Wihat is he givìng her” 
(Anh ta đưa cho cô ta cái gì?) 


Giye me that teapot? 
{Đưa cho tôi chiếc ấm trà ấy!) 


Hình 4-1 Cho hay yêu cầu, hàng hóa-&-dịch vụ hay thông tỉn 


Bảng 4(1) Các chức năng lời nói và những phản ứng 
khởi xướng | câu trả lời được 


sự lựa chọn tùy tâm 


chờ đón 
cho hàng hóa-& | mời chấp nhận phủ nhận 
-dịch vụ 
yêu cầu ki yêu cầu thực hiện từ chối 
cho thông tin nhân định | công nhân bác bỏ 
[ yêu cầu sử hỏi trả lời chối 


Trong các chức nãng này chỉ có chức năng cuối vẻ cơ bản là một 
phản ứng hữu ngôn; tất cả các chức năng khác có thể là phi ngôn. 
Nhưng trong các tình huống thực trong cuộc sống tất cả bốn chức năng 
này đều được hữu ngôn hóa, có hoặc không có hành động phi ngôn 
kèm theo. Ví dụ: 
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Người nói: Người nghe (ở thành Người nói khi đến 
lượt mình) 

Womld you like thủš teapot7” Yes.Iwonld. No.E wouldn r 

(Bạn thích chiếc ấm trà này chứ?) (Có. tôi có thích. Không. tôi không thích.) 

Œive me that teapot! AlI righứ, I wdll: Nó, Ì wom 

(Hãy đưa cho tôi chiếc ấm trà . (Được. tôi sẽ đưa. Không tôi không đưa.) 

đỏ!) Oh, is he” Yes, he is. No, he isn t. 

He S givìng hết tÍte teapot. (Thế á? Đúng rồi. Không phải.) 

(Anh ta đang đưa cho cô ta chiếc 

ẩm trà.) A feapot. Ï don 1 khoa: shan † tell you 

Wha 'š he giving her? (Cái ấm trà. Tôi không biết. Sẽ không thể 

(Anh ta đưa cái gì cho cô ta?) bảo anh được.) 


Trong khi chuyển sang vai của người nói, người nghe có một sự 
thoải mái đáng kể. Anh ta không những có thể đưa ra bất kì một phạm 
vi rộng lớn những câu trả lời khác nhau cho các câu hỏi, hay tiến hành 
một mệnh lệnh theo các cách khác nhau; mà anh ta còn có thể từ chối 
hoàn toàn không trả lời câu hỏi, hay cung cấp những hàng hóa-&-dịch 
vụ theo yêu cầu. Về phần mình, người nói có cách chặn trước được 
điều này: họ có thể bổ sung thêm câu hỏi đính kèm (tag) (có đuôi). 
thể hiện sự nhắc nhở về điều được chờ đợi, ví dụ, w#/ yow (chứ), iu 
he? (có phải (anh ta) không?). như trong: 


Gi\ye mẹ that fedapot, will you? Đưa cho tôi chiếc ấm trà ấy, có được không anh? 
He ïš givìng hết that teapot. ieì ft Anh ta đang đưa cho cô ta chiếc ấm trà có phải 
họ? không nhỉ? 


Đây là chức năng của câu hỏi đính kèm ở cuối cú. Nó dùng để báo 
hiệu rõ ràng rằng cần phải có một câu trả lời, và câu trả lời nào được 
chờ đợi. 

Một khi cái đang được trao đổi là hàng hóa-&-các dịch vụ, thì các 
sự lựa chọn mở ra cho người nghe khá bị hạn chế; chấp nhận hay bác 
bỏ lời mời, tuân theo hay từ chối mệnh lệnh. Tất nhiên, họ có thể nói 
vòng vo, nhưng đó chỉ là một cách tránh sự lựa chọn tạm thời. Trong 
cuộc đời của một cá nhân đứa trẻ, sự trao đối các hàng hóa-&-dịch vụ. 
với ngôn ngữ làm phương tiện, xuất hiện sớm hơn sự trao đổi thông tin 
nhiều: điển hình là trẻ em bát đầu sử dụng các dấu hiệu ngôn ngữ để 
thực hiện những mệnh lệnh và những lời đề nghị ở độ tuổi khoảng chín 
tháng, trong khi có thể phải chín tháng hoặc một năm sau đó chúng 
mới thực sự học để thực hiện những nhận định và đặt các câu hỏi, đi 
qua một số bước chuyển tiếp theo dòng thời gian. Hoàn toàn có thể là 
trình tự phát triển tương tự đã xảy ra trong sự tiến hóa trước kia của 
ngôn ngữ loài người, mặc dù đó là một cái gì đó chúng ta có thể không 
bao giờ biết một cách chắc chắn. Nhận ra tại sao mời và đề nghị lại có 
trước nói/bảo và trả lời khi đứa trẻ mới học cách diễn đạt ý nghĩa là 
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một điều không khó khăn. Trao đổi thông tin phức tạp hơn trao đổi 
hàng hóa-&-dịch vụ, bởi vì trong trao đổi thông tin người nghe không 
phải chỉ thuần túy bị yêu cầu nghe và làm một việc gì đó mà còn bị 
yêu cầu đóng một vai diễn bằng ngôn ngữ — để khẳng định hay phủ 
nhận, hay để cung cấp phần thông tin bị mất như trong: 


1s Tuesday. — Oh, is i1? Hôm nay là thứ ba. — Ö. thế á? 

1s it Tuesday? — Ýes, Ì 1S. Có phải hôm nay là thứ ba không nhỉ? — 
Đúng thể. 

What day ís ít? — Tuesday. Hôm nay thứ mấy? —- Thứ ba. 


Tuy nhiên, điều có ý nghĩa hơn là toàn bộ khái niệm trao đổi thong 
tin rất khó để cho đứa trẻ nắm được. Hàng hóa-&-dịch vụ đủ rõ ràng: 
con muốn mẹ/bố cầm cái mà con đang cầm, hay tiếp tục bế con, hay 
nhặt cái mà con vừa mới đánh rơi: và mặc dù con có thể xem ngôn ngữ 
như là một phương tiện để đạt được cái mà con muốn, chính sự yêu 
cầu lại là thứ hàng hóa đang được trao đổi — nó là một cái gì đó xuất 
hiện độc lập với ngôn ngữ. Mặt khác, thông tin không xuất hiện độc 
lập với ngôn ngữ, nó không tồn tại trừ trong hình thức ngôn ngữ. 
Trong những câu nhận định và câu hỏi, chính ngôn ngữ là thứ hàng 
hóa đang được trao đổi; và đối với đứa trẻ để tiếp thu nguyên tắc ngôn 
ngữ được sử dụng cho mục đích trao đổi ngôn ngữ là điều hoàn toàn 
không đơn giản. Nó không có kinh nghiệm về "thông tin trừ biểu hiện 
bằng ngôn từ của nó. 

Khi ngôn ngữ được sử dụng để trao đổi thông tin, thì cú thể hiện 
hình thức của một PHÁN ĐOÁN (PROPOSITION). Nó trở thành một cái gì 
đó có thể tranh cãi được — một cái gì đó có thể được khẳng định hay 
phủ nhận, có thể bị nghỉ ngờ, bị bác bỏ, bị đòi hỏi. được chấp nhận với 
sự hạn chế, được bổ sung, được điều chỉnh, bị hối hận, và v.v. Nhưng 
chúng ta không thể sử dụng thuật ngữ 'phán đoán" để chỉ tất cả các 
chức năng của cú như là một sự kiện tương tác, bởi vì điều này sẽ loại 
bỏ việc trao đổi hàng hóa-&-dịch vụ, toàn bộ phạm vi của mời và ra 
lệnh. Không giống như nhận định và hỏi, chúng không phải là những 
phán đoán; chúng không thể được khẳng định hay bị phủ nhận, và, như 
đã được đề cập, chúng có ưu thế từ phát triển bản thể của ngôn ngữ. 

Tuy nhiên, có một lí do quan trọng giải thích tại sao khi chúng ta 
nghiên cứu cú như là sự trao đổi, chúng ta lại cho nghiên cứu trước 
những phán đoán là việc làm hữu ích. Đây là một thực tế vì phán đoán 
có ngữ pháp được xác định rõ ràng. Theo quy tắc chung, ngôn ngữ 
không phát triển các nguồn lực đặc biệt để mời và ra lệnh, bởi vì trong 
những hoàn cảnh này ngôn ngữ chỉ thuần túy đóng chức năng như là 
một phương tiện để đạt được những cái mà về cơ bản là các mục đích 
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phi ngôn ngữ. Nhưng chúng lại phát triển rõ ràng các nguồn lực ngữ 
pháp cho những nhận định và các câu hỏi mà không những hình thành 
nên chính các mục đích mà còn dùng như là một điểm đi vào cho các 
chức năng hùng biện (rhetoric) đa dạng khác nhau. Vì vậy qua việc 
giải thích cấu trúc của những nhận định và các câu hỏi chúng ta có thể 
thu được một sự hiểu biết chung về cú trong chức năng trao đổi của nó. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng thuật ngữ 'phán đoán" trong nét 
nghĩa thông thường của nó để chỉ một nhận định hay một câu hỏi. 
Nhưng giới thiệu một thuật ngữ tương đương để chỉ mệnh lệnh và mời 
cũng sẽ là một việc làm hữu ích. Như thường xảy ra, hai hình thức này 
gần tương ứng hơn với nét nghĩa thường ngày của từ 'phán đoán”, như 
trong le gót a proposition to put to you (Tôi có một để xuất muốn 
gửi tới anh); vì vậy chúng tôi sẽ gọi chúng bằng một thuật ngữ có liên 
hệ với nó, đó là KHIẾN NGHỊ (PROPOSAL). Chức năng ngữ nghĩa của một 
cú trong trao đổi thông tin là một lời tuyên bố; chức năng ngữ nghĩa 
của một cú trong trao đổi hàng hóa-&-dịch vụ là một khiến nghị. 


4.2 Thành phần Thức 
4.2.1 Cấu trúc của thành phản Thức 

Khi chúng ta quan sát kĩ những nhận định và những câu hỏi, và 
những phản ứng khác nhau mà những nhận định và những câu hỏi này 
tạo ra một cách tự nhiên, thì chúng ta nhận ra rằng trong tiếng Anh 
chúng được thể hiện một cách điển hình bởi phương tiện thuộc một 
kiểu biến thể ngữ pháp đặc biệt; biến thể chỉ mở rộng đến một thành 
phần của cú, để lại phần còn lại của nó không bị tác động. 

Xét vần thơ cổ sau đây: 


He loves me Anh ta yêu tôi 

He don 1 Anh ta không 

He TÌ have mẹ. Anh ta sẽ có tôi 

He won †. Anh ta sẽ không có tôi 

He would ¡Ƒ he conld. Anh ta sẽ nếu anh ta có thể 

Bài he can. so he don 1. Nhưng anh ta không thể. vì vậy anh ta không 


So sánh vần thơ này với một mẩu hội thoại trao đổi thông tin: 


The duke $ given away that teapot. Ngài công tước đã vứt chiếc ấm trà đi 


hasn † he? có phải không nhỉ? 
—Olhi, has he? — Ô thếá? 
—Ves he has. — Đúng rồi. 
—No, he hasn 1. — Không. không phải. 
—Twish he ha. — Giá ngài công tước đã vứt nó đi. 
— He hasn 1; bụt he wiMI,  — Ngài ấy không: nhưng ngài ấy sẽ. 
—MII he? — Thế á? 


— He migit. — Ngài ấy có thể. 
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Như đã thấy, cái đang xảy ra trong các ngôn bản này là một thành 
phần cụ thể của cú, được đưa đi đẩy lại trong một loạt những trao đổi 
hỏi đáp; thành phần này đẩy sự tranh cãi về phía trước. Trong khi đó 
phân còn lại của cú, ở đây là giwen away that teapot, bị bỏ ra ngoài, 
được cho là thành phần đương nhiên một khi ngôn bản vẫn tiếp tục cần 
đến nó. Tương tự trong vần thơ: /ove(x) me và have me được “hiểu) từ 
dòng này sang dòng khác, chỉ có một phần nhỏ của cú là được sử dụng 
để đẩy những tình cảm vẻ phía trước. 

Thành phần được đưa đi đẩy lại theo cách này là gì? Nó được gọi 
là thành phần THỨC (MOOP), và bao gồm hai tiểu thành phần: (¡) Chủ 
ngữ (Subject), là một cụm danh từ, và (ii) tác tử Hữu định (Finite), là 
một phần của cụm động từ. (Chi tiết về thành phần này, xin xem 
Chương 6 dưới đây. Do đó trong cú he migliứ (anh ta có thể) thì #e là 
Chủ ngữ và sử là thành phần Hữu định. 

Chủ ngữ, khi nó xuất hiện lần đầu tiên, có thể là bất kì cụm danh 
từ nào. Nếu nó là một đại từ nhân xưng, như #e trong bài thơ, thì mỗi 
lần nó sẽ được nhắc lại. Nếu nó là những thành phần khác, như /£ 
duke, thì sau lân xuất hiện đầu tiên nó được thay thế bằng một đại từ 
nhân xưng tương ứng với nó. Vì vậy :hÒhe duke trở thành le, my auwf trở 
thành she, the reapor trở thành ¡r. 

Thành phần Hữu định là một trong số ít những tác tử động từ biểu 
đạt thì (tense) (ví dụ, ¿s, haš) hay tình thái (ví dụ, can, su); các tác tử 
này được liệt kê trong Bảng 4(3) dưới đây. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng 
trong một số trường hợp thành phần Hữu định và động từ có nghĩa từ 
vựng (lexical verb) được 'kết lại" với nhau thành một từ đơn lẻ, ví dụ. 
loves (yêu). Điều này xảy ra khi động từ trong thì quá khứ đơn giản 
hay hiện tại đơn giản, chủ động, khẳng định (phân cực) và trung tính 
(tương phản): chúng ta nói gưve, mà không nói đi give, give(š) mà 
không nói đo(es) give. Xem Bảng 4(2). 

Trong thực tế, các hình thức thì được 'kết hợp" lại với nhau này là 
hai hình thức phổ biến nhất của động từ tiếng Anh. Khi một trong hai 
hình thức này xuất hiện, thành phân Hữu định đ¡4, do(es) sẽ xuất hiện 
trong các câu trả lời và trong các câu hỏi đính kèm, ví dụ, He gave 
away, didn'† he? (Ông ta vứt nó đi, có phải không?), Yes, he dd. 
(Đúng, ông ta đã vứt nó đi). Nhưng nó đã ẩn trong động từ như là một 
đặc điểm “hiện tại" hay 'quá khứ?, và hiển hiện trong các hình thức bị 
động và tương phản. 

Các ví dụ về Chủ ngữ và Hữu định, trong thân cú và trong thành 
phần đính kèm, được trình bày trong Hình 4(2). Lưu ý sự phân tích 
hình thức thì đơn, trong ví dụ cuối cùng. 
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Bảng 4(2) Các thành phần Hữu định trong hai thì hiện tại và quá khứ đơn giản 


thì _ | các pham trù khác 


trong thân của cú 


trong phần đính kèm. 


hiện phản) 
tại bị động (dạng) 
đơn 


tính. chủ động. 


phủ định (phân cực) 


tương phản (tương 


không đác điểm nào 
giống Ở trên. nghĩa 
là, kháng định, trung 


(he) đoesnt love 
(anh ta không yêu) 
(he) đoes love (anh 
ta rõ rằng yêu) 
(she) ¡s loved (cô ta 
được yêu) 

(he) /oves [`present 
+ love] (anh ta yêu 
( hiện tại + yêu]) 


docs (he)? (có phải (anh 
ta) không? (phủ định) 
ảoesn ï (he)? (có phải anh 
ta không? (phủ định)) 

isn † (she)? (có phải (cô 
ta) không?) 

đoesn † (he)? có phải (anh 
ta) không?) 


quá phản) 
khứ bị động (dạng) 
đơn 


1 phủ định (phân cực) 


tương phản (tương 


không đậc điểm nào 
giống ở trên, nghĩa 
là, khẳng định. trung 


(he) điển?! gie 
(anh ta (đã) không 
cho) 

(he) đi. give (anh 
ta rõ ràng (đã) cho) 
11t Wwds gùen (nó 
(đã) được cho) 

(he) gave ['past" + 
given] (anh ta (đã) 
cho [quá khứ + 


l tính. chủ động 


Í 
dịd (he)? (có phải (anh ta) 
không (khẳng định)? 


đidn † (he)? (có phải (anh 
ta) (phủ định) không? 
weasn 1 11? (có phải (nó) 
không? 

đidn † (he)? (có phải (anh 
ta) không?) 


sa 


the duke hạas ~ |} men away that teapot hasn † he 

the duke MON T gu away that teapot wjl he 

that teapot | wasn guyen quay by the duke Wd ứ 

thất tcapot | wouldn 1| hold eighl cups öƒ tea DY////Nj ứt 
*(pasÙ | give” 

YONF đ01 the teapot back điển t she 


F414 


(ngài công tước đã vứt chiếc ấm trà đi có phải không nhỉ?) 

(ngài công tước sẽ không vứt chiếc ẩm trà đi có phải không nhỉ?) 
(chiếc ấm trà đó đã không bị ngài công tước vứt đi có phải không nhỉ?) 
(chiếc ấm trà đó sẽ không chứa được tám chén trà có phải không nhỉ?) 
{cô của bạn đã trả lại chiếc ấm trà có phải không nhỉ?) 


Hình 4-2 Chủ ngữ và thành phân Hữu định 


Như đã chỉ ra trong Chương 2, thuật ngữ 'Chủ ngữ” như chúng tôi 


đang sử dụng nó, tương ứng với thuật ngữ 


'chủ ngữ ngữ pháp" trước 


kia, nhưng nó được giải thích lại ở đây theo chức năng. Tên gọi “chủ 
ngữ ngữ pháp` dường như hàm chỉ một chức năng ngữ pháp mà chức 
năng chủ yếu của nó là chức nàng ngữ pháp; trong khi thành phần 
trong câu hỏi về nguồn gốc là thành phần ngữ nghĩa, giống như tất cả 
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các thành phần khác trong cú. Chủ ngữ không phải là một phạm trù 
ngữ pháp võ đoán: làm Chủ ngữ trong cú có một ý nghĩa nào đó. 

Trước khi xác định Chủ ngữ là gì, chúng ta hãy làm rõ Chủ ngữ 
trong tiếng Anh có thể được nhận diện như thế nào. Trong cú tuyên bố, 
Chủ ngữ là thành phần được tạo dựng lại bởi đại từ ở phần đính kèm 
(xem Hình 4-2). Vì vậy để xác định Chủ ngữ, chúng ta hãy bổ sung 
thêm thành phần đính kèm (nếu nó chưa hiện diện) và xem thành phần 
nào được tạo dựng lại. Ví dụ, (hat feapof was ghen to your aunf (chiếc 
ấm trà được đưa cho cô của bạn): ở đây thành phần đính kèm sẽ là wzx 
¡t? (có phải không nhỉ?) — chúng ta có thể bổ sung wœsn ? se? (có 
phải [bà ta] không nhỉ?) Mặt khác, với thaf feapof you? du gọt from 
the duke (chiếc ấm trà đó cô của bạn nhận từ ngài công tước) thì phần 
đính kèm sẽ là đidn † she? (có phải [bà ấy] không?); chúng ta không 
nói điẩn 1 he (có phải [ông ấy] không?) hay đidn ? ¡?? (có phải [nó] 
không nhỉ?). 

Đây không phải là định nghĩa chức năng của Chủ ngữ mà chỉ là 
cách để nhận diện nó mà thôi. Lưu ý rằng phạm trù được xác định theo 
cách này trong thực tế phù hợp với quan niệm cổ điển về Chủ ngữ như 
là 'danh từ hay đại từ phù hợp với động từ vẻ ngôi và số": Chủ ngữ he 
(anh ta), sửe (chị ta), # (nó) đi với has (có), còn ƒ (tôi), you (bạn), we 
(chúng tôi), fhey (họ) đi với have (có). Tuy nhiên, công thức này có 
phạm vi áp dụng khá hạn chế trong tiếng Anh hiện đại, bởi vì ngoài 
động từ be (là) ra, biểu hiện duy nhất về ngôi và số trong động từ là vĩ 
tố -s ở ngôi thứ ba số ít thì hiện tại. Phần còn lại của định nghĩa cổ 
điển về Chủ ngữ 'danh từ hay đại từ ở danh cách", thậm chí còn bị hạn 
chế hơn, bởi vì những từ duy nhất trong tiếng Anh thể hiện phạm trù 
cách là ƒ, we, he, she và they (và w'ho trong ngôn ngữ trang trọng). 
Tiêu chí để nhận diện Chủ ngữ mà chúng tôi sử dụng ở đây — 'cụm 
danh từ được lặp lại dưới hình thức đại từ ở phần đính kèm" — có thể 
được kế tiếp trong tất cả các cú tuyên bố. Lưu ý rằng nó đưa vào những 
thành phần mà theo truyền thống không được xem là Chủ ngữ: không 
những ¡r (nó/trời) trong ¡ rưins (trời mưa) mà còn cả (here trong 
there  trouble in the shed (có vấn đề phiên toái trong nhà kho), cả hai 
đều đóng chức năng Chủ ngữ trong tiếng Anh hiện đại. Một số ví dụ 
khác được trình bày trong Hình 4-3. 

Chủ ngữ và thành phân Hữu định có liên hệ chặt chẽ với nhau, và 
kết hợp với nhau để hình thành nên một thành tố được gọi là Thức 
(Mood). (Đối với thành phần khác có thể xuất hiện trong thành phản 
Thức, xin xem Mục 4.3 dưới đây). Thức là thành phần hiện thực hóa 
sự lựa chọn thức trong cú. Đôi khi nó được gọi là thành phần “Tình 
thái (Modal); nhưng khó khăn với tên gọi này là thuật ngữ tình thái 
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(modal) là một thuật ngữ tối nghĩa, bởi vì nó tương ứng với cả fuức và 


tình thái. 


| ———€=— | 
* ‹ 


what- the  duke | was that teapot Md§HTf ù? 
gave to my am — | (là) (chiếc ẩm trà đó) (có phải không nhỉ?) 
(cái mà ngài công 
tước tặng cô tôi) 
My qunt hạs been given a †eajpot hasn 1 she? 
(cô tôi) (được tặng một chiếc | (có phải không nhỉ?) 
ấm trà) 
i† (trời) M nót gOÌNg to rain H ù? 
(sẽ không mưa) (có phải không nhỉ?) 
there wil (sẽ) | be a storm wiil there? 
(có dông) (có phải không nhỉ?) 
the äeathei bureau| should have warned tý shouldn'f  they? 
(vân phòng (đáng ra | (báo cho chúng ta) (có phải không nhỉ?) 
khí tượng) tải) 
nobody resen | take" I 
đny nolice do they 
takes 


(không ai để ý có phải không nhỉ?) 
Hình 4-3 Chủ ngữ và Hữu định: các ví dụ khác 


Phần còn lại của cú chúng tôi gọi là phân Dư (Residue). Đôi khi 
nó được gọi là 'Phán đoán" (Proposition), nhưng thuật ngữ này cũng 
không phù hợp lắm; một phần là vì, như đã được đẻ cập, khái niệm 
phán đoán áp dụng không những cho việc trao đổi thông tin mà còn cả 
cho việc trao đổi hàng hóa-&-dịch vụ nữa, một phần nữa là vì ngay cả 
trong trao đổi thông tin, chính Thức lại là thành phần chứa đựng phán 
đoán chứ không phải là phần còn lại của cú. Chúng tôi sẽ trở lại cấu 
trúc của phần Dư dưới đây. 

Nguyên tắc chung ở phía sau của việc thể hiện thành phần Thức 
trong cú là như sau. Phạm trù ngữ pháp được sử dụng đặc thù để trao 
đổi thông tin là thức chỉ định (indicative); trong thức chỉ định, cách 
diễn đạt đặc trưng của một nhận định là cú tuyên bố (declarative), 
cách diễn đạt đặc trưng của một câu hỏi là thức nghỉ vấn 
(interrogative); và trong phạm trù thức nghỉ vấn, có một sự phân biệt 
tiếp theo giữa có-không (yes-no) cho các câu hỏi có cực, và các câu 
hỏi bất đầu bằng thành phản WH- cho các câu hỏi yêu cầu nội dung 
(các phạm trù này được trình bày trong Chương 3, Mục 3.3 ở trên). 
Các đặc điểm này được diễn đạt điển hình như sau: 
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(1) Sự hiện diện của thành phần Thức, bao gồm Chủ ngữ cộng với 
thành phần Hữu định, hiện thực hóa đặc điểm 'chỉ định”; 
(2) Trong phạm trù chỉ định, cái mà có tầm quan trọng là trật tự của 
Chủ ngữ và thành phần Hữu định: 
(a) Trật tự Chủ ngữ đứng trước Hữu định hiện thực hóa đặc điểm 
“tuyên bố”; 
(b) Trật tự Hữu định đứng trước Chủ ngữ hiện thực hóa đặc điểm 
“nghi vấn có-không'; 
(c) Trong cú “nghi vấn có thành phần WH-' trật tự của nó là: 
(1) Chủ ngữ đứng trước thành phân Hữu định nếu thành phần 
'WH- là Chủ ngữ; 
(¡) Hữu định đứng trước Chủ ngữ là trật tự ngược lại. 


Cấu trúc được trình bày trong Hình 4-4. 


(a) cú tuyên bố. 

the duÄe has gi\'en that Ieapot day 
| Chủ ngữ Hữu định 
Thức ần Dư. 
Ngài công tước đã vứt chiếc ấm trà đi 
b) cú nghi vấn có/không 


hạs the duke ghen that teapot away. 
Hữu định | Chủ ngữ 


p 
Có phải ngài công tước đã vứt chiếc ấm trà đi không? 


Hình 4-4 Cấu trúc của cú tuyên bố và cú nghỉ vấn có/không 


Về cách phân tích các cú nghỉ vấn WH- bao gồm việc xem xét 
phần Dư, xin xem Mục 4.4, Hình 4-10 đến 4-12. 


4.2.2  Ý nghĩa của Chủ ngữ và thành phân Hữu định 

Tại sao Chủ ngữ và thành phần Hữu định lại có ý nghĩa đặc biệt 
trong cú tiếng Anh? Chúng ta cần phải xem xét lần lượt từng thành 
phần một, bởi vì cả hai thành phần đều có căn cứ ngữ nghĩa nhưng 
phần đóng góp của chúng vào cú lại không giống nhau. Chúng ta hãy 
nghiên cứu thành phần Hữu định trước. 
(1) Thành phần Hữu định, như tên gọi của nó hàm chỉ, có chức năng 
làm cho nhận định trở nên hữu định. Nghĩa là, nó giới hạn nhận định; 
nó đưa nhận định trở lại thực tế, để trở thành một cái gì đó có thể tranh 
cãi được. Cách đơn giản để biến một điều gì đó có thể tranh cãi được 
là tạo cho nó một điểm quy chiếu theo thời gian và không gian; và đây 
là chức năng mà thành phần Hữu định đảm nhiệm. Nó liên hệ nhận 
định với ngôn cảnh trong sự kiện lời nói. 
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Điều này có thể thực hiện được bằng một trong hai cách. Cách thứ 

nhất là thông qua quy chiếu thời điểm nói: cách thứ hai là thông qua 
tham chiếu đánh giá của người nói. Ví dụ minh họa cho cách thứ nhất 
là wax (quá khứ của động từ Đe (à)) trong an old man was crossing 
the road' (một ông già đang đi ngang qua phố); ví dụ minh họa cho 
cách thứ hai là can ? (không thể) trong ¡ can ? be truế (điều đó không 
thể đúng được). Trong thuật ngữ ngữ pháp, ví dụ thứ nhất được gọi là 
THÌ CHÍNH YẾU (PRIMARY TENSE), ví dụ thứ hai được gọi là TÌNH THÁI 
(MODALTTY). 
() Thì chính yếu có ý nghĩa thời gian chỉ quá khứ, hiện tại và tương lai 
ở thời điểm nói; nó là thời điểm liên hệ với 'bây giờ" (now). Một phán 
đoán có thể trở nên tranh cãi được thông qua tính quan yếu của nó với 
sự kiện lời nói được cụ thể hóa theo điều kiện thời gian. (ii) Tình thái 
có nghĩa là sự đánh giá của người nói về những khả năng, hay bổn 
phận, tham gia vào điều mà họ nói. Một nhận định có thể tranh cãi 
được bằng cách thể hiện nó theo các thông số có thể hay không thể, 
mong muốn hay không mong muốn — nói theo cách khác, tính quan 
yếu của nó được cụ thể hóa theo các điều kiện tình thái. (Xin xem Mục 
4.5 và Chương 10). 

Do đó, tính hữu định được diễn đạt thông qua tác tử động từ có thể 
là thời gian, có thể là tình thái. Nhưng có một đặc điểm kèm theo khác 
rất cơ bản của tính hữu định; đó là đặc điểm PHÁN CỤC (POLARITY). 
Đây là sự lựa chọn giữa khẳng định và phủ định. Để cho một điều gì 
đó có thể tranh cãi được, thì nó phải được cụ thể hóa để phân cực: hoặc 
nó là như thế hoặc không phải là như thế. Vì vậy cùng với việc diễn 
đạt thì và tình thái, thành phần Hữu định còn hiện thực hóa cả đặc 
điểm phân cực nữa. Mọi tác tử đều xuất hiện dưới cả hai hình thức 
khẳng định và phủ định: đ¿d/didn †, canlcan '† và v.v. 

Bảng 4(3) liệt kê các tác tử Hữu định động từ, khẳng định và phủ 
định. Lưu ý rằng một số hình thức phủ định, chẳng hạn như mayn 
(không thể), là những hình thức không phổ biến. Nếu chúng xuất hiện 
trong cú phủ định, thì thành phần phủ định thường được tách biệt với 
chúng (may noi (Không thể), wsed noi ro (thường không)). Trong 
những trường hợp như vậy, thành phần zør (không) có thể được xem là 
một phần của phần Dư (Residue); nhưng điều quan trọng là phải lưu ý 
rằng đây không phải là một sự đơn giản hóa quá mức — đôi khi về 
chức năng nó thuộc về thành phần Hữu định, ví dụ: 


on may not leave before the end (nghĩa là. bạn không được phép) (ban không thể ra 
về trước khi kết thúc): øør là một phần của thành phần Hữu định. 

Yow may not stay right to the end (nghĩa là bạn được phép không) (bạn không thể ở 
lại đến khi kết thúc): øør là một phần của phần Dư. 
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Về mối quan hệ giữa phân cực và tình thái, xin xem Mục 4.5 dưới 
đây. 


Tính Hữu định kết hợp việc cụ thể hóa sự phân cực với việc cụ thể 
hóa hoặc quy chiếu thời gian hoặc quy chiếu tình thái đối với sự kiện 
lời nói. Nó hình thành nên thành phần động từ trong Thức (Mood). 
Nhưng cũng có một thành phần định danh, đây là thành phần đóng 
chức năng Chủ ngữ. 


Bảng 4(3) Các tác từ Hữu định động từ 
Các tác tử thời gian 


| hiệntai | 
does, is. has 


điển 1, wasn †, doesn T, isn 1, 
haáh 1, diẳn 1 + used to | hasn 1 


Các tác từ tình thái 


tương lai 
Mi, shall, would, 
shoild' 
won 1, shan ï, 
wouldn 1, shouldn + 


thấp 
can, may, coild, 
might, (dare) 
needhn 1, 

doesn 1ididn 1 + 
need to. have to 


cao 
must, ought to, 
need, has/have to. 
mustn †, otgltn TT: to, 
can 1, cowlen T, 
(mayn †, mìglun 1. 
hasn Thadh 1 tô) 


will, wotdd, 
shonld, islwas to 
won '!, wouldn 1, 
Shouldn 11, (isn Tí 
Wwdsn 1) 


khẳng định 


(2) Chủ ngữ cung cấp phần còn lại của cái hình thành nên một phán 
đoán; đó là, một cái gì đó qua quy chiếu của nó nhận định có thể được 
khẳng định hay phủ nhận. Ví dụ, trong he duke ha given away that 
teapot, hasn † he? (ngài công tước đã vứt chiếc ấm trà đi có phải 
không nhỉ?), thành phần hữu định #øs cụ thể hóa quy chiếu phân cực 
khẳng định và thì hiện tại, trong khi Chủ ngữ the duke cụ thể hóa thực 
thể liên quan đến lời khẳng định được thực hiện để có giá trị. 

Nói cách khác, sự thành công và thất bại của nhận định được đặt 
vào chính ngài công tước. Ông ta là người được cho là chịu trách 
nhiệm — trách nhiệm tạo cho cú có chức năng như là một sự kiện giao 
tiếp. Người nói dựa trường hợp của mình vào tổ hợp fhe duke + has, và 
đây là cái mà người nghe được yêu cầu phải công nhận. 

Việc làm dễ dàng hơn có lẽ là xem nguyên tắc trách nhiệm trong 
lời khiến nghị (cú trao đổi hàng hóa-&-dịch vụ), nơi mà Chủ ngữ cụ 
thể hóa chức năng thực sự có trách nhiệm cho việc hiện thực hóa ý 
nghĩa để nghị (offer) hay yêu cầu (command). Ví dụ, trong Ï?! øpen 
the gafe, shall I? (Tôi sẽ mở cổng được không?) (đẻ nghị), việc mở 
cổng phụ thuộc vào tôi; trong Šføp shotting, you over there! (Những 
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người ở đẳng kia đừng có gào thét nữa!) (yêu cầu), thì gào thét hay 
thôi lại phụ thuộc vào bạn. Do vậy, Chủ ngữ điển hình của cú đề nghị 
là người nói (speaker) và của Chủ ngữ của yêu cầu là người đang được 
nói với (người nghe). Lưu ý rằng nó không giống với Hành thể. Chủ 
ngữ trong những cú như vậy thường là Hành thể, nhưng không hoàn 
toàn cần thiết phải là như vậy — cả cú đề nghị và cú yêu cầu đều có 
thể là những cú bị động như trong: 


LH be guided by your wishes, Tôi sẽ bị hướng bởi những nguyện vọng của 


shall I2 bạn có phải không? 
Get (yourselƒf) invited to their - nên tự mình làm thế nào để họ mời bạn đến dự 
meeting, will you? mít tình. được chứ? 


Ở dây Chủ ngữ được tách biệt với Hành thể; nhưng Chủ ngữ vẫn cụ 
thể hóa người chịu trách nhiệm cho thành công của lời khiến nghị. Vai 
điển này có thể nhận ra rõ ràng trong trường hợp của các cú để nghị và 
yêu cầu; nhưng cú nghi vấn và cú tuyên bố cũng có cùng một nguyên 
tắc. Ở đây Chủ ngữ cụ thể hóa thành phần 'chịu trách nhiệm”; nhưng 
trong cú nhận định nó có nghĩa là thành phần mà dựa vào nó giá trị 
của thông tin được thực hiện. (Diễn đạt nó theo cách này chứ không 
phải theo khái niệm đúng (true) sai (false) là việc làm quan trọng). 
Lưu ý các Chủ ngữ khác nhau trong các ví dụ ở Hình 4-5. 


the duk€ has | giyen my aimt that teapDot 
1y đun has | been ạiven that teapot by the duke 
that teapot | has | been ghen my aunt by the duke 


Hình 4-5 Sự da dạng của Chủ ngữ trong các cú tuyên bố 


Các câu trả lời tương ứng sẽ là 


(a)... hasn † he? Yes, he has. No, he hasn T. 
(b)... hasn † she? Yes, she has. No. she hasn 1. 
(€).... hasn Tìt? Yes, II is No,  isn †. 


Vì vậy, nếu chúng ta muốn biết tại sao người nói lại chọn đơn vị 
này hay đơn vị kia làm Chủ ngữ của phán đoán, thì có hai yếu tố cần 
phải lưu ý. Yếu tố thứ nhất là, cứ cho là mọi thứ như nhau, thì một đơn 
vị sẽ vừa đóng chức năng Chủ ngữ vừa đóng chức năng Đề ngữ. Chúng 
ta thấy ở Chương 3 rằng Đề ngữ không đánh dấu của cú tuyên bố là 
Chủ ngữ; vì vậy, nếu người nói muốn biến chiếc ấm trà (the teapot) 
thành Đề ngữ của mình, và thực hiện như vậy mà không cần hàm chỉ 
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thêm sự tương phản sẽ hiện diện nếu như họ biến nó thành Đề ngữ 
đánh dấu (nghĩa là, Đề ngữ nhưng lại không phải là Chủ ngữ, như 
trong that teapot the duke gave to my a1 - cái ấm trà ngài công tước 
tặng cô tôi), thì họ sẽ thực hiện một sự lựa chọn với tha teapor (chiếc 
ấm trà đó) làm Chủ ngữ, đó là ha teapot the duke gave to my q01 - 
chiếc ấm trà đó ngài công tước tặng cô tôi). Ở đây, có một sự lựa chọn 
lồng ghép một đơn vị hiện thực hóa hai chức năng cùng một lúc: Chủ 
ngữ trong phán đoán (proposition), và Để ngữ trong thông điệp 
(message). 

Tuy nhiên, đồng thời sự lựa chọn đơn vị này làm Chủ ngữ có ý 
nghĩa riêng của nó: người nói giao cho chiếc ấm trà không những chức 
năng bất đầu thông điệp mà còn cả chức năng “điểm tựa` (resting 
poinD của lập luận (sự tranh cãi). Và điều này được làm rõ nếu chúng 
ta tách chức năng này với chức năng kia ra, lựa chọn các đơn vị khác 
nhau làm Chủ ngữ và Đề ngữ. Ví dụ: 


That teapot the duke gave my aumt, Cái ấm trà đó ngài công tước tặng cô tôi 


diần † he? có phải không nhỉ? 
~ No he didn 1. He put it tp for auction. - Không phải. Ông đưa nó ra bán đấu 
giá. 


Ở đây that teapoi (chiếc ấm trà) là Đề ngữ (bây giờ nói về chiếc ấm 
trà), nhưng he duke (ngài công tước) lại là Chủ ngữ; chính he duke 
(ngài công tước) được lựa chọn để duy trì giá trị của lời tuyên bố. Do 
đó mà chỉ có /e (ông ta) chứ không phải sửe (bà ta) hay ¿ (nó) mới có 
thể xuất hiện trong phần câu hỏi đính kèm và trong câu trả lời. Trong 
ví dụ dưới đây, chiếc ấm trà vẫn là Đề ngữ, nhưng Chủ ngữ bây giờ lại 
được chuyển sang người cô: 


That teapot your atnt was given by the Cái ấm trà đó cô tôi được ngài công tước 


duke, wasn ïf she? tăng có phải không nhỉ? 
- No, she wasn1. She bought it at an - Không phải, cô ấy mua nó ở chợ bán 
iiction. đấu giá. 


Cuối cùng chúng ta hãy đảo ngược hai vai diễn này, để :he an có 
chức năng Đề ngữ và the teapot có chức năng Chủ ngữ: 


To your aunt that teapot came as a Chiếc ấm trà đó đến với bà cô của bạn như là 


gửt from the duke, didn '† ir? một món quà tặng của ngài công tước có phải 
không nhỉ? 

- Nó it điển 1. lU wás the first prize  - Không phải đâu, nó là giải thưởng cao nhất 

in a Christmas raƒfles. trong cuộc chơi xổ số vào dịp lễ Giáng sinh 
đấy. 


Do đó thành phần Thức có chức năng ngữ nghĩa được xác định rõ 
ràng: nó mang gánh nặng của cú như là một sự tương tác. Vì vậy mà 
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nó không đổi. Nó là cái lõi của phán đoán, trừ khi có một biện pháp 
tích cực nào đó được thực hiện để thay đổi nó, như trong: 


The duke has given your im a new - Ngài công tước đã tặng cô bạn một chiếc ấm trà 
teapor. liasn 1 lie? mới có phải không nhỉ? 

(a) the đuchess has (a) bà công tước đã (tăng bà) 
(¡) Không phải. 
{ Nhưng (¡¡) 1 


tỉ) Nó he hasn T, 


Bát () 


(b] he ` goÌng to (b) ông ấy sẽ (tặng bà) 


Ở đây, nhận định lúc đầu bị vứt bỏ, bảng việc bị bác bỏ, trong @); 
điều này sau đó cho phép một phán đoán mới, với sự thay đổi Chủ 
ngữ, như trong (a), hay thay đổi thành phần Hữu định, như trong (b). 
Mỗi thành tố, Chủ ngữ và Hữu định, đóng chức năng cụ thể và có ý 
nghĩa riêng của nó trong cấu trúc nhận định. 

Trong phần sau, chúng tôi sẽ thảo luận cấu trúc của phần Dư 
(Residue). Sau đó chúng tôi sẽ trở lại xem xét thành phần Thức, với 
việc phân tích thức trong các cú cảm thán, cầu khiến, và nghi vấn có 
WH-. Dưới đây là một ngôn bản minh họa ngắn lấy từ hội thoại giữa 
Alice và Humpty Dumpty: 

q) 
ÂỊy name iS Alice. bu! — 
Chủ ngữ Hữu định 

Tên tôi là Alice, nhưng — 


@) 
ụ 
Chủngữg |Hữudnh | | 


Đó là một cái tên quá ngốc nghếch 


3) 
What đoes Lễ ean? 
Hữu định Chủ ngữ 


Nó có nghĩa là gì? 
(4) 
Must [ a name | mean Something” 


Hữu định | Chủ ngữ 
“Tên gọi có cần phải có nghĩa không? 


@®$) 
Oƒcourse Lễ St 
Chủ ngữ Hữu định 
Tất nhiên rồi. 
(6) 


Chủ ngữ Hữu định 

“Tên của tôi nghĩa là hình dạng của tôi. 

Œ) 

ụ s 122 
Chủ ngữ Hữu định 

Và nó cũng là một hình dạng hay và đẹp nữa. 
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Luồng hội thoại được trình bày như sau: 


ThứcL (trong ví dụ 2-3): Chủ ngữ — Afce; Hữu định — thì hiện tại 
Thức II (trong ví dụ 4-5): Chủ ngữ — các tên gọi nói chung; Hữu định 
— tình thái “bậc cao” 
Thức III (trong ví dụ 6): Chủ ngữ — tên của Humpty Dumpty; Hữu 
định — thì hiện tại. 
Thức IV (trong ví dụ 7): Chủ ngữ — hình dạng của Humpty Dumpty: 
Hữu định — thì hiện tại. 

Có hai Chủ ngữ không có tính Đề ngữ, trong các cú (3) và (7), cú 
(7) có một Đề ngữ đánh dấu. 


4.3 Các thành phần khác của cấu trúc Thức 
4.3.1 Cấu trúc của phần Dư 

Phần Dư bao gồm các thành phần chức năng thuộc ba kiểu: Vị ngữ 
(Predicator), Bổ ngữ (Complement), và Phụ ngữ (Adjunc0. Trên 
nguyên tắc chỉ có thể có một Vị ngữ, một Bổ ngữ, và một số lượng bất 
định các Phụ ngữ. Ví dụ về các thành phần này được trình bày trong 
Hình 4-6. 


Šister Sue $ $ewi Shirfs for soldierx 


Chị Su đang may áo cho những người lính. 
Hình 4-6 Cấu trúc của phần Dư 


(1) Vị ngữ. Vị ngữ có mặt trong tất cả các cú chính, trừ những cú 
được thay thế thông qua tỉnh lược. Nó được hiện thực hóa bằng một 
cụm động từ trừ tác tử tình thái hay tác tử chỉ thời gian, mà như chúng 
ta đã thấy, đóng chức năng Hữu định trong thành phần Thức; ví dụ. 
trong các cụm động từ was sửiiming (đang chiếu sáng), hưve been 
working (đã và đang làm việc), may be going to be replaced (có thể sẽ 
được thay thế). Do đó, chính Vị ngữ có đặc điểm không hữu định hay 
vô định (non-finite); và có những cú vô định chứa đựng một Vị ngữ 
nhưng lại không có thành phần Hữu định, ví dụ, eating her curds and 
wjhey (ăn sữa đông và uống sữa) (tiếp theo cú ¿le Muffet sat on a 
ttf£t - Cô bé Muffet ngồi trên tấm thảm tuffet). Về cú vô định, xin 
xem Chương 7, Mục 7.4 dưới đây. 

Vị ngữ có bốn chức năng. (¡) Nó cụ thể hóa quy chiếu thời gian 
khác với quy chiếu thời gian của sự kiện lời nói, nghĩa là, thì “thứ yếu" 
(secondary): quá khứ, hiện tại và tương lai trong mối quan hệ với thì 


CŨ NHƯ LÄ SỰ TRAO ĐỔI 167 


'chính yếu" (primary) (xem Chương 6). (ii) nó cụ thể hóa các ý nghĩa 
khác nhau vẻ thể (aspects) và các cụm từ như seeming (dường như), 
trying (cố gắng) hoping (hy vọng) (xem Chương 7, Mục 7.A. 4.6). (iii) 
Nó cụ thể hóa dạng (voice): chủ động hay bị động (xem Chương 6, 
Mục 6.3.2). (iv) Nó cụ thể hóa quá trình (hành động, sự kiện, tỉnh 
thần, quan hệ) khẳng định đặc điểm của Chủ ngữ (xem Chương 5). 
Những chức nãng này có thể được minh họa bằng cụm động từ has 
been trying to be heard (đã và đang cố gắng để được (người khác) lắng 
nghe); ở đây Vị ngữ, been rrying to be heard, diễn đạt (¡) thì thứ yếu 
phức, been + ¿ng: (ii) giai đoạn cố gắng (conative phase) fry + fø ; (ii) 
đạng bị động ®e + -đ; (v) quá trình tỉnh thần ca: (nghe thấy). 

Có hai động từ trong tiếng Anh, be và have, nơi mà, nói một cách 
nghiêm ngặt, các hình thức của thì quá khứ và thì hiện tại đơn giản chỉ 
gồm có thành phần Hữu định, chứ không phải là sự hòa nhập của 
thành phần Hữu định với Vị ngữ. Điều này được chỉ ra bằng các hình 
thức phủ định: phủ định của ¿s, was là ¿sm ?, wan 7 chứ không phải là 
doesn † be, didn † be. Tương tự với have (trong nét nghĩa “sở hữu" 
(possession), chứ không phải ave trong nét nghĩa 'cầm) (take): hình 
thức phủ định là hs» ?, hadn 7 như trong Bảng 4(4). Mẫu thức với 
have khác nhau theo phương ngữ: một số người xem #ave (sở hữu) 
giống hawe (cầm), với hình thức phủ định đoesn ? have; những người 
khác lại mở rộng nó ra thành have + gøt (ví dụ, Ï haven† a cluell 
don 1 have a cluel Ì haven † got a clue). Nhưng bởi vì trong tất cả các 
thì khác, be và have đóng chức năng Vị ngữ theo cách bình thường, 
cho nên phân tích chúng thành (biện tạ/quá khứ) + be(have dường 
như là việc làm đơn giản hơn. Ví dụ minh họa cho điểm này được trình 
bày trong Hình 4-7 (ở đó (a) thường không có Vị ngữ). Lưu ý rằng 
trong phần phân tích ngôn bản ở Mục 4.8 một đoạn ngắn hơn được 
chọn để tiết kiệm khoảng trống. 

(2) Bổ ngữ. Bổ ngữ là thành phần nằm trong phần Dư có khả năng 
trở thành Chủ ngữ. Nó được hiện thực hóa điển hình bằng một cụm 
danh từ. Do đó, trong (he duke gave my aunt that teapot (ngài công 
tước tặng cô tôi chiếc ấm trà ấy), có hai Bổ ngữ, my awmt và that 
teapot. Cả hai Bồ ngữ này đều có thể đóng chức năng Chủ ngữ trong 
cú có liên hệ với cú này. 

Có một trường hợp ngoại lệ đối với nguyên tắc này: đó là, Bổ ngữ 
định tính (attributive Complement), như trong King Alfred was a noble 
king (Hoàng đế Alfred là một vị hoàng đế cao quý), hay is fleece was 
wihife as snow (lông của nó trắng như tuyết) (xem Chương 5, Mục 
5.4). Không có cú nào có quan hệ với cú này lại có a noble king và 
white as snow làm Chủ ngữ. (Các hình thức như wiiife as snow was i1s 
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ƒleece chỉ xuất hiện trong văn học cổ, chúng không phải là những biến 
thể cú thay thế có hệ thống.) 


Bảng 4(4) Các hình thức hiện tại và quá khứ đơn giản của be và have 


quá khứ quá khứ phủ hiện tại khẳng | hiện tại phủ định 
khẳng định | định định 
be | M'đS, M€7€ wd§n †, werenf | am, is, are isn †, aren TT (an †) 
have _ | had haẩn † have, has haven 1. hasn 
Mary haad a_ linle | hadn | she “như là con 
| lamb. Vật cảnh 
Hữu Chủ ngữ 
định 
Thức đính kèm. 
(Mary có một con cừu nhỏ có phải không nhỉ?) 
Mary haa a litle | didnt | she “cho bữa ăn 
lamb. tối" 
Chủ Hữu định Bồngữ | Hữu Chủ ngữ 
ngữ "(quá khứ) định 
Thức Thức đính kèm 


(Mary ăn một con cừu nhỏ có phải không nhỉ?) 


Hình 4-7 Phân tích các cú với have 


(3) Phụ ngữ. Phụ ngữ là thành phần không có khả năng làm Chủ ngữ. 
Nó được hiện thực hóa điển hình bằng một cụm trạng từ hay một cú 
đoạn. Trong cú My awu was given that teapot yesterday by the duke 
(cô tôi được ngài công tước tặng chiếc ấm trà ngày hôm qua), có hai 
Phụ ngữ: cụm trạng từ yesíerday (hôm qua) và cú đoạn by the duke 
(bởi ngài công tước). 

Tuy nhiên, cú đoạn có cấu trúc nội tại riêng của nó, chứa đựng 
thành phần Bổ ngữ trong nó (xem Chương 6, Mục 6.5 dưới đây). Trong 
by the duke, thì the duke là bổ ngữ cho giới từ by. Vì vậy, mặc dù 
chính by fhe duke là một Phụ ngữ, và không thể trở thành Chủ ngữ 
được, nhưng nó lại có một trong những thành phần của nó là rhe duke; 
thành phân này lại là Bổ ngữ thuộc cấp độ khác, và có thể trở thành 
Chủ ngữ. 

Trong trường hợp của by the duke, nếu rhe duke đóng chức năng 
Chủ ngữ thì giới từ sẽ biến mất: fhat teapot was presented by the duke 
(chiếc ấm trà đó được tặng bởi ngài công tước), fhe duke presenied 
that teapot (ngài công tước tặng chiếc ấm trà đó). Tương tự với Phụ 
ngữ 0o my aunf (cho cô tôi), nếu my aw»r trở thành Chủ ngữ, thì giới từ 
ro sẽ biến mất: fhaf teapot was given to my aunt (chiếc ấm trà ấy được 
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tặng cho cô tôi), my œ0 was given that teapot (cô tôi được tặng chiếc 
ấm trà). Nguyên tắc đảng sau mẫu thức này được giải thích trong 
Chương 5, Mục 5.8 dưới đây. Nhưng xu hướng ngày càng tăng trong 
tiếng Anh hiện đại là Bổ ngữ cho bất kì giới từ nào cũng có khả năng 
trở thành Chủ ngữ, ngay cả ở những chỗ mà giới từ phải được giữ lại 
và do đó đóng chức năng Phụ ngữ. Ví dụ, trong that paper 'š already 
been wriiten on (tờ giấy ấy đã được viết vào), that paper đóng chức 
năng Chủ ngữ. giới từ øn bị cắt lại để đóng chức năng Phụ ngữ (xem 
Hình 4.8) 


(a) Í thất paper | 5 [ already 
Chủ ngữ | Hữu định | Phụ ngữ 
Thức 


(bì | somebody | s | already wrillehn — | on thái paper. 


Hình 4-8 Các cú có liên hệ với cùng một đơn vị đóng chức năng (a) Chủ ngữ, 
(b) Bồ ngữ trong cú đoạn 


Trật tự điển hình của các thành phần trong phần Dư là Vị ngữ ^ 
(các) Bổ ngữ ^ (các) Phụ ngữ, như trong te duke gave my auut that 
teapot laxt year for her birthday (ngài công tước tặng cô tôi chiếc ấm 
trà ấy năm ngoái vào ngày sinh nhật của bà). Nhưng, như chúng tôi đã 
lưu ý, Phụ ngữ hay Bổ ngữ có thể xuất hiện trong chức năng Đẻ ngữ, 
hoặc thành phân WH- trong cú nghỉ vấn hoặc là Để ngữ đánh dấu 
trong cú tuyên bố. Điều này không có nghĩa là nó trở thành một phần 
của thành phần Thức; nó vẫn nằm trong phần Dư. Do đó, kết quả là 
phần Dư bị tách thành hai bộ phận: nó trở nên gián đoạn. Trong 0a! 
teapot the duke had given to my aunt last year (chiếc ấm trà ấy ngài 
công tước đã tặng cô tôi nãm ngoái), thì fhaí teapor là Bổ để đánh dấu, 
phần Dư là that feapot... given fo my at last year. Các thành phần 
gián đoạn có thể được thể hiện trong trong khung của các sơ đồ hình 
cây trong Hình 4-9 dưới đây. 


4.3.2 Phụ ngữ tình thái 

Tuy nhiên, trong phạm trù Phụ ngữ nói chung, có hai kiểu đặc biệt 
không theo các nguyên tắc sắp xếp trật tự, và trong thực tế không nằm 
trong phần Dư. Chúng là Phụ ngữ tình thái (modal Adjunct) và Phụ 
ngữ hợp (nối) (conjunctive Adjunct). Hai thành phần này đã được xác 
định trong Chương 3 ở phần thảo luận về các Để ngữ đặc thù (Mục 
3.4, đặc biệt là hai Bảng 3(2) và 3(3)). 
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that teapot | the duke đo mỹ aun | last year 
Bồ ngữ_ Chủ ngữ | Hữu định Phụ ngữ Phụ ngữ 
Thức 
[ phần Dư 


Hình 4-9 Phân Dư gián đoạn 


Cơ sở của sự phân biệt giữa các kiểu Phụ ngữ khác nhau này là các 
siêu chức năng. Để làm rõ vấn đề, tôi xin gọi kiểu Phụ ngữ thảo luận ở 
các đoạn văn trên kia là PHỤ NGỪ CHU CẢNH (CIRCUMSTANTIAL 
ADJUNCT). Mẫu thức siêu chức năng của Phụ ngữ được trình bày như 
Sau: 


Kiểu Phụ ngữ Siêu chức năng Vị trí trong cấu trúc Thức 
chu cảnh kinh nghiệm trong phần Dư 

tình thái liên nhân trong Thức 

liên hợp (ngôn bản) ngôn bản (không trong cấu trúc Thức) 


Chúng tôi sẽ thảo luận các Phụ ngữ tình thái ở đây, Phụ ngữ liên 
hợp được trình bày trong tiểu Mục 3 dưới đây. 

Trong Bảng 3(3). các Phụ ngữ tình thái được liệt kê thành hai 
nhóm, tương ứng với hai kiểu chính: I, Thức, H, Bình luận. Tuy nhiên, 
trong Bảng ấy chỉ có những tiểu phạm trù đóng chức năng chủ yếu là 
Đề ngữ mới được đưa vào. Vì cùng một lí do, chúng có xu hướng xuất 
hiện trong cú gần với tác tử động từ Hữu định, ví dụ /sí (vừa mới) 
trong we haye (wee) jsf arrived (chúng tôi vừa mới đến). Tuy 
nhiên, như chúng ta đã thấy ở Chương 3, với nhiều kiểu Phụ ngữ, có 
một xu hướng chống lại việc biến chúng trở thành Để ngữ. Trong 
trường hợp này chúng xuất hiện ở đầu cú trước Đẻ ngữ chủ đề (topical 
Theme), ví dụ, sualfy (thường) trong usually they don 1 open before 
fen (thường thì họ không mở cửa trước mười giờ); thêm vào đó, chúng 
cũng có thể được bổ sung vào cuối cú như là thành phần phát ngôn sau 
khi nghĩ (afterthoughU). Điều này tạo ra ba vị trí cơ bản: đầu (Đề ngữ), 
giữa (trung tính) và cuối (sau khi nghĩ). Ở vị trí giữa, nhiều Phụ ngữ có 
một sự lựa chọn tiếp hoặc đứng trước hoặc: đứng sau thành phần Hữu 
định. Vì vậy, thực sự có bốn khả năng sau đây: 
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(a) bưt wsually they don r nhưng thường thì họ không mở Để ngữ 


open before ten cửa trước mười giờ 

(b) bưt they wsually don nhưng họ thường không mở trung tính 
oipen before ten trước mười giờ 

(€) bư they don + wsually nhưng họ không thường xuyên trung tính 
open before ten mở vào trước mười giờ 

(d) bưi they don? open nhưng họ không mở thường sau khi nghĩ 
before ten wsually Xuyên trước mười giờ 


Sự khác nhau giữa (b) và (c) thực ra là sự khác nhau có hệ thống. 
như nó sẽ xuất hiện trong nhiều trường hợp khi mà sự phân cực là phủ 
định: so sánh 0hey always don r open (họ thường không mở cửa), với 
always nằm trong thành phần Thức ('always not (thường không) = 
`*never` (không bao giờ), với they don 1 always open (họ thường không 
mở), nơi mà đways nằm trong phần Dư (“not always" (không thường 
xuyên) = 'sometimes" (thỉnh thoảng). Ở chỗ nào có sự khác nhau, thì ý 
nghĩa của (a) tương ứng với ý nghĩa của (b) chứ không phải của (©); ví 
dụ, (a) possibly he can 1 đecide (có lẽ anh ta không thể quyết định 
được) tương đương với he possibly can ï† decide (anh ta có lẽ không thể 
quyết định được) nhưng không tương đương với he can † possibly 
decide (anh ta có lẽ không thể quyết định được). Nhưng trong cú 
khẳng định và trong cú phủ định với một số tiểu loại (xem Chương 10, 
Mục 10.4.2), sự khác nhau phần lớn được trung hòa hóa; so sánh yøw 
soon will see œ bie change (bạn sẽ thấy ngay sự thay đổi lớn) với you 
M1! soon see a bỉg change (bạn sẽ mau chóng thấy sự thay đổi lớn). 

Có nhiều thay đổi nhỏ trong các tiểu tập hợp khác nhau ngay trong 
các đơn vị cá thể; chúng tôi sẽ không nghiên cứu tiếp ở đây. Các đơn 
vị chính đóng chức năng Phụ ngữ chỉ thức kể cả các đơn vị dưới đây: 


Phụ ngữ chỉ sự phân cực và tình thái 


{a) phân cực: nói (không). ves (có), no (không). sở (Vì vậy) 

(b) xác suất: probably (có lẽ). posibly (có thể), cerraimly (chắc chắn), 
perhaps (có lẽ), maybe (có thể) 

(c) thường xuyên: wsu¿!!y (thường). sometimes (thính thoảng). ahteays (luôn 
luôn). newer (chưa bao giờ), ever (đã bao giờ), seldom (hiếm 
khi), rareiy (ít khi) 

(d) sản sàng: wiHingiy (tình nguyện), reøđily (sân sàng), giadly (hân hạnh), 
certainly (chắc chắn). easily (đễ dàng) 

(e) bổn phận: — đefizely (dứt khoát), œbsolưely (tuyệt đối). possibly (có 
thể), øf alf cosrs (bàng mọi giá). by all means (bằng mọi cách) 


Phụ ngữ chỉ thời gian 
(0 thời gian: vef (nhưng), sứ! (vẫn). already (đã). onee (có lân). soon 
(ngay sau đó), /sf (vừa mới) 
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(g) điển hình:  øccasionally (thỉnh thoảng). generally (nhìn chung). regularly 
(thường xuyên), mainly (chủ yếu), for the most part (phản lớn) 


Phụ ngữ chỉ thức 


(h) rõ ràng: Øƒ course (tất nhiên), surely (chắc chắn). obviowsiy (rõ ràng). 
clearly (rõ ràng) 

() cường độ: _ /„s (vừa mới), sửnpÏy (đơn giản). øerely (thuần túy), ønly 
(chỉ), even (thậm chí). øcruaffy (thực ra). realfy (thực sự). 

im fact (trong thực tế) 

(k) mức độ: q1ite (hoàn toàn), al=os! (hầu như), nearly (gần như). 
scarcely (hiếm khi), hardly (khó mà), œbsolutely (tuyệt đối). 
forally (hoàn toàn), u6erly (hoàn toàn), en/rely (toàn bộ), 
comipletely (tuyệt đối) 


(2) Phụ ngữ bình luận. Không có đường ranh giới rõ ràng giữa kiểu 
Phụ ngữ này với Phụ ngữ chỉ Thức: phạm trù “phỏng đoán" 
(presumption) trùng với phạm trù “hiển nhiên" (obviousness), phạm trù 
*quan điểm (opinion) rất giống với phạm trù 'xác suất" (probability). 
Sự khác nhau thể hiện ở chỗ là các Phụ ngữ bình luận ít có quan hệ 
chặt chẽ với ngữ pháp của thức; chúng diễn tả thái độ của người nói 
đối với toàn bộ nhận định. Vì vậy, mặc dù chúng có xu hướng xuất 
hiện ở những vị trí giống nhau trong cú, nhưng lí do xuất hiện lại hơi 
khác nhau: các Phụ ngữ bình luận ít được lồng ghép vào cấu trúc Thức 
của cú hơn. Thay vào đó, giống với các Phụ ngữ liên hợp, chúng xuất 
hiện ở những điểm trong cú có ý nghĩa đối với việc tổ chức ngôn bản. 
Đặc biệt là chúng được liên hệ chặt chẽ với ranh giới giữa các đơn vị 
thông tin, được hiện thực hóa như là ranh giới giữa các nhóm thanh 
điệu. Đây là cái được báo hiệu bằng dấu phẩy mà thường kèm theo 
một Phụ ngữ Bình luận trong văn viết. Chúng xuất hiện chủ yếu ở vị trí 
đầu cú, làm Đề ngữ, với sự nổi bật về thanh điệu riêng của chúng; nếu 
không thì chúng sẽ xuất hiện ở vị trí giữa, đứng sau đơn vị nổi bật, 
hoặc giữa Đề ngữ và Thuyết ngữ hoặc giữa thành phần Thức và phần 
Dư — hoặc làm thành phần sau khi nghĩ ở vị trí cuối cú. Ví dụ: 


(4) Unƒortunately, the doctor Thật không may, bác sĩ đã không để lại địa 
hasn 1 leƒI an address chỉ 
(b) The  doctor. umƒortunately, Bác sĩ. thật không may, đã không để lại địa 


hasn 'f leƒt an address chỉ ' 
(c) The đoclor hasn ft, Bác sĩ đã, thật không may, đã không để lại 
unfortunately, left an address địa chỉ 


(d) The doctor hasnr left an Bác sĩ đã không để lại địa chỉ, thật không 
dddress, nnƒortunately may 
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Các đơn vị chính đóng chức năng Phụ ngữ Bình luận được trình 
bày trong Bảng 3(3) và cần thiết phải được nhắc lại ở đây (xem 
Chương 3, Mục 3, 4 ở trên). 

Do đó, các Phụ ngữ tình thái xuất hiện ở những vị trí tản mạn 
nhưng lại quan trọng về mặt chức năng trong cú. Chúng liên hệ rất 
chặt chẽ với hệ thống Thức; điều này rõ ràng đúng với các Phụ ngữ chỉ 
Thức hơn là với các Phụ ngữ Bình luận, nhưng bởi vì hai hình thức này 
hình thành nên một ngôn phổ (continuum) cho nên chúng tôi sẽ phân 
tích cả hai như là một thành phần của Thức trong cú. Hình 4-10 là một 
ví dụ minh họa. 


nfOrtunafely 
Phụ ngữ Bình luận 


Thức 
(thật không may anh ta không thể thường xuyên nghe thấy trên điện thoại) 


Hình 4-10 Cú với Phụ ngữ chỉ Thức và Phụ ngữ Bình luận 


4.3.3. Phụ ngữ liên từ 

Với các Phụ ngữ liên từ, chúng ta đi đến các giới hạn của khái 
niệm cú như là một sự trao đổi. Nghiêm túc mà nói, chúng hoàn toàn 
không thuộc vào chương này. Không giống với Phụ ngữ tình thái có 
chức năng liên nhân, các Phụ ngữ Liên từ có chức năng ngôn bản — 
chúng tạo nên mối quan hệ ngôn cảnh hóa với phần khác (thường là 
phần đứng trước) của ngôn bản. Cơ sở ngữ nghĩa của chức năng ngôn 
cảnh hóa này là cơ sở của các mối quan hệ lôgic-ngữ nghĩa được gọi là 
mối quan hệ 'bành trướng" (expansion) và được mô tả trong Chương 7. 
Nhưng các Phụ ngữ Liên từ lại hình thành nên mối quan hệ thông qua 
"liên kết" (cohesion) — nghĩa là, không tạo ra mối liên hệ cấu trúc 
giữa hai phần. Do đó, chúng được mô tả chỉ tiết hơn trong Chương 9. 

Các Phụ ngữ Liên từ đã được giới thiệu trong Chương 3, bởi vì 
chúng hoạt động trong cú chủ yếu như là một phân của Đề ngữ. 
Nhưng, như đã chỉ ra ở Chương này, chúng không cần thiết phải là Đề 
ngữ; chúng có thể xuất hiện ở các vị trí khác trong cú, và trong thực tế 
sự phân bố của chúng —— ở chỗ nào mà chúng có thể xuất hiện được, 
và bất kì sự khác nhau nào mà chúng có thể tạo ra đối với ý nghĩa — 
hoàn toàn giống với phân bố của các Phụ ngữ tình thái, đặc biệt là các 
Phụ ngữ Bình luận. Hai kiểu Phụ ngữ cũng giống nhau về cấu tạo (đều 
là các trạng ngữ và các cú đoạn) và về việc chúng có thể được phân 
biệt như thế nào với các Phụ ngữ chu cảnh. Trong khi các Phụ ngữ Chu 
cảnh hầu như có vị trí tự nhiên ở cuối cú, nơi mà chúng có tiêu điểm 
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thanh điệu không đánh dấu, Các Phụ ngữ Tình thái và Phụ ngữ Liên từ 
lại chỉ xuất hiện ở cuối cú như là thành phần sau khi nghĩ 
(afterthought) và có thể không bao giờ mang tiêu điểm thanh điệu duy 
nhất trong cú. Chúng ta hãy so sánh: 


(Chu cảnh)  irrain more heavily on the híll Trời mưa to hơn ở trên đồi 

(Tình thái: — # rains more heavily, on the whole Nói chung, trời mưa to hơn 

Bình luận) 

(Chu cảnh) -  raing more heavily on the orher Trời mưa to hơn ở phía bên 
side kia (đổi) 

(Liên từ) it rains more heavily, on the other _ Mặt khác, trời mưa to hơn 
hand 


Và trong khi chúng xuất hiện trong chức năng Đề ngữ thì chỉ có 
các Phụ ngữ Chu cảnh mới có thể xuất hiện trong chức năng Đề ngữ vị 
thể hóa: chúng ta có thể nói ir's øn the hill that it rains more heavily 
(chính ở trên đồi trời mưa to hơn), nhưng lại không thể nói i!'$ øn rhe 
whole that it rains more heavily. 

Đặc điểm phổ biến với các Phụ ngữ Tình thái và Phụ ngữ Liên từ, 
khác với các Phụ ngữ Chu cảnh, là cả hai đều tạo ngôn cảnh cho cú. 
Do đó, mặc dù có thể cùng có một đặc điểm ngữ nghĩa, nhưng nó có ý 
nghĩa khác trong mỗi trường hợp. Một Phụ ngữ Tình thái chỉ thời gian, 
như jsf (vừa mới), yef (đã chưa), already (đã rồi), có quan hệ gần gũi 
với thì chính yếu (primary tense), thời gian mà cả người nói và người 
nghe chung nhau; một Phụ ngữ Liên từ chỉ thời gian như mexr (tiếp 
theo), meanwhile (trong thối gan đó), định vị cú theo thời gian có liên 
hệ với phần ngôn bản trước đó; đồng thời hai loại này đều khác với 
chu cảnh chỉ thời gian như in the afiernoon (vào buổi chiều). Đồng 
thời cùng một đơn vị đôi khi có thể đóng chức năng chu cảnh, đôi khi 
lại đóng chức năng liên kết (liên hợp); ví dụ, ihen (sau đó), af that 
momerr (vào thời điểm đó), later on (sau đó), again (một lần nữa). 

Vì vậy để phục vụ cho các mục đích phân tích, chúng ta có thể gộp 
các Phụ ngữ Liên từ vào trong khung mô tả của phần này. Nhưng lưu ý 
rằng chúng hình thành nên một thành tố riêng của chúng; chúng không 
phải là một phần của Thức hay của phần Dư. Ví dụ minh họa được 
trình bày trong Hình 4-1. 


Seldom: make ood husbands 
Liên từ Thức “(hiện tại) 
phần Dư 
Thụ | 


(Tuy nhiên, những người đàn ông như vậy ít khi là những người chồng tốt) 
Hình 4-11 Cú có Phụ ngữ Liên từ 
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4.3.4. Hô ngữ và thán ngữ 

Một thành phần khác xuất hiện trong cấu trúc cú như là một sự 
trao đổi, nhưng lại nằm ngoài phạm vi của hai thành phần Thức và 
phần Dư, là thành phần Hô ngữ (Vocative). Đây cũng là một thành 
phần cơ động: nó xuất hiện (a) ở vị trí Đề ngữ (xem Chương 3, Mục 
3.5 ở trên); (b) giữa Đẻ ngữ và Thuyết ngữ (nhưng thường không ở 
giữa thành phần Thức và phân Dư), hay (e) ở vị trí cuối cú; có các mẫu 
thức ngữ điệu giống với ngữ điệu của các Phụ ngữ Bình luận. Nó có 
thể đi theo một cú thuộc bất kì chức năng nào của Thức, nhưng đi với 
các cú 'yêu cầu" (demanding clauses) (các cú nghỉ vấn và cầu khiến) 
nhiều hơn là với các cú 'cho” (giving) (các cú tuyên bố). 

Thán ngữ (Expletives) có lẽ nằm ở ngoài lẻ cấu trúc ngữ pháp, 
nhưng chúng lại được kết hợp đây đủ vào hệ thống ngữ điệu và nhịp 
điệu, và đo đó cần phải được giải thích trong khi mô tả. Chúng có thể 
được gọi tên là 'Hô ngữ; chúng có xu hướng xuất hiện trong cùng các 
vị trí với Hô ngữ, và do đó cũng nằm ngoài phạm vi của hai thành phần 
Thức và phần Dư. Lưu ý rằng các đơn vị từ vựng đơn lẻ diễn đạt quan 
điểm của người nói, khi được đưa vào cấu trúc của cụm từ (thường là 
cụm danh từ, như 6f/oody (Khát máu) trong those bloody mosqiitoes 
(những con muỗi khát máu ấy), không có chức năng ngữ pháp trong 
cú. Xem thêm Mục 4.6.2 về cú phụ dưới đây. 


4.4. Cú câu khiến, cú cảm thán và cú nghỉ vấn có 
thành phản WH- : 

(1) Các cú nghi vấn có WH-. Thành phần WH- là thành phần khu biệt 
trong cấu trúc liên nhân của cú. Chức năng của nó là cụ thể hóa thực 
thể mà người hỏi muốn được cung cấp. Vì những lí do đã trình bày 
trong Chương 3. thành phần này thường chiếm vị trí Đề ngữ trong cú. 

Thành phân WH- thường trùng khớp với một trong ba chức năng 
Chủ ngữ, Bổ ngữ hay Phụ ngữ. Nếu nó trùng khớp với Chủ ngữ, thì nó 
là một phần của thành phần Thức, và do đó trật tự trong thành phần 
Thức phải là Chủ ngữ ^ Hữu định, như được trình bày trong Hình 4-12. 


wÙo killed Cock Robin 
Chủ ngữ có WH- *(quá khứ) 


Hữu định 


Thức 
(Ai đã giết Cock Robin?) 


Hình 4-12 Thành phần WH- trùng khớp với Chủ ngữ 


Mặt khác, nếu thành phần WH- trùng khớp với Bổ ngữ hay Phụ 
ngữ, thì nó là một phần của phần Dư; và trong trường hợp đó trật tự 
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nghỉ vấn điển hình trong thành phần Thức tự khẳng định lại nó, và 
chúng ta có thành phần Hữu định đứng trước Chủ ngữ, như trong Hình 
4-13. 


(4) 


where 
Phụ ngữ có WH 


(®) 


(Những bông hoa đã biến đâu mất rồi?) 
Hình 4-13 Thành phân WH- trùng khớp với (a) Bổ ngữ, (b) Phụ ngữ 


Thế còn thành phần WH- trong chức năng Vị ngữ thì thế nào? 
Thường có khả năng là thành phần thông tin thiếu mà người nói mong 
muốn được cung cấp là thành phần được diễn đạt bằng động từ — 
hành động, sự kiện, quá trình tỉnh thần hay quá trình quan hệ và do đó 
đóng chức năng Vị ngữ. Nhưng thành phần WH- không thể trùng khớp 
được với Vị ngữ; không có động từ nào có hình thức :ø wha¡ để chúng 
ta có thể đặt câu hỏi w/fed he? trong tiếng Anh. Các câu hỏi thuộc 
kiểu này được hiện thực hóa bằng đo + whar (Bổ ngữ) (what dịd you 
do? - anh làm gì thế?), hay w#¿í (Chủ ngữ) + happen (whar 
happened? - cái gì (xảy ra) thế?); và bất kì điều gì đó tác động vào nó 
hay xảy ra đối với nó, đều xuất hiện trong chức năng Phụ ngữ, dưới 
hình thức một cú đoạn, thường với giới từ /ø. Ví dụ minh họa được 
trình bày trong Hình 4-14. 


[ whar [ have the clephans _ | done 1o the pier 
Bồ ngữ có WH- | Hữu định | Chủ ngữ Vịingữ | Phụ ngữ 
Thức 


phần Dư. 
Những con voi đã làm gì cái cầu tàu? 


Hình 4-14 Cú WH- có câu hỏi liên quan đến quá trình 


Đây là một kiểu Phụ ngữ mà hầu như không bao giờ đóng chức 
năng Đề ngữ, vì những lí do hiển nhiên —— nó không những thường 
phải gạt bỏ qua thành phần WH-. mà còn hoàn toàn không đóng chức 
năng biểu hiện Chu cảnh. 

(2) Các cú cảm thán. Các cú này có thành phân WH- như whazr (cái 
gì), how (như thế nào), trong cụm danh từ hay cụm trạng từ. wha 
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trùng khớp với Bổ ngữ, như trong w;hat tremendously easy riddles you 
ask (bạn ra các câu đố thật dễ làm sao); thành phần này thường là Bổ 
ngữ định tính (attributive Complemenmt); như trong what a fool he ¡§ 
(thằng ấy ngu thế không biết nữa), how trùng khớp với Phụ ngữ, như 
trong how ƒast we re going (chúng ta đi nhanh làm sao), how he stares 
(nhìn với ngó như thằng ấy); hay với một Bổ ngữ định tính như trong 
how ƒoolish he is (thằng ấy ngu hết mức). Trong tiếng Anh trước kia 
thành phần Hữu định trong các cú này đứng trước Chủ ngữ, như trong 
how' are the mighty fallen (sức mạnh sụp đồ như thế đấy); nhưng bởi vì 
trình tự Hữu định ^ Chủ ngữ trở nên có quan hệ cụ thể với thức nghỉ 
vấn, cho nên trật tự bình thường trong các cú cảm thán trở thành trật tự 
Chủ ngữ ^ Hữu định. Ví dụ minh họa được trình bày trong Hình 4-15. 


họw really hís claws 


Phụ ngữ/ | Chùngữ | '(hiệntại) | spread" 
WH- Hữu định Vị ngữ 
LH ——_—_— | 


phần Dư. 
Nó đương vuốt ra thật dữ tợn làm sao. 


Hình 4-15 Cú cảm thán 


(3) Các cú cầu khiến. Cú cầu khiến có hệ thống NGÔI (PERSON) khác 
với hệ thống ngôi trong thức chỉ định. Bởi vì cầu khiến là thức để trao 
đổi hàng hàng hóa-&-dịch vụ (goods-&-services), cho nên Chủ ngữ 
của nó là bạn (you) hoặc tôi (me), hay bạn và tôi (you and me). Nếu 
chúng ta lấy "ngôi thứ hai” (you), làm hình thức cơ sở, thì một cú cầu 
khiến sẽ thể hiện hệ hình sau đây: 


ngôi và cực không ngói đánh đấu cực đánh dấu 
đánh dấu 
khẳng định  /ook (nhìn xem) YOU look (bạn hãy DO look (nhìn đi) 
nhìn xem) 
phủ định ĐONT look (đừng  DONTT YOU look DO NOT look 
nhìn) (bạn không nhìn à) (không được nhìn) 


Các hình thức được viết hoa chỉ ra điểm nổi bật: những âm tiết này 
phải nổi bật về nhịp điệu (chúng có thể nhưng không cần thiết phải nổi 
bật về ngữ điệu). Do đó, có một sự tương phản giữa cú cầu khiến you / 
look (bạn hãy nhìn xem) với yøz (bạn) là hình thức được nhận trọng 
âm theo nhịp điệu (Ictus), với cú tuyên bố /^ yøu / look (bạn nhìn), với 
yow được nhận trọng âm nhẹ (Remiss) và thường bị giảm nhẹ về mặt 
ngữ âm. (Ở chỗ nào cả hai hình thức được viết hoa, thì ít nhất một hình 
thức là nổi bật). 
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Trong phần phân tích, cú khẳng định không đánh dấu không có 
thành phần Thức, hình thức động từ (ví dụ, /ook) chỉ đóng :chức năng 
Vị ngữ, không có thành phần Hữu định trong nó. Các hình thức khác 
có thành phần Thức; thành phần này chỉ gồm có hoặc Chủ ngữ (you) 
hoặc thành phần Hữu định (đo, don ?), hay thành phần Hữu định đứng 
trước Chủ ngữ (đøn ï yow). Tất cả các hình thức này đều có thể đứng 
trước thành phần Thức đính kèm (Mood tag): wøn † you? wilÏ yow? 
chỉ ra rằng nó là cú hữu định, mặc dù động từ có hình thức vô định 
(hình thức cầu khiến của động từ be là be, như trong be gw#ef (xin hãy 
im lặng), chứ không phải hình thức hữu định are). Về mặt lịch sử, các 
hình thức đo, đon”? có nguồn gốc từ các hình thức vô định của động từ 
do, nhưng ngày nay chúng đóng chức năng tương tự như tác tử Hữu 
định trong cú chỉ định. Hãy so sánh trật tự hội thoại Loøk! (Hãy nhìn 
xem) — shall 1? (Tôi á) — Yes, do! (Phải. nhìn đi) hay No, đón t 
(Không tôi không nhìn), với câu trả lời chỉ bao gồm thành phần Thức. 

Các hình thức tương ứng của cú cầu khiến với 'bạn" (you) và “tôi” 
(me) được trình bày như sau: 


ngôi hay cực không ngôi đánh dấu cực đánh dấu 


đánh dấu è 
khẳng định fer⁄s !ook (chúng ta YOU loøk (bạn DO look (cứ nhìn đi) 
hãy nhìn xem) hãy nhìn xem) 
phú định DONT look (đừng don? let look  let's nót look (chúng 
nhìn (đừng để chúng ta đừng nhìn) 


1a nhìn) 


Phần câu hỏi đính kèm là s/¿!/ we?, còn hình thức trả lời là Yes, /ef š 
(do let); No don let's (let's not). Lưu ý rằng ý nghĩa của let'x 
(chúng ta hãy) luôn kể cả 'bạn" (you); nó hoàn toàn khác với we/uv 
(chúng tôi/chúng ta) trong cú chỉ định. Hai hình thức này có thể hoặc 
kể cả hoặc loại trừ người nghe. Dọ đó, một trình tự như Ìef 3 §@ ; yoU! 
say here (chúng ta hãy đi đi; còn bạn ở lại đây) là trình tự tự mâu 
thuẫn, trừ khi có sự thay đổi về người nghe, một lời mời không bao 
gồm bạn được hiện thực hóa hoặc bằng một cú tuyên bố we ! go 
(chúng ta (sẽ) đi), hay bằng fœ/ wy go (chúng ta hãy đi đi), với nghĩa 
cầu khiến rơi vào động từ /ei. 

Chúng ta phân tích hình thức /e:'s như thế nào? Căn cứ vào vị trí 
của nó trong hệ đối vị, tốt nhất nó được giải thích như là một hình thức 
kì lạ (wayward) của Chủ ngữ “bạn và tôi" (you and D (Lưu ý rằng ngôi 
đánh dấu được hiện thực hóa bằng trọng âm nhịp điệu (Ictus) ở ‡e/ 3, 
giống hệt với trọng âm nhịp điệu rơi và yo). Hình thức dị thường duy 
nhất là câu trả lời Yes, /er š/ ( Được, chúng ta hãy đi), No, ler's not! 
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(Không. chúng ta đừng đi). Theo phân tích ở đây, hai hình thức này có 
Chủ ngữ và không có thành phần Hữu định; nhưng mỗi trường hợp đều 
có một hình thức thay thế với thành phần Hữu định ở trong đó, Yes, do 
let's!, No, don † let's!, mà cũng gợi ra rằng người ta có cảm giác ler 's 
đóng chức năng Chủ ngữ. (Trật tự đo ‡e?'s! tương ứng với trật tự của 
ngôi thứ hai trước đây như trong 2o you look!) 

Các kiểu cú cầu khiến ở trên thuộc vào tiểu loại cầu khiến MỆNH 
LỆNH (JUSSIVE), có nghĩa 'ra lệnh" (ordering). Ngược lại với tiểu loại 
này là tiểu loại cầu khiến MONG MUỐN (OPTATIVE). Đây là các hình 
thức cầu khiến ngôi thứ ba, như Lørđ save š? (Chúa cứu chúng con), 
hiếm khi thấy chúng xuất hiện trừ trong các câu cảm thán và trong lời 
nói của trẻ em (ví dụ, đaddy carry me! (bố bế con!), ở đây cũng có 
một Chủ ngữ nhưng lại không có tác tử tình thái. Trung gian giữa hai 
hình thức cầu khiến mệnh lệnh và cầu khiến mong muốn là các hình 
thức ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba với fer: lef me look (hãy để tôi nhìn), 
let them beware (hãy để họ thận trọng); các hình thức này tốt nhất 
được phân tích như là các hình thức có chức năng gây khiến 
(causatives) (xem Chương 7, Mục 7a.5(2) dưới đây). Lưu ý rằng không 
có cú cầu khiến mong muốn với Chủ ngữ là đại từ, như ?hey (hay 
Them) beware!; tất cả các cú cầu khiến định danh yêu cầu phải có 
hình thức /e — kể cả dạng đầy đủ !er us.... mà hình thức hiện đại /e/ 's 
có nguồn gốc từ đó. (Biến thể /er you ... không còn xuất hiện nữa). Các 
ví dụ minh họa cho cú cầu khiến được trình bày trong Hình 4-16. 


(a) | come 


imfð Hy patrlour. 


| Hữu định | Chủ ngữ 


Vị ngữ_ Phụ ngữ 
ần Dư [ Thức đính kèm 


hãy đi vào cửa hiệu của tôi đi) 


(Cẩn thận bạn. nhe) 
(c) ñ 
[ Thức đính kèm. 
(chúng ta hãy đi về nhà đi) 
(đ) đọn † YỚIL believe Hệ 
Hữu định Chủ ngữ Vị ngữ Bồ ngữ 
L Thức hần Dư. 


(Bạn không tín vào điều đó à?) 


Hình 4-16 Các cú câu khiến 
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4.5 Phân cực và tình thái 

PHÂN CỰC (POLARITY) là sự lựa chọn giữa khẳng định và phủ định, 
như trong ¿s / ¡su 1, do ƒ don †. Trong tiếng Anh, phân cực được diễn 
đạt điển hình trong thành phần Hữu định; mỗi tác tử động từ có hai 
hình thức, một khẳng định, như i, w4s, hs , can, v.v., và một phủ 
định như isw !, wasn †, hasn 1, can 1 (hay iš not, cannot ...), v.v. Chúng 
tôi đã chỉ ra trong Chương 3 rằng đây là lí do tại sao thành phần Hữu 
định có chức năng Đề ngữ trong cú nghỉ vấn có/không (yes/no): một 
cú như vậy rõ ràng là một lời để nghị thông tin liên quan đến tính phân 
cực. 
Về mặt cố hữu, thành phần Hữu định hoặc là khẳng định hoặc là 
phủ định, sự phân cực của nó không được tính là một thành tố riêng 
biệt. Phủ định được hiện thực hóa bằng một hình vị khu biệt ø 7 
(không) hay øør là điều có thực, nhưng đây là thành phần nằm trong 
cấu trúc của cụm động từ, không phải nằm trong cấu trúc cú. 

Tuy nhiên, các khả năng này không giới hạn vào sự lựa chọn giữa 
có và không. Có các cấp độ trung gian: các cấp độ bất định khác nhau 
nằm ở giữa hai cực, như 'sometimes" (thỉnh thoảng/ đôi khi) hay 
“maybe` (có lẽ). Các cấp độ trung gian này được gọi chung là TÌNH 
THÁI (MODALTTY). 

Nhưng có hơn một cách để đi từ có (yes) đến không (no). Để giải 

thích vấn để này, chúng ta cần phải liên hệ đến sự phân biệt giữa hai 
phạm trù 'phán đoán" (proposition) ('thông tin, nghĩa là khẳng định 
và câu hỏi) và 'khiến nghị" (proposal) ('hàng hóa-&-dịch vụ, nghĩa là, 
mời và yêu cầu). 
(1) Phán đoán. Trong một phán đoán, ý nghĩa của hai cực khẳng định 
và phủ định là khẳng định (asserting) và từ chối (denying): khẳng định 
'nó là thế” (it is so), phủ định *nó không phải là thế” (it is not so). Có 
hai kiểu khả năng trung gian: (¡) các mức độ khả năng (xác suấU: 
possibly (có thể) / probably (có lẽ) ƒ certainly (chắc chắn); (ii) các 
mức độ thường xuyên (usuality): 'somefimes (thỉnh thoảng/đôi khi) / 
usually (thường thường) / ahways (luôn luôn). Kiểu thứ nhất tương 
đương với hoặc có (yes) hoặc không (no), nghĩa là có thể có, có thể 
không, với các mức độ có thể được gắn vào. Kiểu thứ hai tương đương 
với 'cả có và không), nghĩa là, đôi khi có, đôi khi không với các mức 
độ thường xuyên được gắn vào. Chính các nấc thang chỉ khả năng 
(probability) và sự thường xuyên này mà thuật ngữ “tình thái” phụ 
thuộc vào. Để phân biệt chúng, tôi sẽ gọi cả hai kiểu bằng thuật ngữ 
TÌNH THÁI HÓA (MODALISATION). 

Cả ý nghĩa khả năng và ý nghĩa phổ biến đều được diễn đạt theo ba 
cách giống nhau: (ï) bằng một tác tử tình thái Hữu định trong cụm 
động từ (xem Bảng 4(3) ở trên), ví dụ, that will be Jolin, he Ìl xịt there 
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all day (đó (sẽ) là John. cậu ta sẽ ngồi ở đó cả ngày); bằng một phụ 
ngữ tình thái chỉ hoặc (¡) khả năng hoặc (1) sự thường xuyên (xem 
Bảng 3(3) ở trên), ví dụ, that š probably be John, le tsually xits there 
all day (đó có lẽ là Iohn, cậu ta thường ngồi ở đó cả ngày): (c) bằng cả 
hai kiểu cùng nhau, ví dụ, (hơi HH probably be John, he II usually sỉ! 
there all day (đó sẽ có thể là John, cậu ấy sẽ có thể ngồi ở đó cả ngày). 

Lưu ý rằng trong một nhận định, tình thái là sự thể hiện quan điểm 
của người nói: that will be John (nghĩa là. tôi cho rằng đó là John); 
trong khi trong một câu hỏi thì nó lại là một lời để nghị để lấy quan 
điểm của người nghe: 1 that be Jolin? (nghĩa là, bạn có cho rằng đó 
(sẽ) là John không?). Cũng lưu ý rằng ngay cả từ tình thái có giá trị 
cao (high value modal) như 'certainly" (chấc chắn), 'always` (luôn 
luôn) cũng không rõ ràng bảng hình thức phân cực: thdf's certainly 
John (đó chắc chắn là John) không chắc chắn bằng rhứr š Jojr (đó là 
John), ir ahways rains in summer (trời luôn mưa vào mùa hè) không ổn 
định bằng ứ rđus ứt sưmmer (trời mưa vào mùa hè). Nói theo cách 
khác, người ta chỉ nói là chắc chắn khi người ta không. 

(2) Khiến nghị. Trong một khiến nghị, ý nghĩa của hai cực có và 
không là quy định (prescribing) và cấm đoán (proscribing): khẳng 
định 'làm đi" (do it) và phủ định 'không được làm" (donˆt do ¡U. Ở đây 
cũng có hai kiểu khả năng trung gian, phụ thuộc vào chức năng lời nói 
(speech function), hoặc lời yêu cầu hoặc lời mời. (¡) Trong yêu cầu, 
các điểm trung gian thể hiện các mức độ bổn phận (obligation): 
*allowed to (được phép) / supposed to (được cho) / required to (được 
yêu cẩu}: (ii) trong mời, chúng thể hiện các mức độ thiên hướng 
(inclination): 'w¿ng 0ø (tự nguyện) / amviows 0ø (nóng lòng) / 
determined to (quyết tâm). Chúng tôi sẽ gọi các nấc thang chỉ bổn 
phận và thiên hướng này là BIẾN THÁI (MODULATION), để phân biệt 
chúng với tình thái trong một nét nghĩa khác mà chúng tôi gọi là tình 
thái hóa. 

Cả hai ý nghĩa bổn phận và thiên hướng đều có thể diễn đạt bằng, 
một trong hai cách, mặc dù trong trường hợp này cả hai không được 
điễn đạt cùng nhau: (a) bằng một tác tử tình thái hữu định, ví dụ, you 
xhouldl kuow' that, Ï II keep them (bạn nên biết điều đó, tôi sẽ giữ 
chúng); (b) bằng việc mở rộng Vị ngữ (xem Chương 7, Mục 7.A.5 
dưới đây), (¡) chủ yếu bằng một động từ bị động, ví dụ, you are 
supposed to khowe that (bạn được cho là biết điều đó), (ii) chủ yếu 
bảng một tính từ, ví dụ, J?m anxiows fo help them (tôi nóng lòng muốn 
giúp họ). 

Như đã thấy, những lời khiến nghị có hình thức khẳng định và phủ 
định rõ ràng là những trao đổi hàng hóa-&-dịch vụ giữa người nói và 
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người nghe, trong đó người nói (¡) mời (xin) làm một cái gì đó (offer 
to do something), ví dụ, shall ! go home? (tôi về nhà được chứ), (ii) 
yêu cầu người nghe phải làm một cái gì đó, ví dụ, go home! (về nhà 
đi), hay (ii) gợi ý rằng cả hai đều làm một cái gì đó, ví dụ, fer's gø 
home! (chúng ta hãy về nhà đi!). Chúng hiếm khi có Chủ ngữ là ngôi 
thứ ba trừ trong những lời thẻ hay lời cầu nguyện. Mặt khác, các cú 
biến thái, trong khi chúng cũng thường xuyên xuất hiện như những lời 
mời, lời yêu cầu, và lời gợi ý (!!! be going (tôi sẽ đi), you should be 
going (bạn nên đi), we øuglứ to be going (chúng ta phải đi), thường 
hàm chỉ ngôi thứ ba; chúng là những nhận định vẻ bổn phận và thiên 
hướng được người nói thực hiện trong mối liên hệ với những người 
khác, ví dụ, John 's supposed to know that (Iohn được cho là biết điều 
đó), Mary will help (Mary sẽ giúp). Trong trường hợp này chúng đóng 
chức năng là những phán đoán, bởi vì chúng truyền thông tin chứ 
không phải là hàng hóa-&-dịch vụ cho người nhận (addressee). Nhưng 
bằng cách ấy chúng không mất đi lực hùng biện (rhetorical force) của 
chúng: nếu Mary đang nghe, thì cô ta lúc này có thể khó mà từ chối 
được. 

Bảng 4(5) tóm tắt lại các phạm trù tình thái và biến thái chủ yếu, 
và những hình thức hiện thực hóa của chúng trong cú. Ở đây chúng tôi 
chỉ trình bày bảng mô tả vắn tắt về một lĩnh vực rất phong phú và phức 
tạp của ngữ pháp (mà sẽ được tiếp tục nghiên cứu trong ngôn cảnh 
khác ở Chương 10). Có nhiều sắc thái ngữ nghĩa khác trong cả hai 
phạm trù tình thái và biến thái, được minh họa bằng các hình thức như 
ít muat luớt (nó chắc hẳn là đau) (chỉ khả năng có giá trị cao); so với i1 
obviously hurts (nó rõ ràng đau), yow mwst do that (bạn phải làm việc 
ấy) (chỉ thiên hướng ở mức độ cao; so với you imsist on doing that (bạn 
nài nỉ làm việc ấy). Chúng tôi mới chỉ mình họa từ cực khẳng định; 
nhưng người ta hoàn toàn có thể tình thái hóa các cú phủ định, và thay 
vì việc biểu đạt các mức độ khẳng định, chúng diễn đạt các mức độ 
phủ định khác nhau: ví dụ, ứhđf can † be true (điều đó không thể có 
thực được), that certainly isn true (điều đó chắc chắn là không có 
thực được), yow needn ï stay (bạn không cần thiết phải ở lại), yow are 
not expected to stay (người ta không cần bạn phải ở lại). Với phạm trù 
chỉ sự thường xuyên (usuality) có những Phụ ngữ đặc biệt chứa ý 
nghĩa phủ định như sedom (hiếm khi, ít khi) (he seldom comes - anh 
ấy hiếm khi đến), mever (không bao giờ) (he never comes - anh ấy 
không bao giờ đến; nghĩa là, anh ta thường không đến). Trên các nấc 
thang khác, chúng ta hãy so sánh các từ như wnl¿keiy (không thể, 
không có khả năng), reluefan (miễn cưỡng - hầu như quyết tâm + 
không), prohibited (bị cấm đoán - được yêu cầu + không). 
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Liên quan đến phân tích cấu trúc, các tác tử tình thái hữu định và 
các Phụ ngữ tình thái đã được đề cập trong những mục trước. Phủ định 
từ zør (không) xuất hiện trong hai chức năng: hoặc nó đơn giản là một 
biến thể trong văn phong trang trọng hay bút ngữ của thành phần hữu 
định phủ định ø?, trong đó nó là một bộ phận của thành phản Hữu 
định; hoặc nó là một Phụ ngữ tình thái riêng biệt trong thành phản 
Thức hay trong phần Dư. Trong trường hợp này nó nổi bật về mặt âm 
vị học và cũng có thể nhận trọng âm thanh điệu (tonic), ví dụ: 


//1wil /notal/low ït// tôi sẽ không cho phép điều đó 
/J we were / not impressed // chúng tôi không có ấn tượng 


Trong các cú vô định, đây là hình thức phủ định duy nhất, như 
trong nơf having been told about i† (đã không được nói vẻ điều ấy), møf 
allow' ¡r (không cho phép nó). Ở đây không có thành phần hữu định, 
nhưng Phụ ngữ tình thái có thể hoặc tự nó, hoặc cùng với Chủ ngữ, nếu 
có, tạo nên thành phần Thức. Hình 4-17 trình bày những cách phân 
tích mẫu. Các hình thức mở rộng của biến thái như expec(ed 0o, 
allowed to, keen to có thể được giải thích về mặt cấu trúc như là những 
Vị ngữ phức. Xem thêm phần phân tích ở Chương 7, Mục 7A.5(]) dưới 


| sue [coman+ ] possibly_ | not [ Dáwe kmown | abomtir 
Chủ Hữu Phụ ngữ Phụ ngữ Vị ngữ Phụ ngữ 
ngữ định Tình thái Tình thái 
Thức hần Dư 


Có lẽ cô ấy không thể không biết về điều đó 


JeVeFr haying been given q proper chance 
Phụ ngữ Vị ngữ Bồ ngữ 
Tình thái 


Thức [ phần Dư 
không bao giờ được cho một cơ hội tốt 


| #6 anyone | nơi lo lake | suchawarning | seriously 
Chủ ngữ Phụngữ | Vị ngữ Bồ ngữ Phụ ngữ 
Tình thái 
Thức hân Dư 


Đối với bất kì người nào không xem lời cảnh báo một cách nghiêm túc 
Hình 4-17 Phụ ngữ Tình thái phân cực trong cú có động từ hữu định và vô định. 
Cuối cùng ở đây chúng ta phải đề cập đến hai từ yes (có) và øø 


(không). Tất nhiên, có nhiều cách điển đạt phân cực; nhưng chúng có 
hơn một chức năng. Biến số quan trọng là liệu chúng có được dùng để 
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diễn đạt chức năng lời nói hay không. Nếu được dùng, thì chúng là 
những Phụ ngữ chỉ Thức, nếu không thì chúng là những thành tố Kế 
tiếp (Continuatives) (và không có chức năng trong cấu trúc Thức). 


(4) | no (bì no, | i§n "t 
Phụ ngữ Phụ ngữ Hữu định 
Tình thái Tình tỉ 
Thức Thứ 
không không. nó không phải 
(e) | no M |isir 
[Phụ ngữ Chủ ngữ | Hữu định 
Tình thái 
Thức 


không nó không phải 
Hình 4-18 Có và không (Yes and no) 


(1) yey và mo có thể đóng chức năng là những khẳng định tố; hoặc 
trong khi trả lời một câu hỏi, thừa nhận một nhận định, thực hiện một 
yêu cầu hay trong khi chấp nhận một lời mời (xem Bảng 4(1) ở trên). 
Lúc đó chúng là những Phụ ngữ. Trong chức năng này chúng nổi bật 
về âm vị học và thường mang tiêu điểm thanh điệu (tonic prominence). 
Chúng có thể xuất hiện trong các cú tỉnh lược, với tư cách là cú riêng: 
hay ở vị trí Để ngữ trong cú phản ứng. Vì vậy khi trả lời câu hỏi /rs 
Tuesday, išn 1 12 ((hôm nay) Thứ ba có phải không nhỉ), chúng ta có 
thể có nhiều hình thức phủ nhận khác nhau, như trong Hình 4-18. Lưu 
ý rằng trong (b) phản ứng gồm hai cú; cú với øø nhận trọng âm thanh 
điệu, được chỉ ra bằng dấu phảy trong văn viết, và có thể đứng một 
mình trong một câu trả lời. Trong (c) zø nổi bật nhưng không có trọng 
âm thanh điệu, và phản ứng là một cú đơn lẻ. 

(2) yes và no có thể đóng chức năng là một phần của Đẻ ngữ (như 
oh, well - các tiếng đệm). Ở đây chúng được dùng để chỉ ra rằng một 
sự di chuyển mới bắt đầu, thường nhưng không cần thiết phải là lượt 
của một người nói mới; chúng không có chức nặng lời nói riêng, và do 
đó chỉ thuần túy phản ánh thái cực hiện tại — chúng không có sự lựa 
chọn khẳng định/phủ định (và do vậy không thể tạo ra sự di chuyển 
thay đổi). Trong trường hợp này chúng hầu như thường yếu về mặt âm 
vị. Các ví dụ minh họa được trình bày trong Hình 4-19. 

(3) yes (chứ không phải »ø) có thể đóng chức năng như một phản 
ứng đối với một tiếng gọi; nó mang trọng âm thanh điệu, điển hình là 
ngữ điệu thăng. Ví dụ Pœddy? — Yes? (Paddy! — Gì cơ?) Hình như 
không cần thiết phải đặt tên cho chức năng này về mặt ngữ pháp (xem 
Mục 4.6.2 bàn về cú phụ dưới đây). 
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(a) They are late — [new speaker:] (Họ muộn — [ người nói mới] 


yeš | they 1isiially [14 
Chủ ngữ | Phu ngữ Tình thái | "(hiện tại) | be` 
Hữu định | Vị ngữ 
| Thức | phần Dư 

(ĐN)* Kế tiếp | Chủ để 

Đề ngữ Thuyết ngữ 

(Phải. họ thường đi muộn) 

(b) ƒ don † like ír, (same speaker] (Tôi không thích nó [cùng một người nói] 


nó lị đọn † | Tiáe | the idea 
Chủ ngữ Hữu định | Vingữ | Bồngữ 
Thức [ phần Dư 


(ĐN) Kế tế Chủ để 
Đề ngữ Thuyết ngữ 
(Không phải. Tôi không thích ý tưởng đó) 


* Ghi chú: (ĐN) = Đề ngữ 
Hình 4-19 Thành tố kế tiếp yes và no : cấu trúc thức và cấu trúc đề ngữ 


4.6. Sự vắng mặt của các thành phần trong cấu trúc tình thái 
4.6.1 Tỉnh lược 

Chúng tôi đã lưu ý ở Mục 4.2 rằng một mẫu thức hội thọai điển 
hình trong tiếng Anh là mẫu thức trong đó đối thoại được đưa đẩy 
bằng thành phần Thức trong cú. Một sự trao đổi tập trung vào giá trị 
của nhận định — sự nhận dạng Chủ ngữ, sự lựa chọn và mức độ phân 
cực — có thể được hiện thực hóa bằng các cú chỉ gồm có phần Thức, 
Phần dư được thiết lập ngay từ đầu và sau đó là tiền để của tỉnh lược, 
hay của sự thay thế với do. 

Những trao đổi không có biến thiên yes/o nhưng lại có biến thiên 
WH-, nơi mà chỉ một thành phần được thảo luận, dẫn đến một hình 
thức tỉnh lược khác trong đó mọi thành tố đều bị lược bỏ trừ có thành 
phần ấy. Chức năng của nó trong cú có tiền để trong phần trước của 
ngôn bản. 

Các ví dụ minh họa cho cả hai kiểu tỉnh lược được trình bày trong 
Hình 4-19. Vấn đề tỉnh lược được bàn tiếp trong Chương 9. 

Cũng có một hình thức tỉnh lược Chủ ngữ. Nhìn chung mọi cú độc 
lập trong tiếng Anh đều phải có Chủ ngữ, bởi vì nếu thiếu Chủ ngữ thì 
người ta không thể điễn đạt được Thức của cú, ít nhất là theo phương 
thức bình thường. Chúng tôi đã lưu ý rằng sự khác nhau giữa cú tuyên 
bố và cú nghỉ vấn có/không (yes/no) được hiện thực hóa bằng trật tự 
của hai thành phần Chủ ngữ và Hữu định; và khi một thành phần 
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không có mặt trong cấu trúc thì sắp xếp chúng theo trật tự là một việc 
làm không thể được. Vì vậy, trong khi thành tố ¿ trong is raiing 
(trời đang mưa), và fhere trong there was a crash (có một vụ va chạm), 
không thể hiện bất kì thực thể nào tham gia vào quá trình mưa hay va 
chạm, chúng lại được cần đến để phân biệt với các hình thức ¿s 
raiming (có phải trời đang mưa không nhỉ), was there a crash (có một 
vụ va chạm có phải không nhì). 

Tuy nhiên, có một đặc điểm khác liên quan đến việc hiện thực hóa 
hai cấu trúc này, đó là ngữ điệu: các cú tuyên bố thường có ngữ điệu đi 
xuống (giáng) ở cuối. trong khi các cú nghỉ vấn có/không lại chủ yếu 
có ngữ điệu đi lên (thăng) (xem Chương 8 dưới đây). Vì vậy, thể hiện 
thức bằng ngữ điệu là việc làm có thể, không phụ thuộc vào sự có mặt 
của Chủ ngữ; và thực tế này làm cho cú có thể xuất hiện không cần sự 
hiện diện của nó. Trong thực tế, có một điều kiện trong đó các cú 
trong tiếng Anh xuất hiện một cách hệ thống không có Chủ ngữ, điều 
kiện phụ thuộc vào các khái niệm cho (giving) và yêu câu 
(demanding) đã thảo luận ở đầu chương này. 


(a) (WIH you join the dance?) 


mightt Won ï 
“hủ Hữu định Hữu định 
Thức hần Dư 
Tôi có thê làm Tôi sẽ không 
(b) (Who kiled Robin Cock?) 
| (said ro the sparrow) | wữh my bow and arrow 
[ Phụ ngữ 
Tôi (chim sẻ nói) bảng chiếc cung và mũi tên 


Hình 4-20 (a) Thay thế và tỉnh lược phần Dư (câu phản ứng có/không); (b) Tỉnh 
lược các thành phần được tiền giả định khác (phản ứng có WH-) 

Bất kì cú nào cũng đều có một sự lựa chọn Chủ ngữ “không đánh 
dấu" — điều nó được giả định trong khi thiếu chứng cớ ngược lại. 
Trong cú có đặc điểm 'cho" (mời hay nhận định), Chủ ngữ không đánh 
dấu là *[' (tôi); trong khi trong cú “yêu cầu" (câu hỏi hay ra lệnh), Chủ 
ngữ không đánh dấu là 'you` (bạn, ngôi thứ hai). Điều này có nghĩa là, 
nếu một cú được giải thích dựa trên những cơ sở khác như là một lời 
mời hay một nhận định xuất hiện không có Chủ ngữ, thì người nghe sẽ 
hiểu Chủ ngữ là *I' (tôi) — nghĩa là, Chủ ngữ là người nói, ví dụ: 


(a) Carry your bag? (shallI... ?) (Tôi) có thể xách hộ túi của bạn được 
không? 
~ Would you? Thanks. ~ Thế á? Xin cám ơn bạn. 


(b)_ Me Fred on the way here (*T...`) Gặp Fred trên đường đi đến đà: 
~ Dị you? Where? ~ Thế á? Ở đâu? 
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Trong khi nếu nó là câu hỏi hay câu ra lệnh thì người nghe sẽ hiểu Chủ 
ngữ là 'you" (bạn) — nghĩa là, Chủ ngữ là người nghe, ví dụ: 


(c) Seen Fred? (thave you...” ") (c) (Bạn) gập Fred rồi chứ? 
= No, I haven !. ~— Chưa. mình chưa gặp. 
(d) Play u a tune. (CWiH you ...?) — (đ) (Bạn) chơi cho bọn mình nghe một 
bản nhạc chứ? 
~— Shall I? AII righi. = Mình á? Xong thôi. 


Lưu ý rằng (d) là một cú cầu khiến bình thường. Trong hầu hết các 
công trình mô tả ngữ pháp tiếng Anh, cầu khiến được thể hiện như thể 
nó là một trường hợp đặc biệt, không cần phải giải thích. Nhưng nó lại 
không phải thế; nó chỉ là một trường hợp cụ thể hóa của nguyên tắc 
chung này qua đó Chủ ngữ được 'ngầm hiểu". Là một cú yêu cầu, Chủ 
ngữ không đánh dấu của nó là “you (bạn, ngôi thứ hai`). 

Như các ví dụ ở trên đã chỉ ra, nhìn chung toàn bộ thành phần 
Thức được ngầm ẩn trong những trường hợp này: (shall 1) carry your: 
bag? (Tôi có thể mang giúp bạn cái túi được không?), (wi!! you) play 
tý đ trne! (Xin anh đánh cho chúng tôi nghe một bài được chứ?). Tuy 
nhiên, trong cú thông tin (information clause) thành phần hữu định có 
thể có mặt hoặc bởi vì nó được cần để diễn dạt thì hay tình thái, như 
trong mighf see you this evening (*1...") (“Tôi có thể gặp bạn vào tối 
nay) hoặc bởi vì nó được gắn kết với Vị ngữ như trong (b) ở trên. 
Trong những trường hợp như vậy thì chỉ có Chủ ngữ là bị tỉnh lược. 

Nguyên tắc cho rằng Chủ ngữ được phục hồi trong trường hợp tỉnh 
lược thường là Chủ ngữ không đánh dấu về mặt tình thái, 7 (tôi) hay 
you (bạn) phụ thuộc vào thành phần thức, cũng có thể bị chỉ phối bởi 
ngôn cảnh; ví dụ, trong: 


(e) Seen Fred? (*Have you....?`) *Bạn' đã gập Fred rồi chứ? 
= No; must be away, (*He...')  — Không, chắc hẳn là 'anh ấy đi vắng. 


Chủ ngữ trong câu phản ứng được ngầm hiểu là 'anh ấy (Fred)' 
bằng tiền đề từ câu hỏi ở trên (“tỉnh lược hồi chỉ" - anorphoric ellipsis: 
xem Chương 9, Mục 9.3 dưới đây). 

Trong Mục 4.2 ở trên chúng tôi đã nhận xét về mối quan hệ giữa 
các phạm trù ngữ nghĩa của nhận định (statement), hỏi (question), mời 
(offer) và yêu cầu (command) và các phạm trù ngữ pháp của hệ thống 
Thức. Đây là mối quan hệ khá phức tạp. Đối với những nhận định và 
những câu hỏi, có một mẫu thức tương thích rõ ràng: một nhận định 
được hiện thực hóa điển hình bằng một cú tuyên bố còn một câu hỏi 
được hiện thực hóa điển hình bằng một cú nghỉ vấn — nhưng đồng 
thời trong cả hai trường hợp đều có những hình thức hiện thực hóa có 
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thế thay thế cho nhau. Đối với mời và yêu cầu, bức tranh thậm chí còn 
ít xác định hơn. Trong các ví dụ ngữ pháp, yêu cầu thường được dẫn 
như là một cú cầu khiến, nhưng nó chỉ có khả năng giống cú nghỉ vấn 
được biến thái hóa hay cú tuyên bố, như trong W you be quier? (Xin 
mời bạn im lặng), You muat keep que! (Bạn phải im lặng); trong khi 
đó đối với những lời mời thì lại không có một phạm trù thức khu biệt 
nào cá, mà chỉ có một hình thức nghỉ vấn đặc biệt sua! /...? ( tôi... 
được chú/không?). shaff ve ...? ('chúng tôi” ... được chứ/không?), mà 
có lẽ chỉ là một trong nhiều hình thức hiện thực hóa có thể, Điều này 
dường như làm phức tạp hóa vấn để vừa mới được nêu ra, đó là, Chủ 
ngữ nào được ngầm hiểu nếu chúng không hiện diện. Nhưng nhìn 
chung nó phục tùng quy tắc ngữ pháp. ví dụ, trong jJave an orange! 
(Xin mời (ăn một quả cam), (hình thức cầu khiến sẽ là 'will you'), 
Like an orange? (*Bạn" thích ăn một quả cam chứ?) (hình thức nghỉ 
vấn sẽ là 'would you"), người nghe sẽ cung cấp 'you" (bạn) là Chủ ngữ 
và đồng thời giải thích cú như là một lời mời. Rất hiếm khi có sự hiểu 
nhầm, bởi vì người nghe hoạt động theo nguyên tắc cơ bản của toàn bộ 
sự tương tác ngôn ngữ — nguyên tắc đó là điều mà người nói nói có 
nghĩa trong ngôn cảnh trong đó họ đang nói. 


4.6.2 Cú phụ 

Một hoàn cảnh khác trong đó cú không thể hiện cấu trúc Thức + 
phân Dư là khi nó hiện thực hóa một chức năng lời nói thứ yếu. Các 
chức năng lời nói thứ yếu là những lời cảm thán, tiếng gọi, lời chào hỏi 
và lời báo động. 

Những chức năng lời nói này có thể được hiện thực hóa bằng các 
cú phụ; ví dụ. cảm thán được hiện thực hóa bằng một kiểu cú tuyên bố 
đặc biệt (cảm thán đã được thảo luận trong Mục 4.4(2) ở trên), lời 
chào hỏi được hiện thực hóa bằng một cú nghi vấn hay một cú cầu 
khiến. Nhưng có những hình thức khác được sử dụng trong các chức 
năng lời nói này nhưng lại không được cơ cấu như là những nhận định 
hay những khiến nghị. Nhiều hình thức không cần phải được giao bất 
kì cấu trúc nội tại nào của riêng chúng. 

Cảm thán là một trường hợp trao đổi hạn chế; chúng là những cử 
chỉ bằng lời của người nói không hướng tới một người cụ thể nào. 
Trong thực tế một số hình thức không phải là ngôn ngữ mà là ngôn 
ngữ nguyên sơ (protolanguage), như Wow! (chà!), Yuck! (khiếp!), Aha! 
(Ha ha) và Owe#/ (Ui đa, ái). Các hình thức khác được hình thành từ 
ngôn ngữ, với những từ có thể nhận ra được và đôi khi thậm chí cấu 
trúc của nó có thể truy nguyên được; ví dụ 7errVïc! (Tuyệt!), You sod! 
( (mày) Đồ mất dạy!) Bugger you!, (đồ chết tiệt) Bu/lsh¿r? ('như` cứt). 
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Nếu muốn chúng ta có thể phân tích chúng như là những cụm danh từ 
(Chương 6, Mục 6.2), hay như là các cú theo chuyển tác (transitivity). 

Tiếng gọi là tiếng người nói sử dụng để thu hút sự chú ý của người 
khác, hay của thực thể khác được đối xử như thể họ có khả năng tiếp 
nhận: thượng đế, thần linh, động vật và vật vô trí vô giác. Những hình 
thức này rõ ràng có quan hệ với cú trong chức năng như là một sự trao 
đổi; chức năng cấu trúc của chúng là chức năng Xưng hô (Vocative). 
như trong Chariie!, (Charlie ơi!) You ứhere? (Anh bạn ở đó ơi), Mada 
Presidenr (Thưa bà tổng thống/chủ tịch), Óh Lord our heaveHly father 
(Ôi đức chúa trời). Ở chỗ nào phù hợp chúng ta cũng có thê gộp cả 
câu phản ứng lại tiếng gọi vào nhan đề chung này; điển hình là từ yes 
khi nhận trọng âm thanh điệu thang (Mục 4.5 ở trên). 

Lời chào hỏi bao gồm lời chào lúc gặp mật: ví dụ, /#z!o! (chào), 
Good morning! (chào buổi sáng tốt lành), Welcome! (xin chào), //i! 
(chào "người thân") và lời chào lúc chia tay, như đøodbye! (Chào tạm 
biệt), See you? (Hẹn gặp lại); cùng với những phản ứng khác, phần lớn 
cùng kiểu hình thức. Dưới nhan để này chúng ta cũng có thể gộp 
những lời chúc sức khỏe, như very good' health! (chúc “bạn” có sức 
khỏe đổi dào), cheers? (chúc vui vẻ), Congratulations? (Chúc mừng 
“bạn"). Cả tiếng gọi và lời chào hỏi đều bao gồm các hình thức có kết 
cấu là cú hay cụm danh từ. 

Lời báo hao hao giống lời cảm thán, nếu chỉ trong chất giọng; 
nhưng chúng được hướng tới một đối tượng khác, và nhìn chung chúng 
có thể được phái sinh từ ngữ pháp cú — chúng là hình thức trung gian 
giữa cú chính và cú phụ. Lời báo bao gồm (a) những lời cảnh báo, như 
Look out! (Cảnh giác), Quick! (nhanh lên), Carefu (cẩn thận), Keep 
øƒf' (đừng có động vào); (b) lời kêu gọi (appeal) như #elp! (cứu), Fire! 
(cháy), Mercy! (Xin tha tội), A drink? (nước uống). Nhiều hình thức rõ 
ràng là cú cầu khiến và có thể được phân tích chỉ là phần Dư, bao gồm 
có Vị ngữ (help), Vị ngữ cộng với Phụ ngữ (Keep off), Vị ngữ tùy 
thuộc cộng với Bổ ngữ ([be] careful), và v.v. Các hình thức khác là 
những cụm danh từ, trên nguyên tắc, những hình thức này có thể đóng 
chức năng hoặc là Chủ ngữ hoặc là Bổ ngữ, nhưng thường thì không 
thể xác định chính xác được chúng đóng chức năng nào; Ví dụ, liệu 
Fire! có thể được hoàn chỉnh bằng rhere 1š /ire (có đám cháy) hay bằng 
re broken out (đám cháy phát ra), hay bằng the house is on re 
(nhà đang cháy)? Có một chỗ trong đó nhận ra một chức năng cấu trúc 
khu biệt là việc làm hữu ích; bất kì một cụm danh từ nào không có 
chức năng Chủ ngữ hoặc Bổ ngữ trong một cú chính cùng họ (agate 
major clause) cũng đều được cho là có chức năng TUYỆT ĐỐI 
(ABSOLUTE). Nó không được giao/ cho thành phần Thức hay phần Dư. 
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Khái niệm chức năng 'tuyệt đối` cũng phù hợp với các nhan đề, các 
nhân dán, các danh mục; 


4.7 Cú đóng chức năng Chủ ngữ 

Trong phần thảo luận của chúng tôi đến thời điểm này, chúng tôi 
mới chỉ minh họa chức năng Chủ ngữ bằng các cụm danh từ rõ ràng và 
khá đơn giản: 7 (tôi), Mary (Mary), 0s teapot (chiếc ấm trà này), he 
man ín the móon (con người trên mặt trăng) và v.v. Việc làm này được 
thực hiện để tránh làm phức tạp hóa vấn đề bằng các ví dụ dài hơn và 
phức tạp hơn về mặt cấu trúc. 

Trong ngôn bản thực sự, rõ ràng có một phạm vi rộng lớn hơn và 
sự đa dạng trong việc lựa chọn Chủ ngữ trong cú. Phụ thuộc vào ngữ 
vực (register). chúng ta sẽ thường thấy những ví dụ giống như những ví 
dụ sau đây (Chủ ngữ được chỉ ra bằng đường gạch dưới ): 


(a) The scientific treattemt öƒ music had Xử lí âm nhạc một cách khoa học đã phổ 
been popular ever sinece the days oƒ biến từ thời Pitago, nhưng, hầu hết các lí 
Pythagoras, but most theorists, like the thuyết gia. giống như các lí thuyết gia Hi 
Wumous reek, let their passon for lap. lại để cho lòng say mê về trật tự các 
nhheFical order override practical con số chỉ phối những mối quan tâm thực 
conslderallons.  Thus  uen — so tế Do đó, thậm chí một nhà khoa học nồi 
oustanding œ scientisi as Kepler heid tiếng như Kepler, tong tác phẩm De 
ft, im hís De Harmoniee Mundi Harmonice Mundi (1619), cũng vẫn bám 
(1619), to old astrologieal belieƒ in he vào niềm tỉn chiêm tỉnh học cũ kĩ vẻ mối 
association benveen iwerval ralios and liền hệ giữa các tì lệ và cấu trúc của vũ 
the struehure oƒ the umiverse, even oƒ trụ; thâm chí của xã hội loài người nữa. 
lunan society. The same_deliglu in a Niềm khoái cảm Jượng NI Nông TIỆN Hệ 
neatly arraneed šysteh, can be seeH In ni Đng dùng cấp Xếp giảm DOIP€G NI, benh 
the Gradus ad Parnassum (1725) øƒ the c HÀ), HƠNg, ĐC đàn Mang m 
Altstrian comjposer FAN, ... sửớu gửi (1725) của nhà soạn nhạc 
(Pelican History of Music, Vol. IIp, fIEười Áo Fux. 
246) 


(b) An all:pupose_ cạlculator_ for 


business or personal se, the 8_ digi 
display will handle lengthy calculations. 


Một chiếc máy tính đa nâng dùng cho 
kinh đoanh hay cho cá nhân, với tám con 
số, sẽ xử lí được nhiều phép tính dài 
(phức tạp). 


(€) Á svgtem tha† Jist k€€D§š YOU wdrii Iị 
1UÙNf€T [SH T4 Very good tdea. 


(d) Somehow thís sọort oƒ_ traditional 
Hamlet_ aspect mì the_ umtraditional 


character hẹ wds playing didn ï† seem to 
f1 toeether: 


Một hệ thống mà chỉ giữ cho bạn ấm vào. 
mùa đông thì không phải là một ý hay. 


Không hiểu vì sao khía cạnh truyền thống 
này của Hảm lết trong một nhân vật 
không theo truyền thống mà anh ta đang 
đóng vai dường như không ăn nhập với 
nhau. 
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(e) The_people_who _want to phay wh Những người nào muốn chơi với các con 
the cards that have goods trains on have bài ở trên đó có những đoàn tầu hoá chở 
to sit here. hàng thì xin ngồi vào đây. 


Ngoài Chủ ngữ trong (b) ra, CHỦ NGỮ LÄ MỘT CỤM DANH TỪ PHÚC 
(NOMINAL GROUP COMPLEX) (gồm có hai cụm danh từ nằm trong mối 
quan hệ đẳng lập với nhau); xem Chương 7, Mục 7.1 dưới đây). môi 
Chủ ngữ là một cụm danh từ đơn lẻ. Tuy nhiên, tất cả, trừ z2/ 
theorists ở (a), chứa đựng một thành phần bị bao nào đó: hoặc là cú 
đoạn, hoặc là một cú, hoặc cả hai. Do đó, trong (a) øƒ mwsic (của âm 
nhạc), øš Kepler (như Kepler), ỉn a neatly arranged system (trong một 
hệ thống được sắp xếp giản ) là những cú đoạn đóng chức năng 
Hậu bổ tố trong cụm danh từ, và do đó hình thành nên một phần Chủ 
ngữ trong cú; cụm từ for business or personal ise (cho kinh doanh và 
cho cá nhân) cũng có chức năng tương tự như vậy trong cụm danh từ 
đầu tiên ở ví dụ (b). 

Hậu bổ tố trong cụm danh từ đóng chức năng Chủ ngữ trong (c) là 
một cú bị bao (embedded clause): 0hldf /tsf €@pDS YOU WdFM ÌH WiH1el 
(mà chỉ giữ cho bạn ấm vào mùa đông). Nó là CÚ QUAN HỆ HẠN ĐỊNH 
(DEFINING RELATIVE CLAUSE), được mô tả trong Chương 6, Mục 6.2.2 
dưới đây. Thành phần này cũng nằm trong Chủ ngữ. 

Trong (d) và (e), hai ví dụ được lấy từ lời nói tự nhiên (spontaneous 
speech), các cụm danh từ làm Chủ ngữ phức tạp hơn, bởi vì chúng 
chứa cả cú và cụm từ trong thành phần Hậu bổ tố. Trong (đ), cú jie wds 
playing (anh ta đang chơi/đóng vai) được bao trong cú đoạn in rhe 
tutraditional character he was pÌaying (trong một nhân không 
theo truyền thống mà anh ta đang đóng vai), và đến lượt nó lại bị bao 
trong cụm danh từ có asj2ecr (khía cạnh) làm Chính tố. Trong (e). được 
một em bé bốn tuổi nói, cú that haye a good§ trainy on (ở trên đó có 
những đoàn tầu chở hàng) được bao trong cú who want to play wlh 
the cards that hayve goods trains on ('người mà” muốn chơi với các con 
bài ở trên đó có những đoàn tầu hoả chở hàng); toàn bộ tổ hợp là một 
Chủ ngữ đơn lẻ, với danh từ peøpfe (người) là Chính tố. 

Nhận diện và xác định những đơn vị như vậy đóng chức năng Chủ 
ngữ là việc làm không khó khăn. Có một kiểu cú bị bao khác không 
xuất hiện trong những ví dụ ở trên. Đây là cú không đóng chức năng 
Hậu bổ tố mà lại đóng chức năng Chính tổ trong cụm danh từ: nói 
cách khác, chúng đóng chức năng như thể chúng tạo thành một cụm 
danh từ riêng biệt. Ví dụ: 
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(Ú) To argtte with the captain was asking 


or trouble. 


(g) Jgnoring the problem won † make 


8o away. 


(h) That all hủy wealtt might some dạy 


Cãi nhau với thuyển trưởng là chuốc vạ 
vào thân. 

Bỏ qua vấn để không làm cho vấn để 
mất đi. 

Rảng toàn bộ tài sản của ông một ngày 


be hers had sunply never occured to 


her 


nào đó sẽ là của bà đã không bao giờ 
xảy ra đối với bà/ Bà không bao giờ 
nghỉ rằng một ngày nào đó toàn bộ tài 
sản của ông có thể sẽ là của bà.) 


Phân tích ví dụ (Ð được trình bày trong Hình 4-21. 


To argue with the captain 


asking for troubie 


[ xás 
Chủ ngữ | Hữu 


định | Bồ ngữ 


Thức 


đdoesnf |ừ | WOƑTV. 


hần Dư 


Hình 4-21 Cú bị bao đóng chức năng Chủ ngữ 


Hữu 
định 


Thức 


tha[ yoMt mÌgÌH get stung 


Việc bạn có thể bị chọc tức không làm bạn phiền muộn sao. 


Hình 4-22 Chủ ngữ là cú bị bao với thành phần đứng trước ¡ 


Lưu ý rằng trong ví dụ này Bổ ngữ cũng là một cú bị bao. 
Trong nhiều trường hợp một cú bị bao đóng chức năng Chủ ngữ 
xuất hiện ở cuối cú trong đó nó bị bao, với thành phần “tiên đoán" ¿ 


(nó) xuất hiện ở vị trí Chủ ngữ 


bình thường, như trong ¿% m2 „se 


crying over spilt miÌk (tiếc nuối làm chỉ chuyện lỡ làng). Trong những 
trường hợp như vậy thường có một biến thể được đánh dấu với Chủ 
ngữ là một cú ở đầu: crying over spilt milk is no use. Dưới đây là một 


số ví dụ khác: 


Q) U was fortunate for me that the 
C4DIdiH veds nọ natralist. 


(k) HE is ứmpossible tọ_— protect 
Iditduals against the iHls oƒ poverty, 


šiCkness and decrepitude withoit some 
recourse to the machinery oƒ the state. 


(U Doesn TH worry you that voi, mĩght 
86L $Itrtg” 


Thật không may cho tôi là ông thuyền 
trưởng không phải là người theo phái tự 
nhiên. 

Không thể bảo vệ được các cá nhân khỏi 
những nổi cơ cực của sự nghèo đói, ốm 
yếu, đổ nát nếu không nhờ vào sự giúp đỡ 
của (bộ máy) nhà nước. 


Việc bạn có thể bị chọc tức không làm bạn 
phiền muộn sao? 
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Cùng mẫu thức xảy ra đối với cú có Đề ngữ được vị thể hóa (xem 
Chương 3, Mục 3.7 ở trên), như trong các ví dụ dưới đây: 


(m) Pensioner Cecil Burns thought he Ông già về hưu Cecil Burns nghĩ là ông 
had broken the sỈot machine; bui ị† đã làm hỏng chiếc máy rút tiên; nhưng 
was not the machine hẹ hạd broken —¡r chính ông lại không phải là người làm 


was the bank. hỏng chiếc máy mà là ngân hàng. 

(n) Ƒ# was not umti fairly recently thai Mãi đến gần đây thì vấn để mới được giải 
thịy problem was solved, quyết. 

(o) The dog jt was that died. Chính con chó đã chết. 


Trình bày cả phân tích Đề ngữ và phân tích tình thái ví dụ (m) ở 
đây là một việc làm có thể hữu ích. 


WđS Hột the machine — | he had broken 
'quá khứ) Hữu | be' Vị ngữ 


định 


Chủ- 


Thức 


Ms the bank 


'(quá khứ) Hữu định be` Vị ngữ 
hần Dư 


Hình 4-23 Chủ ngữ trong Đề ngữ được vị thể hóa 


Nhưng, như đã chỉ ra trong Mục 3.7, mặc dù cú có Đề ngữ được vị 
thể hóa, các ví dụ (m) - (o), trong phương diện này (nghĩa là, trong 
việc có Chủ ngữ bị gián đoạn - discontinued Subject) tương tự với Đẻ 
ngữ có Chủ ngữ là một cú nằm ở vị trí cuối, các ví dụ (j) - (1), nhưng 
chúng không thuộc cùng một kiểu cú. Một cú có Đề ngữ được vị thể 
hóa thường có động từ be (là), và có cú cùng họ không được vị thể hóa 
(non-predicated agnate clause): 


lr wás last year that he ƒellHHI : he ƒell Chính năm ngoái anh ta bị ốm : Anh 
HH last year ta bị ốm năm ngoái. 


Cú có Chủ ngữ ở vị trí cuối không có hình thức cùng họ như vậy; 
hơn nữa, chúng không bị giới hạn vào động từ be (xem ví dụ (1) ở 
trên). 


'CÚ NHƯ LÀ SỰ TRAO ĐỔI 


195 


4.8 Phân tích hai ngôn bản 


Ngôn bản 1: Đối thoại giữa Nigel (bốn năm hai tháng tuổi) với người cha 


1N. Droien a mermaid! 

1E Whar? 

2N. (langhing) You can! dưowH ạ 
mermeld, becalse the mermaid 
6ocs Hhder the wwafer, Very eep. 

2E. No. yoU can drown ạ mermaid, 
a mermdid lives ìH the wafter. You 
can dưown da fïsh, eWher, can 
Yow? 

3N Bưt you 
stonefish 

3E. You can † - that '$ a fIsh too. 


can drown a deadly 


4N. Bút jt only goes ín very shallow' 
wdơfer, so jt WỈ droww ÍƑ yom 
mak© ÍI go de2p. 

AE. don think ít wìll! ] mìght get 
rather Wwuecomfortable, thạt's all. 


We€ must go to the  Shedd 
Aquariuu again and have a look 
đf one. 

§N. No, W wasnt bL the Shedd 


Aqwariu: Út Mds ¡im the 
Sreinhard Aquariiuun. They haven 
gót one œt the Sheda. 

ẬF. They may haye. 

6N.No they haven!!. 

6E. Well you don T khow'. We onÌy san 
& lùtle bịt öƒ HH. There 'š lots more 
we đidh TL sec 

TN.] like that fish that we say ạt the 
Šteinham, the one that its tai 
wasn! like a fïsh. ]I was eating 
@leHuce. 

TE. Oh yes Ƒ remember. Whul was ít 
called?_[_ can remember is 
name. WasnT _ÍỊ ƒUnny, edting a 
lettuce? Actually Ì thìnÀ LÍ was a 
cabbage, wasu '! i1? 

§N. No - yes Ï thủ HỆ was a 
cabbage. And it ate tr (langhing)- 


§ FE.  funny that tr liked cabbage. 
There isn T1 any cabbage ín the 
sea. 


1N. Bố dìm nàng tiên cá xuống nước đi! 

1 E. Gì hở con? 

2N. (cười) Bố không thể đìm nàng tiên 
cá, bởi vì nàng tiên cá đi trong nước, 
rất sâu. 

2 E. Không. con không thể đìm nàng tiên 
cá, nàng tiên cá sống dưới nước. Con 
cũng không thể dìm được cá, có phải 
không con? 

3N. Nhưng bố có thể đìm được con cá 
bằng đá đã chết. 

3 F. Không được con a - Nó cũng là cá 
con a. 

4N. Nhưng nó chỉ bơi trong nước rất 
nông, vì vậy nó sẽ bị chìm nếu bố bắt 
nó bơi ở chỗ sâu. 

4F. Bố không nghĩ là nó sẽ bị chìm! Nó 
có thể không thoải mái, thế thôi con 
ạ. Chúng ta phải đi đến bể cá Shedd 
một lần nữa để xem. 


5N. Không, nó không ở trong bể cá 
Shedd; nó ở trong bể cá Steinhart. Ở 
Bẻ cá Shedd họ không có nàng tiên 
cả nào cả. 

SE. Họ có thể có con ạ. 

6N. Không họ không có bố ạ. 

6F. Con không biết đấy thôi. Chúng ta 
mới chỉ xem có một ít. Còn nhiều thứ 
nữa chúng ta chưa xem, 

7N. Con thích con cá mà bố con mình 
xem ở bể cá Steinhart, con cá mà cái 
đuôi của nó không giống cá. Nó ăn 
Cây rau điếp í mà. 

7E. Ô đúng rồi, Bố nhớ ra rồi. Nó tên là 
gì nhỉ? Bố không nhớ tên gọi của nó. 
Nó ăn rau diếp trông có ngộ không 
nhỉ. Thực ra bố nghĩ nó là cải báp, có 
phải không nhỉ? 

8N. Không phải - đúng rồi con nghĩ rằng 
nó là chiếc cải bắp. Và con cá ăn nó 
(cười). 

§ E. Cá thích ăn cải bắp, hay nhỉ. Không 
có bắp cải ở ngoài biển. 
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9N. expeet the people at the mụtseumi 

„ the z0Q ... | mean the qqạudruuu 
(langhing) gave tt the cabbage 

9E. Yes, bưt, I mean. why địa ít like 


cabbage? The‡e daren! any 
cabbages where i! usually lives, in 
the se. 


10N. Yes there are cabbages - 
in the sea, but in the water. 

10 F. Bưt thạt is sea wafer, in tý tan. 
The cabbase doesn † grow' there: 
the aqudariuu_people put ỉt in. 


ìØ not 


1N. No that š nói sea... Ï mean 
isn 1 the sea that 's deep, the sea 
that... (hesitating) that'$s where 
the ships can go, far far away. 


IIE. No bút Ú'$ Wafer from the sea - 
1s the same kind oƒ waler. ` 


9N. Con đoán những người ở bảo tàng ... 
ở vườn thú ... con muốn nói bể cá 
(cười) cho cá ăn cải bắp. 

9 F. Đúng rồi. nhưng, bố muốn nói, tại 
sao nó lại thích cải báp? Không có 
một chiếc cải bắp nào ở nơi nó 
thường sống, ở ngoài biển. 

10N. Có chứ, có cải bắp - không không ở 
ngoài biển, mà ở trong nước. 

10F. Nhưng đó là nước biển, trong bể 
của nó. Bắp cải không mọc ở đó; 
những người công nhân làm việc ở 
đó bỏ chúng vào. 

11 N. Không. đó không phải là biển... 
Con muốn nói nó không phải là biển 
sâu, biển mà ... (ngập ngừng) đó là 
nơi mà các con tâu có thể chạy, xa xa 
lắm. 

11 F. Không nhưng nó là nước từ biển - 
nó cùng một loại nước. 


Phân tích một số cú được lựa chọn từ ngôn bản trên theo Thức (Mood) 


ạ tmermaid. 


dirown 


what 


Tuyệt đối/WVH- 


q mermdieL 


because | the mermaid | 


)0€S tunder the wdfer, very deep 
"hiện go 
Chủ ngữ tại" Vị ngữ | Phụ ngữ 
Hữu 
định 
Thức hân Dư | 


Hữu định 


Thức. phần. Dư 


]ï Thức đính kèm 
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You Can T that * a sh | too | 
Chủ ngữ | Hữu định Chủ ngữ | Hữu dinh | Bổ ngữ Phụ ngữ 
| Thức Thức hần Dư 
bạt | ứ Oonly BO€S [in very shallow warer 
Phụ ngữ: "hiện tại | go 
CN tình thái Hữu định | Vị ngữ | Phụ ngữ. 
| Thức hân Dư 
[so Tư wil dlrown 
L___| Chủ ngữ Hữu định Vị ngữ 
¡ Thức _ phân Dư 
T] You Iakc H [eo deep _] 


Chủ ngữ. 


"hiện tại" 


Bồ ngữ | ngữ 


Thức 
oh yes | Ì | remeinber' 
Chủ ngữ "hiện tại" remember 
Hữu định | Vị ngữ 
Thức hần Dư 


[ xứs 


called 


Bổ ngữ | Ản định 


HỆ 
Chủ ngữ 


Vị ngữ 


| phần Dư 

Mdyn 1 Dị luny 
Hữu dịh | Chủngữ |Bỏngữ | 
Thức hần Dư 
ll) 


út Múc |[ acabbage__ | wœmnl | ứữ 
Chủ ngữ | Hữu định | Bồ ngữ Hữu định | Chủ ngữ 
Thức ]iần Dư Thức đính kèm. 


D) 


Thức - 


œ cabbage 


phần Dư 


WdshT 


Thức đính = 
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| Thức 


lần Dư 


1 cabbage* 
Hữu định | Bổngữ | - 
___ Ìmi 


2) [no- yes- — | Ithữk H HN acabbage 
| | Phụ ngữ Chủ ngữ Hữu định | Bổ ngữ 


Chủ ngữ 
Thức 


* Cú có chủ ngữ là từ 'fact' (thực tế) được đật ở cuối cú; xem Chương 7, Mục 7.5.7 
dưới đây. 


Tóm tắt các kiểu Chủ ngữ và Hữu định trong vàn bản 
Số lần xuất Chủ ngữ Hữu định Số lượt: cú số 
hiện 
(5) you (= 'one`) can/can”L hy 1,3,3N:1: 3F:1 
@2) mermaid does 2 
đ) that ('stonefish") |is R 
()l4@) "`: kề: ` does 4N: 
@) ÍL( bu"; will/might 4N: 2; 4F: 1.2 
( we must l, 
@4) ït (“the stonefish") | was/wasn"t 
(3) they ('Shedd") have/haven"t 
(l) you don`t 
@) we địd 
ạq) there IS 
ID) TỆNigel") did 
(@)|\@) 1father`) do/can't 
@) 1t (that fish`) Was 
(6|) NÔ x Ô địd 
2) it (lettuce`) 'WaS 
@) there i/isn"aren`t 
(2) aquarrium people | did 
@®) that-iL (the fish`s|is/isn"t 
'WateT) 
q) the cabbage đoesn”t 10F: 2 


Bằng việc quan sát cấu trúc Thức của từng cú một, chúng ta có thể 
nhận ra phương thức phát triển của hội thoại như là một loạt những sự 
trao đổi. Nó được bắt đầu bằng việc thảo luận một nhận định, do Nigel 
khởi xướng, rằng một cái gì đó không thể (you can ?), xen vào giữa 
những lời khẳng định về nàng tiên cá: những nhận định này được nối 
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tiếp bằng những khẳng định vẻ các con cá đá, chuyển từ nhận định phi 
tình thái hóa (đoes) sang nhận định tình thái hóa (w!, mighr), và sau 
đó bằng những khẳng định về một loài cá đá cụ thể (was), và về những 
loài cá mà bể cá Shedd đang có. h 

Trình tự này được người cha của Nigel kết thúc. Ông chuyển 
hướng ra khỏi ngôi thứ ba sang chính họ với các đại từ we (chúng ta) 
và yøu (con) đóng chức năng Chủ ngữ (we mwst, you don †), Nigel nối 
lại sự trao đổi, bất đầu bằng một nhận định về mình và một kinh 
nghiệm trong quá khứ (I /keJd); sau đó cậu bé định hướng lại các sự 
kiện trong quá khứ sang ngôi thứ ba, đầu tư giá trị của nó vào con cá 
(ir 'con cá ấy"). Sự kiện này dẫn đến một loạt những trao đổi trong đó 
cuộc hội thoại tập trung vào con cá, vào món ăn của nó, vào sự có mặt 
hay vắng mặt (fhere is / isn ?), vào các hoạt động của những người làm 
việc ở bể cá, và vào bản chất của nước trong đó cá được thả và được 
nuôi. 

Chúng tôi đã bỏ qua các “cú bị bao” (embedded clauses) (xem hai 
Chương 6 và 7), và các cú đóng chức năng như những từ tình thái (1 
think - tôi nghĩ, Ï expect - tôi chờ đợi, Ï mean - tôi muốn nói), bởi vì 
các hình thức này không đóng chức năng là những lời nhận định hay 
khiến nghị — chúng không có chức năng trong cấu trúc tương tác. Bỏ 
ra ngoài những cú này, có 43 cú đóng chức năng là những nhận định, 
trong đó 42 cú được tính đến trong sự di chuyển của hội thoại như đã 
được mô tả ở trên. 

Không giống với Đề ngữ, thành phần mà, trong khi chính nó lại là 
đặc tính của cú, đưa sự phát triển của toàn bộ ngôn bản về phía trước, 
thành phân Thức ít có giá trị vượt ra khỏi trình tự trực tiếp của cú trong 
đó nó xuất hiện. Dường như tổ chức tổng thể của ngôn bản có xu 
hướng quyết định sự lựa chọn Đề ngữ trong cú, trong khi có thể không 
có mẫu thức khái quát trong việc lựa chọn Chủ ngữ, mà chỉ có một cơ 
sở phán đoán cụ thể cho sự trao đổi. Trong ngôn bản cụ thể này, tất cả 
Đề ngữ đều không đánh dấu; nghĩa là, trong tất cả các cú tuyên bố Đề 
ngữ đồng thời cũng là Chủ ngữ. Tất nhiên, khi điều này xảy ra thì trình 
tự tổng thể của các Chủ ngữ cũng sẽ được mẫu thức hóa; nhưng mẫu 
thức được thể hiện trước hết là mẫu thức Đề ngữ — nó phụ thuộc vào 
vị thế của từng đơn vị đóng chức năng Đề ngữ. 

Tuy nhiên, sự lựa chọn Đề ngữ liên tục của người nói hay người 
viết rõ ràng tạo ra phong cách đặc thù cho một đoạn ngôn. Trong ví dụ 
cụ thể này rõ ràng là lúc đầu Nigel quyết định hướng phát triển của hội 
thoại, và rằng lập luận của cậu bé được định hướng mạnh mẽ ra thế 
giới bên ngoài; rằng cậu bắt đầu từ những phán đoán chung chung ở 
hiện tại (mà bởi vì là chung chung cho nên được giải thích là hợp lí 
cho mọi thời điểm) và tiếp tục chuyển sang các nhận định về những sự 
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kiện cụ thể trong quá khứ. Đây là mẫu thức hầu như xuyên suốt nửa 
đầu của ngôn bản; nhiều đến mức mà chúng ta có thể biết được chỉ 
bằng việc nhìn vào các thành phần Thức, các hình thể Chủ ngữ + Hữu 
định. Ngược lại, trong nửa cuối của ngôn bản, lập luận có phần lỏng 
lẻo hơn. Cha của Nigel đưa ra một vấn đề mà cậu không thể hiểu được; 
và trong quá trình ông dự định giải thích nó, lập luận chuyển từ Chủ 
ngữ này sang Chủ ngữ khác, từ những thực thể khác nhau xuất hiện 
trong chức năng các tham thể trong sự kiện đang được thảo luận. Ỏ 
đây những sự chuyển hướng nhanh từ nhận định này sang nhận định 
khác tạo cho đối thoại nói chung một đặc điểm chắp vá. 


Ngôn bản 2: trích trong The Briish Experience 1945-75, trang 106-7 của Peter 
Calvocoressi. 


Trong ngôn bản này, cả Chủ ngữ và Đề ngữ đều được đánh dấu: Chủ ngữ được 
trình bày bằng đường gạch dưới ngắt quãng, Đề ngữ bảng đường gạch dưới liền. 


What then were governments trying to do? There was not so very mụch 


difference between them. extremists on either side excepted — and these were 
ineffective. All governments accepted an obligation to contribute positively to the 
prosperity of both seetors. Thịs contribution was in the nature of things essentially 
financial: government provided money or facilitated credit, and with this money 
private and nationalised businesses would invest, modernise and grow. At the same 
tủme, and from the very earliest postwar years, governments of both colours also saw. 


Ít as part of their job to intervene in economic affairs to keep wages In check, 
whether by bargaining with the unions or by subsidising the cost of living or by law, 


Broadly speaking therefore governments were actively involved in priming industry 


is Was their eeonomic strategy. _Ït_ dịd not distinguish 


and restraining wages. 


fundamentally between the private and the public sector, which were treated as parts 


of a single whole. There was no fixed dividing line between them. 
Government intervention of thís nature was inflationary. The inflation was modified 


SO Ẩar as Wage rises Were restrained (or matched by higher output) but some inflation 
was inseparable from a policy which set out to make things happen by supplying 


money credit to make them happen — the more so of course iŸ[_ governments Were 


Simultaneously supplying money for social services and social security benefits. the 
former as of right and the latter ¡n return for contributions which địđ not cover the 
'whole cost. For about twenty years inflation proceeded at around 3% a year. Then, in 
the early seventies, it averaged nearly J0 % and was soon to shoot up much higher. 
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A modern democratic capitalisL economy is based on inflation, and in these years the 
wherewithal for recovery and expansion was provided to significant degree by 


government, either through fiscal policy or by đirect central or local government 


expenditure. (Complaints that governments were impeding_industrv and commerce, 


€.g. by eXCessive faxation, Were at bottom pleas for further inflation.) At the same 
tìme governments hoped that the private sector in particular would quickly get on its 


own fcet, attaining a degree of profiabilty which would make ¡t sturdily 
independent oŸ government; wages policies were designed to this end and when the 
end was not attained govenrment, in the later years of our period, remitted taxes on 
business, thereby shifting the fiscal burđen from companies to individuals. 

These policies địd not work. Unions were powerful enough to insist, ¡Ÿ 


Sometimes tardily, on wage rises to match or more than match the rise in the cost of 
living. Wage claims wWere increasingly geared to the price rises but to these plus 
anticipated further rises. Profitability remained therefore elusive, or was achieved 
only on paper by presenting accounts in new ways: on the hard test of how mụch 


cash there was in the bank profits were meagre. Real wage increases were also 
elusive. By the late sixties not only rates of profit were falling but so too was the 


share 0Ÿ wages as a proportion of the national produet, 
Governments were committed to inflation because they were themselves part of the 


system which required it. Modern capitalism thrives on expansion and credit, and 
without them ¡it shrivels. Equally however it requires the right context, whịch is an 


expanding world economy: a national economy was distinct and severable from 


other national eeonomies in some senses but not all. Jf the total economy of which it 


is part does not expand, then the inflation in the particular economy ceases to be 


fruiful and becomes malignant. Eurthermore, the more the particular economy 
flourishes. the more dependent ¡t is upon the total eeonomy to which it is đirecting a 
part of its product, and the more đangerous any pause ¡n its alimentation — the 


€asler it is to turn from boom to bust. Einally, any government operating_within such 


a system becomes overwhelmingly committed to maintaining it, more especially 
whien symptoms of collapse appear — as they did in the last decade of our period 
when governments felt compelled to help not only lame ducks but lame eagles too. 
AI this was inflationary. No øgovernment could simply deflate: every government did 
both, aiming to đeflate on balance but constantly deflating to such an extent that the 
coinpensating deflation became increasingly harsh and politically đangerous. Simply 
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to turn off the tap would have been a double disaster, not only putting millions out of 
work but also ringing down the curtain once and for all on Britain`s career as an 
industrial and trading nation. Jf industries were allowed to shrivel and fail they 
'would cease to produce the goods which the country exchanged for food (which it 


had cease to produce for ¡tself when ¡t took the industrial option) and for the 


industrial raw materials which ¡t đíd not possess within its own borders (now much 


reduced by loss of empire). 


(Thế thì các chính phủ đang cố gắng làm gì? Không có sự khác nhau nhiều lám giữa 
họ. trừ những chính phủ cực đoan — và những chính phủ này hoạt động không có 
hiệu quả. Tất cả các chính phủ đều chấp nhận nghĩa vụ góp phần tích cực vào cả hai 
khu vực. Đóng góp này vẻ bản chất mang tính tài chính: họ cung cấp tiền hoặc tạo 
điều kiện tín dụng, và với khoản tiền này các ngành kinh đoanh cá nhân hay nhà 
nước sẽ đầu tư, hiện đại hóa và phát triển. Đồng thời, và ngay từ những nảm đầu sau 
chiến tranh, các chính phủ thuộc cả hai sắc tộc cũng đã xem việc can thiệp vào các 
vấn đề kinh tế như là một phần công việc của mình để duy trì việc kiểm soát tiền 
lương, hoặc bằng việc mà cả với các nghiệp đoàn hoặc bằng việc bao cấp chỉ phí sinh 
hoạt hoặc bằng pháp luật. Do đó, nói một cách rộng rãi các chính phủ đã tham gia 
một cách tích cực vào việc chuẩn bị cho công nghiệp và kiểm soát đồng lương. Đây 
là chiến lược kinh tế của họ. Về cơ bản nó không phân biệt giữa khu vực công cộng 
và khu vực tư nhân, cả hai khu vực này được xem là một phần của một thể thống 
nhất. Không có đường phân chia cố định giữa chúng. Can thiệp thuộc kiểu này của 
chính phủ là can thiệp gây lạm phát. Lạm phát được điều chỉnh ở chỗ nào mà những 
sự tăng lương được kiểm soát (hay phù hợp với đầu ra cao hơn), nhưng một số hiện 
tượng lạm phát lại không thể tách rời với chính sách được lập ra để gây xáo trộn tình 
hình bằng cách cung cấp tiền và tín dụng để làm cho chúng xẩy ra - tất nhiên còn 
hơn thế nữa nếu các chính phủ đồng thời cung cấp tài chính cho các dịch vụ và phúc 
lợi an sinh xã hội, cung cấp tài chính thuộc về nghĩa vụ còn cung cấp phúc lợi an 
sinh xã hội là để trả lại những đóng góp không có trong toàn bộ chỉ phí. Trong 
khoảng hai mươi năm lạm phát tiếp điển ở khoảng 3% một năm, Sau đó. trong những 
năm đầu của thập niên 1970, lạm phát chiếm trung bình khoảng 10% và chẳng bao 
lâu nó tăng lên rất cao. 

Nền kinh tế tư bản dân chủ hiện đại được đựa vào lạm phát, và trong những năm 
này phương tiện để phục hồi và mở rộng nó được chính phủ cung cấp ở mức độ lớn, 
hoặc thông qua chính sách tài chính hoặc thông qua chỉ phí trực tiếp của chính phủ 
trung ương và chính phủ địa phương. (Những lời phàn nàn cho rằng chính phủ kìm 
hãm công nghiệp và thương mại, qua việc đánh thuế quá mức chẳng hạn, là những 
lời thỉnh cầu để làm tăng lạm phát.) Đồng thời các chính phủ hi vọng rằng khu vực tư 
nhân sẽ nhanh chóng tự đứng vững, đạt được những lợi nhuận nào đó để làm cho nó 
độc lập một cách vững chác với chính phủ; các chính sách về đồng lương đã được 
xây dựng để phục vụ cho mục đích này và khi mục đích không đạt được thì chính 
phủ, trong những năm sau này của thời đại chúng ta, đã miễn thuế cho các ngành 
kinh đoanh. qua đó chuyển gánh nặng tài chính từ các công ty sang các cá nhân. 

Các chính sách này không có hiệu quả. Các nghiệp đoàn đủ mạnh để yêu cầu tàng 
lương nhằm đối phó tốt hơn với việc tảng chỉ phí sinh hoạt. Các bản khai lương ngày 
càng không hướng vào việc tàng giá mà lại hướng vào lảng giá công với việc 
tăng lương tiếp. Do đó, lợi nhuận vẫn là vấn đẻ khó hiểu. và chỉ đạt được trên giấy 
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bảng cách trình bày các tài khoản theo những cách mới: khi kiểm tra kĩ xem có bao 
nhiêu tiền mặt trong ngân hàng. thì lợi tức là rất nhỏ bé. Những hình thức tăng đồng 
lương thực cũng là việc làm khó hiểu. Vào cuối những nâm 1960 không những tỉ 
xuất lợi tức giảm sút mà cổ phần của đồng lương như là một phần của sản phẩm quốc 
gỉa cũng giảm sút. 

Các chính phủ chấp nhận lạm phát bởi vì chính chúng là một phần của hệ thống 
mà hệ thống này lại cần đến nó. Chủ nghĩa tư bản hiện đại phát triển bằng bành 
trướng và tín dụng, và không có chúng thì chủ nghĩa tư bản hiện đại sẽ tiêu tan. Tuy 
nhiên nó cũng cần phải có một khung cảnh phù hợp. đó là khung cảnh của một nền 
kinh tế đang bành trướng trên kháp thế giới: một nên kinh tế quốc gia có tính khu 
biệt và có thể tách biệt được với các nền kinh tế quốc gia khác trong một số khía 
cạnh nào đó chứ không phải trong tất cả các khía cạnh. Nếu như nền kinh tế tổng thể 
mà trong đó nó là một bộ phận không pháp triển, thì lạm phát trong một nền kinh tế 
cụ thể sẽ không có kết quả và sẽ trở nên tồi tệ. Hơn nữa, một nền kinh tế càng thịnh 
vượng bao nhiêu thì nó càng phụ thuộc vào nền kinh tế tổng thể mà trong đó nó đang 
hướng một phần sản phẩm của nó vào bấy nhiêu, và bất kì một sự ngừng trệ phát 
triển nào lại càng nguy hiểm bấy nhiêu - nó càng chuyển từ sự bùng nổ sang sự phá 
sản để dàng bấy nhiêu. Cuối cùng, bất kì chính phủ nào hoạt động trong một hệ 
thống như vậy cũng đều phải chấp nhận duy trì lạm phát, đặc biệt là khi các triệu 
chứng tan rã xuất hiện - như chúng đã xuất hiện trong thập niên cuối của thời đại 
chúng ta khi các chính phủ cảm thấy buộc phải giúp đỡ không những những con vịt 
què mà còn cả những con đại bàng què nữa. Tất cả những hiện tượng này đều là lạm 
phát. Không một chính phủ nào có thể thiểu phát một cách đơn lẻ được: mọi chính 
phủ đều thực hiện cả hai, tạo thiểu phát trên cán cân nhưng lại thường xuyên tạo lạm 
phát ở mức độ mà sự thiểu phát bù trừ trở nên nghiêm trọng và nguy hiểm về mặt 
chính trị. Chỉ thuần túy đóng vòi nước lại đã tạo ra thảm họa hai mặt, không những 
làm cho hàng triệu người mất việc mà còn báo hiệu việc hạ màn một lần và cho tất cả 
trong nghề nghiệp của nước Anh như là một quốc gia công nghiệp và thương mại. 
Nếu các ngành công nghiệp được phép suy giảm và tiêu tan thì chúng sẽ không sản 
xuất ra được các mặt hàng mà đất nước đã trao đồi để lấy thực phẩm (mà nó đã dừng 
không sản xuất được đối với chính nó khi nó lựa chọn đi theo con đường công 
nghiệp) và đổi với các tư liệu công nghiệp thô mà nó không có trong các đường biên 
giới của nó (ngày nay bị giảm sút rất nhiều bởi việc đế chế bị thu nhỏ dần). 


5 
Cú như là sự thể hiện 


5.1 Quá trình, tham thể và chu cảnh 
5.1.1 Mô hình hóa kinh nghiệm 

Bây giờ chúng ta đi đến khảo sát khía cạnh ý nghĩa thứ ba của cú, 
ý nghĩa của nó như là sự thể hiện. Thông thường khi người ta nói về 
một từ hay một câu có nghĩa là gì, thì nó là một kiểu ý nghĩa họ có 
trong đầu — ý nghĩa theo nét nghĩa nội dung. 

Ở Chương 4 chúng tôi đã nghiên cứu cú từ góc độ chức năng liên 
nhân. vai trò nó có như là một hình thức trao đổi giữa người nói và 
người nghe. Trong chương này, chúng tôi sẽ quan tâm đến cú trong 
chức năng phản ánh kinh nghiệm của nó, hình thức của nó như là cách 
thể hiện các mẫu thức kinh nghiệm. Ngôn ngữ giúp con người có thể 

xây dựng được bức tranh tinh thần về thực tế, hiểu được những gì xảy 
ra xung quanh họ và trong thế giới nội tâm của họ. Ở đây một lần nữa 
cú có vai trò trọng tâm, bởi vì nó chứa đựng một nguyên tắc cơ bản để 
mô hình hóa kinh nghiệm — đó là, nguyên tắc thực tế được hình thành 
nên từ các QUÁ TRÌNH (PROCESS). 

Ấn tượng mạnh mẽ nhất của chúng ta về kinh nghiệm là nó gồm 
những cái 'đang diễn ra` (goings-on) — sự kiện, hành động, cảm giác, 
ý nghĩa, tồn tại và đang trở thành. Tất cả những cái 'đang diễn ra” này 
đều được ngữ pháp của cú lựa chọn. Do đó, đồng thời với việc là một 
phương thức của hành động, cho và yêu cầu hàng hóa-&-dịch vụ cho 
và yêu cầu thông tin, cú còn là một phương thức phản ánh, áp đặt trật 
tự vào sự đa dạng vô tận và vào luồng liên tục của các sự kiện. Hệ 
thống ngữ pháp qua đó phương thức phản ánh được thể hiện là hệ 
thống CHUYỂN TÁC (TRANSITIVITY). Hệ thống chuyển tác phân thế giới 
kinh nghiệm thành một tập hợp CÁC KIỂU QUÁ TRÌNH (PROCESS TYPES) 
có thể xử lí được. 

Các kiểu quá trình khác nhau mà hệ thống chuyển tác trong ngữ 
pháp phân ra là gì? Bức tranh chúng ta suy ra được từ tiếng Anh đại thể 
là thế này, Có một sự khác nhau cơ bản, mà chúng ta ý thức được ngay 
từ khi còn rất trẻ (từ ba đến bốn tháng tuổi), giữa kinh nghiệm bên 
trong và kinh nghiệm bên ngoài: giữa những gì mà chúng ta trải qua 
như là sự kiện xảy ra 'ở đó' (bên ngoài), trong thế giới xung quanh 
chúng ta, và những gì chúng ta trải qua như là sự kiện xảy ra trong ta, 
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trong thế giới của ý thức và sự tưởng tượng. Hình thức nguyên sơ của 
kinh nghiệm “bên ngoài” là những hành động và sự kiện: sự vật xảy ra, 
con người hay những hành thể khác, thực hiện hành động, hay làm cho 
chúng xảy ra. Kinh nghiệm 'bên trong” khó phân chia hơn; nhưng một 
phân nó là một kiểu “thể hiện lại" kinh nghiệm bên ngoài, ghi lại nó, 
phản ứng lại nó, và phản ánh lại nó, và một phần là ý thức riêng biệt 
của trạng thái tồn tại của chúng ta. Ngữ pháp tạo ra một sự gián đoạn 
giữa hai kiểu kinh nghiệm này: nó phân biệt khá rõ ràng giữa kinh 
nghiệm bên ngoài, các quá trình thuộc thế giới bên ngoài, và kinh 
nghiệm bên trong, các quá trình của ý thức. Các phạm trù ngữ pháp thể 
hiện chúng là các quá trình VẬT CHẤT (MATERIAL processes) và các quá 
trình TINH THẦN (MENTAL prOC€$S€S). 

Nhưng có một thành phần thứ ba phải được bổ sung thêm trước khi 
nó trở thành mô hình lí thuyết kinh nghiệm hiển ngôn. Chúng ta học 
để khái quát hóa: để liên hệ mảng này với mảng kia của thế giới kinh 
nghiệm: cái này giống cái kia, cái này là một loại của cái kia. Ở đây 
ngữ pháp công nhận các kiểu quá trình thuộc loại thứ ba: các kiểu quá 
trình phân loại và đồng nhất; chúng tôi gọi chúng là quá trình QUAN HỆ 
(RELATIONAL pTOC€SS€S). 

Vật chất, tinh thần, và quan hệ là ba kiểu quá trình chính trong hệ 
thống chuyển tác tiếng Anh. Nhưng chúng ta cũng nhận ra các phạm 
trù khác định vị trên đường ranh giới của các quá trình này; tuy không 
khác nhau một cách rõ ràng, nhưng có thể nhận ra được trong ngữ 
pháp như là những phạm trù trung gian giữa các cặp quá trình chính—— 
chúng có chung một số đặc điểm với mỗi kiểu quá trình, và do đó có 
những đặc điểm riêng. Trên đường ranh giới giữa quá trình vật chất và 
quá trình tỉnh thần là các quá trình HÀNH VI (BEHAVIOURAL pTOC€SS€S): 
các quá trình thể hiện những biểu hiện bên ngoài của hành động nội 
tâm, thể hiện ra bên ngoài các quá trình của ý thức và trạng thái sinh lí. 
Trên đường ranh giới giữa quá trình tỉnh thần và quá trình quan hệ là 
phạm trù của những quá trình PHÁT NGÔN (VERBAL processes): các mối 
quan hệ tượng trưng được thiết lập trong ý thức của con người và được 
thể hiện dưới hình thức ngôn ngữ, như là sự phát ngôn và thể hiện ý 
nghĩa. Và trên đường ranh giới giữa quá trình quan hệ và quá trình vật 
chất là các quá trình liên quan đến sự hiện hữu, quá trình HIỆN HỦU 
(EXISTENTIAL processes), qua đó các hiện tượng thuộc tất cả các loại 
thuần túy được công nhận “là' — tồn tại, hay xảy ra. Quá trình này 
khép kín vòng tròn mô hình kinh nghiệm. 

“Tất nhiên bắt đầu từ đâu là điều không quan trọng: tôi bắt đầu bằng 
các quá trình vật chất, không những một phần bởi vì chúng là những 
quá trình mà ý thức của chúng ta có thể dẻ tiếp cận nhất, mà còn bởi vì 
(vì chính lí do này) trong hầu hết lịch sử của ngôn ngữ học chúng là 
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trung tâm của sự chú ý. Không có sự ưu tiên cho quá trình này hay quá 
trình kia. Nhưng chúng được sắp xếp theo trật tự; và điều quan trọng 
là. theo ẩn dụ cụ thể trực quan của chúng tôi, chúng hình thành nên 
một vòng tròn chứ không phải một đường thẳng. (Chính xác hơn, 
chúng có thể được thể hiện dưới hình thức một hình cầu; nhưng nó lại 
trở nên một hình thức ẩn dụ quá phức tạp không thể xử lí được). Nghĩa 
là, mô hình kinh nghiệm của chúng tôi, như nó được giải thích thông 
qua hệ thống ngữ pháp chuyển tác, là một trong những khu vực trong 
một không gian liên tục; nhưng tính liên tục không phải ở giữa hai cực, 
nó ở xung quanh vòng tròn. Sử dụng phép loại suy của màu sắc: ngữ 
pháp siải thích kinh nghiệm giống như một biểu đỏ màu sắc, đỏ, lam 
và vàng là ba màu chính, còn lục, chàm, và đa cam là ba màu nằm trên 
các đường ranh giới: giống như phổ vật lí, với màu đỏ ở đầu này và 
màu viôlet ở đầu kia. Tóm tắt biểu đồ được trình bày trong hình 5-0. 


QUAN HỆ 


HIỆN 
HỮU, 


xử hữu 
đồng nhất 


xử hữu 
thuốc tính. 


tồn tại 
tượng trưng: 
hoá 


thể giới của cáề 
mối quan hệ trừu tượn) 


sư kiện xảy ra 
được tạo ra] 


phát ngôn 


tình cảm 


cảm giác 


HÀNH VỊ 


Hình 5.0 Ngữ pháp kinh nghiệm: các kiểu quá trình trong tiếng Anh 


Š.1.2_ Quá trình, tham thể và chu cảnh 
Vị thế của quá trình là gì, như nó được thiết lập trong ngữ pháp của 
cú? Khung cơ bản là rất đơn giản; nó có ý nghĩa ngay cả đối với những 
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trẻ em còn rất nhỏ học tiếng mẹ đẻ. Trên nguyên tắc, một quá trình 
gồm ba thành phần: 


(¡) chính quá trình; 
đi) các tham thể trong quá trình; 
(i1) các chu cảnh liên quan đến quá trình. 


Những thành phần này cung cấp khung tham chiếu để giải thích 
kinh nghiệm của chúng ta về những gì đang diễn ra. 

Hãy tưởng tượng chúng ta ở ngoài trời và có một sự chuyển động ở 
trên đầu. Về cảm quan. toàn bộ hiện tượng này là một khối; nhưng khi 
chúng ta nói về nó, chúng ta phân tích nó như là một hình thể ngữ 
nghĩa — một cái gì đó chúng ta diễn tả, ví dụ như bữđš are flying ín 
the sky (những con chim đang bay trên trời). Đây không phải là cách 
duy nhất có thể để tổ chức mẩu kinh nghiệm ấy: chúng ta có thể biến 
nó thành một cấu trúc ý nghĩa — “ngữ nghĩa hóa" nó — theo một cách 
hoàn toàn khác. Chúng ta có thể nói một điều gì đó như # $ wging 
(nó đang vỗ cánh); nhưng dầu sao, chúng ta nói ¡/'s raiing (nó [ười] 
đang mưa) mà không phân tích quá trình đó thành các thành tố, mặc 
dù chúng ta cũng có thể làm như vậy — trong thực tế có một phương 
ngữ của tiếng Hán thể hiện hiện tượng mưa như là Trời đang đổ mưa 
(the sky is dropping water). Trong tiếng Anh, có một vài quá trình. 
giống mưa, để nguyên không được phân tích; nhưng điển hình hơn. 
mỗi cấu trúc của tiếng Anh đều phản ánh kinh nghiệm như một hình 
thể ngữ nghĩa theo nguyên tắc đã được minh họa ở trên, gồm có quá 
trình, các tham thể và các thành phần (tùy thuộc) chu cảnh. Vì vậy 
trong trường hợp này chúng ta có quá trình œe ƒiying (đang bay), tham 
thể birdš (những con chim), và thành phần chu cảnh ứr fhe s&y (trên 
trời). Trong cách giải thích về những gì đang diễn ra này, có một hành 
động, kẻ thực hiện hành động, và địa điểm nơi mà hành động diễn ra. 

Cách phân tích tam phân của các quá trình là cái nằm ở phía sau sự 
phân biệt ngữ pháp giữa động từ, danh từ, và các từ loại còn lại, một 
mẫu thức mà trong hình thức này hay hình thức kia có lẽ là phổ biến 
trong các ngôn ngữ của loài người. Chúng ta có thể thể hiện cách phân 
tích này trong Bảng 5(1). 

Các khái niệm quá trình, tham thể và chu cảnh là những phạm trù 
ngữ nghĩa giải thích một cách khái quát nhất các hiện tượng của thế 
giới hiện thực được thể hiện trong các cấu trúc ngôn ngữ như thế nào. 
Tuy nhiên, khi chúng ta phân tích ngữ pháp của cú, chúng ta không sử 
dụng những khái niệm này bởi vì chúng quá khái quát. Chúng ta sẽ 
cần phải công nhận các chức năng cụ thể hơn những chức năng này và 
có thể khác theo từng kiểu quá trình được thể hiện một. Tuy nhiên, tất 


CŨ NHƯ LÀ §Ự THỂ HIỆN 209 


cả chúng đều xuất phát và có quan hệ với ba phạm trù khái quát này. 
Trong những mục tiếp theo chúng tôi sẽ khảo sát các kiểu quá trình 
khác nhau được xây dựng trong ngữ pháp tiếng Anh, và những tham 
thể cụ thể có quan hệ một cách có hệ thống với mỗi quá trình. 


Bảng 5(1) Các chức năng điển hình của lớp các cụm từ và các cú đoạn 
kiểu thành phần được hiện thực hóa điền hình bởi | 
() quá trình cụm động từ | 


đi) các tham thể cụm danh từ 
(ii) chủ cảnh cụm trạng từ hay cú đoạn 


Ví dụ được thể hiện trong Hình 5-1 


the tourist_ | lazily throuh the bush 
tham thể | chu cảnh chu cảnh 

cụm trạng từ | cú đoạn 
Con sư từ đuôi người khách du lịch một cách ể oải trong rừng. 


the lion | chased 
tham thể 


Hình 5.1 Cú như là một quá trình, các tham thể và các chu cảnh 


5.2. Các quá trình vật chất: các quá trình hành động 

Trong Chương 2 chúng tôi đã giới thiệu khái niệm HÀNH THỂ 
(ACTOR). Hành thể là 'Chủ ngữ lôgic` theo thuật ngữ truyền thống và 
có nghĩa là kẻ gây ra hành động; ví dụ he ouse (con chuột) trong fe 
motwse ran tp the clock (con chuột chạy lên chiếc đồng hồ). 

Thành phần “lôgic` (trong nét nghĩa này) là một chức năng trong 
cấu trúc chuyển tác. Quan điểm truyền thống về chuyển tác trong nền 
ngữ học châu Âu là như sau: (1) Mỗi quá trình đều có một Hành thể. 
(2) Một số quá trình, nhưng không phải tất cả, cũng có tham thể thứ 
hai mà chúng tôi gọi là ĐÍCH THỂ (GOAL). Ví dụ minh họa được trình 
bày trong Hình 5-2. 


(a) | the lion SjJ'dH@ (b) | the ion caught [ the tourist 
[ Hành thể | Quá trình | Hành thể | Quá tình | Đích thể 
Con sư tử nhầy Con sư tử vỏ người khách du lịch 


Hình 5.2 Cú một tham thể và cú hai tham thể 


Hàm ý ở đây là trong cả hai trường hợp con sư tử đều làm một cái gì 
đó; nhưng trong (a) hành động bị giới hạn vào con sử tử, trong khi 
trong (b) nó được hướng tới, hay được mở rộng tới người khách du 
lịch. Thuật ngữ Đích thể hàm ý 'được hướng tới"; một thuật ngữ khác 
được sử dụng trong chức năng này là Kẻ chịu đựng (Patient), nghĩa là 
kẻ “trải qua` một quá trình. Chúng tôi sẽ giữ thuật ngữ quen thuộc 
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Đích thể trong phân tích hiện tại, mặc dù cả hai thuật ngữ đều không 
hoàn toàn chuẩn xác; khái niệm phù hợp có lẽ giống như là 'kẻ mà quá 
trình được mở rộng tới". Trong thực tế, 'mở rộng" là khái niệm được 
chứa đựng trong hai thuật ngữ truyền thống “nội hướng" (intransitive) 
và 'ngoại hướng" (transitive), từ đó thuật ngữ 'chuyển tác” (transitivity) 
được phái sinh. Theo lí thuyết này động từ size (nhảy) được cho là 
nội hướng ('không đi qua') còn động từ cach (vỏ) được cho là ngoại 
hướng (*đi qua' — nghĩa là, mở rộng sang một thực thể nào đó). Đây 
là một cách giải thích chính xác về sự khác nhau giữa chúng; với điều 
kiện là, ít nhất trong tiếng Anh, những khái niệm này có liên hệ với cú 
nhiều hơn là với động từ. 

Người ta sẽ lưu ý thấy rằng thuật ngữ Hành thể được sử dụng để 
giải thích cả hai kiểu cú; và cách giải thích này chứa đựng một giả 
định khác nữa, đó là, con sư tử có cùng chức năng trong cả hai kiểu cú. 
Trong cả hai trường hợp, con sư tử đang "làm" một cái gì đó. Giả định 
này có liên hệ tới thực tế là, trong những ngôn ngữ Ấn-Âu nào trong 
đó các danh từ có dấu hiệu chỉ cách, như tiếng HiTạp, tiếng La tỉnh, và 
tiếng Nga hiện đại, (he ion (con sư tử) thường ở danh cách 
(nominative case) trong cả hai cú (a) và (b), trong khi he foiist 
(người khách du lịch) thường trong cách gián tiếp, điển hình là đối 
cách (accusative). Điều này gợi ra rằng chức năng của 0e ion là 
không đổi trong cả hai trường hợp. Tiếng Anh cũng tương tự như vậy; 
mặc dù danh từ không có phạm trù cách, nhưng đại từ nhân xưng thì 
lại có. Vì vậy nếu chúng ta thay hai danh từ ion và fouris bằng hai đại 
từ nhân xưng thì chúng ta sẽ có he sprang (nó nhảy) và he caught him 
(nó vồ anh ấy). Điều này có giá trị gợi ý cao; rõ ràng có một lí do nào 
đó để các cách được phân bố như chúng có. Nhưng nó có thể không 
nói nên được tất cả. Lí do thứ nhất là, không phải tất cả các quá trình 
đều có cùng ngữ pháp; lí do thứ hai là; ngay cả khi chúng có thì cũng 
có thể có hơn một nguyên tắc hoạt động. Chúng tôi sẽ khảo sát điểm 
thứ nhất trong các Mục 5.2 -5.4, và điểm thứ hai trong Mục 5.8. 

Giả định nằm ở phía sau khái niệm Hành thể có giá trị trong những 
giới hạn nhất định. Có một lớp lớn các cú trong tiếng Anh có thể được 
giải thích theo cách này: chúng gồm một quá trình với các tham thể cụ 
thể này — một Hành thể bắt buộc, và một Đích thể tùy thuộc. Đây là 
lớp cú mà chúng tôi gọi là QUÁ TRÌNH VẬT CHẤT (MATERIAL PROCESS). 

Quá trình vật chất là các quá trình 'hành động”. Chúng diễn đạt 
khái niệm một thực thể nào đó “làm' một cái gì đó — mà có thể được 
thực hiện “sang” một thực thể khác. Vì vậy chúng ta có thể hỏi về các 
quá trình này, hay, 'dò" chúng, theo cách này: What địd the lion do? 
(Con sư tử làm gì?) Whar did the lion do to the tourist? (Con sư tử làm 
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gì người khách du lịch?). Mặt khác, nhìn từ góc độ người khách du 
lịch, quá trình không phải là “hành động" mà là 'sự kiện". Vì vậy 
chúng ta có thể hỏi Whar happened ro the tourist? (Cái gì xảy ra với 
người khách du lịch thế?/Người khách du lịch làm sao thế?) Cuối 
cùng, nếu có Đích thể trong quá trình đồng thời với Hành thể, thì sự 
thể hiện có thể xuất hiện đưới một trong hai hình thức: hoặc dạng chủ 
động. the lion caught the fourist (con sư tử vô người khách du lịch), 
hoặc dạng bị động rhe rourist was caught by the lion (người khách du 
lịch bị con sư tử vỏ). Lưu ý cách phân tích trong Hình 5-3 (vẻ ý nghĩa 
của by [bởi]. xem Mục 5.8 dưới đây). 


the ion — |caugiự he fOwrist the tourisi— |was caugit — |by the hon 
Hành thể uá trình | Đích thể |Đích thể uá trình Hành thể 
con sư tử vồ người khách du lịch người khách du lịch bị con sư tử vồ 


Hình 5-3 Cú chủ động và cú bị động 


Mặt khác, thực thể khác có thể là thực thể được tạo ra bởi quá 
trình, không tồn tại trước; như trong xây một căn nhà, viết một bức thư 
hay bắt đầu một cuộc tranh luận. Do đó chúng ta có thể phân biệt giữa 
kiểu “tác động vào/tới" (do to) hay/và kiểu 'mang lại“ (bring about) 
hay TẠO VẬT (CREATIVE) trong các quá trình vật chất. Tham thể được 
hình thành do kết quả của quá trình tạo vật vẫn được gọi là Đích thể; 
những cú như vậy cũng có hai sự lựa chọn chủ động và bị động. 

Quá trình vật chất không cần thiết phải là các sự kiện vật chất, cụ 
thể; chúng có thể là những hành động, những sự kiện trừu tượng, như 
trong Hình 5-4. 


the mayor — | resigned the mayor | dissolved — |the conunuittee 
Hành thể uá trình | |Hànhthể | Quá trình | Đích thể | 
ông thị trưởng từ chức ông thị trưởng giải tán ủy ban 


Hình 5-4 Các cú có các quá trình trừu tượng 


Những cú này vẫn được đối xử về ngữ pháp trong ngôn ngữ như là 
những kiểu hành động; các câu hỏi dò sẽ là Wlat đid the mayor do? 
(Ông thị trưởng làm gì?), What did the mayor do to the commiee? 
(Ông thị trưởng làm gì ủy ban). 

Nhưng bởi vì quá trình trở nên trừu tượng hơn, cho nên sự phân 
biệt giữa Hành thể và Đích thể trở nên khó khăn hơn. Với một quá 
trình cụ thể, một tham thể nhất định đóng vai diễn nào đó thường rõ 
ràng: có một sự phân biệt rõ giữa /e boy kicked (thằng bé đá), nơi mà 
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the boy là Hành thể, và the boy weas kicked (thằng bé bị đá), nơi mà re 
boy là Đích thể. Tuy nhiên, ngay với cả những quá trình cụ thể, chúng 
ta cũng phải công nhận rằng có một số quá trình trong đó Hành thể là 
không chủ tâm, và do đó ở một số khía cạnh nào đó giống Đích thể: ví 
dụ, the íourist collapsed (người khách du lịch ngất xỉu). Bất chấp thực 
tế động từ ở dạng chủ động, đây là một hành động chứ không phải là 
một sự kiện: câu hỏi dò không phải là waf đid the tourist do? (người 
du khách làm gì?) mà là what happened to the tourist? (cái gì xảy ra 
với người khách du lịch?/người khách du lịch làm sao thế?) Với những 
quá trình trừu tượng hơn, chúng ta thường thấy sự khác biệt rất ít giữa 
dạng chủ động và dạng bị động: ví dụ, re girlý” school and the hoys` 
school combinelare combined (trường của [những] nam sinh và trường 
của [những] nữ sinh hợp nhất/được hợp nhất lại); a new approach ¡s 
evolvinglis being evohed (một cách tiếp cận mới phát triển/được phát 
triển). Vẫn có những sự khác biệt giữa chúng: nếu hình thức bị động 
được sử dụng, thì chúng ta có thể dò tìm được Hành thể — chúng ta có 
thể hỏi bởi ai? (who by?), trong khi với hình thức chủ động chúng ta 
lại không thể làm như vậy được. Và đây là căn cứ giúp chúng ta có lí 
trong việc cho tham thể một vị thế khác nhau trong hai trường hợp, 
như trong Hình 5-5, trong đó rhe wø schools là Hành thể trong tường 
hợp thứ nhất và Đích thể trong trường hợp thứ hai. 


the hvo schools — | combined the to schools were combined' 
[ Hành thể | Quá trình | | Đích thể | Quá trình 


Hình 5-5 Chủ động và bị động trong quá trình vật chất trừu tượng 


Nhưng điều này rõ ràng đã phóng đại sự khác nhau. Chúng tôi sẽ 
trở lại vấn đề này bằng cách giải thích khác ở dưới đây (Mục 5.8). 

Hiện tại chúng ta cần phải công nhận thực tế là người ta không 
dành nhiều thời gian nói về các quá trình cụ thể như nhảy và vồ, hay 
các quá trình trừu tượng như giải tán và từ chức. Chúng ta nói về 
những hiện tượng có tính thời điểm như là những gì chúng ta nghĩ và 
cảm thấy, cái Mary nói với John, cái gì tốt, cái gì xấu, ở đây hay ở kia, 
của tôi hay của bạn; Đây là nội dung cốt yếu của những tiếp xúc hàng 
ngày. Tuy nhiên, trong khi nói về điều này các khái niệm như Hành 
thể, Đích thể không có ý nghĩa cho lắm. Nếu chúng ta nói Mazy liked 
that presemt that you brought her (Mary thích món quà mà bạn mang 
đến cho cô ấy), thì Mary khó có thể được cho là Hành thể được và 
cũng không thể được cho rằng cô ấy “tác động một cái gì đó” vào món 
quà. Và điều này không phải là như vậy bởi vì ngôn ngữ thông tục và 
không trang trọng. Nhiều cách diễn đạt trong các hình thức ngôn bản 
được đánh giá cao cũng tương tự như vậy. Ví dụ, xác định Hành thể 
trong những cú sau đây là việc làm khó khăn: 
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To be oốr nót to be, that is the 
djIteSton. 

Wœ hoid these truths to be self- 
evidemt 

The square on the hypotehuse öƑ d 
night angle triangle equals the su 
ØŸ the sqHarey ơn the otlier nvo 
sides. 

Psychologv as an empirically based 
sttdly has ha mìxed örigins 0n ever 
cowmry where it has developed. 


'Tồn tại hay không tồn tại. vấn đẻ là ở đó. 


Chúng tôi xem những sự thực này là 
hiển nhiên. 

Bình phương cạnh huyền của một tam 
vuông bảng tổng bình phương của hai 
cạnh còn lại. 


Tâm lí học như là một ngành nghiên cứu 
{dựa vào) thực nghiệm có những nguồn 
gốc lẫn lộn trong từng nước nơi mà nó 
được phát triển. 


Để hiểu được những cách diễn đạt này chúng ta cần phải mở rộng 
tầm nhìn của mình vẻ cái hình thành nên “những cái diễn ra` (goings- 
ön). Điều quan trọng là phải nhận ra rằng có thể có nhiều hơn một quá 
trình trong ngữ pháp của một ngôn ngữ, và rằng các chức năng được 
các tham thể đảm nhiệm trong bất kì cú nào được xác định bởi kiểu 
quá trình có liên quan. Đối với một ngôn bản chỉ gồm có các quá trình 
vật chất, xin xem Hình 5-6. 


Jack HH wenf & the hull | 1o fetch 4 paÌl oƒ water 
JIN 
Hành thể Quá trình: | (chủ cảnh) Quá trình: | Đích thể 

vật chất vật chất 


Jack và JiII đi lên núi để kiểm một xô nước 


Jack th Fn and | broke [ hứs crown | 
Hành thể_ | Q. trình: vật chất | _ | Q. trình:vật chất | Đích thể | 
Jàck ngã và làm vỡ chiếc mũ miện của mình. 

And | Jill CdHe tumbling — | dfter | 


| Hành thể 
còn Ïill ngã nhào ở sau 


Úp Jack gÓf 
Quá chất 


trình vật 
Jack đứng tạo và chạy vụt vẻ nhà 


đs fasf he 
—— | - | Hànhthể ] Quá trình:vậtchất 


chu SH 

nhanh như nó có thề chạy. 
Went to bed 1o mend' hịs head' | 
| Quá trình:vật chất | (chu cảnh) Quá trình:vật chất Đích thể | 
đi lên giường để bảng đầu 

Ï WNh viiegdr and brown paper. 
| (chu cảnh) 

bằng đấm và giấy nâu 


Quá trình:vật chất | (chu cảnh) _ | 


[and | home he trot 
Quá trình: 


Vật chất 


Ỉ (chu cảnh) | Hành thể 


con cajper. | 


Hình 5-6 Một ngôn bản bao gồm tất cả các quá trình vật chất 
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5.3. Các quá trình tỉnh thần: các quá trình cảm giác 

Người ta có thể lập luận rằng thuật ngữ Hành thể và Đích thể chỉ là 
những cái nhãn dán theo quy ước, và rằng bởi vì các phạm trù ngữ 
pháp và ngữ nghĩa không phải là tương ứng một một, nên nếu chúng ta 
sử dụng các thuật ngữ ngữ pháp có nội dung ngữ nghĩa (như hầu hết tất 
cả mọi thuật ngữ ngữ pháp đều như vậy) thì chúng ta không thể mong 
chúng phù hợp cho mọi trường hợp được. Cách lập luận là hoàn toàn 
có lí; các tên gọi ngữ pháp rất ít khi phù hợp cho tất cả các trường hợp 
của một phạm trù — chúng được lựa chọn để phản ánh ý nghĩa trọng 
tâm hay ý nghĩa "hạt nhân". Trong trường hợp này, như nó thường xảy 
ra, phạm vi của các kiểu cú khác nhau trong đó các tên gọi Hành thể 
và Đích thể có thể áp dụng được sẽ rất ít. Nhưng có một lí do nghiêm 
túc hơn để thẩm vấn tính quan yếu của chúng đối với việc phân tích 
các cú chẳng hạn như Mary liked that presemt (Mary thích món quà 
đó). 

Chúng ta hãy xét cặp cú (1) Mary liked the gift, (11) the gửi pleased 
Mary (món quà làm Mary hài lòng). Hai cú này không đồng nghĩa với 
nhau; chúng khác nhau về sự lựa chọn cả Đẻ ngữ và Chủ ngữ, cả hai 
vai diễn này đều được giao cho May trong (ï) và the gi? trong (iì). 
Nhưng chúng TÕ ràng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Xem xét từ quan 
điểm của chương này, chúng có thể là những sự thể hiện của cùng một 
sự tình (state of affairs). Ấy thế nhưng nếu chúng ta áp dụng cách phân 
tích theo Hành thẻ- Quá trình-Đích thể thì chúng ta sẽ nói rằng trong 
@) Mary là Hành thể còn /he gứi là Đích thể, trong khi trong (ï) thì 
các vai diễn lại ngược lại. Điều này dường như là giả tạo. 

Có lẽ liệu chúng ta có thể giải thích một trong hai cú này là hình 
thức bị động của cú kia được không? Giả sử rằng chúng ta tìm ra một 
tiêu chí nào đó để xác định cú nào là thế nào, thì việc làm này sẽ tạo ra 
một sự tương xứng như được trình bày trong Hình 5-7. 


Mary thích món quà 


Món quà làm Mary hài lòng — 


nhe gựt | tương xứng  |the gửi 
với 
|QT __ |HT giống như 
the totrist |wuas tương xứng  |ihelion  |caughr the fottrist 
\caught |lion với 
Người khách du lịch bị con sư tử vỏ Con sư tử vồ người khách du lịch 


Hình 5-7 Động từ /ike (thích) và pfease (làm hài lòng) được giải thích 
như là cặp chủ động và bị động. 


Hình 5-7 chỉ ra rằng Mary liked the gửi là sự hiện thực hóa hình 
thể ngữ nghĩa mà đáng lẽ được hiện thực hóa bởi Mfary was pleased by 
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the gi nếu cú này tồn tại. Tất nhiên, điểm yếu ở đây là Mary was 
pleased by the gi? thực sự tồn tại: nó là kiểu cú bình thường và phổ 
biến trong tiếng Anh. Chúng ta có thể khó giải thích một cú nào khác 
bảng cách nói rằng nó có nhiệm vụ thay thế cho cú này. Hơn nữa, cú 
kia cũng có hình thức bị động của nó rhe gift was liked by Mary (món 
quà được Mary thích), mặc dù nó là một kiểu cú rất không phổ biến, 
và cũng không tồn tại. Vì vậy chúng ta không thể giải thích cả hai hình 
thức chủ động bằng cách nói rằng cú này là một dạng đặc biệt của cú 
kia: mỗi cú có hình thức bị động riêng của nó. Đây không phải là một 
trường hợp đơn độc; các cập như thế này điển hình cho các cú chỉ tình 
cảm. trí nhận, và trí giác, ví dụ: 


no-one believed hìy story OnViniced no-oiie 

Không ai tin câu chuyện của anh ta của anh ta không thuyết phục 
| được ai 
| 1 had noniced that that hadh T sirwck mẹ 

Tôi đã để ý đến điều đó điều đó đã làm tôi phải để ý 

chỉldren fear ghosts ghosts frighten children 

trẻ em sợ ma ma đọa trẻ con 


(Xem danh mục đầy đủ hơn ở dưới tiểu Mục (4)). Tiếng Anh hiện đại 
tiếp tục tạo ra những cặp tương ứng như vậy: các cách nói lóng 7 đig 
(Tôi sướng nó) và i sen: me (nó làm cho tôi sướng) cả hai đều tiến hóa 
cùng một lúc. Tuy nhiên, những người nói tiếng Anh dường như không 
cảm thấy rằng mặc dù chúng có thể có liên hệ với nhau về mặt ngữ 
nghĩa, các cặp believe (tin) và comi»ce (làm cho thuyết phục) hay 
nofice (để ý) và srike (làm cho phải để ý), gần nhau đến mức mà 
chúng phải được giải thích như là những hình thức khác nhau của cùng 
một từ (giống như øø và wew là hai hình thức khác nhau của động từ 
&o [đi]). 

Do đó, dường như là chúng ta phải từ bỏ con đường mòn Hành thể- 
Đích thể từ đây và phải công nhận rằng có những cú không giống với 
các cú vật chất cần phải được giải thích theo một cách khác. Chúng ta 
hãy nhóm các cú chỉ cảm giác (feeling), suy nghĩ (thinking) và tri giác 
(perceiving) dưới một nhan đề chung gọi là CÚ TINH THẦN và để xem 
liệu một phạm trù như vậy có những đặc điểm quan trọng nào khác 
hay không. Rõ ràng các cú diễn đạt các quá trình tỉnh thần và các cú 
diễn đạt các quá trình vật chất khác nhau về nghĩa, nhưng đó không đủ 
để làm cho chúng hình thành nên những phạm: trù ngữ pháp tách biệt. 
Có nhiều cách vạch ra đường ranh giới giữa chúng dựa trên các cơ sở 
ngữ nghĩa, trong khi vấn đẻ mà chúng ta quan tâm đến là kiểu cú nào 
được phản ánh vào ngữ pháp. Phạm trù “cú tỉnh thần” hóa ra lại được 
khu biệt về mặt ngữ pháp với các cú vật chất theo năm tiêu chí; những 
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tiêu chí này được trình bày trong năm đoạn văn được đánh số ở dưới 
đây. 

(1) Trong một cú thuộc quá trình tỉnh thần, thường có một tham thể 
là người; đó là tham thể có thể cảm được — cảm giác, trì nhận, tri 
giác, ví dụ Mary trong Mary liked the gift. Chính xác hơn, chúng ta có 
thể nói tham thể này giống người. Đặc điểm quan trọng của tham thể 
này là nó được 'ban cho ý thức`. Nói theo cách nói ngữ pháp, tham thể 
tham gia vào quá trình tỉnh thần là tham thể được gọi theo đại từ he 
(anh ấy) hoặc s/e (chị ấy), chứ không phải là ¿ (nó). 

Những con vật nào chúng ta chọn để giao ý thức cho khi chúng ta 
nói về chúng có thể khác nhau tùy theo chúng ta là ai, chúng ta đang 
làm gì và chúng ta cảm thấy thế nào lúc đó. Các con vật cảnh, vật nuôi 
trong nhà và các động vật bậc cao khác thường được đối xử như là 
những thực thể có ý thức; chủ sở hữu nói về con mèo của mình se 
doesn T like múlk ([cô ta] nó không thích sữa), trong khi một người 
không yêu mèo, hay bực tức với nó lại có khả năng gọi con vật là ¡: 
(nó). Nhưng bất kì vật thể nào, động vật tính (animate) hay phi động 
vật tính (inanimate), không thể được đối xử như là những vật có ý thức 
được, và bởi vì các cú tỉnh thần có đặc điểm này. Chỉ có vật thể được 
quy cho là có ý thức mới có thể đóng chức năng là những người cảm 
giác, tri nhận hay trí giác trong những cú này. Người ta chỉ phải đặt 
một cái gì đó vào vai diễn này để biến chúng thành vật thể có ý thức, 
ví dụ fhe empty house is looking for the children to retrn (căn nhà 
trống đang chờ bọn trẻ trở lại). Chí việc đặt ứhe emjpry house vào môi 
trường ngữ pháp này, như là một cái gì đó có thể cảm được sự mong 
đợi, thì chúng ta mới làm cho nó được hiểu như thể nó được giao cho ý 
thức. Điều này giải thích đặc điểm dị thường của các cú như ir really 
likes me (nó thực sự thích tôi), ¿r kuowsx wehar ít thinkš (nó biết cái mà 
nó nghĩ). ở đây có một áp lực giữa ¿ và ý nghĩa của động từ. Không 
phải là những cú này không có ngữ pháp; hoàn toàn không phải. 
Nhưng vị thế tối nghĩa của tham thể 'cảm giác, người mà ở mặt này 
có khả năng thích, biết, và suy nghĩ, và do đó 'có ý thức", nhưng ở mặt 
khác lại được gọi là ¿ (nó) và do đó 'không có ý thức”, tạo cho chúng 
có đặc điểm hơi khôi hài hay hơi kì cục. 

Không có dấu tích nào của mẫu thức này trong các cú vật chất. 
Trong một cú vật chất, không một tham thể nào phải cần là người, và 
sự phân biệt giữa vật thể có ý thức với vật thể không có ý thức hoàn 
toàn không có tác dụng. 

(2) Đối với thành phần chính yếu khác trong cú tỉnh thần, đó là 
thành phần được cảm, được tri nhận, hay được tri giác, thì tình hình lại 
ngược lại. Nghĩa là, tập hợp các sự vật đảm nhiệm vai diễn này trong 
cú không chỉ bị hạn chế vào bất kì phạm trù ngữ nghĩa hay phạm trù 
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ngữ pháp cụ thể nào, nó thường rộng hơn tập hợp các tham thể có thể 
trong một cú vật chất. Nó có thể không phải chỉ là một 'sự vật" (thing) 
và còn cả một 'thực tế` (fact) nữa. 

Đây không phải là một khái niệm dễ hiểu; nhưng lại là một khái 
niệm cơ bản đối với bản chất của ngôn ngữ. Trong một cú vật chất, 
mọi tham thể đều là một SỰ VẬT (THING): nghĩa là, nó là một hiện 
tượng của kinh nghiệm chúng ta, tất nhiên kể cả kinh nghiệm nội tâm 
hay sự tưởng tượng của chúng ta — một thực thể nào đó (người, vật, 
thể, thể chế hay thực thể trừu tượng), hay một quá trình nào đó 
(hành động. sự kiện, đặc điểm, trạng thái hay quan hệ). Tất nhiên, bất 
kì 'sự vật nào trong số chúng cũng đều có thể là đối tượng của ý thức 
trong một quá trình tỉnh thần; chúng ta có thể nói Mary liked the gửi. 
Từm knows the ciry (Tìm biết thành phố đó), Jane saw the sfars (Jane 
nhìn thấy các vì sao), nơi mà he gửf, the city, và the star là những “sự 
vật" cũng có thể xuất hiện trong một cú vật chất. Nhưng chúng ta cũng 
có thể nói: 


Mary pleased that shetd gọt a  Mary hài lòng rằng cô ta đã nhận được món 
Ireseht quà. 

Tim realised that he was in a bíg - Tìm nhận thấy ràng cậu ta đang ở trong một 
củy, thành phố lớn. 

Jane sen thai the stars had come - Jane thấy rằng những vì sao đã xuất hiện. 
0i. 


Trong những ví dụ này, cái được 'cảm' không phải là một sự vật mà 
lại là một thực tế (a fact). 

Thuật ngữ “thực tế” đang được dùng ở đây, không phải theo nghĩa 
chính xác của nó (chúng tôi sẽ để cập trong Chương 7), mà như là một 
hình thúc tương đương với thuật ngữ SIÊU HIỆN TƯỢNG 
(METAPHENOMENON). Một siêu hiện tượng là một cái gì đó được xây 
dựng như là một tham thể bởi phóng chiếu — nghĩa là, như là một 
ngôn bản gián tiếp hay ngôn bản 'được thông báo lại”, điển hình là 
dưới hình thức của một cú có :hzí (rằng), nếu như thức cơ bản là thức 
tuyên bố. (Nghiên cứu chỉ tiết về khái niệm này, xin xem Chương 7, 
Mục 7.5 dưới đây). Dùng thuật ngữ “thực tế” trong ngôn cảnh hiện tại 
đơn giản hơn; lưu ý rằng vị trí này thường được báo hiệu bằng chính từ 
/áct (thực tế), như trong Mary was pÏeased by the fact that sheÌš gót a 
present (Mary hài lòng về cái thực tế là cô ta nhận được món quà). 

Một thực tế, trong nét nghĩa này, không bao giờ có thể là một tham 
thể trong một cú vật chất. Về mặt ngữ pháp, các thực tế có thể được 
cảm — được thấy, được cảm thấy hay được nghĩ đến; nhưng chúng 
không thể làm được bất kì một điều gì, và cũng không có một cái gì 
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được làm cho chúng. Khi chúng ta gặp một cách diễn đạt như rhe ƒác: 
that hìs father was tHỦ npset hm (thực tế là cha của anh ta bị ốm làm 
anh ta buồn), thì chúng ta biết rằng „se: đang được dùng trong nét 
nghĩa của một quá trình tỉnh thần; theo cách mà về nguồn gốc là ẩn dụ, 
giống như cách nói thông tục hiện đại ứzew him (làm hắn hoang 
mang), nhưng bây giờ lại là cách giải thích thông thường nhất của nó. 
(3) Sự phân biệt thứ ba giữa quá trình vật chất và quá tình tỉnh thần là 
sự khác biệt về thì. Hình thức cơ bản của thì hiện tại tiếng Anh là gì? 
Trong dạy tiếng Anh như là một ngoại ngữ, người ta đã tranh luận 
nhiều về việc dạy cái gì trước, thì hiện tại đơn giản rakes (cầm) hay cái 
gọi là thì “hiện tại tiếp diễn" (mà chúng tôi sẽ gọi là “thì hiện tại trong 
hiện tại"; xem Chương 6 dưới đây) ¡š aking (đang cầm); và người ta 
khẳng định là nên dạy cả hai trước. Có lí do cho sự tranh cãi; trong 
thực tế, cả hai đều có thể là thì cơ bản, hình thức không đánh dấu phụ 
thuộc vào kiểu quá trình được cú diễn đạt. Trong một cú tỉnh thần, thì 
hiện tại không đánh dấu là thì HIỆN TẠI ĐƠN GIẢN; chúng ta nói: 


She likes the gỨt chứ không nói she is liking the gift 

Cô ta thích món quà cô ta đang thích món quà 

Đo you khow the củy? v are you kuowing the city? 

Bạn có biết thành phố không? bạn (đang) biết thành phố có phải không? 
1 see the stars k2 Tam seeing the stars 

Tôi nhìn thấy ngôi sao. tôi đang nhìn thấy ngôi sao. 


Nhưng trong một quá trình vật chất, thì hiện tại không đánh dấu ›à 
thì HIỆN TẠI TRONG HIỆN TẠI; chúng ta nói: 


They re building a house chứ không nói they build a house 

Họ đang xây căn nhà họ xây nhà 

Are yon making the tea? cà hcu do yon make tea? 

Có phải bạn đang pha trà không? có phải bạn pha trà không? 
1m going home “u 1g 1go home 

Tôi đang đi về nhà Tôi về nhà 


Chúng tôi không khẳng định rằng thì kia không xuất hiện; cả hai 
thì đều được sử dụng trong cả hai kiểu quá trình. Nhưng thì kia là s 
lựa chọn đánh dấu trong mỗi trường hợp. Điều này có nghĩa là nó 
mang một cách giải thích đặc biệt. Thì hiện tại đơn giản với quá trình 
vật chất chỉ ý nghĩa khái quát hay theo thói quen, ví dụ, rhey build a 
house for every employee (họ xây một căn nhà cho từng người làm 
thuê một). Thì hiện tại trong hiện tại với quá trình tỉnh thần là một 
kiểu chỉ thể (inceptive) có điều kiện khá cao, như trong ! ƒeel !m 
khowing the củy for the first từme (Tôi cảm thấy tôi [đang biết] thành 
phố lần đầu tiên) (“tôi đang biết dần"). Ngữ cảnh hóa cú này là việc 
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làm hơi khó, kết quả là, nếu bị tách ra khỏi ngôn cảnh, nó có thể được 
hiểu theo một nghĩa hoàn toàn khác, ví dụ, Ứ?m seeing the stars có thể 
được hiểu như là một quá trình vật chất /?m imerviewing the leading 
performers (Tôi đang phỏng vấn những diễn viên hàng đầu [ngôi sao]). 
Các mẫu thức về thì được trình bày trong Bảng 5(2). 

Cần phải nhấn mạnh rằng đây không phải là một đặc điểm võ 
đoán; nó xuất hiện từ sự khác nhau về ý nghĩa giữa hai thì này. Thật 
không may là sự khác nhau lại bị nhiều người hiểu nhầm, như nó được 
phản ánh trong tên gọi “tiếp diễn" (continuous) cho hình thức be + ỉng. 
Trong thực tế (như sẽ được giải thích trong Chương 6), thì “hiện tại 
trong hiện tại” tập trung về thời gian hơn; do đó nó đi với các quá trình 
có mở đầu và kết thúc rõ ràng, như các quá trình vật chất. Các quá 
trình tỉnh thần, nhìn chung không bị ràng buộc rõ ràng vẻ thời gian, có 
quan hệ với hình thức thì ít tập trung về thời gian hơn, thì hiện tại đơn 


giản. 


Bảng Š(2) Thì hiện tại không đánh dấu với các quá trình vật chất và tỉnh thần 


thì 
hiện tại hiện tại trong hiện tại 
uá trình 
vật chất [đánh dấu] [unmarked] 
they bulld. a house (for | they re bullding a house 
eV€rY eployee) 
tỉnh thần (không đánh dấu] (đánh dấu] 
T know the củy Iìm knowing the củy (for the first 
time) 


(4) Một điểm nữa mà chúng tôi đã làm rõ ở trước đó là các quá trình 
tỉnh thần được thể hiện trong ngôn ngữ như là các quá trình hai chiều; 
nghĩa là, chúng ta có thể nói hoặc MZœry iked the gi (Mary thích món 
quà) hoặc he gi? pleased Mary (món quà làm Mary hài lòng). Không 
phải tất cả các động từ chỉ quá trình thuộc kiểu /&e (thích) đều có sự 
tương đương về ngữ nghĩa chính xác thuộc kiểu p/ease (làm hài lòng); 
nhưng chính đặc điểm khái quát của các quá trình tỉnh thần mà chúng. 
được hiện thực hóa bằng cả hai hướng — hoặc là cảm thể hoặc là hiện 
tượng được cảm có thể đóng chức năng Chủ ngữ, mà vẫn giữ cú ở dạng 
bị động. Có một số động từ rõ ràng sóng đôi với nhau về nghĩa; xem 
Bảng 5G). 

Mật khác, khó có thể tìm thấy những cặp sóng đôi gần nhau về 
nghĩa với 7 suspects ¡r (tôi nghỉ ngờ nó), Ï g#ss ¿r (tôi đoán nó), Ï 
welcome ¡r (tôi hoan nghênh nó), hay ¿r wørries me (tôi băn khoăn về 
nó), #' shocks me (nó làm tôi ngạc nhiên), # 0hrillš me (nó làm tôi rạo 
rực). Nhìn chung trường ngữ nghĩa là tương đương; nhưng các đơn vị 
riêng lẻ thì không. 
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Bảng 5(3) Các động từ theo cập kiểu fike và please. 


lcú thuộc kiểu#e |cú thuộc kiểu|cú thuộc kiểu|cú thuộc kiểu piease 
Dlease like: 

lt pÏedsex me Ú forget It lÌf @$Cdj26S te 

lừ f ightens me — |Ï notice i! li strikes mẹ 

me IÍ believe it lf COHYinCes me 

\I don † understand tt les me Ú aảmire ít lÚf I0HĐF€SS€S he 

|[ enjoy it Ighs mẹ — |] mind it lÚf Hj2S€ES te 


Chúng ta đã thấy ở Chương 3 và Chương 4 ràng tiếng Anh thể hiện 
một xu hướng mạnh mẽ trong việc trùng khớp Chủ ngữ với Đề ngữ; và 
thiên về Chủ ngữ là những đại từ nhân xưng. Điều này giải thích một 
trong những đặc điểm nồi bật của các quá trình tính thần, rằng cú 
thuộc kiểu please thường xuyên ở dạng bị động; ví dụ: 


1m worried (by the fact) that you Tôi bản khoăn (bởi cái thực tế là) bạn 

look so tired. trông mệt mỏi. 

We were thrilled by the sound øƒ your Chúng tôi mê giọng nói của bạn. 

voice. 

1 wasn ' imipressed by what Ï sdwe “Tôi không bị ấn tượng bởi cái mà tôi nhìn 
thấy. 


Không có sự sóng đôi hai chiều theo kiểu này trong cú vật chất. 
Khó có thể tìm được bất kì một cặp nào theo kiểu này để thuyết phục. 
Một ví dụ khả đĩ có lẽ là 7 rake the train (tôi đi tàu hỏa) và the train 
conveys me (tàu hỏa chở tôi đi); nhưng nó hình như không phải là một 
trường hợp cụ thể của bất kì một mẫu thức khái quát nào. Lưu ý rằng 
các cặp từ như buy/sell (bán/mua), gie/reeehe (đưa/nhận), 
borrow/lend (vay/cho vay) là thuộc kiểu này; chúng không hình thành 
nên các cặp cú có liên hệ với nhau như j buy ¿/ir sells me (tôi mua 
nó/nó bán tôi). 

(5) Chúng tôi cũng muốn chỉ ra ở trên rằng cú vật chất là các cú 'hành 
động” có thể được dò và thay thế bởi động từ đo (làm); ví dụ: 


What did John do? — He ran away. What.Iohn did was run away. 
John (đã) làm gì?— Nó bỏ chạy. Cái mà nó làm là bỏ chạy. 

What dịd Mary do with the gi? — She sold it. 

Mary làm gì món quà? — Cô ta bán nó. 


Mặt khác, các quá trình tỉnh thần là các quá trình cảm giác 
(fceling), suy nghĩ (thinking), và nhìn thấy (seeing). Chúng không phải 
là các quá trình hành động và không thể được dò và thay thế bằng 
động từ đo. Chúng ta không thể nói Wjhat John dịd was know the 
answer (Cái mà John làm là biết câu trả lời); hoặc Wkat đi Mary đo 
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wli the 
thích nó). 

Xem xét tất cả năm tiêu chí này, chúng ta có thể nhận ra sự phân 
biệt trong ngữ pháp tiếng Anh giữa các quá trình vật chất và các quá 
trình tỉnh thần. Để phục vụ cho các mục đích phân tích cấu trúc của 
chúng tôi, hai tiêu chí đầu là đặc biệt quan trọng bởi vì chúng tác động 
đến các chức năng tham thể trong cú. Rõ ràng là các chức năng trong 
một quá trình tỉnh thần không thể được đồng nhất với hai chức năng 
Hành thể và Đích thể trong quá trình vật chất. Điều này không phải chỉ 
để tìm ra những tên gọi khái quát hơn để chứa đựng tập hợp các khái 
niêm. Chính các phạm trù này là hoàn toàn khác nhau, và tập hợp các 
chức năng mà chúng đóng không trùng hợp nhau. 

Đối với hai tham thể trong quá trình tỉnh thần chúng tôi sẽ dùng 
hai thuật ngữ CẢM THỂ (SENSER) Và HIỆN TƯỢNG (PHENOMENON) để gọi 
chúng. Cảm thể là vật có ý thức có thể cảm, nghĩ hay thấy. Hiện tượng 
là tham thể được 'cảm' — được cảm, được nghĩ hay được thấy. 

Trong toàn bộ phạm trù quá trình tỉnh thần, ba đặc điểm này — 
cảm, nghĩ, và thấy — hình thành nên ba tiểu loại chính: chúng tôi sẽ 
gọi tên chúng bằng các thuật ngữ khái quát hơn là (1) TRI GIÁC 
(PERCEPTION) (ví dụ, nhìn thấy, nghe thấy), (2) TÌNH CẢM (AFFECTION) 
(thích, sợ), và (3) TRI NHẬN (COGNITION) (nghĩ, biết, hiểu). Cơ sở ngữ 
pháp của việc tiểu phạm trù hóa này sẽ được làm rõ trong Chương 7, 
Mục 7.5 dưới đây). 

Hình 5-§ trình bày một ví dụ ngôn bản có các kiểu quá trình tinh 
thần khác nhau: 


f1? — She liked it (Mary [đã] làm gì món quà? — Cô ấy 


h howe silem e) 


Hiện 


Mọi thứ đều im lãng làm tôi bản khoản. 


1 đọn † like Hị 
Cảm thể | QT: tình cảm | Hiện tượng, Cảm thể uá trình: tình cảm 


Tôi không thích nó. Bạn không cần phải sợ 
Jƒ there was anything owt there |_ we | 4hear Tứ Coming 


| Cảm thể_ | Quá trình: trị giác — | Hiện tượng | 
Nếu có một cái gì ở đó thì chúng tôi đã nghe thấy nó đến rồi 
believe | you 
Cảm thể | Quá trình: trì nhận 


Quá trình: trí nhân 


Tôi biết Tôi tín bạn 
Bi — [the guiet |puzzlex luc Jall the same' Lisfen 
|Cảm thể l tri nhận Hiện tượng Quá trình: 
hành vi 


Nhưng sự im lặng làm tôi lúng túng Nghe này 
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| that throbbine | 
| Hiên tượng 

Bạn có thể cảm thấy nó đang đạp không. 

[ Lh hs HỊY 6a 

| Hiện tượng. Quá trình: tình cảm Cảm thể 


Nó làm tai tôi đau 
Hình 5-8 Một ngôn bản minh họa cho các quá trình tỉnh thần 


Hình 5-8 cung cấp một ví dụ về một ngôn bản có các quá trình tỉnh 
thần thuộc nhiều kiểu khác nhau. Một sự phân biệt tiếp giữa các quá 
trình tỉnh thần với các quá trình vật chất xuất hiện ở điểm này; nó liên 
quan đến sự khác nhau về số lượng các tham thể. Như chúng ta đã 
thấy, quá trình vật chất rơi vào hai tiểu loại, các quá trình có một tham 
thể (nội hướng") và các quá trình có hai tham thể (*ngoại hướng). Với 
các quá trình tinh thần, không có sự phân biệt nào giữa hai kiể 
tiềm năng tất cả các quá trình tỉnh thần đều bao gồm cả Cảm thể và 
Hiện tượng. 

Điều này có nghĩa là cả hai tham thể đều phải hiện diện trong cú. 
(1) Có thể có Cảm thể và không có Hiện tượng, như trong Ji!l can '? see 
(Ji1l không thể nhìn thấy được), Tửn kmows (Tim biết). Trong thực tế, 
có thể có cái gì đó mà Jill không thể nhìn thấy — có thể là màn hình, 
hoặc có thể cô ta bị mất thị lực mà không nhìn thấy gì cả, và tương tự 
có một cái gì đó Tim biết. Nhưng nó là cái gì thì không được làm rõ. 
Hầu như phổ biến trong những cú có Hiện tượng ngầm ẩn là những cú 
bị động thuộc kiểu pfease, như she was pleasedl delightedl worriedl 
puzzledl impressed (cô ta hài lòng/sung sướng/bối rối/có ấn tượng): 
những cú này gần giống với các thuộc tính đơn (xem Mục 4.5 dưới 
đây) với hàm ẩn rằng bất kì một hiện tượng cụ thể nào cũng đều là 
nguồn băn khoăn hay sung sướng. 


Về 


(2) Có thể có Hiện tượng nhưng lại không có Cảm thể, như trong: 


(Ì) Her roguish smile can well Nụ cười đều cáng của cô ta có thể rất hấp dẫn 


beguile 

Net every look bewitches Mọi cái nhìn của cô ta đều tà thuật 
() He onÏy does ïI to annoy Hắn chỉ làm điều ấy để làm bực mình 

becattse he knows ÙI Ieases Bởi vì hắn biết rằng nó trêu chọc 


nơi mà Cảm thể ngầm ẩn của Öegiile, bewitch, annoy và teases chỉ 
thuần túy là 'người". 
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Š.4. Các quá trình quan hệ: các quá trình tồn tại 
Š.4.1 Các quá trình quan hệ 

Nếu quá trình vật chất là những quá trình hành động, quá trình tỉnh 
thần là những quá trình cảm giác, thì kiểu quá trình chính thứ ba, quá 
trình quan hệ. có thể được cho là những quá trình tồn tại. Ví dụ: Sara 
í w#ve (Sara thông thái), Tom ¡š thể leader (Tom là lãnh tụ/ người 
đứng đầu). 

Như thuật ngữ 'quan hệ” đã gợi ra. đây không phải là "tồn tại” theo 
nghĩa hiện hữu. Có một phạm trù các cú hiện hữu có quan hệ nhưng 
tách biệt, như fiere wax đa xform (có một cơn bão); các quá trình này 
được thảo luận trong Mục Š.Š. Trong các cú quan hệ, có hai phần của 
: cái này được cho là 'là' của cái kia. Nói theo cách khác, 
một mối quan hệ được thiết lập giữa hai thực thể tách biệt. 

Mọi ngôn ngữ đều chứa đựng trong ngữ pháp của nó một cấu trúc 
có hệ thống các quá trình quan hệ. Hệ thống các quá trình quan hệ 
trong tiếng Anh hoạt động theo ba kiểu chính: 


(1) quan hệ sâu (intensive): 'x ¿š ø” (x là a) 
(2) quan hệ chu cảnh (circumstantial): 'v ¡s af 4` (xởa) 
(3) quan hệ sở hữu; *v ha đ` (x có a) 


Mỗi kiểu xuất hiện dưới hai phương thức tách biệt: 


(a) định tính (attributive) 
(b) đồng nhất (identifying) 


Sự tương tác của chúng tạo ra sáu phạm trù cú quan hệ, như được 
trình bày trong Bằng 5(4). 

Những ví dụ trong Bảng này thể hiện rõ sự khác nhau quan trọng 
giữa phương thức định tính và phương thức đồng nhất. Các cú đồng 
nhất có thể đổi chỗ cho nhau được để + và ¿ có thể chuyển đổi được vị 
trí cho nhau: 7om ¡š the leaderlthe leader is Tom. Các cú định tính 
không thể đổi chỗ cho nhau được: không có hình thức wzse ¡š Sra mà 
lại có quan hệ có tính hệ thống với Sœrư is w¿ve. Đây là một trong số 
những khác biệt giữa hai phương thức mà sẽ được làm rõ trong phần 
thảo luận ở dưới đây. 

Để giải thích hai khái niệm “định tính' và 'đồng nhất, tôi sẽ tập 
trung vào kiểu quan hệ sâu *v ¿s đ'. Trong kiểu quá trình quan hệ này, 
động từ điển hình nhất là e đà), còn x và ø là hai cụm danh từ. Đồng 
thời, nhiều động từ khác be cũng xuất hiện, và đây cũng là một đặc 
điểm khu biệt khác: các động từ dùng trong các cú quan hệ định tính 
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và đồng nhất thuộc vào hai lớp khác nhau. Cũng có những sự khác 
nhau trong các kiểu của thành phần định danh xuất hiện như là sự 
đồng nhất và như là thuộc tính. 


kiểu quá trình quan hệ chính 


{ï) định tính (11) đồng nhất 
(1) sâu Sara is wise (Sara thông | Tøm ¡s the leader; (Tôm là lãnh tà) 
thái) the leader is Tom (lãnh tụ là Tôm) 
(2) chu cảnh | he fair ¡s on Tuesday lomorotww is the I0th (ngày mai là 


(hội trợ [mở] vào thứ ba) mùng 10) 
TÔIh iš tomorrow' (mùng 10 là ngày 
mai) 


(3) sở hữu Peter hay a piano the piano ¡is Pelers (chiếc đàn 
piano là của Peter) 

Peter 1s the piano (của Peter là 
chiếc đàn piano) 


5.4.2. Quá trình quan hệ sâu: định tính 

Trong phương thức định tính, một thực thể có một phẩm chất nào 
đó được gán cho hay quy cho nó. Chúng tôi gọi phẩm chất này là 
THUỘC TÍNH (ATTRIBUTE), còn thực thể được quy gán được gọi là 
ĐƯƠNG THỂ (CARRIER). Các ví dụ mình họa được trình bày trong Hình 
5-9. Chúng ta có thể giải thích kiểu cú này như là *x là một thành viên 
của nhóm a`. Do đó trong Paula ¡š a póet (Paula là một nhà thơ), thì 
poei là tên gọi của một nhóm (một danh từ chung); ¿ (một) có nghĩa là 
một trường hợp cụ thể hay một thành viên; do đó, là một thành viên 
của của lớp các nhà thơ. Tương tự, trong Sa ¿x w/ve, ý nghĩa của nó 
cũng là 'một thành viên của nhóm những người thông thái. Äficc 
(những con chuột) được xếp vào nhóm các con vật, và trong lớp này 
chúng được xếp vào lớp các con vật nhút nhát, và v.V, 

Có bốn đặc điểm của cú quan hệ định tính phân biệt chúng với các 
cú quan hệ đồng nhất. 


()_ Cụm danh từ đóng chức năng Thuộc tính điển hình là cụm danh 
từ không xác định; nó hoặc có một tính từ hoặc có một danh từ 
làm Chính tố và, nếu phù hợp, có một quán từ không xác định (ví 
dụ. i/dre wise, iš a poet, are poets). Nó không thể là một danh 
từ riêng hay một đại từ. 

Œ) Động từ hiện thực hóa Quá trình là động từ thuộc các lớp *quy 
gán” (ascriptive): 
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[giai đoạn: bắt đầu] becøme (trở thành), ưn inro (chuyển/biến 
thành), row ¿mo (phát triển thành); ge: (trở lên), øo (hóa). 
[giai đoạn: khoảng thời gian] remain (vẫn) sfay (cứ), keep (giữ). 
[giai đoạn, vẻ bể ngoài] seem, appear (dường như), @aljfÿ as (có 
khả năng như là) tưưn out (hóa ra/té ra), end up aš (kết thúc như 
là). 
[giai đoạn, tự cảm quan] /ooøk (trông như), sound (nghe như), 
mell (ngửi thấy như), feel (cảm thấy), ?aste (like) (nếm thấy). 
[trung tính] be (là). ƒel (cảm thấy). 
Nếu Thuộc tính là một danh từ chung không có một tính từ ở 
trước nó. thì nó thường được thể hiện như thể nó là một chu cảnh 
(với giới từ đứng sau động từ, như đã được chỉ ra); Thuộc tính có 
Chính tố là danh từ rất hiếm khi xuất hiện với các động từ kep, 
..... #Ó, Và gef vì chúng rất tối nghĩa. Xem Mục 5.7.2. dưới đây. 
(ii) Thành phần để dò các cú kiểu này là w#4/? (cái gì), how°? (như 
thế nào?) hay whar ... like? (như thế nào?); ví dụ, What ¡š Paula2 
(Paula là gì?), How' đid the minister seem? (Ông bộ trưởng dường 
như thế nào?), wftaf wll foday $ weather be like? (thời tiết hôm 
nay sẽ như thế nào?) 
Những cú này không thể đảo ngược được: không có các hình 
thức bị động, như comjplete nonsense iš souded by your sto!'Y; 
trong khi các cú như a pøet iš Paula, wise iš Sara là những biến 
thể cổ hay biến thể văn chương, không phải là những hình thức 
cùng họ có hệ thống. 


đv) 


†oday 's wedtlier 1š going to be MT dHẢ SIUINY 
the HH Sfer' dd T seem suữc öƒ hùmselƑ 
YOMWP §f@FY Soinds CoMiplete HollseHse 
the baby turned 1H10 đ pÌ@ 
[0115-34 đực TUHÍÄ Credttre. 

[ Đương thể | Quá trình:sâu Thuộc tính 


(thời tiết ngày hôm nay sẽ ấm áp và có nắng 

ông bộ trưởng đường như không chắc chắn về chính mình 
câu chuyện của bạn nghe ra hoàn toàn vô nghĩa 

đứa bé biến thành một con lợn 

chuột là những con vật nhút nhát) 


Hình 5-9 Một số ví dụ về các cú quan hệ định tính sâu 


Có một biến thể cú quan hệ định tính trong đó Thuộc tính chỉ một 
phẩm chất tương đương với một quá trình tỉnh thần, và có thể được cấu 
tạo như là phân từ phái sinh từ một động từ chỉ quá trình tỉnh thần; ví 
dụ, /?m sorry (Tôi xin lỗi), ứ 'š puzzling (nó là [tình huống] khó nghĩ). 
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Chúng thuộc vào hai kiểu: các quá trình giống với kiểu quá trình /ike 
(thích), với Đương thể tương đương với Cảm thể; và các quá trình 
giống với kiểu quá trình please (làm hài lòng) với Đương thể tương 
đương với Hiện tượng. Trong kiểu thứ nhất, Đương thể điển hình là / 
(tôi) trong thức tuyên bố, yøw (bạn) trong thức nghi vấn; các Thuộc 
tính phổ biến bao gồm glađ (hân hạnh), søzy (xin lỗi/buồn), a/aid 
(e/Sợ). doubiƒful (nghỉ ngờ), ứpset (buồn), pleased (hài lòng), worried 
(bản khoăn), øware (ý thức), s2 (buồn), happy (hạnh phúc); ví dụ, 7? 
very wørried (tôi rất băn khoăn), aren ! you giad that 'š over? (bạn 
không sung sướng điều đó đã kết thúc rồi sao?). Trong kiểu thứ hai, 
Đương thể thường là ra: (điều ấy/cái ấy) và ¡h¿š (điều này/cái ì 
hay ¿r cộng với cú đặt ở vị trí sau, còn Thuộc tính có thể có tính 
từ/phân từ hay danh từ làm Chính tố, bao gồm w⁄2zyis (bản khoăn). 
iigluening (sợ hãi), odd (Kì cục), pwzzling (khó nghĩ), curiows (tò 
mò/hiếu kì), dreadƒful (khiếp sợ), encowraging (khuyến khích/khích lệ), 
shameful (đáng xấu hổ), lovely (đáng yêu); ø shame (sự xấu hồ), a piy 
(điều đáng tiếc), a msance (một sự phiền toái), a goođ thing (một 
điều hay), no wonder (không phân vân), ø relieƒ (sự nhẹ nhõm); ví dụ, 
that encowraging (điều đó rất khích lệ), isu† ra pủy that 
photograph gót spoili? (ảnh bị ố không là điều đáng tiếc sao?) 

Có sự trùng lặp giữa các quá trình tính thần với các quá trình quan 
hệ, một số cú như / was scared (tôi sợ), có thể được giải thích bằng cả 
hai cách. Có bốn biểu hiện chính: (1) bổ nghĩa phụ, (2) giai đoạn bị 
đánh dấu, (3) thì, và (4) cấu trúc cú. 

(1) Các bổ tố phụ như so (vì vậy), afso, toø (cũng) (xem Chương 6 
Mục 6.2.5) đi với các cụm danh từ chứ không phải đi với các cụm 
động từ: chúng ta có thể nói / was very a/Faid øƒ ir (tôi rất sợ nó) chứ 
không nói ! way very scared ðƒ ÌI; you are nót too keen on it (cậu 
không quá ham mê cái đó) chứ không nói you đøn 1 too wamf ít. Tất cả 
những từ liệt kê ở trên như là những “tính từ/phân từ”, giad, søy, 
worrying, ƒriglitening, v.v. sẵn sàng chấp nhận các đơn vị bổ nghĩa phụ 
này: do đó cú có đặc điểm be + worrying, frighrening v.v. có thể là cú 
quan hệ hơn là cú tình cảm. 

(2) Như đã lưu ý ở trên, các động từ quy gán khác be, nghĩa là 
những động từ có giai đoạn được đánh dấu, xuất hiện trong các cú định 
tính; ví dụ, ¡ seems encowraging (nó dường như rất khích lệ), you 
looked pleased (bạn trông hài lòng). Các động từ này không xuất hiện 
theo cách này trong cú tỉnh thần; chúng ta không thể nói you look 
enjoying (I1), I1 seems deligluing. 

(3) Liên quan đến thì, bởi vì phẩm chất điển hình là kết quả của một 
sự kiện trước đó, cho nên cùng hiện tượng sẽ xuất hiện trong thì hiện 
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tại nếu được thể hiện như là một Thuộc tính nhưng trong thì quá khứ 
nếu được thể hiện như là một Quá trình tính thần: ví dụ, ñe's 
#igltened (anh ta sợ) có khả năng là một cú quan hệ ở thì hiện tại, có 
quan hệ họ hàng với cú tỉnh thần he 'š been frightened (Anh ta bị dọa) 
ở thì quá khứ trong hiện tại. 

(4) Trong cấu trúc cú, một quá trình tỉnh thần điển hình có (và thường 
có thể có) cả Cảm thể và Hiện tượng; trong khi đó trong cú quan hệ 
định tính, những thực thể này chỉ có thể xuất hiện dưới hình thức chu 
cảnh. 


(tỉnh thần) — he s been fiightened by snake (anh bị rắn làm sợ) 

(quan hệ) he 1s frightened by snakelafraid oƒ snake (anh ta sợ rắn) (không phải 
là 's been afraid øƒ snake ...] 

(tính thần) hat report is puzzling me (bản báo cáo ấy làm tôi khó xử) 

(quan hệ) that report is pzzling/odd to me (bản báo cáo đó khó xử đối với tôi) 
(không phải là ¡s dd me] 

(tỉnh thần) are yow pleased by what happened? (bạn hài lòng với cái đã xảy ra 
chứ?) 

(quan hệ) are you pleasedihappy about what happened? (bạn hài lòng về cái 
đã xảy ra chứ?[khóng phải là were yow happy by ....] 


Nhưng bốn tiêu chí này không thường xuyên trùng hợp, và không 
phải mọi trường hợp đều được phân biệt rõ ràng thành phạm trù này 
hay phạm trù kia. 

Đúng vậy, bởi vì sự trùng chéo này cho nên tình huống liên quan 
đến vị thế của cái được chỉ ra ở trên (Mục 5.3) là những “thực tế” cũng 
bị mờ nhạt. Trên nguyên tắc, nếu quá trình thứ hai xuất hiện thể hiện 
nguồn gốc của điều kiện, thì nó xuất hiện như là 'thực tế” với quá trình 
tỉnh thần chứ không phải như là “nguyên nhân" với quá trình quan hệ; 
ví dụ: 


(tỉnh thần) ÌI đistresses mell regret + that you ƒalled (nó làm tôi nằn/tôi ân hận là 
bạn đã thất bại 

(quan hệ) lì very distressed + because you failed (tôi rất chán bởi vì bạn thất 
bại) 


Nhưng các cú quan hệ định tính có Thuộc tính thuộc kiểu này có 
quan hệ họ hàng với các cú tỉnh thần, thường tiếp nhận các cú chỉ 
"thực tế”: 

(quan hê) 1m very distressedlit's a great pIy that you failed (tôi rất chán/rất 
tiếc là bạn đã thất bại) 

Về hiệu lực, Thuộc tính đã trở thành cách diễn đạt ẩn dụ của một 
quá trình tỉnh thần, và có thể được đứng sau bởi một cú được phóng 
chiếu (xem Chương 7, Mục 7.5). 
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5.4.3. Các quá trình quan hệ sâu: đồng nhất 
Trong phương thức đồng nhất, một vật có một bản sắc được phân 


cho nó; nghĩa là, thực thể này được dùng để xác định thực thể 


được xác định bởi a` hay *a dùng để xác dịnh bản ngã của x`. Về cấu 
trúc, chúng tôi gọi thành phản-x, thành phần được xác định (đồng 


nhất), là BỊ ĐỒNG NHẤT THỂ 


(IDENTIFIED), và thành phẩn-a, dùng để 


xác định, là ĐỒNG NHẤT THỂ (IDENTIFIER). Các ví dụ minh họa được 


trình bày trong Hình 5-10. 


the deadliest spiders in Australia 
nhện nguy hiểm nhất ở Ôxtrêlia 
thế one ín the back row 

người ngồi ở hàng cuối 


roday 1š meeting the last chance for the 

cuộc họp hôm nay lcomiprowse (cơ hội cuối cùng để 
thỏa hiệp) 

Mr Garick |Hamiet 

lÔng Garick Hăm lét 

lc-a-f cat" 

(c-a-t `CaU 

[Bị đồng nhất thể Đồng nhất thẻ. 


the fuunnelweebs 
những con có mạng hình phêu - ƒ 
yow 
bạn 


Hình 5-10 Một số ví dụ về các cú quan hệ đồng nhất sâu 


Ở đây rõ ràng là chúng ta không nói đến khái niệm thành viên của 


lớp. Thành viên của lớp không dùng 


xác định/đồng nhất; nếu tôi nói 


Sara is wise (Sara thông thái). thì điều này cho phép rằng ngoài cô ta 
ra còn có những cô gái thông thái khác nữa — nó không cung cấp cho 


cô ta một đặc điểm xác định. 


Cách xem cú quan hệ đồng nhất ở đây là 


chúng ta thu nhỏ lớp đang thảo luận xuống thành lớp của một thực thể. 
Nếu chúng ta nói Alice ¡s the clever one (AIice là người thông minh), 
hay Afice is the cleverest (Alice [là người] thông minh nhất), thì những 


cú này thực sự dùng để xác 


định Alice, bởi vì chúng ta đã xác định 


rằng chỉ có một thành viên trong lớp. một trường hợp duy nhất. (Tất 
nhiên nó không nói rằng không còn những người thông minh nào khác 
trên thế gian; mà chỉ nói rằng không còn những người thông minh nào 
khác trong số những người đã được xác định); ví dụ, There are three 
chidren in the family (có ba chấu trong gia đình); ...) 

Điều này giờ đây sẽ đóng chức năng là câu trả lời khả dĩ cho câu 


hỏi về điện mạo của Alice: 


vehich íx Alice? (Alice là người nào?) — 


Alice is the cleverext one (Alice là người thông minh nhất). 
Trước khi nghiên cứu vấn đề này sâu hơn, tôi xin liệt kê những đặc 
điểm của cú quan hệ đồng nhất tương phản với những đặc điểm của cú 


CÚ NHƯ LÀ SỤ THỂ HIỆN 229 


quan hệ định tính đã được liệt kê ở trên. Tôi sẽ trình bày chúng theo 
cùng trình tự. 


Œ) 


(đi) 


(ñ¡) 


@v) 


Cụm danh từ hiện thực hóa chức nãng Đồng nhất thể điển hình 
là cạm danh từ xác định: nó có một danh từ chung làm Chính 
tố, với //ie hay một yếu tố chỉ trỏ cụ thể khác (xem Chương 6, 
Bảng 6(1), nếu không thì nó là danh từ riêng hay đại từ. Hình 
thức duy nhất với tính từ làm Chính tố là hình thức so sánh cao 
nhất. 

Động từ hiện thực hóa quá trình thuộc một trong các lớp động 
từ 'đẳng thức” (equative): 

vai diễn] play (đóng vai), øcr as (hoạt động như là), fuucfion as 
(đóng chức năng như là), serve aš (dùng như là) 

[dấu hiệu], mean (nghĩa là), ¿đicare (thể hiện/chỉ ra), suggest 
(gợi ra), ứnply (hàm chỉ), show (chỉ), befoken (chứng tỏ), mark 
(đánh dấu). ze/fecr (phản ánh) 

cân bằng] e¿waf (bằng), ađđd up to (tăng lên đến), make (làm 
thành) 

[loai/phần] comjprise (bao gồm), ƒeare (đóng vai trò nổi bật), 
inelude (kể cả) 

tầm quan trọng] represent (thể hiện), cons/ie (hình thành), 
form (tạo thành) 

[ví dụ] exempljy (ví dụ), i1iustrate (mình họa) 

biểu tượng] ewress (diễn tả), sigz/y (chứng tỏ/có nghĩa là), 
realise (hiện thực hóa), spell (giải thích rõ), sand for (nói 
lên/thể hiện), mean (nghĩa là) 

trung hòa] be (là), become (trở thành), remain (vẫn là) 

Phần dò cho các cú quan hệ như thế này là w/eh? (cái nào?), 
wihto? (ai?), which/who ... as (như là... cái gì/ai?) hay whar? 
(cái gì) nếu sự lựa chọn là mở); ví dụ, who ¡s the one in the 
báck row? (ai là người [ngồi] ở hàng ghế cuối?), wihich are the 
dealiesr spiders2 (nhện nguy hiểm nhất là những con nào?) 
wholwhat did Mr Garrick play? (Ông Garrick đóng vai gì/ai?) 
Những cú này có thể đảo ngược được vị trí. Tất cả động từ trừ 
những động từ trung hòa be, become, remain (và những động từ 
có các giới từ đứng sau như ac¡ as đều có hình thức bị động; ví 
dụ, Hamlet was played by Mr Garrick (Hamlet được ông 
Garrick đóng), cai is spelt as c-a-f (từ ca được đánh vần là c-a- 
9). Các cú có be đảo vị trí không thay đổi hình thức của động từ; 
ví dụ, faneluebs are the deadliest spiders in Australia (nhện 
có mạng hình phêu là loài nhện độc nhất ở Ôxtrêlia.) 
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Bây giờ chúng ta hãy trở lại với ví dụ Alice ¡š the cleverest one. 
Lưu ý rằng nó cũng có thể được dùng làm câu trả lời khả dĩ cho câu 
hỏi, đó là, 'wehich ¡š the clever one?` (ai là người thông minh?). Bởi vì 
cả hai thực thể Alice và the cleverest one đều là độc nhất vô nhị trong 
văn cảnh này, cho nên thực thể nào cũng có thể được sử dụng để xác 
định thực thể kia. Nhưng điều này có nghĩa là thay bằng việc có một 
cách phân tích, chúng ta lại có hai như trong Hình 5-I 1. 


witich 1s Alice? wiich is the cleyer one? 

Alice là người nào? người nào là người thông mình? 
[Alce—_ Ji [he clever one Alice — ]is — |rhe cleverone_] 
|BĐNT ĐNT BĐNT ĐNT | 
Aliee là người thông mình nhất Alice là người thông minh nhất 


Hình 5-11 Hai cách phân tích của Aiice ¿š the clever one. 
Hai cách phân tích này có thể có hai mẫu thức ngữ điệu khác nhau: 


Which iš Alice? ——Alice ts the cleyer one. 
Which tš the clever one? —=Alice is the clever onelthe clever one ¡x Alice. 


Đối với phần thảo luận hiện tại, tôi sẽ cho rằng thành phần Đồng 
nhất thể thường mang âm sắc nổi bật. Trong thực tế nó không phải là 
như vậy; nó chỉ là mâu thức điển hình. bởi vì chính thành phần xác 
định là thành phần có khả nãng mang thông tin mới, nhưng có một sự 
lựa chọn đánh dấu, qua đó thành phần được xác định được giải thích là 
thành phản mang thông tin mới. Do đó, lưu ý rằng Bị đồng nhất thẻ- 
Đồng nhất thể không thể chỉ thuần túy được giải thích như là thông tin 
Mới-Cũ trong cú quan hệ đồng nhất; không có gì phải ngạc nhiên bởi 
vì Bị đồng nhất thể-Đồng nhất thể là hai chức năng thể hiện trong khi 
thông tin Mới-Cũ là hai chức năng ngôn bản. (Xem Chương 8, Mục 
§.6) 

Nhưng những thực thể này được xác lập chính xác như thế nào? 
Bản chất của mối quan hệ giữa hai phần là gì? Chúng ta hãy xây dựng 
một văn cảnh vấn tắt nhưng phù hợp. Giả sử bạn đang tham gia vào 
một vở kịch; nhưng tôi không biết liệu bạn là một người anh hùng hay 
một kẻ hèn nhát. Dưới đây là phần hội thoại của chúng ta: 


Which are you? — Wiich am ]l? Oh, Lm the viain 

(Bạn đóng vai gì? — Tôi á? Ổ, tói đóng vai kẻ hèn nhát.) 

Sau đó bạn chỉ cho tôi bức ảnh của tất cả các diễn viên đã hóa trang, và 
bây giờ cuộc hội thoại như sau: 
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W/ich is you? —Wiich is me? Oh, the ugÌy one is me 
(Bạn là người nào? — Tôi á? Ô. người trông xấu là tôi.) 


Lưu ý xem Chủ ngữ và Bổ ngữ được thay đổi vị trí như thế nào; 
chúng ta có thể chứng minh nó bàng cách thay thế một động từ khác, 
ví dụ động từ reesew (Hình 5-12). 


(which are you?) 


Which [am |!” lị [epresent _ [nhe villain 
Bồ ngữ Chủ ngữ Chủ ngữ/BĐNT_| Bồ ngữ/ĐNT 
(which ¡s you?) 
i — |me the uạÌy one —— Ìrepresenis_ [me 
ữ Bồ ngũ (Chủ ngữ/ĐNT Bồ ngữ/BĐNT. 


Hình 5-12 Chủ ngữ-Bố ngữ và Bị đồng nhất thể-Đồng nhất thể 


$4⁄4. Biểu hiện và Giá trị 

Cái dang xảy ra ở đây là, trong bất kì cú quan hệ đồng nhất nào, 
hai nửa của nó cũng đều chỉ cùng một sự vật; nhưng cú lại không phải 
là một sự lặp lại; hẳn phải có một sự khác nhau nào đó giữa chúng. 
Đây là sự khác nhau về hình thức và chức năng: hoặc, theo những tên 
gọi được khái quát hóa trong ngữ pháp, là sự khác nhau giữa BIỂU HIỆN 
(TOKEN) và TRỊ (VALUE) — và cả hai đều được dùng để xác định 
thành phần kia. Nếu chúng ta nói Tơm ¡š the treasurer (Tôm là thủ 
quỹ) thì chúng ta xác định Tôm bằng cách giao cho anh ta một Giá trị: 
nếu chúng ta nói ?øm ¿s the fall one, chúng ta xác định Tôm bằng cách 
giao cho anh ta một Biểu hiện. Bất cứ cú quan hệ đồng nhất nào cũng 
đều thể hiện hoặc cách này hoặc cách kia. 

Chính tính có hướng này xác định dạng của cú — hoặc chủ động 
hoặc bị động: và để giải thích nó chúng ta cần phải xem Biểu hiện và 
Giá trị như là những chức năng cấu trúc. Chúng ta hãy điển các câu trả 
lời có thể cho các câu hỏi ở ví dụ trước (Hình 5-13). 

Nói theo cách khác, các cú quan hệ đồng nhất có sự lựa chọn về 
đạng; chúng có hình thức chủ động và bị động. Sự khác nhau này hoàn 
toàn có hệ thống, một khi chúng ta nhận ra cấu trúc của Biểu hiện và 
Giá trị: dạng chủ động là dạng trong đó Chủ ngữ là Biểu hiện (giống 
với trường hợp của các cú vật chất trong đó chủ động là hình thức 
trong đó Chủ ngữ cũng là Hành thể). Sự khác nhau quan trọng nhất là 
động từ điển hình của quá trình quan hệ đồng nhất, đó là động từ be, 
không có hình thức bị động: vì vậy các cú như the viliain ¡š me ([vai] 
thằng hèn là tôi) và /?m (he ugÏy one (tôi là người xấu) trông không 
giống hình thức của các cú bị động. Nhưng chúng lại là dạng bị động. 
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Điều này thể hiện rõ ràng khi chúng ta thay thế một động từ khác. như 
trong fhe viain is played by me ([vai] thằng hèn do tôi đóng). Có một 
sự tương xứng nghiêm ngặt, như được thể hiện trong Hình 5-14. Sự 
tương xứng này rõ ràng như thể cú thứ hai của nó là :he viHain ¡š been 
by Henry — đủ rõ để trẻ em xây dựng các hình thức bị động như vậy 
của be (tôi đã nghe thấy cả been và be ‹Í trong văn cảnh này; ví dụ, 
trong khi chơi trò chơi bệnh viện, chúng nói:well then the doctor won 'T 
be been by anyone! (à thế thì vai bác sĩ sẽ không được bất kì đứa nào 
đóng). 


(which are you? which am 1 
— which part do you play? 
(bạn đóng vai nào?) BĐNT/Giá trị ĐNT/Biểu hiện 


Bồ ngữ/WH- Chủ ngữ 


l 


(iuue 


la = play |the vilain the villain 


|BĐNL/BH 
Chủ ngữ. 
(which is you? — which picture shows | w#tch 
you?) (tấm ảnh nào có bạn?) 


|ĐNT/GT |BĐNT/BH 
|Bồ ngữ 


mẹ 


ĐNT/GT 
Bồ ngữ 


| BĐNT/BH 
[Chủ ngữ/WH- 


the Hugly|ts =|me 1 am (= am  |the ugỈy one 
lone (shiows) Show by) 
ĐNT/BH |BĐNT/GT | |BĐNT/GT ĐNT/BH 


Chủ ngữ. |Bồngữ | |Chủ ngữ Bồ ngữ 


Hình 5-13 Chủ ngữ-Bồ ngữ, Bị đồng nhất thể-Đồng nhất thể, và Biểu hiện-Giá trị 


the villain Ì tương xứng [the villain — |¡s Henry 
GT với G0CN |QRGi |BH 


the vilain | tương xứng [the vilain — |is played_— |by Henry 


với 


Hình 5-14 Chủ động và bị động trong các cú quan hệ đồng nhất 


Do đó, có một sự phân biệt có hệ thống giữa which am l?, với Ú 
làm Chủ ngữ (wlhieh do T represen? [tôi thể hiện/đại diện cho cái 
nào?]), và wiích ¡s me?, với whích làm Chủ ngữ (%ehich represents 
me? [cái nào thể hiện tôi?]). Trong cú thứ hai, hình thức của đại từ 
nhân xưng là ø — tất nhiên là như vậy, bởi vì ở đây zme là Bổ ngữ, 
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không phải là Chủ ngữ. Bổ ngữ trong tiếng Anh được dùng trong cách 
gián tiếp. Hình thức không có khả năng của nó là wehich ¿š Ï?, có sự 
mâu thuẫn giữa danh cách với chức năng Bổ ngữ. Một hình thức không 
bình thường khác, với cùng một lí đo, là ¡ ¿š /. Hình thức này được xây 
dựng dựa trên phép loại suy sai lâm từ tiếng La tỉnh (và thường được 
các giáo viên tiếng Anh khẳng định, mặc dù chính họ lại rất ít khi sử 
dụng). Cú ¿ ¡s / là cách nói 'không đúng ngữ pháp", ở chỗ là nó mâu 
thuẫn với các nguyên tác chung áp dụng cho cú đó. Các hình thức 
*đúng" tương ứng — nghĩa là, những hình thức nhất quán với phần còn 
lại của ngữ pháp — hoặc là (1) /m ¡r. với 7 là Chủ ngữ, hoặc (2) hình 
thức thường được sử dụng, đó là, ¿'s me (bởi vì trọng âm nổi bật nếu 
đặt vào ¿ sẽ mất tự nhiên, nên biến thể bình thường của (1) là Ï?m the 
one, mặc dù trẻ em dùng /m ¿r khi ¿ là tên gọi của một vai diễn, như 
trong trò chơi tig (đuổi bát) của chúng. Hình thức tiếng Anh cuối thời 
Trung đại là ¡r am 7: nhưng nó biến mất theo nguyên tắc trật tự từ hiện 
đại ở đó tất cả các Chủ ngữ không có WH- đều xuất hiện ở đầu cú.) 

Bây giờ chúng ta có thể thấy cách giải thích cho những sự ưa 
chuộng mà người ta thể hiện đối với tổ hợp này hơn tổ hợp kia. Tôi xin 
bổ sung thêm một thành phần vào hệ hình. Nếu chúng ta tìm Fred 
trong bức ảnh. xác định anh ta thông qua Biểu hiện, thì hai cú he tai! 
one i Fred (người cao là Fred) và Fred i the tall one (Ered là người 
cao) đều khả dĩ. Nhưng nếu chúng ta tìm vai điển của anh ta trong tổ 
chức, xác định anh ta thông qua Giá trị, thì hình thức được ưa chuộng 
là Pred is the treasurer (Fred là thủ quỹ), ở đây the treasurer iš Fred 
là hình thức khá hiếm hoi. Phân tích được trình bày trong Hình 5-15. 


({which is [represents] Ered?`) 


(1) | the fall one d§ [LFred ](20|[Fred Tà [ The tall one 
BH/CN = ĐNT | QT (chủ L GI/CN | QT (bị | ĐNT 
động) động) _ 
(which is Fred? [which does Ered represent?] 
@) [ Fre4_ Tà [he treasuuer Ì (4) [ the mreasurer | is Fred 
BH/CN | QT (chủ | ĐNT GT/CN = QTđi 
động) ĐNT động) 


Hình 5-15 Các biến thể không đánh dấu, các biến thể đánh dấu đơn và các 
biến thể đánh dấu kép. 


“Tham biến phù hợp là mức độ đánh dấu có liên quan. Ở đây (1) có 
dạng không đánh dấu (dạng chủ động), nhưng lại có thông tỉn bị đánh 
dấu (với thông tin Mới đứng trước thông tin Cũ; xem Chương 3, Mục 3 
ở trên). Mặt khác (2) có dạng đánh dấu (dạng bị động) nhưng lại có 
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thông tin không đánh dấu. Nói cách khác, mỗi cú được đánh dấu ở một 
tham biến. Nhưng (3) lại có cả dạng và thông tin không đánh dấu, 
trong khi (4) lại có cả hai bị đánh dấu. Hơn nữa, điều này có nghĩa là 
sự lựa chọn đặc điểm bị động trong (4) là không có lí do 
(unmotivated). Lí do giải thích cho sự lựa chọn dạng bị động trong 
tiếng Anh là để đạt được cấu trúc mong muốn của ngôn bản, tính theo 
Đềẻ-Thuyết và thông tin Cũ-Mới, đặc biệt là nó tránh tiêu điểm thông 
tin đánh dấu (mang đặc điểm ngữ nghĩa bổ sung của sự tương phản). 
Tuy nhiên, ở đây dạng bị động có hiệu quả ngược lại; nó thực sự dẫn 
đến tiêu điểm thông tin đánh dấu (thông tin Mới trước thông tin Cũ); 
do đó hình thức cuối cùng bị đánh dấu một cách rõ ràng; cả vẻ thông 
tin và hình thức. Một hình thức như vậy hoàn toàn là có thể, nhưng ý 
nghĩa của nó thể hiện ở chỗ là nó giả định một ngôn cảnh rất cụ thể. 

Cấu trúc Biểu hiện-Giá trị có lẽ là cấu trúc khó làm quen nhất 
trong hệ thống chuyển tác. Nó cũng là cấu trúc quan trọng nhất ở chỗ 
nó có xu hướng chỉ phối các ngữ vực được đánh giá cao (như các ngữ 
vực khoa học, thương mại, chính trị, và văn phòng). Dưới đây là những 
ví dụ ngôn bản: 


You will be or primary inteiface wÍth clients BH^GT] 
(Bạn sẽ là người giao dịch chính của chúng tôi với khách hàng) 

One criterion is that öƒ genetic diversiIy GT^ BH] 
(Một tiêu chí là tính đa dạng về gien) 

The fuels oƒ the body are carbohydrates. fats and proteins GT^ BH] 
(Nhiên liệu của cơ thể là hydrat cacbon. các chất béo và prôtêin.) 

Thỉs offer is or best chan€e to win a prize BH^GT] 
(Lời mời này là cơ hội tốt nhất để đoạt giải của chúng tôi) 

The aim öƒ developmemtal research 1s to discover fundamemtal [GT^ BH] 
principles 

(Mục đích của nghiên cứu phát triển là phát hiện ra những nguyên 

tắc cơ bản) 

1s mathematics one kind oƒ language? BH^GT] 


(Có phải toán là một kiểu ngôn ngữ không?) 


Chúng tôi đã chỉ ra trong Chương 3, Mục 3.2 rằng đẳng thức đề 
ngữ là một kiểu cú đồng nhất. Lưu ý rằng trong một đẳng thức đẻ ngữ, 
thành phần danh hóa thường đóng chức nâng Giá trị: 


What it tells you is the sirength øƒ the sienal [GT ^ BH] 
(Cái mà nó cho bạn biết là sức mạnh của tín hiệu) 

Thị is whal we are going to do [BH ^GT] 
(Đây là cái mà chúng tôi sắp làm) 

A loaƒ oƒ bread (the Walrus said) is vwehat we chíefly need [BH ^GT] 


(Một chiếc bánh mì (chú hải mã nói) là cái mà chúng ta thực sự cần) 
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The one who gave mỹ dua that teapot was the duke [GT^ BH 
(Người (mà) tặng cho cô tôi chiếc ấm trà là ngài công tước) 


Một số ví dụ với những động từ khác động từ be; 


Thịs oiline reprseis my first attemipÌ at phan for the course (BH^ GT' 
(Đề cương uày trình bày cố gắng đầu tiên của tôi khi lập kế hoạch 

cho khóa học) 

Net work Ƒoris the liuks benveen the earlier period and the more [BH ^GT, 
modern 

(Công trình của bà hình thành nên mối liên hè giữa giai đoạn trước 

kia và giai đoạn hiện đại hơn) 

These people constiIute a reservoir for the transmission øƒ the vưus  [BH^GT 
(Những người này hình thành nên nguồn truyền virus.) 

The experience 6ƒ a visual phenomenon is characterised by a (BH^GT] 
“S€intillafings scotoa ` 

(Kinh nghiệm của hiện tượng trực quan được đặc trưng hóa bởi 

điểm mù lấp lóe) 

A solid phase conld be represented by condensates öƒ the nuclear [GT ^ BH] 
hua 

(Một giai đoạn không biến đạng có thể được thể hiện bằng sự cô 

đạc của chất lỏng hạt nhân) 


Such energles correspond to nearly 95% oƒ the speed lighit (BH^ GT] 
(Những năng lượng như vậy tương ứng với gần 95% tốc độ ánh sáng) 
Heinz means beans [BH ^ GT] 


(Hêin có nghĩa là đâu) 


Với một động từ khác be, thành phần nào là Biểu hiện thành phần 
nào là Giá trị là hoàn toàn rõ, bởi vì, như đã chỉ ra ở trên, điều này có 
thể được xác định bằng dạng: nếu cú là cú chủ động, thì Chủ ngữ là 
Biểu hiện, trong khi đó nếu cú là bị động, thì Chủ ngữ là Giá trị. (Đối 
với những động từ như cønsis? øƒ [bao gồm], comjprise [gồm], xem 
trong 'Sở hữu" trong Mục 6 dưới đây.) Với động từ be người ta không 
thể nói liệu cú là chủ động hay bị động; chiến lược hữu hiệu nhất để 
phân tích chúng là thay thế bằng một động từ khác, chẳng hạn như 
động từ reprsenr (đại diện/thể hiện) và xem xem hình thức dạng nào 
được lựa chọn. Ví dụ this offer is/reprsents yotr best chahece to win a 
prize (lời mời này là/thể hiện cơ hội tốt nhất của bạn để đoạt giải), one 
criterion islis reprsented by genetic diversity (một tiêu chí là/được thể 
hiện bằng sự đa dạng về gen). 

Bất kì cú đồng nhất nào với be, như Tơm is the leader (Tôm là lãnh 
tụ), nếu được tạo dựng ngoài ngôn cảnh và được thể hiện trong hình 
thức viết, cũng đều rất tối nghĩa. Trong đời sống thực, thường có ngôn 
cảnh phù hợp, và hiểu nhầm hiếm khi xảy ra — ít nhất là, sự hiểu 
nhầm mà sau cùng được làm sáng tỏ: bao nhiêu không được làm sáng 
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tỏ là điều người giáo viên phân vân khi hóa ra là sinh viên của mình 
hiểu nhầm câu chủ chốt trong sách giáo khoa. Trong hội thoại ngôn 
cảnh thường đầy đủ; và khi một trường hợp xuất hiện thì nó thường 
cung cấp đủ căn cứ để hiểu ý nghĩa của Biểu hiện và Giá trị. Dưới đây 
là một ví dụ từ một đoạn thoại giữa hai giáo viên với nhau: 


A. §o the best sttdenrs are the A. Thì ra là những sinh viên giỏi nhất là 


§r'€dt€st worriers. is that i1? những người lo lắng nhất. có phải không 
'nhỉ? 

B. Øh, Ú don? thínk there'S any - B. Ô. tôi không thấy có một chút ích lợi nào 
Virfw€ in worrying, is there? trong việc lo lắng, có phải không nhỉ? 

A, No, Ú didn † mean ís ít because A. Không tôi không muốn nói thế bởi vì họ. 
they worry thai they get to be lo lắng họ phải là những sinh viên giỏi 
the best. Ï meant is i! becdse nhất. Tôi muốn nói như thế bởi vì họ là 
they re the best siudems that những sinh viên giỏi nhất nên họ lo lắng. 


they wOTTY 


Giáo viên A muốn nói là 'sinh viên giỏi nhất lại lo lắng nhất; 
nghĩa là, bởi vì họ là những sinh viên giỏi cho nên họ lo lắng. Ở đây 
the best studenrs là Biểu hiện còn 0he greafest worriers là Giá trị. Giáo 
viên B hiểu nhầm cho là 'những người lo lắng nhất học giỏi nhất”; 
nghĩa là, bởi vì họ lo lắng cho nên họ học giỏi; nói cách khác, bà ta coi 
the best stdenis là Giá trị còn the grearest worriers là Biểu hiện. 

Một cách làm quen khác với mối quan hệ Biểu hiện-Giá trị là để ý 
khi những sự dự đoán của người ta bị sai. Ví dụ, trong một bài báo về 
thể thao mùa đông có một cú bất đầu bằng bưf the most importait 
piece øƒ equipment ¡š ... (nhưng thiết bị quan trọng nhất là ...). Tôi 
phân tích nó là Giá trị (tất nhiên là vô thức), và vì vậy dự đoán rằng nó 
sẽ được một Biểu hiện đứng sau, một cái gì đó như là ... # saƒeíy 
helmei (chiếc mũ an toàn). Thành phần thực sự đứng sau là ... the one 
you can least afford (cái mà bạn không thể mua được nhất). Tôi phải 
trở lại để phân tích phần đầu là Biểu hiện, để giải thích toàn bộ cú là 
Biểu hiện-Giá trị. Lưu ý rằng cả hai không thể kết hợp được với nhau, 
mà là một dẫn chứng rõ ràng rằng chúng có các chức năng cấu trúc 
khác nhau; bạn không thể có 0e mosf important pieces oƒ eqHipment 
are the one you can least qfford and a saƒety helmet (thiết bị quan 
trọng nhất là cái mà bạn không thể mua được và chiếc mũ bảo hiểm). 


5.4.5. Tóm tất về các cú định tính và các cú đồng nhất (sâu) 

Bây giờ chúng ta hãy trở lại với sự phân biệt giữa định tính và đồng 
nhất và cố gắng xem nó như là một cái gì đó có tính liên tục. 

Trong định tính, một thực thể được cho là có một thuộc tính. Điều 
này có nghĩa là nó được xếp vào một lớp: và hai thành phần có quan hệ 
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với nhau, thuộc tính và thực thể 'mang” thuộc tính khác nhau về tính 
khái quát (cái này bao hàm cái kia) nhưng thuộc cùng cấp độ trừu 
tượng. Vì vậy, ví dụ: 


my brother (Đương thể = thành viên) ¡š £alf (Thuộc tính = lớp) (Anh trai tôi cao) 


Anh trai tôi thuộc vẻ lớp những người cao. Điều này cụ thể hóa 
một trong những thuộc tính của anh ta; nhưng nó không dùng để xác 
định anh ta — còn có những người cao khác ngoài anh ta. Cách xác 
định duy nhất một cái gì đó bằng cách xếp nó vào một lớp là biến nó 
thành lớp một thành viên. Nhưng nếu lớp một thành viên thuộc cùng 
mức đô trừu tượng như thành viên của nó, thì chúng ta có my 
brother iš my brother (anh trai tôi là anh trai tôi). Mặt khác, mối quan 
hệ không phải là sự lặp lại; nếu chúng khác nhau mức độ trừu 
tượng; thì lớp một thành viên trở thành một giá trị mà đối với nó thành 
viên được xếp vào chức năng Biểu hiện: 


my brothier LÔ the tallest one im the fanily 
Bị đồng nhất thể/Biểu hiện Đồng nhất thể/Giá trị 
(Anh tôi là người cao nhất nhà) 

Thay vào việc mô tả anh tôi, nơi ¿š thuộc vào cùng nhóm với iook 
(nhìn, nom, trông), grow' (mọc, phát triển), say (giữ trạng thái), bây 
giờ chúng ta xác định anh ta; ¡š có nghĩa là 'có vị thế của" và đi với 
eqguals (bằng) (như x e@uals 2 [x bằng 2]), acfs ứš (hoạt động như là) 
hay represenr (thể hiện). Tuy nhiên, kết quả của nó là lúc này mối 
quan hệ có thể bị đảo ngược lại; thay vì dùng giá trị để xác định biểu 
hiện, chúng ta dùng biểu hiện để xác định giá trị: 

Thành phần thuộc trật tự trừu tượng thấp hơn bây giờ trở thành 
Đồng nhất thể; và do kết quả của sự chuyển đổi, động từ trở thành bị 
động. Thay vì my brother represents the tallest one in the ƒamily, 
chúng ta có my brother ¡ reprexented by the talles! one in the piclure 
(anh trai tôi được thể hiện bằng người cao nhất trong tấm hình). Tất 
nhiên, trong một ngôn cảnh như thế này, chúng ta nên sử dụng be 
trong cả hai cú, và động từ øe không thể hiện dạng bị động riêng của 
nó; nhưng sự tương phản có thể được làm sáng tỏ bằng cập các cú như: 


hủ best work 1S (T€jDFS€HS) the hieh poi öƒ the tradition 
BDNT/BH ĐNT/GT 

(tác phẩm tốt nhất của ông ta là/thể hiện đỉnh cao của truyền thống) 

lụš be! work 1s (1š represemedl by) the Ìast aoyel he wrote 
BĐNT/GT ĐNT/BH 


ttác phẩm tốt nhất của anh ta là/được thể hiện bằng) cuốn tiểu thuyết anh ta viết) 
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Chúng ta đã thấy những vai diễn này trùng khớp với vai diễn Chủ 
ngữ như thế nào: Chủ ngữ thường là Biểu hiện trong dạng chủ động, 
Giá trị trong dạng bị động. 

Điều này có nghĩa là kiểu cú đồng nhất, nơi mà Bị đồng nhất thể là 
Giá trị (nghĩa là, sự xác định được chức năng tạo ra), là trung gian giữa 
kiểu định tính và một kiểu cú đồng nhất khác, kiểu cú trong đó Đồng 
nhất thể là Biểu hiện (xác định được hình thức tạo ta): 


Palis — rích Patis — the richest the richestis  Pat 
“Thuộc tính ĐNT =GT ĐNT = BH 
(Pat giàu) (Pat giàu nhất) (giàu nhất là Pat) 


Trong những bài viết trước kia tôi gọi cú hai là 'các đẳng thức nhập 
mã" (encoding equatives), bởi vì sự xác định bắt đầu theo hướng giải 
mã, và cú ba là 'các đẳng thức giải mã” (decoding equatives). Sử dụng 
các thuật ngữ này chúng ta có thể nói rằng đẳng thức giải mã là trung 
gian giữa kiểu quan hệ định tính (trước kia tôi gọi là quan hệ quy gán) 
và kiểu quan hệ nhập mã đẳng thức. Tính liên tục trở lên rõ ràng hơn 
khi chúng ta xây dựng Giá trị/Đồng nhất thể như là một cái gì đó được 
xem là thành viên của một nhóm, sử dụng cách diễn đạt øe øƒ... (một 
trong những ...): 


Pat LÔ one 6ƒ the richest people 
BĐNT/BH ĐNT/GT 
(Pat là một trong những người giàu nhất) 


Mặt khác, chúng ta thường giải thích một thuộc tính không phải 
chỉ như là một trường hợp cụ thể của một lớp mà trong một nét nghĩa 
nào đó là giá trị của thực thể mang thuộc tính đó, ví dụ, Pœ iš a 
millionaire (Pat là một triệu phú). Những Thuộc tính là danh từ gần 
với Giá trị hơn những Thuộc tính là tính từ; và những Thuộc tính này, 
lần lượt, lại rất gần với kiểu 'là một ví dụ của` cú đồng nhất, như r:ose 
missiles constiute a threa† to our securiry (những quả tên lửa ấy đe 
dọa nền an ninh của chúng ta). Vấn đề khó khăn nhất là với những cú 
gọi tên và định nghĩa. Chúng rõ ràng nằm trên đường ranh giới giữa 
hai kiểu cú đồng nhất. 


mụname is 'Alice` l1 am Alice (am called") 
GT BH GT BH 
(tên tôi là Alice) (tôi là Alice) 


Gọi tên và định nghĩa là các hoạt động ngôn ngữ. trong đó từ là 
Biểu hiện và ý nghĩa của nó là Giá trị. Mạt khác, trong khi gọi, chính 
tên gọi lại là Giá trị. So sánh các cặp cú sau đây: 
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đ 'gaztbo `ts a pavdlion on an eninenee - (= từ gazebo có nghĩa là [mang tên, 


BH GT được định nghĩa như là] khán đài A) 
đpO€L ÍS an đ/1IS im Words (= người tạo ra nghè thuật hữu ngôn/bàng 
GT BH lời có địa vị của [được gọi là] nhà thơ) 


5.4.6 Quá trình quan hệ chu cảnh và quá trình quan hệ sở hữu 

Sự phân biệt tương tự giữa phương thức định tính và phương thức 
sở hữu cũng được thấy trong hai kiểu quá trình quan hệ khác: quá trình 
quan hệ chu cảnh và quá trình quan hệ sở hữu. Nhưng có một số khác 
biệt chỉ tiết hơn, được chỉ ra trong Hình 5-16. 


chu cảnh là Thuộc tính 


định tính 

chu cảnh là Quá trình 
Quan hệ ' . 
chu cảnh “ t5 chu cảnh là tham thể 

= - 
chu cảnh là Quá trình 
sở hữu là Thuộc tính 
định tính < sở hữu thể là Đương thể 
` sở hữu là Quá trình 
Quan hệ, Bị sở hữu thể là Đương thể 
xơ hữu sở hữu là tham thể 


đồng nhất < 
sở hữu là Quá trình 


Hình 5-16 Các kiểu quá trình quan hệ chu cảnh và quan hệ sở hữu 


(2) Quan hệ chủ cảnh. Trong kiểu quá trình này, mối quan hệ giữa 
hai vế là mối quan hệ thời gian, địa điểm, phong cách, nguyên nhân, 
đồng hành, vai diễn, vấn để hay góc cạnh. Đây là những thành phần 
chu cảnh trong cú tiếng Anh. Chúng được thảo luận chỉ tiết hơn trong 
Mục 5.7 dưới đây 

() Quan hệ định tính. Trong phương thức định tính thành phần chu 
cảnh là thuộc tính được gán cho một thực thể nào đó; ví dụ my sføry is 
about a poor shepherd boy (câu chuyện của tôi nói về cậu bé chăn cừu 
đáng thương). Chúng có hai hình thức: (a) thứ nhất là chu cảnh được 
thể hiện dưới hình thức Thuộc tính, như abøut a shepherd boy ở đây: 
(b) thứ hai là chu cảnh được thể hiện dưới hình thức Quá trình, ví dụ, 
my story concerns a poor shepherd boy (câu chuyện của tôi liên quan 
đến một cậu bé chăn cừu đáng thương). 
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(a) Chu cảnh là thuộc tính. Ở đây Thuộc tính là một cú đoạn và mối 
quan hệ chu cảnh được thể hiện bằng giới từ, ví dụ, abow (về), ¡n 
(trong), //ke (như), with (với) trong my sfory iš abott a poor' shepherd 
boy, Pussy 'š in the well (Pussy ở dưới giếng), my love is like a red red 
rose (tình yêu của tôi giống như đóa hoa hồng đỏ). (Các cú có những 
động từ chỉ giai đoạn được đánh dấu, như /» (biến thành) và !2ok 
(trông), được đối xử như là những cú quan hệ sâu ngay cả khi chúng có 
một cú đoạn ở sau chúng: ví dụ, caferpillars turn imo buttetflies (sâu 
biến thành bướm), Penelope looked like an angel (Penelop trông giống 
như một thiên thần). Điều này phản ánh cấu trúc thành tố của nó; wlzr 
they tuưn into are butierffies (cái mà chúng biến thành là những con 
bướm) không phải where they trơn imo are buiterflies (nơi mà chúng 
biến thành là những con bướm), Penelop looked angelic (Penelop 
trông giống thiên thân). Nhưng có sự trùng lặp ở điểm này và chúng 
cũng có thể được giải thích như là những chu cảnh.) 

Lưu ý rằng các cú như øn the wall is/hangs a pictwre (trên tường 
là/treo một bức tranh), through all hiý work runy a strong vein øƑ 
cynicism (trong toàn bộ tác phẩm của ông ta chứa đựng (chạy) một tâm 
trạng thờ ơ), không phải là các cú định tính mà là các cú hiện hữu 
(xem Mục 5.5 dưới đây). Hình thức đề ngữ không đánh dấu của các cú 
này bắt đầu bằng hình thức hiện hữu :here: there is/(hangs) a picture 
on the wall (có một bức tranh trên tường/trên tường treo một bức 
tranh). Lúc này cú đoạn xuất hiện ở đầu cú như là Đề ngữ đánh dấu; 
trong trường hợp đó đặc điểm hiện hữu có thể không rõ ràng, mặc dù 
there có thể hiện diện và sẽ xuất hiện trong mọi trường hợp trong 
thành phần câu hỏi đính kèm: øn fhe wall (there) i đ picture, isn T1 
there? (trên tường có một bức tranh có phải không nhỉ?). 

(b) Chu cảnh là quá trình. Ở đây Thuộc tính là một cụm danh từ còn 
chu cảnh được thể hiện bằng động từ, ví dụ, coneerns (liên quan), 
lasted (kéo đài), weighs (cân nặng), cos (giá) trong my sfory concerns 
a poor shepherd boy (câu chuyện của tôi liên quan đến cậu bé chăn 
cừu đáng thương), fhe ƒair lasted all night (hội chợ kéo dài cả đêm), 
the fish weighs five pounds (con cá cân nặng năm cân), yowr ficket 
costs fifty dollars (chiếc vé của bạn giá năm mươi đô la). Động từ diễn 
đạt mối quan hệ chu cảnh như “be = matter' (là + vấn đề), 'be + extent 
in me" (là + phạm vi thời gian), “be + measure of weight' (là + đo 
lường về trọng lượng), “be + measure of price` (be + đo lường về giá 
cả). Là cú định tính, các thành phần trong cú không để đảo ngược 
được; không có các cú bị động tương đương như a poor shepherd boy 
is concerned by my story (một cậu bé chăn cừu đáng thương được liên 
quan bởi câu chuyện của tôi), all nighứ wwas lasted by fair (cả đêm được 
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kéo dài bởi hội trợ), /iwe powndy ¡š weighed by the fiyh (năm kilô được 
càn bởi con cá), /ƒfy dollars was cost by your ticket (năm mươi đôÏla 
được giá bởi chiếc vé). 

Do đó, trong (b) Quá trình là quá trình chu cảnh: trong khi trong 
(a) chính Thuộc tính lại là chu cảnh. Quá trình giống như quá trình 
trong kiểu cú quan hệ sâu. Các ví dụ minh họa được trình bày trong 
Hình 5-L7. 


(a) | my #ory about ä poor shepherd boy _ Ì 


Đương thê Thuộc tính: Chu cảnh. 
(b) | my sfØry | concerns [a poor shepherd boy _ | 
Đương thể uá trình:chu cảnh _ | Thuộc tính 


Hình 5-17 Các cú quan hệ định tính chư cảnh 


() Quan hệ đồng nhất. Trong phương thức đồng nhất, chu cảnh có 
hình thức của mối quan hệ giữa hai thực thể; thực thể này được liên hệ 
với thực thể kia bởi đặc điểm thời gian, địa điểm hay phong cách, v.v. 
Giống như cú quan hệ chu cảnh định tính, mẫu thức này có thể được tổ 
chức về ngữ nghĩa theo một trong hai cách. Mối quan hệ được thể hiện 
hoặc (a) như là một đặc điểm của các tham thể, như trong /0/1orrow' ¡$ 
the tenth (ngày mai là mùng mười) hoặc (b) như là một đặc điểm của 
quá trình, như trong the fdir takes úp the wehole day (phiên chợ kéo dài 
cả ngày). 

(a) Chu cảnh là tham thể. Trong kiểu quá trình này chính tham thể 
— Bị đồng nhất thể và Đồng nhất thể — là những thành phần chu cảnh 
chỉ thời gian, địa điểm và v.v. Ví dụ, trong omorow ¡is the fenth (ngày 
mai là chủ nhật), cả fømorow' và renti đều là thành phần thời gian. 
Tương tự, trong re bes: way to get there iš by train (con đường tốt 
nhất để đi đến đó là bằng tầu hoả), cả ứie best wuay và by train đều diễn 
đạt phong cách; trong the real reason ¡š that you are scared (lí do thực 
sự là bạn sợ), cả Bị đồng nhất thể và Đồng nhất thể đều diễn đạt 
nguyên nhân. Giống với các cú quan hệ đồng nhất khác, các thành 
phần trong các cú này có thể đảo ngược được: fe fenth iš tomorrow 
(mùng mười là ngày mai), by train is the best way to get there (bằng 
tàu hỏa là cách tốt nhất để đi đến đó), (the facL) that you are scared is 
the real reason (Thực tế) rằng bạn sợ là lí do thực sự). Mối quan hệ 
giữa hai tham thể là mối quan hệ của sự giống nhau, ở góc độ ấy các 
cú này giống các cú quan hệ sâu, sự khác nhau duy nhất là ở đây hai 
vế của đẳng thức — hai 'tham thể" — là các thành phần chu cảnh 
được ngụy trang. 
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(b) Chu cảnh là quá trình. Trong kiểu này tham thể không biểu hiện 
thời gian địa điểm hay các đặc điểm chu cảnh khác, mà lại biểu hiện 
Quá trình. Trong các ví dụ như the fair takes tp the whole day (hội 
chợ kéo dài mất cả ngày), applawse follows her act (tràng vỗ tay tiếp 
theo hành động của cô ta), a bridge crosseslspans the river (chiếc cầu 
bắc ngang sông), Fred accompanied is wie (Fred đi theo vợ), rhe 
daughter resembles the mother (cô con gái giống bà mẹ), các động từ 
take up, follow, cross (hay span), accomipany, và resemble là những 
“động từ chu cảnh”: chúng nhập mã chu cảnh chỉ thời gian, địa điểm, 
đồng hành, phong cách v.v., như là mối quan hệ giữa các tham thể. Do 
đó, fake up có nghĩa “be + for” (phạm vi trong thời gian); ƒollo:°s có 
nghĩa là 'be + after (địa điểm trong thời gian); cross và span có nghĩa 
là 'be cross' (phạm vi trong địa điểm); accompany có nghĩa là “be + 
with"; resemble có nghĩa là “be + like`. Điều này có nghĩa là tính theo 
khái niệm ẩn dụ ngữ pháp được thảo luận trong Chương 10, tất cả các 
cú thuộc kiểu này đều là các cú ẩn dụ. 

Giống với các cú ở đoạn trên, các cú này không thể đảo ngược 
được về dạng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, không những các tham 
thể bị đảo ngược mà còn cả động từ cũng xuất hiện trong dạng bị 
động: the whole day is taken up by the fair (cả ngày bị hội chợ chiếm 
mất), her act was followed by applause (hành động của cô ta được tiếp 
nối bằng tràng vỗ tay), the riuer is spanned by a bridge (dồng sông được 
nối/bắc bởi chiếc cầu), Fred's wjƒe is accompanied by him (vợ của Fred 
được đi theo bởi anh ta) (hay phù hợp hơn, /ane was accompanied by her 
husband [Jane được đi theo bởi chồng cô ta]), the mother is resembled by 
the dauglhier (bà mẹ được cô con gái giống). Không có khó khăn gì 
trong việc nhận ra những cú này là những cú bị động. 

Đường ranh giới giữa phương thức định tính và phương thức đồng 
nhất trong cú quan hệ chu cảnh ít rõ ràng hơn trong cú quan hệ sâu. 
Điều này là tất yếu, bởi vì không rõ liệu cách diễn đạt on the mát (trên 
chiếu) chỉ một lớp (có các thành viên — lớp có các vật ở trên chiếu) 
hay sự nhận dạng của (vật được xác định là đang ở trên chiếu). Tuy 
nhiên, có một sự phân biệt có thể nhận được ra nếu chúng ta đặt các ví 
dụ điển hình bên cạnh nhau: 


Định tính Đồng nhất 
(aA) thể cat Ìš on the mat the best place is on the mat 
(con mèo ở trên chiếu) (chỗ tốt nhất là trên chiếu) 
on the mat is the best phace 
(b) the fair lasts all day (trên chiếu là chỗ tốt nhất) 
(hội chợ kéo đài cả ngày) the ƒair takes up the whole day 


(hội chợ chiếm mất/kéo đài mất cả ngày) 
the vwehole day is taken up by the fair 
(cả ngày bị hội chợ chiếm mất) 
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Trong phương thức đồng nhất, chúng ta cũng có thể nhận ra Biểu 
hiện và Giá trị, với cùng cách áp dụng chính xác như trong trong cú 
quan hệ sâu. Xem Hình 5-18. 

(3) Quá trình quan hệ sở hữu. Trong kiểu quan hệ sở hữu, mối quan 


hệ giữa hai vế là mối quan hệ sở hữu; thực thể này chiếm hữu thực thể 
Kia. 
Chủ độn; U Bị độn; 
(a) | tomorrow' 1§ the tenth the tenthi ís fONOFrow' 
on the mat | 1S the best the best pÌace | is on the mat 
place 
BĐNLUBH Ts | ĐNTU/GT| |BĐNHGT QT:s | ĐNT/BH 
CN HĐ |BN LCN HĐ |BN | 
si : 
Thức _[phẩnDư | [Thức [phản Dư | 
(b) |rhe fair the whole the whole [is  occupied |by the 
ØCCHples | day. dạy lai 
h ĐNT/GT BĐNT/GT T:cc ĐNT/BH 
CN HĐ [VN |PN 
[Thức [phản Dư [mức | phần Dư 


Hình 5-18 Các cú đồng nhất chu cảnh 


() Trong phương thức định tính, mối quan hệ sở hữu lại một lần nữa 
có thể được diễn đạt hoặc như là thuộc tính, ví dụ, Pefer ' trong the 
piano is Peler 'š (chiếc đàn pianô là của Peter), hay như là quá trình, ví 
dụ, has (có), belong ro (thuộc về) rong Peter has a piano (Peter có 
một chiếc đàn pianô), re piano belongs te Peter (chiếc đàn thuộc về 
Peter). 

(a) Nếu mối quan hệ sở hữu được nhập mã như là Thuộc tính, thì nó 
có hình thức của một cụm danh từ sở hữu, ví dụ, Pefer 's; vật bị sở hữu 
là Đương thể còn Sở hữu thể là Thuộc tính. Trong thực tế, các cú này 
không khác với các cú đồng nhất; cú he piano iš Peter (chiếc đàn 
pianô là của Peter) có thể hoặc là cú định tính, 'chiếc đàn pianô là một 
thành viên của lớp những vật mà Peter sở hữu' hoặc là cú đồng nhất, 
"chiếc đàn pianô được xác định là thuộc về Peter'. (Lưu ý rằng hình 
thức đảo ngược efer 's iš the piano chỉ có thể là cú đồng nhất) 

(b) Nếu mối quan hệ sở hữu được nhập mã như là Quá trình, thì hai 
khả năng khác xuất hiện. Hoặc (một) Sở hữu thể là Đương thể và bị sở 
hữu thể là Thuộc tính (chúng tôi sẽ gọi vật bị sở hữu là bị sở hữu thể 
chứ không gọi là sự sở hữu. để tránh sự tối nghĩa; sự sở hữu chỉ mối 
quan hệ), như trong Pefer hay a piano (Peter có một cây đàn pianô). Ỏ 
đây, Peter-người sở hữu là một đặc tính được gán cho cây đàn pianô. 
Hoặc (hai) bị sở hữu thể là Đương thể và sở hữu thể là Thuộc tính, như 
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trong (he piano belongs to Pefer'š (cây đàn pianô thuộc về Peter). Ở 
đây Peter-người sở hữu là một thuộc tính được gán cho cây đàn piano. 
Tất nhiên, cả hai cú đều có thể đảo ngược được; chúng ta không nói z 
piano is had by Peter, hay Peter ¡š belonged to the piano. Các ví dụ 
được minh họa THệi Hình 5-19. 


(a) | the piano Peter s 
Đương thể lộc trình:sâu _ | Thuộc tính: sở hữu 


(b) (một) Peter: has q piano 


(hai) | the piano | belongs to | Perer 
Đương thể: bị sở hữu thể_| Quá trình:sở hữu | Thuộc tính: sở hữu thể 


Hình §-19 Các cú quan hệ định tính 


(¡) Trong phương thức đồng nhất, sở hữu có hình thức của mối quan 
hệ giữa hai thực thể; và một lần nữa mối quan hệ này được tổ chức 
theo hai cách, với mối quan hệ được diễn đạt hoặc (a) như là một đặc 
điểm của các tham thể, như trong fhe piano iš Peter 1š, hoặc (b) như là 
một đặc điểm của quá trình, như trong Pefer owns the piano. 

(a) Sở hữu là các tham thể. Ở đây, các tham thể chứa đựng khái 
niệm sở hữu, một tham thể chỉ đặc điểm của sở hữu thể, ví dụ Perer 's 
(của Peter), tham thể kia chỉ vật bị sở hữu, ví dụ, he piano (chiếc đàn 
pianô). Do đó, trong the piano ís Peters, cả the piano và Peter 1s đều 
diễn đạt 'cái mà Peter sở hữu, mối quan hệ giữa chúng là mối quan hệ 
xác định/đồng nhất. Lưu ý rằng ihe piano là Biểu hiện còn Perer là Giá 
trị. 

(b) Sở hữu là quá trình. Ở đây sở hữu được nhập mã như là một quá 
trình, được hiện thực hóa điển hình bằng động từ oww như trong Peter 
owns the piano. (Lưu ý rằng chúng ta thường không nói Peter has the 
piano, trong nét nghĩa sở hữu, hzve không được dùng làm động từ sở 
hữu đồng nhất. Các tham thể là sở hữu thể Perer và bị sở hữu thể ?he 
piano; trong trường hợp này Perer là Biểu hiện còn /he piano là Giá trị. 

Bổ sung vào ý nghĩa sở hữu trong nét nghĩa 'chiếm hữu" thông 
thường, phạm trù này bao gồm các mối quan hệ trừu tượng chỉ sự chứa 
đựng, sự liên quan và v.v. Những động từ thường xuất hiện trong chức 
năng này là ¿rclude (bao gồm), confain (chứa đựng), comprise (bao 
gồm/gồm), consist (gồm), provide (cung cấp). Một số động từ thuộc 
lớp này kết hợp đặc điểm sở hữu với các đặc điểm ngữ nghĩa khác; ví 
dụ, exclđe (loại trừ) '[phủ định + có], owse (nợ) 'có thay mặt cho một 


CÚ NHƯ LÀ SỰ THỂ HIỆN 245 


sở hữu thể khác", đeserve 'phải có, lack cần phải có". (Mặt khác, hầu 
hết các động từ có nghĩa là 'đến/xuất hiện để có', đóng chức năng như 
là các quá trình vật chất; ví dụ, gef, receive, acgwire — so sánh các 
hình thức thì trong Yow deserve a medal,. — lm getting one (Bạn xứng 
đáng được thưởng huân chương. — Mình đã nhận được một). 

Như đã dự kiến, hai kiểu (a) và (b) có thể đảo ngược được, kiểu (b) 
có động từ ở dạng bị động: (a) Pefer'š ¡š the piano (của Peter là cây 
đàn piano), (b) ?he piano ¡š owned by Peter (cây đàn pianô được Peter 
sở hữu). Các ví dụ minh họa được thể hiện trong Hình 5-20, 


(a) (chủ động) | the piano. Là) Peter 's 
BĐNT/BH:BSHT_ | QT: sâu ĐNT/GT: SHT 


(bị động) Peter $ kS the piano 
BĐNT/GT:SHT QT: sâu ĐNLUBH: BSHT 


(b) (chủ động) | Perer OWHS the piano. 
BĐNT/BH QT: sở hữu ĐNT/GT 


(bị động) the piano 1s owned by | Peter 
BĐNT/GT QT: sở hữu ĐNL/BH 


Hình 5-20 Các cú quan hệ đồng nhất sở hữu 


Trên nguyên tắc, sở hữu có thể được cho là một kiểu quan hệ chu 
cảnh khác, mà có thể được chứa đựng trons một số cách diễn đạt như 
af Peter  iš a piano (ở cạnh Peter là cây đàn pianô), the piano is with 
Peter (cây đàn pianô ở cùng với Peter). Nhiều ngôn ngữ thể hiện sở 
hữu điển hình bằng các chu cảnh thuộc kiểu này. Gần nhất với nó 
trong tiếng Anh là động từ belong (thuộc vẻ); so sánh hình thức 
phương ngữ ¡š along ö me (thuộc về tôi) 

Bảng 5(5) trình bày kết hợp toàn bộ các phạm trù của quá trình 
quan hệ đã được giới thiệu trong mục này. Chúng bao gồm (¡) kiểu 
quan hệ: sâu/chu cảnh/sở hữu, với các tiểu phạm trù; (¡) quan hệ- 
phương thức: định tính/đồng nhất/xác định: trong đồng nhất có (a) 
dạng: chủ động/bị động, và (b) tiêu điểm thông tin: đánh dấu/không 
đánh dấu. 

Tiêu chí để kết hợp tất cả các phạm trù lại với nhau như là một 
kiểu quá trình tách biệt, kiểu các quá trình quan hệ, là (giống với tất cả 
các phạm trù khác trong ngữ pháp) sự kết hợp của ba bình diện: (a) từ 
cùng cấp độ, mối quan hệ với các bộ phận khác của hệ thống ngữ 
pháp-từ vựng; (b) từ trên xuống, các ý nghĩa mà chúng hiện thực hóa 
trong ngữ nghĩa học ngôn bản, và (c) từ dưới lên, các hình thức hiện 
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thực hóa của chúng trong cấu trúc và trong âm vị học. Các tiêu chí 
được trình bày dưới đây: 

(a) Thì hiện tại không đánh dấu, giống với quá trình tỉnh thần nhưng 
không giống với quá trình vật chất, chúng không chỉ hai hướng 
(bidirectionality), không giống với quá trình tỉnh thần nhưng lại giống 
với quá trình vật chất; các tham thể có thể hoặc là sự vật hoặc là một 
thực tế nhưng (ở chỗ nào cả hai xuất hiện) thì chúng phải có cùng vị 
thế với nhau. 

(b) Các cú này giải thích các mối quan hệ định tính và đồng nhất, cả 
hai đều có dạng trung tính và dạng tác động, với tính liên tục ngữ 
nghĩa giữa chúng; dạng tác động (các cú có dạng chủ động/bị động) là 
độc nhất vô nhị trong việc kết hợp hai môtif, môtif đồng nhất (Bị đồng 
nhất thể-Đồng nhất thể) và môtif mã hiệu hoá (Biểu hiện-Giá trị). 

(c) Không giống với các cú tỉnh thân và các cú vật chất, động từ 
trong tất cả các tiểu loại quá trình quan hệ này có thể là be, và tất cả 
các động từ đều không nổi bật, trong khi động từ trong cú vật chất và 
cú tỉnh thần lại có vị trí nổi bật ở âm tiết được đánh trọng âm của nó: 
so sánh cú vật chất. // Herbert ƒ Smith ƒ stood for ƒ parhiamemt fl (stood 
or nghĩa là 'chạy đua vào') với cú quan hệ // !lerbert ƒ Smith / stood 
for Í women 's ƒ rights fJ (với stood for nghĩa là 'đại điện"). 

Bức tranh đường như phức tạp một phần là vì nó là một khu vực ít 
được quen biết hơn, một khu vực ít được nghiên cứu trong truyền 
thống ngữ pháp. Nhưng các cú này cực kì quan trọng trong nhiều kiểu 
ngôn bản; ví dụ, cú quan hệ đồng nhất chu cảnh, xuất hiện chủ yếu 
trong kiểu ẩn dụ ngữ pháp đặc trưng cho ngôn bản khoa học (xem 
Chương 10 dưới đây). Hơn tất cả các kiểu quá trình khác, các quá trình 
quan hệ có tiềm năng tối nghĩa cao, được khai thác trong nhiều ngữ 
vực (registers) từ văn phong kĩ thuật đến văn phong chính trị đến thơ 
và các thành ngữ dân gian. Dưới đây là một ví dụ lấy từ Quốc hội Hoa 
Kì, được tạp chí Thời báo (Time magazine) trích dẫn: 


The loopholes thai should be Các kẽ hở [của pháp luật] phải bị vứt bỏ 
Jettisoned first are the one least likely - trước tiên là kẽ hở ít có thể len qua được. 
1o 60. 


Ngoài khó khăn về từ vựng của việc vứt bỏ một kẽ hở như thế nào ra 
thì cú này là cú có cấu trúc Biểu hiện ^ Giá trị (nghĩa là, bởi vì chúng 
ít có khả năng len qua nhất cho nên chúng cần phải được vứt bỏ), hay 
là cú có cấu trúc Giá trị ^ Biểu hiện (nghĩa là, mặc dù chúng phải được 
vứt bỏ trước tiên cho nên chúng có khả năng xuất hiện lâu nhất). So 
sánh các dòng từ bài hát đồng ca của Tennyson: /2ea?h is the end øƑ 
lj/e (Chết là chấm dứt cuộc sống). — Ah, why should le all labour 
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be? (Tại sao cuộc sống lại là tất cả sự đau khổ?). Ở đây wly should lịƒe 
all labour be? rõ ràng là một cú định tính. Mặt khác, đeath ¡s the end 
Øƒ le là cú đồng nhất; nhưng thành phần nào là Biểu hiện và thành 
phân nào là Giá trị? Liệu nó có nghĩa là 'một khi chúng ta chết, thì 
cuộc sống chấm dứt (đó là ý nghĩa của cái chết), như trong (a), hay có 
nghĩa là 'chúng ta chết khi đời chấm dứt (đó là việc cái chết có thể 
nhận ra như thế nào), như trong (b)? 


(a) death ¡is the end oƒ le (b) đearh ¡is _ the end oƒ lƒe 
BĐNT/BH ĐNH/GT BĐNT/GT ĐNT/BH 
Bảng Š(5) I Định tính (Đương thể/Chủ ngữ) 
Sara 1S/S€€ms MNG 
bi John becaHe aphumber 
b2 
= Đương thể Quá trình: “Thuộc tính 
sâu 
dã Pussy i§ im the well 
hs § the daughter is/looks like the mother 
giỗs8 : 
ke - § E Đương thể Quá trình: “Thuộc tính/ 
Si = sâu Chu cảnh 
E the poem CONCerns dfsh 
° ni the fair lasts all day 
2 h- Eì Đương thể Quá trình: “Thuộc tính 
Sơ chu cảnh 
Ẽ the piano. Peter* 
E Ÿ Đương thể/ | Quá trình: “Thuộc tính/ 
SẼ Bị sở hữu thể | sâu Sở hữu thể 
TK 
| E PP _Ƒ7%nữu Peter has q piano 
S9i# thể là 
|al|zs Đương thể | Đương thể/ Quá trình: “Thuộc tính/ 
Tlã Sở hữu thể sở hữu Bị sở hữu thể 
= (2) Bị sở hữu | the piano belongs to Peter 
ầ3_ thể là Đương 
- thể Đương thể/ Quá trình: “Thuộc tính/ 
= Bị sở hữu thể sở hữu Sở hữu thể 
1 
Chủ ngữ 


Dường như có lẽ là chúng ta dựa cả hai cách giải thích vào sự hiểu biết 

của chúng ta về ngôn bản. Nếu chúng ta cho nó một tiêu điểm thông 

tin bị đánh dấu, như trong (c) và (đ), thì chúng ta có hai nét nghĩa khác 

với các vai diễn được kết hợp lại: 

(c) đeath is the end oƒlỨe (d) đeath is the end oƒ lực 
ĐNT/BH BĐNT/GT ĐNT/GT BĐNT/BH 
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Bảng 5(5) II Đồng nhất A: Dạng chủ động (Biểu hiện / Giá trị) 


(¡) tiêu điểm 
không đánh 
dấu 


Sarah 
Mr Garick 


the wíse one 
Hamlet 


BĐNT/BH ĐNT/GT 


3 
5 
“ (ii) tiêu điểm | Sarah the wis€ one 
bơ đánh dấu Mr Garick plays Handet 
ĐNT/GT QT: sâu BĐNT/GT 
() tiêu điểm | omorow' is the tenth 


không đánh | by rain is the best way 
dấu 


BĐNT/BH/CC | QT: sâu ĐNT/GT/CC 


(0) tiêu điểm | tomorrow is the tenth 
đánh dấu by train Hs the best way 


(a) chu cảnh là tham thể 


HỆ ĐNT/BH/CC BĐNT/GT/CC 
bị 
ỗ () tiêu điểm | the daughter resembles the mother 
a kh không đánh | applause followed her act 
oi dấu 

§ BĐNT/BH QT: chu cảnh | ĐNT/GT 

S () tiêu điểm | the daughter | resembles the mother 

Eì đánh đấu applause Jollowed her act 

2Ê 

== ĐNT/BH QT: chu cảnh | BĐNT/GT 

8 (¡) tiêu điểm | the piano í§ Peter's 

E| không đánh 

S dấu BĐNT/BH/SHT | QT: sau ĐNT/GT/SHT 

E (¡) tiêu điểm | the piano is Peter 1$ 

Ki đánh dấu 

C*- ĐNT/BH/SH QT: sâu BĐNT/GT/SHb 


() tiêu điểm | Pefer ØwWns the piano 
không đánh 
dấu BĐNT/BH QT: sở hữu ĐNT/GT 


() tiêu điểm 
đánh dấu 


the piano. 


ĐNT/BH QT: sở hữu BĐNT/GT 


(b) sở hữu là quá 


trình 
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Bảng Š(Š) II Đồng nhất B: Dạng bị động (Giá trị / Biểu hiện) 
(¡) tiêu điểm | 0he wise one ĐS Sarah 
không đánh | Haniet is played by Mr Garick 
dấu 
BĐNT/GT QT: sâu ĐNT/BH 
(1) tiêu điểm | the wiseone | ¡s Sarah 
E đánh dấu Hamlet is played by Mr Garick 
sẽ ĐNT/GT QT: sâu BĐNT/BH 
() tiêu điểm | the tenth i§ †0m0oFrrOW 
không đánh | the best way LỘ by train 
(a)chu | dấu 
cảnh là BĐNT/GT/CC | QT: sâu | ĐNT/BH/CC 
tham (¡) tiêu điểm | the tenth is lOimorrow' 
thể đánh đấu the best way | is by train 
_` BĐNT/GT/CC | QT: sâu ĐNT/BH 
B 
š () tiêu điểm | the mother ñs resembled bì the daughter 
ỗ không đánh | her act wds followed by applause 
8 (b) chu | dấu 
~ | cảnh BĐNT/GT QT: chu cảnh ĐNT/BH 
là quá | (ii) tiêu điểm | the mother is resemnbled by the daughter 
trình đánh dấu her act w@s followed by applause 
ĐNT/GT QT: chu cảnh BĐNT/BH 
—‡ —— 
(a) sở | () tiêu điểm | Pefer's 1 the piano 
hữu là không đánh 
đấu BĐNT/GT/SH QT: sâu BĐNT/BH/SH 
tham () tiêu điểm | Peter's 8 the piano 
thể đánh dấu 
` ĐNT/GT/SH | QT:sâu BĐNT/BH/SH 
5|) sở | G) tiêu điểm | the piano ¡s owned by Peter 
ˆ hữulà | không đánh 
“ dấu BĐNT/GT QT: sở hữu ĐNT/BH 
quá đi) tiêu điểm | he piano is owned by Peter 
trình đánh đấu 
ĐNT/GT QT: sở hữu BĐNT/BH 


1 
Chủ ngữ 
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— ở đó (c) có nghĩa là 'cuộc sống chấm dứt khi chúng ta chết (*đó là 
cái chúng ta biết đời được kết thúc như thế nào"), (d) có nghĩa là 'một 
khi đời chấm dứt, thì chúng ta chết (đó là việc cuộc sống chấm dứt có 
nghĩa là gì)'. Nói một cách chính xác là, những sự tối nghĩa tương tự 
hiện điện trong các thành ngữ như høzme ¡š where your heart ¡š (quê 
hương ở trong trái tìm của bạn) (Biểu hiện ^ Giá trị 'bởi vì bạn sống ở 
nơi mà bạn yêu quý" hay Giá trị ^ Biểu hiện “bởi vì bạn yêu cái nơi mà 
bạn cảm thấy như là nhà ở đó”), an Englishman š home ¡š hỉš castle 
(căn nhà của người Anh là một tòa lâu đài của họ), và những câu nói 
được đúc kết từ kinh nghiệm lâu đời. 

Chúng tôi sẽ trở lại để nghiên cứu các kiểu quá trình chính trong 
Mục 5.8 dưới đây. Hiện tại chúng tôi phải giải quyết các khía cạnh 
khác của chuyển tác. Trong mục tiếp theo chúng tôi sẽ lần lượt khảo 
sát vấn tắt ba kiểu quá trình khác nằm trên đường ranh giới các quá 
trình chính đã thảo luận. 


5.5 Các kiểu quá trình khác; tóm tắt các kiểu quá trình 

Trong ba mục trước (5.2-5.4) chúng tôi đã thảo luận ba kiểu quá 
trình chính trong cú tiếng Anh: vật chất, tỉnh thần, quan hệ. Chúng là 
các kiểu quá trình 'chính" ở chỗ chúng là cơ sở của ngữ pháp dưới hình 
thức của lí thuyết về phản ánh kinh nghiệm, chúng thể hiện ba kiểu 
hình thể cấu trúc riêng biệt (ba kiểu dường như gần bằng nhau về tản 
số trong toàn bộ ngôn ngữ nói chung, mặc dù nhận định này chưa được 
kiểm tra) Chúng ta có thể tiếp tục công nhận ba kiểu quá trình phụ, 
định vị trên đường ranh giới mỗi kiểu quá trình chính: 


Quá trình hành vi có chung những đặc điểm của quá trình vật chất và 
quá trình tỉnh thần. 

Quá trình phát ngôn có chung những đặc điểm của _ quá trình tỉnh thần và 
quá trình quan hệ. 

Quá trình hiện hữu _ có chung những đặc điểm của _ quá trình quan hệ và 
quá trình vật chất, 


5.5.1 Các quá trình hành vi 

Đây là những quá trình (điển hình của eon người) chỉ hành vi tâm 
sinh lí, như thở, ho, cười, mơ, và lườm. Chúng là những quá trình ít rõ 
ràng nhất trong toàn bộ sáu kiểu quá trình bởi vì chúng không có 
những đặc điểm được xác định riêng. Chúng một phần giống quá trình 
vật chất, một phần giống quá trình tỉnh thần. Tham thể 'ứng xử", được 
gọi tên là ỨNG THẺ (BEHAVER), điển hình là một thực thể có ý thức, 
giống như Cảm thể; nhưng Quá trình về mặt ngữ pháp giống quá trình 
“hành động) hơn. Thì hiện tại bình thường không đánh dấu đối với các 
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quá trình hành vi là thì hiện tại trong hiện tại, giống như quá trình vật 
chất (e.g.. yow re dreaming!); tuy nhiên, chúng ta cũng thấy thì hiện 
tại đơn giản trong nét nghĩa không đánh dấu của nó (nghĩa là, 
không có nghĩa chỉ thói quen); ví dụ. wehy đo yon laueh? (tại sao bạn 
lại cười?), bên cạnh re you laughing? (bạn cười đấy à?) (với ít sự 
khác nhau giữa chúng), gợi ra mối quan hệ với quá trình tỉnh thần. 

Đường ranh giới của các quá trình hành vi là bất định: nhưng 
chúng ta có thể nhận ra các kiểu điển hình sau đây: 


(¡) các quá trình [cận tỉnh thần] ý thức được thể hiện như là các hình 
thức ứng xử, ví dụ foøk (nhìn), waích (theo dõi), sízre (lườm), listen 
(nghe). ?zmk (suy nghĩ), wørry (băn khoăn), dream (mơ); 

(ii) các quá trình phát ngôn [cận phát ngôn] như hành vi, ví dụ, chafer: 
(nói huyên thuyên), erưmble (càu nhàu), ra! (tâm sự): 

(ii) các quá trình sinh lí thể hiện trạng thái của ý thức; ví dụ, cry 
(khóc). /œwsh: (cười), wmile (mỉm cười), Øowøn (chau mày), s¿eh (thở 
đài), suar! (gầm gừ), nine (khóc thét lên); 

(iv) các quá trình sinh lí khác; ví dụ, brearhe (thở), coueh (ho), faimt 
(ngất xỉu), sứ (đi j), yawn (ngáp), s/eep (ngủ); 

(v) các tư thế của thân thể [cận vật chất] các thú tiêu khiển; ví dụ, se 
(hát), đanee (múa), lie (down) (nằm xuống), sử (up, down) (ngồi 
dậy/xuống). 


Nhiều động từ cũng xuất hiện không thể hiện hành vi; đối chiếu 
thính (nghD) là quá trình hành vì, trong Öé quiet Lm thinking (Đề nghị 
im lặng! Tôi đang nghĩ.) với f¿nÈ là quá trình tính thần, trong 7 think 
they re stupid (Tôi nghĩ họ thiếu khôn ngoan). 

Quá trình hành vi hầu như là các quá trình trung tính; mẫu thức 
điển hình nhất là một cú chỉ gồm có Ứng thể và Quá trình, như 2øn 1 
breathe! (Đừng thở!) No-one 3 listening (Không có ai nghe đâu), le 's 
always grumbling (Ông ta thường xuyên càu nhàu). Một biến thể của 
các quá trình này thể hiện ở chỗ hành vi được ngụy trang như thể nó là 
một tham thể, như se sang a song (cô ta hát một bài hát), he gave a 
great yawn (anh ta ngấp một cái rất to); về chức năng của danh từ 
trong các cách diễn đạt này xin xem Mục 5.6 dưới đây. Một số kiểu 
chu cảnh có liên hệ với các quá trình hành vi: các kiểu chu cảnh chỉ 
Vấn đẻ với hai nhóm () và (ii), ví dụ, dreœming øƒ yow (mơ về bạn), 
grumbled about the food (càu nhàu về thức ăn); chu cảnh chỉ Phong 
cách với các nhóm còn lại, ví dụ, breathe deeply (thở sâu), sỉ! up 
straiehr (ngồi thẳng). Một số chu cảnh trong trong các nhóm () - (iii) 
thường nêu bật cú đoạn với các giới từ fo, at, hay øn: Ì?m talking to 
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you (mình đang nói chuyện với cậu), đon † look at me (đừng nhìn tôi), 
fortune is smiling on us (vận may mỉm cười với chúng tôi). Những 
cụm từ này về nguồn gốc là những chu cảnh chỉ Nơi chốn; trong quá 
trình hành vi nó diễn tả sự định hướng. (Động từ wøch không theo 
quy tắc: trong Ï?m warching you (tôi đang theo dõi cậu), ý nghĩa thì 
của nó gợi ra quá trình hành vi nhưng yøw xuất hiện như là một tham 
thể, giống chức năng Hiện tượng trong quá trình tỉnh thần). Cuối cùng. 
nên lưu ý rằng, trong khi các quá trình hành vi không “phóng chiếu" lời 
nói hay ý nghĩ gián tiếp, thì chúng lại thường xuất hiện trong văn trần 
thuật hư cấu, như là một phương tiện để gắn đặc điểm hành vi vào quá 
trình phát ngôn: ví dụ, 'Kiss me!' she breathed (Hôn em đi!” cô ta 
thở) (xem Chương 7, Mục 7.5.1 dưới đây). Hình 5-21 thể hiện quá 
trình hành vi với một Phụ ngữ có hai con chữ đầu là WH- như là chu 
cảnh chỉ Vấn đề. 


what qboiit?” 


Chu cảnh cÍ vấn để 


Bạn đang khóc về cái gì? 
Hình 5.21 Ví dụ về một quá trình hành vi 


Š.S5.2_ Các quá trình phát ngôn 

Đây là các quá trình nói năng, như trong What dd you say? —] 
said it 1š noisy here (Bạn nói gì? —— Mình nói ở đây ồn ào). Nhưng "nói 
năng” phải được giải thích theo nét nghĩa rộng hơn; nó bao hàm bất kì 
kiểu trao đổi ý nghĩa tượng trưng nào, như /he notice tells yow to keep 
quier (bảng thông báo đề nghị bạn im lặng), hay my wafch says i'š 
hal|ƒ past ten (đồng hỗ của tôi chỉ mười giờ rưỡi). Chức năng ngữ pháp 
của you (bạn), 7 (tôi), ứhe nofice (bảng thông báo), my warch (đồng hồ 
của tôi) là PHÁT NGÔN THỂ (SAYER). 

Thế thì chức năng của is nøisy here (ở đây ôn ào), ro keep quiet 
(giữ im lặng), #'s ha|ƒ past ten (mười giờ rưỡi) là gì? Trong ngữ pháp 
hình thức, cái được nói ra được đối xử như là 'mệnh đề tân ngữ có 
chức năng giống danh từ, có nghĩa là cú bị xuống cấp do danh hóa 
(xem Chương 6 dưới đây). Nhưng về chức năng thì đây không phải là 
cú bị xuống cấp, nó đóng chức năng như là một cú thứ yếu trong 'cú 
phức" (xem Chương 7 dưới đây), hoặc (a) được trích trực tiếp, như 
trong (he said) *Ïm hungry` (anh ta nói: "tôi đói”), hoặc (b) được gián 
tiếp thông báo lại, như trong (he said) he was hưngry (anh ta nói anh ta 
đói). Điều này có nghĩa là tổ hợp như vậy bao gồm hai cú, như trong 
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Hình 5-22. (Tất nhiên chỉ có cú chính là cú phát ngôn, còn cú thứ hai 
có thể thuộc bất kì quá trình nào). Vẻ chức năng của wÖzí (cái gì) 
trong wkar did you say?, xin xem Mục 5.6 dưới đây. 

Từ những gì đã được nói ở trên, điều tất yếu là, không giống với 
các quá trình tinh thần, các quá trình phát ngôn không yêu cầu tham 
thể có ý thức. Phát ngôn thể có thể là bất kì một cái gì tạo ra tín hiệu, 
như fhe notice hay my wafch; so sánh the lieht (đèn giao thông) trong 
the lieht says stop (đèn giao thông báo dừng lại), he guidebook (cuốn 
sách hướng dẫn) trong fhe giidebook tells you where everything is 
(cuốn sách hướng dẫn chỉ cho bạn sự vật ở đâu). Những thực thể như 
vậy không xuất hiện tự nhiên như là Cảm thể trong quá trình tỉnh thân: 
my watch thinks it 1š ha|ƒ past ten (đồng hồ của tôi nghĩ mười giờ rưỡi) 
là hoàn toàn không phù hợp. Nhưng my wafch says it ha|ƒ past ten 
(đồng hồ của tôi chỉ mười giờ rưỡi) thì không cần phải bình luận gì 
thêm; Phát ngôn thể có thể sản sàng chỉ là ir (nó), he (anh ấy) hay site 
(cô ấy). Vì lí do này mà các quá trình phát ngôn có thể được gọi một 
cách phù hợp hơn là các quá trình “tượng trưng". 


JoÏin. L said 
PNT QT 
2. được trích nguyên. 
LENE.—L@T.—Í 


œ thông báo lại 


(a) 


Lm hungry ˆ 


q®) 


ÿ được thông báo lại 


Hình 5-22 Các quá trình phát ngôn 


Cú bị phóng chiếu có thể hoặc là (a) một nhận định, như trong (he 
told me) ¿ waš Tuesday (anh ta nói với tôi hôm nay là thứ ba), (she 
asked me) whether ít! was Tuesday (anh ta hỏi tôi xem có phải là thứ 
ba hay không), 'wjty are yow late?° (he demanded) (tại sao anh muộn?” 
anh ta yêu cầu); hoặc là một khiến nghị, như trong (she told him) f2 
mend hís ways (cô ta bảo anh ta phải sửa đổi cách sống của mình), (he 
promised) fo gø hơme (anh ta hứa [sẽ] về nhà). Khiến nghị có thể được 
thể hiện theo cách khác bằng một cú tuyên bố được biến thái hóa (xem 
Chương 4 ở trên): (she told him) fhat he should/must mend li ways 
(cô ta bảo anh ta rằng anh ta phải sửa cách sống của mình), (he 
promised her) (hat he would go home (anh ta bứa với cô ta rằng anh ta 
sẽ về nhà). Đối với phần thảo luận chỉ tiết hơn về những điểm này, xin 
xem Chương 7, Mục 7.5 dưới đây. 

Trong khi các quá trình hành vi không phải là một kiểu quá trình 
tách biệt, mà là một nhóm các tiểu quá trình nhập quá trình vật chất và 


254 Dẫn luận NGŨ PHÁP CHỨC NĂNG 


quá trình tỉnh thần lại thành một phổ các quá trình, thì các quá trình 
phát ngôn lại thể hiện các mẫu thức riêng biệt của chúng. Bên cạnh 
khả năng có thể phóng chiếu, trong phong cách độc nhất vô nhị vừa 
mới được mô tả, chúng chứa đựng ba chức năng tham thể khác ngoài 
chức năng Phát ngôn thể: (1) Tiếp ngôn thể (Receiver), (2) Ngôn thể 
(Verbiage), và (3) Đích ngôn thể (Target). Hai chức năng đầu là hai 
tham thể “gián tiếp`, sẽ được mô tả trong hai Mục 5.6.1 và 5.6.2. dưới 
đây. 

(1) TIẾP NGÔN THỂ là tham thể với nó lời nói được hướng tới; ví dụ, 
me (tôi), your parenis (cha mẹ của bạn), fhe couf (tòa án) trong :ell 
me the whole truth (hãy nói cho tôi toàn bộ sự thật), đid you: repeat 
that to your parenfs? (bạn có nhắc lại điều đó cho cha mẹ bạn 
không?), describe to the court the scene øƒ the accideni (hãy mô tả cho. 
tòa về hiện trường nơi tai nạn xảy ra). Tiếp ngôn thể có thể là Chủ ngữ 
trong cú bị động; ví dụ, 7 trong Ï wøsnT told the whole truth (Tôi 
không được nghe toàn bộ sự thật). 

(2) NGÔN THỂ là chức năng tương ứng với cái được nói ra. Nó có thể 
có một trong hai ý nghĩa sau dây. 

(a) Nó có thể là nội dung của cái được nói ra; ví dụ. 
apartment (căn hộ) trong can you deseribe the apartmemt for me? (bạn 
có thể mô tả căn hộ ấy cho tôi được không?) (so sánh với the scene øƒ 
the accident (hiện trường của tai nạn)), úy pÏlan ðƒ campaien (kế hoạch 
cho chiến dịch của anh ta) trong the manager will ouline hỉs phan oƑ 
camipaien (ông quản đốc sẽ phác thảo kế hoạch cho chiến dịch của ông 
1a), the mystery (điều bí ẩn) trong mystery's never been explaiued 
(điều bí ẩn không bao giờ được giải thích). Nếu quá trình phát ngôn là 
quá trình phóng chiếu ra hàng hóa-&-dịch vụ chứ không phải là thông 
tin, như ørđer (ra lệnh) hay promise (hứa), thì Ngôn thể chỉ những vật 
được ra lệnh hay được hứa; ví dụ, ø s/eak (một miếng bít tết) trong / 
ordered a steak (tôi gọi một miếng bít tết), fhose earings trong those 
€aInings were promised to another customer (những chiếc khuyên đeo 
tai ấy đã được hứa bán cho một người khách hàng khác). 

(b) Nó có thể là tên gọi của lời nói; ví dụ, ø gwest¿on (một câu hỏi) 
trong let me ask you a question (hãy để tôi hỏi bạn một câu), another 
worđ (nói một lời khác) trong mow don † you say another word! (bây 
giờ mày không nói một lời khác đi sao!). Kiểu quá trình này cũng có 
thể xuất hiện với các động từ trống nghĩa như give và zakc; ví dụ, give 
the order (đưa ra một mệnh lệnh), make a stafemenr (thực hiện một 
nhận định). Tên gọi của một ngôn ngữ là Ngôn thể (Verbiage); ví dụ, 
they were speaking Arabic (họ đang nói tiếng Ả rập). 
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Hai kiểu Ngôn thể không tách biệt rõ ràng; giữa (a) fell me your 
experience (kể cho tôi biết về kinh nghiệm của bạn) và (b) fell me a 
sfory (kể cho tôi nghe một câu chuyện) là một cái gì đó như fell me the 
truth (nói cho tôi sự thật), nơi mà (he ruh có thể được giải thích hoặc 
như là (a) 'các sự kiện khi chúng xảy ra` hoặc như là (b) một câu 
chuyện có thực". 

(3) ĐÍCH NGÔN THỂ là thực thể được nhắm tới bởi quá trình phát 
ngôn; ví dụ, hửn trong she always praised him to her friends (cô ta 
thường ca ngợi anh ta với bạn của mình), øy ¿elligence (trí thông 
minh) trong please don 1 insult my imtellieence (xin đừng lăng mạ trí 
thông minh của tôi). Ở đây Phát ngôn thể hành động bằng lời vào một 
bên khác. Các động từ tiếp nhận Đích ngôn thể như prise (ca ngợi), 
insulr (lăng mạ), abuse (lạm dụng), siander (xuyên tạc), flaer (nịnh 
hót), blame (đổ tội), criicise (phê bình), không dễ dàng phóng chiếu 
một lời nói được thông báo lại; kiểu cú này gần với cấu trúc Hành thể 
+ Đích thể trong quá trình vật chất. 

Cuối cùng, ở đầu kia trên đường ranh giới của chúng, các quá trình 
phát ngôn chuyển dần thành kiểu quá trình quan hệ 'tượng trưng. Xét 
hệ hình sau đây: 


() Responding, the minister ứmplied 
that the policy had been changed. 

(1) Responding. the minister implied a 
change öƒ poliey. 

(iỦ) The mưnister's response implied 
that the policy had been changed. 

(IV) The minister 's responsse tmplied a 
change öƒ policy. 


() Phản ứng lại, ông bộ trưởng muốn nói 
rằng chính sách đã thay đổi. 

(1) Phản ứng lại. ông bộ trưởng hàm chỉ 
sự thay đổi chính sách. 

(ii) Phản ứng của ông bộ trưởng hàm chỉ 
rằng chính sách đã thay đổi. 

(iv) Phản ứng của ông bộ trưởng hàm chỉ 
sự thay đồi chính sách. 


Trong (Ì) the mỉnister implied là một quá trình phát ngôn, và thành 
phần đứng sau là một cú bị 'phóng chiếu” được thông báo lại. Ở đầu 
kia, trong (iv) chỉ có một cú mà là cú quan hệ có cấu trúc Biểu hiện ^ 
Giá trị (xem Chương 10 vẻ ẩn dụ ngữ pháp). Các động từ như ửmply 
(hàm chỉ), /đicare (chỉ/ thể hiện), show (chỉ), đemonstraie (thể hiện), 
signjfy (chứng tỏ/biểu hiện), suggesf (gợi ý) có đặc điểm lưỡng tính 
này; chúng có thể đóng chức năng hoặc như một “lời nói" hoặc như 
một sự 'tồn tại' (một dấu hiệu của). Có lẽ chỗ tốt nhất để vạch đường 
ranh giới là ở giữa (iii) và (iv); nếu Chủ ngữ (ở dạng chủ động) là một 
thực thể có ý thức, hay cú mà nó ở trong đó là cú phóng chiếu, thì nó 
là Phát ngôn thể; nếu không phải như vậy thì nó là Biểu hiện. Do đó, 
the minister implied a change øƒ policy là một quá trình phát ngôn, với 
a change öƒ policy đóng chức năng chu cảnh chỉ Vấn đề, thể hiện một 
sự phóng chiếu theo nghĩa ẩn dụ. 


256 Dẫn luận NGŨ PHÁP CHỨC NĂNG 


5.5.3. Các quá trình hiện hữu 

Các quá trình này thể hiện một cái gì đó tổn tại hay xảy ra, như 
trong fhere wax a lile guinea-pie (có một con chuột lang), rlhere 
seems to be a problem (hình như có vấn đề), has there beeh a phone 
call? (có điện thoại phải không nhỉ?). there isn† enough time (Không 
có đủ thời gian). Từ /here trong các cú này không có chức năng thể 
hiện; nhưng nó lại được cần đến để làm Chủ ngữ (xem Chương 4. Mục 
4.6 ở trên). Ở bình diện âm vị học thì nó không nổi bật, nguyên âm 
thường được đọc nhẹ (ở đây giống như khi đọc 0£); do đó nó phân 
biệt với ứhere (ở đó) là thành phần chu cảnh. Đối chiếu (¡) fhere š your 
#ather on the line (có cha của bạn đang nói chuyện [trên điện thọai]) 
với there [ðô] được đọc giảm nhẹ và câu trả lời Øñh, ¡š there? (Ô thế á) 
với (ii) thành phần chu cảnh trong cú quan hệ ihere y yot0' father (ở đó 
là cha cậu) với :here [ð£ê] nổi bật đóng chức năng Phụ ngữ, và câu trả 
lời Øh, ¿š he? (ô thế á) Trong (i¡) chứ không phải trong () fhere š 
tương phản với Jtere *. 

Điển hình của các cú hiện hữu là chúng có động từ be; ở khía cạnh 
này chúng cũng giống các cú quan hệ. Nhưng những động từ khác 
thường xuất hiện khác với các động từ trong cú quan hệ định tính và 
các cú đồng nhất. Một nhóm động từ có quan hệ mật thiết với ý nghĩa 
'tồn tại" hay 'xảy ra”: exisr (tồn tại), remain (giữ), arise (phát sinh), 
oceur (xảy ra/xuất hiện), come abou (xảy ra), happen (xây ra), take 
place (xảy ra). Một nhóm các động từ khác chứa đựng một đặc điểm 
chu cảnh nào đó; ví dụ, chỉ thời gian (øfow [tiếp theo), ensưe [theo 
sau]), địa điểm (sử [ngồi], sand [đứng], hang [treo]. rise [lên cao], 
sireteh [kéo ra], emerge [nổi lên], grow' [mọc/phát triển]). Nhưng một 
số lượng lớn các động từ khác cũng có thể được dùng trong phạm vi 
các cú hiện hữu trừu tượng: ví dụ, eru (phun), /lowish (phát đạt), 
prevail (thịnh hành). 

Thường xuyên, một cú hiện hữu chứa một thành phần chu cảnh 
tách biệt chỉ thời gian hay địa điểm, như trong fÖere wds a pictze ón 
the wall (có một bức tranh ở trên tường); nếu thành phần chu cảnh là 
Đề ngữ, thì Chủ ngữ /here có thể bị lược bỏ — nhưng nó vẫn sẽ xuất 
hiện nếu có thành phần câu hỏi đính kèm: øn rhe wall (there) way a 
Picaso painting, wasn † there? (trên tường có một bức tranh của Picaso 
có phải không nhỉ?), đi! around (there) grew a thick hedge (xung 
quanh mọc lên một hàng rào dày đặc). Một cách định vị quá trình hiện 
hữu theo thời gian và không gian rất phổ biến là đặt sau nó một cú có 
động từ vô định, ví dụ, (were was an old man fossed tp ín a basket (có 
một ông già bị tung đi tung lại trong một cái tổ), fÌi€F©Ìý Sotmeone 
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waiting at the door (có ai đó đang chờ ngoài cửa), there 3 a patiet to 
see you (có một bệnh nhân muốn gặp ngài), hai cú cùng nhau làm 
thành nên một cú phức (xem Chương 7, Mục 7.4.2(2) (¡¡)). 

Sự vật hay sự kiện được cho là tồn tại được gọi là HIỆN HỮU THỂ 
(EXISTENT). Trên nguyên tắc, có thể tồn tại bất kì một hiện tượng nào 
được giải thích như là một 'sự vật: người, sự vật, thể chế, vật trừu 
tượng; bất kì một hành động hay sự kiện nào như trong ¡s /tere going 
1o be a storm? (có phải sẽ có bão không?), there was another robbery 
in the sireet (có một vụ trộm khác ở ngoài phố). Ở đây quá trình hiện 
hữu sáp nhập với quá trình vật chất: có ít sự khác nhau về ý nghĩa giữa 
cú hiện hữu (here was a robbery (có một vụ trộm) với cú vật chất đ 
robbery took place (một vụ trộm xảy ra). Các cú hiện hữu được minh 
họa trong Hình 5-23. 


there Wđ§_ | 4 sform lon the wall_ |there_— |hangs | a pictưre 
T_ |HHT:sựkiện | CC QT HHT:thực thể 
(có một cơn bão) (trên tường treo một bức tranh) 
there | % q4 man at the door. 
T HHT: thực thể CC 
(có một người đàn ông ở ngoài cửa) 
there | was an old man 1osSed up ím a basket 
E HHT: thực thể — | QT: vc CG 
œ Được mở rộng _ | B Mở rộng 


(có một ông già bị tung đi tung lại trong một cái rổ) 
Hình 5-23 Các quá trình hiện hữu 


Trên đường ranh giới giữa quá trình hiện hữu và quá trình vật chất, 
có một phạm trù đặc biệt có liên quan đến thời tiết: các QUÁ TRÌNH KHÍ 
TƯỢNG (METEOROLOGICAL PROCESSES) như /f  raining (trời mưa), the 
wind 's blowing (gió đang thổi), there 's going to be a storm (sẽ có một 
trận bão). Một số quá trình được giải thích theo góc độ hiện hữu, ví dụ, 
there was a stormlhuricanelwindlbreezeí galelshowerlblizzard (có 
một trận bão/bão hurricane/gió/gió nhẹ/trận cuồng phong/mưa rào/trận 
bão tuyết). Một số quá trình khác được giải thích như là các sự kiện vật 
chất, ví dụ, the wind's blowing (gió đang thổi), the sun 's shining (mật 
trời đang chiếu sáng), fhe clouds are coming down (những đám mây 
đang xuống thấp). Một số khác được giải thích như là các cú quan hệ 
định tính: ¿ ƒoggy/cloudy/misty!lhotlhumid/sunnylcoldlfrosty (trời có 
sương /mây/sương mù/nóng/ẩm/nắng/lạnh/sương muối); ở đây từ ¿ có 
thể được giải thích như là Đương thể, bởi vì nó có thể thay thế được 
cho thời tiết, trời hay phần của ngày. Cuối cùng, một số quá trình khác 
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được giải thích như là it + động từ ở thì 'hiện tại trong hiện tại”: /r x 
rainingl hailingí snowingl freezingl podringl drizzling/l lighining/ 
thundering- (trời đang mưa/mưa đá/tuyết đang rơi/băng giá/đồ mưa/ 
mưa phùn/chớp/sấm). 


Kiểu quá trình cuối cùng là độc nhất vô nhị trong tiếng Anh ở chỗ 
là nó không có tham thể trong mình. Từ ¿ đóng chức năng Chủ ngữ, 
giống như fere trong quá trình hiện hữu, nhưng không có chức năng. 
trong chuyển tác — nếu bạn được nói rằng is rdixing (ười đang 
mưa), thì bạn không thể hỏi Whar ¡š? (Cái gì?) được. Mặt khác, thì ở 
đây rõ ràng là thì của quá trình vật chất. Các cú này có thể được phân 
tích như là các cú bao gồm một thành phần đơn lẻ, Quá trình; chúng là 
trường hợp hạn chế của quá trình vật chất. Với các sự kiện khí tượng 
ngữ pháp kết thúc vòng tròn kinh nghiệm, nối các cú này với những sự 
kiện cụ thể mà chúng tôi đã khảo sát. 


5.5.4. Tóm tát các kiểu quá trình 

Bảng 5(6) tóm tắt tất cả các kiểu quá trình chúng tôi đã xác định 
trong ngữ pháp tiếng Anh, cùng với ý nghĩa phạm trù khái quát của 
chúng và các tham thể chính yếu có liên hệ với từng kiểu quá trình. 


Bảng 5(6) Các kiểu quá trình, ý nghĩa, và các tham thể chính yếu 


Kiểu qúa trình Pham trù ý nghĩa Tham thể 
vật chất: "hành động" Hành thể" Đích thể 
hành động "hành động" 
sự kiện “xảy ra` 
'ứng xử" " Ứng thể 
'cảm giác" Cảm thể. Hiện tượng 
trì giác "nhìn thấy” 
tình cảm "cảm thấy" 
tri nhận *nghĩ" 
phát ngôn "nói nâng" Phát ngôn thể, Đích ngôn thể 
quan hệ: "tồn tại" Ẳ Đương thể. Thuộc tính : 
định tính “định tính" Bị đồng nhất thể, Đông nhất thể: 
đồng nhất *đồng nhất/xác định | Biểu hiện, Giá trị 
hiện hữu "tồn tại" Hiện hữu thể 


Hai Mục 5.6 và 5.7 mô tả các chức năng tham thể còn lại và các 
chức năng chu cảnh. Toàn bộ các chức năng được sử dụng trong việc 
giải thích cú như là sự thể hiện, với các tiêu chí để nhận diện các kiểu 
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quá trình khác nhau, được trình bày ở cuối chương, trong hai Bảng 
5(18) và 5(20). 


5.6 Các chức năng tham thể khác 

Các chức năng tham thể được liệt kê trong Bảng 5(6) là các chức 
năng liên quan trực tiếp đến quá trình: chức năng hành động, ứng xử, 
cảm giác, phát ngôn, cùng với chức năng bổ sung ở nơi nào có — chức 
năng bị tác động, bị cảm giác, v.v. Về mặt ngữ pháp đây là những 
thành phần điển hình có liên hệ trực tiếp với động từ, không có giới từ 
làm trung gian. 

Có các chức năng tham thể khác trong cú tiếng Anh, cũng đặc thù 
cho từng kiểu quá trình cụ thể. Tuy nhiên, có thể nhóm chúng thành 
hai chức năng khái quát phổ biến cho mọi kiểu cú: Lợi thể 
(Beneficiary) và Cương vực (Range). Hai chức năng này được thảo 
luận trong mục dưới đây. 

Lợi thể và Cương vực là hai tham thể gián tiếp mà trong các giai 
đoạn trước kia của tiếng Anh yêu cầu phải có cách gián tiếp hay một 
giới từ. Đồng thời, không giống với các tham thể trực tiếp, chúng 
không trùng khớp với chức năng Chủ ngữ trong hệ thống thức. 

Trong tiếng Anh hiện đại sự phân biệt giữa các tham thể trực tiếp 
và các tham thể gián tiếp hầu như đã biến mất. Tất cả các tham thể đều 
có thể đảm nhiệm chức năng Chủ ngữ; phạm trù cách không còn nữa; 
và sự hiện diện hay vắng mặt của một giới từ được quyết định trên các 
cơ sở khác (xem Mục 5.8 dưới đây). Nhưng về mặt ngữ nghĩa Lợi thể 
và Cương vực không hoàn toàn là các thành phần cố hữu trong quá 
trình; chúng thường (mặc dù không phải là luôn luôn) là những chức 
năng phụ trợ tùy thuộc. 

Trong thuật ngữ lôgic đã được nói đến trong Chương 2, nơi mà 
Hành thể là 'chủ ngữ lôgic° còn Đích thể là “tân ngữ lôgic trực tiếp”, 
Lợi thể là “tân ngữ lôgic gián tiếp” còn Cương vực thường là “tân ngữ 
lôgic cùng gốc". 


5.61 Lợi thể 

Lợi thể là thực thể mà đối với nó hay cho nó quá trình được cho là 
xảy ra. Nó xuất hiện trong các quá trình vật chất và quá trình phát 
ngôn, và đôi khi trong quá trình quan hệ. 

(a) Trong quá trình vật chất, Lợi thể hoặc là Tiếp thể (Recepient) 
hoặc là Khách thể (Client). Tiếp thể là chức năng tiếp nhận hàng hóa; 
Khách thể là chức năng tiếp nhận dịch vụ. Cả hai chức năng đều có thể 
xuất hiện hoặc có hoặc không có giới từ, phụ thuộc vào vị trí của nó 
trong cú (gave John the parcel [đưa cho John gói hàng], gave the 
parcel to John [đưa gói hàng cho John]); giới từ 7ø đi với Tiếp thể còn 
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giới từ /or đi với Khách thể. Để tìm ra liệu cú đoạn với fø hay với ƒo 
là Lợi thể hay không, chúng ta phải xem liệu nó có thể xuất hiện tự 
nhiên mà không cần giới từ được không. Do đó trong site sem her bext 
wiyhes to John (cô ta gửi John những lời chúc mừng tốt đẹp nhất). thì 
to John là Lợi thể; trong she semt her lugeage to Los Angeles (cô ta gửi 
gói hàng đi Los Angeles), thì zø Los A»geles không phải là Tiếp thể 
(chúng ta không nói site sem Los Angeles the luggage [cô ta gửi Los 
Angeles gói hàng]). Khách thể có xu hướng bị hạn chế hơn Tiếp thể; 
trong Ứ?m đoïng all thíy for Mary (tôi làm tất cả việc này cho Mary), 
thì for Mary không phải là Khách thể mà là một kiểu chu cảnh chỉ 
Nguyên nhân (đại diện; xem Mục 5.7). Ví dụ mình họa cho chức năng 
Khách thể sẽ là (for) hs wie (cho) trong Fred bonglw a presem for hỉš 
wÙ/bouglt lús wiƒe a presen (Fred mua một món quà cho vợ/mua 
cho vợ một món quà). 

Thông thường Tiếp thể chỉ xuất hiện trong cú tác động (có hai 
tham thể trực tiếp; xem Mục 5.8 dưới đây). Trong quá trình vật chất, 
nó có nghĩa là một quá trình có Đích thể: Đích thể thể hiện 'hàng hóa`, 
như trong Hình 5-24. 


1 đề | my love q rìng that hay nọ end | 
Thành thể | Quá trình: vật chát — | Lợi thể Đích thể | 
Hình 5-24 Cú có Lợi thể thể hiện Tiếp thể 


Với Khách thể, 'dịch vụ" có thể được thể hiện thông qua Đích thể, 
đặc biệt là kiểu Đích thể được 'tạo ra` phân biệt với kiểu Đích thể bị 
tác động, kiểu Đích thể được hình thành bởi quá trình; ví dụ, đ picre 
(một bức tranh), 0/s house (căn nhà này) trong he pabed John a 
pictire (anh ta vẽ cho John một bức tranh), build Mary thíy house (Xây 
cho Mary căn nhà này). Nhưng nó thực sự là quá trình hình thành nên 
dịch vụ: do đó Khách thể cũng có thể xuất hiện trong cú “trung tính" 
— kiểu cú không có Đích thể, nhưng có hoặc Quá trình + Cương vực, 
được mô tả trong tiểu Mục (2) dưới đây, ví dụ. play Mary a tune (chơi 
cho Mary [nghe] một bản nhạc) hoặc chỉ là Quá trình như trong lay 
for me (chơi cho tôi). Hai kiểu này không thể xuất hiện thiếu ƒøz được: 
để chỉ ra rằng chúng có chức năng Lợi thể thì điều cần thiết là phải bổ 
sung thêm thành phần Cương vực vào vị trí cuối play for me (chơi cho 
tôi) — play a tne for me (chơi một bản cho tôi) — pÏay me ad tune 
(chơi cho tôi một bản). 

Lợi thể điển hình là người, đặc biệt là đại từ nhân xưng, và hầu như 
phổ biến trong mọi vai diễn lời nói (me, you, 0š), ví dụ me trong dòng 
thơ nổi tiếng của Mae West /eel me a gr: dpe! (hãy bóc cho tôi một quả 

nho!). Nhưng Điều này không phải cần thiết như vậy; Lợi thể là một 
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loài thực vật trong đid you give the phiodendron some wafer (em đã 
tưới cho cây philodendron một ít nước chưa?), và là một thực thể trừu 
tượng như /oyalry (sự trung thành) trong loyalty is owed. some 
recognition (trung thành chưa được công nhận). Tất nhiên, 'lợi thể" 
cũng không cần thiết phải là lợi ích: Claudius là Lợi thể trong Locusia 
ave Claudius a dose 6ƒpoison (Locusta cho Claudius một liều thuốc độc) 

(b) Trong quá trình phát ngôn, Lợi thể là tham thể được nói với; ví 
dụ, Mary trong John said to Maryl told Mary (a story)! asked Mary a 
(question) notified Mary öƒ decisionlimparted the news to Mary (Iohn 
nói với Mary/ kể cho Mary một câu chuyện/ hỏi Mary một câu hỏi/ lưu 
ý Mary một quyết định/ chuyển thông tin cho Mary). Chúng tôi đã gọi 
vai diễn này là Tiếp ngôn thể (Receiver). Ở đây giới từ là ø, và một 
lần nữa cú đoạn có quan hệ với vị trí cuối trong cú. 

Tiếp ngôn thể thường hiện diện trong các quá trình phát ngôn nơi 
mà nét nghĩa của nó là nét nghĩa của quá trình tỉnh thần gây khiến, ví 
dụ, convince (thuyết phục), ứel! (bảo), explain (giải thích), sltow (chỉ). 
Các ví dụ minh họa được trình bày trong Bảng 7(7). 

Nó cũng có thể có mặt với các động từ promise (hứa), vow (thể), 
uundertake (đảm nhận): she promised John! vowed to John! that she 
would stay at homel to say at home (cô ta hứa/ thê với John rằng cô ta 
sẽ ở nhà/ cô ta ở nhà). (Lưu ý rằng đây không phải là vai diễn của Fred 
trong he told! orderedl persuadedl wanted Fred to do it (anh ta bảo/ ra 
lệnh/ thuyết phục/ muốn/ Fred làm việc ấy). Xem Chương 7 Bổ sung, 
Mục 7.A.6 dưới đây) 

(c) Cũng có một vài cú quan hệ (định tính) có Lợi thể, ví dụ, hửn 
trong she made hìm a good wie (cô ta biến anh ta trở thành người vợ 
ngoan ngoãn), if costs hữm a pretty penny (anh ta phải mất một chút 
tiên). Chúng tôi sẽ chỉ gọi vai diễn này là Lợi thể mà không cần phải 
giới thiệu thêm một vai diễn cụ thể nào khác, bởi vì chúng khó hình 
thành nên một vai diễn tách bạch có thể nhận ra được trong cú. 

Bảng 5(7) Tiếp ngôn thể tron 


262 Dẫn luận NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG 


Lợi thể thường đóng chức năng Chủ ngữ trong cú; trong trường hợp 
ấy động từ ở dạng bị động. Ví dụ trong Hình 5-25. 


Š.6.2 Cương vực 

Cương vực là thành phần cụ thể hóa phạm vi của quá trình. Các ví 
dụ vẻ Cương vực là ø song (một bài hát) trong siig đ song øƒ sixpence 
(hát một bài hát sáu xu), cro¿wet (môn bóng vồ) trong do you play 
croqutet with the Queen today? (bạn chơi bóng vồ với Nữ hoàng hôm 
nay chứ?), an awƒil blunder (một sai lâm tai hại) trong Bỉg Bừd 
made an awjfid blunder (Big Bird đã mắc một sai lầm tai hại). Đây là ý 
nghĩa ở đằng sau phạm trù tân ngữ cùng gốc cổ điển, được gọi như vậy 
bởi vì trong các trường hợp lúc đầu được các nhà ngữ pháp kiểm tra 
trong thực tế nó là từ cùng gốc với động từ, như song (bài hát) ứng với 
sing (hát. Cùng họ không phải là một đặc điểm cần thiết; hầu hết các 
thành phần Cương vực trong tiếng Anh không cùng gốc với động từ 
mặc dù chúng gần nghĩa với động từ, ví dụ, sme (môn chơi) và play 
(chơi). Nhưng chúng lại nằm trong mối quan hệ ngữ nghĩa với Quá 
trình, như đã được thuật ngữ Cương vực chỉ ra: chúng xác định các tọa 
độ của nó. 


| were yOtL | asked — | alor O qIt€sfions: 
Tiếp ngôn thể | 


hát ngôn Ngôn thể 


Hình 5-25 Lợi thể làm Chủ ngữ 


Cương vực có thể xuất hiện trong các quá trình vật chất, hành vi, 
tỉnh thần, và phát ngôn. 

(a) Trong cú vật chất hay cú hành vi, Cương vực hoặc diễn đạt (¡) 
phạm vi trong đó quá trình xảy ra hoặc diễn đạt (ii) chính quá trình ấy, 
hoặc theo nghĩa khái quát hoặc theo nghĩa cụ thể. Trong thực tế, không 
có một đường ranh giới rõ ràng giữa hai kiểu Cương vực này. Chúng 
thực sự nằm trên một ngôn phổ (continuum). 

() Cương vực có thể là một thực thể tồn tại độc lập với quá trình 
nhưng lại chỉ ra phạm vi trong đó quá trình xảy ra. Ví dụ vẻ kiểu 
Cương vực này là mouwain (núi) trong Mary climbed the mountain 
(Mary leo núi). Núi tồn tại cho dù có ai leo lên hay không; nhưng núi 
cụ thể hóa phạm vi leo của Mary. Lưu ý rằng đây không phải là mối 
quan hệ 'hành động”; bạn không thể nói whaf Mary did ro the 
mountain was climb ¡t (cái mà Mary tác động vào ngọn núi là leo nó). 
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Tương tự, trong John played the piano (Iohn chơi đàn pianô), pianô 
cũng tồn tại độc lập với hành động chơi nó. Có một sự khác nhau giữa 
chơi pianô và leo núi — pianô tồn tại để được chơi, và không tồn tại 
ngoài mục đích đó. Nhưng trong cả hai trường hợp Cương vực đều là 
phạm vi của quá trình chứ không phải là tên gọi khác của chính quá 
trình ấy. Tuy nhiên, khi chúng ta có he boys were playing football 
(bọn trẻ đang chơi bóng đá), thì mặc dù có một vật được gọi là quả 
bóng tồn tại, nhưng quả bóng thực sự là tên gọi của môn chơi; liệu quả 
bóng có được gọi là một thực thể hay không còn là một điều nghi ngờ. 
Và điều này đưa chúng ta sang kiểu Cương vực thứ hai. 

(¡) Cương vực có thể không phải là một thực thể mà là một tên gọi 
khác của quá trình. Xét cú John and Mary were playing tennis (John 
và Mary đang chơi quần vợt) trong đó /ennis là Cương vực. Rõ ràng 
quần vợt không phải là một thực thể; không có một sự vật nào là quần 
vợt ngoài hành động chơi nó ra. Tương tự với si a song (hát một 
bài); nếu chúng ta tra từ song trong từ điển, chúng ta có thể thấy nó 
được định nghĩa là 'hành động hát, giống như môn chơi được định 
nghĩa là 'hành động chơi”. 

Tại sao các quá trình này lại được diễn đạt như thể chúng là một 
tham thể trong cú? Nói theo cách khác, tại sao chúng ta lại nói sing 4 
song, play games mà lại không nói sỉng, play? Câu trả lời là cấu trúc 
này giúp chúng ta có thể cụ thể hóa hơn nữa số lượng hay kiểu các quá 
trình xảy ra. Các kiểu quá trình chính có Cương vực là: 


khái quát they played games (họ chơi các trò chơi) 

cụ thể: số lượng they played fixe games (họ chơi năm trận (trò chơi)) 

cụ thể: lớp they played tennis (họ chơi quần vợt) 

cụ thể: chất lượng they played a good game (họ chơi một trận (trò chơi) hay) 


Tất nhiên tất cả các kiểu cú này có thể kết hợp lại như trong :hey 
played five good games oƒ tennis (họ chơi năm séc quần vợt hay). 

Mẫu thức này đã tạo ra một hình thức diễn đạt rất phổ biến trong 
tiếng Anh hiện đại, được minh họa bằng have a barh (tắm), đo some 
work (làm một vài việc), make a mistake (mắc một sai lầm), take a rest 
(nghÌ), giwe a smile (mỉm cười). Ở đây về mặt từ vựng thì động từ 
trống nghĩa; quá trình của cú chỉ được diễn đạt bằng danh từ đóng 
chức năng Cương vực. Cấu trúc này điển hình cho các quá trình hành 
vi trong ngôn ngữ nói hàng ngày. 

Trong ngữ pháp tiếng Anh có những lí do khác nhau giải thích tại 
sao nó lại trở thành một cấu trúc được ưa chuộng. Lí do chính giải 
thích cho sự thịnh hành của nó là tiềm năng to lớn hơn được mở ra cho 
danh từ, ngược lại với động từ, để nó được bổ nghĩa theo nhiều cách 
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khác nhau; khó có thể thay thế danh từ bằng các động từ trong các ví 
dụ như haye a hot bath (tắm nóng), do a little dance (nhảy một chút), 
made three serious mistakes (mắc ba lỗi nghiêm trọng), fake another 
quick look (nhìn nhanh một lần nữa) gave her usual vuelcome simile 
(cười với cô ta nụ cười chào đón như thường lệ). Các cụm danh từ này 
có thể đóng chức năng Đẻ ngữ và các tham thể trong các kiểu cú khác; 
ví dụ, free serious mistakes is three too many (ba sai lắm nghiêm 
trọng là ba quá nhiều), her wsual welcoming smile was mising that day 
(nụ cười chào đón như thường lệ của cô ta ngày ấy đã biến mất). Gọi 
Cương vực trong quá trình vật chất hay quá trình hành vi một cách cụ 
thể hơn như là ' Cương vực: thực thể' (Range: entity) và 'Cương vực: 
quá trình" (Range: process) là việc làm hữu ích. Các ví dụ về Cương 
vực được trình bày trong Hình 5-26. 


the coi 
Cương vực: thực thể 


the dormouse 
Hành thể 


crosscd 


Con sóc chạy qua sân chơi 
the whole counry | is payins La heávy price 
Hành thể Quá trình: vật chất _ | Cương vực: quá trình 


Cả nước phải trả một giá đất 
Hình 5-26 Các ví dụ về Cương vực: thực thể và Cương vực: quá trình. 


Cương vực trong quá trình vật chất xuất hiện điển hình trong các 
cú *trung tính”, các cú trong đó chỉ có một tham thể trực tiếp — chỉ có 
một Hành thể không có Đích thể. Kết quả là phân biệt giữa Cương vực 
với Đích thể là việc làm không dễ dàng. Vẻ mặt ngữ nghĩa thành phần 
Cương vực không phải là tham thể trong quá trình theo bất kì nét nghĩa 
hiển ngôn nào; nhưng về mặt ngữ pháp nó lại được đối xử như thể nó 
là một tham thể. Vì vậy Cương vực có thể trở thành Chủ ngữ của cú, 
như trong five gưmes were played before tea (bốn ván [môn chơi] được 
chơi trước khi uống trà). Tuy nhiên, có một số khác biệt về mặt ngữ 
pháp giữa Cương vực và Đích thể. 

Như đã được lưu ý, Cương vực không thể được dò bằng dø ro (làm 
gì) hay đo wirh (làm gì với) trong khi Đích thể lại hoàn toàn có thể. 
Bởi vì không gì có thể tác động vào nó, cho nên thành phần cương vực 
không bao giờ có thể có một định ngữ chỉ kết quả được bổ sung vào 
cú, như Đích thể có thể: chúng ta có thể nói /hey trampled the field flat 
(chúng san bằng [xéo nát] cánh đồng), nhưng không thể nói (hey 
crossed the field flai (họ đi ngang bằng qua cánh đồng), vì the ield ở 
đây là Cương vực, ngay cả khi việc cánh đồng bị san bằng là do kết 
quả của việc họ đi ngang qua nó (đối với Định ngữ chỉ kết quả, xem 
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Mục 5.7 dưới đây). Cương vực không thể là một đại từ nhân xưng, và 
nó không thể được bổ nghĩa bằng một thành phần sở hữu được. Hơn 
nữa, mặc dù nó có thể trở thành Chủ ngữ, nhưng nó bị hạn chế hơn 
Đích thể: trong khi các cú bị động có Cương vực được khái quát hóa 
như thí mouuain has never been chimbed (ngọn núi này chưa từng 
được ai leo) là hoàn toàn phổ biến, thì các cú bị động với các các Hành 
thể cụ thể là rất hiếm. Do đó, trong khi Hành thể sẩn sàng trở thành 
Chủ ngữ trong cú như fhiš teapot ¡s leƒft here by your aumt, wasn ï! i1? 
(chiếc ấm trà này được cô tôi để lại đây có phải không nhỉ?), thì việc 
làm cho thành phần Cương vực “chịu trách nhiệm về mặt tình thái" 
(modally responsible) là không bình thường theo cách này: fÙh¿š 
motutain wasn 1 chmbed by your ai, isn 1 i1? (ngọn núi này chưa 
được cô bạn leo có phải không nhỉ?), nơi mà giá trị của phán đoán 
được khẳng định liên quan đến ngọn núi, nghe hoàn toàn kì quặc. 

(b) Trong quá trình tinh thần, khái niệm Cương vực giúp chúng ta 
hiểu được cấu trúc chúng tôi đã xác định, đó là cấu trúc Cảm thể và 
Hiện tượng. Nó không phải là một thành phần bổ sung, mà là sự giải 
thích vẻ Hiện tượng ở một trong những hình thể cấu trúc của nó. 

Chúng ta thấy rằng các quá trình tỉnh thần được phân biệt bằng đặc 
điểm hai hướng (bi-directional): chúng ta nói cả hai cách if pleases me 
(nó làm tôi hài lòng) và 7 /ke ¡ (tôi thích nó). Cách nói thứ nhất có 
chung một số đặc điểm với quá trình vật chất tác động; nó xuất hiện tự 
nhiên trong cú bị động (1n pleased with ¡r [tôi hài lòng với nó]), và nó 
có thể được khái quát hóa như là một kiểu hành động tác động (what 
does iL đo to you? [nó làm gì bạn?] — ít pleases me [nó làm tôi hài 
lòng]). Ở đây Hiện tượng hao hao giống Đích thể. Nhưng nó không thể 
hiện sự giống nhau nào với Hành thể (xem tiếp Mục 5.8 dưới đây). 
Mặt khác, kiểu cú tỉnh thần với !#e không thể hiện những đặc tính 
này, trong kiểu cú này, Hiện tượng không giống Đích thể. Nhưng nó 
lại thể hiện một số đặc điểm giống Cương vực. Nó xuất hiện trong 
chức năng Chủ ngữ trong dạng bị động dưới những điều kiện hạn chế 
nhất định; nó xuất hiện trong các cách diễn đạt như enjoy the pleasure 
(tận hưởng thú vui (hưởng lạc]), sưw a sieh? (nhìn thấy [thăm] một 
thắng cảnh), have an understanding øƒ (có một sự hiểu biết về). Các 
cách diễn đạt này tương tự với các cách diễn đạt Cương vực trong cú 
vật chất như pfay ø game (chơi (làm) một ván), ave a game (chơi một 
ván). Vì vậy chúng ta có thể giải thích vai diễn của Hiện tượng trong 
kiểu quá trình có /e như là một thành phần tương ứng của Cương vực 
trong cú vật chất; nó là thành phần giới hạn các đường ranh giới của 
khu vực cảm giác. 
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(c) Tương tự, khái niệm Cương vực hoá ra lại có thể áp dụng được 
cho quá trình phát ngôn, trong trường hợp này cho chức năng mà 
chúng tôi gọi là Ngôn thể (Verbiage) (không nên xem nó theo nghĩa 
xấu). Hai kiểu Ngôn thể, một chỉ nội dung, như trong đescribe the 
apartmenr (mô tả căn hộ), và một cụ thể hóa bản chất của quá trình 
phát ngôn như fell me a story (hãy kể cho tôi một câu chuyện), giống 
nhau một cách tương ứng với Cương vực thực thể” và 'Cương vực quá 
trình” trong quá trình vật chất. 

Cái phổ biến cho tất cả các chức năng này — Cương vực trong quá 
trình vật chất và quá trình hành vi, Hiện tượng trong quá trình tỉnh 
thần thuộc kiểu ke và Ngôn thể trong quá trình phát ngôn — !à như 
sau. Trong mỗi kiểu cú có thể có một thành phần không hoàn toàn là 
một thực thể tham gia vào quá trình như là một sự tỉnh lọc chính quá 
trình ấy. Điều này có thể là tên gọi của một biến thể quá trình nào đó, 
mà do là danh từ cho nên nó có thể được bổ nghĩa về số lượng và chất 
lượng: (vật chất) play another round øƒ golƒ (chơi một trận gôn nữa). 
(tinh thân) enjoy the pleasure øƒ your comipany (hân hạnh được bạn đi 
theo), seeing an amazing sight (thấy một cảnh đẹp sững sờ), fink 
independemt thoughts (có (nghĩ) những suy nghĩ độc lập), (phát ngôn) 
tell those tales øƒ woe (kể những câu chuyện tai ương ấy). Bởi vì ở đây 
kiểu hành động, sự kiện, hành vi, cảm giác hay phát ngôn được danh từ 
cụ thể hóa, như là một chức năng tham thể, cho nên động từ hoàn toàn 
có thể có ý nghĩa khái quát, như trong ñaue ø game øƒ (chơi một ván 
[môn chơi]), have an idea abowt (có một ý tưởng về), have a word 
with (có lời với). Hoặc, thứ hai là, thành phần này có thể là một thực 
thể, nhưng là một thực thể đóng vai trò trong quá trình không phải 
bằng hành động hay bị tác động vào, mà bằng việc đánh dấu phạm vi 
của nó, ví dụ, play the piano (chơi pianô), enjoy the scenery (thưởng 
thức phong cảnh), recownt the evenis (thuật lại sự kiện). Chính đặc 
trưng của kiểu thứ hai làm cho chúng nằm trên đường ranh giới giữa 
tham thể và chu cảnh; thường có một hình thức cú đoạn có quan hệ 
gần gũi với chúng, ví dụ, play øn the piano (chơi pianô), delight ứn the 
scenery (thích thú với phong cảnh), rell about the evenis (nói về các sự 
kiện). Chúng tôi sẽ trở lại vấn để này ở Mục 5.7 dưới đây. 

Một số trường hợp cụ thể của Cương vực trong các kiểu quá trình 
khác nhau được trình bày trong Bảng 5(8). 


Š.7 Các thành phần chu cảnh 

Chúng tôi bắt đầu chương này bằng khái niệm quá trình, lấy chức 
năng Quá trình, cùng với các chức năng tham thể có tầm quan trọng 
cho việc phân biệt giữa quá trình này với quá trình kia (Mục 5.1-Š.5). 
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Trong mục trước, chúng tôi đã giới thiệu hai vai diễn tham thể khác, 
Lợi thể và Cương vực: hai vai diễn này được cho là có quan hệ với 
nhiều kiểu quá trình, mặc dù có những hàm ý hơi khác trong mỗi kiểu. 
Bây giờ chúng tôi chuyển sang khảo sát các chu cảnh, nằm ở đầu kia 
của ngón phổ cú: chúng xuất hiện tự nhiên trong tất cả các kiểu quá 
trình với cùng ý nghĩa ở bất kì nơi nào chúng xuất hiện. Tất nhiên, có 
một số tổ hợp ít có khả năng hơn. một số cách giải thích đặc biệt như 
trong các cú quan hệ định tính, nơi mà sự xuất hiện của các chu cảnh 
chỉ Phong cách là điều không bình thường, và các chu cảnh chỉ Địa 
điểm thường cũng có đặc điểm chỉ thời gian, ví dụ, / get hưugry on the 
beaejt (when I'm on the beach) (tôi bị đói ở ngoài bờ biển [khi tôi ở 
ngoài bờ biển). Nhưng các chu cảnh này có khuynh hướng cụ thể, và 
chúng tôi sẽ không cố gắng giải quyết chúng ở đây. 


Bảng Š(8) Cương vực trong các quá trình vật chất, hành vị, tính thân và phát ngôn 


Vật chất Cương vực: Phạm vi 
he rode hús motorbike to work hs motorbike 
(anh ta đi xe máy đến nơi làm việc) 
on haven 1 siened yowr name on thịs lefter YOU Naiie 
(bạn chưa kí vào bức thư) 
im following yoir examiple YoH example 


(tôi theo gương bạn) 


hành vì Cương vực: Hành vi 
the ChilÄ weppI C@DDIOHS feaFrS CØploiItS feaFš 


(đứa trẻ khóc nhiều) 


tính thần Cương vực: Hiện tượng 
you can ƒeel the pressure on your skull the pres§te on your skull 
(bạn có thể cảm thấy áp suất trên sọ não) 

do you prefer tea for breakfast? tea 

(bạn thích dùng trà cho bữa ân sáng có phải 

không?) 

1 woHld recogiise that fdce anywhere that face 


(tôi sẽ nhận ra khuôn mật ấy ở bất kì nơi nào) 


phát ngôn Cương vực: Ngôn thể 
he made a defiamt speech a defiant speech 
(anh ta đọc một bài phát biểu vẻ thách thức) 

she speaks Russian with her chỉlảren RÑussian 

(cô ta nói tiếng Nga với các con của mình) 

whaf questton dỉd yow want to ask me? wiidf' question 

{bạn muốn hỏi tôi câu hỏi nào?) 


Do đó, có một sự liên tục giữa các phạm trù tham thể và các phạm 
trù chu cảnh, và sự liên tục tương tự có thể thấy được trong các hình 
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thức qua đó hai thành phần này được hiện thực hóa. Sự phân biệt giữa 
chu cảnh và tham thể có lẽ là sự phân biệt phù hợp cho mọi ngôn ngữ; 
nhưng trong một số ngôn ngữ nó được phân biệt khá rõ ràng, trong khi 
trong một số ngôn ngữ khác nó lại hơi bị nhòa. Chúng ta sẽ thấy trong 
mục tiếp theo (5.8) rằng đường ranh giới này đã bị nhòa trong tiếng 
Anh, và vì lí do thú vị: nó đã bị thay thế bằng một thành phần khác. 

Chúng ta hãy nghiên cứu khái niệm “chu cảnh" từ ba bình diện 
bình thường. Liên quan đến ý nghĩa, tôi dùng cách diễn đạt 'các chu 
cảnh có quan hệ với” hay 'bổ sung/phụ vào quá trình" để chỉ các ví dụ 
như vị trí của một sự kiện trong thời gian và không gian, phong cách 
của nó, nguyên nhân của nó; còn các khái niệm “khi, nơi, như thế nào 
và tại sao, sự vật xảy ra đã cung cấp cách giải thích truyền thống; đó 
là cách liên hệ chu cảnh với các hình thức WH-. Các hình thức này là 
trạng từ chứ không phải là danh từ. Cách giải thích này có liên hệ với 
bình điện thứ hai, đó là bình diện từ chính cú: trong khi các tham thể 
đóng chức năng Chủ ngữ hay Bổ ngữ trong ngữ pháp thúc, thì Chu 
cảnh lại trùng khớp với Phụ ngữ; nói theo cách khác, chúng không có 
tiềm năng trở thành Chủ ngữ, không có tiềm năng thay thế trách nhiệm 
tình thái cho cú như là sự trao đổi. Thứ ba là, nhìn từ dưới lên chúng 
được diễn đạt điển hình không phải bằng các cụm danh từ mà bằng 
hoặc các cụm trạng từ hoặc các cú đoạn — hầu hết là các cú đoạn, bởi 
vì các cú đoạn hầu như bị giới hạn vào một kiểu chu cảnh, đó là các 
chu cảnh chỉ Phong cách. 

Nhưng cú đoạn lại là một kiểu cấu trúc lai tạp kì lạ. Nó chứa một 
cụm đanh từ trong mình, như là một thành tố, vì vậy trông nó lớn hơn 
cụm từ; nhưng nó vẫn không phải là một cú. Trong tiếng Anh, cụm 
danh từ nằm trong cú đoạn không khác với cụm danh từ đóng chức 
năng trực tiếp như là một tham thể trong cú, và trên nguyên tắc cụm 
danh từ nào cũng có thể xuất hiện trong cả hai ngôn cảnh; ví dụ, rhe 
migluy ocean (đại dương hùng vĩ) là tham thể trong le dropx öƒ 
water make the mỉghty ocean (những giọt nước nhỏ làm thành nên đại 
dương hùng vĩ), làm chu cảnh trong Ï †! sail across the mighly ocean 
(tôi sẽ bơi thuyền qua đại dương hùng vĩ). Nếu chúng ta tập trung sự 
chú ý vào cụm danh từ trong mối quan hệ của nó với toàn bộ quá trình, 
thì nó dường như vẫn là một kiểu tham thể nào đó: ngay cả trong khi 
bơi thuyền, thì đại dương hùng vĩ vẫn có một vai trò nào đó. Nhưng nó 
chỉ được cho phép tham gia một cách gián tiếp — thông qua giới từ, 
như tôi đã đề cập ở trên. 

Đến đây chúng ta có thể đối chiếu giữa THAM THỂ TRỤC TIẾP 
(DIRECT PARTICIPANT) Và THAM THỂ GIẢN TIẾP (INDIRECT 
PARTICIPANT), dùng 'tham thể gián tiếp” để chỉ vị thế của cụm danh từ 
nằm trong cú đoạn. (Đối với cấu trúc của cú đoạn, xin xem Chương 6, 
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Mục 6.5 dưới đây). Chúng ta đã thấy rằng các vai diễn tham thể như 
Lợi thể và Cương vực đôi khi được thể hiện “một cách gián tiếp" theo 
nét nghĩa này, như trong gave the money to the cashier (đưa tiền cho 
thủ quỹ), play beauifidly on the piano (chơi đàn pianô hay). Các thành 
phần mà chúng tôi đối xử như là các 'chu cảnh" là các thành phần 
trong đó tham thể điển hình là gián tiếp — trong nhiều trường hợp là 
bắt buộc — được nối với quá trình thông qua giới từ. 

Thế thì tập hợp các chức năng được giải thích là chu cảnh trong 
ngữ pháp của cú như là sự thể hiện là gì? Chúng ta có thể bất đầu bằng 
thời gian, địa điểm, nguyên nhân hay phong cách; nhưng chúng ta 
cũng cần phải sắp xếp lại chúng một chút, để bổ sung và giải thích 
chúng trong mối quan hệ với quá trình nói chung. Danh mục các thành 
phần chu cảnh được liệt kê trong Bảng 5(9). Trình bày theo cách này 
chúng dường như là một danh mục võ đoán. Nhưng nếu chúng ta xem 
*chu cảnh" như là một khái niệm khái quát, trong hoàn cảnh của toàn 
bộ cách giải thích về chuyển tác như là ngữ pháp phản ánh kinh 
nghiệm, thì chúng ta có thể hiểu được nét nghĩa của không gian ngữ 
nghĩa được tạo dựng bởi các thành phần chu cảnh. Một cách giải quyết 
vấn đề là liên hệ chúng với các kiểu quá trình đã được mô tả ở trên. 


Bảng 5(9) Các kiểu thành phần chu cảnh 


[ Kiểu Các pham trù cu thể (tiểu loại) 
I1 |Phạmvi khoảng cách, khoảng thời gian 
2_ | Định vị địa điểm, thời gian 
3 | Phong cách phương tiện, chất lượng, so sánh 
4 | Nguyên nhân lí do, mục đích, thay mặt 
5 | Ngẫu nhiên điều kiện, nhượng bộ, mặc định 
6_ | Đồng hành đồng tham gia, bổ sung 
7 | Vai diễn đội lốt, sản phẩm 
§ Vấn đề 
9_ | Quan điểm 


Chúng ta có thể làm được việc này bởi vì từ quan điểm này một 
thành phần chu cảnh chính nó lại là quá trình đã trở thành vật kí sinh 
sống trên một quá trình khác. Thay vì việc đứng một mình, nó được 
dùng như là một sự mở rộng của một sự vật khác. Hầu hết các chu 
cảnh đều có thể được xuất phát từ ba kiểu quá trình quan hệ; nhóm lớn 
nhất, không đáng ngạc nhiên, từ kiểu quá trình quan hệ mà chúng tôi 
gọi là 'quá trình quan hệ chu cảnh". Chúng ta có thể minh họa cho các 
nguyên tắc này như sau: 
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(a) quan hệ: chu cảnh đạck was buding the 
house ... (Jack đang xây 
căn nhà) 
1. khi nào? (“nó là throughoi the year: Phạm vi: khoảng khoảng 
(suốt năm) thời gian") 
2. ở đâu? (“nó là ở") near the river: Định vị: địa điểm 
(ở cạnh con sông) 
củ như thế nào? (“nó là out øƒ brick: Phong cách: phương tiện 
bởi") (bảng gạch) 
4. tại sao? (nó là vì') for hi§ retirement: Nguyên nhân: mục đích 
: (để nghỉ hưu) _ 
Š. trong hoàn cảnh nào? despife his illness, Ngẫu nhiên: nhượng bộ 
(bất chấp đau yếu) 
(b) quan hệ: sở hữu Jack occupied hìy house.. 
(Jack chiếm căn nhà) 
6. với ai? (anh ta có”) with hís dog (với con chó) Đồng hành: tòng phạm 
(c) quan hệ: sâu đạck sold his house.... 
7. như là cái gì? (“nó là!) — as aninvestmenr Vai diễn: đôi lốt 


Hai kiểu chủ cảnh khác là Vấn đề và Quan điểm, có thể liên hệ với 
các quá trình phát ngôn: 


(đ) phát ngôn: Ngôn thể Jack told his friend... 
(Jack nói với người bạn) 
8. về cái gì? (nói...) about the sale Vấn để 
(về việc bán hàng) 
(e) phát ngôn: Phát ngôn thể The price was good.... 
(giá cả vừa phải ...) 
9. ai nói? (°... nói") according to Jack Quan điểm 
(theo Jack) 


Sau này chúng ta sẽ thấy rằng các mẫu thức này — cả các kiểu quá 
trình và các kiểu chu cảnh — lần lượt là một phần của một bức tranh 
tổng quát hơn mà chúng ta có thể thiết lập được sau khi chúng ta 
nghiên cứu xong cú phức (xem Chương 9, đặc biệt là Bảng 9(3)). Đối 
với phần thảo luận hiện tại, cái dường như là quan trọng là khái niệm 
*chu cảnh như là một kiểu tiểu quá trình phụ trợ, không quan trọng 
bằng quá trình chính, nhưng lại chứa đựng một số đặc điểm của quá 
trình quan hệ hay quá trình phát ngôn, và do đó đưa vào một thực thể 
khác như là một tham thể trực tiếp trong cú. 


Š.7.1 Các kiểu chu cảnh 

(1) Phạm vi và (2) Định vị. Chu cảnh chỉ Phạm vi và chu cảnh Định vị 
hình thành nên một tập hợp gồm bốn khái niệm được thể hiện trong 
Bảng 5(10). 
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Không có đường ranh giới rõ ràng nào để phân biệt các cách diễn 
đạt chu cảnh chỉ Phạm vi với các cách diễn đạt tham thể chỉ Cương 
vực: nhưng có một sự phân biệt giữa chúng: Phạm vi được diễn đạt 
theo một kiểu đơn vị đo lường nào đó, như bộ, cuộn, tuần, năm, trong 
khi Cương vực lại được diễn đạt theo các đơn vị đo lường khác. 


Bảng Š(10) Chu cảnh chỉ Phạm vi và Chu cảnh Định vị 


Không gian Thời gian | 
Phạm vi (kể cả | Khoảng cách Khoảng thời gian 
khoảng thời Walk (for) seven miles (đi | stay (for) neo hours (ở lại hai 
gian tạm bộ bảy dậm) giờ) 
ngưng) $fop œvery fen yards (Cứ | pdMHse ever feH nưnites (cứ 
mười bộ dừng lại một lần) _ | mười phút dừng lại một lần), 
Định vị Địa điểm Thời gian 
wØork in the kichen (làm | get up at sỉx ð 'clock (đậy lúc sáu 
việc trong bếp) giờ) 


Các hình thức nghi vấn của Phạm vi là how' f@r2 (bao xa?), how 
long? (bao lâu?), how' many [measure units]? (bao nhiêu [đơn vị đo 
lường]), how many times (bao nhiêu lần?), Cấu trúc điển hình của nó là 
một cụm danh từ với thành phần bổ nghĩa, hoặc xác định như fiwe days 
(năm ngày), hoặc không xác định như mưny miles (nhiều dặm), a long 
wway (một chặng đường dài). Cụm danh từ này xuất hiện hoặc có khoặc 
không có giới từ, giới từ phổ biến nhất là for. Lưu ý rằng how ƒär trong 
trường hợp này được hiểu theo nét nghĩa 'khoảng cách là bao nhiêu?", 
không phải theo nét nghĩa 'ở khoảng cách nào?" (how far away [cách 
bao xa]) chỉ địa điểm). Phạm trù Phạm vi bao gồm cả 'khoảng thời 
gian tạm ngưng", có một hình thức câu hỏi tương ứng how øfen 
(thường xuyên như thế nào?) trong nét nghĩa 'ở những khoảng thời 
gian tạm ngưng nào?. Trong các chu cảnh chỉ thời gian có một phạm 
trù phụ chỉ “tần số” how* many từmnes (bao nhiêu lần). Phạm trù này liên 
quan đến phạm trù chỉ sự thường xuyên (xem Chương 4, Mục 4.5 ở 
trên), nhưng nó khòng giống với phạm trù này, thường xuyên chỉ vị trí 
trên thang bậc giữa khẳng định và phủ định (thường/không bao giờ) 
trong khi tần số là phạm vi của sự lặp lại. 

Các hình thức nghỉ vấn khái quát của chu cảnh Định vị là where? 
(ở đâu?), wten? (khi nào?). Cấu trúc điển hình là một cụm trạng từ hay 
một cú đoạn; ví dụ, down (dưới), underneath (ờ dưới), by the door (ở 
cạnh cửa), in Canberra (ở Canberra), long ago (lâu rồi) before sunset 
(trước lúc mặt trời lặn), on Wednesday evening (vào tối thứ tư), ae 
/iiends (trong những người bạn), berween yon and me (gìu: bạn © + 
mình). 
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Có những điểm tương đồng giữa các cách diễn đạt thời gian và các 
cách diễn đạt không gian, quan trọng nhất là những sự tương đồng sau 
đây. (1) Như đã chỉ ra, cả hai cách diễn đạt đều chứa các khái niệm 
phạm vi và định vị: chúng ta nhận ra không những phạm vi và vị trí 
trong không gian mà còn cả phạm vi và vị trí về thời gian. (ii) Trong cả 
không gian và thời gian, phạm vi đều có thể đo được bằng các đơn vị 
tiêu chuẩn: chúng ta có giờ và năm, chúng ta có inxơ và dặm, a hay 
những đơn vị đo lường tương đương (chưa thực sự thuần hóa trong 
tiếng Anh). (ii) Trong cả thời gian và không gian cả phạm vi và định 
vị đều có thể hoặc xác định hoặc không xác định; xem Bảng 5(1 L). (iv) 
Trong cả định vị về thời gian và không gian, vị trí có thể hoặc tuyệt 
đối, hoặc tương đối so với 'ở nơi này và hiện tại"; và, nếu tương đối, thì 
nó có thể hoặc gần hoặc xa; xem Bảng 5(12). (v) Trong cả định vị thời 
gian và định vị không gian đều có sự phân biệt giữa tĩnh và động; và 
trong động, có sự phân biệt giữa động hướng tới và động rời khỏi, như 
đã được thể hiện trong Bảng 5(13). 


Bảng 5(11) Phạm vi và Định vị xác định và không xác định. 


Xác định 


J# vé years (nam nằm) 


| |Không xác định 8 4 long từne 
đ@ home (Ờ nhà). at noon (vào ban trưa) 
neár (ð gần), šoøn (ngay sau đó), 


Bảng 5(12) Định vị tuyệt đối và định vị tương đối 


ïn Australia (ở Ôxtrêlia) | in 1985 (vào năm 1985) 
Gần | here (ở đây), nearby (ở | now (bây giờ) 

ân) recenrly (gần đây) 
there (ở kia), a long | then (lúc đó) 

Xa |way away (cách một | a long từue ago (cách 
| quãng xa) đây đã lâu) 


Không gian | Thời gian 
lin Sydney (ở Sydney) lon Tresday (vào thứ ba) 
lạt the airport (ở sân bay) _ [at noon (vào buồi trưa) 
lo Sydney (tới Sydney) _ Itilf noon (đến tân trưa) 
from Sydney (từ Sydney) - |since Tuesday (kể từ thứ| 
ba) 


Tuy nhiên, sự sóng đôi giữa thời gian và không gian không hoàn 
toàn tuyệt đối, và trong những thế kỉ gần đây tiếng Anh hình như đã đi 
trệch ra khỏi sự sóng đôi này. Thời gian là một chiều; chúng ta xem nó 


CŨ NHƯ LÀ SỰ THỂ HIỆN 273 


như đang chuyển động, mang theo người quan sát với nó trong hiện 
tại. trong khi không gian lại là ba chiều và tĩnh tại, người quan sát 
chuyển động tự do trong nó. Điều này được phản ánh trong thực tế là 
các giới từ chuyển động đối với thời gian và không gian nhìn chung 
không giống nhau: /// Twesday (đến tận thứ ba), since Twesday (kể từ 
thứ ba), gợi ra rằng thứ ba đến rồi lại đi, tương phản với to Syđney (tới 
Sydney) và #om Sydney (từ Sydney), với Sydney ở nơi tĩnh tại của nó. 
Hơn nữa beføre (trước) và aƒ#fer (sau) không còn xác định được nữa, 
bởi vì chúng ở những giai đoạn trước kia của ngôn ngữ tiếng Anh, với 
ím font öƒ (ở đằng trước) và behind (ở đằng sau) thì thời gian không 
còn được đồng nhất với không gian theo chiều ngang tập trung vào 
người quan sát nữa, hay với bất kì một chiều không gian nào. Phạm trù 
Phạm vì thời gian bao gồm không những khoảng thời gian mà còn cả 
tần số nữa (0hree time [ba lân] v.v.) mà đối với nó không gian không 
có sự sóng đôi. Sau cùng, có một khái niệm không gian trừu tượng, 
như được thấy trong các cách diễn đạt như condemmed them to poverty 
(buộc họ vào cảnh nghèo đói). saved them from extinction (cứu chúng 
khỏi sự diệt vong), my øovwun view wold be somewhere in beIween 
(quan điểm riêng của tôi sẽ ở một nơi nào đó ở giữa), không sóng đôi 
với chức năng Thời gian; trong khi mặt khác có một mối quan hệ ngữ 
nghĩa gần gũi giữa thời gian như là một thành phần chu cảnh và thời 
gian được chứa đựng trong hệ thống thì của các động từ, mà đối với nó 
không có một sự tương ứng nào trong chức năng chỉ Địa điểm. 


(3) Phong cách. Thành phần chu cảnh chỉ Phong cách bao gồm ba tiểu 
phạm trù: Phương tiện, Phẩm chất, và So sánh. 

(a) Phương tiện chỉ phương tiện qua đó quá trình xảy ra; nó được 
diễn đạt điển hình bằng một cú đoạn với giới từ by (bằng) hay wửh 
(với). Các hình thức nghỉ vấn là ow'? (như thế nào?), và and (và) whaf 
wiih? (bằng cái gì?). 

Ngoài các cách diễn đạt khái quát chỉ Phương tiện như by trai: 
(bằng tầu hoả), by ehance (tình cờ/bằng cơ hội) ra, về nguyên tắc phạm 
trù này còn bao gồm các khái niệm tác nhân và công cụ. Công cụ 
không phải là một phạm trù riêng biệt trong ngữ pháp tiếng Anh; nó 
chỉ thuần túy là một loại phương tiện. Vì vậy cho cú the pig was 
beaten with the stick (con lợn bị đánh bằng cái gậy), hình thức chủ 
động tương ứng của nó là she beat the pỉg with a stick (cô ta đánh con 
lợn bằng cái gậy); trong cả hai, with the stick là cách diễn đạt chu cảnh 
chỉ Phong cách. 

Tuy nhiên, tác nhân, mặc dù được diễn đạt như là một cú đoạn, 
đóng chức năng điển hình như là một tham thể trong cú; cho cú /le pig 
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was beaten by the stick (con lợn bị đánh bởi chiếc gậy), hình thức chủ 
động tương đương là re síick beai the pis (chiếc gậy đánh con lợn) 
chứ không phải là she beaf the pig by the stick (cô ta đánh con lợn 
bằng chiếc gậy), nơi mà chiếc gậy có chức năng Hành thể. 

Đường ranh giới giữa tác nhân và công cụ không phải lúc nào cũng 
rõ ràng. Trong cú tỉnh thần chúng ta có thể có hoặc se was pleasedl by 
the giƒi (cô ta hài lòng bởi món quà) hoặc she wa pleased with the gửi 
(cô ta hài lòng với/Vì món quà) mà không có sự khác nhau thực sự nào 
về chức năng, và cả hai đều có thể. là thành phân chỉ Phong cách trong 
cú chủ động: he pleased her with híš gửi (anh ta làm cô ta hài lòng 
với/bằng món quà của mình), he pleased her by hỉx gi (anh ta làm cô 
ta hài lòng bởi món quà của mình). Tuy nhiên, có một sự phân biệt 
quan trọng trong ngữ pháp giữa phong cách và tác nhân, đó là cụm từ 
với by, nếu nó không thể thay đổi trong cú chủ động tương ứng, thì nó 
được giải thích như là một tham thể chứ không phải như là một chu 
cảnh chỉ Phong cách. Điều này phản ánh thực tế là về mặt ngữ nghĩa, 
trong khi công cụ thường khóng phải là thành phần cố hữu trong quá 
trình, tác nhân lại điển hình là thành phần cố hữu — mặc dù không rõ 
ràng khi quá trình được diễn đạt trong hình thức bị động. Về khái niệm 
tác nhân, xem Mục 5.8 dưới đây, 

(b) Phẩm chất được diễn đạt điển hình bằng một cụm trạng từ, với 
trạng từ có đuôi -/y làm chính tố; hình thức nghỉ vấn của nó là /ñowu:? 
hay how: ...? cộng với trạng từ. Các cách diễn đạt phẩm chất đặc trưng 
hóa cho quá trình liên quan đến bất kì tham biến nào mà nó có nghĩa; 
ví dụ, eavily (nặng/dày đặc) trong ¿ was suowing heavily (tuyết đang 
rơi dày đặc), in đ calmer tone (với giọng bình thản hơn) trong #napty 
Dumpty said in a cahner fone (Humpty Dumpty nói với giọng bình 
thản hơn) /øø mch (quá nhiều) trong  puzzled her too mứcch (nó làm 
cho cô ta quá bối rối). 

(c) So sánh được diễn đạt điển hình bằng một cú đoạn với giới từ 
like (giống/như) hay like (không giống), hay bằng một cụm trạng từ 
chỉ sự tương đồng hay dị biệt; ví dụ, ke an earthquake (giống như 
một trận động đất) trong ¡r wenf thưough: my head like an carthquake 
(nó đi qua đầu tôi giống như một trận động đất). Hình thức nghi vấn 
của nó là what.... like? ([giống]như thế nào?) 

Một số ví dụ về chu cảnh chỉ Phong cách được trình bày trong 


Bảng 5(14). 
Bảng Š5(14) Các ví dụ về chủ cảnh chỉ Phong cách 
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Hình thức có WH- [ Ví dụ 


Phương tiên | how? (như thế nào?) (mend it) w#ữở ƒisewise (vá nó bảng 
whar with? (với cái gì?) | đây cầu chì) 

howe? (như thế nào?) (they sat there) in comiplere silence (họ 
ngồi đó hoàn toàn im lăng) 

(he signs his name) đ/fferenrly (anh ta 
kí tên của mình theo cách khác) 


Phẩm chất 


So sánh 


wiaf like? (giống như thế 
nào?) 


(4) Nguyên nhân. Thành phần chu cảnh chỉ Nguyên nhân cũng bao 
gồm ba tiểu phạm trù: Lí do, Mục đích, Đại diện. 

(a) Cách diễn đạt chu cảnh chỉ Nguyên nhân thể hiện lí do để cho 
quá trình xảy ra — cái mà gây ra nó. Nó được diễn đạt điển hình bằng 
một cú đoạn với giới từ ứh*ough hay một giới từ phức như because øƒ 
(vì), ay a resulf øƒ (do kết quả của), thanks fo (nhờ vào); kể cả giới từ 
phức phủ định ƒør wanr øƒ (vì muốn) như trong for wamt öƒ a nail the 
shoe was lost (chỉ vì cần có một cái đỉnh mà chiếc giày bị mất). Cũng 
có một lớp các cách diễn đạt với øƒ, một trong những nơi rất hiếm hoi 
trong đó øƒ đóng chức năng hoàn toàn như một giới từ (nghĩa là, nó thể 
hiện tiểu quá trình) tách biệt với việc nó chỉ thuần túy là đấu hiệu cấu 
trúc; ví dụ, đie øƒ starvation (chết vì đối/chết đói). Các hình thức WH- 
là „hy? (tại sao?) hay how:? (như thế nào?). 

(b) Các chu cảnh chỉ Mục đích thể hiện mục đích đối với nó hành 
động xảy ra — dự định phía sau nó. Chúng được diễn đạt điển hình 
bằng một cú đoạn với giới từ for (cho) hay bằng một giới từ phức như 
ím the hope øƒ (với hy vọng), for the purpose øƒ (Vì mục đích của); ví 
dụ, for lưach (để ân bữa trưa) trong góne for lưach (đã đi [để] ăn bữa 
trưa), for the sake øƒ (vì quyên lợi của) trong for the sake øƒ peace and 
quiet (vì quyền lợi của hoà bình và sự bình yên). Hình thức nghỉ vấn 
tương ứng là wha¡ for? (vì cái gì?). 

Các mối quan hệ ý nghĩa chỉ nguyên nhân và mục đích có xu 
hướng được hiện thực hóa như là các cú riêng biệt chứ không phải như 
là các cụm từ trong cú; ví dụ, / điđ i ío get my own back (tôi làm điều 
đó để lấy lại cái riêng của tôi) (so sánh với for (the sake of] revehge 
[vì sự trả thù), Đecawse he! ardent trong l love my love wkh an A 
becawse he 's ardenr (tôi yêu người yêu của tôi bằng cả trái tìm [với 
con chữ A] bởi vì anh ta nhiệt tình), zø wafch them (để xem họ) trong 
she went nearer to wafch them (cô ta tiến đến gần hơn để xem họ). Các 
cấu trúc cú phức này sẽ được thảo luận chỉ tiết hơn trong Chương 7. 

(c) Các cách diễn đạt chỉ đại diện thể hiện một thực thể, điển hình là 
người, thay mặt cho hay vì quyền lợi của họ mà hành động xảy ra — 
nó xảy ra cho ai. Chúng được diễn đạt bằng một cú đoạn với giới từ for 
hay với một cụm giới từ phức như for the sake ðƒ, in favour øƒ (ưu ấi, 
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nghiêng về phía), on behalƒ øƒ (thay mặt cho); ví dụ, pray ƒõr mẹ 
(cầu/giúp hộ tôi), J ?m wziing on behalƒ oƒ Aumt Jane (tôi viết thay cho 
Cô Jane), he did it for the sake oƒ owr friendship (anh ta làm điều đó vì 
tình bạn của chúng tôi). Hình thức nghỉ vấn thông thường là wo for? 
(cho ai?). 

Trên nguyên tắc, phạm trù này còn bao gồm khái niệm Lợi thể, 
người mà đối với họ một cái gì đó được đưa cho hay đối với họ một cái 
gì đó được làm cho. Nhưng Lợi thể được đối xử trong ngữ pháp như là 
một kiểu tham thể: nó xuất hiện không cần đến giới từ, trừ khi nó ở vị 
trí nổi bật, và trở thành Chủ ngữ trong cú bị động. Do đó chúng ta phải 
phân biệt giữa she gave np her job for her chỉldren (bà ta bỏ việc vì 
con cái của mình) (vì quyển lợi của), nơi mà chúng ta không thể nói 
she gave her chỉldren up her job, và she built her new house for her 
children (bà ta xây một căn nhà mới cho các con của mình) (cho các 
con của bà ta sử dụng: Lợi thể), nơi mà chúng ta có thể nói se built 
her chỉldren a new' house (bà ta xây cho các con của mình một căn 
nhà). Về mặt ngữ nghĩa, før her children ở cú trên về cố hữu không 
phải là một dịch vụ; trong khi for her children ở cú dưới lại là một 
dịch vụ; ở đây chính quá trình hàm ý chỉ kẻ hưởng lợi bởi vì trong 
trường hợp này nó tạo ra một sản phẩm có thể sử dụng được. So sánh 
sự khác biệt được giới thiệu ở trên giữa Tác nhân và Phương tiện; và 
đồng thời xin xem Mục 5.8 ngay dưới đây. 

Một số ví dụ về chu cảnh chỉ Nguyên nhân được trình bày trong 
Bảng 5(15). 


Bảng 5(15) Các ví du về chu cảnh chỉ Nguyên nhân 


Hình thức WH- Ví dụ 
Lí do wfhy? (tại sao?), how?|(they left) becatse øƒ the drowglw (họ bỏ đi bởi 
(như thế nào?) vì cơn hạn hán) 


Mục đích |whar for? ( để làm gì?) |GUs all done) with a view ro promotion (nó đã 
được hoàn tất nhằm mục đích khuyến mại) 
(put in a word) øn my behalƒ (nói một lời thay| 
tôi) 


Đại điện _ ho for? (để cho ai?) 


(5) Ngẫu nhiên. Chu cảnh chỉ sự Ngẫu nhiên cũng bao gồm ba tiểu 
loại: Điều kiện, Nhượng bộ, và Vắng mặt. 

(a) Các Chu cảnh chỉ Điều kiện được diễn đạt bằng các cụm giới từ 
phức như ¡n case øƒ (trong trường hợp/không có thì), in the event! öƑ 
(trong trường hợp). Đã từng có bảng thông báo này trên những chiếc 
tầu điện ở Hồng Kông: In the event oƒ a typhoon, open all these 
windows (Trong trường hợp [sự kiện] có bão, thì mở tất cả các cửa sổ 
ra). Lưu ý rằng in case øƒ (trong trường hợp) tối nghĩa (tương tự, liên 
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từ ¿ case cũng tối nghĩa): (1) in case öƒ fire proceed calmly down the 
$fairs (trong trường hợp hỏa hoạn, hãy bình tĩnh đi xuống cầu thang), 
(2) in case oƒ fire, refrain from smoking in bed (trong trường hợp hỏa 
hoạn, tránh hút thuốc trong giường): ví dụ thứ nhất có nghĩa là “nếu 
hoả hoạn xảy ra`, ví dụ thứ hai có nghĩa là 'bởi vì hỏa hoạn có thể xảy 
ra”. 

(b) Các Chu cảnh chỉ sự Nhượng bộ được diễn đạt bằng in spie øƒƑ 
hay despite (bất chấp, bất kể): ví dụ, despire the rain the excursion 
was đ reaf success (bất kể trời mưa, chuyến đã ngoại vẫn thành công 
tốt đẹp), /hey adopted the motion in spite oƑ popular objections (họ 
chấp nhận bản kiến nghị bất chấp những lời phản đối rộng rãi của dân 
chúng). 

(c) Các cách diễn đạt sự Vắng mặt có in he absence øƒ (trong sự 
vắng mặt của), ¿¡ defarlr øƒ (vì không có); ví dụ, im" the absence øƑ 
fuuther evilence we shall give them the benefit oƒ the doubt (trong 
trường hợp thiếu [vắng mặt] các chứng cứ tiếp theo thì chúng tôi sẽ 
cho họ lợi thế được nghỉ ngờ/ họ có lợi thế để nghỉ ngờ). 

Bởi vì các mối quan hệ ngữ nghĩa chứa đựng trong chu cảnh chỉ sự 
Ngẫu nhiên điển hình là các mối quan hệ giữa các quá trình, cho nên 
chúng thường được hiện thực hóa bằng một cú (xem các chu cảnh chỉ 
lí do và mục đích ở trên); liên từ phổ biến nhất là 7ƒ (nếu), al:hough 
(mặc dù), w/ess (trừ khi). Khi chúng được giải thích như là những chu 
cảnh, với một cú đoạn, thì danh từ điển hình là tên gọi của sự kiện, như 
typhoon (trận bão), hay một quá trình được danh hóa như trong in spi/e 
Øƒ popular objections (bất chấp những lời phản đối rộng rãi) (so với 
although people objected [mặc đù người ta phản đối của dân chúng]). 


(6). Đồng hành. Thành phần chu cảnh này thể hiện các ý nghĩa 'và', 
“hoặc/hay', “không” như là các chu cảnh; nó tương ứng với các hình 
thức nghỉ vấn and who/whar else? (và ai, cái gì nữa?), bưf not 
wliofwhai? (nhưng không phải ai/cái gì?). Nó được diễn đạt bằng các 
cú đoạn với các giới từ như wth (với), withou: (không với), besides 
(bên cạnh), ¿sead øƒ (thay vì). Chúng ta có thể phân biệt hai tiểu 
phạm trù: bổ sung và đồng phạm; mỗi tiểu phạm trù đều có hình thức 
phủ định. Chúng được trình bày trong Bảng 5(16). Đồng hành là môt 
hình thức đồng (cùng) tham gia vào quá trình. 
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Bảng 5(16) Các ví dụ về chu cảnh Đồng hành 


Hình thức WH- Ví dụ 
Đồng phạm, khẳng định: |who/whaf with? (với ai/với| Fred came with Tom (Fred 
được kèm theo bởi lcái gì?) đến cùng với Tôm) 
landl who  what else (và ai Jane set out wíth her| 
cái gì nữa? lumbrella (lane ra đi với 
lchiếc Ô) 


Đồng phạm, phủ định:|bw nor who / wháf? (nhưng|Fred came wihout Tom. 
|Không được kèm theo bởi |không phải ai/cái gì?) — |(Fred đến không có Tôm) 

' ' [ came with my key (tôi đến 
Bổ sung, khẳng định: thêm|and who / what else (và ai với chiếc chìa khóa) 


vào lcái gì nữa? lFred came as well as Tom 
: - (Fred đến cùng Tôm) 

Bồ sung, phủ định and not who / what? (và|Ƒred came instead øƒ Tom 
không có ai / cái gì? (Fred đến thay Tôm) 


(a) Đồng phạm thể hiện quá trình như là một trường hợp đơn lẻ của 
một quá trình, mặc dù nó là một quá trình trong đó hai thực thể tham 
gia vào. Nó có phạm vi từ một số trường hợp trong đó hai thực thể có 
thể được kết hợp lại thành một, như trong Ƒred and Tom set oul 
together (Fred và Tôm khởi hành cùng nhau), đến những trường hợp 
khác trong đó chúng không thể kết hợp lại được với nhau, như Jane 
and her umbrella set out together (Jane và chiếc ô khởi hành cùng 
nhau). Đôi khi thành phần đồng phạm lại thực sự là một quá trình đi 
kèm theo, như trong (he dormouse woke with a shriek (con sóc tỉnh 
đậy với một tiếng rú) “tỉnh dậy và đồng thời rú lên"; xem Chương 10 
để biết về nguyên tắc tham gia vào của ẩn dụ ngữ pháp). 

(b) Bổ sung thể hiện quá trình như là hai trường hợp; ở đây cả hai 
thực thể rõ ràng cùng chung nhau một chức năng tham thể, nhưng một 
trong hai được thể hiện dưới hình thức một chu cảnh để phục vụ cho 
mục đích tương phản. Chúng ta có thể nói Fred and Tom both came 
(cả Fred và Tôm đều đến); nhưng Ƒred came as well as Tom (Ered đến 
cũng như Tôm) phân biệt hai thực thể liên quan đến giá trị thông tin 
mới (*không những Tôm mà còn cả Fred đến). Tương tự, chúng ta có 
thể nói Fred came and Tom di4 not (Fred đến nhưng Tôm lại không); 
nhưng Fred came instead øƒ Tom (Fred đến thay Tôm) làm rõ điều mà 
người ta không chờ đợi (“không phải Tôm mà là Fred đến'). 


(7) Vai diễn. Phạm trù này bao gồm hai tiểu phạm trù: Đội lốt và Sản 
phẩm. 

(a) Đội lốt tương ứng với hình thức nghỉ vấn whaf as? (như là cái 
gì?) và giải thích ý nghĩa “là' (định tính hay đồng nhất) dưới hình thức 
một chu cảnh; ví dụ, se was installed as chancellor (bà ta được phong. 
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chức Hiệu trưởng),  come here as a ftiend (tôi đến đây với từ cách là 
một người bạn [như là một người bạn]) (nghĩa là, “bà ta là hiệu trưởng" 
"tôi thân mật'). Giới từ phổ biến là zs (như là), các giới từ phức khắc 
có cùng chức năng là by way øƒ (theo cách của), im the 
rolelshapelguiseiform oƒ (trong [dưới] vai/hình dạng/lốUhình thức 
của); ví dụ, they leave the place wmidy by way øƑ protest (họ để cho 
khu vực ấy bừa bộn nhằm phản đối) (*để báo hiệu sự phản đối của 
họ"). 

(b) Sản phẩm tương ứng với hình thức nghi vấn whzr imto? (thành 
cái gì?), với ý nghĩa "trở thành", như là thuộc tính hay sự đồng nhất; ví 
dụ; aren T you growing imo a big gữÌ? (mày chưa thành một cô con 
gái lớn rồi sao?) (“trở thành một cô con gái lớn”), he moulded the army 
imto a disciplined force (ông rèn luyện đội quân trở thành một lực 
lượng chiến đấu có kỉ luật). 

Chúng tôi đã lưu ý trong Mục 5.4 rằng trong một số trường hợp, 
như ức? as (hành động như là), ơn ¿no (hóa thành), giới từ as, imto bị 
ràng buộc chặt chẽ với động từ đến mức mà chúng nên được phân tích 
như là một phần của Quá trình. Đối chiếu cặp sau đây: 


you "lI grow + imto a bỉg girl [quá trình vật chất + vai diễn] 
(mày sẽ phát triển thành một cô gái to lớn) 

you Tl] tưn bo + a real terror [quá trình quan hệ + + Thuộc tính] 
(mày sẽ trở thành một sự đe đọa thực sự) 


Đường ranh giới giữa chúng là bất định; nhưng cách phân tích thứ 
hai được gợi ra ở nơi mà động từ không thể dễ dàng xuất hiện không 
có cú đoạn, hoặc được tách biệt bằng đề ngữ với giới từ — ở đây grow 
có thể xuất hiện một mình (how' you are growing? [bạn lớn nhanh làm 
sao!]), trong khi rz lại không thể xuất hiện một mình được (so sánh, 
l donT know what yow re tưning tưo! [tao không biết mày sẽ trở 
thành cái gì!]). Như đã được chỉ ra, sự khác nhau giữa chúng cũng 
được hiện thực hóa về mặt âm vị học: nếu grøow là một quá trình vật 
chất thì nó sẽ nổi bật, trong khi /rn ¿mo điển hình là không nổi bật. 

Có một mẫu thức có liên quan trong cú có thể được xem như là chu 
cảnh chỉ Vai diễn, trừ việc nó không có sự tham gia của giới từ. Đây là 
cấu trúc qua đó một thuộc tính được bổ sung vào quá trình vật chất, 
hoặc (¡) có tính MIÊU TẢ (DEPICTIVE), tương ứng với chu cảnh Đội lốt, 
hoặc chỉ KẾT QUẢ (RESULTATIVE), tương ứng với chu cảnh chỉ Sản 
phẩm: ví dụ, (1) he came back rích (ông ta trở lại giàu sang phú quý), 
đi) bend that rod straight (uốn cái que ấy thẳng ra). Một thuộc tính 
như vậy xuất hiện điển hình như là một tính từ, mẫu thức này có thể 
xuất hiện với một danh từ chung (he came báck a rích manla 
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millionaire (ông ta trở lại là một người giàu sang phú quý/một triệu 
phú), nhưng thuộc tính là danh từ có liên quan thường được giải thích 
bằng một chu cảnh, với as: he came back as a millionaire (ông ta trở 
lại như là một triệu phú), ¿r s ƒrosen imto a solid mass (nó đóng băng 
lại thành một khối rắn chắc) (so với ¿ 's ƒrosen solid [nó đóng băng rắn 
lại]). Chúng ta có thể phân tích những ví dụ này như sau: 


Anh ta bắt đầu từ nghèo khó 
[he — [setow lpør —| 
lbend — lhatrod_ | raighr | 


uốn chiếc que đó thẳng ra uốn chiếc gậy đó thành một đường thẳng 


Anh ta bát đầu là một người nghèo túng 
SeI 0u — | a§ a pauper 
|VD: dị 


Chúng tôi sẽ chuyển sang xem xét mối quan hệ giữa Vai diễn và 

Thuộc tính trong Mục 5.8 dưới đây. 
(8). Vấn để. Vấn để có quan hệ với quá trình phát ngôn; nó là thành 
phần tương đương của Ngôn thể, 'cái được mô tả, ám chỉ, trần thuật, 
v.v". Hình thức nghỉ vấn là whar about? (về cái gì?). Vấn để được 
diễn đạt bằng các giới từ như abøu (về), concerning (liên quan đến), 
with reference to (liên quan đến) và đôi khi giới từ øƒ (về): Ï wørry 
abowt her healrh (tôi băn khoăn về sức khỏe của cô ấy), fhe company 
kept quiet on the subject oƒ compansation (công tì giữ im lặng vẻ chủ 
đề bồi thường), they talked øƒ many things (họ nói về nhiều vấn đề). 
Nó xuất hiện phổ biến với các quá trình phát ngôn và quá trình tính 
thần tri nhận. 

Một phương pháp nêu bật Đề ngữ là giải thích nó như một chu 
cảnh chỉ Vấn đề; ví dụ, for the ghost, it has been seen since (đối với 
con ma, nó đã được người ta nhìn thấy từ đó). Với việc được giới thiệu 
ở vị trí đầu cú, con ma trở thành Đề ngữ đánh dấu (xem Chương 3, 
Mục 3.3 ở trên). So sánh các cách diễn đạt toán học chỉ Vấn để như for 
all x such that x > Š (đối với mọi x để cho x > [lớn hơn] 5). 


(9) Quan điểm. Quan điểm cũng có liên hệ với các quá trình phát 
ngôn, nhưng trong trường hợp này nó có quan hệ với Phát ngôn thể; nó 
giống như là “nói ... như là. Giới từ đơn giản được sử dụng trong chức 
năng này là rø (theo); nhưng, giống như chu cảnh chỉ Vấn đề, nó 
thường được diễn đạt bằng một hình thức phức tạp hơn như according 
to (theo), ##om the poin øƒ view oƒ (từ quan điểm của); ví dụ, to Mary, 
it seems umlikely (với Mary điều này dường như là không thể), 
according to the governmemt spokesman order has now been restored 
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(theo phát ngôn viên của chính phủ, trật tự đã được khôi phục), ứey 
are guilty in the eye oƒ the law (họ có tội dưới con mắt của pháp luật). 


§.7.2_ Vị thế của chu cảnh 

(1) Chu cảnh là tiểu quá trình. Hầu hết các chu cảnh đều là các cú 
đoạn. Ở trên chúng tôi đã gọi giới từ là một hình thức diễn đạt các 
"tiểu quá trình', giải thích nó như là một kiểu 'tiểu động từ". Điều này 
cần phải giải thích. 

Giới từ, như đã gợi ý, hoạt động như là một kiểu môi giới qua đó 
thành phần danh từ có thể được giới thiệu như là một tham thể *gián 
tiếp` trong quá trình chính. Chúng ta cũng đã thấy rằng trong các cú 
quan hệ sở hữu và các cú quan hệ chu cảnh, thường có những sự sóng 
đôi gần gũi giữa be + giới từ và một động từ, ví dụ: 


the delay was becawse öƒ strike was - sự trì hoãn là do cuộc đình công = gây ra 


cattsed by a surike. bởi cuộc đình công. 

a carpet was over the floor =covered _ một tấm thảm ở trên sàn nhà ~ phủ trên sàn 
the floor. nhà. 

the bridee is across the rher chiếc cầu ngang qua sông ~ bắc ngang qua 
CrOSSesÍspans the riyer' sông. 

a path is along(side) the wood một con đường (đi) dọc theo cánh rừng ~ 
Skirts the wood. men theo cánh rừng. 


a halo is round the moon *suerounds  Vẩng hào quang xung quanh mặt trăng 
the moon. bao quanh mặt trăng. 


Sự tương đồng giữa động từ và giới từ cũng có thể được thấy trong 
các trường hợp nơi mà có mối quan hệ gần gũi giữa một cú đoạn với 
một cú phụ thuộc không có động từ vô định (Chương 7, Mục 7.4 dưới 
đây). 


le cleaned the floor with a mop  using a — anh ta lau sàn nhà bằng chiếc chổi lau = dùng 
mop chổi lau. 

&rase grows after the rai = following the cỏ mọc sau khi mưa = tiếp theo trận mưa. 
rain 


Theo cách này, một số giới từ chính chúng lại có nguồn gốc từ các 
động từ vô định; ví dụ, concerning, according to, given (cứ cho là), 
excepting (trừ). Những lí do này gợi ra rằng cụm danh từ thay cho giới 
từ trong mối quan hệ chuyển tác nào đó, cũng như trong mối quan hệ 
như giữa Bổ ngữ với Vị ngữ trong cấu trúc thức (được thảo luận chỉ tiết 
hơn trong Chương 6, Mục 6.5 dưới đây). 

Đồng thời, có nhiều trường hợp trong đó cụm danh từ dường như ít 
nhiều có cùng chức năng cho dù nó được đưa vào cú một cách trực tiếp 
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hay gián tiếp thông qua một cú đoạn: ví dụ, Joh trong John sen a 
messagelsent a message to John (John gửi một thông điệp/ gửi một 
thông điệp cho John). Chúng tôi đã giải thích chúng như là những chức 
năng tham thể chứ không phải như là các thành phân chu cảnh, vì 
những lí do mà chúng tôi sẽ trình bày trong Mục 5.8 dưới đây. Nhưng 
chúng cũng gợi ra rằng đường ranh giới giữa tham thể và chu cảnh là 
không rõ ràng, và rằng giới từ rõ ràng đóng chức năng giống như một 
kiểu quá trình nào đó được khái quát hóa cao mà trong mối liên hệ với 
nó cụm danh từ đi liền với nó thiết lập nên vị thế tham thể. Những 
trường hợp này được tóm tắt trong Bảng 5(17). 

(2) Một số khó khăn trong việc xác định các thành phần chu cảnh. Có 
lẽ có năm khó khăn trong việc xác định các thành phần chu cảnh: 

(¡) Cú đoạn như là tham thể. Như đã thảo luận trong tiểu mục trước, 
một số cụm danh từ hiện thực hóa các chức năng tham thể. Chúng có 
thể được nhóm thành các nhan để khái quát như đã được chỉ ra. Ở bất 
kì chỗ nào có sự chuyển đổi có hệ thống giữa một cú đoạn và một cụm 
danh từ, như trong tất cả các trường hợp trong Bảng 5(17), thì thành 
phần đang xem xét được giải thích là tham thể. 

Bảng Š (17) Các chức năng tham thể được hiện thực hóa bảng các cú đỏạn 

giới ví dụ chức năng 

từ khái quát 

by the bridge was built by the army (vật chất: Hành thể) (chiếc | Tác nhân 
cầu được quân đội xây dựng) 
the children were ƒrighened by a ghost (tỉnh thân: Hiện 
tượng) (bọn trẻ sợ ma) 

the calm was followed by a storm (quan hệ: Biểu hiện) (sự êm 
ä được tiếp nối bằng một trận cuồng phon; 
1 sen a letter to my love (vật chất: Tiếp thể) (Tôi gửi một bức | Lợi thể 
thư cho người yêu của tôi) 
don '† tell these secrets to anybody (phát ngôn: Tiếp ngôn thể) 
(đừng nói những bí mật này cho bất kì ai) 
she baked a pie for the chilảren (vật chất: Khách thể) (cô ta 
làm bánh nướng cho bọn trẻ 
on, in| he plays well on the three instrumenis (vật chất: Cương vực) | Cương vực 
&c. |(cô ta chơi giỏi ba loại nhạc cụ) 

1 spoke to hìm in fluent Russian (phát ngôn: Ngôn thể) 
aS she acted magnificently as St. Joan (quan hệ: Thuộc tính) (cô 
ta hành động tuyệt vời như Thánh Joan) 


for 


(i) Giới từ gắn với động từ. Hiện tượng này liên quan đến các cụm 
giới từ đóng chức năng tham thể; nhưng ở đây không có sự chuyển đổi 
giữa cú đoạn và cụm danh từ. Thay vào đó, giới từ bị ràng buộc chặt 
chẽ với động từ, vì vậy nó đóng chức năng như là một phần của quá 
trình, như trường hợp của ứườ izro trong Mục 5.7.1(7)(b) ở trên; tương 
tự look ai íhe sky (nhìn lên trời) bao gồm quá trình + Hiện tượng 0e 
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s&y. Không có một tiêu chí chẩn đoán đơn giản nào để xác định mọi 
trường hợp; nhưng cấu trúc đề ngữ cung cấp một gợi ý hữu ích, gợi ra 
việc cú được tổ chức như là một sự thể hiện quá trình như thế nào. Xét 


các tập hợp cú sau đây: 


(a) wiere were you waifing? 
—lwas waiting on the shore 

() ít was on the shore that Ï was 

wdifine 
nOt i† 1 wd§ the shore Ï was 
wditing. 

(i1) On the shore Ï was waiting all 
day 

not the shore Ú was waiting on all 
day 
(I1) where Ï was wwaittng was ón the 
shore 
not wiiaf Ï wás wdifing on wads the 
shore. 
(b) whaf were you waiting for? 

—Iwas waiting for the boạI. 

(1) ít as the boạt that Ï was waiting 
War 
not if ws for the boạt that Ï was 
waifing. 

(1) the boat Ï was watting for all day 
not for the boat Ï was waiting all 
day. 

(i1) what Ï vuas waiting for was the 
boát 
not WÄy [ wds waiing was for the 

boạt. 


(a) Bạn chờ ở đâu? 
— Tôi chờ ở bờ biển. 
(¡) chính ở bờ biển là nơi tôi chờ, 
chứ không phải là 
II $ was the shore Ï was waiting. 


(ii) trên bờ biển tôi chờ cả ngày, 
chứ không phải là 
the shore Ï was waiing on all day. 


Gi) nơi mà tôi chờ là ở bờ biển. 
chứ không phải là 
whiat Ï was walling on was the shore. 


(b) bạn đang chờ cái gì? 
— tôi đang chờ chiếc thuyền. 
() chính con thuyền mà tôi đang chờ, 
chứ không phải là 
ñt wás for the boạt that Ï wwas waiting. 


(iñ) chiếc thuyền mà tôi chờ cả ngày. 
chứ không phải là 
or the boat Ï was waiting all day. 
(ii) cái mà tôi đang chờ là chiếc thuyền, 
chứ không phải là 
why Twas waiting was for the boal. 


Những ví dụ này gợi ra rằng (a) bao gồm quá trình wzi cộng với 
chu cảnh øn the shore, trong khi (b) bao gồm quá trình w¿ for cộng 
với tham thể /e boai. Nếu các biến thể đề ngữ của mẫu thức (a) dường. 
như tự nhiên hơn, thì cú đoạn có thể được giải thích như là một chu 
cảnh; nếu những biến thể đề ngữ của mẫu thức (b) dường như tự nhiên 
hơn, thì giới từ có thể được xem như là một phần của Quá trình. 

(ii) Cú đoạn (như là Hậu bổ tố) trong cụm danh từ. Các cú đoạn 
cũng đóng chức năng trong cấu trúc của các cụm danh từ, đứng sau 
danh từ như in ?he wall (ở trong tường) trong fhe hole in the wall (cái 
lỗ hổng ở trong tường). Trong một số biến thể của tiếng Anh, đặc biệt 
là trong các ngữ vực được chi tiết hóa hơn trong văn viết của người 
trưởng thành, nó là một chức năng chiếm ưu thế của các cú đoạn, và 
chúng có thể bao nhau để phát triển đến một độ dài đáng kể như trong: 
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a reduction [in the level [oƒ suppor!t sự giảm thiểu mức độ ủng hộ trong các 
lamong members] [for change (ro thành viên để thay đổi các quy định liên 


the regItlations Íconcerning _ quan đến việc giúp đỡ những người dân có 
assistance [to people [lon ƒfxed thu nhập cố định. 
income]]]]J] 


Nhìn chung liệu một cú đoạn đã cho là một chu cảnh trong cú hay 
một Hậu bổ tố trong cụm danh từ là rõ ràng; ở chỗ nào không chắc 
chắn, thì thường có một biến thể có đề ngữ tính nào đó có thể được sử 
dụng để thẩm tra ngôn bản. Ví dụ, 


the repor! ƒavonrs the imtrodwetion øƒ_ bản báo cáo ủng hộ việc đưa các hệ 
Wdfer spray sysfemms in direrdftcabins. — thống phun nước vào các khoang máy 
bay. 


Về mặt ngữ nghĩa, điểu dường như rõ ràng là iu aircraft cabins 
thuộc vào cụm danh từ (he ứmroduction .... chứ không phải là thuộc 
vào cú /hhe report favowrs ...; điều này có thể kiểm chứng được bằng 
đạng bị động: 


The introduction 6ƒ waler spray systems Việc đưa hệ thống phun nước vào các 
ừn airerdft cabins ¡š favoured by the khoang trên máy bay được sư ủng hộ của 
r€DOF†. bản báo cáo. 


— không phải là imroduction oƒ wafer špray šystems ¡iš favoured in 
aireraft cabins by the report. (Về Hậu bổ tố, xem Chương 6, Mục 
6.2.2. dưới đây.) 

(iv) Cú đoạn như là Phụ ngữ liên từ hay Phụ ngữ tình thái. Trong 
Chương 4 chúng tôi đã giới thiệu sự khác biệt giữa Phụ ngữ chu cảnh, 
Phụ ngữ liên từ, và Phụ ngữ tình thái. Chúng tôi đã chỉ ra rằng trong 
khi điển hình có tính để ngữ, nhưng chúng lại không phải là Để ngữ 
chủ đề và do đó bình thường không thể được giao cho vị trí nổi bật đặc 
biệt về đề ngữ; chúng cũng không mang tiêu điểm thông tin duy nhất 
trong cú. Đối chiếu Phụ ngữ tình thái i principle (trong/theo nguyên 
tắc) và chu cảnh chỉ nguyên nhân øn principle (trên nguyên tắc): 


1 disagree on principle (tôi không đồng ý trên nguyên tác). 
(Tại sao tôi lại không đồng ý là trên nguyên tắc) 

1 disagree. in principle (tôi không đồng ý, theo nguyên tắc.) 
(theo nguyên tắc tôi không đồng ý.) 


nhưng không phải là how 7 disagree is in prineiple (tôi không đồng ý 
như thế nào là theo nguyên tắc). Tương tự, đối chiếu Liên từ in that 
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case (trong trường hợp ấy) với chu cảnh chỉ Vấn để in you case (VỀ 
trường hợp của bạn): 


That mìght be trúe in yowr ease. — Điều đó có thể là có thực về/trong trường hợp 
của bạn. (Ở chỗ nào nó có thể có thật là trong 
trường hợp của bạn.) 

That might be true, in that ease. Điều đó có thể là có thực trong trường hợp ấy. 


nhưng không phải là nơi mà nó có thể là có thực là trong trường hợp 
ây. 

Nhưng nhiều đơn vị có thể xuất hiện vừa như là chu cảnh vừa như 
là một trong những chức năng khác. Cụ thể là, các cú đoạn có cụm 
danh từ bao gồm, hay bắt đầu bằng từ /zr, về tiểm năng hoặc là liên từ 
hoặc là chu cảnh; do đó, af the momemi (vào thời điểm này) có thể là 
chu cảnh chỉ Thời gian trong một cuốn sách giáo khoa về lịch sử (“vào 
thời điểm đó của lịch sử"), nhưng lại là một liên từ trong bài văn kể 
chuyện về con người sinh động (*và vào đúng thời điểm ấy"). Cái mà 
ngữ pháp tạo ra ở đây là ba bình diện của hiện thực, vì vậy đối với thời 
gian chẳng hạn, nó giải thích thời gian ở bình diện kinh nghiệm, thời 
gian ở bình diện liên nhân, và thời gian ở bình diện ngôn bản. Thời 
gian kinh nghiệm là thời gian thể hiện đặc điểm của một quá trình: vị 
trí của nó, khoảng thời gian của nó hay tỉ lệ lặp lại của nó trong lịch sử 
thực sự hay tưởng tượng. Thời gian liên nhân là thời gian được giải 
thích giữa người nói và người nghe: tạm thời trong mối quan hệ với 
người nói ở hiện tại, hay tần số của khoảng trống giống như một dải 
giữa hai cực khẳng định và phủ định. Thời gian ngôn bản là thời gian 
liên quan đến hiện trạng của ngôn bản” “lúc đó" trong việc thiết lập thế 
giới bên ngoài của ngôn bản, hay trong trật tự bên trong của chính 
ngôn bản ấy. Thông thường chỉ có tổng ngôn cảnh mới có thể gợi ra 
được kiểu thời gian nào đang được làm nổi bật trong một cấu trúc giới 
từ cụ thể. 

(v) Các cách diễn đạt chu cảnh trừu tượng và ẩn dụ. Trong các ngữ 
vực hiện đại được chỉ tiết hóa trong lời nói của những người trưởng 
thành (đặc biệt) là trong văn viết, các thành phần chu cảnh đã tiến hóa 
vượt ra khỏi các nguồn gốc cụ thể của chúng — đặc biệt là các chu 
cảnh chỉ không gian. Giải quyết những sự phát triển này một cách có 
hệ thống là việc làm vượt ra khỏi phạm vi của cuốn sách này; dưới đây 
chúng tôi trình bày một số ví dụ và một số cách giải thích gợi ý: 


they closed down with the loss øƒ 100 họ đóng cửa (nhà máy) với 100 việc làm 
Jobs [Đồng hành: bổ sung] bị mất. 

the detective was now with the couneil bây giờ vị thám từ đang cùng với hội 
øƒ ministers [Đông hành: đồng phạm] — đồng các bộ trưởng. 
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we have now' been inlroduced to a new 
topic [Định vị: địa điểm}. 

we learn from this experiment [Phong 
cách: địa điểm]. 

the comminee decided against their 
se [Nguyên nhân: thay mặt “not + in 
favour of*] 

the problem lies in our own attitudes 
[Định vị: địa điểm]. 

the group will work through all these 
mafterials [Phạm vi: khoảng cách]. 

the venhưe would have failed without 
the bank 's suppor: (Ngẫu nhiên: vắng 
mặt]. 

the colleague works for the trahsport 
section [Nguyên nhân: thay mặt]. 

these produets are made to a very hiph 
standard [Phong cách: chất lượng]. 

we have been asked to assist in a 


bây giờ chúng tôi được giới thiệu một 
chủ đề mới. 
chúng tôi học từ thí nghiệm này. 


ủy ban quyết định chống lại việc sử dụng, 
chúng. 


vấn để nằm ở thái độ riêng của chúng ta. 


nhóm công tác sẽ nghiên cứu toàn bộ 
những tư liệu này. 

dự án sẽ thất bại nếu không có sự giúp đỡ 
của ngân hàng. 


người đồng nghiệp làm việc cho bộ phận 
giao thông. 

những sản phẩm này được sản xuất theo 
một tiêu chuẩn rất cao. 

chúng tôi được yêu cầu phải giúp đỡ một 


urther project [Vấn đẻ]. dự án tiếp theo. 
consuht the chan for the ƒãjl_ tham khảo sơ đồ để có được những chỉ 
operational derails {Nguyên nhân: tiết hoạt động đẩy đủ. 
mục đích]. 

Một số ví dụ ít khó khăn hơn được trình bày trong Hình 5-27 
the Dodo_| poied to Alice 1 MÙth one fïnger 
Hành thể_ | Quá trình: vật chất _ | Định vị: không gian | Phong cách: phương tiện 
Chị Dodo chỉ tay vào Alice vị 
the whole party_ |alonce * „ - _ | crowded | round her | 
Hành thể Đình vị: t. gian | Quá tình: vật chất [ Định vị: không gian 


Cả nhóm ngay lập tức-tập trung xung quanh cô ta 


lher hand 


lin đespair 


Alice lhandcd the comfits 


Alice Dt 
[Hành tì Quá trình: v. chất 


Trong. sự tuyệt vọng Alice đút tay vào túi quản 


lin her pocker 


Đích thể 


round' 


đ§ priz€ 


Hành thể T: vật chất _ | Đích thể 


Phạm vi: k |Vai diễn 


Alice đưa quanh những chiếc kẹo comfit như là một phần thưởng 


the nwo creatures _ |had been jumping about 


|like mad things — |all thís tùne 


Hành thể Quá trình: vật chất 


[Phong cách: ss 


Hai con vật liên tục nhẩy quanh giống như những vật điên dại 


| uc —_ — |can dance 


withottt lobsfers 


[Ứng thể |Quá trình: hành vi | Đồng hành: đồng phạm 


Chúng tôi có thể nhẩy không cần đến những con tôm hùm 
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5.8 Chuyển tác và dạng: một cách giải thích khác 

Trong chương này chúng tôi đã phân biệt các kiểu quá trình được 
thể hiện trong cú tiếng Anh và các chức năng tham thể khác nhau có 
liên quan đến mỗi kiểu. Chúng tôi cũng đã xử lí các thành phần chu 
cảnh một cách độc lập, không phân biệt chúng theo kiểu quá trình, lí 
do là vì, mặc dù có những hạn chế tự nhiên đối với cách mà các thành 
phần chu cảnh nhất định kết hợp với các thành phần khác, các thành 
phần chu cảnh này thường đi với các lớp khá nhỏ và trong bất kì 
trường hợp nào cũng không ảnh hưởng đến cấu trúc và ý nghĩa. Mặt 
khác, mỗi kiểu quá trình lại được đặc trưng hóa bởi các hình thể quá 
trình + tham thể trong đó các chức năng này đặc thù cho từng kiểu quá 
trình một. 

Để phục vụ cho mục đích so sánh chúng ta có thể để chúng lại ở 
đó. Nhưng nó không phải là toàn bộ vấn để; vì vậy chúng ta sẽ tục 
nghiên cứu thêm một bước nữa, mặc dù mới chỉ ở giai đoạn phác thảo. 

Nhìn từ quan điểm này thì việc tất cả các quá trình đều khác nhau 
là điều có thực. Các quá trình vật chất, hành vi, tỉnh thần, phát ngôn, 
quan hệ và hiện hữu đều có ngữ pháp riêng của chúng. Đồng thời, nhìn 
từ quan điểm khác thì chúng lại giống nhau. Ở mức độ giải thích khác, 
tất cả các quá trình đều có cùng kiểu ngữ pháp: chỉ có một cấu trúc thể 
hiện được khái quát hóa phổ biến cho mọi kiểu cú trong tiếng Anh 

Lập luận ủng hộ cho cách giải thích này dài dòng và đòi hỏi tính kĩ 
thuật, nhưng như chúng ta đã thấy, trong khi có chứng cớ rõ ràng trong, 
ngữ pháp để phân biệt kiểu quá trình này với kiểu quá trình kia, thì 
cũng có chứng cớ rõ ràng để khẳng định rằng, trong nét nghĩa trừu 
tượng hơn, mọi kiểu quá trình đều được cơ cấu theo cùng cách, trên cơ 
sở của chỉ một tham biến. Tham biến này có liên hệ với cội nguồn của 
quá trình: cái mà mang lại nó là cái gì. Câu hỏi đang phải bàn là: quá 
trình được mang lại từ bên trong hay từ bên ngoài? 

Điều này không giống như sự phân biệt giữa nội hướng và ngoại 
hướng. Như chúng ta đã thấy, tham biến ở đây là kiểu tham biến mở 
rộng. Hành thể được tham gia vào quá trình; có phải quá trình được mở 
rộng ra khỏi Hành thể, sang một thực thể khác hay không? Vì vậy i:e 
lion chased the tourist (con sư tử đuổi người khách du lịch) có quan hệ 
với the lion ran (con sư tử chạy): 'con sư tử chạy; chạy hoặc dừng lại ở 
đó (nội hướng, he lion ran), hoặc được mở rộng sang một tham thể 
khác (ngoại hướng, the lion chased the tourist)`. 

Trong cách giải thích thứ hai, một lần nữa câu hỏi ở đây là có bao 
nhiêu tham thể, một hay hai; nhưng mối quan hệ giữa hai câu trả lời 
khả đĩ là hoàn toàn khác nhau. Để hiểu được nó, chúng ta phải cơ cấu 
lại tư duy của chúng ta theo cách mà chúng ta phải cơ cấu nhận thức 
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của chúng ta khi xem xét một hình thể có thể được xem hoặc như là 
mặt lõm hoặc như là mặt lồi. l 

Nhìn từ quan điểm này thì tham biến (cú) không phải là tham biến. 
mở rộng mà là tham biến gây khiến. Một tham thể nào đó được tham 
gia vào quá trình; quá trình được mang lại bởi tham thể đó hay bởi một 
thực thể nào khác? Ở góc độ này, the lion chased the tourist không c6 
quan hệ nhiều với rhe lion ran bằng the tourist ran (người khách dư 
lịch chạy): 'người khách du lịch chạy; sự chạy được kích động hoặc 
bởi chính người khách du lịch (nội hướng, the fowrist ran) hoặc bởi 
một tác nhân bên ngoài (ngoại hướng, fhe lion chased the tourist). 
Tuy nhiên, nên lưu ý rằng thuật ngữ “ngoại hướng" và 'nội hướng” 
không còn phù hợp ở đây, bởi vì chúng hàm chỉ mô hình mở rộng. 
Mẫu thức do cách phân tích thứ hai tạo ta được gọi là mẫu thức 'khiến 
tác" (ergative). Hai cú the lion chased the tourist/the tourist ran tạo 
thành cặp KHIẾN TÁC/PHI KHIẾN TÁC. 

Nếu chúng ta kiểm tra khối từ vựng trong tiếng Anh và nghiên cứu 
số lượng lớn các mẫu động từ trong một cuốn từ điển có uy tín, thì 
chúng ta có thể thấy rằng nhiều động từ, kể cả những động từ được 
dùng thông dụng, mang cả hai tên gọi 'nội hướng và ngoại hướng". 
Nếu chúng ta nghiên cứu kĩ hơn nữa, chúng ta có thể thấy rằng ở chỗ 
nào cùng một động từ xuất hiện với một trong hai giá trị này thì các 
cặp cú được hình thành theo cách này, với một động từ nhất định là 
Quá trình, thường không phải là các cặp nội hướng/ngoại hướng mà là 
các cặp phi khiến tác/khiến tác. Có các cập nội hướng/ngoại hướng, 
như the íowrist huntedlthe tourist humed the lion (người khách du lịch 
săn/người khách du lịch sản con sư tử), trong đó /ie forist đóng chức 
năng Hành thể trong cả hai. Nhưng nhiều động từ có tần số xuất hiện 
cao trong tiếng Anh thể hiện một kiểu khác, như 0e fowrist wokelthe 
lion woke the tourist (người khách du lịch tỉnh dậy/con sư tử đánh thức 
người khách du lịch), trong đó mối quan hệ là mối quan hệ khiến tác. 
Nếu chúng ta thể hiện cấu trúc này theo chuyển tác, thì người khách 
du lịch là Hành thể trong cú này và Đích thể trong cú kia; ấy thế nhưng 
chính người khách du lịch lại là người thôi không ngủ trong cả hai 
trường hợp. So sánh he boat sailed/ Mary sailed the boat (con thuyền 
chạy/Mary lái con thuyền), rhe cloth torelthe nail tore the cloth (mảnh 
vải rách/chiếc đỉnh làm rách mảnh vải), Tom  eyes closedfTom closed 
hs eyes (mắt Tôm nhắm lại/ Tôm nhắm mắt lại), the rice cooked/Pat 
cooked the rice (cơm nấu/Pat nấu cơm), my resolve weakenedl the 
news weakened my resohe (quyết tâm của tôi bị giảm đi/tin tức làm 
cho quyết tâm của tôi bị giảm đi). 
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Việc mẫu thức này trở nên chiếm ưu thế trong hệ thống tiếng Anh 
hiện đại là một trong những sự phát triển có liên quan đã và đang xảy 
ra trong ngôn ngữ này trong khoảng hơn năm trăm năm nay, cùng 
nhau chúng đi tới một quá trình thay đổi ngữ nghĩa phức tạp có ảnh 
hưởng sâu rộng. Nhìn chung, những thay đổi này có xu hướng nhấn 
mạnh vào chức năng tạo ngôn bản, trong việc tổ chức ngôn bản tiếng 
Anh. so sánh với chức năng kính nghiệm nhấn mạnh vào khía cạnh 
nhân quả của quá trình so với khía cạnh “hành động và sự mở rộng" 
trong mô hình chuyển tác. Tất nhiên không có cái được gọi là sự thay 
đổi 'tuyệt đối" trong ngôn n ngữ: các làn sóng thay đổi thường xuyên đi 


đặt dưới áp lực bởi nhu cầu phải điều chỉnh liên tục để phù hợp với 
môi trường đang thay đổi nhanh chóng, và bởi các yêu cầu chức năng 
ngày càng táng đã được đặt ra kể từ thời Chaucer. Chúng tôi xin mô tả 
vấn tắt cú trong chức năng kinh nghiệm của nó như nó xuất hiện trong 
tiếng Anh hiện đại, nhìn nó như là một kiểu thực hiện những khái quát 
hóa về các quá trình trong thế giới hiện thực. 

Mọi quá trình đều có quan hệ với một tham thể và tham thể này là 
thành phần chủ chốt trong quá trình đó; nó là tham thể qua đó quá 
trình được hiện thực hóa, và không có nó thì sẽ không có bất kì quá 
trình nào hết. Chúng ta hãy gọi thành phần này là DUNG MÔI (MEDIUM), 
bởi vì nó là thực thể thông qua dung môi của nó quá trình được hình 
thành. Trong những ví dụ trên, Dung môi là /he boaí (con thuyền), rlie 
cloth (mảnh vải), hs (Tom 'š) eyes (mắt của anh ta). Do đó, trong một 
quá trình vật chất Dung môi tương đương với Hành thể trong cú nội 
hướng và Đích thể trong cú ngoại hướng. Xem Hình 5-28. 

Trừ trong trường hợp đặc biệt của dạng bị động trung tính 
(mediopassive) (xem Hình 5-30 dưới đây) ra thì sự xuất hiện của Dung 
môi là bất buộc trong tất cả các quá trình, và ngoài quá trình ra thì nó 
là thành phần duy nhất. (Để giản tiện, chúng tôi trình bày các quá trình 
khí tượng như ¡r š raiming (trời đang mưa) như là một quá trình không 
có Dung môi); nhưng sẽ chính xác hơn nếu nói rằng ở đây Dung môi 
được trùng khớp với Quá trình.) Dung môi cũng là thành phần duy 
nhất chưa bao giờ được giới thiệu vào trong cú thông qua một giới từ 
(một lần nữa với cùng ngoại lệ của cú bị động trung tính); nó được đối 
xử như là một thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình. (Lưu ý rằng 
cấu trúc fe cooking oƒ the rice (việc nấu cơm), nơi mà Dung môi đứng 
sau øƒ/, không phải là một ngoại lệ; øƒ ở đây đóng chức năng không 
phải là một giới từ mà là một dấu hiệu cấu trúc — so sánh với hình 
thức sở hữu % trong (he rice  cooking (sự nấu của cơm). 
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the boat sailed' |Mary sailed the boat 

Ithe cloth lore |the nail iore he cloth 

Tom 1s eyes - |closed Tom \closed |his eyes 

lthe rice lcooked Par \cooked he rice 

my resohe —_ |weakened the news weakened_—_ |my resolve 

Hành thể uátình | |Hànhthể |Quáuình | Đíchthể 
the boat sailed Mary sailed the boat 
the cloth tore the nail tore the cloth 
Tom s eyes | closed Tom closed hiS eyes 
the rice cooked Pat cooked the rice 
my resolve__| weakened the news: weakened | my resolue 
Dung môi | Quá trình Tác nhân | Quá trình 


Hình 5-28 Cách giải thích theo chuyển tác và khiến tác 


Quá trình và Dung môi cùng nhau hình thành nên hạt nhân của 
một cú tiếng Anh; và hạt nhân này quyết định phạm vi của những sự 
lựa chọn có sẩn cho phần còn lại của cú. Do đó hạt nhân “tear + cloth" 
(xé vải) thể hiện một tiểu trường ngữ nghĩa có thể được hiện thực hóa 
như là một cú hoặc đơn lẻ hoặc trong sự kết hợp với các chức năng 
tham thể hay với các chức năng chu cảnh. (Mức trải rộng từ vựng của 
một trường ngữ nghĩa như vậy ngang với một đoạn văn trong từ điển 
Thesaurus của Roget). 

Sự lựa chọn khái quát nhất trong những sự lựa chọn tiếp này, “khái 
quát nhất" bởi vì nó xuất hiện trong tất cả các kiểu quá trình, là sự lựa 
chọn khiến tác qua đó, ngoài Dung môi ra có thể có một tham thể khác 
đóng chức năng như là một nguyên nhân bên ngoài. Chúng tôi gọi 
tham thể này là TÁC NHÂN (AGENT). Quá trình được thể hiện hoặc như 
thể tự phát động, trong đó không có tác nhân riêng, hoặc như thể nó 
được phát động từ bên ngoài, trong đó có một tham thể khác đóng 
chức năng là Tác nhân. Do đó tất cả các cú the glass broke (kính vỡ), 
the baby sat tịp (đứa trẻ ngồi dậy), the boy ran (thằng bé chạy) đều có 
cấu trúc Dung môi + Quá trình. Trong thế giới hiện thực, có thể cũng 
có một tác nhân bên ngoài nào đó tham gia vào quá trình làm vỡ kính; 
nhưng trong ngữ nghĩa học của tiếng Anh nó được thể hiện như thể 
tấm kính tự gây ra việc vỡ. Đối với vấn để đó có thể cũng có tác nhân 
bên ngoài nào đó tác động vào việc ngồi dậy của đứa trẻ, và thậm chí 
vào việc chạy của thằng bé (như con sư tử đã được nói đến trước đó). 
Chúng ta có thể chọn đưa tác nhân vào, như trong fe heat broke the 
#lass (nóng làm kính vỡ), Jane sat the baby up (Jane đặt đứa trẻ ngồi 
dậy), the lion chased the boy (con sư tử đuổi thằng bé); lưu ý rằng nếu 
dạng bị động được sử dụng, ví dụ, fhe glass got broken (kính bị vỡ), thì 
có thể hỏi bởi ai hay bởi cái gì được. Nhiều quá trình có thể được thẻ 
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hiện hoặc chỉ như là sự tham gia của Dung môi hoặc như là sự tham 
gia của Dung môi cộng với Tác nhân. 

Bằng việc sử dụng quan điểm khiến tác bổ sung cho quan điểm 
chuyển tác trong giải thích của chúng ta về tiếng Anh, chúng ta có thể 
khớp nối các chức năng trong các kiểu quá trình khác nhau. Bảng 
5(18) trình bày các chức năng tương đương. Trong bảng này, các chức 
năng khiến tác khái quát hóa được liệt kê trong cột bên trái; sau đó 
những chức năng tương đương của chúng được chỉ ra cho mỗi kiểu quá 
trình. Ví dụ, chức năng khiến tác Dung môi tương đương: 
trong cú vật chất với Hành thể (trung tính). Đích thể (tác động) 
trong cú hành vi với Ứng thể 
trong cú tình thân với Cảm thể 
trong cú phát ngôn _ với Phát ngôn thể (trung tính), Đích ngôn thể (tác động) 
trong cú định tính với Đương thể 
trong cú đồng nhất với Bị đồng nhất thể 
trong cú hiện hữu với Hiện hữu thể 

Do đó Dung môi là một tham thể mấu chốt trong toàn bộ hệ thống. 
Nó không phải kẻ gây ra hành động, nó cũng không phải kẻ gây 
nguyên nhân, mà là tham thể tham gia có liên quan đặc biệt bằng cách 
này hay cách khác theo bản chất cụ thể của quá trình. 

Tác nhân là tác nhân bên ngoài ở chỗ nào có. Trong cú vật chất, nó 
là Hành thể — với điều kiện quá trình phải có Đích thể; nếu không thì 
nó có thể hiện diện như là Khởi thể (Initiator) của quá trình. Trong cú 
tỉnh thần, nó là Hiện tượng — với điều kiện quá trình được nhập mã 
theo một hướng, từ hiện tượng đến ý thức nhưng không phải là hướng 
ngược lại. Tác nhân cũng có thể hiện diện trong quá trình quan hệ. 
Trong quá trình quan hệ định tính, đây là một chức năng tách biệt 
giống với chức năng Khởi thể trong quá trình vật chất: kẻ mang lại 
(tạo) thuộc tính, ví dụ, re heaf (nóng) trong the heat tuưned the mỉlk 
sour (nóng làm cho sữa bị chua). Chúng tôi sẽ gọi chức năng này là 
Tạo thuộc tính thể (Attributor). Trong cú quan hệ đồng nhất, thường có 
thể bổ sung thêm đặc điểm tác nhân với điều kiện cú phải là cú chủ 
động (Biểu hiện là Chủ ngữ): do đó, (“Tôm là người nào?” —) Tom iš 
the leader (Tôm là lãnh tụ) tương ứng với một tác nhân như rey 
elected Tom the leader (họ bầu Tôm là lãnh tụ) (xem Hình 5-33); và 
với Tác nhân bậc hai, rhey goi Tom elected the leader (họ bầu Tôm 
làm lãnh tụ) (xem Hình 5-35). Chúng ta đã thấy rằng, với các cú “giải 
mã" (decoding) như vậy (các cú nơi mà Biểu hiện = Bị đồng nhất thể/ 
Dung môi), trong mọi trường hợp dạng bị động là khá hiếm (Mục 
5.4.4 ở trên). Ngược lại, trong một cú đồng nhất 'nhập mã" (encoding), 
nơi mà Biểu hiện = Đồng nhất thể/Tác nhân và giá trị = Dung môi thì 
dạng bị động ít nhiều xuất hiện phổ biến bằng dạng chủ động, ví dụ, 
(which ís the leader? [lãnh tụ là người nào?]*—) dạng bị động Tøm ¡š 
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the leader (Tôm là lãnh tụ), đạng bị động fhe leader ¡š Tom (lãnh tụ là 
Tôm); nhưng chỉ có dạng chủ động mới có thể chứa một tác nhân khác 
— chúng ta không nói they elected the leader Tom (Họ bầu lãnh tụ 
Tôm). Do đó trong cặp chủ động/bị động như (*who are now the main 
suppliers?` [ai là người cung cấp chính hiện nay?] —) dạng chủ động 
Otr company are now the main suppiiers (hiện nay công ty của chúng 
tôi là cơ sở cung cấp chính), dạng bị động, the main supplier are now' 
Øu' company (người cung cấp chính hiện nay là công ty chúng tôi), 
hình thức tác nhân là thíy đecision leaves our company the main 
swppliers (quyết định này để cho công tỉ chúng tôi là người cung cấp 
chính), dạng bị động không mở rộng tự do đến flš decision leayes the 
main suppliers owr company. Xem thêm Bảng 5(19). 

Các chức năng tham thể khác, Lợi thể và Cương vực chúng tôi đã 
thảo luận theo cùng cách (Mục 5.6 ở trên). Lợi thể là thành phần 
hưởng lợi: Tiếp thể hay Khách thể trong quá trình vật chất, Tiếp ngôn 
thể trong quá trình phát ngôn và, đôi khi, (được gọi đơn giản là Lợi 
thể) trong quá trình quan hệ. Cương vực là phạm vi hay lĩnh vực: trong 
quá trình vật chất, Cương vực là phạm vi, kiểu, chất lượng hay số 
lượng của quá trình — hay đơn giản là một sự nhận định lại chính quá 
trình dưới hình thức danh từ; trong quá trình tỉnh thân, nó là Hiện 
tượng, khi được nhập mã theo một hướng khác, từ ý thức đến hiện 
tượng (kiểu //ke); trong quá trình phát ngôn, nó là Ngôn thể — nội 
dung kiểu phát ngôn. Có một số cơ sở để giải thích Thuộc tính tương 
đương với Cương vực trong quá trình quan hệ, và Đồng nhất thể khi nó 
đồng thời là Giá trị; chúng tôi sẽ gộp van để này trong phần tóm tắt 
tổng quát, mặc dù không giải thích nó ở đây. Do đó, đối với tất cả các 
vai diễn tham thể chúng ta có một khái niệm chức năng cụ thể cho 
từng kiểu quá trình, và một khái niệm chức năng khác khái quát cho 
tất cả các quá trình, khái niệm khái quát bắt nguồn tự nhiên từ cách 
giải thích ngữ pháp cú theo bình điện khiến tác. 

Bảng 5(19) Chuyển tác và khiến tác trong các quá trình quan hệ (đồng nhấu). 


(whichis - Tom igplays theleader theleader is(playedby) Tom 
ác BH/BĐNT ĐNT/GT ĐNTI/GT BĐNT/BH 

khiến tác Dung môi Cương vực CV Dung môi 

(Whos the 

leader?) — Tom igplaye the leader  theltader  is(playedby) Tom 

chuyển tá ĐNT/BH BĐNT/GT BĐNT/GT ĐNT/BH 


khiến tác Tác nhân Dung môi Dung môi “Tác nhân 


Ghi chú: Hai cú ở hàng trên là hai cú "giải mã`; dạng bị động là dạng trung tính và 
do đó rất hiếm thấy. Hai cú ở hàng dưới là hai cú "nhập mã'; ở đây dạng bị động là 
đạng “thực`. 
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€ó lẽ là tất cả các hệ thống chuyển tác, trong tất cả các ngôn ngữ, 
đều có sự pha trộn của hai mô hình ngữ nghĩa về các quá trình: mô 
hình chuyển tác và mô hình khiến tác. Mô hình chuyển tác là cách giải 
thích theo tuyến tính; và bởi vì chức năng duy nhất có thể được xác 
định bằng việc mở rộng theo cách này là Đích thể (có lẽ cùng với các 
chức năng tương đương như Đích ngôn thể trong quá trình phát ngôn 
và Hiện tượng trong quá trình tỉnh thần thuộc kiểu piease), các hệ 
thống ngôn ngữ có đặc điểm khiến tác chiếm ưu thế có xu hướng nhấn 
mạnh vào sự phân biệt giữa các tham thể (ví dụ, các tham thể trực tiếp, 
Hành thể và Đích thể) và các chu cảnh (tất cả các chức năng khác). 
Nhưng mô hình khiến tác là cách giải thích theo hạt nhân chứ không 
phải là cách giải thích theo tuyến tính; và nếu thành phần này nổi trội, 
thì có thể có toàn bộ một tập hợp các chức năng giống tham thể trong 
cú: không những Tác nhân mà còn cả Lợi thể và Cương vực nữa. Nhìn 
từ quan điểm chuyển tác, chúng có chức năng chu cảnh: Tác nhân là 
một kiểu chu cảnh chỉ Phong cách, Lợi thể là một kiểu chu cảnh chỉ 
Nguyên nhân và Cương vực là một kiểu chu cảnh chỉ Phạm vi; và tất 
cả chúng đều có thể được thể hiện như là các tiểu quá trình. Nhưng 
nhìn từ quan điểm khiến tác thì chúng là các tham thể phụ trợ trong 
quá trình chính: hạt nhân của 'Quá trình + Dung môi” có một vòng ở 
bên trong gồm các tham thể phụ trợ cùng với một vòng ở bên ngoài 
gồm các chu cảnh xung quanh nó. 

Do đó, về mặt ngữ nghĩa, Tác nhân, Lợi thể và Cương vực có một 
số đặc điểm của tham thể và một số đặc điểm của chu cảnh: chúng bị 
trộn lẫn. Điều này được phản ánh trong thực tế là chúng cũng bị trộn 
lần về mặt ngữ pháp: chúng có thể tham gia vào cú hoặc trực tiếp như 
là các cụm danh từ (giống tham thể) hoặc gián tiếp trong các cú đoạn 
(giống chu cảnh). 

Nhưng sự lựa chọn 'cộng hay trừ giới từ” với Tác nhân, Lợi thể, và 
Cương vực không phải là sự thay đổi tùy tiện; nó nhằm phụ vụ chức 
năng kết cấu ngôn bản. Trong thực tế đây là một trường hợp quan 
trọng được gắn với cấu trúc thông điệp trong tiếng Anh hiện đại. 
Nguyên tắc của nó là như sau: Nếu một tham thể không phải là Dung 
môi ở vị trí nổi bật trong thông điệp, thì nó có xu hướng tiếp nhận giới 
từ (nghĩa là, nó được giải thích như là một tham thể *gián tiếp"); nếu 
ngược lại thì nó không tiếp nhận giới từ. Vị trí nổi bật trong thông điệp 
có nghĩa là nó đóng chức năng hoặc (¡) như là Đề ngữ đánh dấu (nghĩa 
là, Để ngữ nhưng không phải là Chủ ngữ) hoặc như là phần “thông tin 
mới muộn" (late news) — nghĩa là, nó xuất hiện sau một tham thể hay 
một chu cảnh nào đó đã đứng sau Quá trình. Nói theo cách khác, vị trí 
nổi bật bắt nguồn từ việc xuất hiện hoặc sớm hơn hoặc muộn hơn dự 
định trong cú; và chính điều này đã được củng cố bằng sự hiện diện 
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của giới từ. Giới từ đã trở thành dấu hiệu chỉ ra vị thế đặc biệt trong 
thông điệp. Các ví dụ minh họa được trình bày trong Bảng 5(20). 

Các thành phần khác trong cú được thể hiện rõ ràng như là những 
chu cảnh; chúng là những cụm trạng từ hay những cú đoạn. Nhưng 
ngay ở đây cũng có những sự mập mờ; nói theo cách khác, ngay cả 
những thành phần về cơ bản được đối xử như là những tham thể đôi 
khi cũng có thể xuất hiện không có giới từ. Vì vậy ít nhất một số thành 
phần về cơ bản được đối xử như là những chu cảnh đôi khi xuất hiện 
không có giới từ. Với các cách diễn đạt chỉ Phạm vi và Định vị thì 
thường không có giới từ, như trong rhey stayed wo days (họ ở lại hai 
ngày), they leƒft last Wednesday (họ đi thứ tư tuần trước). Hơn nữa, như 
đã chỉ ra trong Mục 4.3 ở trên, thành phần Bổ ngữ cho giới từ có thể 
thường xuất hiện để đóng chức năng Chủ ngữ, như trong /he bed had 
not been sÌept in (cái giường chưa được ai ngủ [ở trên]), she hasn † 
been heard from since (cô ta không được ai nghe thấy từ đó), Ï always 
get talked to my stranger (tôi thường (bị) phải nói chuyện với những 
người lạ), và một ví dụ được nghe thấy trong khi xếp hàng vào rạp 
chiếu bóng look at all these people, we ve been come in after by (nhìn 
những người này, chúng ta buộc phải đi vào sau bởi [họ]). Mẫu thức 
này gợi ra rằng các Bổ ngữ của giới từ, mặc dù bị bao trong một thành 
phần có chức năng chu cảnh, vẫn có thể được cảm thấy đang tham gia vào 
quá trình được cú thể hiện, thậm chí sự tham gia này có khoảng cách. 
Bảng 5(20) Mối liên hệ của cú đoạn với vị trí nổi bật trong ngôn bản. 
vị trí không nổi bật | Để ngữ đánh dấu _ | thông tin mới muộn 
her nephew sent her | by her nephew she | she was sent flowers 
flowers (cháu bà gửi | was sen flowers | by her nephew. 
tạng hoa bà) (bà được người | (bà được gửi tặng 
cháu gửi tặng hoa) | hoa bởi người cháu) 


Tác nhân 
(her nephew) 


Lợi thể he sen hỉs aunt | to his aunt he sen | he sent flowers to 

(his aunt) fÄowers (anh gừi hoa | /lowers (anh gửi | his aumf. (anh gửi 
tặng cô mình) hoa tạng cô mình) | hoa tặng cô mình) 

Cương vực 

(the high John wins the hịgh | at the hỉgh jamp | lohn  wins  every 

jump) JjMmp every time John wing every | từme at the híph 


jưmp. (lần nào John 
cũng thắng về nhảy 
Cao) 


time (vể nhảy cao 
John lần nào cũng 
thắn 


(lần. nào John cũng 
thắng về nhảy cao) 


Xu hướng tách biệt với kiểu tổ chức ngữ nghĩa thuần túy theo 
chuyển tác tương tự cũng có thể thấy được trong hệ thống dạng. Trong 
mẫu thức chuyển tác, tham thể bắt buộc là Hành thể và tham thể tùy 
thuộc là Đích thể; nếu chỉ có Hành thể thì động từ là động từ nội 
hướng và dạng là chủ động, trong khi nếu cả Hành thể và Đích thể đều 
có mặt thì động từ là động từ ngoại hướng và dạng của nó có thể hoặc 
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là chủ động hoặc là bị động. Đây vẫn là cơ sở của hệ thống dạng trong 
tiếng Anh. Nhưng có rất ít dấu tích của tính chuyển tác còn lại trong động 
từ, dạng hiện nay có xu hướng là đặc điểm của cú hơn là của động từ. 

Phương thức mà hệ thống dạng hoạt động là như sau. Cú không có 
đặc điểm 'tác nhân" không phải là cú chủ động và cũng không phải là 
cú bị động mà là cú TRUNG TÍNH (MIDDLE). Cú có tác nhân là cú không 
phải là trung tính mà là cú TÁC ĐỘNG (EFFECTIVE). Cú tác động có 
dạng hoặc chủ động hoặc bị động: chủ động nếu Tác nhân trùng khớp 
với Chủ ngữ, bị động nếu Dung môi trùng khớp với Chủ ngữ. Hệ thống 
dạng cơ bản được thể hiện trong Hình 5(29). 

Nói một cách nghiêm ngặt, cú tác động có đặc điểm “tác nhân' chứ 
không phải là chức năng cấu trúc Tác nhân, bởi vì chức năng này có 
thể không hiển hiện, như trong the glass was broken (kính bị vỡ). 
Trong thực tế, sự có mặt của đặc điểm “tác nhân) là sự khác nhau giữa 
cặp cú như he gÌass broke và the gÌass was (got) broken: cú thứ hai 
chứa đặc điểm tác nhân, vì vậy người ta có thể đặt câu hỏi “bởi ai?" 
(who by?), trong khi cú thứ nhất chỉ cho phép một tham thể. 

Nếu cú là cú tác động, bởi vì cả hai tham thể đều có thể trở thành 
Chủ ngữ, thì có sự lựa chọn giữa chủ động và bị động. Lí do để chọn 
dạng bị động là như sau: (1) để biến Dung môi thành Chủ ngữ, và do 
đó là Đề ngữ không đánh dấu (tôi nói với bạn về tấm kính”); và (2) để 
biến Tác nhân hoặc (¡) trở thành thông tin mới muộn (late New), bằng 
cách đặt nó ở vị trí cuối cú (“the cat [con mèo]'), hoặc không hiển 
hiện, bằng cách đưa nó ra ngoài cú. Trong thực tế trong tiếng Anh 
khẩu ngữ đại đa số các cú bị động không có sự có mặt của tác nhân; 
the glass was broken (kính bị vỡ) phổ biến hơn fhe glass was broken 
by the cai (kính bị con mèo làm vỡ). Người nói nhường cho người 
nghe quyền xác định nguồn gốc. 
trung tính 
Quá trình: chủ động 
the gÌass broke (kính vỡ) 


cú như là 


sự thể hiện chủ động 

Tác nhân/Chủ ngữ: Quá trình: chủ động 
+ Quá trình — tác động the cat broke the gÌass (con mèo làm vỡ kính) 
+ Dung môi + tác nhân 

bị động 


Dung môi/Chủ ngữ; Tác nhân/Phụ ngữ 
by ...: Quá trình; bị động 
the gÌass was broken by the cat 
(kính bị con mèo làm vỡ) 
Ghi chú: + x *x được điển vào"; 

a/b *a và b trùng khớp với nhau; 

m:n _ 'm được cụ thể hóa hơn nữa như là n. 

Hình 5-29 Hệ thống dạng 
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Nhưng, như chúng ta đã thấy, ngoài Tác nhân và Dung môi ra còn 
có những Chủ ngữ tiềm tàng khác. Có các tham thể khác, Lợi thể và 
Cương vực, cả hai đều có thể được lựa chọn làm Chủ ngữ của cú; theo 
đó động từ sẽ ở dạng bị động. Các ví dụ minh họa được trình bày trong 
Hình 5-30. Như vậy có những tham thể “gián tiếp` đóng chức năng Bổ 
ngữ cho các giới từ, một số tham thể (như đã được đẻ cập ở trên) là 
những Chủ ngữ tiềm tàng; chúng tạo ra những dạng bị động khác nhau 
như 'bị động-Định vị”, ví dụ, fhe bed haán 1 been slept in, 'bị động- 
Phong cách", ví dụ, thúš pen s never been written with (chiếc bút này 
chưa bao giờ được viết [bằng]), và v.v. Thường thì những cú này cũng 
là các dạng “bị động trung tính", nghĩa là, chúng là cú trung tính chứ 
không phải là cú tác động. Nhưng các cú bị động có những cụm động 
từ thành ngữ, như ¿1s been done away with (nó đã bị bãi bỏ), she 
very miích looked tp to (cô ta rất được kính trọng), that prize has 
never been put in for (giải thường ấy chưa bao giờ được trao) thường là 
những cú bị động “thực sự" ở chỗ là cú đoạn thực sự thể hiện tham thể, 
như trong ví dụ /ook ar the s&y (nhìn lên trời), wai for the boat (chờ con 
thuyền) được thảo luận ở trên. Phân tích được trình bày trong Hình 5-31. 

(a) bị động “thực sự": tác động; Dung môi/Chủ ngữ, Tác nhân by... 
(vật chất) the gÏass broken by the ca! 
(tỉnh thần) Mary IDS€t by the news 
Tác nhân 
Chủ ngữ ữ | Phụ ngữ 
| Thức Phân dư 


Mary (bị) buồn bởi cái tin đó. 
“Tấm kính bị con mèo làm vỡ. 


Cô tôi được ngài công tước tặng chiếc ấm trà này. 


(c) Cương vực — bị động: trung tính (nghĩa là, bị động trung tính); 
Cương vực/Chủ ngữ; Dung môi by... 


(vật chất) 


Songs sung by the choir 
(tỉnh thần) | rhe musïc WdS enjoyed KT the audience 


Quá trình 


Bài hát được nhóm đồng ca thể hiện (hát). 
Bản nhạc được cử tọa thưởng thức. 
Hình 5-30 Các kiểu cú bị động 
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(a) Bị động-Phong cách: trung tính (bị động trung tính); Phong 
cách/Chủ ngữ; Dung môi: Öy.... 


| Hữu định | Vị ngữ 
Thức hần Dư 


Hình 5-31 Bị động chu cảnh 


Bằng việc giải thích các cú theo khiến tác cũng như theo chuyển 
tác chúng ta có thể hiểu được nhiều đặc điểm của ngữ pháp tiếng Anh 
mà nếu không thì chúng vẫn còn là võ đoán hoặc không rõ ràng. 
Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng một ví dụ, ví dụ về các cú như fhe police 
exploded the bomb (cảnh sát làm nổ trái bom) và he sergeam marched 
the prisoners (viên trung sĩ bắt những người tù nhân phải diễu hành), 
nơi mà — như đã được gợi ra bởi hai cú cùng gốc rhe bomb exploded 
(trái bom nổ), và he prisonner marched (người tù diễu hành) — ý 
nghĩa “tác động" (do to) không nhiều bằng 'làm cho phải làm” (make 
do) (cái mà viên trung sĩ bắt những người tù nhân làm là diễu hành). Ở 
góc độ khiến tác, không có sự khác nhau nào giữa các cú này với các 
cú như ?he lion chased the tourist. Ö góc độ chuyển tác, những cú này 
xuất hiện như là những hình thể khác nhau; chúng tôi phải giới thiệu 
chức năng KHỞI THỂ (INITIATOR) để thích cho vai diễn gây điều 
hành này. Nhưng trong tiếng Anh hiện đại chúng rất giống nhau; và 
cách phân tích theo khiến tác thể hiện sự giống nhau của chúng — cả 
hai cú đều bao gồm Dung môi và Tác nhân. Trong thuật ngữ khiến tác, 
cả hai 'z tác động một cái gì đó vào x' và 'z làm cho x hành động một 
cái gì đó' đều là các trường hợp của '+ tham gia vào một cái gì đó, 
được mang lại bởi a'. Hai cách phân tích được trình bày trong Hình 
5-32. 

Kết hợp hai cách phân tích lại với nhau, chúng ta sẽ nhận thấy rằng 
hai kiểu cú này không giống nhau, và rằng không có đường ranh giới 
rõ ràng nào giữa chúng; và trường hợp này quả thực là như vậy. Một sự 
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khác nhau là liệu có thể có 'khiến thể ở dạng phân tích” với mmake 
(làm) hay không: chúng ta có thể nói he police made the bomb 
explode (cảnh sát làm trái bom nổ), nhưng không thể nói :he lion made 
the tourist chase (con sư tử làm cho người khách du lịch săn). Nhưng 
cách giải thích này để lại nhiều điểm không chắc chắn: thế còn Mary 
made the boat sail (Mary làm cho chiếc thuyền bơi/chạy), the nai! 
made the cloth tear (chiếc đình làm cho miếng vải rách) thì sao? — và 
với một động từ khác như the lion made the fourist rưn (con sư tử làm 
cho người khách du lịch phải chạy) thì sao? Sự khác biệt trở nên rõ nét 
hơn nếu chúng ta hỏi liệu, nếu tham thể thứ hai được rời đi, vai diễn 
của tham thể thứ nhất có thay đổi hay không? Trong the sergeanr 
mátched the prisoners/the sergeamt marched, thì rõ ràng nó thay đổi; 
lúc này chính viên trung sĩ là người diễu hành (so sánh với /he police 
exploded, lúc này chúng ta phải giải thích nó theo nét nghĩa được 
chuyển hóa) — trong khi trong /he lion chased không một cách giải 
thích nào là khả dĩ. Những cú nào mà trong đó vai diễn thay đổi sẽ có 
Khởi thể + Hành thể chứ không phải là Hành thể + Đích thể. Có một 
lớp lớn các cú vật chất thuộc kiểu này trong đó các thành phần gây 
khiến cùng gốc là, hoặc có thể là, thuộc tính: the sun ripened the 
iuilmade the ƒruit ripened (mặt trời làm cho quả chín), her voice 
calmed the audiencelmade the audience calm (giọng nói của cô ta làm 
địu [đi cơn nóng của] cử tọa), ý nghĩa chuyển từ 'làm' (làm chín, làm 
dịu) sang "trở thành" (chín, dịu). 


lchased- |:he tourist lthe police |exploded - |the bomb 
the cake Ja sergeant _ |marched — |the prisoner 


Đích thể Khởi thể | |Hành thể 


Dung môi | |Táenha | Dung môi 


Hình 5-32 Phân tích các quá trình vật chất theo chuyển tác và khiến tác 


Từ quan điểm chuyển tác, trong những cấu trúc khởi thể này, có 
một đặc điểm 'gây khiến được thêm vào. Như chúng ta đã thấy, đặc 
điểm này cũng khả dĩ với các quá trình quan hệ, nơi mà để phục vụ 
cho cách phân tích theo chuyển tác chúng ta phải công nhận các chức 
năng bổ sung như Tạo thuộc tính thể (Attributor) và Chỉ định thể 
(Assigner), được trình bày trong Hình 5-33. 
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(a) Định tính 


happy 
right 

Thuộc tính 
Cương vực 


chuyển tác 
khiến tác 


tun tức làm Bill sung sướng 
kết quả chứng mỉnh bạn đúng 


(b) Đồng nhất 
| the mother called | the baby Amanda 
the tea voted — | Tom cáptain 
chuyểntác | Chỉđịnhthể | BĐNT/BH ĐNT/GT 
khiến tác [ Tác nhân | Dung môi _ | Cương vực 


người mẹ gọi đứa trẻ là Amanda. 
đội bầu anh ta là đội trưởng. 


Hình 5-33 Phân tích các cú quan hệ theo chuyển tác và khiến tác 


Từ quan điểm khiến tác, các cú này chỉ thuần túy bổ sung thêm 
một đặc điểm tác nhân. Nếu cú đã có Tác nhân trong cấu trúc của nó, 
thì cách duy nhất nó có thể được thực hiện là sử dụng tác nhân ở hình 
thức phân tích; điều này làm cho việc đưa Tác nhân ở trật tự thứ hai 
vào trở nên khả dĩ, như trong Hình 5-34. Hình 5-35 trình bày các cú 
này xuất hiện như thế nào trong dạng bị động. 


Irhey 


|got J# police |to explode |the bomb 


Tác 
nhân | 
câu chuyện làm bạn sợ cái gì làm cho câu chuyện làm bạn sợ 


Hình 5-34 Tác nhân bậc hai trong các cú tỉnh thần và vật chất 


Cấu trúc khiến tác là cấu trúc mở, một tác nhân khác có thể được 
bổ sung vào: 


the ball rolled: Fred rolled the ball: Mary made Fred roll the ball: John gọt Mary to 
make Fred roll the ball (quả bóng lân: Fred lăn quả bóng: Mary khiến Fred lân quả 
bóng: Iohn làm cho Mary khiến Fred lăn quả bóng). 
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Mật khác, cấu trúc chuyển tác là cấu trúc hình thể; nó không thể 
được mở rộng theo cách này. Do đó, từ quan điểm chuyển tác, Mary 
made Fred roll the ball không phải là một quá trình đơn lẻ; nó là hai 
quá trình hình thành nên một tổ hợp — và do đó, theo thuật ngữ ngữ 
pháp, nó là một cú phức chứ không phải là một cú đơn. Nhưng ở điểm 
này, để tiếp tục khái niệm “cú phức", chúng ta phải để lại nó sang Phần 
II. Đối với cách phân tích các cấu trúc này, xem Chương 7 Bổ sung, 
Mục 7.A.Š dưới đây. 


phey otigathered _ |the bomb __| cxploded lby the police 
¬ thể Khởi thể) 

what Imaude N= |be fiightcned_— |by the story? 
ảm thể Hiện tượn 

'Tác nhân 2 Tác nhân l 


họ buộc cảnh sát làm nổ trái bom 
cái gì làm cho câu chuyện làm bạn sợ? _ 


lCaD†di1 
ĐNT/@GT 
|Cương vực 


by the team. 
Chỉ Định Thể 
Tác nhân I 


they hadigor " |uora 
|BĐNT/BH 
k& môi 


sn 2 
họ buộc đội bầu l làm đội trưởng 


Hình 5-35 Tác nhân bậc hai trong các cú bị động (vật chất, tỉnh thần và quan hệ) 


Bảng 5(21) trình bày các tiêu chí chính để phân biệt các kiểu quá 
trình đã được thảo luận trong chương này, xem xét số lượng và kiểu 
tham thể, hướng và dạng. động từ thay thế, hình thức của thì hiện tại 
không đánh dấu, và các đặc điểm âm vị học của động từ. 

Để kết thúc chương này, chúng tôi đưa ra một số ví dụ mà cách giải 
thích chúng trong chuyển tác có thể hoàn toàn rõ ràng. Các ví dụ này 
được phân tích theo cả hai bình diện chuyển tác và khiến tác. 


Chuyển tác: một số ví dụ 


lịe on your back vật chất, trung tính: Phong cách: chất 
(hãy nằm ngửa) lượng 

the job takes an hour quan hệ: định tính, chu cảnh (chu cảnh 
(công việc phải làm mất một giờ) như là quá trình) 

1 Wds ØnÏy me quan hệ: đồng nhất. sâu. ¡r Biểu hiện, me 


(tôi đây mà) Giá trị. 
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he 's wring a book 

(ông ta đang viết một cuốn sách) 
Take your word for tt 

(tôi sẽ nhớ lời đặn của anh vẻ điều đó) 
the ĐF'HÍS€S W€Hf away 

(các vết tím bầm đã biến mất) 

the rooƒ blew oƒf' 

(mái nhà bị bay mất) 

AI ƒeels soƒi to. me 

(tôi cảm thấy nó nhữn) 

she ƒelt like a priSoner 

(cô cảm thấy giống như một tù nhân) 
YONH WU€rE SI4PINg đf te 

(bạn đang nhìn tôi chảm chảm) 
relax you grip 

(thả lỏng ra) 

I€@SIHr€ 1! đpaI1 

{đo nó lại đi) 

Lneed your help 

(Tôi cần sự giúp đỡ của bạn) 

the house needs some windows 
(căn nhà cần một vài chiếc cửa sổ) 
don drink coffee 

(tôi không uống cà phê) 

the teapot got damaged 

(chiếc ấm trà bị vỡ) 

0 the middle is a table 

(chiếc bàn ở giữa) 

they asked him a lot öƒ qMuesftons 
(họ hỏi hắn nhiều câu hỏi) 

dniswer Ïier qitestion 

(trả lời câu hỏi của cô ta) 

answer the telephone 

(trả lời điện thoại) 

the trumpets were blown 

(những chiếc kèn trompét được thồi) 
that depends on you 

(điều đó phụ thuộc vào bạn) 

he lives across the road 

(hắn ta sống ở phía bên kia đường) 
were getting late 

(chúng ta đang bị muộn) 

tr a thousand niÌes away 

(nó cách đây hàng ngàn dặm) 


vật chất, tác động, tạo vật 


tỉnh thần: trí nhân; 7 Cảm thể/Dung môi. 
your word Hiện tượng/Cương vực 
vật chất, trung tính 


vật chất, trung tính: røøƒ Hành thẻ/Dung 
môi 

quan hệ: định tính; ứo zøe quan điểm 
(góc cạnh) 

tỉnh thần: tình cảm: Phong cách: so sánh 


hành vi: Địa điểm: chuyển động đến 
hành vi: Cương vực 


vật chất; Tần số 

(Phạm vi/thời gian) 

tỉnh thần: tình cảm; yow hejp Hiện 
tượng 

quan hệ: định tính, sở hữu (sở hữu như là 
quá trình) 

vật chất; co/jee Đích thể/Dung môi 


vật chất, bị động: ứeapor Đích thể/Dung 
môi 

Hiện hữu; Địa điểm đóng chức năng Đề 
ngữ) 

phát ngôn: :hey Phát ngôn thể; hứm Tiếp 
ngôn thể; ø lof øƒ qwestions Ngôn thể 
phát ngôn, ñer question Ngôn thể 


vật chất, the felephone Đích thể 

vật chất; ffte trưnj2ers Cương vực 

quan hệ: đồng nhất, chu cảnh (chu cảnh 
là quá trình): Địa điểm 

vật chất, trung tính; Địa điểm 


quan hệ: định tính, sâu 


quan hệ: định tính, sâu 
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1 only get offered small parts 

(tôi chỉ được chào những phần nhỏ) 

The instrument panel ƒeatres a 
SpDeedoPietet'..... 

(panen điều khiển kiểm tra công tơ mét) 
silky oak is another beaity 

(cây sồi mịn màng là một vẻ đẹp khác) 
is he qualjing as a lawyer? 

(anh ta có (đang) đủ trình độ làm luật sư 
không?) 

does he qwalify as a lawyer? 

(anh ta có đủ trình độ làm luật sư 
không?) 

OltP' WOFST §SJĐÍCloHS Wer€ cohfirmed' 
(những sư nghỉ ngờ tồi tệ nhất của chúng. 
tôi đã được khẳng định) 

one øƒ the biẹ ones is the DC 10 

(một trong những cái to là chiếc DC 10) 
the law forbid invasion öƒ prnacy 

(luật pháp cấm can thiệp vào sự riêng tư) 
the elms overhung the buildings 

(những cây du nhô lên khỏi các toà nhà) 
1 giiled im both subjeets 

(tôi trượt cả hai môn học). 

theùr parets deserves a lot øƒ credit 
(cha mẹ họ đáng được rạng đanh) 

ok wll develop yon mscles 

(bạn sẽ phát triển cơ bắp của mình) 
your miuscles will develop 

(cơ bắp của bạn sẽ phát triển) 

you wHÍ develop good breathing 

(bạn sẽ phát triển hít thở tốt) 

THỊ see you back at the house 

(mình sẽ gập lại bạn ở càn nhà đó) 

the ƒault lay vụith the casings 

(cái lôi là đo những hộp chứa) 

the sedrch Ì comimuing 

(việc tìm kiếm đang tiếp tục) 

thịs file gọt left belind by mistake 

(hồ sơ (này) bị để lại là đo nhầm lấn) 
1ƒeel rather' ashamed öƒ them 

(tôi cảm thấy khá hồ thẹn về họ) 

he củi hìmself 

(hắn tự cắt mình) 


vật chất, bị động (nghĩa là. tác động. Lợi 
thể-bị động). / Tiếp thể 

quan hệ: đồng nhất, sở hữu (sở hữu như 
là Quá trình); panel Giá trị 


quan hệ: đồng nhất, sâu; s/&y øa& Biểu 
hiện, beawry Giá trị 
vật chất; ás œ fawyer Vai diễn 


quan hệ: định tính, chu cảnh (Vai diễn 
như là Thuộc tính 


quan hệ: đồng nhất, sâu. tác nhân: 
sspicions, Dung môi/ Giá trị 


quan hệ: đồng nhất, sâu: Bị Đồng Nhất 
Thể/Giá trị ^ Đồng nhất thể/Biểu hiện 
phát ngôn: he an: Phát ngôn thể, (he 
invasion ðƒ privacy Cương vực 

quan hệ; đồng nhất, chu cảnh (chủ cảnh 
như là Quá trình); Biểu hiện ^ Giá trị 
hành vi; Vấn để 


quan hệ: đồng nhất. sở hữu (sở hữu như 
là Quá trình): Biểu hiện ^ Giá trị 

vật chất; your muscles Đích thể/ Dung 
môi 

vật chất; your muscles Hành thể/ Dung 
môi 

vật chất: tạo vật: good breatlung Đích 
thể/Dung môi 

vật chất; / Hành thể, you Goal: Place 


quan hệ: định tính, chu cảnh (Vấn để 
như là chu cảnh) 
vật chất, trung 
thể/Dung môi 

vật chất, bị động: //e Đích thể/Dung 
môi: Phong cá phương tiện 

quan hệ: định tính: Thuộc tính 


tính; search Hành 


vật chất, tác động: ñe Hành thể/Tác nhân 
hữnselƒ Đích thể/Dung môi 
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he hìd hưnself vật chất, trung tính; #e.... hửnselƒ Hành 
(hân tự lấp) thể/Dung môi 
donT blde me phát ngôn; „e Đích ngôn thể 


(đừng đồ tội cho tôi) 
were suurounding the garden with a vật chất we Hành thể/Tác nhân, the 


##nce arden Đích thể/Dung môi: Phong cách: 
(chúng tôi ngàn vườn bàng một hàng phương tiện 

rào) 

W surrowndy the place with an œir øƑ quan hệ: định tính, chủ cảnh (chu cảnh 
JIIySI€FY như là Quá trình); ¿ Tác nhân 

(nó bao quanh khu vực bảng một vẻ 

huyền bí) 

theyre visting diƑerent colleges vật chất. trung tính; colleees Cương vực 
(họ đang viếng thăm một số trường cao 


đẳng) 


Lưu ý: nhiều cấu trúc chuyển tác chứa đựng ẩn dụ ngữ pháp, như đã 
được thảo luận trong Chương 10. Người ta vẫn có thể phân tích những 
cú như vậy như những cấu trúc phi ẩn dụ, thói quen này đã được chấp 
nhận với các ví dụ ở trên. Đồng thời, các ví dụ có tính ẩn dụ rõ nét hầu 
như đã được tránh. 


£ 


Phần hai 


TRÊN CÚ, DƯỚI CÚ, 
VÀ BÊN NGOÀI CÚ 
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Dưới cú 
cụm từ và cú đoạn 
==—>————~~.-———————————-—————~~—~———>—~-——-_ 


6.1 Cụm từ và cú đoạn 

Chúng ta đã thấy ở các Chương 3-5 rằng cú tiếng Anh là một vấn 
đề phức tạp, một sự kết hợp của ba cấu trúc khác nhau bắt nguồn từ 
các thành phần chức năng riêng biệt. Các thành phần này (trong lí 
thuyết hệ thống được gọi là 'các siêu chức năng”) là tư tưởng (cú như 
là sự thể hiện), liên nhân (cú như là sự trao đổi) và ngôn bản (cú như là 
một thông điệp). Điều muốn nói ở đây là ba cấu trúc này dùng để diễn 
đạt phần lớn ba tập hợp của sự lựa chọn ngữ nghĩa độc lập. (1) Cấu 
trúc chuyển tác diễn đạt ý nghĩa thể hiện: cú nói vẻ cái gì, mà điển 
hình là một kiểu quá trình nào đó với các tham thể và các chu cảnh có 
liên quan; (2) cấu trúc thức diễn đạt ý nghĩa liễn nhân: cú đang làm gì, 
như là một sự trao đổi bằng lời giữa người nói/viết và cử tọa; (3) cấu 
trúc đề ngữ thể hiện tổ chức của thông điệp: cú có liên hệ như thế nào 
với ngôn bản xung quanh, và với ngôn cảnh tình huống trong đó nó 
đang được tạo ra. Ba tập hợp của các sự lựa chọn này cùng nhau xác 
định hình dạng cấu trúc của cú. 

Ba thành phần chức năng của ý nghĩa, tư tưởng, liên nhân, và ngôn 
bản, được hiện thực hóa thông qua ngữ pháp của một ngôn ngữ. Nhưng 
trong khi trong ngữ pháp của cú mỗi thành phần ít nhiều đóng góp vào 
cấu trúc tổng thể, để cú, được hình thành từ ba cấu trúc riêng biệt, kết 
hợp lại thành một, thì khi chúng ta nhìn từ dưới cú, và xem xét ngữ 
pháp của cụm từ, mẫu thức lại hơi khác. Mặc dù chúng ta có thể nhận 
ra được cùng ba thành phần, nhưng chúng không được thể hiện dưới 
hình thức của các cấu trúc tổng thể tách biệt, mà lại như là những đóng 
góp bộ phận vào một tuyến tính cấu trúc đơn lẻ. Ở khía cạnh này, sự 
khác nhau giữa cú và cum từ chỉ là sư khác nhau về mức độ: nỉ nó 

0E Re BE tế N Mê VASÁ54e24A 500 A1200 ĐÀ **! 
tác chứ không phải là ba thao tác như cÌ túng ta đã làm với cú. 

Đồng thời, trong khi giải thích cấu trúc cum từ chúng ta phải bóc 
tách thành phần tư tưởng ra thành hai: KINH NGHIÊM và LÔGIC. Từ 
trước đến giờ cái mà chúng tôi đã mô tả dưới nhan đề “tư tưởng' là ý 
nghĩa như là tổ chức của kinh nghiệm; nhưng cũng có khía cạnh lôgic 
của tư tưởng — ngôn ngữ như là sự thể hiện các mối quan hệ lôgic rất 
khái quát nào đó — và đây là nội dung mà bây giờ chúng tôi phải giới 
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thiệu. Thành phần lôgic xác định các đơn vị phức hợp, ví dụ, CÚ PHÚC 
được thảo luận trong chương tiếp theo. Nó xuất hiện ở thời điểm này 
bởi vì ở những khía cạnh nào đó một cụm từ tương đương với một TỔ 
HỢP TỪ (WORP COMPLEX) — nghĩa là, một tập hợp các từ được xây 
dựng trên cơ sở của một mối quan hệ lôgic nào đó. Đó là lí do tại sao 
nó lại được gọi là CỤM TỪ ( = 'nhóm các từ”). Đó cũng là lí do tại sao 
trong truyền thống ngữ pháp châu Âu nó lại không được công nhận 
như là một đơn vị riêng biệt: thay vào đó, các câu đơn (nghĩa là, các cú 
trong thuật ngữ của chúng tôi) được phân tích trực tiếp ra thành các từ. 
Cách phân tích như vậy vẫn có thể khả thi với điều kiện là chúng ta 
giới hạn sự chú ý của chúng ta vào các kiểu câu lí tưởng tách biệt mà 
các nhà ngữ pháp thường để cập đến, như Socrafes runs (Socrates 
chạy), John threw the ball (1ohn ném quả bóng). Tuy nhiên, thậm chí 
ở đó, mô hình câu gồm các từ” bỏ qua nhiều khía cạnh quan trọng của 
những ý nghĩa tham gia vào, và trong phân tích các ngôn bản thực nó 
dẫn đến những sự phức tạp không thể được. Mô cả câu như là cấu trúc 
của các từ thì cũng giống như mô tả một ngôi nhà như là cấu trúc của 
các viên gạch mà không nhận ra rằng tường và các căn phòng là những 
đơn vị cấu trúc trung gian. 

Trong chương này chúng tôi sẽ kiểm tra cấu trúc của ba lớp cụm từ 
cơ bản: cụm danh từ, cụm động từ và cụm trạng từ; cùng với việc đề 
cập vắn tắt về giới từ và cụm liên từ. Mục cuối cùng sẽ liên quan đến 
cú đoạn. Cú đoạn khác với các cụm từ khác ở chỗ, trong khi cụm từ là 
sự mở rộng của một từ, thì cú đoạn là sự thu nhỏ của một cú. Bất đầu 
từ chiều ngược lại, cả hai đều có vị thế gần giống nhau trên thang cấp 
độ, như là các đơn vị nằm ở một vị trí trung gian nào đó giữa cấp độ cú 
và cấp độ từ. 


6.2 Cụm danh từ 
Xét cú sau đây, được một đứa trẻ ba tuổi nói: 


Look at those vo splendid Hãy nhìn hai chiếc tàu điện tuyệt vời 
electric trains with pamtograpls? có cần điện kia! 


Hầu hết cú này bao gồm một cụm danh từ dài, rhose splendid old 
clectric trains with pantographs. Cụm từ này gồm danh từ frain được 
đứng trước và đứng sau bởi các đơn vị khác tất cả chúng ở một mức độ 
nào đó đều đặc trưng hoá cho những con tàu đang bàn. Chúng xuất 
hiện trong một trình tự cụ thể; và trình tự này phần lớn là cố định, mặc 
dù có thể có một vài thay đổi. 

Chúng ta có thể giải thích về cấu trúc phần đầu của cụm danh từ 
này như trong Hình 6-I. 
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those — | huo splendid | old 
Chỉ trỏ | Sốđếm | Tính ngữ I | Tính ngữ 2 
Những chiếc tàu hỏa cổ chạy bằng điện kia 


electric [ mrains 
Phân loại tố_ | Sự vật 


Hình 6-1 Cấu trúc kinh nghiệm của một phần cụm danh từ 


Đây là cấu trúc kinh nghiệm mà, nếu nhìn tổng thể, có chức năng 
chỉ tiết hoá (ï) một lớp các sự vật, đó là rzizs (những chiếc tàu hoả), 
và (1) một phạm trù thành viên nào đó trong lớp này. Chúng tôi sẽ gọi 
thành phần diễn đạt lớp sự vật bằng một tên gọi chức năng Sự vật 
(Thing). 


6.2.1. Cấu trúc kinh nghiệm của cụm danh từ: từ yếu tố Chỉ trỏ 
đến Phân loại tố 
Phạm trù hoá trong lớp được diễn đạt điển hình bằng một hay 
nhiều hơn một thành phần chức năng: yếu tố Chỉ trỏ (Deictic), Số đếm 
(Numerative), Tính ngữ (Epithet) và Phân loại tố (Classifier). Chúng 
tôi sẽ nghiên cứu lần lượt từng thành phần một. 

(1) Yếu tố Chỉ trở. Thành phần Chỉ trỏ chỉ ra liệu một tiểu tập hợp 
sự vật nào đó có được ấn định hay không; nếu nó được ấn định, thì tiểu 
tập hợp nào. Nó hoặc () cụ thể hoặc (ii) không cụ thể. Chỉ tiết về 
những điểm này được thảo luận trong Chương 9, Mục 9.2 dưới đây. 

() Các yếu tố Chỉ trỏ cụ thể được trình bày trong Bảng 6(1) 


Bảng 6(1) Các đơn vị đóng chức năng Chỉ trỏ cụ thể 


Xác định Nghi vấn — ] 
this (này) that (Kia) wihichever 
Chỉ định |¿hese (này) - those (kia) (bất kì cái nào) 
the (quán từ) wliafeVer 


bất kì cái gì) 


—- 
my (của tôi) — your (của bạn) or (của chúng tôi 
Sở hữu |His (của anh ta) her (của cô ta) ứs (của nó) 


their (của họ) wÏloever 


Wicli pềr: 


(người nào) 


Tiểu tập hợp đang được thảo luận được cụ thể hóa bằng một trong 
hai đặc điểm CHỈ TRÒ khả dĩ: hoặc (¡) bằng đại từ chỉ định; nghĩa là, 
trong mối liên hệ với một kiểu ý nghĩa KỀ CẬN (PROXIMITY) người nói 
(this, these = 'gần tôi”; that, those = không gần tôi), hoặc (ii) bằng sở 
hữu; nghĩa là, trong mối liên hệ với NGÔI (PERSON) được người nói xác 


312 Dẫn luận NGŨ PHÁP CHỨC NĂNG 


định (my, you, our, hs, her, is, their (xem Hình 6-8 dưới đây): và cả 
Mary S, my ƒather 's, và v.v.) cùng với khả năng của một cú nghi vấn 
trong cả hai phạm trù này (đại từ chủ định wjich? (nào?), sở hữu 
wose? (của ai?). Tất cả những yếu tố chỉ trỏ này đều có chức năng 
xác định một tiểu tập hợp “sự vật” cụ thể đang được nói tới. 

Nhiều ngôn ngữ chứa đựng hai hình thức chỉ trỏ trong cấu trúc của 
cụm danh từ. Hai hình thức này có quan hệ với nhau, (như đã được chỉ 
ra bởi thuật ngữ chỉ trỏ') cả hai đều là hình thức định hướng trong mối 
quan hệ với người nói — chính xác hơn, với 'người nói bây giờ" 
(speaker-now), tổ hợp tình thái-thời gian hình thành nên điểm quy 
chiếu của sự kiện lời nói. Trong một số ngôn ngữ chúng có quai: hệ với 
nhau một cách có hệ thống hơn, đại từ chỉ định có ba thuật ngữ thay vì 
hai: 'gần tôi”, 'gần anh", và 'không gần cả tôi và anh". (Lưu ý rằng 
*gần' không bị giới hạn vào cách giải thích cục bộ; ở một nét nghĩa 
nào đó, ý nghĩa của nó là 'được liên hệ với"). Một số phương ngữ tiếng 
Anh có một hệ thống kiểu này, ba thuật ngữ là zs (này), fhaf (kia) và 
yon (đó) với các trạng từ chỉ địa điểm tương ứng là here (ở đây), there 
(ở kia), và yonder (ở đó). 

Có một đơn vị nữa trong lớp chỉ trỏ này, đó là quán từ he. Từ he 
là từ chỉ trỏ cụ thể, xác định thuộc một kiểu cụ thể: nó có nghĩa là 'tiểu 
tập hợp đang thảo luận là có thể xác định được; nhưng nó không nói 
cho bạn cách xác định tiểu tập hợp đó là như thế nào — thông tin ở 
một nơi nào đó xung quanh, nơi mà bạn có thể 'truy nhập) được. Vì 
vậy, trong khi rhúš írain (chiếc tàu hỏa này) có nghĩa là 'bạn biết chiếc 
tàu hoả nào: — chiếc tàu gần tôi”, và my /rain (chiếc tàu hỏa của tôi) 
có nghĩa là 'bạn biết chiếc tàu hỏa nào: — chiếc tàu hỏa tôi sở hữu; thì 
the train (chiếc tàu hỏa) chỉ thuần túy có nghĩa là “bạn biết chiếc tàu 
hỏa nào'. Do đó, /he thường được đi kèm theo bởi một thành phần 
khác cung cấp thông tin được yêu cầu: ví dụ, ¿he long train (chiếc tàu 
hỏa dài) có nghĩa là: bạn biết chiếc tàu hỏa nào, bạn có thể miêu tả nó 
theo độ dài của nó". So sánh fte nighr train (chuyến tàu hỏa chạy vào 
ban đêm), he train with a pantograph (chiếc tàu hỏa có cần điện), :he 
next train to arrive (chiếc tàu hỏa đến tiếp theo). Nếu không có thông 
tin như vậy được cung cấp, thì tiểu tập hợp đang thảo luận sẽ hoặc rõ 
trong tình huống hoặc đã được nói đến rồi trong ngôn bản: ví dụ, nếu 
bạn đang đứng trên sân ga thì bạn có thể nói gef on the train/ (đi lên 
tàu đi!) trong khi cú the trai was coming nearer and nearer (con tàu 
[đang] càng ngày càng đến gần) có thể xuất hiện như là một phần của 
một bài văn trần thuật. 

(đi) Các yếu tố Chỉ trỏ không xác định được trình bày trong Bảng 
6(2) 
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Bảng 6(2) Các đơn vị đóng chức năng Chỉ trỏ không xác định 


SỐ Ít [ số nhiêu | 
số đôi không đánh | 
dấu 
_ Tkhẳng định | cách both 
€v€ry 
tổng  |phủ định tielthier HØ 
thể J—_ (not eùher) (not đnY) 
lựa chọn one Some [sAm] 
đny 
bộ không lựa d(") some [sm] | | 
|phận _ |chon 
'one" | — N | not one`—_ [không han chế] 


Các đơn vị này thể hiện nét nghĩa tất cả, hay không, hay một tiểu 
tập hợp được cụ thể hóa nào đó; ví dụ, børh trains have left (cả hai 
chiếc tàu đã đi khỏi), ¿š there a trai leaving soon? (có phải có một 
chuyến tàu sẽ đi ngay không?), there are some trains on the track (có 
một vài chiếc tàu đang đỗ trên đường ray), some irains are very 
comfortable (một số tàu rất thoải mái), ƒ haven T noticed any trains go 
by (tôi không để ý thấy bất kì con tàu nào chạy qua). 

Cần phải chỉ ra ở đây rằng có hai hệ thống SỐ (NUMBER) khác nhau 
trong cụm danh từ tiếng Anh, mỗi hệ thống có liên hệ với một kiểu 
Chỉ trỏ. 

() Với các yếu tố Chỉ trỏ cụ thể, hệ thống số đếm là “số 
nhiều/không số nhiều”; các danh từ tập thể được nhóm lại cùng nhau 
với số ít, trong phạm trù 'không số nhiều'. Vì vậy, rh¿s và that đi với 
các danh từ không số nhiều (số ít hay số tập thể), còn rhese và fhose đi 
với danh từ số nhiều, như trong Bảng 6(3). 


Bảng 6(3) Số trong các cụm đanh từ cụ thể 
| số không nhiều | số nhiều 
Số ÍL tập thể 

thiy trai _|_ thảš electr: 


thee trai: 


+ 4i?) 6i*các*yếư t6 Chỉ rô Kit©fp*xấc*định “hệ thốifp †à**§ôYíØkhổốn§ * * * ' 
số ít"; các danh từ tập thể được nhóm với các danh từ số nhiều trong 
phạm trù 'không số íU. Vì vậy, a, an đi với danh từ số ít, some không 
có trọng âm đi với danh từ không số ít (tập thể hoặc số nhiều), như 
trong Bảng 6(4). 
Nếu không có thành phần chỉ trỏ, thì cụm danh từ là cụm danh từ 
không xác định, và, trong đó, không có số nhiều. Nói theo cách khác, 
một cụm danh từ có thể không có thành phần chỉ trỏ trong cấu trúc của 
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nó, nhưng điều này không có nghĩa là nó không có giá trị trong hệ 
thống Chỉ trỏ— đơn giản là giá trị lựa chọn được hiện thực hóa bằng 
một hình thức không có yếu tố Chỉ trỏ trong cách thể hiện. 


Bảng 6(4) Số trong các cụm danh từ không xác định 


Số Ít không số ít 
tập thể 5 số nhiều 


q tram | (some) electricity | (some) [Jg 2/1121 


Có thể có thành phân Chỉ trỏ thứ hai trong cụm danh từ. thành 
phần bổ sung tiếp vào việc xác định tiểu tập hợp đang thảo luận. chúng 
tôi sẽ gọi các thành phần này là HẬU CHỈ TRÒ (POST-DEICTIC), hay yếu 
tố. CHỈ TRỎ 2 (DEICTIC 2). 

Hậu chỉ trỏ xác định một tiểu tập hợp của lớp 'sự vật" bằng cách 
liên hệ nó với danh tiếng hay sự quen thuộc của nó, vị thế của nó trong 
ngôn bản, hay sự tương đồng/dị biệt của nó đối với tập hợp đã được chỉ 
định khác. Những từ xuất hiện phổ biến nhất như là những thành phần 
Hậu chỉ trỏ là những từ sau đây: 


other (Khác), same (giống/cùng), đj/ƒeren! (khác nhau), cømplete 
(hoàn toàn), ewixe (toàn bộ), whole (tổng thể), aƒorememioned (đã 
được đề cập ở trên), ceraiw (nhất định), cus¿omary (theo tập tục), 
expected (được chờ đợi), ƒamois (nổi tiếng), ghen (đã cho), habiual 
(theo thói, quen), øcessary (cẩn thiết), mơơmal (bình thường), 
notoriois (khét tiếng), obvious (rõ ràng), odd (thừa/Kì quặc), ordinary 
(bình thường), øiginal (về nguồn gốc), particular (cụ thể), possible 
(có thể), probable (có lẽ), regular (theo quy tắc), respective (tương 
ứng). special (đặc biệU, fypical (điển hình), øsưai (thông thường). 
variows (khác nhau), well-known (nổi tiếng). 


Ví dụ, the same neo traing (cùng hai con tàu), the well-known Mr John 
Smirh (Ông John Smith nổi tiếng), ñ¿š wsual sily se|ƒ (cái tôi ngu xuẩn 
thông thường của ông ta), đ ceriain vagwe disquiet (một sự lo lắng mơ 
hồ nhất định nào đó). 

(2) Số đếm. Thành phần số đếm chỉ ra một đặc điểm bằng số nào đó 
của tiểu tập hợp: hoặc số lượng hoặc thứ tự, hoặc chính xác hoặc 
không chính xác. Các Số đếm được trình bày trong Bảng 6(5). 

(a) Số từ định lượng (hay 'lượng từ`) cụ thể hóa hoặc một con số 
chính xác (số từ số lượng), ví dụ, /wo frains [hai chiếc tàu hỏa]) hoặc 
một con số không xác định (ví dụ, many trains [nhiều tầu hỏa], !2/s of 
trains [hằng hà sa số là tàu hỏa]). 
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(b) Số đếm chỉ thứ tự cụ thể hóa hoặc một địa điểm chính xác theo 
trật tự (số từ thứ tự, ví dụ, ?le second train [chiếc/con tàu hoả thứ hai] 
hoặc một địa điểm không chính xác (ví dụ, œ subseqwen train 
[chiếc/con tàu tiếp theo]). 


Bảng 6(5) Các đơn vị đóng chức năng Số đếm 


xác định không xác định | 
SỐ one (một), xo (hai), | few, lưile (ÍU [a bứ of] etc. 
lượng tlree (ba) etc. several (vài) [a nuưmber øƒ] etc. 
[a couple øƒ] etc. (một | many, mụcch (nhiều) [ø lọt øƒf] 
cập) etc. 
[œ qwarfer of] etc. (một 
phần tư) ƒewer, less (ít hơn) 


more (nhiều hơn) 

[the same amounf oƒ] etc. 
thứtự |ƒfirsr (thứ nhấU, second | preceding, Sb§equenf  etc. 
(thứ nhì), rd (thứ ba) | (trước, sau) 

etc. 

nexr (tiếp), Ías (cuối 


cùng) 


Cách diễn đạt Số đếm không chính xác có thể chính xác trong 
ngôn cảnh; ví dụ ay many trains (giống như nhiều đoàn tàu), rhe 
neAT train (chuyến tàu tiếp theo 'từ bây giờ”). Mặt khác, một cách diễn 
đạt Số đếm chính xác có thể được làm cho không chính xác bằng 
thành phần BỔ NGHĨA PHỤ (SUBMODIEICATION), như aboif ten trainy 
(khoảng mười con tàu), đfmost rhe last train (hầu như con tàu cuối 
cùng). 

(3) Tính ngữ. Tính ngữ chỉ ra một phẩm chất nào đó của tiểu tập 
hợp. ví dụ, øfd (già/cũ), /ong (dài/lâu). biwe (xanh lam) ƒøs! (nhanh). 
Nó có thể hoặc là một đặc tính khách quan của chính sự vật ấy, hoặc là 
cách thể hiện thái độ chủ quan của người nói đối với sự vật ấy, ví dụ, 
splendid (tuyệt vời), silly (ngu xuẩn), ƒœuastic (tuyệt diệu). Không có 
đường ranh giới tuyệt đối giữa hai cách thể hiện này; nhưng cách thể 
hiện, khách 4Juae s'ử cho năqø«oó «lạc«đảểma«kánh sigliệae koag: khả 
cách diễn đạt chủ quan, thể hiện thái độ của người nói, lại thể hiện 
thành phần liên nhân trong ý nghĩa của cụm danh từ. Sự phân biệt này 
được phản ánh trong ngữ pháp bằng nhiều cách khác nhau. 

Sự khác nhau cơ bản giữa hai cách thể hiện là các Tính ngữ phản 
ánh kinh nghiệm (Tính ngữ kinh nghiệm) là những Tính ngữ có khả 
năng xác định (định nghĩa), trong khi các Tính ngữ liên nhân lại không 
có tiểm năng này. Ví dụ, lấy Tính ngữ fong (dài) trong long train 


«‹«.«“.. 
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(chiếc tàu hỏa dài). Nếu tôi nói a long train (một chiếc tàu hỏa dài) thì 
bạn không thể biết chiếc tàu nào tôi đang nói về bởi vì z là yếu tố Chỉ 
trỏ không xác định. Nhưng nếu tôi nói he long train (chiếc tàu dài) thì 
yếu tố Chỉ trỏ :he chỉ ra rằng bạn có thể nói chiếc tàu nào, và rằng 
thông tin cần thiết được chứa đựng trong Tính ngữ kinh nghiệm /ong. 
Nói cách khác, con tàu cụ thể này được xác định bởi độ dài của nó, 
liên quan đến một kiểu chuẩn mực nào đó — có thể một hay một số 
con tàu nào đó hiện điện trong ngôn cảnh. Mặt khác, nếu chúng ta 
dùng một Tính ngữ chỉ thái độ như mighzy (đồ sô/sừng sững) trong 
along there came a mighty train (dọc theo đó một con tàu sừng sững 
tiến đến), thì từ này không có tính xác định và nó cũng không :zở nên 
có tính xác định ngay cả khi nó đứng sau yếu tố Chỉ trỏ xác định re. 
Trong the mighty train came thun dering down the track (con tàu sừng 
sững ầm ẩm tiến đến trên đường ray), từ ighry không xác định con 
tàu cụ thể này trong sự đối lập với những con tàu không đồ sộ. 

Thậm chí trong so sánh cao nhất mà, với các Tính ngữ Kinh 
nghiệm, thường được sử dụng để xác định (ví dụ, øuzy was the longest 
train [đoàn tàu dài nhất là đoàn tàu của chúng tôï]), thì Tính ngữ chỉ 
thái độ vẫn không có tính xác định. Ví dụ, he said the silliest thing 
(ông ta nói lời ngu xuẩn nhất). Một từ như s¿//esí có thể được dùng để 
xác định, như trong (te sliest things ðƒ all vuere said by the chairman 
(những điều ngu xuẩn nhất trong những điều ngu xuẩn được ông chủ 
tọa nói ra); nhưng trong trường hợp ấy nó có chức năng kinh nghiệm. 
Lưu ý rằng, nhìn chung cùng một từ có thể hoạt động hoặc như là Tính 
ngữ kinh nghiệm hoặc như là Tính ngữ liên nhân; hầu hết các Tính ngữ 
liên nhân là những tính từ chỉ kích cỡ, phẩm chất hay tuổi tác, ví dụ, 
lovely (đáng yêu), lirle (nhỏ), oid (già). Bởi vì các cách diễn đạt có xu 
hướng được rải đều trong toàn cú chứ không phải được liên hệ với một 
chỗ cụ thể nào, cho nên có ít từ chỉ được dùng trong chức năng biểu thị 
thái độ. 

Các Tính ngữ chỉ thái độ có xu hướng đứng trước các Tính ngữ 
kinh nghiệm. Thậm chí chúng có thể đứng trước Số đếm, tạo cho 
chúng có một đặc điểm nào đó của yếu tố Hậu chỉ trỏ như trong ?ose 
lovely mwo evenings (hai buổi tối đáng yêu ấy). Chúng cũng có thể có 
xu hướng được tăng cường bằng những từ khác hay những đặc điểm 
khác, tất cả đều đóng góp vào cùng một ý nghĩa: từ đồng nghĩa (ví dụ. 
a horrible uạly great lưmp [một thằng đân cục mịch xấu xí kinh tởm), 
từ tăng nghĩa, từ thẻ thốt, các đường nét ngữ điệu cụ thể, các đặc điểm 
của chất giọng và v.v. 

(4) Phân loại tố. Phân loại tố chỉ ra tiểu lớp cụ thể của sự vật đang 
thảo luận, ví dụ, electric train (tàu điện), passenger train (tàu khách), 
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wooden train (tàu bằng gỗ). Đôi khi cùng một từ có thể đóng chức 
năng hoặc như là Tính ngữ hoặc như là Phân loại tố, có sự khác nhau 
về nghĩa: ví dụ, /œsf frain có thể có nghĩa hoặc là 'con tàu chạy nhanh" 
(a+r = Tính ngữ) hoặc là 'tàu được xếp loại là tàu tốc hành” (/s = 
Phân loại tố). Đường ranh giới giữa Tính ngữ và Phân loại tố không 
phải là đường ranh giới hoàn toàn rõ ràng, nhưng có những khác biệt 
quan trọng. Phân loại tố không tiếp nhận các cấp độ so sánh hay trạng 
từ tăng cường — chúng ta không thể nói a more electric train hay a 
very electric train được; và chúng có xu hướng được tổ chức theo các 
tập hợp toàn diện loại trừ lân nhau — một chiếc tàu hỏa có thể chạy 
bằng điện, bằng hơi nước hay bằng đ/ezen. Phạm ví của các mối quan 
hệ ngữ nghĩa có thể được chứa đựng trong một tập hợp các đơn vị đóng 
chức năng Phân loạ ất rộng: nó bao gồm chất liệu, thang bậc và 
phạm ví, mục đích và chức năng, vị thế và cấp độ, nguồn gốc, phương 
thức của hành động — ít nhiều bất kì đặc điểm nào có thể được dùng 
để phân loại một tập hợp các sự vật thành một hệ thống các tập hợp 
nhỏ hơn. 

Trình tự Phân loại tố + Sự vật có thể bị ràng buộc chặt chẽ đến mức 
mà nó rất giống một danh từ ghép đơn lẻ, đặc biệt là ở nơi mà Sự vật là 
một danh từ có tính khái quát cao, ví dụ, /ri» set (đoàn tàu) (so sánh, 
chemistry set, building set). Trong các trình tự như vậy Phân loại tố 
thường mang tiêu điểm nổi bật về âm điệu (xem Chương 8, Mục 8.4 
dưới đây), mà làm nó nghe như là thành phần thứ nhất của một danh từ 
ghép. Danh từ ghép nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này; nhưng 
đường ranh giới giữa một danh từ ghép với một cụm danh từ bao gồm 
Phân loại tố + Sự vật rất mờ nhạt và hay thay đổi. Đó là lí do tại sao 
người ta thường không chắc chắn khi viết những trình tự như vậy, liệu 
như là một từ hay như là hai từ, hay được nối lại với nhau bằng một 
dấu gạch ngang (ví dụ, wealkstick, walking stick, vualking-stick [gậy để 
chống). 

Bây giờ chúng ta đã xác định các chức năng của cụm danh từ: Chỉ 
trỏ, Số đếm, Tính ngữ, Phân loại tố và Sự vật. Các lớp từ hầu như hiện 
thực hóa điển hình các chức năng này là như sau; 


+ g6 e€464444ev4€ede4e4€vd€e44464966ex4e 46964646 4646464€4«{€€e6€e4x46€ 
Chỉ trỏ Chỉ trỏ 2 §6đếm Tínhngữ Phânloạitố Sự vật 
Xác địnhtừ — Tính từ số đếm tính từ tính từ hay đanh từ 

đanh từ 


Nhưng có những khả năng khác: ví dụ, số đếm xuất hiện như các 
Phân loại tố, như trong ƒirs prize (giải thứ nhất), hay cụm danh từ bị 
bao xuất hiện như là yếu tố Chỉ trỏ, ví dụ, the day before yeterday 3 
paper (tờ báo ngày hôm kia). 
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Các lớp từ này — danh từ (= danh từ chung), tính từ, số từ và xác 
định từ — tất cả đều là những kiểu DANH TỪ khác nhau; chúng là 
những tiểu lớp của lớp từ chính yếu này. Lớp từ lớn hơn này đôi khi 
được người ta gọi là lớp từ 'định danh" (nominals), để tránh nhầm lẫn 
với danh từ trong nét nghĩa hẹp và cụ thể hơn của nó. Những từ Khác 
cũng có thể đi vào cụm danh từ, đó là những từ thuộc lớp ĐỘNG TỪ.có 
thể đóng chức năng như là Phân loại tố hay Tính ngữ. Động từ đóng 
chức năng trong cụm danh từ bằng một trong hai hình thức sau đây: 


(ï) phân từ hiện tại (chủ động), V-ing, ví dụ, losing (mất/thua) trong 
a losing baiile (trận chiến đang thua). 

() phân từ quá khứ (bị động, hoặc nội hướng), V-en, ví dụ, osf (bị 
thua) như trong đ /ost case (một sự nghiệp bị mất/thất bại). 


Khi đóng chức năng như là một tính ngữ, các hình thức này thường 
có nét nghĩa của thì hữu định mà chúng hầu như có quan hệ với: phân 
từ hiện tại có nghĩa là 'mà đang, đã, sẽ ... ¿ø”, phân từ quá khứ có 
nghĩa là 'mà đã được, sẽ được ... eđ). Khi đóng chức năng như là Phân 
loại tố, chúng có nét nghĩa điển hình của thì hiện tại đơn giản, chủ 
động hay bị động: hiện tại (= chủ động) “mà_.... s`, quá khứ (= bị 
động) “mà ... eđ”. Dưới đây là một số ví dụ: 


Động từ đóng chức năng Tính ngữ 


() a galloping horse một con ngựa đang phi nước đại 
a bleeding nose mũi đang chảy máu 


Tuy nhiên, nếu động từ không tiếp nhận thì “hiện tại trong hiện tại" 
be ... ing (nghĩa là động từ diễn đạt quá trình tỉnh thần và quá trình 
quan hệ), thì sự phân biệt giữa 'mà ... s” và 'mà đang ... ing` bị trung 
hòa hoá; cặp ví dụ sau cũng là những Tính ngữ: 


the resulting confusion sự nhầm lẫn cuối cùng 

4 khowing smile nụ cười hiểu biết 

(1) a wrecked car một chiếc xe ca bị hư hỏng 
a fallen idol một thần tượng bị sụp đổ 


Động từ đóng chức năng Phân loại tố 


(Ì) a sfopping train một chiếc tàu đang dừng lại 
a travelling salesman một người bán rong 
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(1) a tied note một lời nhắn ngắn gọn 
spoken lahguage ngôn ngữ nói 


Tất nhiên là những định ngữ kép dài hơn có xu hướng có chức 
năng Phân loại. Nhưng phân từ hiện tại đóng chức năng Phân loại tố 
không loại trừ nét nghĩa của 'mà đang ... ứ+g` như trong (he 
risingisetting sun (mặt trời đang mọc/lặn); và ngược lại, phân từ quá 
khứ đóng chức năng Tính ngữ thường không mang ý nghĩa của “mà đã 
và đang ...", bởi vì trong thực tế nhiều hình thức như vậy là những tính 
từ, như trong a haunwed house (một căn nhà có ma ám/bị ám), a 
crowded train (một đoàn tàu chật kín người). Một từ tương tự có thể 
lúc này là Tính ngữ lúc kia là Phân loại tố: trong Woudd you like a 
boiled egg (Anh có muốn dùng một quả trứng luộc hay không?), thì 
boiled là Phân loại tố, tương phản với /2eđd (rán), poached (luộc) hay 
scrambled (tráng); trong khi trong You must drink only boiled water 
here (Bạn chỉ phải uống nước đun sôi ở đây), thì boiled là Tính ngữ 
“mà đã được đun sôi`. Trong he gọt stuck in a revolving doør (Hắn ta 
bị kẹt ở trong chiếc cửa xoay) thì cả hai cách giải thích đều có thể 
(xem cách giải thích /œsf train ở trên). Cuối cùng nên lưu ý rằng thực 
tế là một cách diễn đạt nào đó là một cách ngôn không hàm chỉ rằng 
thành phần bổ nghĩa phải là một Phân loại tố — tính 'vĩnh hằng'" chỉ là 
một đặc điểm của ngôn từ mà thôi! Do đó trong ø eonsidered opinion 
(một quan điểm được xem xét), a heafed argumen! (một cuộc tranh 
luận nóng bỏng), a promised land (một mảnh đất hứa hẹn), a going 
concern (một mối quan tâm đang diễn ra), tất cả các động từ đều là 
Tính ngữ: 'mà được xem xét”, 'mà đã trở thành nóng bỏng", 'mà đã 
được hứa hẹn", 'mà đang diễn ra tốt đẹp". 

Thường thì chính phân từ lại được bổ nghĩa tiếp, như trong 4 ƒasr- 
moving train (một chiếc tàu hoả đang chạy nhanh), a hard-boiled egg 
(một quả trứng bị luộc quá lửa). Những từ ghép cuối cùng có thể chứa 
một trong những mối quan hệ kinh nghiệm khác nhau, ví dụ, weil- 
meaning (rất có ý nghĩa), habit forming (hình thành thói quen), fưnd- 
raising (quyên góp quỹ), right-angled (góc vuông), ƒruit-flavoured (có 
hường: vị quả); pear+shaped:(có hình quả lê), architect-designed (được 
kiến trúc sư thiết kế), sửnple-minded (có tư duy đơn giản), borile- 
nosed (mũi giống như cái chai), iron- ƒisted (nắm tay rắn như thép), 
wo edged (hai lưỡi). Cái đang xảy ra ở đây là một phần nào đó của cấu 
trúc kinh nghiệm đang được hạ cấp xuống để đóng chức năng như là 
một Tính ngữ hay Phân loại tố. nó là một hình thức bị thu gọn của một 
cú vô định và do đó có họ hàng với thành phần Hậu Bồ tố (hữu định 
hay vô định) (xem mục tiếp theo). Chúng tôi đã giải thích boiled water 
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là 'nước đã được đun sôi”; nhưng cách giải thích này chính nó lại là 
một hình thức có thể khác của ngôn từ, quan hệ một cách có hệ thống 
với hình thức thứ nhất: boiled wafter/ water which has been boiled. So 
sánh a rain which was moving ƒast (một con tàu đang chạy nhanh), 
eggs which are (Phân loại tố)/ have been (Tính ngữ) boiled hard 
(những quả trứng bị luộc quá lửa), a house designed by an architect 
(căn nhà được kiến trúc sư thiết kế), activiies which (are intended to) 
raise funds (các hoạt động nhằm mục đích gây quỹ) và v.v. 


6.2.2 Cấu trúc kinh nghiệm của cụm danh từ: giải thích cách sắp 
xếp theo trật tự; Hậu bổ tố 
(1) Sắp xếp theo trật tự. Bây giờ chúng ta theo dõi mẫu thức kinh 
nghiệm chứa đựng trong cấu trúc cụm danh từ. Từ trái sang phải, 
chúng ta bất đầu bằng ngôn cảnh trực tiếp, xác định đơn vị theo địa 
điểm và thời gian (here and now), ví dụ, fhtose írais (những chiếc tàu 
hỏa ấy) 'những chiếc tàu hỏa bạn có thể thấy ở kia". Tất nhiên, sự xác 
định này thường được thực hiện theo văn cảnh hơn là theo tình huống, 
ví dụ, fhose irains 'những chiếc tàu hỏa bạn vừa mới nói về); nhưng 
điểm quy chiếu thì vẫn là sự kiện lời nói. Từ đó chúng ta đi tiếp đến 
các đặc điểm định lượng: thứ tự và con số. Những thành tố này ít xác 
định hơn /hš (này), tha (kia), mỉne (của tôi), yours (của anh), nhưng 
lại xác định hơn định ngữ chỉ phẩm chất; và số từ thứ tự, có tính xác 
định hơn số từ số lượng, xuất hiện trước. Số từ thứ tự là một kiểu số từ 
số lượng ở mức cao nhất: :¿rd (thứ ba) = fhree-est (số ba cao nhất). 
nghĩa là, nó được xác định bằng việc định vị ở con số ba. Tiếp theo là 
đến đặc điểm chỉ phẩm chất, một lần nữa các hình thức so sánh cao 
nhất đứng trước những thành phân khác: ?£ oldest trais (những chiếc 
tàu cũ nhất) 'những chiếc tàu đối với chúng sự cũ kĩ là đặc điểm phân 
biệt. Thường có một thành phần tăng nghĩa, như very (rất), hay một 
thành phần chỉ thái độ như ø/ce (đẹp), ferrible (Kinh khủng) như là dấu 
hiệu của phẩm chất. Sau cùng đến thành phần chỉ thành viên của lớp: 
thành phần này làm giảm kích thước của toàn bộ tập hợp được chỉ ra 
trong danh từ bằng cách cụ thể hóa một tiểu tập hợp, ví dụ, pđšsenger 
train (tàu khách) 'một kiểu tàu hỏa dùng để chở hành khách”. Cần phải 
nhấn mạnh rằng ở đây chúng tôi đang nói về tiềm năng xác định của 
những thành phần này. Trong bất kì trường hợp cụ thể nào, thì đơn vị 
đang bàn có thể có hoặc không có tính xác định; và đây là chức năng 
của từ he ở đầu cụm từ; nó dùng để báo hiệu rằng một cái gì đó có 
khả năng xác định thực sự đang đóng chức năng theo cách này. 
Vì vậy có một sự tiến dần trong cụm danh từ từ một thành phần có 
tiểm năng xác định lớn nhất đến một thành phần có tiểm năng xác 
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định nhỏ nhất; và đây là nguyên tắc sắp xếp trật tự các thành phần mà 
chúng ta đã nhận ra trong cú. Trong cú, Đề ngữ xuất hiện đầu tiên; 
chúng ta bắt đầu bằng việc thiết lập tính quan yếu (sự phù hợp): bát 
đầu bằng cái mà chúng ta sử dụng để đưa cú này vào ngôn bản, như là 
`đây là nơi mà tôi bắt đầu” một cái gì đó đã được 'cho sản" trong ngôn 
cảnh, mặc dù không hoàn toàn cần thiết. Trong cụm danh từ, chúng ta 
bắt đầu bằng yếu tố Chỉ trỏ: 'trước hết tôi sẽ nói với bạn cái nào tôi 
muốn nói” yowrs (của bạn), fhese (này), any (nào), z (một). Vì vậy 
nguyên tắc đặt Đề ngữ ở đầu cú giống với nguyên tắc đặt yếu tố Chỉ 
trỏ ở đầu cụm danh từ: bắt đầu bằng việc liên hệ với người nói trong 
ngôn cảnh của sự kiện lời nói. Từ đó chúng ta tiến đến các thành phần 
có ít tiểm năng xác định hơn — mà, theo cùng cách, càng ngày càng 
bền vững như là những định ngữ. Nhìn chung, thuộc tính của sụ vật 
càng bền vững bao nhiêu, thì khả năng xác định nó trong một hoàn 
cảnh cụ thể càng ít hơn bấy nhiêu. Vì vậy chúng ta bất đầu bằng đặc 
trưng định lượng không bền vững, gần yếu tố Chỉ trỏ nhất, ví dụ, :zee 
(ba) trong free balls (ba quả bóng); qua các đặc điểm định tính khác 
như new (mới) trong new bai! (quả bóng mới), và kết thức bằng đặc 
điểm bền vững nhất, nhiệm vụ giao cho lớp từ, ví dụ, ứenmis bai! (quả 
bóng quần vợu. Trong các đặc điểm định tính, nếu nhiều hơn một 
được cụ thể hoá thì lại có một xu hướng di chuyển từ đặc điểm ít bền 
vững nhất sang đặc điểm bền vững nhất; ví dụ, a new red ball (một 
quả bóng mầu đỏ mới). 

(2) Hậu bổ tố. Thành phần đứng sau Sự vật là thành phần gì? Ví dụ 
ban đầu của chúng tôi kết thúc bằng cụm từ wt panfograplis (với/[có 
các cần điện): thành phần này cũng là một phần của cụm danh từ, có 
chức năng được chúng tôi gọi là Hậu bổ tố “ualifier). 

Không giống các thành phần đứng trước Sự vật, những thành phần 
này là các từ (đôi khi là các từ phức, như so hưndred (hai trăm), very 
big (rất to); xem tiểu Mục 3 dưới đây), thành phần đứng sau Sự vật 
hoặc là một cụm từ hoặc là một cú. Trừ những trường hợp ngoại lệ 
hiếm hoi, tất cả Hậu bổ tố đều là những thành phần BỊ XUỐNG CẤP 
(RANK-SHIFTED). Điều này có nghĩa là vị trí sau Sự vật dành cho những 
đơn,vị mà, trong cấu trúc của chúng, thuộc cấp độ cao hơn hay ít nhất 
cũng tương đương với cấp độ cụm danh từ. Do đó, từ những cơ sở này, 
người ta không cho rằng Hậu bổ tố là những thành tố của cụm danh từ. 
Những đơn vị như vậy được cho là bị 'xuống cấp”, ngược lại với các 
đơn vị NGUYÊN CẤP (RANKING) ngang cấp đóng chức năng điển hình 
như là những thành phần của đơn vị bậc cao hơn. Chúng ta cũng có thể 
sử dụng thuật ngữ 'bị bao" (embedded), mượn từ ngữ pháp hình thức; 
nhưng với điều kiện là thuật ngữ này thường được dùng để chỉ cả 
những thành phần xuống cấp (nơi mà đơn vị bị xuống cấp thành một 
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thành tố) và thành phần phụ thuộc (hypotaxis)(nơi mà đơn vị này phụ 
thuộc vào một đơn vị khác nhưng không phải là một thành phần của 
nó; xem Chương 7, Mục 7.4 và 7.5 dưới đây). Ở đây chúng tôi chỉ 
dùng từ “bị bao' như là một thuật ngữ thay thế đồng nghĩa với “bị 
xuống cấp". Ví dụ: 


that has been entered trong — ifhe plea ((that has been entered]] 
(đã được chấp nhận) (lời thỉnh cầu đã được chấp nhận) 
being handed down trong the judgement [[being handed down]] 
(đang được truyền lại) (đánh giá được truyền lại) 

before the cotrt trong the matter [[before the cour!]] 

(trước tòa) (vấn để trước toà) 


Lưu ý rằng dấu [[ ]] chỉ cú bị bao, hữu định hay vô định; dấu [ ] 
chỉ cụm từ bị bao. 

Giống với những thành phần “nguyên cấp` (ranking element) 
(nghĩa là, những thành phần không bị bao) của cụm danh từ, Hậu bổ tố 
cũng có chức năng đặc trưng hóa Sự vật; và một lần nữa Định tố /he 
được dùng để báo hiệu rằng đặc điểm đang bàn đến có tính xác định. 
Nhưng sự đặc trưng hóa ở đây được tính theo một quá trình nào đó 
trong đó Sự vật tồn hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp là một tham thể. Nó 
có thể là một quá trình chính, nghĩa là, một cú quan hệ; hoặc một cú 
phụ — một cú đoạn (xem Mục 6.5 dưới đây). Phân tích hai kiểu quá 
trình này được trình bày trong Hình 6-2. 


(a) [ rhe obble_ | [[who [nad Lnø roes]) | 
Chi trỏ | Sựvật | Hậu bổ tố | 
Sở hữu thể _[ Quá trình: gh_[ Bị sở hữu thể 


con pobble không có ngón chân 
(b) | rhe dọn, [wuh [the lumilous | nose ] 
[Chitrỏ | Sự vật | Hậu bồ tố 


uá trình 


con đong có mũi phát quang 


Hình 6-2 Cụm danh từ có (a) cú và (b) cụm từ làm Hậu bổ tố. 


Một cú quan hệ thuộc kiểu này, như trong (a) who had no fes, 
được gọi là CÚ QUAN HỆ HẠN ĐỊNH (DEFINING RELATIVE CLAUSE). Tất cả 
các cú quan hệ xác định đều bị bao và đóng chức năng Hậu bổ tố hoặc 
trong cụm danh từ hoặc trong cụm trạng từ. Chúng tương phản với các 
CÚ QUAN HỆ KHÔNG HẠN ĐỊNH (NON-DEFINING CLAUSES). Cả hai kiểu cú 
quan hệ sẽ được thảo luận trong Chương 7, Mục 7.4 dưới đây. 
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6.2.3 Cấu trúc kinh nghiệm của cụm danh từ: Sự vật 

Thành phần mà chúng tôi gọi là “Sự vật" (Thing) là hạt nhân ngữ 
nghĩa của cụm danh từ. Nó có thể là một danh từ chung, một danh từ 
riêng hay một danh từ (chỉ người). 

Đại từ nhân xưng thể hiện thế giới theo người nói, trong hoàn cảnh 
của sự trao đổi lời nói. Sự phân biệt cơ bản là hai vai diễn lời nói (/ 
[tôi]. yow [bạn]) và các vai diễn khác (e [anh ấy], se [chị ấy], ¿ [nó], 
they [họ]). Cũng có đại từ khái quát øne (người ta). Những phạm trù 
này được trình bày trong Hình 6-3. 

Tên riêng là tên gọi của những con người cụ thể. cá nhân hay nhóm 
người, thể chế thuộc tất cả các loại, và địa danh. Chúng có thể bao 
gồm một hoặc nhiều từ. Những tên riêng gồm hai hoặc nhiều hơn hai 
từ, như Polly Perkins, Ayers Ñock hay Cathay Pacfie Airlines rõ ràng 
có cấu trúc nội tại riêng của chúng, nhưng chúng tôi sẽ đối xử tất cả 
các trường hợp như thế này như là Sự vật, bởi vì phân tích sâu chức 
năng của danh từ ghép nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này. 

Đại từ nhân xưng và danh từ riêng giống nhau ở chỏ, đối với cả 
hai, sở chỉ điển hình là độc nhất vô nhị. Với đại từ, sở chỉ được xác 
định về mặt liên nhân, bằng tình huống lời nói. Với tên riêng, nó được 
xác định về mặt kinh nghiệm: ở đó chỉ tồn tại có một, ít nhất trong 
khối kinh nghiệm phù hợp. Trong cả hai trường hợp, điều này có nghĩa 
là, không còn sự chỉ tiết hóa nào hơn nữa; đại từ và danh từ riêng 
thường xuất hiện không có bất kì thành phần nào khác trong cụm danh 
từ. Đôi khi chúng cân được xác định thêm, như you in the đdark row 
(các bạn [những người] đứng ở hàng trong bóng tối), Heny the Eighth 
(Vua Henry Tám) (đây là cách tên họ được bất đầu, như là những Hậu 
bổ tố của tên riêng); và chúng có thể mang những Tính ngữ chỉ thái 
độ, như poør Tom (Tôm đáng thương) — so sánh với pretty lile Polly 
Perkims oƒ Paddington Green (Polly Perkins nhỏ bé xinh xắn của xứ 
Paddington Green) 

Mặt khác, danh từ chung, chính xác như tên gọi của nó hàm chỉ, 
phổ biến cho một lớp các sở chỉ, vì vậy chúng điển hình được đi theo 
bởi yếu tố Chỉ trỏ và thường đi với các thành tố khác. Chúng gọi tên 
các lớp người, những vật sống khác, những sự vật, tập thể, và các thể 
chế, đồng thời, do ẩn dụ ngữ pháp, các hiện tượng thường xuất hiện 
điển hình như là những tính từ (các phẩm chất), hoặc như là những 
động từ (các quá trình và các mối quan hệ). Những ° sự vật" ẩn dụ 
thường xuất hiện không cần bất kì sự chỉ nào thêm nữa, bởi vì sở 

chỉ của chúng không thể được cho là có các thành viên trong nét nghĩa 
bình thường. 

Tiếng Anh công nhận sự phân biệt cơ bản các sự vật thành hai 
phạm trù ngữ nghĩa: sự vật tách biệt và, do đó, có thể đếm được, được 
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hiện thực hoá bằng các 'danh từ đếm được"; (2) sự vật liên tiếp và, do 
đó, không đếm được, được hiện thực hoá bằng các danh từ tập thể. 
Như đã chỉ ra ở trên (tiểu Mục 1), danh từ tập thể được nhóm vào cùng 
với danh từ số ít nếu chúng cụ thể, ví dụ, do yow like thỉs poetryipoem? 
(bạn có thích bài thơ này không?), và với danh từ số nhiều nếu chúng 
không cụ thể, ví dụ, /ƒ»e wrifen some poetryipoems (tôi đã viết một số 
bài thơ). 


Xị 


(những) người nghe you (bạn) 


người nói + người nghe 


VN 
SI we (chúng ta) 


chỉ có người nói 


lời nói 


người nói 


người nói + những 


“=- « người khác we (chúng ta) 
các vai nhiều hơn 


điển khác một /hey (họ) 
¬E.... nam he (anh ấy) 
cố ý thức 
mộc” _ S7 nữ she (cô Ấy) 
` không có ý thức 


r(nó) 


khái quát hóa 
one (người ta) 


Hình 6-3 Các phạm trù chỉ người trong tiếng Anh 


Điển hình mà nói cái mà sự phân biệt này thể hiện không phải là 
một danh từ tập thể là một cái gì đó không thể đếm được, mà là nếu nó 
đếm được thì nó được đếm theo chủng loại chứ không phải theo đơn 
vị, ví dụ, Ƒe gót a new polish here (tôi có một hộp dầu đánh bóng ở 
đây) 'một loại đầu đánh bóng'. 

Ngược lại, nếu một danh từ 'tập thể` được định lượng hóa thành 
đơn vị, thì nó phải được cân đong đo đếm: an acre øƑ ground (một a 
đất), a can øƒ beer (một lon/hộp bia). (Hình thức đơn giản a beer lúc 
này được dùng với sự giả định một sự đo lường tiêu chuẩn.) Chúng tôi 
sẽ thảo luận chỉ tiết hơn về các cách diễn đạt đo lường ở dưới đây, sau 
phần thảo luận về cấu trúc lôgic của cụm danh từ. 
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6.2.4. Lưu ý về những đóng góp của bình diện ngôn bản và bình 
điện liên nhân 

Chúng tôi đã lưu ý ở đầu chương rằng trong khi phân tích cụm 
danh từ, không cần thiết phải xây dựng ba 'đường nét" rõ ràng tương 
ứng với các chức năng kinh nghiệm. liên nhân. và ngôn bản. Một sự 
thể hiện cấu trúc đơn lẻ cũng là đủ. 

Chúng tôi thể thể hiện điều này theo bình diện kinh nghiệm, 
bởi vì nguyên tắc chung về cấu trúc ngôn ngữ là chính ý nghĩa kinh 
nghiệm xác định các thành phần rõ ràng nhất. Các ý nghĩa liên nhân có 
xu hướng được phân bố rải rác trên toàn bỏ đơn vị thông qua ngôn 
điệu: trong khi các ý nghĩa ngôn bản lại có xu hướng được hiện thực 
hóa bằng trật tự trong đó các sự vật xuất hiện, và đặc biệt là bằng vi 
đặt ra các đường ranh giới. Đây là những xu hướng chung. được thấy 
khác nhau trong các ngôn ngữ khác nhau. nhưng có lẽ có thể nhận thấy 
rõ trong tất cả các ngôn ngữ. Ở Phần I chúng ta đã thấy mẫu thức này 
trong cú, và nó sẽ trở nên rõ ràng hơn ở cuối Phần II. Ý nghĩa ngôn 
bản của cú được thể hiện bằng thành phần được đặt trước tiên (Để 
ngữ): bàng thành phần nổi bật về mặt âm vị học (và có xu hướng được 
đặt ở cuối cú — thông tin mới, được báo hiệu bằng tiêu điểm thông 
trn); và bằng liên từ và các quan hệ từ mà, nếu có mặt thì thường xuất 
hiện ở vị trí đầu cú. Do đó, nó hình thành nên một mẫu thức giống làn 
sóng theo định kì được thiết lập bằng các đỉnh nổi bật về âm vị và 
bằng các dấu hiệu chỉ ranh giới. Các ý nghĩa liên nhân được diễn đạt 
bằng đường nét ngữ điệu; bằng khối chứa thành phần Thức (Mood 
block); nó có thể được nhắc lại như là thành phần câu hỏi đính kèm ở 
phía sau; và bằng các cách diễn đạt tình thái có thể lặp lại trong cú. 
Mẫu thức ở đây là ngôn điệu, giống “trường' (field) chứ không phải 
giống làn sóng (wave). Để kết thúc bộ ba, lần đầu tiên được Pike đẻ 
xuất, về 'ngôn ngữ như là phân tử, làn sống, và trường”, kiểu ý nghĩa 
được diễn đạt theo cách giống như phân tử là ý nghĩa kinh nghiệm; 
chính kiểu ý nghĩa này đã tạo cho chúng ta cảm giác : về các thành phần 
(khối) của ngôn ngữ. Bởi vì chúng tỏi sử dụng lí thuyết phân tử (thành 
tố) làm cơ sở cho cách phân tích hiện tại — cho nên thể hiện cấu trúc 
của cụm đanh từ theo kinh nghiệm trực tiếp, trong đó thành phần 
chức năng (trong tiếng Anh) được xác định rõ ràng là việc làm tự 
nhiên. 

Chúng tôi sẽ thảo luận thêm một chút về những thành phần khác, 
bên ngoài việc nhận ra sự hiện diện của chúng ở những chỗ đã được 
thảo luận. (1) Các ý nghĩa liên nhân được chứa đựng (a) trong. hệ thống 
ngôi, vừa như là đại từ (người như là Sự vật, ví dụ, se, yow) và vừa như 
là một đại từ sở hữu (người như là yếu tố Chỉ trỏ. ví dụ, jer, yowr); (b) 
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trong kiểu Tính ngữ chỉ thái độ, ví dụ, splendiđ trong ví dụ ban đầu; 
(c) trong các ý nghĩa biểu niệm của các đơn vị từ vựng đóng chức năng 
trong cú, và (d) trong các đặc điểm ngôn điệu như những từ thể thốt và 
chất giọng. (2) ý nghĩa ngôn bản được chứa đựng trong toàn bộ cấu 
trúc, bởi vì nó quyết định trật tự trong đó các thành phần được sắp xếp, 
cũng như các mẫu thức của cấu trúc thông tin chỉ trong cú (ví dụ, lưu ý 
rằng tiêu điểm thông tin không đánh dấu trong cụm danh từ nằm ở từ 
xuất hiện cuối cụm từ, chứ không phải nằm ở từ đóng chức năng Sự 
vật: Ở từ pamtograph và traim). 

Hình 6-4 trình bày cấu trúc của ví dụ này, như đã được phân tích 
trước đó. 


£electric trains 
Phân loại tố | Sự vật 


those 
Chỉ trỏ 


Tính ngữ 


Hình 6-4 Cụm danh từ, thể hiện cấu trúc kinh nghiệm đa biến 
(multivariate experiential structure) 


6.2.5 Cấu trúc lôgic của cụm danh từ 

Bây giờ chúng ta cần phải xem xét cấu trúc của cụm danh từ từ 
một quan điểm bổ sung khác; xem nó như là một cấu trúc lôgic. Điều 
này không có nghĩa là giải thích nó theo lôgic hình thức; mà có nghĩa 
là xem nó thể hiện các mối quan hệ lôgic ngữ nghĩa khái quát được 
nhập mã trong ngôn ngữ tự nhiên như thế nào. Các mối quan hệ này sẽ 
được thảo luận chỉ tiết hơn trong Chương 7; để phục vụ cho các mục 
đích phân tích cụm danh từ chúng ta chỉ cần xem xét một mối quan hệ, 
đó là mối quan hệ tiểu phạm trù hóa (subcategorisation): *a là một tiểu 
tập hợp của `. Trong ngữ pháp của cụm danh từ mối quan hệ này 
được gọi là BỒ NGHĨA (MODIFICATION), do đó chúng tôi sẽ vẫn giữ 
thuật ngữ quen thuộc này ở đây. 

Trước hết chúng ta hãy xét cùng một ví dụ đã xét trước đó, nhưng 
lần này chúng ta bắt đầu bằng từ khái quát nhất rrzizs (tàu hỏa). Di 
chuyển sang bên trái, chúng ta có: (những chiếc tàu hỏa nào? [wihich 
trains?] — chiếc tàu hỏa chạy bằng điện [elecric trains]); (những 
chiếc tàu hoả chạy bằng điện nào? [wehich electric trains?] — ) những 
chiếc tàu hỏa chạy bằng điện cổ [øld eleciric trains]): (những chiếc tàu 
hỏa chạy bằng điện cổ nào? [wihich old elecric trains?] —) những 
chiếc tàu hỏa chạy bằng điện cổ tuyệt vời [splendid old electric 
trains]); và v.v. Gọi trains là Chính tố (Head), chúng ta có thể trình 
bày cấu trúc lôgic của cụm danh từ trong Hình 6-5, sử dụng các chữ 
cái Hi Lạp để thể hiện. 
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thosc | hùo splendid | — old electric | — trai 
£—— ————.__-- Tiên bồ tố | Chính tố 
Ế Ẹ § |_-# B ơ 


Hình 6-5 Chính tố và Tiền bổ tố 


Tất nhiên cơ sở của việc tiểu phạm trù hóa thay đổi khi chúng ta di 
chuyển sang trái: "thuộc kiểu gì ....? [wehar íype øƒ...?], thuộc chất lượng 
như thế nào ...? [waf gwality ðƒ...?” và v.v, — đây là nguyên tắc làm 
cơ sở cho cấu trúc kinh nghiệm. Tuy nhiên. ở đây chúng tôi không 
quan tâm đến những tương đồng mà lại quan tâm đến những dị biệt: 
đến mới quan hệ khái quát xuyên suốt các thành phần tiền bổ nghĩa 
của cụm danh từ, bất kể chức năng kinh nghiệm của các thành phần 
đơn lẻ này là gì. Hình 6-6 trình bày một ví dụ khác: 


a | magmjficen | ornamemtal | eighteenth- | carved | mahogany | mantelpiece 
C€HfMEY. 
n “HA. TINH ME/ẾN: ø 


một cái mặt lò sưởi bảng gỗ đào hoa tâm được chạm trổ ở thế kỷ mười tám làm đổ 
trang trí tuyệt điệu 


Hình 6-6 Bồ nghĩa: một ví dụ khác 


Trong cấu trúc lôgic này có thể có thành phần 'phụ bổ nghĩa”: 
nghĩa là, nó được đánh dấu ngoặc ở bên trong chính cấu trúc đó, như ¿ 
ratler more impressive figure (một thân hình gây ấn tượng hơn nhiều) 
(Hình 6-7). 


a | rather — | more impressive_ | figure 
“ 


Ỳ 
Ta bồ ngữ Phụ chính tố 
+ 
lpy _ Tp Bø 


Hình 6-7 Phụ bổ ngữ 


Phụ bổ ngữ có thể có tác dụng phá vỡ trật tự tự nhiên của các thành 
phần trong cụm danh từ; hiện tượng này giải thích cho các đơn vị bổ 
sung xuất hiện trước yếu tố Chỉ trỏ, như trong aÈmost the lasi 
buftercuip (cây mao lương hầu như là cuối cùng), such a bright moon 
(trăng sáng như vậy), cũng như cho các thành phần được thay thế, như 
trong nof so very diffïcuHt a task (một công việc không khó khăn lắm). 
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Cùng hiện tượng được đánh dấu ngoặc bêr trong có thể cũng được 
tìm thấy trong các ví dụ apple-green pÿamas (bộ pijama xanh mâu quả 
táo), second-hand car salesman (người bán xe ca cũ), ƒidl-từne 
đppointrment (công việc toàn thời), tất cả những thành phần này đều có 
cấu trúc BB ^ Bơ ^ ơ. Về hình thức, thành phần này giống thành phần 
phụ bổ nghĩa, mặc dù nó thường không được gọi là như vậy, thuật ngữ 
này được dành để gọi những thành phần mở rộng về ngữ pháp chứ 
không được dành để gọi những thành phần mở rộng từ. Như thường lệ, 
có những trường hợp trung gian, ví dụ, dœrk/deep (tối/đậm), ligiu(pale 
(sáng/tái) với các từ chỉ mầu sắc (deep red (đỏ đậm) giống very red 
(rất đỏ) hơn hay giống blood red (đỏ như tiết) hơn?). Nhưng một khi 
cấu trúc được thể hiện rõ ràng thì giới thiệu một thuật ngữ khác là việc 
làm không cần thiết. 

Thành phân đứng sau Chính tố cũng thường là một thành phần bổ 
nghĩa; chúng ta có thể phân biệt hai vị trí này bằng việc sử dụng hai 
thuật ngữ Tiền bổ tố (Premodifier) và Hậu bổ tố (Postmodifier). Sự 
phân biệt không phải là chức năng, nhưng, như đã được lưu ý, phụ 
thuộc vào cấp độ của thành phần bổ nghĩa; so sánh œ weatherboard 
shack by the roadside (một túp lều bằng tấm chắn mưa ở bên đường) 
với œ roadside shack made out oƒ weatherboard (một túp lều ở bên 
đường được dựng bằng các tấm chắn mưa). (Lưu ý rằng hai ví dụ này 
đồng nghĩa với nhau nhưng chúng khác nhau về cấu trúc thông tỉn (ý 
nghĩa ngôn bản), không phải về ý nghĩa kinh nghiệm hay lôgic của 
chúng). Đôi khi có thể ấn định một trật tự bổ nghĩa tổng thể đơn lẻ cho 
cả các đơn vị ở trước và sau Chính tố: ví dụ, trong øld eleetric Irains 
with pantographs, chúng ta có thể nhận ra trình tự: ồ ^  ^ œ ^y, bởi vì 
trains with pantographs (tàu hỏa có cần điện) là một tiểu tập hợp của 
electric trains (tàu hỏa chạy bằng điện). Nếu cần điện có thể làm Tiền 
bổ tố, thì chúng ta có thể có rhose +o splendid old pamtographed 
electric trains. Tuy nhiên, chúng ta phải thận trọng khi cho rằng trật tự 
phân nhóm của bổ nghĩa thường tương ứng với một cái gì đó trong vũ 
trụ: nó có thể tương ứng và có thể không tương ứng. Phép thử có giá trị 
hơn là phép thử thứ hai, phép thử tạo lời lại với tất cả các thành phần ở 
vị trí Tiền bổ tố và xem trật tự có thể sẽ là như thế nào; nhưng người ta 
thường không thực hiện được việc này một cách tự nhiên và tin cậy. 
Do đó, một sự thay thế đơn giản hơn là đối xử với các thành phần này 
như là hai chuỗi bổ nghĩa riêng biệt, một chuỗi ở trước và một chuỗi ở 
sau, mỗi chuỗi phụ thuộc vào Chính tố nhưng không thành phần nào 
nằm trong ngoặc của thành phần nào, như trong Hình 6-8. 

Tất nhiên, điều này phải được phân biệt, từ 0hose electric traims 
with pantographs that are resting on wires (những chiếc tàu điện có 
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cần điện đang bám vào những sợi dây điện kia), nơi mà rhaf are 
resting on the wires bổ nghĩa cho pamtographs (những chiếc tàu bằng 
điện đang bám vào những sợi dây điện ấy) không phải là cho írais 
(Hình 6-9). 


those | electric | traims with paltographs |that are resting at the 
Dlaform' 
“Tiên bồ tố Chính tố |Hậu bồ tố 
-< ——> 


r lp _ l —=—= 


Hình 6-8 Tiền bổ tố và Hậu bổ tố 


those | electric |trais with |pantographs  |that are resting on 
the wires 


Tiền bồ tố Chính tố _ | Hậu bồ tố | 


œ 


B 
Quá trình 


IBanneri 


B 
Hình 6-9 Thành phần bị bao kép (tiếp) trong Hậu bổ tố 


Cái mà cách phân tích muốn chỉ ra là làm rõ khía cạnh lặp lại của 
mối quan hệ bổ nghĩa, thể hiện cụm danh từ như là một hình thức đánh 
dấu ngoặc thụt lùi. Đây là đặc điểm tạo ra những chuỗi danh từ dài như 
những chuỗi được thấy trong các nhan đề và các tên gọi của máy móc, 
ví dụ, 


ImestMem truy cash managemenr 'tài khoản quản lí tiên mặt công trái 


qCCöUnt đầu tư 

Jobs plan gramt bid việc định giá tiền trợ cấp cho kế hoạch 
tìm công ăn việc làm 

weieh shaƒt lever balance weight cân khối lượng cân bằng cán đòn bẩy 

live steam ihjector feed water vale tiêm hơi trực tiếp hỗ trợ cho van nước 


Chúng tôi gọi cấu trúc này là cấu trúc ĐƠN BIẾN (UNIVARIATE), cấu trúc 
được tạo ra bằng sự lặp lại của cùng chức năng: œ được bổ nghĩa bằng 
B. được bổ nghĩa bằng y, được bổ nghĩa bằng ..... Kiểu cấu trúc được 
minh họa bằng yếu tố Chỉ trỏ + Số đếm + Tính ngữ + Phân loại tố + Sự 
vật + Hậu bổ tố được chúng tôi gọi là cấu trúc ĐA BIẾN 
(MULTIVARIATE): một tổ hợp các thành phần, mỗi thành phần đều có 
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một chức năng riêng biệt trong mối quan hệ với toàn bộ cấu trúc. 
Không phải là cách phân tích này tốt hơn cách phân tích kia, mà là để 
có một sự mô tả đầy đủ về cụm danh từ, và một khái niệm về 'cụm" 
danh từ như là một nguồn lực để giải thích các sự vá:, chúng ta cần 
phải phân tích nó từ hai quan điểm khác nhau cùng một lúc. 


6.2.6 Chính tố và Sự vật 

Chúng tôi đã giả định răng Chính tố của cấu trúc đơn biến thường 
cũng là Sự vật trong cấu trúc đa biến. Nhưng điều này không phải là 
như vậy. Thường có một Chính tố trong cụm danh từ (trừ khi nó được 
phân nhánh, như øne brown trong one bÌue eye and one brown (một 
chiếc mắt mầu xanh và một [chiếc mắt] mầu nâu)); nhưng có thể 
không có Sự vật. Số đếm hay yếu tố Chỉ trỏ làm Chính tố là hiện tượng. 
hết sức bình thường. Các ví dụ được trình bày trong Hình 6-10. 


(a)(look | rhosec Tụ (b)(look | those (c) | which? 
aUÙ Chitro | Số đếm 4U) Chỉ trỏ. Chỉ trò 
Bổ tốP__| Chính tố œ Chính tố œ Chính tố œ 


Hình 6-10 Các cụm danh từ với (a) Số đếm làm Chính tố, (b) 
và (c) yếu tố Chỉ trỏ làm Chính tố 


Có một môi trường chức năng trong đó chúng ta thường thấy Tính 
ngữ làm Chính tố, đó là, khi cụm đanh từ xuất hiện như là Thuộc tính, 
điển hình là trong cú quan hệ định tính. Ở đây bên cạnh các hình thức 
với danh từ (Sự vật) làm Chính tố, điển hình với yếu tố Chỉ trỏ không 
xác định như trong you are a very lucky boy (mày là đứa trẻ rất may 
mắn), cũng có một kiểu phổ biến với tính từ (Tính ngữ) làm Chính tố, 
ví dụ, yow are very lwcky (mày rất may mắn). Kiểu cụm danh từ này 
(đôi khi được gọi là 'cụm tính từ` để khu biệt) là độc nhất vô nhị ở chỗ 
nó thường không có khả năng đóng chức năng Chủ ngữ trong cú. Như 
đã lưu ý trong Chương 5, chúng đại diện cho các lớp tính từ được xác 
định trong mối quan hệ với một đặc điểm (l¿cky (may mắn) = 'một 
thành viên, hay một trường hợp cụ thể của lớp những người may 
mắn)): chúng sản sàng trở thành Chủ ngữ bằng việc thêm vào một 
danh từ hay một từ thay thế cho danh từ làm Chính tố, ví dụ, /c&y 
people (những người may mắn), # lưcky one like you (một người may 
mắn như bạn). Một số tính từ xuất hiện đứng sau /he, như /he rích 
(những người giàu có), nhưng đây không phải là hình thể có tính sinh 
sản cao. 

Ngoài kiểu này ra, Tính ngữ và Phân loại tố thường không đóng 
chức năng Chính tố. Ngoại lệ là trường hợp so sánh cao nhất mà ở các 
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khía cạnh khác (ví dụ, đặt theo trình tự) cũng giống với một Số đếm 
thuộc tiểu loại thứ tự chứ không giống với một Tính ngữ: ví dụ, (be 
wanfs) the smallest ([anh ta muốn] một cái nhỏ nhất). Với những Tính 
ngữ khác và với Phân loại tố, nếu như Sự vật không được làm rõ, thì nó 
được hiện thực hóa bằng từ thay thế onefones; ví dụ, (he wans) a 
small onela wooden one (anh ta muốn một cái nhỏ hơn/ một cái bằng 
gô). Lúc này từ thay thế vừa là Chính tố vừa là Sự vật, như trong Hình 
6-11. 


wooden 
[ Phân loại tố 


(0e wan) SOhie all 
Chỉ trò 


Bồ tố 


0nes 
Sự vật 
Chính tố 


Tính ngữ 


(Chúng tôi muốn) một vài cái rất nhỏ bằng gỗ 
Hình 6-11 Cụm danh từ với thành phần thay thế 


Có một kiểu cụm danh từ rất phổ biến trong đó Chính tố và Sự vật 
không trùng nhau, đó là những kiểu cụm danh từ chứa đựng sự cân 
đong một vật gì đó. Những cụm danh từ 'cân đong” này bao gồm 
những danh từ chỉ tổng thể, ví dụ, ø pack øƒ cards (một hộp quân bài), 
những danh từ chỉ bộ phận, ví dụ, ø siice øƒ bread (một lát bánh mì), 
và những danh từ chỉ số lượng, ví dụ, ø yarđ øƒ cloth (một íat [thước 
Anh] vải). 

Trong cấu trúc lôgic, từ chỉ sự đo lường (pack, slice, yard) làm 
Chính tố, với cú đoạn có øƒ làm Hậu bổ tố. Tuy nhiên, Sự vật không 
phải là từ chỉ sự đo lường mà lại là vật được đo: ở đây là các từ cards, 
bread, cloth. Cách diễn đạt sự đo lường đóng chức năng Số đếm phức 
được thể hiện trong Hình 6-12. 


Hình 6-12 Cụm danh từ với cách diễn đạt chỉ sự đo lường 


Do đó, trong cấu trúc kinh nghiệm, chính Số đếm lại là thành phần bị 
bao; và bởi vì nó bị bao cho nên nó xuất hiện ở vị trí trước và có thể 
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được đứng sau bằng một cụm danh từ có cấu trúc đầy đủ thậm chí bắt 
đầu bằng một yếu tố Chỉ trỏ, như trong đ cup ðƒ that good strong tea 
(một chén trà đặc ngon ấy). Nó có cùng mẫu thức mà chúng ta có với 
three öƒ those enormou spiders (ba trong số những con nhện bự ấy), 
trong đó Số đếm được biến thành Chính tố của cấu trúc lôgic. Phân 
tích cụ danh từ này được trình bày trong Hình 6-13. 


three Øƒ _| those enormows — | spiđers _Ì 
another | no | cupš Øƒ _| thai good ng i tca | 
Tiền Số đếm Chỉ trỏ | Tính ngữ Sự vật _ | 
Chỉ trỏ Số đếm | Đo lường 

| (Sự vật) 


Ba trong số những con nhện to ấy 
Hai chén trà ngon và đặc khác ấy 


Hình 6-13 Cấu trúc nội tại của cách điễn đạt đo lường (hay Số đếm bị bao khác) 


Điều thường xẩy ra là Tính ngữ được chuyển thành Chính tố, như 
trong đ strong cup ðƒ tea (một chén trà đặc), mặc dù rõ ràng chính trà 
chứ không phải là chén đặc. Chính một phần do bản chất nước đôi của 
cấu trúc này, trong đó Chính tố và Sự vật được tách biệt nhau, đã làm 
cho nó xảy ra; nhưng nó cũng xuất hiện bởi vì trong nhiều trường hợp 
Tính ngữ có thể áp dụng cho cả hai, như trong đ cloud øƒ thick smoke 
(một đám khói dày đặc), a thick cloud øƒ smoke (một đám dày khói). 
tạo mô hình cho a srong cup øƒ tea (một chén đặc trà [trà đặc]). (Mặt 
khác Phân loại tố không chuyển đổi được; chúng ta không nói đ brown 
siice øŸ bread (một lát nâu bánh mì).) Đôi khí tính ngữ phụ đứng tự 
nhiên với Số đếm, như trong ứ /arge cup öƒ tea (một chén trà lớn); 
nhưng thậm chí ở đây người ta có thể không bao giờ có một Tính ngữ 
đặc trưng hóa cho đơn vị đang bàn ở bất cứ cách nào khác với chức 
năng Số đếm của nó — người ta không thể nói a blue cwp øƒ tea (một 
chén trà xanh lam) để chỉ 'một chén trà trong một chiếc chén mầu 
xanh lam" được. Sau cùng, có một Tính ngữ trong cả hai vị trí, như 
trong đ thíck layer' oŸpowdery snow (một lớp tuyết phấn dày). 

Tương tự với kiểu 'đo lường" ở một vài khía cạnh nào đó là các 
cụm danh từ chỉ *diện/mặt” của sự vật: re back øƒ the house (mặt hậu 
của căn nhà), my side öƒ the bed (cạnh giường ở phía tôi), the north 
#ace oƒ the Eiger (mặt bắc của toà nhà Eiger). Các từ chỉ diện (back, 
side, face) là Chính tố; cũng có thể giải thích những từ này là Sự vật 
được (nghĩa là, Chính tố = Sự vật), nhưng chúng có thể được xem như 
là những yếu tố Chỉ trỏ, với danh từ chỉ diện (howse, bed, Eieer) là Sự 
vật. Ở đây lập luận cho việc tách Chính tố ra khỏi Sự vật ít rõ ràng hơn 
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so với các Số đếm chỉ sự đo lường: nhưng nó được ủng hộ bằng thực tế 
là các cách diễn đạt chỉ “diện' thường đóng chức năng như là những 
giới từ phức, ví dụ, im from øƒ (ở đằng trước), by the side øƒ (ở cạnh). 


Hình 6-14 trình bày cách phân tích này (xem thêm Mục 6.5 nói về cú 
đoạn dưới đây). 

thẻ L#øm Bì Line Lhouse 

Tiên bồ tố | Chính tố. Hậu bổ tố 

< > 

B ự B 

Tiền chỉ trỏ. Chỉtrỏ | Sự vật 

Chỉ trỏ Sự vật (Điện) 


mặt tiền của căn nhà 
Hình 6-14 Cụm danh từ với cách diễn đạt chỉ diện 


6.3. Cụm động từ 

Cụm động từ là thành tố đóng chức năng là thành phần Hữu định 
(Finite) cộng với Vị ngữ (Predicator) (hay chỉ đóng chức năng Vị ngữ 
khi không có thành phần Hữu định) trong cấu trúc thức (cú như là sự 
trao đổi); và như là Quá trình trong chuyển tác (cú như là sự thể hiện). 
Trong cú: 


someone 's beeh eating porridege một người nào đó [đã và] đang ăn cháo 
cụm động từ là hay been ealing. 


Cụm động từ là hình thức mở rộng của một động từ, cũng giống 
như cụm danh từ là hình thức mở rộng của một danh từ; và nó bao gồm 
một chuỗi từ thuộc lớp động từ chính. Nếu chúng ta xem hay been 
eafing chỉ như là một chuỗi từ, thì nó chứa một động từ có nghĩa từ 
vựng eaf, đứng trước; và một trợ động từ bcen đứng ở giữa. 

Giống với cụm danh từ, chúng ta có thể trình bày cụm động từ vừa 
như là một cấu trúc kinh nghiệm vừa như là một cấu trúc lôgic, mặc dù 
mối quan hệ giữa hai kiểu cấu trúc này khác nhau. Bởi vì trong cụm 
động từ có ít chất liệu từ vựng hơn — chỉ có một đơn vị từ vựng, trong 
thực tế — cấu trúc kinh nghiệm của nó cực kì đơn giản; và hầu hết 
gánh nặng ngữ nghĩa đều do cấu trúc lôgic đảm nhiệm, kể cả hệ thống 
thì. 


6.3.1. Cấu trúc kinh nghiệm của cụm động từ 
Cấu trúc kinh nghiệm của cụm động từ hữu định là thành phần 
Hữu định (đại diện cho “tác tử vận hành") cộng với Sự kiện (Event), 
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với một hoặc nhiều hơn một trợ động từ xuất hiện tùy thuộc. Các cụm 
động từ hữu định có phạm vi từ ngắn, những đơn vị một từ như đe, ở 
đó thành phần Hữu định được gắn với Sự kiện và không có Trợ từ 
(Auxiliary), đến các chuỗi dài như couldn 1 have been going to be 
earen (Hình 6-15). 


(4) 
Hữu định/ Sự kiện 
Œ®) cdfen 


Trợ từ 3 |Trợ từ4 |Trợ từ 5 | Sự 


Hình 6-15. Cấu trúc kinh nghiệm của cụm động từ 


Một đặc điểm nổi bật của cấu trúc này là sự trùng hợp của nó với 
cụm danh từ. Cụm động từ bất đầu bàng chức năng Hữu định, một 
chức năng động từ tương đương với yếu tố Chỉ trỏ, liên hệ quá trình 
với người nói ở hiện tại; Thành phần Hữu định thực hiện chức năng 
này thông qua thì hay tình thái (xem Chương 4) trong khi đó yếu tố 
Chỉ trỏ thực hiện nó thông qua ngôi hay sự kể cận (proximity), nhưng 
mỗi thành phần lại cung cấp sự định hướng của cụm từ. Cụm động từ 
kết thúc bằng Sự kiện, một sự tương ứng của Sự kiện trong cụm động 
từ với Sự vật trong cụm danh từ; Sự kiện diễn đạt quá trình mà có thể 
là sự kiện hay hành động, hoạt động có ý thức hay quan hệ, trong khi 
Sự vật lại diễn đạt một thực thể nào đó, nhưng cả hai đều là hạt nhân 
của ý nghĩa từ vựng. 

Tất nhiên, điều này không phải là ngẫu nhiên. Cả cụm động từ và 
cụm danh từ đều bắt đầu bằng thành phần “cố định” cụm từ trong mối 
quan hệ với sự trao đổi lời nói; và cả hai đều kết thúc bằng thành phần 
cụ thể hóa nội dung thể hiện — sự khác nhau là ở chỗ, bởi vì sự vật có 
tổ chức chặt chẽ hơn sự kiện, cho nên có thêm các thành phần có nghĩa 
từ vựng trong cụm danh từ nhưng không có thêm thành phần có nghĩa 
từ vựng nào trong cụm động từ. Giải thích tại sao các cấu trúc lại như 
vậy là việc làm không khó khăn. Vị trí đầu của nó có đề tính; đề ngữ 
tự nhiên của một quá trình hay một tham thể là mối quan hệ của nó với 
thời gian và địa điểm (here-and-now). Vị trí sau cùng là vị trí có thông 
tin tính; thành phần có thông tin tính của một quá trình hay một tham 
thể ở một khía cạnh nào đó là nội dung từ vựng của nó. Vì vậy cấu trúc 
của các cụm từ, trong trật tự cố định của các thành phần, thâu tóm ý 
nghĩa được đưa vào như là sự lựa chọn trong cấu trúc thông điệp của 
cú. 
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Do đó, giống với cụm danh từ, không có yêu cầu phải thực hiện sự 
phân tích riêng biệt tương ứng với một trong ba thành phần ngữ nghĩa, 
kinh nghiệm, liên nhân, và ngôn bản. Ý nghĩa ngôn bản được thể hiện 
trong việc sắp xếp trật tự của các thành phần. Ý nghĩa liên nhân nằm ở 
các đặc điểm chỉ trỏ có quan hệ với tính hữu định — thì chính yếu và 
tình thái — cùng với sắc thái tình cảm mà có thể hiện diện trong động, 
từ có nghĩa từ vựng. Sự phân biệt có hệ thống giữa hai kiểu cụm từ có 
thể được hiện thực hoá bằng ngữ điệu và nhịp điệu: so sánh he hasn ? 
beeh working 
//^ he /hasn't been / working // (anh ta không làm việc) 
với một biến thể của nó như he has not BEEN working 
/ƒ^ he has / not / been / working // 


có hình thức 'phủ định được đánh dấu (phân cực) và “thì quá khứ tương 
phản", như trong Hình 6-16. 


Hữu định |Cực: 'Trợ từ: Sự kiện 
hiện tại inh: |quá khứ: 
đánh dấu _ |tương phản 


Hình 6-16 Cụm động từ với cực được đánh dấu và thì tương phản 


Tuy nhiên, tên gọi cấu trúc của các từ làm nên cụm động từ có giá 
trị hạn chế, không những vì ý nghĩa có thể được thể hiện đầy đủ tính 
theo các đặc điểm ngữ pháp (thì, đạng, cực và tình thái), mà còn bởi vì 
chính cấu trúc lôgic chứa đựng đặc điểm ngữ nghĩa quan trọng nhất 
của động từ tiếng Anh, hệ thống thì lặp lại của nó, và các thành phần 
của cấu trúc lôgic không phải là những từ đơn lẻ mà là những thành 
phần phức tạp hơn rất nhiều. Những thành phần này được mô tả trong 
tiểu mục tiếp theo. 


6.3.2. Cấu trúc lôgie của cụm động từ 

Cụm động từ cũng có thể được cấu trúc từ góc độ lôgic, nhưng theo 
cách hoàn toàn khác, và không có sự sóng đôi nào với cụm danh từ. 
Cấu trúc lôgic của cụm động từ hiện thực hóa hệ thống thì. 

Xét cụm động từ høs been eafing. Cụm động từ này thực sự thực 
hiện ba sự lựa chọn khác nhau về thì: (1) hiện tại, được diễn đạt bằng 
vĩ tố -š trong as (nghĩa là, bằng thực tế là động từ thứ nhất có hình 
thức hiện tại): (2) quá khứ, được diễn đạt bằng động từ zve cộng với 
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vĩ tố -en trong been (nghĩa là, cộng với thực tế là động từ tiếp theo có 
hình thức phân từ quá khứ/bị động (V-en); (3) hiện tại, được diễn đạt 
bằng động từ be cộng với vĩ tố -g trong cøfing (nghĩa là, cộng với 
thực tế là động từ tiếp theo có hình thức phân từ hiện tại/chủ động V- 
¡ng). Thì trọn vẹn có thể được trình bày trong Hình 6-17. 


Ấ€qtS 
- §s (does`) 


Hình 6-17 Xây dựng thì “hiện tại trong quá khứ trong hiện tại” 


been 
~8 have ... -en 


ơ B 


cafen 
have.... en 


B 


cafehl 


Đề ng 
Ÿ 


Do đó, thì trong tiếng Anh là một hệ thống lặp lại. Thì chính yếu là 
thì đóng chức năng Chính tố, được chỉ ra bảng con chữ œ. Đây là thì có 
chức năng Chỉ trỏ: quá khứ, hiện tại hay tương lai trong mối liên hệ 
với sự kiện lời nói. Các thành phần bổ nghĩa, từ ñ trở đi, là những thì 
thứ yếu (secondary tenses); chúng diễn đạt quá khứ, hiện tại hay tương 
lai trong mối liên hệ với thời gian được lựa chọn ở thì trước đó. Những 
hình thức hiện thực hóa của thì được trình bày trong Bảng 6(6). 


Bảng 6(6) Hiện thực hóa các thì chính yếu và các thì thứ yếu 
thì chính yếu thì thứ yếu 


quá V- ed have + V -en 
khứ (thì quá khứ đơn giản) |như trong hawe been, have 
như trong walked 
wgs/were, took, walked 
hiện tại | V-s be + V -ứg 
(thì hiện tại đơn giản) | như trong be being, be taking, be 
như trong. walking 
is/are, takes, walks ¬al 
tương luïr + V (nguyên thể) | be going fo + V (nguyên thể) 
lại như trong như trong be going fo be, be 
MũI be, wil take, wiHI | going to take, be going to wall. 
walk 


Trong khi gọi tên các thì, cách tốt nhất là gọi tên ngược trở lại, bắt 
đầu từ thì sâu nhất và sử dụng giới từ í (trong) để diễn đạt loạt bổ 
nghĩa. Do đó thì trong Hình 6-18 là thì "hiện tại trong quá khứ trong 
tương lai trong quá khứ". 

Dùng dấu hiệu để chỉ cho chính các thì cũng là việc làm hữu ích; 
chúng tôi sử dụng dấu trừ - để chỉ “quá khứ", dấu cộng + để chỉ 'tương 
lai" và dấu Ø để chỉ “hiện tại”. 
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Rõ ràng là thể hiện mọi trường hợp của cụm động từ bằng cách 
phân tích cấu trúc để chỉ ra những trợ động từ, theo cách tương ứng với 
cách phân tích cụm danh từ là việc làm hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, 
các thành phần của cụm động từ hoàn toàn có tính ngữ pháp (nghĩa là, 
những sự lựa chọn mà chúng thực hiện là những sự lựa chọn đóng — 
quá khứ/hiện tại/tương lai, khẳng định/phủ định, chủ động/bị động — 
chứ không phải là những sự lựa chọn mở; vì vậy sử dụng các dấu hiệu 
sẽ đơn giản hơn. Thì của cụm động từ trong Hình 6-18 có thể được thể 
hiện bằng ơ -^ § +^ y - ôØ, hay đơn giản hơn là - + - Ø. Không có 
các biểu tượng chỉ thái cực (polarity) và dạng (voice), nhưng chúng có 
thể được thể hiện bằng các chữ viết tất: pos./meg. (khẳng định/phủ 
định), acr.(pass. (chủ động/bị động); có lẽ chỉ với hai chữ viết tất neg. 
và pass. là cần phải được đánh dấu. 

Cách diễn đạt chỉ cực có quan hệ với cách diễn đạt chỉ hữu định, 
như đã được giải thích (Chương 4, Mục 4.2.2). Cách diễn đạt về dạng 
là sự mở rộng của cách diễn đạt vẻ thì. Dạng chủ động không có dấu 
hiệu rõ ràng, dạng bị động được diễn đạt bằng be hay øe! cộng với V- 
en (phân từ quá khứ/bị động), xuất hiện như là một thành phần bổ 
nghĩa bổ sung ở cuối. Do đó dạng bị động đóng chức năng như là một 
thì thứ yếu phụ trợ; nó thể hiện một„sự kết hợp rõ ràng giữa “hiện tại" 
(be) và 'quá khứ" (V -en), gợi ra ý nghĩa (trong điều kiện hiện tại bắt 
nguồn từ một sự kiện trong quá khứ), ví dụ, are /øined (được nối lại) 
trong (he no hahes øƒ the cũy are joined by a bridge (hai nửa của 
thành phố được nối lại bằng cây cầu). Vì lí do này mà không có đường 
ranh giới rõ ràng nào giữa hình thức bị động của động từ và các định 
ngữ có hình thức bị động. Các ví dụ về dạng bị động được trình bày 
trong Hình 6-19. 


GOÏNg 1o |have —_ |been 
[quá khứ] [be going to.. [nguyên thể] |have... |-en 
B Y 


uá khứ tương lai uá khứ 
= “hiện tại trong quá khứ trong tương lai trong quá khứ” 


Hình 6-18 Gọi tên các thì 


Đối với hầu hết lịch sử của tiếng Anh được người ta biết đến, số 
lượng các thì ở dạng bị động ít hơn số lượng các thì ở dạng chủ động 
rất nhiều. Nhưng bởi vì hệ thống thì mở ra theo cách như vậy cho nên 
số lượng dạng bị động đã theo kịp số lượng dạng chủ động, và bây giờ 
dạng chủ động nào cũng có hình thức bị động tương ứng của nó, được 
hình thành theo cách này như là sự mở rộng của cấu trúc lôgic. Hình 
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thức thì dài nhất mà tôi ghi lại được trong khi người ta sử dụng ngôn 
ngữ (năm sự lựa chọn chuỗi thì), kể cả trường hợp của dạng bị động: 


ñt'ÏI have been going to ve been being tested (nó sẽ sắp sửa được thử) 
ơ+ B- yry+ ôð- 2) Ễ 


Đây là hình thức 'bị động: hiện tại trong quá khứ trong tương lai 
trong quá khứ trong tương lai”. 

Bởi vì hệ thống thì có đặc điểm lặp lại, cho nên không có thì nào 
có thể dài nhất. Tuy nhiên, trong thực tế có những giới hạn nhất định 
đối với toàn bộ tập hợp của những thì xuất hiện. Những hạn chế này, 
hay còn gọi là các 'quy tắc chấm dứt, là như sau: 


() Ngoài ơ ra, thì tương lai chỉ xuất hiện một lần. 

() Ngoài ơ ra, thì hiện tại chỉ xuất hiện có một lần, và thường xuyên ở 
cấp độ sâu nhất. 

(ii) Ngoài ơ ra, cùng một thì không xuất hiện lần thứ hai liên tiếp. 


Nghĩa là: Theo (¡), chúng ta không nghe thấy she 3 going to haye been 
abou to đo íf; theo (1Ù), chúng ta không nghe thấy she has been having 
done ir; theo (i11) chúng ta không nghe thấy they will have had done út. 
Những giới hạn này quy định tổng số lượng các thì hữu định là 36. 
Chúng được thể hiện trong Bảng 6(7). 


ñ§ cdfehi 
(hiện tại] |be...-en 
> 


Hình 6-19 Các cụm động từ bị động 


6.3.3. Hữu định, hệ thống các thì vô định và theo trình tự 
Trong thực tế trong tiếng Anh có ba hệ thống thì tách biệt nhau: 

Hệ thống I: hữu định 36 thì 

Hệ thống II: kết hợp 24 

Hệ thống II: vô định, tình thái hóa 12 
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Hệ thống hữu định, Hệ thống I, là hệ thống được trình bày trong 
các cột giữa của Bảng 6(7). Cách hoạt động của nó có thể được minh 
họa bằng việc xây dựng các cú với các cách diễn đạt thời gian có liên 
quan. Bảng 6(8) thể hiện thì bốn cấp độ, she 's been going to have 
knowwn (cô ta đã sẽ đã biết [hoàn thành, tương lai, hoàn thành]), được 
xây dựng từ đầu này và bị xoá bỏ ở đầu kia; mỗi hình thức được kèm 
theo một Phụ ngữ chỉ thời gian phù hợp. Lưu ý rằng trật tự của các Phụ 
ngữ chỉ thời gian ngược lại với trật tự của các thì; có cái được biết đến 
như là 'sự hòa hợp theo kiểu tấm gương [mirror concord]" giữa chúng, 
không thay đổi trừ khi Phụ ngữ tương ứng với thì chính yếu có thể 
được lựa chọn và được biến thành thành phần có đề tính, ví dụ, by now 
she's known for sometime (vào lúc này cô ta được người ta biết đến 
trong một khoảng thời gian nào đó), for a while she was going to haye 
known already by tonight (trong một khoảng thời gian cô ta đã sẽ biết 
rồi vào tối nay). Cú được lựa chọn là cú tỉnh thần, vì vậy nó có thể 
được xây dựng từ thì hiện tại đơn giản một cách tự nhiên. 

Hệ thống II là hệ thống có sản đứng sau một cú phóng chiếu có thì 
quá khứ (xem Chương 7, Mục 7.5) như fhey saiđ (họ nói). Lưu ý 
những sự tương đương sau đây: 


She arried yesterday * the day before 
(Cô ta đã đến ngày hôm qua) (ngày kia) 

$he hay arrived Just now' they said she had arrived — just then 

(Cô ta vừa mới đến) (Họ nói cô ta đến) (vừa xong) 
She has arrived before that before that 
(Cô ta đã đến trước đó) (trước đó) 


Điều xảy ra ở đây là trong môi trường của đặc điểm “quá khứ”, 
thành phần quá khứ trong ba thì thuộc Hệ thống II được trung hòa hóa; 
tất cả ba thì quá khứ, quá khứ trong hiện tại và quá khứ trong quá khứ 
đều được thể hiện như là thì quá khứ trong quá khứ. Bởi vì có sáu bộ 
ba về thì như vậy, cho nên Hệ thống II ít hơn Hệ thống I là 2 x 6 = 12 thì. 

Hệ thống III là hệ thống thì có sẵn trong các hình thức tình thái 
hóa và vô định của cụm động từ. Ở đây một sự trung hòa khác xảy ra, 
nghĩa là, cả sự trung hòa trong Hệ thống II (ảnh hưởng đến quá khứ) 
và sự trung hòa tương ứng ảnh hưởng đến tương lai. Bảng 6(9) trình 
bày hiệu quả tổng hợp của cả hai bước trung hòa này. Qua bước (1), tất 
cả arrived, has arrived và had arrived đều được thể hiện bằng một 
hình thức have arived. (Hình thức này xuất hiện như là has arrived 
đứng sau thành phần Hữu định tình thái, và như là ío have arrived 
[hoàn thành thể] hay having arrived [không hoàn thành thể] khi không 
có thành phần hữu định). Đây là sự trung hòa hoá giống với sự trung 
hòa hoá tạo ra Hệ thống II, sự khác nhau duy nhất là, hình thức trong 
Hệ thống II là hình thức hữu định, hađ arrived. Qua bước (2), tất cả 
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will arrive, i$ going to arrive và will be going to arrive đều được thể 
hiện bằng một hình thức be going to arrive, hay be about to arrive (hai 
hình thức này đồng nghĩa với nhau về thì), những hình thức này cũng 
có các biến thể không hoàn thành thể, hoàn thành thể, và tình thái hóa. 
Bảng 67) 


Các thì vó định và Các thì phi tình thái (36): 


THÌ hữu định tình thấi đọc đếnœ 
——_—_—__.___ P6... Ð........ 

£ ỗ Y 8 œ 

quá khứ 1 

(không) I hiện tại 2 

tương lai 3 

quá khứ 4 

quá khứ II trong+ hiện tại 5 

tương lại 6 

quákhứ — 7 

hiện tại HH trong4 hiện tại § 

tương li 9 


quá khứ 10 
tương lai IV trongd hiện tại "1 
tương lai 12 


quá khứ — 13 
quá khứ trong tương lại V  trong4 hiện lại 14 

tương lai lŠ 

quá khứ — 16 

hiện tại trong quá khứ VỊ trongJ hiện tại 17 

tương lai 18 

quá khứ 19 

hiện tại trong tương lai VỊI trong4 hiện tại 20 

tương lai 21 

quá khứ 22 

tương lai trong quá khứ  VII trongt hiện tại 2 

tương lai 24 

quá khứ 25 

quá khứ trong tương lai trong quákhứ IX trong+ hiện tại 26 
tương lai 27 

quá khứ 28 

hiện tại trong quá khứ trongtươnglai X trong hiện tại 2 
tương lai 30 

quá khứ 31 

hiện tại trong tương lai trong quákhứ XI trong4 hiện tại 32 
tương lai 33 


quá khứ 34 
hiện trongquákhứ trongtươnglai trongquákhứ XII trongs hiện tại 35 
tại tương lại 36 
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Thì hữu định phi tình thái 


Các thì hữu định, vô định: (hoàn 
thành thể; chưa hoàn thành thể; 
tình thái) 


bà — 


took/did take 
take(s)/do(es) take 
wIl take 


had taken 
has taken 
will have taken 


Was taking 
is taking 
wil be taking 


'Was going to take 
is go¡ng to take 
will be going to take 


was going to have taken 
1s goïng to have taken 
will be going to have taken 


had been taking 
has been taking 
will have been taking 


'was going to be taking 
is go¡ng to be taking. 
will be going to be taking 


ha been going to take 
has been going to take 
will have been going to take 


had been going to have taken 
has been going to have taken 
will have been going to have taken 


'was going to have been taking. 
is going to have been taking 
will be going to have been taking 


had been goïng to be taking 
has been going to be taking 
will have been going to be taking 


had been going to have been taking 
has been going to have been taking 
will have been going to have been 
taking 


I 


VI 


VI 


VII 


* 


xI 


xI 


take, taking, can take 


to have, having; can have + taken 


to be, being; can be + taking 


to be, being; can be + going/about 
to take 


1o be, being; can be + going to 
have taken 


to have, having; can have + been 
taking 


to be, being; can have + been 
taking 


to have, having; can have + been 
go¡ng to take 


to have, having; can have + been 
go¡ng to take 


to be, being; can be + going to 
have been taking 


to have, having; can have + been 
going to be taking 


to have, having; can have + been 
going to have been taking 
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she knows 
œØ 


øØ 


she`s known % ú for a while now 
dØ ÿ- N 8 - Ø 


she`s been going to know_ `. by tonight for a while now 
œ2 B T+ Xã + - Ø 


she"s been going to've known_. already by tonight for a while now 

œØ ÿ- y+ ô- - + - Ø 

she was goïng to've known. already by tonight for a while 
d- B+ v- - + š 


she'll be known_ already by tonight 
œ B- . + 


she knew already 
ơ ¬ 


Bảng 6(8) Xây dựng một hình thức thì nhức từ bên trái và từ bên phải, với các Phụ 
ngữ chỉ thời gian có liên quan chỉ ra sự hòa hợp kiểu tấm gương. 


Điều xảy ra ở đây là (1) tất cả các thì quá khứ, quá khứ trong hiện 
tại và quá khứ trong quá khứ đều được thể hiện bằng thì quá khứ; (ii) 
tất cả các thì tương lai, tương lai trong hiện tại và tương lai trong tương 
lai đều được thể hiện bằng thì tương lai. Có mười hai bộ ba về thì như 
vậy; do đó tổng số thì trong Hệ thống III là 36 - (2 x 12) = 12. 

Sự khác nhau giữa Hệ thống II với Hệ thống II thể hiện ở chỗ là 
trong Hệ thống III tác dụng của nó chỉ thuần túy là xóa bỏ toàn bộ sự 
lựa chọn của thì chính yếu. Hệ thống I trừ đi thì 'œ' tạo ra Hệ thống 
II. Cụm động từ vô định hay được tình thái hóa không có thành phần 
chỉ trỏ về thì: vô định bởi vì chúng không có yếu tố chỉ trỏ (đó là ý 
nghĩa mà thành phần vô định hàm chỉ: nó cố định địa điểm và thời 
gian); tình thái hóa bởi vì, trong khi chúng có thành phần chỉ trỏ (có 
đặc điểm hữu định), đặc điểm chỉ trỏ của chúng có hình thức tình thái 
không phải có hình thức thì. Nói một cách nghiêm ngặt, thì thứ yếu 
đầu tiên của hình thức vô định phải được đặt tên là œ bởi vì nó trở 
thành chính tố; nhưng duy trì mối liên hệ của œ với đặc điểm hữu định 
và thể hiện những thành phần vô định bắt đâu bằng là việc làm 
dường như đơn giản hơn và rõ ràng hơn. 


CỤM TỪ VÀ CÚ ĐOẠN 


343 


Bảng 6(9) Sự phái sinh của Hệ thống II bởi sự trung hòa hóa những sự 
tương phản nhất định trong Hệ thống Ï 


Hệ thống I 


Hệ thống H 


(1) She arrived yesterday 
She has arrived just now 
She has arrived before that 


(a) vô định 
Having arrived yesterday, she ... 
ká Jjust now, she ... 


before that, she ... 


(b) tình thái hóa 
She must have arrived yesterday 
K jUStU noW 
= before that 
(2) She will arrive tomorrow (a) vô định 
Sheˆs going to arrive just now' Being about to arrive tomorrow 
She will be go¡ng to arrive after l just now 
that n after that 
{b) tình thái hóa 
She must be going to arrive 
†OmOTTOW 
` just now 
k after that 


Đây là một ví dụ về một cú phức gồm hai cú, động từ trong mỗi cú 
đã lựa chọn thì thuộc Hệ thống II: 
(a) vô định 


1o hawe beeh going to be spending all that time preparing the cÍasš ... 
B- T+ ôØ 
(b) tình thái hóa 


... she muast have been abowt to be being inspectedl' (cô ta chắc hẳn sắp bị kiểm 
"`. 1. =- 8Ø công tr) 


Các thì thuộc Hệ thống III được chỉ ra trong cột bên phải của Bảng 
6(7). Lưu ý rằng, để tránh lặp lại, việc gọi tên các thì cho cả hai hệ 
thống được chỉ ra ở bên trái. Hình thức thuộc lớp I của Hệ thống III là 
không có thời gian: đó là faking, to take; must (đối với tình thái khác) 
+ take. 

Rõ ràng là có thể xem tập hợp các thì này như là một danh mục và 
thể hiện tất cả chúng như là những cấu trúc kinh nghiệm. Nhưng việc 
làm này sẽ không làm rõ được tính quy tắc trong ý nghĩa được dựa vào 
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những sự lựa chọn về thì theo chuỗi: ví dụ, thì tương lai w// đo (sẽ 
làm) -> thì quá khứ trong mối quan hệ với thì tương lai ấy w¿l! have 
đone (sẽ làm [hoàn thành]) —> thì hiện tại trong mối quan hệ với thì 
quá khứ ấy wil have been doing (sẽ đang làm), và v.v. Đồng thời nó 
cũng gợi ra một sự phân biệt rõ ràng giữa những thì tồn tại và những 
thì không tồn tại, trong khi hệ thống khác thay đổi theo những người 
nói khác nhau; hơn nữa nó có xu hướng thường xuyên mở rộng, mặc 
dù có lẽ nó chỉ vừa mới đến giới hạn của nó. Điều đã xảy ra là thời 
gian tương đối — trước, ở hoặc sau quy chiếu thời gian được xác định 
— đã được giải thích, trong ngữ nghĩa học của tiếng Anh, như là một 
kiểu quan hệ lôgic; một phương pháp tiểu phạm trù hóa các sự 
tương tự với việc tiểu phạm trù hóa các sự vật, trừ khi việc tiểu phạm 
trù hóa các sự vật có tính đa chiều (và do đó được từ vựng hóa) trong 
khi đó việc tiểu phạm trù hóa các sự kiện lại được dựa trên một chiều 
ngữ nghĩa đơn lẻ và do đó có thể được diễn đạt hoàn toàn bằng phương 
tiện ngữ pháp. 

Bảng 6(10) trình bày cách sắp xếp khác các thì của Hệ thống I. 
theo thứ tự từ đầu 'Hữu định". Cách sắp xếp này ngược lại với cách sắp 
xếp trong Bảng 6(7). Cột I thể hiện các thì quá khứ, hiện tại VỆ tương 
lại trong mối quan hệ với thời điểm nói: gọi là Hồng thời gian'. Cột 2 
thể hiện quá khứ, hiện tại và tương lai trong thời gian” — nghĩa là, thời 
gian trong mối quan hệ với thời điểm được lựa chọn ở thời gian'. Cột 
3 thể hiện quá khứ, hiện tại và tương lai trong thời gian` — một lần 
nữa, thời gian trong mối quan hệ với thời gian đã được lựa chọn ở thời 
gian”; và v.v. Điều này tương ứng với cách thức mà các thì phức tạp 
hơn có xu hướng được tạo đựng trong quá trình hội thoại; ví dụ, 


Đoes that machine work? hiện tại 
(Chiếc máy ấy có làm việc không?) 

~ 5 not working now, Bìa ít ÍÍ be hiện tại trong hiện tại 
(Hiện tại nó không làm việc nhưng nó sẽ) 
Working wliell yow next need ít, hiện tại trong tương lai 
làm việc khi bạn cần đến nó.) 

-lsữ tợ to be working by fomorrow'2 hiện tại trong tương lai trong hiện tại 
(Nó sẽ làm việc vào ngày mai chứ?) 

—ltwds going to ve beeh working hiện tại trong quá khứ trong tương lai trong quá khứ 
{Nó sẽ làm việc 
already before you came; but t4 3 h2 tỊ 


trước khi bạn đến; nhưng ...) 


So sánh các thì ở cột ba là việc làm thú vị, ở đó trong số 27 thì có 
thể về mặt lí thuyết thì chỉ có 12 được thấy xuất hiện điển hình (xem 
“quy tắc chấm dứt' đã được nói trước đó), với 15 thì còn lại có thể xây 
dựng được: 
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si 
đuhtioa trang, 


AB ö† 8ưIoä tl22q pttJ œ h 


Ỷ 


U04 traag 
3A ĐI 8J0ẩ u34 sp cy + 
Ỷ 


Ỷ 


“sử 
Ỷ 
Ỷ 


ẩUItoax lồ aam 
ĐI 3H10 uaag aap 


rì 


210A SAP( O1 Öulo8 taag ppụ,- hả 
{loAv 2q o† 8uIog U32q ph 2; j 


UI1o4x taaq SAPN O1 8uIO8 suy ¿ý Ỷ 


Y 


PIOA\ 2APt o† ổuyo8 324 SE - Ỷ 
ŠHPJlom 34 o1 8uIođ usax sụụ 2 Ỷ 


ẨWIöah 234 aapt 0ì 8uyo3 vị ¿; Ỷ 
M 


DS HÒA 34PM 0] 8108 0aq aap quay. Ỷ 
ŠM{IOAt 34 01 8O tasq aapu lJuạ VÀ) 


8utiow 32Q 3a oi 8uio8 ^q 


_ (4 ynb) ¡sud - 


n@f43 Ánb. UIĐIP 1ÐA ô uenb { (TÉ1 tội) uasaxd Ø 
ín 


"I9 Ấnb. tratp ụ 


‡ 
8o oỊ 8uIo8 t22q ppt + 


P23#O 2A o 8ujoä suạ - 
ŸuIuos 3) 01 8uIo8 và ý j 


ŸUPWOA uaaq sp 2y 
YHOM Ô] 8uJO traaq su + ỷ 


Ỷ 


P2YÖO 2Ant O1 8ujo8 vị - 
ŠũtttlOA 2q oị 8uio8 sử 


$ 
XIOMA 0] 8ujoät 994 2AP JJịA + 


Ỳ 


Ø Ỷ PS3IOAA 2APM O1 8uIo8 2q [lay - Ỷ 
M ẩUI1oAv 3q 01 8uJo8 aq IA\ Ø } lo ÔỊ u10 aq Ji ¿. 


EỊ äuOn)) 2anang + 
#11 'uti8 touy nh 


a ụ" 

P31oA ppt - 
30nĐoM sen 2 | nao 
YiOA o1 to vẽ + 


P3YlOA veụ - 


ÄuPHom SỊ Ø | sow oi 


You oi 8uos si, Ÿ 
P2X1OA 2p [J - 


ŠUWlow a4 lụa øy ‡ 


CỤM TÙ V, 


(01)9 äupg 
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thường xuyên xuất hiện 
+ + Ø will be going to be working 
++- will be going to have worked 


+- + will have been going to work 
+ - Ø will have been working 
Ø +Ø 1s going to be working 
Ø +-¡s going to have worked 


Ø - + has been going to work 
Ø - Ø has been working 


- + Ø was going to be working. 
~ +- Was going to have worked 


thường không thấy xuất hiện 
+ ++ will be going to be about to work 
+ Ø + will be beeing about to work 
+ ØØ will be being working. 
+ Ø - will be having worked 
+-- Will have had worked 
Ø + + ¡s going to be about to work 
ØØ + is being about to work 
ØØØ is being working 
ØØ - is having worked 
Ø - - has had worked 


- + + Was going to be about to work 
~ Ø + was being about to work 


- ØØ was being working 
- Ø - was having worked 
~- - hađ had worked 


-~+ had been going to work 
- - Ø had been working 


Xây dựng các ngôn cảnh trong đó sẽ có áp lực mạnh mẽ cho tập 
hợp này hay tập hợp kia xuất hiện là một việc làm hoàn toàn có thể 
được. Thật không may là việc làm này không thể kiểm tra được bằng 
thí nghiệm, bởi vì những hình thức phức tạp này hầu như thường xuyên 
bột phát; người ta không thể sản sinh ra chúng trong các điều kiện thí 
nghiệm. Nhưng chính hệ thống này lại có tiềm năng để được mở rộng 
tiếp theo cách này; không có đường ranh giới rõ ràng giữa những cái ở 
trong và những cái ở ngoài. 


6.3.4 Động từ cụm 

Lớp từ đóng chức năng Sự kiện trong cấu trúc cụm động từ là động 
từ. Chúng ta có thể gọi nó một cách cụ thể hơn là 'động từ có ý nghĩa 
từ vựng) (lexical verb) để phân biệt nó với các động từ hữu định và các 
trợ động từ. ' 

Động từ cụm (phrasal verbs) là những động từ có nghĩa từ vựng 
bao gồm nhiều hơn chính động từ ấy. Chúng thuộc hai kiểu, cộng với 
kiểu thứ ba, kiểu này là sự kết hợp của hai kiểu kia: 


! Điểm khác nhau cơ bản giữa cụm động từ và cụm danh từ là Sự kiện (không giống 
với Sự vật) không phải là xuất phát điểm cho mối quan hệ bổ nghĩa lập lại. Do đó nó 
không xuất hiện như là một thành phần trong hệ thống kí hiệu. Người ta có thể cải 
rằng một động từ cụm thể hiện sự mở rộng một Sự kiện, tạo ra một cụm từ đại loai 
như: 

come along up o1 from wnder (that table) (đi đọc theo lên khỏi từ (chiếc bàn ấy) 
hoậc, một cách nghiêm túc hơn), thành phản trạng từ của nó xa đến tận từ ø!. 
Nhưng chúng tôi không nghiên cứu cách tiếp cận này ở đây. 
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(¡) động từ + trạng từ, ví dụ, look øw (tìm ra) 
() động từ + giới từ, ví dụ, /oøk ƒør (tìm kiếm) 
(i1) động từ + trạng từ + giới từ, ví dụ. /ook øwf for (coi chừng/lưu ý) 


Ví dụ: 

0) CoHld yow look oi œ good reelpe - 0) Bạn có thể tìm một công thức hay giúp 
or me? mình được không? 

- Yes, Ï!I look one oi In d monient ~ Được, mình sẽ tìm một công thức hay 


ngay bây giờ. 
(1? looking for a needle: could— (GÙ Mình đang tìm một chiếc kim; bạn có 


yeu help me to find one” thể giúp mình tìm một chiếc được không? 
- Yes, Ù THÍ looÄ for one Ìn a moMIent - Được. mình sẽ tìm một chiếc ngay bây 
giờ. 
đỦ) Look oi fpr suake; there q¡e—— (II) Coi chừng rấn đấy nhé: ở quanh đây 
lots arouind here. nhiều lắm. 
Ves LH look out fer them: ~ Được rồi mình sẽ cẩn thân. 


Các cách điển đạt thuộc kiểu này là những đơn vị từ vựng; look 
oi, look for và look out for, thuộc vào những mục từ riêng biệt trong 
từ điển hay trong Thesaurus. Do đó, chúng có xu hướng đóng chức 
năng như là những thành tố ngữ pháp nhiều hơn: nhưng xu hướng này 
không hoàn chỉnh, và về ngữ pháp chúng khóng ổn định. 

Ổ bình diện kinh nghiệm, một động từ cụm là một quá trình đơn 
lẻ, chứ không phải là một quá trình cộng với một thành phần chu cảnh. 
Điều này có thể nhận thấy qua việc phân tích các kiểu quá trình của 
chúng. Ví dụ, động từ see (nhìn thấy) thể hiện một quá trình tỉnh thần, 
và do đó có thì hiện tại đơn giản là thì hiện tại không đánh dấu, như 
trong đo yow see that sieu? (bạn có thấy tấm biển đó không?) (không 
phải là are yow seeing that ?) Nhưng se øƒ#' (tiền) lại là một quá 
trình vật chất, và do đó có thì hiện tại trong hiện tại: are you seeiig 
You brotlher öfƒ? (bạn đang tiên người anh có phải không? và chỉ có 
thể chỉ thói quen. Phân tích chuyển tác được trình bày trong Hình 6-20 


T— TM seing[my brolier] dữ. T Tmiaoking | aneedle 
ar 
ĐT Hành thể |_ Quá trình Đích thể 
H. Thể |_ Quá trình 


Hình 6-20 Phân tích chuyển tác của các động từ cụm 


Mẫu thức tương tự được phản ánh trong biến thể đề ngữ. Nếu cú 
đoạn /or œ n„écdle là một thành phần chu cảnh, thì nó có thể được đề 
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ngữ hóa; nhưng chúng ta không nói /or that ỦÌÍF look (Kiếm cái ấy tôi 
sẽ tìm); hình thức khả đĩ hơn là £har ï †i iook for (tìm cái ấy thì tôi sẽ). 
Tương tự với cụm trạng từ: sec øƒƒ là một quá trình đơn lẻ, vì vậy trong 
khi chúng ta thường nói fhere Ú†! see John (= Ì II see John there) (ờ đó 
tôi sẽ gặp John = tôi sẽ gặp John ở đó, nhưng với r:ere chứ không phải 
với ¡ làm Đề ngữ.) Không có hình thức øƒŸ ! 1! see John làm đẻ ngữ 
liền hệ với / !! see John øfƒ. 

Ngữ pháp giúp chúng ta có thể giải thích tại sao các động từ cụm 
đã tiến hóa đến một mức độ mà nó đã tiến hóa trong tiếng Anh hiện 
đại. Phần nổi bật nhất được hình thành bởi những động từ cụm thuộc 
kiểu (0), kiểu với trạng từ. Kiểu này đang rất phố biến. Vẻ điển hình 
các động từ cụm này có những động từ đơn đồng nghĩa hay gần đồng 
nghĩa; ấy thế nhưng hình thức cụm từ lại được ưa chuộng, và được ưa 
dùng trong khẩu ngữ. Tại sao lại như vậy? 

Giả sử chúng ta có một cú gồm hai tham thể, dạng chủ động, trong 
đó thành phần mang thông tin mới chính yếu là Đích thể, Đích thể 
xuất hiện ở cuối, và đây là nơi mà vị trí nổi bật — tiêu điểm thông tin 
thường rơi vào. Chúng ta có thể điễn đạt quá trình hoặc bằng một động 
từ cụm hoặc bằng một động từ đơn lẻ — chẳng có gì nhiều để chọn 
giữa hai kiểu: 


They cancelled the meeting They called of the meeting- 
Họ hủy bỏ cuộc họp. Họ hủy cuộc họp.. 


Tuy nhiên, giả sử tôi muốn tiêu điểm thông tin rơi vào Quá trình 
chứ không vào Đích thể. Ở đây một sự dị biệt quan trọng xuất hiện. 
Nếu tôi nói: 


They caneelled the meeting. 


thì kết quả là tiêu điểm thông tin lúc này không phải ở cuối; đây là 
một sự lựa chọn được đánh dấu rất nổi bật, và do đó mang những nét 
nghĩa tương phản, mâu thuẫn hay không chờ đợi. Tôi có thể không 
muốn những nét nghĩa này; nhưng cách duy nhất tôi có thể tránh 
chúng là để cho tiêu điểm không đánh dấu — nghĩa là, để nó ở cuối 
cú. Điều này có nghĩa là, Quá trình chứ không phải Đích thể phải đứng 
ở cuối. Trong tiếng Hán. một ngôn ngữ có trật tự từ và cấu trúc thông 
tin giống với tiếng Anh, có một cấu trúc đặc biệt, cấu trúc có giới từ 
bä, để thực hiện mục đích này: nhưng trong tiếng Anh thì mục đích 
này không thể thực hiện được — tôi không thể nói fhey the meeline 
cancelled — trừ khi Quá trình được tách ra thành hai phần. Do đó, đáy 
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là cái xảy ra với động từ cụm: nó tách Quá trình ra thành hai phần, một 
phần đóng chức năng Vị ngữ, với Phụ ngữ xuất hiện trong vị trí bình 
thường của nó ở cuối cú: 


they called the meeting øff. 


Điều này cũng giải thích một cái gì đó mà thường được thể hiện 
như là một quy tắc võ đoán trong tiếng Anh, nhưng thực tế nó lại 
không võ đoán: đó là, nếu Đích thể là một đại từ thì nó hầu như thường 
xuất hiện trong động từ cụm (hey called ¡r øƒƒ [họ hủy bỏ nó] chứ 
không phải là /hey called øfƒ ir). Đây là một phần của cùng một vấn đề; 
đại từ rất ít khi mang thông tin mới; bởi vì nó chỉ một cái gì đó có 
trước đó, vì vậy nếu Đích thể là một đại từ, thì chắc chắn là Quá trình 
sẽ là tiêu điểm thông tin. (Nhưng không phải hoàn toàn là như vậy; đại 
từ cũng có thể được tương phản về nghĩa, và nếu là như vậy thì nó có 
thể đứng ở vị trí cuối. ví dụ, they rang uy me, but apparehtly nobody 
else (họ gọi điện cho tôi, nhưng rõ ràng không phải là một người nào 
khác.) 

Hình 6-21 phân tích một cú với một động từ cụm thuộc kiểu trạng 
từ (0 ở trong nó, theo (a) chuyển tác và (b) thức. 


(a) | they called the meeting _|_ øƒ' | 
ĐT/DM | 


HI/IN Quá trình : vật chất 


(b) “quá khứ" | call 
Chủ ngữ | Hữu định | Vị ngữ 


phần Dư. 


Bồ ngữ Phụ ngữ 


Hình 6-21 Động từ cụm trong cấu trúc chuyển tác và thức 


Tương tự, với kiểu giới từ (11): trong ƒ?m looking for a needle (mình 
đang tìm một cái kim), thành phần thức bao gồm fooking là Vị ngữ, for 
& needle là Phụ ngữ. Loại thứ ba bao gồm một số động từ cụm trong 
đó cả trạng từ và giới từ đều là (hoặc có thể là) một phần của quá trình, 
ví dụ, look ow for (tìm kiếm), pưf úp with (chịu đựng), pưt ín for (nộp 
đơn xin); và những động từ cụm khác nơi mà chỉ có trạng từ nằm trong 
thành phần Quá trình, ví dụ, /er in for (bắt phải chịu đựng), pưứ up to 
(xúi giục), như trong he let me in for ¡r (anh ta bắt tôi phải chịu đựng), 
he put me tp to ít (anh ta xúi giục tôi làm việc ấy). Phân tích được 
trình bày trong Hình 6-22. 


350 Dẫn luận NGŨ PHÁP CHỨC NĂNG 


(a) he put m lọr — the job. 
Hành thể uá trình Đích thể 
Chủ ngữ 


(b) they húm to the job 


Hành thể_ | Quá trình Địa điểm 
Chủngữ | 'quá khứ" Phụ ngữ 
Hữu định 


Hình 6-22 Các ví dụ khác về động từ cụm 


Thường sẽ có sự nghi ngờ về việc liệu các đơn vị từ vựng phức hợp 
này có thể được giải thích về mặt ngữ pháp như là một Quá trình đơn 
lẻ hay không. Trong những trường hợp như vậy, điều quan trọng là 
phải xem xét toàn bộ cú, để xem liệu nó có được cấu trúc như là một 
quá trình cộng với tham thể hay một quá trình cộng với chu cảnh hay 
không. Sự thay đổi Đề ngữ thường thể hiện sự ưa chuộng kiểu này hay 
kiểu kia (xem Chương 5, Mục 5.7 ở trên). 


6.4. Cụm trạng từ, cụm liên từ, cụm giới từ 
6.4.1 Cụm trạng từ 

Cụm trạng từ có một trạng từ làm chính tố, có thể hoặc không được 
kèm theo bằng các thành phần bổ nghĩa. Các Tiền bổ tố là những đơn 
vị ngữ pháp như zøør (Không) và rarher (khí/khá), và so (rất); không có 
bổ nghĩa từ vựng trong cụm trạng từ. Do đó cái mà nó có giống với cái 
mà chúng tôi gọi là ' Phụ bổ ngữ” (Submodification) ở trong cụm danh 
từ hơn, với những Phụ bổ tố liên hệ với tính từ như là Phụ chính tố 
(SubHead) của chúng. 

Chúng ta có thể thể hiện cụm trạng từ như là một cấu trúc lôgic 
trong Hình 6-23. 


easily more easil Hơi so very — much more — easily 
Bo tố — Chính tố | Bồ tố [Chính tố 
II b e lồ |P l 


để dẻ hơn không để hơn nhiều lắm 


Hình 6-23 Tiền bổ nghĩa trong cụm trạng từ 


Hậu bổ nghĩa chỉ có một kiểu, đó là, hậu bổ nghĩa so sánh. Giống 
như trong cụm danh từ, hậu bổ tố bị xuống cấp hay bị bao; chúng có 
thể hoặc là (a) những cú bị bao, hoặc là những cụm giới từ bị bao. Ví 
dụ: 
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(a) múch: more easly (than you 
vuoitld have expected]] 

aš grimly ([as ¡ƒ hỉs life depended on 
MJ) 

too quickÌy [for us to see whaf was 
happeningj]]} 

nót long enough ([to find my way 
round]] 

(b) ay early [as neo ö clock} 

/#aster (than fifteen kots} 


(a) dễ hơn bạn tưởng rất nhiều 


nghiêm nghị như thể đời của anh ta 
đã phụ thuộc vào nó 

quá nhanh đối với chúng tôi để 
thấy điều gì đã xảy ra 

không dủ lâu để tìm ra hướng đi của 
tôi 

(b) khoảng hai giờ 

nhanh hơn mười lăm hải lí 


Cũng có một kiểu hậu bổ ngữ được ưa dùng trong các bài kiểm tra 
ngữ pháp, như John runš ƒaster than Jim (John chạy nhanh hơn lim), 
nơi mà thành phần bị bao được cho là một cú có thành phần Biến vị và 
phần Dư được tiền giả định bởi tỉnh lược: “than Jim runs` (hơn Jim 
chạy). Tuy nhiên, dường như lúc này chúng là những cụm từ bị bao, 
bởi vì hình thức danh từ của một đại từ nhân xưng đứng sau (han hay 
a là hình thức gián tiếp/tuyệt đối (oblique/absolute) chứ không phải là 
hình thức danh cách (nominative): John rưny ƒaster than me (chứ 
không phải là rhan 7). Nguyên tắc này cũng áp dụng trong cụm danh từ 
khi Chính tố là một tính từ: John ¿su? as tall as me (John không cao 
bằng tôi). 

Đây là trường hợp bị bao duy nhất khác với trường hợp bị bao 
trong cụm danh từ. Tất cả các trường hợp bị bao trong tiếng Anh đều là 
những hình thức danh hóa, nơi mà một cụm từ hay một cú đóng chức 
năng hoặc như là một phần của cụm danh từ hoặc thay thế cho cụm 
danh từ (nghĩa là, như là toàn bộ). Xem tiếp ở Chương 7, Mục 7.4 và 
7.5 dưới đây. 

Nói một cách nghiêm ngặt, phạm vi của những Hậu bổ tố so sánh 
này không phải là Chính tố của cụm danh từ là một đơn vị trong thành 
phần Tiền bổ tố: 4s (như), more (nhiều hơn), /esš (ít hơn), foø (quá) 
(trường hợp ngoại lệ là những hình thức so sánh với các tính từ có vĩ tố 
-e: như ƒster). Điều này có thể được thể hiện trong Hình 6-24 (a); đối 
chiếu cụm danh từ, nơi mà với hình thức a betfer man than Ï am (một 
người tốt hơn tôi) chúng ta có thể chỉ ra than 7 am phụ thuộc vào beffer 
chứ không phụ thuộc vào man.* Nhưng điều này không thực sự cần 
thiết: cấu trúc không phải là một khái niệm phù hợp để giải thích phạm 
vi ngữ nghĩa, và điểm so sánh trong mọi trường hợp có thể là một phần 
của Chính tố (hình thức -er trong ƒasfer. readilier) hay thậm chí là một 
phần của thành phần Hậu bổ tố (trừ hình thức ngoại lệ ewoweh [đủ] 
đứng sau Chính tố). Dường như không cần thiết phải thể hiện các cặp 
như /øo /ägf (for me) to follow (quá nhanh để đi theo đối với tôi), 
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slowly enowgh for me to ƒollow (đủ chậm đối với tôi để đi theo), as far 
as Ï could couni (như tôi có khả năng tính toán được), ƒaster than 7 
could eouwt (nhanh hơn là tôi có thể tính toán được) như là các cập có 
cấu trúc khác nhau. Chúng có thể được phân tích như trong Hình 6- 
24(b). 


(4) màích — more uickly than Ú cotld count 


nhanh hơn rất nhiều so với tôi có thể đếm được 
b) nhích — more quickly Than 1 could coun 
mụtch — ƒaster 
too quickly 


} [OF le fØ CoHl 


Hình 6-24 Các cụm trạng từ với các thành phần hậu bồ tố bị bao 


6.4.2 Cụm liên từ 

Trong lớp từ “chính yếu” của các trạng từ, có một lớp từ bên cạnh 
trạng từ, đó là liên từ. Vai trò của chúng trong ngữ pháp được mô tả 
trong Chương 7; chúng hình thành nên ba tiểu lớp; đó là, liên từ nối 
(inker), liên từ thất (binder), và liên từ chuyển tiếp (continuative). 

Liên từ cũng tạo thành các cụm từ thông qua bổ nghĩa, ví dụ. even 
ÿ (thậm chí nếu), js/ aš (vừa mới), of 1i! (không cho đến tận khi), 
ÿ only (giá mà). Chúng có thể được thể hiện theo cùng cách như là 
những cấu trúc B ^ œ (hay ơ ^B trong trường hợp của as 7). Tuy 
nhiên, lưu ý rằng nhiều cách diễn đạt liên từ đã tiến hóa từ các cấu trúc 
phức tạp hơn, ví dụ, as soøw as (ngay sau khi), ¿: ease (trong trường 
hợp), by the từme (vào lúc đó), nevertheless, insofar as (ở chừng mực 
nào đó). Các cụm từ phức này có thể được đối xử như là những thành 
phần đơn lẻ mà không cần phải phân tích tiếp. Tất nhiên, chính chúng 
lại được bổ nghĩa; ví dụ, jwsf in case (không có thì), amoaf 4s soon as 
(hầu như ngay sau khi). 


6.4.3. Cụm giới từ 

Giới từ không phải là một tiểu lớp của trạng từ; về chức năng 
chúng có quan hệ với động từ. Nhưng chúng lại hình thành nên các 
cụm từ thông qua bổ nghĩa, theo cùng cách như liên từ; ví dụ, z2 
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behind (ngay ở phía sau), not withowr (không thiếu), all along (dọc 
theo toàn bộ), seay øƒƒ (vượt ra khỏi), như trong righứt behind the door 
(ở ngay sau cánh cửa), not withowf some misgivinegs (không thiếu một 
số nỗi lo âu), a/f along the beach (dọc theo toàn bộ bờ biển), way øƒf' 
the mark (vượt ra khỏi ranh giới) 

Lại có những hình thức cụm giới từ phức, như in ƒonf øƒ (ở trước), 
fer the sake oƒ (vì lợi ích của). Những hình thức này có thể được để lại 
không phân tích. Chúng cũng được bổ nghĩa, như trong /wst for the 
súke øƒ (chỉ vì lợi ích của), mnediately im font øƒ (ngay phía trước 
của). Điều quan trọng là phải phân biệt sự khác nhau giữa CỤM GIỚI TỪ 
(PREPOSITIONAL GROUP). như r¡igh† behind hay ứmmediately in front 
øƒ. một cấu trúc Tiền bổ tố-Chính tố được mở rộng từ giới từ và tương 
đương với giới từ vẻ chức năng, với CÚ ĐOẠN (PREPOSITIONAL 
PHRASE), không phải là sự mở rộng của bất kì thành tố nào là lại là một 
cấu trúc giống cú trong đó chức năng Quá trình/Vị ngữ được thực hiện 
bởi giới từ chứ không phải bởi động từ. Cú đoạn được thảo luận trong 
tiểu mục cuối cùng của chương này (Tiểu mục 6.5). 

Các giới từ phức như in from (of), for the sake (oƒ), đã tiến hoá từ 
các cú đoạn, với ƒ'on:, sake đóng chức năng 'Bổ ngữ`. Có nhiều cách 
diễn đạt trung gian giữa chúng, ví dụ, by /he side øƒ (ở bên cạnh), as an 
alternative fø (như là một sự thay thế của), on the ground öƒ (trên cơ sở 
của): các cách diễn đạt như thế này đang trên đường trở thành giới từ 
nhưng chưa hoàn toàn đến đích. Những cách diễn đạt nào đã trở thành 
giới từ xuất hiện điển hình không có yếu tố Chỉ trỏ đứng trước danh từ 
(in on oƒ chứ không phải là ín the on! ðƒ), còn danh từ chỉ xuất hiện 
ở hình thức số ít (in on: øƒ chứ không phải là in ƒromrs øƒ). Trong một 
vài trường hợp xuất hiện các hình thức kép: bex¿de (bên cạnh) đã hoàn 
toàn trở thành một giới từ, nhưng bởi vì nó thường được sử dụng trong 
nét nghĩa trừu tượng hay nét nghĩa ẩn dụ, cho nên một dạng của hình 
thức phức hợp ban đầu by the side øƒlại xuất hiện cùng với nó, và hình 
thức này đến lượt nó lại bắt đầu đi theo cùng đường tiến tới vị thế của 
giới từ. 


6.5. Cú đoạn giới từ 

Cú đoạn giới từ bao gồm một giới từ cộng với một cụm danh từ, ví 
dụ øn the burning đécE (trên boong tàu đang cháy). 

Chúng tôi đã giải thích giới từ như là một tiểu động từ. Ở bình diện 
liên nhân, nó đóng chức năng như là một tiểu Vị ngữ với cụm danh từ 
đóng chức năng là Bổ ngữ của nó; và, như chúng ta đã thấy ở trên 
trong hai Mục 4.3 và 5.8, thành phần này được người ta cảm thấy về cơ 
bản không khác với thành phần Bổ ngữ của Vị ngữ 'đầy đủ" — Bổ ngữ 
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giới từ càng ngày càng có tiềm năng trở thành Chủ ngữ, như trong //:¡s 
floor shouldn 1 be walked on for a ƒew days (nền nhà này không được 
đi lên trong vài ngày). Rõ ràng là, lí do để giải thích cho khuynh 
hướng này là tính thống nhất về từ vựng của động từ cụm, đã được nói 
đến trong Mục 6.3; bởi vì /oøk up ro (ngưỡng mộ) là một đơn vị từ 
vựng đơn lẻ, cho nên với động từ đơn gần đồng nghĩa ødre, thì sự 
trùng hợp giữa people have always looked np to her và she ý dl\ays 
been looked up ro là sự trùng hợp tự nhiên. 

Dó đó, cấu trúc nội tại của aeross rhe lake (qua hỏ) giống với cấu 
trúc nội tại của cross the lake.(đi qua hồ), với động từ vô định đóng 
chức năng Vị ngữ. Trong một số trường hợp có một động từ vô đình có 
thể đổi chỗ được cho một giới từ, ví dụ, near/adjoiming (the house) 
(gân/kể nhà), wihowf/not wearing (a hat) (không có/không đội mũ), 
abowtlconcerning (the trial) (vẻ/liên quan đến phiên toà). Trong thực tế 
có một sự chồng chéo giữa các cú đoạn với các cú vô định; một số 
trường hợp có thể được giải thích hoặc như là cú đoạn hoặc như là cú 
chính, và một số hình thức động từ vô định có thể được phân loại như 
là những giới từ, ví dụ, regarding (liên quan đến), cowsidering (Xét 
đến), including (kể cả). Theo nguyên tắc, một cú vô định hàm chỉ một 
Chủ ngữ tiểm tàng, trong khi một cú đoạn không hàm chỉ đặc điểm 
này; nhưng sự thịnh hành của cái gọi là các 'nguyên tắc treo" (hanging 
principles) chỉ ra rằng giới hạn này không phải lúc nào cũng được thực 
hiện nghiêm ngặt, (ví dụ, ¿f $ cold.not wearing a hat [không đội mũ thì 
lạnh]). Thực tế quan trọng hơn là các cú vô định là cú thực sự: nghĩa 
là, chúng có thể được mở rộng để chứa các thành phần khác của cấu 
trúc cú, trong khi các cú đoạn lại không thể mở rộng được. Người ta có 
thể nói hoặc he leƒt the city in hỉy wiƒe 'š car (anh ta rời thành phố bằng 
xe của vợ) hoặc he lej† the củy taking hís wuƒe 'š cár (anh ta rời thành 
phố lấy xe của vợ để đi); nhưng chỉ có cú thứ hai mới có thể mở rộng 
được ra thành he left the cùy taking hỉš wƒỨe 3 cạr quietly out ðƒ the 
driveway (anh ta rời thành phố, lặng lẽ lấy xe của vợ ra khỏi đường 
lái). 

Tương tự, trên bình diện kinh nghiệm, giới từ đóng chức năng như 
một tiểu Quá trình. Cụm danh từ tương ứng về chức năng với một 
trong các tham thể như Cương vực, Đích thể. hay Thuộc tính, mặc dù 
không có sự phân biệt rõ ràng nào giữa chúng. Chúng tôi sẽ giải thích 
chúng trong tất cả mọi trường hợp như là Cương vực. Nhưng thành tê 
là giống nhau cho dù chúng ta thể hiện cú đoạn ở bình diện kinh 
nghiệm, như trong Hình 6-25(a) hoặc ở bình diện liên nhân, như trong 
Hình 6-25(b). 
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Nhưng lưu ý rằng cú đoạn là cú đoạn, không phải là các cụm từ. 
Chúng không có cấu trúc thức như cấu trúc Chính tố và Bổ tố, và 
không thể được giảm thiểu xuống thành một thành phần được. Ở khía 
cạnh này, chúng giống cú hơn cụm từ. Do đó, khi chúng ta giải thích 
giới từ như là 'tiểu Vị ngữ` (minor Predicator) hay như là “tiểu Quá 
trình” (minor Process), chúng ta giải thích nó như là một kiểu 'cú 
đoạn" — mà nó đúng là như vậy. 


(a) the boy SfoodL ơn the burnine deck 
Hành thể | Quá trình: vật chất |_ Chu cảnh: địa điểm 
[ “Quá trình" | 'Cương vực" 


(b)__ fhe boy Stood' on the burning đeck 
Chủ ngữ | (quá khứ) | , Phụ ngữ 
Hữu định 
Thức 
Bồ ngữ 


Hình 6-25 Thể hiện cú đoạn 


Liên quan đến chức năng riêng của nó, một cú đoạn xuất hiện hoặc 
(¡) như là Phụ ngữ trong cú, hoặc (ii) như là Bổ tố trong cụm danh từ, 
ví dụ øn the radio (trên đài phát thanh) trong (¡) ƒ heard good news on 
the radio (tôi nghe thấy tin vui trên đài), (li) the newx on the radio was 
goođ (tin ở trên đài là tin vui). Đóng chức năng Phụ ngữ, nó có thể 
xuất hiện ở đầu cú như là Đẻ ngữ đánh dấu: ví dụ, øn the radio I heard 
good newx (trên đài tôi nghe thấy tin vui). Trường hợp ngoại lệ là các 
cú đoạn với øƒ. Chúng thường chỉ xuất hiện trong chức năng (ï). Lí do 
là vì chúng không phải là các cú đoạn điển hình, bởi vì trong hầu hết 
những hoàn cảnh mà nó được sử dụng øƒ không đóng chức năng như là 
tiểu Quá trình/Vị ngữ mà chỉ đóng chức năng như là một dấu hiệu cấu 
trúc trong cụm danh từ (giống với fø như là một dấu hiệu cấu trúc của 
cụm động từ). Do đó, cú đoạn với øƒ chỉ xuất hiện như là các thành 
phần của cú trong hai trường hợp: (1) như là Chu cảnh chỉ Vấn đề, ví 
dụ, Óƒ George Washington, ñ! is said that he never told a lie (Về 
George Washington, người ta nói rằng ông không bao giờ nói dối), (2) 
như là một trong những tổ hợp chu cảnh diễn đạt nét nghĩa chỉ 'nguồn” 
(source), tất cả đều bất nguồn từ thành phần chu cảnh chỉ Địa điểm 
trừu tượng 'from' (từ): đied/was cured øƒ cancer (chết bởi/được cứu 
sống từ căn bệnh ung thư), accwsed/ convictedl acquited oƒ mưrđer (bị 
kết tội giết người/bị kết án về tội giết người/được tha bổng khỏi tội giết 
người), và v.V. 
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6.6. Tóm tắt về các lớp từ 

Hình 6-26 trình bày các lớp từ chúng ta có thể nhận ra đóng chức 
năng trong các cụm từ và các cú đoạn. Đây là các 'từ loại” của một 
chức năng ngữ pháp. 


chung 
danh từ == riêng 
đại từ 
danh 
tính từ 
Số từ 
định tố 
nghĩa từ vựng. 
động — trợ 
hữu định 
động 
— gửi từ 
trạng từ 
trạng 


liên từ nối 


liên từ liên từ hát 


liên từ chuyển tiếp 


Hình 6-26 Tóm tắt các lớp từ 


7 
Trên cú 
cú phức 


7.1 “Cú phức" và 'câu" 

Chúng tôi đã để cập ở Chương 6 rằng một cụm từ — cụm động từ, 
cụm trạng từ, cụm danh từ — có thể được giải thích như là những TỔ 
HỢP TỪ (WORD COMPLEX): nghĩa là, chúng gồm một Chính tố cùng với 
những từ khác bổ nghĩa cho nó. Đó là lí do tại sao thuật ngữ CỤM TỪ 
(GROUP) được sử dụng. Nó có nghĩa là 'nhóm từ”, và nó gợi ra việc 
nhóm từ rõ ràng đã tiến hóa như thế nào, bằng việc mở rộng ra khỏi 
phạm vi của từ. ' 

Tuy nhiên, bởi vì có những cách rất đa dạng trong đó các hiện 
tượng có thể được tiểu phạm trù hóa, cho nên các cụm từ đã phát triển 
các cấu trúc thành tố đa biến của chúng, đặc biệt là các cụm danh từ 
với các hình thể chức năng như hình thể Chỉ trỏ + Số đếm + Tính ngữ 
+ Phân loại tố + Sự vật của cụm danh từ trong tiếng Anh. Xem cụm từ 
thuần túy như là một "tổ hợp từ” không giải thích được tất cả các khía 
cạnh khác nhau về ý nghĩa của nó. Chính vì lí do này mà chúng tôi 
công nhận cụm từ như là một cấp độ tách biệt trong ngữ pháp. 

Tương tự, một câu có thể được giải thích như là một CÚ PHÚC (tổ 
hợp cú): một cú Chính cùng với các cú khác bổ nghĩa cho nó. Có cùng 
mối quan hệ giữa câu và cú giống như mối quan hệ giữa cụm từ và từ: 
câu được tiến hóa bằng việc mở rộng ra khỏi phạm vi cú. Vì vậy khi 
chúng ta thể hiện các câu trong ngữ pháp, thì một câu hỏi tương tự nổi 
lên: khái niệm “cú phức” có cho phép chúng ta giải thích tất cả các 
khía cạnh ý nghĩa của câu không? Hay một câu có cần phải được giải 
thích như là một cấu trúc thành tố đa biến, với phạm vi các hình thể 
chức năng riêng của nó hay không? 

Vấn đẻ ở đây hơi khác. Chắc chắn chúng ta không thể giải thích tất 
cả các cấu trúc của câu chỉ theo hình thể Chính tố + Bổ tố. Có nhiều 
kiểu bổ ngữ, và cũng có các mối quan hệ tương tự. Đồng thời không có 


È Điều quan trọng là phải duy trì sự phân biệt giữa CỤM TỪ (group) và CÚ ĐOẠN 
(pharse). Sư phân biệt này bị mất đi nếu một "cụm danh từ” (nominal group) được 
gọi là 'cú đoạn danh từ" (noun phrase). Mặc dù cả cụm từ và cú đoạn đều là những 
thành tố trung gian, chúng xuất hiện ở đây từ hai đầu khác nhau: cụm từ là một từ 
được mở rộng, trong khi cú đoạn lại là một cú được vắt lại (shrunk). 
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cấu trúc nào giống như cấu trúc của cụm danh từ được nói ở trên, nơi 
mà các thành phần (¡) khu biệt về chức năng, (ii) được hiện thực hóa 
bởi các lớp tách biệt, và (iii) ít nhiều cố định về trình tự. Một hình thể 
thuộc kiểu này phải được thể hiện như là một cấu trúc đa biến. Mặt 
khác, trong một câu, xu hướng này nhiều hơn nhiều đối với bất kì cú 
nào có tiềm năng đóng chức năng với bất kì giá trị nào trong tổ hợp đa 
cú. Nói theo cách khác, mối quan hệ giữa các cú trong một câu nhìn 
chung giống với mối quan hệ của một chuỗi danh từ như raihway ticke: 
Øƒfice siaƒf (đội ngũ nhân viên bán vé đường sất), mà có thể được giải 
thích như là một tổ hợp từ có cấu trúc đơn biến (univariate), hơn là mối 
quan hệ của (hese 0o old raihuay engines (hai đầu máy tầu hoả cũ kĩ 
này), mà không thể được giải thích như là một tổ hợp từ có cấu trúc 
đơn biến được. 

Do đó, chúng ta có thể giả định rằng khái niệm “cú phức" giúp 
chúng ta có thể giải thích đầy đủ tổ chức chức năng của các câu. Trong 
thực tế, một câu sẽ được định nghĩa như là một cú phức. Cú phức sẽ là 
đơn vị ngữ pháp duy nhất trên cú được chúng tôi công nhận. Do đó, 
không cần thiết phải đưa vào khái niệm “câu” như là một phạm trù ngữ 
pháp tách biệt. Chúng ta có thể dùng nó thuần túy để chỉ một đơn vị 
văn tự nằm giữa hai dấu chấm. Điều này sẽ tránh được sự tối nghĩa: 
câu là một thành tố của văn viết, trong khi cú phức là một thành tố của 
ngữ pháp. 

Chúng tôi sẽ giải thích các mối quan hệ giữa các cú theo thành 
phần “lôgic` của hệ thống ngôn ngữ. Có hai bình diện hệ thống trong 
cách giải thích. Bình diện thứ nhất là hệ thống “phụ thuộc lẫn nhau` 
(system of interdependency), hay hệ thống thứ bậc (tacic system): 
đồng đẳng (parataxis) và phụ thuộc (hypotaxis), chung cho tất cả các 
tổ hợp — từ, cụm từ, cú đoạn và cú. Bình diện khác là hệ thống lôgic- 
ngữ nghĩa của sự bành trướng (expansion) và phóng chiếu (projection). 
Hệ thống này đặc thù là mối quan hệ liên cú — hay nói đúng hơn, mối 
quan hệ giữa các quá trình, thường (nhưng không phải luôn luôn) được 
diễn đạt trong ngữ pháp bằng các cú phức. Hai bình diện này cùng 
nhau cung cấp một khung chức năng để mô tả cú phức. Đơn vị được 
hướng đến theo phương pháp này là đơn vị nằm phía sau khái niệm 
“câu”, vì nó đã tiến hóa trong ngôn ngữ viết trong nhiều thế kỉ. Do đó 
trong phân tích một ngôn bản viết mỗi câu có thể được đối xử như là 
một cú phức, với câu đơn (cú) như là một trường hợp giới hạn. Với một 
ngôn bản nói, chúng ta có thể sử dụng ngữ pháp để xác định và lập 
giới hạn cho các cú phức, theo cách có thể duy trì chúng càng gần với 
câu trong văn viết càng tốt. 
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7.2. Các kiểu quan hệ giữa các cú 
Xét ví dụ dưới đây: 


lu won be surprising (ƒ people Nó sẽ không ngạc nhiên nếu người ta 
comiplain iƒ they don † punish hừm ¡jƒ phần nàn nếu họ không trừng phạt nó 
he 1s guly. nếu nó có tội. 


Ví dụ này có bốn cú, trừ cú thứ nhất ra mỗi cú đều bổ nghĩa cho cú 
đứng trước nó. Chúng ta có thể thể hiện nó trong Hình 7-1 


Hình 7-1 Bồ nghĩa liên tiếp 


“Thông thường thì mẫu thức của cú phức ít phổ biến hơn mẫu thức 
này; có những cú phụ thuộc mở nhánh ra ở những vị trí khác nhau, và 
các cú hoàn toàn không phải cùng một kiểu. Một ví dụ điển hình hơn 
sẽ là ví dụ dưới đây: 


Tdon † mìnd Iƒ you leave as soon as Mình thấy không sao cả nếu bạn ra đi ngay 
yowwe finished as long as you re sau khi bạn kết thúc miễn là bạn trở lại khi 
báck whien Ï need you mình cần bạn 


Ở đây có một sự đa dạng về mối quan hệ giữa các cú: 'H nếu M', 'H 
ngay sau M', 'H miễn là M'°, 'H khi M°. Cấu trúc của nó không còn là 
một chuỗi phụ thuộc đơn giản; ba cú đầu hình thành một khối, hai cú 
cuối hình thành nên một khối khác phụ thuộc vào nó. Quan hệ này 
được thể hiện trong Hình 7-2. 


as long as 
youre back 


AS SOOI AS when T 


youve finished need you 


l SãHưngEiuie9WnsiBkk: 
Da li — —] 


ðB 


Hình 7-2 Bồ nghĩa theo kiểu cuốn tổ 
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Điều tất yếu xảy ra là trật tự của hai khối có thể đảo ngược được, 
chúng ta có thể có: 


As long as you re back when I need you L Miễn là bạn trở lại khi mình cần bạn 


don † múnd (ƒ you leave as soon as you ve thì mình thấy không sao cả nếu bạn 
nished ra đi ngay sau khi bạn kết thúc 


Hình 7-3 trình bày cách phân tích theo trật tự thứ hai: 


Tdon't 


mind NG 


aS long aS lf you 
you`re back — seBï] leave NA Tn 
need you you've finished 
Cú bổ nghĩa Cú chính 
[am Ta bổ nghĩa len chính Cũ bổ nghĩa 
Bơ 


gœ œ 


Hình 7-3 Bồ nghĩa với cách đánh dấu ngoặc thụt lùi bên trong 


Do đó, bước đầu tiên chúng ta có thể giải thích mối quan hệ giữa 
các cú này như là mối quan hệ bổ nghĩa, cùng một khái niệm được sử 
dụng để giải thích một khía cạnh của mối quan hệ giữa các từ trong 
cụm động từ hay cụm danh từ. Chúng ta phải xem xét khả năng đánh 
dấu ngoặc giới hạn nội tại, hay CUỐN TỔ (NESTING); nhưng đó cũng là 
một đặc điểm khái quát mà chúng ta đã thấy trong cấu trúc của cụm từ. 
Câu hỏi nảy sinh ở thời điểm này là: khái niệm bổ nghĩa cần phải được 
tỉnh giản và làm giàu thêm để giải thích cho các mối quan hệ trong cú 
phức theo cách nào nữa? 

Như đã lưu ý ở trên, khái niệm bổ nghĩa cần phải được làm giàu 
bằng việc cho phép những sự lựa chọn có hệ thống trên hai bình diện 
riêng biệt: (¡) kiểu PHỤ THUỘC LẪN NHAU (type Of INTERDEPENDENCY); 
(i) MỐI QUAN HỆ LÔGIC-NGỮ NGHĨA (LOGICO-SEMANTIC RELATIONS). 
Chúng tôi sẽ tóm tắt hai bình diện này và sau đó sẽ tiếp tục kiểm tra 
chỉ tiết từng bình diện một. 

() Kiểu phụ thuộc lẫn nhau. Mối quan hệ bổ nghĩa qua đó thành 
phần này “bổ nghĩa' cho thành phần kia, không phải là một mối quan 
hệ duy nhất có thể thu được giữa các thành viên của cú phức. 

Ở chỗ nào mà thành phần này bổ nghĩa cho thành phần kia, thì vị 
thế của hai thành phần là không ngang bằng nhau; thành phần bổ 
nghĩa phụ thuộc vào thành phần được bổ nghĩa. Nhưng hai thành phần 
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có thể được nối với nhau một cách bình đẳng, không thành phần nào 
phụ thuộc vào thành phần nào. 

Thuật ngữ khái quát để chỉ mối quan hệ bổ nghĩa là PHỤ THUỘC 
(HYPOTAXIS). Phụ thuộc là mối quan hệ giữa một thành phần phụ thuộc 
và thành phần chỉ phối nó, thành phần mà nó phụ thuộc vào.' Ngược 
lại với quan hệ phụ thuộc là quan hệ ĐỒNG ĐẢNG (PARATAXIS). Đây là 
mối quan hệ hai thành phần giống nhau có vị thế ngang bằng 
nhau, thành phả n này bất đầu còn thành phần kia kế 


Tất cả các cấu trúc 'lôgic” của ngôn ngữ có đặc điểm hoặc (a) đồng 


đẳng hoặc (b) phụ thuộc. Cú phức có cả hai kiểu cấu trúc này. 

Cấu trúc phụ thuộc sẽ được thể hiện bằng con chữ tiếng La tỉnh đã 
được sử dụng hể hiện quan hệ bổ nghĩa trong cụm từ. Đối với các 
cấu trúc đồng đẳng chúng tôi sẽ sử dụng các con số 1 2 3... với kiểu 
cuốn tổ được chỉ ra theo cách thông thường này: II 12 2 31 3 có 
nghĩa giống như I(1 2) 2 3(12). 

Một cú phức điền hình là một sự pha trộn giữa những trình tự đồng 
đảng và phụ thuộc, cả hai đều có thể được cuốn trong cú kia; ví dụ: 


1would  iƒlcordd, burcan? — Tôi sẽ nếu tôi có thể nhưng tôi lại 
lự 1B 2 không thể 


Có một mối quan hệ đồng đẳng giữa / would j1 could và bưt Ï can †, 
được chỉ ra bằng hai con số 1 2; và một mối quan hệ phụ thuộc giữa 7 
would và iƒ1 could, được chỉ ra bằng ơ Ð. 

Chúng tôi sẽ gọi bất kì cặp cú nào được liên hệ với nhau bằng quan 
hệ phụ thuộc lấn nhau là MỐI QUAN HỆ CÚ (CLAUSE NEXUS). Các cú 
hình thành nên mối quan hệ như vậy là CÚ CHÍNH (PRIMARY) và CÚ THỨ 
(SECONDARY). Cú chính là cú khởi xướng trong mối quan hệ đồng 
đẳng, và cú chỉ phối trong mối quan hệ phụ thuộc; cú thứ là cú kế tiếp 
trong mối quan hệ đồng đẳng và cú phụ thuộc trong mối quan hệ phụ 
thuộc. Bảng 7(1) trình bày những đặc điểm này. 


Bảng 7(1) Cú chính và cú thứ - 
chính [ thứ 


đồng đảng _ | 1 (khởi xướng) 2 (kế tiếp) 
phụ thuộc ứ (chỉ phi B (phụ thuộc) 


‡ Tên gọi cũ cho thuật ngữ bậc cao hơn trong mối quan hệ phụ thuộc, mối quan hệ 
mà một thành phần nào đó phụ thuộc vào là THÀNH PHẦN ĐỨNG CUỐI (terminant). 
Khó khản với thuật ngữ này là người ta sẽ giải thích nhầm ngay là 'đứng ở cuối 
trong trình tư`. Tuy nhiên. quan hệ phụ thuộc có đặc điểm trung tính đối với trình tự 
mà trong đó các thành phần xuất hiên. 
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Đối với hầu hết các mục đích chúng tôi sẽ gọi chúng là các cú 
“chính" và các cú 'thứ` và tránh sử dụng các thuật ngữ cụ thể hơn. 
(ñ) Mối quan hệ lôgic-ngữ nghĩa. Có một phạm vi rộng lớn các mối 
quan hệ lôgic-ngữ nghĩa khác nhau, bất kì mối quan hệ nào cũng đều 
có giá trị giữa một thành phần chính và một thành phần phụ trong mối 
quan hệ cú. Nhưng có thể nhóm các mối quan hệ này lại thành một số 
các kiểu khái quát, dựa vào hai mối quan hệ cơ bản: (1) BÀNH TRƯỚNG 
(EXPANSION) và (2) PHÓNG CHIẾU (PROJECTION). 


(1) Bành trướng cú thứ bành trướng cú chính bàng việc (a) chỉ tiết hóa nó. (b) 
mở rộng nó hoặc (c) tăng cường nó. 

(2) Phóng chiếu cú thứ được phóng chiếu thông qua cú chính, đặt nó vào nnư là 
một (a) lời nói hoặc (b) một ý tưởng. 


Nếu chúng ta trở lại các ví dụ ở trên, trong các Hình 7-I - 7-3, thì 
đây là những ví dụ thuộc kiểu quan hệ phụ thuộc lẫn nhau (phụ thuộc) 
và quan hệ lôgic-ngữ nghĩa (bành trướng: tăng cường). 


Ví dụ về một cú phức (phóng chiếu: lời) sẽ là 


Johin reported that Mary had told him — Iohn thông báo rằng Mary đã nói với 
that Fred haad said the day would be - anh ta rằng Fred đã nói ngày hôm đó sẽ 
ƒne. đẹp trời. 


Phân tích được trình bày trong Hình 7-4 


John reported —___ that Mary 
had told hìm—_ that Fred 
had said the day 
: would be fine 


+ 


Cú chính í son 


ơ 


Lư là 


Hình 7-4 Cú phức thuộc kiểu 'phóng chiếu" 


Trong nội nhật hai phạm trù bành trướng và phóng chiếu, trước hết 
chúng ta nhận ra một số lượng nhỏ các tiểu loại: ba tiểu loại bành 
trướng và hai tiểu loại phóng chiếu, tên gọi của chúng với hệ thống kí 
hiệu gợi ý, được trình bày như sau: 


(1) Bành trướng: 
(a) chỉ tiết 
(b) mở rộng 
(C) tăng cường 


(“bình đẳng”) 
(“được bổ sung vào") 
(' được nhân lên bởi") 
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(2) Phóng chiếu 
(a) lời 
(b) ý tưởng 


(dấu trích dẫn kép) 
(dấu trích đân đơn) 


Những kí hiệu này kết hợp với những kí hiệu thể hiện quan hệ đồng 
đăng và quan hệ phụ thuộc được trình bày như sau: 


=3 =§ +2 4B x2 x§ “2 *“B 12 “8 


Dưới đây là định nghĩa vấn tắt về các phạm trù này, kèm theo các 
ví dụ: 


(1a) Chí tiết hóa cú này bành trướng cú kia bằng cách chỉ tiết hóa về nó (hay về 
"nghĩa là` một bộ phân nào của nó): nhân định lại theo cách nói khác, cụ thể 
hóa nó ch tiết hơn, bình luận. hoặc minh họa. 
(1b) Mở rộng cú này bành trướng cú kia bằng cách mở rộng ra khỏi nó: bổ sung 
(và, hoặạc` một thành phần mới cho đó, tạo ra ngoại lệ đối với nó, hay đưa ra 
một sự lựa chọn chuyển đổi. 
(le) Tang cường cú này bành trướng cú kia bằng cách trang điểm xung quanh nó: 
ì ấy thế bổ nghĩa cho nó bàng một đặc điểm chu cảnh chỉ thời gian, địa 
ì' _. điểm, nguyẻn nhân hay điều kiện. 
(2a) Lời cú này được phóng chiếu thông qua cú kia, thể hiện nó như là một 
"nói/phát ngôn" _ lời nói, một cấu trúc ngôn từ. 
(2b) ý tưởng cú này được phóng chiếu thông qua cú kía. thể hiện nó như là một 
“nghĩ` ý tưởng, một cấu trúc ý nghĩa. 


Các ví dụ được trình bày trong Bảng 7(2). 


Trong quan hệ phụ thuộc, hai cú, cú chính và cú thứ, có thể xuất 
hiện trong cả hai vị trí: hoặc œ ^ B hoặc j ^ ơ. Nhưng cú thứ thường. 
xuyên là cú phụ thuộc, cú thực hiện sự bành trướng hoặc bị phóng 
chiếu. Các ví dụ về trật tự B ^ œ là như sau: 


While Fred stayed behind, John ran away +ƒ,^œ — Trong khi Fred ở lại. thì 


John chạy đi 

Becaise he was scared,  Johnranaway xB^œ  BởỞi vì nó sợ, cho nên 
John chạy đi 

That.Iohn hai run away — nó-one belheved 'B^œ Việc John chạy đi. không 
ai tin 


lÙ œ 


Kí hiệu lôgic thường được gắn vào kí hiệu thể hiện cú phụ thuộc. 

Trong quan hệ đồng đẳng, chỉ có trật tự 1 ^ 2 là có thể — bởi vì 
câu hỏi cú nào là cú chính trong mối quan hệ đồng đẳng chỉ là vấn để 
cú nào xuất hiện trước. 
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Bảng 7(2) Các kiểu cú phức cơ bản 
ä) đồng đản; 
John đidn 11 waif (Iohn 
không chờ). 
1 


John ran away (John chạy đi ) 
œ 


(4) 
chỉ tiết hóa 


he ran away (nó chạy wihich surprised everyone 


đi) (làm mọi người ngạc nhiên) 
=2 = ' 
John ran away (John _ | John ran away (John chạy đì) 
q) chạy đi) ơ 
Bành 1 
trướng and Fred sIayed behind whereas Fred stayed behind 
(còn kế ởlại) (trong khi Fred ở lại; 
+ 
+ổ 
John was ly đohn | 7ogp rạn away (John chạy đì) 
St 
: ơ 


1 
s0 he ran away (vì vậy 


nó chạy đi) becattse he was scared (bởi vì 


x2 nÓ Sợ) 
X 
John said (John nói): John said (John nói) 
1 œ 
⁄Tm runhing away" he was running away (anh tA 
Ctôi chạy đi”) đang chạy đi) 
@) “ „ 
Phóng John thougli to hìmselƒ | John thouglư (John nghĩ) 
chiếu (John tự nghĩ): œ 


1 


TÌM nan away” Cmình [he would run away (anh ta sẽ 
sẽ ty) đi) chạy đi) 


.. 


Do đó, trong bành trướng đồng đẳng, cú thứ thường chỉ tiết hóa, 
mở rộng hoặc tăng cường cho cú chính; nếu chúng ta nói: 


John ran away; he đidn'twait 1^=2 John chạy đi; nó không đợi 
1 2 


thì cấu trúc của nó vẫn là I ^ =2 
Mặt khác, với phóng chiếu đồng đẳng, việc một cú chính là một cú 
bị phóng chiếu là hoàn toàn có thể, như trong 


“[m running away,” said John “1^2 “tôi đang chạy đi” John nói 
1 


Lí do là vì phóng chiếu vẻ mặt cố hữu là mối quan hệ chỉ hướng (thiếu 
cân xứng). 
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Đồng đẳng và phụ thuộc được thảo luận chỉ tiết hơn trong Mục 
(7.3). Tiếp theo đó chúng tôi sẽ nghiên cứu hai phạm trù bành trướng 
và phóng chiếu chỉ tiết hơn. 


7.3. Các kiểu quan hệ phụ thuộc lần nhau: đồng đẳng 
và phụ thuộc 

Đồng đẳng và phụ thuộc là hai mối quan hệ khái quát không bị 
giới hạn vào cấp độ cú. Chúng xác định các tổ hợp thuộc bất kì cấp độ 
nào: cú phức, tổ hợp từ và cú đoạn phức. Mục cuối cùng của chương 
này (Chương 7, Bồ sung) sẽ thảo luận về tổ hợp từ và cú đoạn phức. 

Đồng đẳng là sự liên hệ các thành phần có vị thế ngang nhau. Cả 
thành phần khởi xướng và thành phần kế tiếp đều tự do, theo nét nghĩa 
là mỗi cú đều có thể đóng chức năng riêng một mình. 

Phụ thuộc là sự kết hợp (ràng buộc) các thành phần có vị thế không 
bằng nhau. Thành phần chỉ phối là thành phần tự do, nhưng thành phần 
phụ thuộc lại không tự do. 

Đồng đẳng và phụ thuộc xác định một kiểu cấu trúc mà chúng tôi 
gọi là cấu trúc 'đơn biến", để phân biệt nó với cấu trúc đa biến mà 
chúng ta thấy ở những cấu trúc còn lại. Cấu trúc đa biến là một hình 
thể các mối quan hệ chức năng khác nhau, giống như Đề ngữ - Thuyết 
ngữ, hay Hành thể - Quá trình - Lợi thể - Đích thể. Lưu ý rằng, mặc dù 
nó là các chức năng được gọi tên, nhưng cấu trúc của nó thực sự bao 
gồm các mối quan hệ giữa chúng. Cấu trúc đơn biến là một sự lặp lại 
của cùng một mối quan hệ chức năng: ví dụ, 'and" (và) trong ÖBi! 
Brewer, Jan Stewer, Peter Gurney, Peter Davy, Dan 1 Whiddon, Harry 
Hawk, Old Uncle Tom Cobbley and all (Bì Brewer, lan Stewer, Peter 
Gumey, Peter Davy, Dan't Whiddon, Harry Hawk, Old Uncle Tom 
Cobbley và tất cả mọi người); 'equals” (bằng) như trong 7øơm, Tom, the 
piper š son (Tôm, Tôm, con trai của người nhạc công chơi kèn túi) 
(Tôm = Tôm = the piper's son); 'là một tiểu tập hợp của` như trong 
new-ƒashioned_ three-cornered. cambric coumry-cut handkerchief 
(chiếc khăn mùi xoa bằng vải bông được cất ở thôn quê có ba góc theo 
mốt mới) (Kiểu khăn mùi xoa nào? — kiểu được cắt ở thôn quê; kiểu 
khăn mùi xoa được cắt ở thôn quê nào? — kiểu vải bông, ...) và v.v. 

Theo nguyên tắc, mối quan hệ đồng đẳng về mặt lôgic là mối quan 
hệ (¡) đối xứng và (ii) chuyển tiếp. Điều này có thể được minh họa 
bằng mối quan hệ 'và'. 

(1) 'muối và hồ tiêu' hàm chỉ 'hồ tiêu và muối”, vì vậy nó là mối 
quan hệ cân xứng; 

(i) 'muối và hồ tiêu", và 'hồ tiêu và mù tạt' cùng nhau hàm chỉ 
“muối và mù tạt", vì vậy nó là mối quan hệ chuyển tiếp. 
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Quan hệ phụ thuộc về mặt lôgic là mối quan hệ (¡) không cân xứng, 
và (1i) không chuyển tiếp. Ví dụ, 'when" (khi): () *! breathe when I 
sleep" (Tôi thở khi tôi ngủ) không hàm chỉ *! sleep when 1 breathe` 
(Tôi ngủ khi tôi thở); (11) 1 rét when 1 have to drive slowly (Tôi bực 
khi tôi phải lái xe chậm), và 7 have to drive slowily when ¡1$ been 
raining (Tôi phải lái xe chậm khi trời mưa) không cùng hàm chỉ 7 ƒer 
when is been raining (Tôi bực tức khi trời mưa). 

Mẫu thức cơ bản có thể được sửa đổi bằng mối quan hệ lôgic-ngữ 
nghĩa. Ví dụ, 'quote' 'trích nguyên” như là một mối quan hệ đồng 
đẳng rõ ràng là không cân xứng: John says, quote: if'$ raining (Iohn 
nói, trích nguyên: trời đang mưa) không thể được sắp xếp lại như là 
11s raining, quote: John says (trời đang mưa, trích nguyên: John nói). 
Nhưng bất kì lúc nào có thể được về mặt lôgic, một mối quan hệ ngữ 
nghĩa đã cho sẽ có tính cân xứng và tính chuyển tiếp trong tổ hợp với 
quan hệ đồng đẳng nhưng không trong tổ hợp với quan hệ phụ thuộc. 
Ví dụ, mối quan hệ 'và' (and) với phụ thuộc được thể hiện bằng các 
cấu trúc như bes¿đes cộng với cú vô định; và điều rõ ràng là besides 
undergoing the operation he also had to pay for it (ngoài việc bị (trải 
qua cuộc) phẫu thuật ra anh ta còn phải trả tiền cho cuộc phẫu thuật ấy 
nữa) không hàm ẩn besides having to pay for the operation he also 
tnderwent ỉt (ngoài việc phải trả tiền cho cuộc phẫu thuật ra anh ta còn 
bị phẫu thuật/ phải trải qua nó nữa). Ngược lại, nếu “khi" (when) được 
thể hiện theo kiểu đồng đẳng, thì nó sẽ được thể hiện bằng các cách 
diễn đạt như af the same time (đồng thời), và I sleep, and at the same 
time T breathe (Tôi ngủ và đông thời tôi thở) không hàm ý 7 breathe, 
and at the same từme Ï sleep (tôi thở và đồng thời tôi ngủ). Ngay cả với 
phóng chiếu thì sự khác biệt cũng xuất hiện; ví dụ, quan hệ phụ thuộc 
trong John said that Mary said ít was Tuesday (Íohn nói rằng Mary 
nói hôm đó là thứ ba) không hàm ý John said that ít was Tuesday 
(John nói rằng hôm đó là thứ ba), bởi vì cú bị phóng chiếu được đối xử 
như là cái mà John muốn nói; trong khi John said: “Mary said: “t was 
Tuesday” (John nói: *Mary nói: “hôm nay là thứ ba”) không hàm ẩn 
John said: “itÌs Tuesday” (Iohn nói: “Hôm nay là thứ ba"), bởi vì ở 
đây sự phóng chiếu chỉ điều John nói và trong khi thông báo về Mary, 
John thực sự đã nói ra những lời này. (Đây không phải là lời ngụy 
biện, nó có mối liên hệ với các đặc tính ngữ nghĩa tách biệt của hai 
kiểu phóng chiếu. Xem Mục 7.5 ở dưới.) 

Các cú phụ thuộc có thể là cú hữu định hoặc vô định. Các cú khác 
trong cú phức là những cú hữu định. Lẽ dĩ nhiên là các cú được liên hệ 
theo phương thức đồng đẳng được cuốn tổ trong một mối quan hệ phụ 
thuộc là các cú phụ thuộc theo mục đích này; ví dụ: 
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Site set to work very carefilly Cô bắt đầu làm việc rất cần thận 

« 
nibbling fIrat' a1 one and then at the đầu tiên gặm cái này và sau đó gặm cái kia 
other, 


=BI 
and. growing sometimes taller and và đôi khi phát triển cao hơn, đôi khi thấp 
SOIelies shorIer hơn 
+2 
doMil she had brought herselƒ down _ cho đến khi cô giảm xuống chiều cao bình 
to her usual height thường 


w 

Trong đồng đảng, thành phần này không phụ thuộc vào thành phần 
kia; vì vậy không có cách sắp xếp trật tự nào khác với cách sắp xếp trật 
tự được trình bày theo trình tự ở dưới. Đó là lí do tại sao chúng tôi lại 
dùng dấu hiệu bằng các con số: 

tiper and saÌt : P€pper and mustard 
2 2 3 

Sự La đổi duy nhất h sự thay đổi xuất hiện thông qua đánh dấu 
ngoặc hay CUỐN TỔ như trong: 
soup or salad; meat, chicken or fish: — súp hay salát; thịt, thịt gà hay cá; và 


II 12 ðJ 22 23 pho mát hay món ăn trắng miệng 
and cheese or dessert 
31 32 


Đây là những tổ hợp từ, nhưng nguyên tắc này cũng áp dụng cho 
các cú phức đồng đẳng, như trong: 
John came ino the room and sar John đi vào phòng và ngồi xuống, 
down, Luey stood in the doorway, and Lucy đứng ở trước cửa, còn Fred chờ ở 
Ered waited outside. ngoài. 


nơi mà cấu trúc của nó là II 12 23. 

Trong một cấu trúc phụ thuộc, các thành phân được sắp xếp theo 
trật tự phụ thuộc, và cách sắp xếp này phần lớn độc lập với trật tự. Do 
đó chúng ta có thể có các trật tự khác nhau: cú phụ thuộc (¡) đứng sau 
cú chỉ phối, (ii) đứng trước cú chi phối, (ii) bị bao trong cú chỉ phối 
hoặc (iv) bao cú chỉ phối: ` 


You never can tell till you try. œ^B Bạn không bao giờ có thể nói đến 
tận khi bạn cố . 

Iƒ wishes were horses. beggars ^œ Nếu ước muốn là những con Loài 

would ride thì kẻ ăn mày sẽ cưỡi được. 

Picture, [ƒ you can, a winkle. œ<<B>> Nếu bạn có thể thì hãy họa con ốc 
mút. 


He mighụ. he said, fmish ứ §<<q»> Ảnh ta nói anh ta có thể tự hoàn 
himse|ƒf thành được nó. 
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Các cấu trúc phụ thuộc có thể cũng chứa đựng kiểu cuốn tổ, như đã 
được minh họa trong Hình 7-2 và 7-3 ở trên. Đôi khi có hai cách giải 
thích khả dĩ, như với cú phức sửe took her tưnbrella in case tt rained 
wihen she was leaving (Cô ta mang ô phòng trừ trời mưa khi cô ta rời 
nhà): 


(a) She took her tunbrella in case it rained when she was leaving 
(@®) “œ B ïị 
gơ ơ LÙ 


Trong (a) trời mưa khi cô ta rời nhà, hoặc ít nhất nó là cái cô ta đã tiên 
đoán; trong (b), cô ta mang theo chiếc ô khi cô ta rời nhà. Vì vậy trong 
(b) có dấu ngoặc của hai cú đầu tiên. 

Điển hình mà nói, các cấu trúc đồng đảng và phụ thuộc kết hợp với 
nhau trong cùng một cú phức. Dưới đây là một ví dụ phức tạp hơn từ 
một ngôn bản tự nhiên; cú phức này được một cháu gái chín tuổi nói: 


Our teachet' says that iƒ your neighbour Cô giáo của chúng chấu nói rằng nếu 
has a new baby and you don know hàng xóm của bác có một đứa con mới 
whether is a he or a she, iƒ you callit và bác không biết nó là con trai hay 
Wf" well then the neighbour will be very con gái, nếu bác gọi đứa trẻ đó là 'nó" 
offended. thì hàng xóm của bác sẽ rất phật ý. 


*Cấu trúc phụ thuộc" thể hiện trật tự phụ thuộc được trình bày trong 
Hình 7-5. 

Cấu trúc thành tố được thể hiện trong Hình 7-6. 
Cấu trúc này có thể được thể hiện ở dưới chân hình cây như sau: 


œ^ BB1 ^ BB2øœ ^ BB2B1 ^ BB2B2 ^ Ba§ ^ Bœœ 


hoặc, sử dụng các dấu ngoặc (và thể hiện kiểu phụ thuộc lẫn nhau), 
như: 


œ^*“B xB(1^+2(œ^"*“B (1^+2))) ^ œ (xB ^ œ)) 


Kí hiệu được sử dụng ở đây diễn đạt cả thành tố và sự phụ thuộc 
đồng thời với nhau: thành tố được thể hiện bằng dấu ngoặc (sử dụng 
hoặc các dấu ngoặc hoặc các kí hiệu được lặp lại), sự phụ thuộc được 
diễn đạt bằng các chữ cái tiếng La tính. Hình thức trình bày bằng biểu 
đồ được minh họa trong Hình 7-7. 
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œ 

œ N8 

àŠ 
œ 
Our teacher says X 
the neighbour will be offended l+2Adœ 
x bà 1+2 
if you call if the neighbour and you 
the baby 'ỉt" has a baby + don'tknow 


whether ©riUS 
isahe + ashe 


Hình 7-5 Đồng đẳng và phụ thuộc kết hợp 


Hình 7-6 Cấu trúc thành tố của ví dụ ở trong Hình 7-5. 


Có một lí do để khám phá những kiểu kí hiệu khác nhau này. Cú 
phức là mối quan tâm đặc biệt trong ngôn ngữ nói, bởi vì nó thể hiện 
tiềm năng động của hệ thống — khả năng “sắp xếp" rất dài và các mẫu 
thức di chuyển ngữ nghĩa phức tạp trong khi vẫn duy trì được mạch 
liên tục của ngôn bản một cách mạch lạc mà không cần phải có cấu 
trúc. Kiểu mạch ngôn này không đặc thù cho ngôn ngữ viết. Bởi vì lí 
thuyết ngữ pháp đã tiến hóa từ việc nghiên cứu ngôn ngữ viết, cho nên 
nó hữu ích trong việc thể hiện 'sản phẩm" thuộc kiểu tĩnh tại, với thành 
tố là khái niệm chủ chốt (có tính chất tổ chức); nhưng nó lại không 
hữu ích trong việc thể hiện “quá trình theo kiểu động, cần có để phân 
tích lời nói. Một bức tranh kiểu các viên bi và chuỗi mắt xích (tĩnh và 
động) thuộc kiểu này là một thí nghiệm nhỏ trong kí hiệu đàn dựng — 
một cái gì đó thật không may không thể được nghiên cứu tiếp ở đây. 
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Bœœ 


œ 'well then the 
our teacher neighbour will be 
says (that) very offended 


“ 


if your nei- |— 


Bð20ð2 


©r a she 


whether 
iUaahe /” 


Hình 7-7 Sơ đồ thay thế cho cú phức 


Đồng đẳng và phụ thuộc là hai hình thức cơ bản mà các mối quan 
hệ lôgic có được trong ngôn ngữ tự nhiên. Các thuật ngữ trong mối 
quan hệ lôgic-ngữ nghĩa được chúng sắp xếp hoặc ngang bằng (đồng 
đẳng) hoặc không ngang bằng (phụ thuộc). 

Các mối quan hệ lôgic-ngữ nghĩa trong cú phức tiếng Anh gồm 
năm kiểu được liệt kê trong Mục 7.2: “nghĩa là' (¡.e.), và (and), 'vì 
vậy" (so), 'nói” (says), và 'nghĩ (thinks). Tất nhiên, đây là những cách 
giải thích được khái quát hóa để gợi ra ý nghĩa cốt lõi của phạm trù. 
không nên xem chúng như là những định nghĩa. Sau này (Chương 7. 
Bổ sung) chúng ta sẽ thấy rằng chúng không bị giới hạn vào cú phức, 
nhưng lại thể hiện các môtif cơ bản xuyên suốt toàn bộ hệ thống ngôn 
ngữ nói chung. 

Những mối quan hệ này, (khi kết hợp với đồng đẳng và phụ thuộc) 
hình thành nên thành phần “lôgic' của ngôn ngữ tự nhiên, không thể 
giảm xuống các mối quan hệ 'lôgic” sơ đẳng phi ngôn ngữ được. Ví 
dụ, xét mối quan hệ *và' (and) trong môi trường đồng đẳng của nó. 
Chúng tôi đã nhận xét ở trên rằng “pepper and salt" (hồ tiêu và muối) 
hàm ẩn *salt and pepper` (muối và hồ tiêu); nhưng điều này không có 
nghĩa là cách sắp xếp từ ngữ pepper and salt đồng nghĩa với sal! and 
Pepper — rõ ràng là chúng không đồng nghĩa. Có một sự ưu tiên rõ 
ràng phù hợp với thành phần nào được đứng trước, như nó được chỉ ra 
bằng thực tế rằng chúng ta không nói Đưier and bread (bơ và bánh 
mì); hoặc chúng ta không nói bưer and bread — như là một cách nói 
phê bình một người mà chúng ta cho là đã phết quá nhiều bơ lên bánh 
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mì: thai $ not bread and butter, ¡t'š butter and bread! (đó không phải 
là bánh mì và bơ mà là bơ và bánh mì!). Do đó mặc dù cách nói nọ 
hàm ẩn cách nói kia, nhưng chúng không giống nhau, bởi vì trong khi 
đồng đẳng là mối quan hệ cân xứng, thì bành trướng lại không phải là 
như vậy. Trong môi trường phụ thuộc thậm chí còn không có ý nghĩa 
hàm ẩn, bởi vì chính phụ thuộc không phải là mối quan hệ cân xứng. 
Do đó, có một khoảng cách ngữ nghĩa đáng kể giữa những ví dụ đã 
dẫn trước đó (besides undergoing the operation he also had to pay for 
ñt_L besides having to pay for the operation he also underwemi it), bất 
chấp thực tế là một trong những đặc điểm ngữ nghĩa mà cấu trúc này 
hiện thực hóa vẫn là đặc điểm của 'và' (and). 

Điều quan trọng là phải phân tích các mối quan hệ “lôgic” này theo 
cách riêng của chúng như là một phần của ngữ nghĩa học trong một 
ngôn ngữ, và không hi vọng là chúng sẽ phù hợp một cách chính xác 
với các phạm trù lôgic hình thức — mặc dù bởi vì lúc đầu các phạm 
trù lôgic hình thức có nguồn gốc từ ngôn ngữ tự nhiên nhưng rõ ràng 
sẽ có một mối quan hệ gần gũi giữa chúng. 


7.4. Chỉ tiết, mở rộng, tăng cường: ba kiểu bành trướng 

Trong Mục 7.2 chúng tôi đã giới thiệu khái niệm bành trướng: cho 
một cú đã định, trong chức năng đa dạng của nó như là một quá trình, 
một sự trao đổi và một thông điệp, thì nó có thể đi vào mối quan hệ với 
một cú khác bành trướng nó, hai cú này hình thành nên một cú phức. 

Chúng tôi đã gợi ý rằng về cơ bản có ba cách mở rộng một cú: chỉ 
tiết hóa nó, mở rộng nó và tăng cường nó. Với những người thích so 
sánh (những người khác lại muốn bỏ qua sự so sánh), ba kiểu này có 
thể so sánh được với ba cách làm phong phú thêm một toà nhà: (ï) chỉ 
tiết hóa thêm cấu trúc hiện có của nó; (ii) mở rộng nó bàng việc bổ 
sung hay thay thế; (iii) tăng cường môi trường của nó. 


7.4.1 Chỉ tiết hóa 
Trong CHI TIẾT HÓA (ELABORATION), cú này chỉ tiết hóa ý nghĩa 

của cú kia bằng việc mô tả nó hay cụ thể hóa nó hơn nữa. Cú thứ hai 
không đưa thành phần mới vào bức tranh mà chỉ cung cấp một kiểu 
đặc trưng hóa hơn nữa cú đã sản ở đó, khẳng định lại nó, làm rõ nó, 
hay bổ sung cho nó một nhận xét hay một đặc điểm mô tả. Thành phần 
được chỉ tiết hóa có thể là cú chính, hoặc có thể là một phần của nó — 
một hay nhiều hơn một thành phần của nó. 

(1) Đồng đẳng (kí hiệu 1 = 2). Sự kết hợp của chỉ tiết hóa với đồng 
đẳng tạo ra ba kiểu, kiểu thứ nhất có thể được coi là một kiểu ĐỒNG VỊ 
NGỮ (APPOSITION) giữa các cú. 
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() giải thích “nói theo cách khác” 
(i1) minh họa “ví dụ” 
(ii) làm rõ 'nói một cách cụ thể” 


P có nghĩa là P 
Pví dụQ 
P (đó) là Q 


đ) Giải thích. Ở đây cú thứ nói lại luận để của cú chính bằng những 
từ ngữ khác, thể hiện nó từ quan điểm khác, hay có thể chỉ để củng cố 


thông điệp; ví dụ: 


That clock doesn go; it not Chiếc đồng hỗ ấy không chạy; nó không làm 
working. việc. 

She wasn a show đog; Ì didn'r£ Nó không phải là con chó để trưng bày; tôi 
buy her as a show' dog. không mua nó để trưng bày. 

Each argument was fatal to the Lập luận này có hại cho lập luận kia, cả hai 


other, both could not be true. đều 


Mối quan hệ có thể được làm 


không thực. 


rõ bằng các cách diễn đạt liên từ như 


ør (rather) (hay nói cho đúng hơn), ¿¡ other words (nói theo cách 

khác), hay thaf ¡s to say (có nghĩa là); hay ¿.e. (nghĩa là) trong văn viết. 
đi) Minh họa. Ở đây cú thứ phát triển luận đề của cú chính thông 

qua việc cụ thể hóa, thường thông qua việc trích dẫn một ví dụ. Ví dụ: 


We tsed to haVe races — We Iised to 
have relays. 


Your face ¡is the same as everybody 
else has — the wØ eyeS s0, nØS€ in 
the middle, mouth under. 


Chúng tôi thường có những cuộc chạy đua 
— chúng tôi thường có những cuộc chạy 
tiếp sức. 

Khuôn mặt của bạn giống với khuôn mặt 
của những người khác — hai con mắt như 
vậy, mũi ở giữa, miệng ở dưới. 


Ở đây các liên từ hiển ngôn là for exzmple (ví dụ), for instance (chẳng 
hạn), ¿n particular (cụ thể là); hay e.ø. (ví dụ) trong văn viết. 


(ii) Làm rõ. Trong trường hợp này cú thứ làm rõ luận đề của cú 
chính, hỗ trợ nó bằng một hình thức giải thích hay nhận xét giải thích 


nào đó. 


Alice could only looked puzzled: she 
was thinking öƒ the pudding. 

They weren! show animals; we jwst 
had them as pets. 


He never said anything to her; in fact 
hís last remark was  evidently 
addressed to a tre. 

1 wasH† surprised — lt was what Ï 
had expected. 


AIice chỉ có thể trông bối rối: cô đang 
nghĩ về chiếc bánh pudding. 

Chúng không phải là những con vật để 
trưng bày; chúng tôi chỉ nuôi chúng làm 
những con vật cảnh. 

Anh chưa bao giời nói gì với chị; trong 
thực tế nhận xét cuối cùng của anh rõ ràng 
là được nói cho cây nghe. 

Tôi không ngạc nhiên — Đó là điều tôi đã 
dự đoán. 


Ly 
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Những cách diễn đạt như ¿» ƒacr (trong thực tế), acfually (thực ra), 
indeed (thực ra/thực vậy), at leasi (ít nhất) là những cách diễn đạt phổ 
biến trong kiểu này. Trong văn viết ý nghĩa gần nhất lại được thể hiện 
bằng ¿.e., hay đôi khi bằng v/z. 

Liên từ không phải là các dấu hiệu cấu trúc của mối quan hệ đồng 
đẳng: chúng có tính liên kết hơn là tính cấu trúc (xem Chương 9 dưới 
đây). Thông thường hai cú nằm kề nhau. Điều này làm cho người ta rất 
khó xác định liệu chúng có hình thành nên cú phức trong văn nói hay 
không. Nhưng nếu mẫu thức ngữ điệu được lặp lại (xem Mục (2) dưới 
đây), và mối quan hệ ngữ nghĩa của chỉ tiết hóa hiện diện rõ ràng, thì 
điều này có thể được xem như là một tiêu chí để coi chúng như là một 
mối quan hệ (nexus). Trong ngôn ngữ viết, đồng vị ngữ có thể được 
báo hiệu bằng một dấu chấm câu đặc biệt, dấu chấm phẩy; nhưng đây 
chỉ là một sự sáng tạo mới gần đây, chưa bao giờ được người ta sử 
dụng một cách nhất quán, và việc thiếu vắng dấu hiệu cấu trúc rõ ràng 
là lí do giải thích tại sao ¿.e., e.g. và viz., lúc đầu đã được đưa vào và tại 
sao chúng lại được sử dụng cho đến tận ngày nay. 

(2) Phụ thuộc (kí hiệu (œ =§). Sự kết hợp của chỉ tiết với phụ thuộc 
tạo ra phạm trù CÚ KHÔNG HẠN ĐỊNH (NON-DEFINING CLAUSE) (cũng có 
thể được gọi là cú không xác định hay cú miêu tả). Cú không hạn định 
đóng chức năng như là một kiểu giải thích miêu tả cho cú chính, như 
trong 


They decided to cancel the show, Họ quyết định hủy bỏ cuộc biểu diễn, việc 
which npsets everybody alike. làm này làm cho ai cũng buồn. 


Những cú phụ thuộc này có thể là cú hữu định, có thể là cú vô định. 
Chúng tôi sẽ lần lượt xem xét chúng. 

(¡) Cú hữu định. Nếu cú phụ là cú hữu định, thì nó có cùng hình thức 
như cú quan hệ hạn định thuộc kiểu WH- (xem Chương 6, Mục 6.2.2 ở 
trên). Tuy nhiên, nó khác với cú hạn định ở hai khía cạnh: có một sự 
phân biệt về ý nghĩa, và có một sự phân biệt tương ứng trong cách diễn 
đạt, cả trong văn nói và văn viết. 

Liên quan đến ý nghĩa, các cú này không định ra những tiểu tập 
hợp, theo cách của cú quan hệ hạn định. Trong the omly plan which 
might have succeeded (kế hoạch duy nhất [mà] có thể thành công), cú 
hạn định which might haye succeeded cụ thể hóa một tiểu tập hợp của 
các lớp kế hoạch khái quát. Mặt khác, một cú không hạn định lại bổ 
sung tiếp một đặc điểm nào đó mà được xem là đã cụ thể rồi. Do đó 
*cái nào đó` này không cần thiết phải là một danh từ; phạm vi của mối 
liên hệ không hạn định có thể là cả một cú, như trong ví dụ trên. hoäc 
thuộc bất kì thành tố nào. Xem xét chúng theo những nhan đẻ dưới d+x 
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là việc làm có lợi, mặc dù chúng không phải là những tiểu loại, mà chỉ 
là những cách phân nhóm cho thuận tiện: 

(a) Cú có đại từ quan hệ wich mà phạm vi của nó hoặc là toàn bộ 
cú chính hoặc là một phần của nó mà phần này lớn hơn một cụm danh 
từ; Ví dụ: 


1ƒ1 ever dia fall o— which there 's 
no chance öƑ... 

From then on we started winning 
prizes, which turned out to be yery 
ea§y. 


Nếu như tôi có thực sự bị ngã — mà làm 
gì có chuyện ... 

Từ đó trở đi chúng tôi bát đầu đoạt giải, 
[mà] hóa ra lại rất dễ dàng. 


có nghĩa là “làm gì có chuyện ngã` (there is no chance of falling off), 
“đoạt giải hóa ra lại rất dễ dàng” (winning prizes turned out to be very 
easy). Ở đây trình tự của chúng thường là œ ^ =B. 

(b) Cú có wihich (đôi khi có that), who hoặc whose mà phạm vi của 
nó là một cụm danh từ; ví dụ: 


She was hard at work on the white 
kitten, which was lying quite stHl 

Thịs meant the Commision to raise the 
charges on these lines to the poín where 
they would pay for themselves — which 
charges would probably be more than 
the traffic could bear anyway. 


Cô ta rất vất vả với con mèo trắng tí 
hon, (mà nó) đang nằm im lặng. 

Điều này có nghĩa là Ủy ban tăng cước 
phí đối với những tuyến đường từ địa 
điểm mà họ thường tự trả — mà cước 
phí có lẽ cao hơn phương tiện giao 
thông có thể chịu được. 


Khi cụm danh từ không phải là thành phần ở cuối cú, thì cú thứ thường 
bị khoanh lại, để đứng trực tiếp sau nó, như trong: 


Inflation, which was necessary for the 
system, became sơ lethal. 

Parliament, whose historic role was to 
make Ìlaws, vole taxes and redress 
grievances. allowed the redress øoƒ 
indistrial grievances to be mooted and 
contested elsewhere 


The mouse, who seemed to be the 
person øƒ atthority among them, called 
out. 


Lạm phát, (mà) cần thiết cho hệ thống, 
trở nền nguy hại. 

Nghị viên. vai trò lịch sử của nó là làm 
luật. biểu quyết về thuế và giải quyết 
(đền bù) các khiếu nại, cho phép giải 
quyết những khiếu nại trong công 
nghiệp được nêu ra để thảo luận và tranh 
cãi ở những nơi khác. 

Con chuột, (mà) đường như là người có 
quyền lực trong bầy, gọi với ra. 


Ở đây cấu trúc là œ <<=B>>, dấu ngoặc vuông thể hiện sự khoanh 
vùng. Nó thường được gấp đôi ở nơi nào thành phần bị hạn định là một 
cú. 
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(c) Các cú có when hoặc where, có cách diễn đạt thời gian hay địa 
điểm trong phạm vi của nó, ví dụ: 


The first ƒew days are a time for Vài ngày đâu là thời gian điều chỉnh, (mà 
adjustment, when the kiten needs all là) khi con mèo tí hon cần sự quan tâm và 
the love and dIIention you can give ít. âu yếm mà bạn có thể đành cho nó. 

Have you been lo Wensleydale, Bạn đã đến Wensleydale, nơi (mà là nơi) 
where the Cheese comes from? sản xuất pho mát chưa? 


có nghĩa là 'mà là khi ...' (which ¡s when...), “mà là nơi..." (which ¡s 
where ...). Các cách diễn đạt với were thường chỉ không gian trừu 
tượng, như trong: 


Now consider the opposite stuation, Bây giờ hãy xét tình huống ngược lại, ở 
wliere the velocity deCreases nơi mà vận tốc giảm. 


Trong cụm từ này cú thứ cũng có thể bị khoanh lại, như trong: 


In winter, when the fields are whie, Vào mùa đông, khi cánh đồng màu trắng, 
1 sing this song for your deligli. tôi hát bài hát này để bạn vui tươi. 


Đối với cách diễn đạt này, các cú quan hệ không hạn định rõ ràng 
được báo hiệu cả trong văn nói và văn viết. Trong tiếng Anh bút ngữ, 
cú quan hệ không hạn định được tách với cú chính bằng dấu chấm câu 
— thường là dấu phẩy, nhưng đôi khi nó được đánh dấu bằng dấu gạch 
ngang đài —; trong khi cú quan hệ hạn định không được tách với cú 
đứng trước bằng dấu chấm câu. Điều này lần lượt phản ánh thực tế 
rằng trong tiếng Anh khẩu ngữ, trong khi cú quan hệ hạn định đi vào 
nhóm thanh điệu đơn lẻ cùng với thành phần đứng trước nó, thì cú 
quan hệ không hạn định lại hình thành nên nhóm thanh điệu riêng biệt. 
Hơn nữa, các cú chính và cú thứ được liên hệ với nhau bằng sự HOÀ 
HỢP THANH ĐIỆU hay HÒA THANH (TONE CONCORD): nghĩa là, chúng 
được nói bằng cùng một thanh điệu. Ví dụ, trong jƒ! ever đi4 fall øff 
— which there's no chance oƒ, thanh điệu của nó là thanh điệu 4, 
giáng-thăng: 


/14if1/ ever / dịd fall / of / 4 ^ which there's / no / chance of // (nếu như tôi có 
thực sự bị ngã, mà làm gì có chuyện) trong khi trong have you been to Wensleydale, 
where the cheese comes from? (bạn đã đến Wensleydale xứ sở của pho mát 
chưa?)thì // 2 have you / been to /Wensley/dale where the // 2 cheese / comes / 
from// 


Cả hai cú đều có thanh điệu 2, thăng. Nói cụ thể hơn, cú thứ có 
thanh điệu hòa hợp với phần của cú chính hình thành nên phạm vi của 
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nó. Do đó, ở nơi mà cú thứ bị khoanh lại, thì trình tự thanh điệu điển 
hình của chúng sẽ là 4 - 4 - 1 như trong: 


/I!4 ^ in/flation // 4 ^ which was / necessary for the system // I ^ became / also 
/ethal // (ạm phát. hình thức cần thiết cho hệ thống. đã trở nên nguy hại) 


Ở đây sự hòa hợp thể hiện giữa cú thứ và thành phần đứng trước nó 
inflation, cả hai đều có thanh điệu 4. Thanh điệu này gợi ra rằng chúng 
không phải ở vị trí cuối, và trình tự của nó sẽ được kết thúc bằng thanh 
điệu 1. Tuy nhiên, bất kì thanh điệu nào được sử dụng, thì nó cũng sẽ 
như nhau trong cả hai phần; thanh điệu được chọn cho (phần phù hợp 
của) cú chính được nhắc lại trong cú thứ. Sự hoà hợp về thanh điệu này 
là một dấu hiệu chính của mối quan hệ đồng vị ngữ trong tiếng Anh. 
Nó cũng áp dụng cho cả cú phức đồng đẳng thuộc kiểu miêu tả và 
minh họa được nói ở trên. 

Có một nhóm các cú quan hệ không hạn định mà, nói một cách 
nghiêm ngặt, thường thuộc vào phạm trù mở rộng hơn là vào phạm trù 
chỉ tiết hóa; ví dụ: 


She told it to the baker 's we,who Cô kể câu chuyện (nó) cho vợ người làm 

told it to the cook. bánh, rồi bà ta (người mà) lại kể câu chuyện 
đó cho người đầu bếp. 

Ở đây who (người mà) đại diện cho and she (và bà ta) và cú có đặc 

điểm bổ sung về mặt ngữ nghĩa. So sánh thêm (nơi mà nét nghĩa của 

nó là 'và trong trường hợp ấy" [and in that case]): 


l might be hungry, in which case ir Nó có thể đói. trong trường hợp đó nó có 
wold be very likely to eat her up. thể ăn thịt cô ta. 


Lưu ý rằng những trường hợp như vậy không được đặc trưng bằng 
sự hòa hợp về thanh điệu. Đồng thời quan hệ mở rộng chứ không phải 
quan hệ chỉ tiết hóa là những yếu tố sở hữu với wJ:ose hoặc những biến 
thể của nó (øƒ whom/which). Những yếu tố này không đặc trưng hóa 
tiếp danh từ hình thành nên phạm vi của chúng mà lại bổ sung một 
phạm vi mới có liên hệ với nó. Đối chiếu cú chỉ tiết hóa come and 
meet Mary, whose birthday we 're celebrating (hãy đến để gặp Mary. 
người mà chúng ta đang kỉ niệm ngày sinh nhật) với cú mở rộng re 
shop was taken over by an, ladian, whose family came out to join hìm 
(cửa hiệu được một người Ấn Độ tiếp quản, người mà gia đình của ông 
ta sang để đoàn tụ). Nhưng đối với hầu hết các mục đích, những cú này 
và tất cả các cú quan hệ không hạn định có thể được xem như là các cú 
chỉ tiết hóa. 
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(ii) Cú vô định. Ở đây mối quan hệ đạt được giống với mối quan hệ 
của các cú hữu định, và phạm vi cũng có thể là một cụm danh từ hay 
một phần nào đó trong cú chính lớn hơn cụm danh từ, lên đến toàn bộ 


một cú. Ví dụ: 


1 worked for a local fiimm at thai time, 
selling ofJice eqIIpmieh. 
II ĐY OWN ÙHWe€ntion 
clothes and sandhwviches in 
The hairy coat holds a layer oƒ ai" close 
to the skin. insulating the body agalnst 
the changes In the ouside temperature. 
There was a real fire there, blazing away 


to keep 


Tôi làm việc cho một công ty địa 
phương, bán các thiết bị van phòng. 

Nó là phát minh riêng của tôi — để giữ 
quần áo và bánh sandwich ở trong. 
Chiếc áo lông có một lớp không khí 
gần da, giúp cơ thể chống lại những 
thay đổi về nhiệt độ ở bên ngoài. 

Có một cuộc bắn nhau thực sự ở đó, 


Just as brightly. bắn liên tục sáng lóc. 

Những cú này cũng tương phản với các cú hạn định, như trong 7 
needed something to keep sandwiches in (tôi cân một thứ để giữ bánh 
sandwich), sie met some people jwst leaving the building (cô gặp vài 
người vừa mới rời tòa nhà), nơi mà fø &eep something in, just leaving 
the building bị bao như là một Hậu bổ tố, và không hình thành một 
nhóm thanh điệu riêng biệt — không có thanh điệu ở something và 
people. Một lần nữa cú không hạn định rõ ràng hình thành nên một 
nhóm thanh điệu riêng biệt, thường xuyên có sự hòa hợp vẻ thanh 
điệu; và một lần nữa lại có sự phân biệt tương ứng về dấu chấm câu. 

Như thường lệ đối với các cú vô định, ý nghĩa của nó ít cụ thể hơn; 
cả phạm vi của cú phụ thuộc và mối quan hệ ngữ nghĩa của nó đối với 
phạm vi bị bỏ ngỏ một cách ẩn ngôn. Không có hình thức WH-, như 
đối với các cú hữu định, cũng thường không có giới từ hoạt động như 
liên từ giống như điển hình đối với các cú vô định thuộc kiểu mở rộng 
và tăng cường như Öesiđes (ngoài ra/bên cạnh) hay øw (khi) trong 
besides selling olfice equipmen! (bên cạnh việc bán thiết bị văn 
phòng), on leaving the building (khi rời tòa nhà). Có thể có Chủ ngữ 
hiển ngôn trong cú phụ thuộc, như trong: 


John went øfƒ by himself, the rest øƒ_ John tự ra đi, còn chúng tôi ở lại phía sau. 
1s staying behind. 

1$ a nitch bigger house, for the 
chỉldren to have their own rooms. 


Nó là một căn nhà lớn hơn nhiều, để cho 
bọn trẻ có những phòng riêng của chúng. 


Nhưng trong hầu hết các trường hợp, Chủ ngữ không hiển ngôn. Nó có 
tiền để từ cú chính; và thường khó xác định nó một cách chính xác — 
ví dụ, có phải nó là chiếc áo lông cách nhiệt cho cơ thể, hay nó là việc 
giữ lớp không khí gần da? Câu hỏi thực sự là không phù hợp. Rõ ràng 
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là chính chức năng của cú vô định đã làm cho nó không cần thiết phải 
xác định. 


7.4.2 Mỏởrộng 

Trong MỞ RỘNG (EXTENSION), cú này mở rộng ý nghĩa của cú kia 
bằng cách bổ sung cho nó một cái gì đó mới. Thành phân được bổ 
sung có thể chỉ là một sự bổ sung, một sự thay thế, hay một sự chuyển 
đổi. Các chức năng chính được trình bày trong Bảng 7(3). 


Bảng 7(3) Các phạm trù mở rộn; 
Pham trù ẤT 
(¡) bổ sung 
*and", bổ sung: khẳng định | X và Y 
"nor`, bổ sung: phủ định không phải X và không phải Y' 


Ý nghĩa | 


*but", ngược X và ngược lại Y 

đì) thay đổi 
*instead', thay chỗ không phải X mà là Y 
*except`, trừ X nhưng không phải tất cả là Y 
`or` chuyển đồi X hoặc Y 


(1) Đồng đẳng (ký hiệu 1 + 2). Sự kết hợp của chỉ tiết hóa với đồng 
đẳng tạo ra kiểu quan hệ được gọi là quan hệ ĐẢNG LẬP (CO- 
ORDINATION) giữa hai cú, nó được diễn đạt điển hình bằng các liên từ 
and, nor, ö", ĐI. 

() Bổ sung. Ở đây quá trình này được kẻ với quá trình kia; không có 
ý nghĩa hàm chỉ mối quan hệ nguyên nhân hay thời gian nào giữa 
chúng. Ví dụ: 


1 breed the poultry and my husband ˆ Tôi chăn nuôi gia cầm còn chồng tôi trông 
looks after the garden nom khu vườn. 

Tsaid you looked like an egg, sử; and Tôi nói ngài trông giống một quả trứng, 
SØIM€ €ggS are very prelty, yow kủow. — thưa ngài; và một số quả trứng trông rất 


đẹp ngài ạ. 
They don 1 give any instrwetions, nor - Họ không chỉ thị, và nó cũng không có lợi 
weoHld it help iƒ they dịd. nếu họ chỉ thị. 


Sở biểu của các quá trình có thể có quan hệ với thế giới kinh 
nghiệm, nếu chúng có chung một bình điện tín hiệu học thì chúng phải 
có, ít nhất qua hình thức xảy ra đồng thời hoặc qua hình thức kế tiếp, 
nhưng nó không được thể hiện như là một đặc điểm ngữ nghĩa. Ví dụ 
về quan hệ ngược được trình bày dưới đi 
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Chúng tôi thích nuôi giống chó đó. nhưng 
bây giờ chúng tôi chưa sẩn sàng nuôi. 


We like that breed öƒƑ dog, bút we 
Jel we wetenT ta posiion Io 0w 
one at the tÌme ` - 
Bổ sung đồng đẳng thường được đi kèm theo bằng những cách diễn 

đạt thể hiện liên kết như røø (cũng), ¿+ addrion (thêm vào đó), also 
(cũng), moreover (hơn nữa), on the other hand (mặt khác). 

(ii) Thay đổi. Ở đây cú này được thể hiện như là sự thay thế một 
phần hay toàn bộ cú kia: 
Đừng đứng đó huyên thuyên một mình 


như vậy, mà hãy nói cho tôi biết tên và 
công việc của bạn. 


Dont  siand there chaltering to 
youselƒ like that, bụi tell me your 
name and your business 


They did a good job, only they were so 
slow' aboul ÌF. 
1 would have let you know, only Ì 


Họ làm việc tốt, nhưng chỉ tội họ làm 
việc ấy chậm thôi. 
Mình đáng lẽ đã cho bạn biết, chỉ tội 


couldn †f find your phone nưanber. mình không tìm thấy sổ điện thoại của 
bạn thôi. 

N nghĩa cú nó là “thay vì (instead of), 'trừ' (exept for). Lưu ý rằng bu: 
ở đây không phải là quan hệ nghịch, và do đó không thể thay thế được 

-bằng ye/; nó cũng không phải là quan hệ nhượng bộ — nó không 
tương ứng với yếu tố phụ thuộc aÍhoueh (xem tiểu Mục 3 dưới đây) 
Các cách diễn đạt liên kết được dùng với sự thay thế toàn bộ bao gồm 
instead (thay vì), on the contrary (ngược lại). 

Trong kiểu quan hệ lựa chọn, cú này được đưa ra như là sự chuyển 

đổi cho cú kia: 


Hoặc bạn cứ tiếp tục và lao mình vào hoặc là 
bạn chờ cho đến khi bạn nghĩ mình có thể 
mua được nó, (điều mà) bạn sẽ không bao 
giờ mua được. 


Eiher you go ahead and take the 
plunge or you wait ti you think 
on can afford it, which you never 
wil, 


Các liên từ liên kết có liên quan gồm có cowersely (ngược lại), on 
the other hand (mặt khác), alternarively (thay thế cho nhau). 

(2) Phụ thuộc: (kí hiệu œ +ƒ?). Sự kết hợp của mở rộng với phụ 
thuộc cũng chứa đựng các mối quan hệ bổ sung, thay thế, và lựa chọn, 
nhưng cú mở rộng là cú phụ thuộc. Cú phụ thuộc có thể là cú hữu định 
có thể là cú vô định. 


' Lưu ý rằng bưr chứa đặc điểm ngữ nghĩa 'and`, vì vậy chúng ta không nói and bư:. 
Cùng một lí do chúng ta không nói øfthough ... bưt (mặc dù ... nhưng). bởi vì cách 
nói đó thường là sự pha trộn giữa đồng đẳng và phụ thuộc.. trong khi al?hough ... yet 
(mặc dù ... (ấy thế nhưng) lại hoàn toàn bình thường — không có and" trong ye!. 
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(1) Cú hữu định. Các cú phụ thuộc kiểu quan hệ bổ sung được giới 
thiệu bằng các liên từ wiiereas, while, như trong: 


While hís disappearance was prooƒf 
that he hadnT wamed her. the fye 
hundred pounds he had on the ring 
wáay bdicallon thai he had wanted 
somethins else. 

Broad- Chalke (Wi) wùih a 
population øƑ a mere 560. has a 
doctor and a surgery in the village, 
whereas mahy pÏaCes with over Pice 
that nưưnber are sometimes Íucky even 
to hayve a weekly surgery held by a 


Trong khi sự biến mất của anh ta là 
chứng cớ chỉ ra rằng anh ta không cần cô 
ta, thì năm trâm bảng anh ta mua chiếc 
nhân lại thể hiện rằng anh ta cần một cái 
gì đó khác hơn. 

Broad Chalke (Wilts), với số dân 560 
người, có một bác sĩ và một phòng phẫu 
thuật trong làng. trong khi những nơi 
khác với số dân gấp hơn hai lần đôi khi 
may mắn lắm mới có một tuần một buỏi 
phẫu thuật đo một bác sĩ được mời từ nơi 


khác đến. 

Người hành quyết, Đức Vua và Hoàng 
Hậu dang nói cùng một lúc. trong khi tất 
cả những người còn lại giữ im lặng. 


WisHine đoctor. 

The execuloner. the King and the 
Queen were dÏl talking at once, whule 
all the rest were qite silent. 


Không có đường ranh giới giữa quan hệ bổ sung và quan hệ nghịch; 
những cú này đôi khi có thành phần nghịch. đôi khi không. 

Không có hình thức hữu định cho ý nghĩa thay thế. Đối với ý nghĩa 
loại trù, cú hữu định được giới thiệu bằng excepr thai (trừ rằng), bư: 
(for the fact) that (trừ thực tế là); ví dụ: 


He kept on pretIy well, except that he had a ˆ Anh tiếp tục rất tốt. trừ thói quen 
habit oƒ now and then falling ðfƒ sideways đôi khi rơi nghiêng xuống. 


Các cú hữu định với whereas, wjile, except that, nếu chúng đứng 
sau cú chính, thì chúng có ý nghĩa đồng đẳng (xem because và though 
trong tiểu Mục 3 dưới đây). Đường ranh giới giữa đồng đẳng và phụ 
thuộc không thường xuyên rõ ràng; như là một quy tác hoạt động, nếu 
cú mở rộng có thể đứng trước (qua đó trở thành đẻ ngữ trong cú phức) 
thì mối quan hệ là mối quan hệ phụ thuộc. Ví dụ trong đó cú mở rộng 
không thể đứng trước được trình bày dưới đây: 


He pretended to khoe all about HE =—— 
whereas in fact he had no tdea oƒƑ what 
Wwas Ïiappening. 


Anh ta giả vờ biết tất cả — trong khi 
trong thực tế anh ta chẳng có khái niệm 
gì về cái đang diễn ra. 


Mối quan hệ này có thể được giải thích là mối quan hệ đồng đẳng. 
Trong những trường hợp như liên từ thường không có trọng âm. 

Hình thức phụ thuộc của mối quan hệ chuyển đổi là nếu ... không 
(If... not) (nghĩa là: nếu không a, thì b, với cú phụ thuộc xuất hiện 
trước. Ví dụ: 
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Nếu bạn khóng đánh mất nó. thì nó ở 
trong cái tủ ấy. 


Iƒ you haven T lost it, then i$ in that 
cupboard 


"hoặc bạn đánh mất nó, hoặc nó ở trong tủ". Cả hai cú đều có thể được 
giải thích là điều kiện phủ định; chúng ta cũng có thể nói jƒ is not in 
the cupboard then you ve lost ¡† (nếu nó không ở trong tủ thì bạn đã 
đánh mất nó), sự khác nhau duy nhất là cú nào được lựa chọn làm Đẻ 
ngữ. 

(¡ñ) Cú vô định. Hình thức vô định của mở rộng phụ thuộc là cú 
không hoàn thành thể; ví dụ: 


Chúng tôi thường đi ra ngoài vào cuối 
tuần, mang theo tất cả đồ dùng. 


Mặc wsed to go away dt the vweekend, 
taking all our geaF with us. 


Cú vô định thường được giới thiệu bằng một giới từ hay một giới từ 
phức đóng chức năng liên từ; ví dụ, besides (bên cạnh), apar† from 
(ngoài ra), /msfead øƒ (thay vì), other than (ngoại trừ), wirhour (thiếu); 


ví dụ: 


(bổ sung) 

Apart from attracting business, it wil 
undertake research and. development 
fồr the eO compdanies. 
Besides missing the wedding, she spent 
the whole week in hospital' 

(nghịch) 

Maimtain adequate forward mohiehtuu, 
without lelting the wheels spin 

The players all played at once, without 
Mdifie for tHƯHg. 

(thay thế) 

Instead øƑ revising my notes for the 
exam Ì lay dowh and went to sÌeep. 
(ngoại trừ) 

You won get rid öƑ it, other than 
gùing Ít away. 


Bên cạnh việc hấp dẫn công việc làm ăn, 
nó sẽ đảm nhiệm việc nghiên cứu và 
phát triển cho hai công ti. 

Ngoài việc nhỡ mất buổi lễ cưới ra, cô ta 
còn phải nằm ở bệnh viện mất cả tuần. 


Duy trì đây đủ động lực tiến, không cần 
phải làm cho bánh xe quay. 

Tất cả các cầu thủ đều chơi một lúc, 
không đợi đến lượt mình. 


Thay vì ôn lại những ghi chép của tôi để 
dự thi, tôi nằm xuống và đi ngủ. 


Bạn sẽ không vứt bỏ được nó, ngoại trừ 
việc bỏ nó đi. 


Tuy nhiên, với quan hệ nghịch và quan hệ bổ sung, có thể không 
có cách diễn đạt liên từ. Do đó, các cú như vậy giống với các cú chỉ 
tiết hóa vô định, trừ việc chúng không được đánh dấu trong văn nói 
bằng sự hòa hợp vẻ thanh điệu. Ví dụ: 


(Bổ sung) 

$o she wandered on, talking to herselƒ as 
she Ww'em1. 

(nghịch) 


Do đó cô ta tiếp tục lang thang, vừa đi 
vừa tự nói với mình. 
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Hardly knowing what she dịd, she picked Khó biết được mình làm cái gì, cô nhật 
up a liHle bùi oƒ stick and held it out to chiếc gậy nhò lên và giữ lấy nó cho 
the puppy. ( 'she hardly knew'.... bưt she - chú chó con. (*cô khó biết ..., nhưng cô 
picked up ...) nhật lên ...) 


Nhưng ở chỗ nào có trật tự là B ^ œ, thì mối quan hệ đó không phải là 
mối quan hệ chỉ tiết hóa hay mở rộng mà là mối quan hệ tăng cường: 
xem Mục 7.4.3 duới đây. 

Bảng 7(4) trình bày tóm tắt những dấu hiệu chính của các mối 
quan hệ trong cú mở rộng. 


Bảng 7(4) Các dấu hiệu chính của cú mở rộng 


[ Đồng đẳng Phu thuộc 
Ỉ hữu định Ì_ vô định 
(¡) bổ sung Rị 
*and" khẳng|(borh ...) and (cả ... và); not only|wehile,  vehereas|besides, apar! 
định .. buf also (không những ... mà|(trong khi), roi, ds well as 
còn) — ”= 
“nor,phù |(neiher ..) mor (không 
định không) while, wiieredas 
“buU, (and) yer (ấy thế nhưng); bư suuhont 
nghịch (nhưng) 
(ii) thay đổi 
*instead", buf not (nhưng không), nói ..|— linstead øƒƑ, rather| 
thay thế |bui (không ... nhưng) than 
`eX€ept” omly (chỉ bưr (ưừ), exceptexceptthat levcep' fØr. othe 
ngoại từ — |(ngoại trừ) trừ) than 
(ii) lựa 
|chọn (euher ...) or (else) (hoạc ..ƒ .. not (..| — 
*or`, chuyển |hoặc) then) nếu 
đổi không (... thì) 


7.4.3. Tăng cường 

Trong quan hệ tăng cường, cú này làm tăng ý nghĩa cho cú 
thông qua việc bổ nghĩa cho nó bằng một trong những cách có thể: 
liên hệ với thời gian, địa điểm, phong cách, nguyên nhân hay điều 
kiện. 

Các phạm trù chính được trình bày trong Bảng 7(5). 
(1) Đồng đẳng (kí hiệu 1 x 2). Sự kết hợp của tăng cường với đồng 
đẳng cũng tạo ra một kiểu quan hệ đẳng lập, nhưng với đặc điểm chu 
cảnh được đưa vào trong đó. Nó được diễn đạt điển hình (a) bằng các 
liên từ hen (thì), so (vì vậy), for (đối với), bur (nhưng), yef (ấy thế 
mà), s/¿/ (nhưng vẫn); (b) bằng anđ kết hợp với một liên từ (nghĩa là, 
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một cách diễn đạt liên từ không có tính cấu trúc mà có tính liên kết) 
như at fhat time (vào lúc đó), soon afterwards (ngay sau đó), till then 
(đến lúc đó), in rhaf case (trong trường hợp ấy), in that way (theo cách 
ấy). Cũng nên lưu ý rằng một số liên từ, như meanwehile (trong khi đó), 
otherwise (không có thì), rherefore (do đó), however (tuy nhiên), 
nevertheless (tuy nhiên), đang mở rộng cách sử dụng của chúng trong 
khẩu ngữ tiếng Anh hiện đại để trở thành các liên từ thể hiện cấu trúc 
đồng đẳng. Trong chức năng này chúng không có trọng âm (được nói 
không có sự nhấn mạnh). Một số ví dụ được trình bày dưới đây: 


Bảng 7(§) Các kiểu quan hệ si cường chính 


Phạm trù Ý nghĩa 
()thời gian 
cùng thời điểm: A trong khi B 
khác thời điểm: muộn hơn A sau đó B 
khác thời điểm: sớm hơn A trước đó B 
(ii) không gian 
cùng thời điểm CởđóD 
(ii) Phong cách 
phương tiện Ñ là/qua/bàng phương tiện của M 
so sánh Ngiếng M 
(iv) nguyên nhân-điều kiện 
nguyên nhân: lí do bởi vì P vì vậy kết quả là Q 
nguyên nhân: mục dích bởi vì dự định Q cho nên có hành động P 
điều kiện: khẳng định nếu P thì Q 
điều kiên: phủ định nếu không P thì Q 
điều kiện: nhượng bộ nếu P thì ngược lại với sự mong đợi Q 


() Thời gian 


cùng thời điểm 
Ir$ the Cheshire Cat: now Ishall Nó là con mèo Cheshire: bây giờ tôi có 
have somebody to taÌk to. người để nói chuyện với. 


Thời điểm muộn hơn 
The three soldiers wandered about Ba người lính đi quần quanh một vài phút, 
ốr a minute or heo, and then quietly và sau đó họ lặng lẽ điểu hành, người nọ 
marched øfƒ after the others. tiếp sau người kia. 
She floated gemtly down without cver Nàng lướt nhẹ xuống dưới không chạm vào 
towching the stairs; then she floated_ cầu thang, sau đó nàng lướt nhẹ qua hội 
on through the hall trường. , 
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(¡) không gian 


cùng thời điểm 
Alice looked up, and there stood the 
Queen in font öƒ them. 


(ii) phong cách 


phương tiện 
Keep on substracting the difference. 
and in that way you wiÏl arrive at the 
COIrect figide. 

so sánh 
She likes the simple le, and so 
does he. 


(ïv) nguyên nhân-điều kiện 


nguyên nhân: lí do/mục đích 

(a) nguyên nhân ^ kết quả 
Alice didn † wam to begin another 
argument, so she said nothing 

(b) kết quả ^ nguyên nhân 
Alice was sianding with her handš 
'readdy, ƒOr she wds dHy Đìonlent 
expecting lim to fall. 

điều kiện: khẳng định 
The cnds oƒ hís móith, migÌM mieeL 
behind, and then I don † khow' what 
woulad happen to hs head' 

điều kiện: phủ định 
like to follow up one lìne at a time, 
otherwwwise there 's a muddle 
điều kiện: nhượng bộ 

{a) nhượng bộ ^ kết quả 
lr looked good-natuưed; sull it had 
very long claws and a greal many 
tecth. 

(b) kết quả ^ nhượng bộ 
Evidemly Humpty DiunpEy was verw 
angry, though he said nathing for a 
HHÌNHE€ ÓF DO. 


AIice nhìn lên, và ở đó Nữ Hoàng đang 
đứng trước mật họ. 


Tiếp tục loại trừ sự khác biệt, và theo cách 
đó bạn sẽ đi đến một con số đúng. 


Cô thích một cuộc sống đơn giản. và anh 
cũng vậy. 


Alice không muốn bắt đầu một cuộc tranh 
luận khác, vì vậy cô không nói gì 


Alice đứng với hai tay sẵn sàng đón, bởi vì 
cô mong đợi anh ta rơi bất kì lúc nào. 


Hai đầu miệng của anh ta có thể gặp nhau ở 
phía sau. và sau đó tôi không biết cái gì sẽ 
Xảy ra với cái đầu của anh ta. 


Tôi thích đi tiếp một đường một lúc. không 
có thì có sự nhầm lần. 


Nó trông hiển lành, nhưng nó vẫn có nhiều 
móng vuốt dài và rất nhiều răng. 


Rõ ràng là Humpty Dumpty rất bực, mặc 
đù trong một vài phút cậu ta không nói gì. 


Trình tự điển hình của các cú quan hệ đồng đẳng thuộc kiểu này, 
mỗi cú được đánh dấu bằng một liên từ có nghĩa 'tăng cường", là như 


Sau: 
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1 had to write this play for Mrs Tôi phải viết vờ kịch này cho bà Grundie 
Grundie bu Ì gọt if wrong so Ï had nhưng tôi đã viết nhầm vì vậy tôi phải viết 
lo rewrie Ít aÏl again and then she - lại tất cả và sau đó bà Grundie thực sự quan 
gót really interested in it! tâm đến nó. 


Ở đây cấu trúc của nó rõ ràng là I x 2 x 3 x 4. 

Tuy nhiên, thông thường trình tự của các cú đồng đẳng mà được 
giải thích là nằm trong mối quan hệ chu cảnh với nhau, đặc biệt là trật 
tự chỉ thời gian, được đánh dấu đơn giản bằng and, không có bất kì 
cách diễn đạt liên từ nào khác nữa; ví dụ, 7 gof the interest and started 
showing and how Ì gọt another dog and started breeding (Tôi có hứng 
thú và bắt đầu thể hiện và tôi có một con chó khác và bắt đầu nuôi [nó] 
như thế nào) .... Người ta có thể sẽ cãi rằng đây là sự “tăng cường" 
bằng thời gian, bởi vì các sự kiện được mô tả xảy ra theo trình tự thời 
gian. Tuy nhiên, người nói có thể sử dụng ?hen (sau đó) (và trong thực 
tế đã nói ở phần ngôn bản ngay trước đó): so Ï bought one as a pel, 
and then iL progressed from there (vì vậy tôi mua một con làm vật 
nuôi, và sau đó nó phát triển từ đó). Bởi vì and và (and) then không 
đồng nhất về ý nghĩa, cho nên xem mối quan hệ cú chỉ được đánh dấu 
bằng and như là mối quan hệ mở rộng dường như ít khó khăn hơn; 
thực tế rằng các sự kiện được nói có liên hệ với nhau theo thời gian 
không được giải thích như là một phần của ý nghĩa. Hơn nữa, thường 
không chắc chắn mối quan hệ tăng cường nào được cung cấp; chúng, 
tôi sẽ trở lại điểm này trong Chương 9, Mục 9.4(3) dưới đây (và sẽ so 
sánh cách giải thích không có tác nhân của fhe gÍass broke (kính vỡ) 
trong Mục 5.8 ở trên). 

Một số liên từ mà thường thể hiện chức năng phụ thuộc (liên từ 
phụ thuộc”), đặc biệt là wen (khi), 0i (đến khi), becawse (bởi vì) và 
though (mặc dù), hay xuất hiện trong các ngôn cảnh dường như gần 
với chức năng đồng đẳng hơn; ví dụ: or a minute ór two she stood 
looking at the house, and wondering what to do next, when suddenly a 
footman In Ïivery came running out öoƒ the wood (Trong một hai phút 
cô đứng nhìn căn nhà, và phân vân sẽ làm gì tiếp thì bỗng nhiên người 
hầu chạy từ cánh rừng đến). Chúng tôi sẽ trở lại những điểm này sau 
khi thảo luận ý nghĩa phụ thuộc ở dưới. 

Những dấu hiệu điển hình của các phạm trù đồng đẳng được trình 
bày trong Bảng 7(6). Lưu ý rằng các liên từ như afierwards, 
nevertheless, in that way chỉ là những ví dụ của một lớp các cách diễn 
đạt lớn hơn có thể cùng xuất hiện với and trong ngôn cảnh này (xem 
Chương 9 dưới đây). 
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(2) Phụ thuộc (kí hiệu œ x). Sự kết hợp giữa tăng cường với phụ 
thuộc tạo ra các thành phần được ngữ pháp hình thức truyền thống gọi 
là các 'cú trạng ngữ”. Giống như đồng đẳng, đây là những cú chỉ thời 
gian, địa điểm, nguyên nhân, và điều kiện. Chúng có thể là cú hữu 
định, có thể là cú vô định. 


Bảng 7(6) Các dấu hiệu chính của tăng cường đồng đẳng 
đ) thời gian | 
cùng thời điểm (and) meanwhile (trong khi): (when) 
khác thời điểm: muộn hơn |(and) /hen (sau đó); and + afferwards (và + sau đó) | 
and/but + before thatjfrst (và/nhưng + trước 


khác thời điểm: sớm hơn đó/trước hết) 
(ii) không gian land there (và ở đó) 
cùng thời điểm 
(ii) phong cách and + in that way (và + theo cách đó); (and) 0s 
phương tiện : (và do đó) 
so sánh: khẳng định and + similarly (và + tương tự); (and) sø (và do đó), | 
thu (do đó) 


(0v) nguyên nhân-điều kiện (and so (và do đó), and + therefore (và + do đó) 
nguyên nhân ^ kết quả |ƒor (bởi vì); (because) 


kết quả ^ nguyên nhân (and) hen (và sau đó); and + in that case (Và + 

điều kiện: khẳng định trong trường hợp đó. 

điều kiện: phủ định lor else; (or) otherwise (không có thì); 

nhượng bộ ^ hậu quả |bur (nhưng); (and) yer (ấy thế nhưng), s/¿l/ (nhưng): 
|but + nevertheless (nhưng + tuy nhiên) Í 

hậu quả ^ nhượng bộ (though) ' 


Các cú hữu định được giới thiệu bằng một liên từ thể hiện ý nghĩa 
phụ thuộc (“liên từ phụ thuộc”). Các cú vô định được giới thiệu hoặc 
(a) bằng một giới từ như on, with, by đóng chức năng giống liên từ — 
lưu ý rằng đôi khi cùng một từ vừa là liên từ vừa là giới từ có chức 
năng liên từ; ví dụ, before, aƒf†er; hoặc (b) bằng một từ trong tiểu tập 
hợp các liên từ phụ thuộc — có một số liên từ kiểu này, như wen, eÓ 


! Do đó có ba ý nghĩa riêng biệt của bư: (1) nghịch. như trong rhey are prety bu! Ï 
can † grow them (chúng đẹp nhưng tôi không thể trồng được chúng) ('mặt khác`): 
(ii) thay thế, như trong don ï drown them bu give them just enough (đừng nhấn chim 
chúng mà chỉ nhấn vừa phải thôi) (“thay vào đó`); (ii) nhượng bộ. như trong 7 đø: 7 
look after them, but they still grow (tôi không chăm sóc chúng, nhưng chúng vân 
phát triển) (tuy nhiên`). Chỉ có ví dụ cuối cùng chứa đựng sự đối lập lôgic giữa hai 
vế. 
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thể cũng có chức năng trong một cú vô định. Các liên từ và giới từ có 
chức năng liên từ phổ biến nhất được liệt kê trong Bảng 7(7). 


Bảng 7(7) Các dấu hiệu chính của cú phụ thuộc. 


Hữu định 
Liên từ 


Vỏ định. 


Giới từ 


(¡) thời gian 
cùng thời điểm: 
pham vì 


las (khi); wu/le (trong 
khi) 


lu (the courselprocess øƒ)| 
(trong quá trình) 


lcùng vị trí: điểm — [wherever (bất kì nơi 
lcùng vụ trí: trải nào), ererywiere 


rộng (bất kì chó nào 


lcùng thời điểm: |when (khi). 4š soon when (khi) lan (khi) 
điểm las (ngay sau khi), 
te monnent (vào lắc) 
(cùng thời điểm: — lø#enever (bătkì 
trái sóng khi nào). every rừưne 
(mọi lúc) 
khác thời: muộn - [z/er(sau khi), siuce — [simce từ khi) |afier sau khi) 
hơn : (kể từ khi) 
khác thời điểm: — Ísz/ozø (trước khi), luuiil (đến tận — |before (trước khi) 
sớm hơn uarilfrill (đến tận khi) — |khi) 
(ii) không gian 
cùng vị trí: phạm - |as faz as (xa đến) 
Mi wiiere (nơi) 


(đi) phong cách 
phương tiện 
so sánh |as (như), as / (như 
thể). (ke (giống 


Inhư), the way (cách) 


(iv) nguyên nhân 
-điểu kiện 
Inguyên nhân: lí 
do. 


lbecause (bởi vì), as, 
|sitCe (Vì), Í! case 
(trong trường hợp), 
|seeing that (thấy rằng), 
|cansidering (xét rằng) 


lim order that (để). số 


Inguyên nhân: har (để) 
mục đích 

"5 l (nếu), provided 
điều kiện: lihar (miễn là), as 
khẳng định liong as (một khi) 
Hiểu kiện: lwuiess (trừ khi) 
phủ định levez jƒ (thậm chí), 


điều kiện: 


nhượng bộ Ithough (mặc dù) 


like (như) |by (means öƒ) 


(bằng [phương tiện]) 


wứớh (với), although (mặc| 
dù), øy (bằng), at, as a| 
lresult øƒ (kết quả là), 
lbecause øƒ (bởi vì). in case 
'øƒ (trong trường hợp) 


(im order/sø as) to (với mục| 
đích); for (the sake of) (9ì),| 
wirhi the aim øƒ (nhằm mục| 
đích), for fear oƒ (sợ rằng) 


lín the event öƒ (trong trường| 


lỨ (nếu) lhợp) 


|but for (trừ), without (thiếu) 
Jwafess (trừ khi) [đespire (bất chấp), iwspire øƒ| 
|ewen j/_ (thậm|(bất kể), wirhou (thiếu) 
chí), 
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() Hữu định. Dưới đây là những ví dụ về các cú tăng cường phụ thuộc 


hữu định: 


He lives there wiile he 's on the Job. 
He grinned almost from ear to ear, as 
he leant forwards. 

When she had come cÌlose to i!, she 
saw that ít was Humpfy Diunpty 
hùmselƒƑ' 

As soon as she had recovered her 
breath a litle, she called oi to the 
White King. 

Whenever the horse stopped, he ƒell 
oƒfin Rromt. 

We *e hardly seen him since he got 
hỉs new bike. 

She điẩ not ventire to gO near the 
house ti! she had brouglht herself 
down 1o nìne inches híph. 

As fár as I can tell notling has 
changed. 

Blisters form wherever the spray had 
touched the skin. 

He talks about ÍI jMst as Íƒ ÍI vuas ad 
a/ne. 

tr wasn T at all like  conyersation, a$ 
he never said anything to hết. 


Ú carry ít tpgide down. so that the 
rain can † gef in. 

1 carry it Hpside down in case the 
rain gets in. 

1 shouldn † kuow' yow agdin, Iƒ we dịd 
me. 

That 's the lasI one, wHÏesS YOM ÌVe goL 
some hidden away somewhere. 

The way things are going we TlI be oi 
oƒ job. 


Anh ta sống ở đó khi anh ta làm việc. 

Hắn cười ngoác miệng ra, khi hắn nhoài 
về phía trước. 

Khi cô đến gần nó, cô thấy rằng nó chính 
là Humpty Dumpty. 


Ngay sau khi cô lấy hơi lại được một chút. 
cô gọi với theo Đức Vua Trắng. 


Bất cứ lúc nào con ngựa dừng lại, anh 
cũng đều ngã trước mật nó. 

Chúng tôi khó gặp được nó kể từ khí nó có 
một chiếc xe đạp mới. 

Cô không đám liều lĩnh đến gần căn nhà 
cho đến tận khi cô cúi thấp xuống độ cao 
chín inxơ. 

Tất cả những gì tôi có thể nói được thì 
không có gì thay đổi cả. 

Những vết phồng nồi lên ở bất kì chỗ nào 
thuốc phun chạm vào da. 

Anh ta nói về nó như thể nó là một trò 
chơi. 

Nó hoàn toàn không phải là một cuộc tâm 
sự, vì anh ta chưa bao giờ nói với cô bất kì 
điều gì. 

Tôi bê nó theo chiều đốc ngược để nước 
mưa không thể thấm vào được. 

Tôi bê nó theo chiều đốc ngược kẻo nước 
mưa thấm vào. 

Nếu chúng ta thực sự đã gặp nhau thì tôi 
sẽ không thèm biết anh một lần nữa. 

Đó là cái cuối cùng. trừ khi bạn có một số 
bị lấp ở đâu đó. 

Sự vật cứ vận động theo cách này thì tất cả 
chúng ta đều sẽ mất việc. 


Với cú hữu định, liên từ được dùng để diễn đạt cả mối quan hệ phụ 
thuộc (vị thế phụ thuộc) và mối quan hệ chu cảnh. Cùng với các liên từ 
như becaise, witen, iƒ và các cụm liên từ như 4s ven iƒ, soon đƒfer, 
số that; có ba kiểu liên từ phức chính, kiểu thứ nhất có nguồn gốc từ 
động từ, kiểu thứ hai có nguồn gốc từ danh từ, và kiểu thứ ba, từ trạng từ. 

(a) Liên từ có nguồn gốc từ động từ là những từ bắt nguồn từ hình 
thức cầu khiến hoặc phân từ hiện tại/chủ động hoặc phân từ quá khứ bị 
động + (hai (tùy thuộc); provided (tha (miễn là), seeing (thaU/how) 
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(thấy rằng), suppose/supposing (that) (giả sử rằng), graned (tha) 
(công nhận ràng), say (that) (nói rằng). Về nguồn gốc đây là những 
hình thức phóng cl chức năng của chúng như là liên từ bành 
trướng phản ánh sự kẻ gối giữa bành trướng và phóng chiếu trong địa 
hạt 'không thực” (irrealis) (xem tiểu Mục 4 dưới đây): (let us say/think 
that...” = iŸ... ` (chúng ta hãy nói/cho rằng ... = nếu), như trong say 
they can T mend Ít, shall L just throw' ít away? (nếu họ không chữa 
được nó thì tôi sẽ vứt nó đi chứ?). 

(b) Các liên từ có nguồn gốc từ danh từ bao gồm in case, in the 
evem that, to the extent that và the + các danh từ chỉ thời gian hay 
phong cách khác nhau; ví dụ, he đay (ngày), the momenr (thời điểm), 
the way (cách/phương pháp). Các ví dụ cuối này đã tiến hóa từ các cú 
đoạn với cú quan hệ tăng cường được bao trong chúng; ví dụ, øn the 
day when we arrived (vào cái ngày chúng tôi đến); nhưng bây giờ 
chúng đóng chức năng giới thiệu các cú phụ thuộc giống liên từ; ví dụ, 
their dangluer vuas born the day we arrived (con gái của họ sinh ra vào 
ngày chúng tôi đến), ứhe way they are working now the job'll be 
finished in a week (cứ theo cái cách mà họ đang làm việc thì công việc 
sẽ hoàn thành trong vòng một tuần). 

(c) Các liên từ trạng từ là œš/so long as, as/so far as, (aš) mụch as; 
ví dụ, as long as yow are here (một khi bạn ở đây); as far aš Ì khow'... 
(như tất cả những gì mà tôi biếU, øuweh as J4 like to (nhiều như tôi 
thích ...) (so sánh hình thức vô định øs w'eff as, nó là quan hệ mở rộng 
chứ không phải quan hệ tăng cường). Về nguồn gốc, các liên từ trạng từ 
diễn đạt giới hạn, một điểm mà tới nó một chu cảnh nhất định có giá trị. 

(ñ Võ định. Dưới đây là một số ví dụ về các cú tăng cường vô định: 
They muust be c¡ throwing all that Chắc họ điên cho nên mới vứt cái mớ có 
§0od stHƑ away. giá trị ấy đi. 

Being somewhal irrtaled by the Bị bực bội bởi toàn bộ quy trình, hắn răn 
weiole procedure he induced a ft oƒ- ra một cơn ho rồi bò đi. 

coughing and leƒt. 

To claim your rebate sumply fHI the 
voucher and post Ít to 1s: 


Để yêu cầu giảm giá bạn chỉ việc điển vào 
phiếu mua hàng và gửi cho chúng tôi qua 
bưu điện. 

Tắt đèn trước khi ra. 

Trong khi bản khoản không biết đi đường 
nào tôi hoàn toàn bị mất phương hướng. 
Mặc dù được thông báo đẩy đủ, vẫn có 
nhiều người xin việc bị thất vọng. 


Tuưưn ðJÿ the light before leaving. 
While pondering which way to go Ì 
comjpletely lost my bearinigs. 

Despite adequale notice being given 
there were sIilỪ: many applicans 
đisappouued. 


You won † get away without the work 
being comileted. 

How can † work wíth you making all 
that noise? 


Bạn không thể đi được khi công việc chưa 
hoàn thành. 
Lầm sao tôi làm việc được khi bạn làm ầm 
lên như vậy. 
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Giống như với các cú mở rộng, cú phụ thuộc vô định không có Chủ 
ngữ được giải thích trong mối quan hệ với Chủ ngữ của cú chi phối. 
Nhưng nó thường có Chủ ngữ hiển ngôn riêng của nó. Thành phần này 
xuất hiện hoặc dưới hình thức gián tiếp (ví dụ, hở [anh ấy]) hoặc dưới 
hình thức sở hữu (ví dụ, hs [của anh ấy]): 


(In order) for hím to take the ojƑ: Đề cho ông ta có thời gian nghỉ mọi người 


everyone has to work harder. đều phải làm việc chăm chỉ hơn. 
With hinUhis taking từue öƒƒ everyone Với thời gian nghỉ của ông ta, mọi người 
hás to work harder. đều phải làm việc chăm chỉ. 


Ở nơi nào mà cả hai đều có thể (nghĩa là, trong kiểu cú không hoàn 
thành thể) thì nghỉ thức xã giao quy định hình thức sở hữu, phản ánh vị 
thế trước đó của cú vô định như là cú bị hạ cấp (rankshifted). Nhưng 
hình thức được ưa chuộng trong cách sử dụng hiện tại là 'cách gián 
tiếp" (oblique case) (chỉ phân biệt với 'danh cách" bằng các đại từ Jin 
[anh ta], her [cô ta], me [tôi], „s [chúng tôi], rhem [họ], chỉ ra rằng 
trong ngôn ngữ hiện đại các cú này không phải là các cú bị xuống cấp 
mà là các cú phụ thuộc. 

Nếu cú phụ thuộc là cú vô định, thì mối quan hệ chu cảnh được làm 
rõ bằng liên từ hay giới từ đóng chức năng liên từ. Những liên từ này 
thuộc vào tiểu tập hợp những liên từ xuất hiện trong các cú hữu định, ý 
nghĩa của chúng về cơ bản là giống nhau. Các giới từ có xu hướng ít cụ 
thể hơn, ví dụ, in nưning the corner (trong khi rẽ ở góc [phố]), on 
thinhing it over (khi nghĩ kĩ về điều đó), with you being away (với việc 
ở xa của bạn), without John knowing (việc John không biết). Ý nghĩa 
của cú được giới thiệu bằng giới từ có thể khác nhau theo nét nghĩa 
của cú chính: 

Without having been there, I can † say what happened. Vì không ở đó tôi không 


(nguyên nhân: lí do. “bởi vì tôi không ở đó") thể nói được cái gì đã 
Xây ra. 
Withott having been there Ï kuow' all that happened. Không cần ở đó nhưng 
(điều kiện: nhượng bộ  'mặc dù tôi không ở đó') tôi vẫn biết tất cả. 
Wtthout having been there I rather like the place Không cần ở đó nhưng 
(bất định) tôi rất thích chỗ ấy. 


Tuy nhiên thường có thể xếp các cú này vào các phạm trù chỉ thời 
gian, phong cách và nguyên nhân, và để ứng đối với giới từ theo các 
cách khái quát với liên từ, như đã được thể hiện trong Bảng 7(7) ở trên. 


7.4.4. Các cú bành trướng được đánh dấu rõ ràng về mối quan hệ 
lôgic-ngữ nghĩa. 
Hai khó khăn nảy sinh trong khi phân tích, một với các cú hữu 
định và một với các cú vô định. 
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Cú hữu định trên nguyên tắc là cú độc lập, nó trở thành cú phụ 
thuộc chỉ khi nó được giới thiệu bằng một liên từ phụ thuộc. Nếu nó 
được kết hợp lại trong cú phức, thì vị thế tự nhiên của nó là cú đồng 
đẳng. Trong trường hợp này mối quan hệ lôgic-ngữ nghĩa của nó đối 
với cú bên được thể hiện điển hình bằng liên từ nối (đồng đẳng). 

Tuy nhiên, thường xuyên hai hay nhiều hơn hai cú hữu định không 
có liên từ trong chúng được liên hệ với nhau thông qua bành trướng. 
Điều này được nhận ra trong văn viết bằng việc chúng được đánh dấu 
như là một câu riêng biệt. Nhưng trong cả tiếng Anh khẩu ngữ và tiếng 
Anh bút ngữ, chúng ta đều thấy các trật tự không được kết hợp mà 
dường như đóng chức năng như là một cú phức, nhưng dường như lại 
không bị hạn chế vào kiểu quan hệ chỉ tiết hóa. Dưới đây là một ví dụ 
lấy từ lời nói tự nhiên, với các cú có liên hệ bằng quan hệ bành trướng 
được đánh bằng dấu phẩy. 


AI the last meeling somebodY - Ö lần gặp mặt cuối cùng, một tigười suýt 
alnost goi drowned. he wds nữa bị chết đuối Anh ta đang tập cứu 
praciising rescuing somebody, no- người. Không ai chỉ ra cứu người chết 
one had really shown how to do ï!, đuối như thế nào, nên anh ta đã bị một vài 
he hà to be dragged out by some øƒ_ thanh niên lớn tuổi hơn kéo ra ngoài. 
the older lads, nobody really Không ai thực sự nghĩ rằng tình hình lại 
thought iI was that bad, they just xấu đến như vậy; họ chỉ nghĩ rằng anh ta 
thougt hed goi cramp or bị chuột rút hay bị một cái gì đó. 
something. 


Bỏ qua các quan hệ phóng chiếu, có sáu cú, trong đó chỉ có cú đầu 
và cú cuối dường như được liên hệ bằng quan hệ chỉ tiết hóa. Có hai 
cách tiếp cận tình huống này. Cách thứ nhất là nói 'ở chỗ nào tôi có 
thể nhận ra mối quan hệ mở rộng hay mối quan hệ tăng cường, như đã 
được chỉ ra bởi khả năng chen một liên từ vào mà không làm thay đổi 
mối quan hệ lôgic-ngữ nghĩa của nó, thì tôi sẽ làm. Điều này sẽ gợi ra 
cách tạo lời lại như sau: 


lII At the last meeting somebody almost got drowned: lÍ he was practising rescuing, 
1 


= 
somebody, ll 'but" no-one had really shown how to do it, lÍ *so" he had to be 
+3œ 38 
dragged out by some of the older lads. lll Nobody really thought it was that bad; 
x4 lơ FB 
they just thought he`d got cramp or something l. 
=2œ 2Ð 


Cách thứ hai có nghĩa là 'nếu người nói muốn các cú này có mối quan 
hệ mở rộng hay tăng cường thì họ có thể làm được như vậy; vì họ 
không làm như vậy cho nên tôi xem các cú này không có quan hệ với 
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nhau vẻ mặt ngữ nghĩa, bất kỳ chúng thể hiện trình tự sự kiện nào'. 
Cách thứ hai này sẽ tạo ra cách diễn đạt dưới đây: 


lII At the last meeting somebody almost got drowned: lÌ he was practising rescuing 
1 =2 
somebody. llÌ Nobody had really shown how to do it. llÍ He had to be dragged out 
1 TM.) 
by some of the older lads. lll Nobody really thought it was that bad; they just thoupht 
Uơ UP =2 


he”d got cramp or something lll 


20 


Nguyên tắc thứ hai này giống với nguyên tắc được gợi ra trong mối 
liên hệ với cách giải thích của anđ' trong tiểu Mục 3 ở trên. 

Mặt khác, một cú vô định, về bản chất là cú phụ thuộc chỉ vì nó là 
cú vô định. Do đó, nó xuất hiện điển hình không cần bất kì dấu hiệu 
nào khác thể hiện vị thế phụ thuộc của nó. Do vậy, khi một cú vô định 
xuất hiện không có liên từ, thì mối quan hệ phụ thuộc của nó trong cú 
phức là mối quan hệ không có gì phải nghỉ ngờ. Nhưng có thể không 
có sự thể hiện chức năng lôgic-ngữ nghĩa nào. Do vậy, Ởở đây nảy sinh 
cùng một vấn đề, với những ví dụ như: 


Alice walked on in silence, puzzling  Alice tiếp tục im lặng đi. lúng túng vẻ 
over the tdeas. những ý nghĩ. 

And they troited øfƑ, Alice repeating Và chúng lon ton chạy đi, Alice nhẩm lại 
1o herselƒ the words øƒ the old songs. — lời của những bài hát cũ. 

He crambled back imo the saddle, Câu ta bò trở lại chiếc yên ngựa, một tay 
keeping hold øƒ Alice hair with øne - túm lấy tốc Alice. 

hand. 


Tuy nhiên, không giống với cú hữu định, những cú này không thể 
được xếp vào một phạm trù; chúng có thể là mối quan hệ chỉ tiết hóa 
hay mở rộng, thậm chí có thể là mối quan hệ tăng cường nữa, nếu có 
ngôn cảnh phù hợp. Nếu nó là quan hệ tăng cường, thì cú vô định là cú 
tăng cường và có thể được giới thiệu bằng một giới từ có chức năng 
liên từ. Ví dụ: 


[mở rộng] 
He left the house, Anh ta rời nhà, 
closing the door behind hìm. đóng cửa ở phía sau mình (và đóng 
and closed the door ... CỬa ...) 
[chi tiết] 
1 worked for a local firm. Tôi làm việc cho một công tỉ địa 
selling office eqiipment phương, bán thiết bị văn phòng. 
+1 sold... ('Ï was doïng : tôi bán... (tôi làm một việc gì đó 


SOme work wihiclt veas ... ') mà...) 
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[tăng cường] 
Nót wanting to offend, Mary kepL qHiet. 


Because she did not van 
[tàng cường] 
Having said good bye, Iohn went home. 
Afier he had said 
(chi tiết] 
SØme precipitafion 1s expected, 
falling as snow over hinh ground 
which will fall, 
[mở rộng] 
The Sonora road was opened by Mexican 
explorers, supplamting the Anza trail. 


Không muốn xúc phạm. nên Mary giữ 
im lạng. 
Bởi vì cô không muốn ... 


Sau khi chào tạm biệt. John đi về nhà. 
Sau khi anh ta nói .. 


Người ta chờ đợi mưa tuyết, rơi như 
tuyết trên nền cao. 
mà sẽ rơi... 


Đường Sonora được những người 
thâm đò Mêhicô khai phá (mở). 


thay thể con đường mòn Anza. 
và thay thế... 


and supplanted. 


Các trường hợp được dẫn ở trên, ví dụ, Alice walked on in silence, 
puzzling over the idea, mình họa một khu vực kể gối giữa quan hệ mở 
rộng và quan hệ tâng cường; chúng có thể được giải thích như là các 
chu cảnh chỉ thời gian kiểu “while` (trong khi) (phạm vi cùng thời 
điểm), nhưng trừ khi yếu tố thời gian đồng thời được làm nổi bật, như 
trong ví dụ cuối cùng (he scrambled back imo the saddle, *while` 
kecping hold øƒ Alice's hair with one hand), chúng tốt nhất có thể 
được xem như là các yếu tố bổ sung trực tiếp thuộc kiểu *and” (và). 

Có một kiểu cú phụ thuộc vô định mà thường không được nhận ra 
bởi vì nó không có động từ; ví dụ, wit no-one in charge (không có ai 
phụ trách), wửj everyone so shorf ðƑ money (Với mọi người đều túng 
tiên). Thực ra, đây là cú các cú định tính, với sự thay thế số không của 
động từ vô định beixg (là) (chúng có thể là cú đồng nhất, nhưng ít phổ 
biến hơn); ví dụ, kh that the only soluion (với giải pháp duy nhất 
đó). Động từ be thường hiện diện trong cú hữu định cùng họ (ví dụ, 
since no-one is in charge [bởi vì không có ai phụ trách]); và trong cú 
vô định, thường có khả năng chêm being vào, với sự thay đổi về nghĩa 
rất ít 

Dưới đây chúng ta có thể tóm tắt vấn để được đưa ra trong mục 
này. Có sự mất thông tin từ từ, theo cách mà quá trình giải thích trong 
ngữ pháp, khi người ta di chuyển từ cú hữu dịnh độc lập sang cú đoạn; 
ví dụ, soon you will reach the monumem; then continue straight ahead 
(ngay sau khi bạn đi đến bức tượng đài, thì bạn tiếp tục đi thẳng): 


You vuill reaCh the MOHHH€H; ... 
Whehn you reach tÏie monuieni 
(On) reaching the HIOHHIEM..... 
AI the HONHUHENE. 


(1) cú (hữu định) độc lập: 
{2) cú hữu định phụ thuộ. 
(3) cú vô định phụ thuộc: 
{4) cú đoạn: 
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(1) thể hiện chuyển tác, có Quá trình và Dung môi; thức độc lập, có 
Chủ ngữ, và thì chính yếu (hệ thống (I). (2) thể hiện chuyển tác, có 
Quá trình và Dung môi; thức phụ thuộc, có Chủ ngữ, và thì chính yếu 
được giảm thiểu (hệ thống II). (3) thể hiện chuyển tác có Quá trình 
nhưng không có Dung môi; không có thức, và không có Chủ ngữ hiển 
ngôn; không có thì chính yếu (hệ thống II). (4) không thể hiện chuyển 
tác (chỉ là tiểu quá trình), không có thức, không có thì. Chúng ta sẽ 
thấy trong Chương I0 rằng sự mất thông tin này được chuyển tiếp 
thông qua việc sử dụng ẩn dụ ngữ pháp.) Tuy nhiên, với số (3), chúng 
ta có hệ thống thể (aspect): không hoàn thành thể/hoàn thành thể. 
Không hoàn thành thể thể hiện phương thức có thực của thành phần vô 
định, trong khi hoàn thành thể thể hiện tiềm năng, hay ảo ảnh. Ví dụ: 


Reaching the  monument, cominue - Đến tượng đài thì tiếp tục đi thằng. 
siraighi ahead. 

To reach the mionuen, cominue Để đến được tượng đài thì phải tiếp tục đi 
straiglu ahead. thăng. 


Về mặt lịch sử, thể không hoàn thành được kết hợp với giới từ 'at, 
in` (so sánh, a-doing trong cách nói mộc mạc wh¿í are you a-doing 
øƒ? [bạn đang làm gì đấy?]). Thể hoàn thành được kết hợp, và vẫn 
được kết hợp với giới từ 'to'. Ý nghĩa của cả hai thể đều bất định và 
lỏng. Trong nét nghĩa khái quát nhất, thể không hoàn thành có nghĩa là 
hành động đang diễn ra, trạng thái hay phán đoán (phụ thuộc) thực tại. 
hiện tại, đang diễn ra, bền vững, sự thay đổi trạng thái hay khiến nghị 
(phụ thuộc), trong khi thể hoàn thành có nghĩa là mục đích đã dạt 
được, tiềm tàng, tương lai, bất đầu và kết thúc, thay đổi trạng thái hay 
khiến nghị (phụ thuộc). Đôi khi sự phân biệt giữa chúng thể hiện rõ 
ràng, như trong ví dụ ở trên; đôi khi nó lại rất không rõ ràng, như giữa 
hai cú he first person leaving và the first person to leave (người thú 
nhất rời khỏi). Một số ví dụ được trình bày trong phần Bổ sung ở 
Chương 7 dưới đây. 


7.4.5. Bành trướng bị bao 

Trong Chương 6 chúng tôi đã thảo luận khái niệm bao, một “sự 
chuyển đổi cấp độ` qua đó cú hay cú đoạn đóng chức năng trong cấu 
trúc của một cụm từ, như wlo came to đinner (người mà] đến dự bữa 
tiệc) trong the man who came to dinner (người đàn ông [người mà] 
đến dự bữa tiệc). Chúng tôi thể hiện các cú bị bao bằng dấu {[ ]]. cú 
đoạn bị bao bằng dấu [ ]: 
the man [[Who came to dinner]] / người đàn ông đến/đang đến dự tiệc 
[[coming to dinner]] 
the man [at the next table] người đàn ông ở cạnh chiếc bàn tiếp theo. 
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Chức năng đặc thù của thành phần bị bao là Hậu bổ tố trong cụm 
danh từ, như trong các ví dụ trên. Các chức năng khác là: Chính tố của 
cụm danh từ (nghĩa là, như là thành phân danh hóa), ví dụ, that you 
are sorry (việc bạn xin lỗi) trong that yow are sorry isn'† enough (việc 
bạn xin lôi là không đủ); và Hậu bổ tố trong cụm trạng từ, ví dụ, øs 
yowr can (như bạn có thể) trong đs @wickly as you can (nhanh như bạn 
có thể). Những chức năng này được tóm tắt trong Bảng 7(8). Tất cả các 
thành phân bao đều rơi vào một trong những phạm trù chính này; 
không có các kiểu nào khác nữa. Cần phải nhớ rằng phạm trù cụm 
danh từ bao gồm những cụm từ có tính từ làm Chính tố; ví dụ, so b¿g 
that we couldn † carry it (to đến mức mà chúng tôi không thể mang 
được nó), nơi mà[[thar ve coulản ' carry ¡ir]] là cú bị bao. 


Bảng 7(8) Các kiểu bao (chuyển đổi cấp độ) 


Trong cụm danh từ Trong cụm trang từ 
Làm Hậu bồ tố 
cú: 
hữu định \the house [[ that Jack buM ]|  [sooner [[than we had expected]] 
(căn nhà Jack xây) (sớm hơn chúng tôi mong đợi) 
vô định the howse [[ being huilt by Jack|sooner [[ than expected ]] 
]] (căn nhà đang được Jack|(sớm hơn mong đợi) 
xây) 
cú đoạn the howse [ by the bridge ] sooner [ than the rest öƒ rs ] 
(căn nhà ở cạnh chiếc cầu) — |(sớm hơn tất cả chúng tôi) 
Làm Chính tố 
cú: 
hữu định ([whar Jack bu: ]| (cái mài 
Jack xây) 
vô định [or Jack to build the house]] 
(để cho Jack xây căn nhà) 
cú đoạn (by the bridge] (ở cạnh chiếc 
cầu) 


Điều quan trọng là là phải phân biệt giữa một bên là quan hệ bao 
và một bên là quan hệ đồng đẳng và quan hệ phụ thuộc. Trong khi 
đồng đẳng và phụ thuộc là các mối quan hệ GIỮA các cú (hay các thành 
phần ngang cú khác; xem Mục 7.6 dưới đây), thì bao lại không phải là 
mối quan hệ giữa các cú. Bao là một cơ chế qua đó cú hay cú đoạn 
đóng chức năng như là một thành tố BÊN TRONG cấu trúc cụm từ, mà 
chính cụm từ này lại là một thành tố của cú. Do vậy không có mối 
quan hệ trực tiếp giữa cú bị bao và cú trong đó nó được bao; mối quan 
hệ của một cú bị bao với cú 'bên ngoài" là mối quan hệ gián tiếp, 
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thông qua đơn vị trung gian là cụm từ. Cú bị bao đóng chức năng trong. 
cấu trúc của cụm từ, và cụm từ đóng chức năng trong cấu trúc của cú. 

Như thường lệ, thực tế rằng hai phạm trù này rõ ràng tách biệt nhau 
trên nguyên tắc không có nghĩa là mọi trường hợp đều được sắp xếp 
một cách rõ ràng hoặc vào phạm trù này hoặc vào phạm trù kia, dựa 
theo một tiêu chí cố định nào đó có thể xác định được một cách dễ 
dàng. Đa số các trường hợp là rõ ràng; nhưng cũng có những trường 
hợp dị thường, nằm trên đường ranh giới giữa hai phạm trù. Những 
trường hợp này thường gây ra khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng mô tả và 
minh họa các phạm trù này một cách hiển ngôn trong phần dưới đây. 

Giống như các cú trong mối quan hệ đồng đẳng hay phụ thuộc, 
một thành phần bị bao cũng có thể hoặc là thành phần bành trướng 
hoặc là thành phần phóng chiếu. Phóng chiếu bị bao được thảo luận 
trong Mục 7.5, tiểu Mục 5 dưới đây. Ở đây chúng tôi chỉ quan tâm đến 
bành trướng. 

Ý nghĩa của một cú, hoặc một cú đoạn bị bao có chức năng bành 
trướng về cơ bản là xác định, hạn chế hoặc cụ thể hóa. Do đó, 'cú quan 
hệ hạn định" thể hiện quan hệ bành trướng bị bao đặc thù, như ?zr 
Jack built trong the house that Jack built. Chức năng của nó là cụ thể 
hóa thành viên hay các thành viên nào của lớp được chỉ định bởi danh 
từ Chính tố, trong trường hợp này là danh từ owse, đang được nói đến. 
Tương tự, trong các ví dụ dưới đây that ever were invented (mà đã 
từng được sáng tác) xác định rõ poems (các bài thơ), và (mho ¡s) raking 
the picture (người [mà] đang chụp ảnh) xác định rõ gi! (cô gái). 


Thỉs is the house ({ that Jack buii! ]] Đây là căn nhà Jack xây. 
(l can explain) all the poems [[that (Tôi có thể giải thích) tất cả các bài thơ 


ever were invented ]] đã từng được sáng tác. 
(do you know) the girl [[(who is) (bạn có biết) người con gái đang chụp 
taking the pictures ?]] ảnh không? 


Hình 7-8 trình bày cách phân tích một cú chứa cụm danh từ, mà 
cụm danh từ này lại chứa một cú một cú bị bao. (Cách phân tích được 
thể hiện theo bình diện Thức, tất nhiên bao cũng có thể được phân tích 
theo bình diện chuyển tác. 


' Ở nơi mà thành phần bị bao đóng chức năng Chính tố. chúng ta có thể loại bỏ bước 
trung gian (cụm danh từ) trong phân tích và thể hiện cú hay cú đoạn bị bao như thể 
nó đóng chức năng trực tiếp trong cấu trúc của cú bên ngoài, như là Chủ ngữ hay bất 
kì chức năng nào khác. Đây là sự đơn giản hóa vẻ kí hiệu; nó không ảnh hưởng đến 
vị thế của thành phần bị bao như là một thành phần danh hóa. Lưu ý rằng, điều này 
vân không làm cho nó giống quan hệ phụ thuộc: trong quan hệ phụ thuộc. cú này 
phụ thuộc vào cú kia, nhưng hoàn toàn không có nghĩa nó là một phần của cú đó. 
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› ' TH, Ị : re§s? 
du You khow_ the — gù† Wwho — 1s laking — the pictures: 


Thức lần Dư. 


HĐ [CN |VN 


HBT 


B 
ần Dự 
JCN ]THĐ [VN Bồ ngữ 


Hình 7-8 Phân tích một cú chức cụm danh từ có cú bị bao đóng chức năng 
Hậu bổ tố 


Trong các cú bị bao sự phân biệt giữa các phạm trù chỉ tiết hóa, mở 

rộng và tảng cường, như được thấy trong đồng đẳng và phụ thuộc, 
không phù hợp lắm. Tuy nhiên, bởi vì phạm vi các mối quan hệ ngữ 
nghĩa gần như tương đương, và bởi vì còn có các tiểu phạm trù cần 
phải được phân biệt, cho nên có thể sẽ là hữu ích nếu chúng ta tiếp tục 
liên hệ với cùng một khung lí thuyết. 
() Chỉ tiết hóa. Cú quan hệ hạn định điển hình, được giới thiệu bằng 
who, which, that, hay trong hình thức được gọi là 'cú tiếp xúc” (contact 
clause) không có bất kì dấu hiệu quan hệ nào (ví dụ, #e folđ [anh ta kể] 
trong rhe íales he told [các câu chuyện cổ tích (mà) anh ta kể]), là hình 
thức chỉ tiết hóa trong nét nghĩa này. Thành phần quan hệ trong cú bị 
bao nhận định lại thành phần trước đó; do đó trong: 


the man [[eho came to dinner]] stayed người đàn ông đến dự bữa tiệc ở lại một 
or a month. tháng. 


Người đàn ông đến dự bữa tiệc và người đàn ông ở lại một tháng là 
cùng một người. Đây là cùng một nguyên tắc qua đó các cú quan hệ 
không hạn định cũng có chức năng chỉ tiết hóa; xem Mục 7.4.1(2). 
Tuy nhiên, cú quan hệ hạn định không tạo nên một nhóm thanh điệu 
riêng biệt, bởi vì ở đây nó chỉ có một mẩu thông tin, không phải hai — 
wlo came 1o dinner không phải là thông tin mới, nó chỉ là một phần 
đặc trưng của một tham thể nhất định. 

Các cú này có thể là cú vô định, như trong ø vøice [[choking with 
passion ]] (một giọng nói nghẹn ngào vì cảm xúc). Lưu ý tiếp sự khác 
nhau giữa thể hoàn thành và thể không hoàn thành trong các cặp ví dụ 


dưới đây: 

(không hoàn thành thể) 

(a) chủ động: fhe person raking người đang chụp ảnh (người mà đang chụp 
pictIfes (*weho ishvas taking`) ảnh) 

(bị động): the pictures taken by Mary Các bức ảnh được Mary chụp (mà được 
(twhich werelare taken`) chụp) 


(theo thì của cú bên ngoài) 
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(hoàn thành thể) 
(a) chủ động: the (best) person fo_ người (giỏi nhất) để chụp ảnh (người phải 


take pictures (*who oughtt to take") chụp) 

the (best) pictures to take (whích các bức ảnh (tốt nhất) để chụp (mà một 
S@/neone ought to take") người nào đó phải chụp) 

(b) bị động: (he pictures fo be taken _ các bức ảnh phải được chụp (mà phải được 
(*which arelwere to be takeh`) chụp). 


Các cách giải thích trong ngoặc gợi ra hình thức hữu định tương đương 
gần nhất. 

Lưu ý rằng trong các ví dụ như the firsf person who came (người 
đầu tiên đến), the best person to do the job (người làm công việc phù 
hợp (giỏi) nhất), nghiêm chỉnh mà nói cú bị bao có phạm vi không có 
danh từ Chính tố person mà là thành phần bổ nghĩa; ý nghĩa của nó là 
"người đến đầu tiên", 'người thực hiện công việc tốt nhất”. So sánh với 
a hard aet to follow (một hành động cứng rắn để theo), rhe longest 
bridge ever built (chiếc câu dài nhất đã từng được xây dựng)). Chúng 
ta có thể thể hiện mối quan hệ này bằng cấu trúc trong Hình 7-9 dưới 
đây: 


©FrSon wÏØ came in 
qct 1o follow. 
> 


(người đầu tiên đi vào 
một hành động khó theo) 


Hình 7-9 Bao Tiền bổ tố 


Nhưng như chúng tôi đã chỉ ra (Chương 6, Mục 6.4.1 ở trên), thành tố 
không phải là một khái niệm phù hợp để thể hiện lĩnh vực ngữ nghĩa, 
và đối với hầu hết các mục đích nó chỉ đủ để thể hiện cú như là thành 
phần bị bao trong cụm danh từ: a hard ac¿ [[fo ƒollow' ]]. Một số ví dụ 
khác sẽ được trình bày trong mục “tăng cường) dưới đây. ' 

Mặc dù cú bị bao vô định có giới từ thường có ý nghĩa chu cảnh, 
và do đó có ý nghĩa tăng cường, nhưng còn có một kiểu quan hệ chỉ 
tiết hóa khác (ngoài các hình thức thể hoàn thành có /ø đã được đề cập 


' Lưu ý sự khác nhau giữa « betrer person 1o do that would be fine (người tốt hơn để 
làm việc đó sẽ hay) nơi mà [[ fø do thai ]] bị báo trong thành phần Tiền bồ tố befe, 
và yow 14 have to be a better person !o do that (ban sẽ phải là người tốt hơn để làm 
việc đó) nơi mà /ø đo thai là một cú xÐ phụ thuộc chỉ mục đích *để có thể làm được 
việc đó` (nghĩa là, 'chỉ khi bạn là người tốt hơn thì bạn mới có thể làm được việc đó) 
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ra); đó là kiểu với øƒ, nơi mà mối quan hệ của nó là đồng vị ngữ. Ví 
du, the job øƒ cleaning the barracks (công việc dọn dẹp doanh trại) nơi 
mà công việc bao gồm việc dọn đẹp doanh trại. Một số ví dụ không 
chắc chắn; ví dụ, the advamtage øƒ shopping early (lợi thế của việc đi 
mua sắm sớm), the problem with asking directions (khó khăn trong 
việc hỏi đường/vấn đề với việc hỏi đường), nơi mà sửopping early và 
asking directions có thể hoặc là quan hệ chỉ tiết hóa 'bao gồm/gồm có" 
(đồng vị ngữ) hoặc là qua hệ tăng cường (chu cảnh) “có kết quả từ”. 

Trong tất cả các ví dụ được thảo luận từ trước đến giờ, cú bị bao 
đóng chức năng Hậu bổ tố. Chúng tôi đã chỉ ra trong Chương 6 rằng có 
các cấu trúc trong đó Chính tố hòa nhập với thành phần quan hệ trong 
cú bị bao: hiện tượng này xảy ra với wiar, có nghĩa là “cái mà', với 
wlhoever, wulatever, whichever, có nghĩa là "bất kì người nào người 
mà, bất kì cái gì mà”, như trong w'haf we mean: (cái chúng tôi muốn 
nói) *cái + mà chúng tôi muốn”, whøever gets there first (bất kì người 
nào đến đó trước tiên) 'bất kì người nào + người mà đến đó trước tiên). 
Kết quả của sự hòa nhập này là cú bị bao đứng ra đóng chức năng 
Chính tố, mặc dù thể hiện nó một cách riêng biệt trong phân tích là 
việc làm hữu ích (Hình 7-10). 


wloeyer. els_ |there |frst | win q priz€ 
E.LÁC Đo 


Hành thể |Quá trình |Cương vực | 


Hình 7-10 Cú bị bao chỉ tiết hóa (hữu định) đóng chức năng Chính tố 


Đối với một kiểu cú bị bao khác đóng chức năng Chính tố xin xem 
tiểu Mục 6 ở dưới. 

(ii) Mở rộng. Không có các cú bị bao nào tương ứng với các phạm 
trù đồng đẳng và phụ thuộc chỉ quan hệ bổ sung, thay thế và chuyển 
đổi (and, or, instead, excep†) 

Nét nghĩa mở rộng duy nhất tạo ra các cú bị bao là nét nghĩa sở 
hữu, được giới thiệu bằng w#ose hoặc øƒwihich: 


the jpeople + ({[[wehose house vwwe những người (mà) nhà của họ chúng tôi 


renfed]] thuê 
that song + [[T can never remember bài hát mà tôi chưa bao giờ nhớ được lời 
the words øƒ ]] của nó 


Phạm trù sở hữu trong cú quan hệ không hạn định đã được để cập 
trong tiểu Mục 2 ở trên. Chúng tương đương với kiểu cú quan hệ hạn 
định. 
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(ii) Tăng cường. Ở đây mối quan hệ giữa cú bị bao và danh từ 
Chính tố là mối quan hệ Chu cảnh chỉ thời gian, địa điểm, phong cách, 
nguyên nhân hoặc điều kiện. Theo địa điểm mà mối quan hệ này được 
giải thích, có hai kiểu quan hệ tăng cường: (a) các cú nơi mà nét nghĩa 
chu cảnh được định vị chính trong cú bị bao; (b) các cú nơi mà chu 
cảnh được định vị trong danh từ đóng chức năng Chính tố. 

(a) Trong kiểu thứ nhất chính cú diễn đạt mối quan hệ thời gian, 
nguyên nhân hay mối quan hệ tăng cường khác (theo cùng cách như 
trong một cú phụ thuộc): 


the house * [[ whichlthat she lved in / - căn nhà trong đó cô ta sống / nơi mà cô ta 
where she lived ]] sống 


Những cú như vậy là những cú quan hệ hạn định, giống như các cú chỉ 
tiết hóa trừ cái thực tế ở đây là thành phân định nghĩa đóng chức năng 
chu cảnh. 

Nếu cú bị bao là cú hữu định, thì thành phần quan hệ là cú đoạn có 
WH-: có nghĩa là, một cú đoạn có Bổ ngữ là thành thần WH- (ví dụ, in 
wihiich [trong đó]) hoặc một trong những biến thể của nó như wlhicii.... 
in, that... ÌH,... I1: 


(yoM re) the one Y [[1 ve always done the 
most for Ì 
(the Cowncil were expected to make 
available) the funds * [[withotu which no 
new hospital services conld be 
provided]] 


(Bạn là) người tôi thường giúp nhiều 
nhất. 

(Người ta chờ đợi Hội đồng tạo sản 
kinh phí mà thiếu nó thì người ta có thể 
sẽ không cung cấp được dịch vụ bệnh 
viện mới nào. 


(cô ta không thể tìm thấy) bất kì người 
(she couldnT fìnd) anyone * [[she could nào để cô có thể gửi lời nhắn đến được. 


giue the message fo ]] 


Đôi khi where hoặc wehen có thể được dùng trong chức năng 'quan hệ 
hạn định" này. Ví dụ, (he house where she liwes (căn nhà mà cô ta 
sống), the meeling when everyone resigned (cuộc mít tỉnh khi mọi 
người từ chức). 


! Về mặt chuyển đổi. các cú này có thể được giải thích như kiểu (a) với house, 
meeting là các danh từ chỉ địa điểm và thời gian. Nhưng nếu chúng là như vậy thì 
việc sử dụng /haf hoặc một cú quan hệ tiếp xúc như the howse she led, the meeting 
that the conmnittee resigned là việc làm hoàn toàn có thể. Thực tế là những việc sử 
dụng này không khả đĩ gợi ra rằng các danh từ nu house, meeting chưa phải là danh 
từ chỉ địa điểm, thời gian (đối chiếu với 0he first ocassion that professionals took 
part [dịp đầu tiên các nhà chuyên môn tham gia vào]) 
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Nếu cú là cú vô định, thì nó có thể thuộc một trong hai kiểu. Kiểu 
thứ nhất tương ứng với cú hữu định, với biến thể cú đoạn có thành 
phần WH- như là thành phần quan hệ; những cú đoạn này có thể là các 
cú bình thường không hoàn thành thể trong -ing. Ví dụ, :he solution 
now' being experimented with (dung dịch đang được dùng để làm thí 
nghiệm), nhưng có lẽ điển hình nhất là các cú có ý nghĩa 'số phận" 
(destiny) với o hoặc for; ví dụ, a eawse * [[for which to fight ! to fight 
ƒor]] (sự nghiệp để chiến đấu), a glass ` [[ for drinking our øƒ ]] (chiếc 
li để uống), someone ` [[ ro give the message to ]] (một ai đó để gửi lời 
nhắn đến), nothing * [[ to write home abou ]] (Không có gì để viết về nhà). 
Chỉ có ý nghĩa chỉ 'số phận mới cho phép Chủ ngữ hiển ngôn, với for: a 
new pen * [[ ƒor you ío write with ]] (một chiếc bút mới để bạn viết). 

Kiểu thứ hai của cú vô định bị bao tương ứng với các cú tăng 
cường phụ thuộc; ví dụ, đeath ` [[by drowing ]] (chết [do] chìm), hs 
anger *{[ at being accused øƒ lying ]] (anh ta bực vì bị kết tội là giả 
đối), the trouble ` [[wlth everyone having a parr]] (vấn đề với mọi 
người đều có vai trò), a pain ` [[like having a red-hot needle stwck into 
yow ]] (cái đau giống như là có một chiếc kim nung đỏ đâm vào mình), 
your help * [[in cooking the dinner ]] (sự giúp đỡ của bạn trong khi nấu 
bữa tiệc). Nhìn chung, danh từ đóng chức năng Chính tố là tên gọi của 
một quá trình hay đặc tính; vì vậy chúng thường là các cú phụ thuộc 
song song gần nhau; ví dụ, he was angry *l| Ø8 at being accused, iƒ you 
help me *Ì\ 8 im cooking the dinner, is dịfficult ` ÌÌ 8 wlh everyone 
having a par1. 

Thực ra có một cú hữu định tương đương với những cú này, được 
thấy trong các ví dụ như he applause ` [[Wwhen she finished singing ]] 
(tràng võ tay khi cô kết thúc bài hát), the scar * [[where the bullet 
entered]] (vết sẹo nơi mà viên đạn đâm vào), (he dijfferenece ` [[sinee l 
started taking Brandex ]] (sự khác biệt kể từ khi tôi dùng Brandex). 
Đây là những biến thể cô đọng của mối quan hệ bị bao trong cú chỉ tiết 
hóa với cú tăng cường phụ thuộc vào nó: 

The applause Ÿ [[ which errupted ]] "II Tràng vỗ tay nổ vang khi cô kết thúc bài 


B when she inished singing ]] hát . : 
the scar ° {[ which has formed * II ÿ VẾt sẹo được tạo thành ở nơi mà viên đạn 
wiere the bullet entered ]] Xuyên qua. 


' Nếu các cú quan hệ đóng chức năng phương tiện (công cụ). nơi mà giới từ phổ biến 
là wirh, thì trong thực tế có thể không có giới từ, nét nghĩa công cụ được phái sinh từ 
nét nghĩa 'số phận" của cú nói chung: ví dụ. Alice had no more breath * [[for 
ralking]] (Alice không còn hơi [sức] để nói chuyện); nghĩa là, *để nói chuyện với, 
*với nó để nói chuyện". Đối chiếu kiểu chỉ tiết hóa no more water = [[for drinking]], 
nơi không có nét nghĩa chu cảnh (và do đó không một giới từ nào có thể xuất hiện). 
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Trong thực tế, các cú vô định có thể được tạo lời lại theo cùng cách; 
ví dụ, the trouble with everyone having a part được tạo lời lại như là 
the trouble ” [[Wwhich arises ` |\ B with everyone having a part |]. Nhưng 
không cần thiết phải đối xử cả hai kiểu khác với các cú bị bao tăng 
cường. 

Giống như các cú chỉ tiết hóa, các cú tăng cường thuộc kiểu này có 
thể có thành phần bổ nghĩa nào đó như là phạm vi ngữ nghĩa nghiêm 
ngặt của chúng, ví dụ: 


So sánh 
(she ƒel) more tired * [[ than she'd Cô ta cảm thấy mệt môi hơn là cô đã cảm 
ever ƒelt before ]] thấy trước đó. 


1m as certain oƒ ít * [[ as if his name 
were written all over his face ]] 

Kết quả 

(Alice was) too mạch puzzled * [[ to 
say anything ]} 

(They were in) such a clowd øƒ dust ` 
[that at first Alice could not make out 
which was which ]] 

(lữ was) not big enowght® [[ fØ go over 
hs head ]] 

(he was) so angry * {[ that he could 


Tôi chắc chắn về điều đó như thể tên của 
anh ta được viết hết lên mặt của anh ta. 


Alice quá bối rối để nói bất cứ điều gì. 
Họ ở trong một cơn mây bụi đến mức mà 
lúc đầu Alice không thể phân biệt được 
cái gì ra cái gì nữa. 

Nó không đủ lớn để đi qua đầu anh ta. 


Anh ta bực đến mức mà anh ta không thể 


hardly speak ]) nói được nữa. 

Các cú bị bao liên hệ tương ứng với các từ more, as, too, mụch, 

sưch, not... enowgh, so. Tuy nhiên, một lần nữa không có nhu cầu để 
thể hiện mối quan hệ bằng một cấu trúc khác. 
(b) Có một kiểu cú tăng cường bị bao trong đó quan hệ chu cảnh 
không được giải thích trong chính cú mà trong danh từ Chính tố đối 
với nó cú đóng chức năng Hậu bổ tố. Những danh từ này tạo thành một 
lớp riêng biệt, với hai tiểu lớp: những danh từ có thể tiếp nhận hoặc các 
cú hữu định hoặc các cú vô định đóng chức năng Hậu bổ tố, như ¡me 
(thời gian), day (ngày), occasion (cơ hội/dịp), place (địa điểm), way 
(cách), reason (lí do); và những danh từ có thể chỉ tiếp nhận các cú vô 
định, như p;pose (mục đích), resuir (kết quả), poiwf (điểm), am (mục 
đích). 

Đặc điểm nổi bật của các cú hữu định là, bởi vì các danh từ này về 
cố hữu có nét nghĩa 'tăng cường”, nên mối quan hệ chu cảnh có thể 
hoặc không thể được nói lại trong cú: chúng ta có thể có hoặc he day 
wihenfon which you came (cái ngày khi/mà bạn đến), với when, on báo 
hiệu thời gian, hoặc đơn giản he day (that) you came (cái ngày mà 
bạn đến) không có biểu hiện về mối quan hệ thời gian trừ danh :ừ 
Chính tố day. Nói theo cách khác, các cú hữu định hoặc giống như các 
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cú thuộc kiểu (a) ở trên hoặc giống như các cú chỉ tiết hóa — Nghĩa là, 
các cú 'quan hệ hạn định" điển hình, trừ trường hợp chúng không thể 
tiếp nhận w¿c/ mà không có giới từ (chúng ta không thể nói he day 
wfhich you came được). Ví dụ: 


the reason * [[ why 1 like he ]] (s she — Lí đo tại sao tôi thích cô ta là vì cô ta 


doesn ï! have favourites). không có tính thiên vị. 

(that must have been) the first Đó hán phải là cơ hội đầu tiên các nhà 
occastow * [[ that professionals took chuyên môn tham gia vào. 

par!]] , 3 . 
the omly other place ` [[I would wam: Địa danh khác duy nhất mà tôi muốn 
to fixe ]] (is Next Zealand) sống là Niu-zi- lân. 


Tất cả những cú này đều có bốn biến thể, hai biến thể có nghĩa 
tăng cường hiển ngôn (ví dụ, the reason whiy(for which I like her [lí do 
tại sao/ mà đối với nó tôi thích cô ta]) và hai biến thể giống ý nghĩa chỉ 
tiết hóa (ví dụ, the reason (that I like ther). 

Do đó, một cách diễn đạt bắt đầu bằng /he re ... có thể có ba giá 
trị chức năng riêng biệt: (l) cú tảng cường phụ thuộc “(on the 
oCCasion) when ... ` ví dụ: 


HÍ B the thue we firei mẹt |Ì œ he Lúc chúng tôi mới gặp nhau anh ta rất khó 
hardly spoke to mẹ at all nói Với tôi. 


(2) cụm danh từ với cú bị bao có chức năng chỉ tiết hóa “the time 
which...` (lúc mà ...), ví dụ: 


HH the time F [[ @ehich) T like best ]| ïs thời điểm mà tôi thích nhất là trước bình 
the howr before đawn llÌ minh 


(3) cụm danh từ với cú bị bao có chức năng tăng cường * the time 
when...' (thời gian khi mà ...), ví dụ: 


HÍ đe từe * [[when/that you should - thời điểm khi/ mà bạn phải rời là lúc đèn 
leave ]] is when the lights go out lÌ tất. 


Các cú vô định có thể xuất hiện có hoặc không có Chủ ngữ hiển 
ngôn, ví dụ, the only way for thảš to happen (cách duy nhất để điều 
này xảy ra), fhe poim oƒ everyone geHing to know cach other first 
(điểm/nơi mọi người biết nhau trước tiên); øư' reason for not offering 
to heÏp (lí do chúng tôi không đề nghị giúp đỡ), the best occasion on 
which to tackle these problems (dịp tốt nhất để giải quyết những vấn 
để này). Có sự giống nhau tương tự giữa cú hoàn thành thể và cú 
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không hoàn thành thể như với các cú phụ thuộc: mọi thứ ngang bằng 
nhau (nghĩa là, nếu chỉ xuất hiện với các dấu hiệu cấu trúc øƒ và ứø 
tương ứng), thì không hoàn thành thể liên hệ với thực tại, hoàn thành 
thể liên hệ với thời gian tiểm tàng; đôi khi sự khác nhau là tối thiểu. 
như với the best way öƒ finding out Í the best way to find out (cách tìm 
ra tốt nhất / cách tốt nhất để tìm ra) — mặc dù thậm chí ở đây nó vẫn 
không được nhận ra. Lực ngữ nghĩa cụ thể của danh từ Chính tố, hoặc 
liên từ hoặc giới từ có chức năng liên từ. sẽ thường chỉ phối; ví dụ, 0e 
purpose öƒ raising funds (mục đích của việc quyên góp quỹ), the bex! 
oecasion for tryìng out new' methods (cơ hội tốt nhất để thử những 
phương pháp mới). 

Ngôn cảnh điển hình cho một cụm danh từ với cú tăng cường bị 
bao là nó đóng chức năng Giá trị trong một cú đồng nhất: xem Hình 7- 
11. Trong ví dụ này Biểu hiện cũng là một cú bị bao, lúc này đóng 
chức năng Chính tố. Những cú như vậy thường thể hiện sự thay đổi 
tương tự; ví dụ, fhe reason ¡š that ... / the reason i because ... (lí do là 


... /lí đo là vì...) 
[lo leave — [is — [when people_ | yawn 
|QT | Đồng nhất thể/Biểu hiện 


Chính tố 


Hình 7-11 Cú đồng nhất chu cảnh với các cú tăng cường bị bao 


7.4.6 Hành động 

Có một chức năng khác của các cú bị bao có liên hệ với quan hệ 
bành trướng ở chỗ là, mặc dù không có Chính tố (vì vậy chính cú bị 
bao đóng chức năng Chính tố), cú bị bao là quá trình của danh hóa. Ví 
dụ, [[fuzeatfening people ]| will get you nowhere (đe dọa người ta sẽ 
không đưa bạn đến đâu cả). 

Một cú như vậy là tên gọi của hành động. sự kiện hay hiện tượng 
khác: chúng ta hãy gọi nó là 'hành động". Một cú “hành động) có thê 
cũng xuất hiện trong chức năng Hậu bổ tố cho danh từ Chính tố của cú 
phù hợp. ví dụ, the act = [[oƒ threatening people]]. Do đó, xem những 
Hậu bổ tố như vậy như là những thành phần chỉ tiết hóa là cách đối xủ 
hợp lí. Dưới đây là những ví dụ khác: 


HÍ 1= [[ Having a wrong (dea ]] ís óƒ Tất nhiên có quan điểm sai là đáng trách 
course deplorable + || 2 bu: = {[œ nhưng tấn công quan điểm của những 
attacking other people x lÌ for having — người khác thì còn đáng trách hơn. 
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wesus ]] 1s more deplorable. 
lway careless oƒ hẳm = 
œnother man 'š helmet on ]] 
= ([Worrying over what happened ]] 
won † change anything 


[to pưt 


Việc ông ta đội mũ bảo hiểm của người 
khác là một việc làm lơ đểnh. 

Bán khoản vẻ những gì đã xảy ra sẽ 
không làm thay đổi được bất kì điều gì. 


Những ví dụ này chỉ ra những ngôn cảnh điển hình cho các hình 


thức danh hóa: các quá trình quan hệ, đặc biệt là cá 
định tính trong đó Thuộc tính là chỉ sự đánh gi 
vật chất. Còn có một môi trường khác, đó là, các 


giới hạn của các cú vậ 
cú tỉnh thần trí giác. Ví dụ: 


l heard = [[the water lapping on the 
crdg ]] 

We were watching = ([the catch being 
brontglt im ]] and you could see = [[the 
boafs Hơn x ÌL as they rounded the 
headland ]) 


c quá trình quan hệ 
và một phạm vi có 


Tôi nghe thấy nước đập nhẹ vào vách đá 


Chúng tôi đang quan sát người ta chuyển 
những thứ bắt được vào và bạn có thể 
thấy những con thuyển xoay đầu khi 
chúng vòng lại mũi đất. 


Ở đây một lần nữa cái được nghe hay được thấy lại là một hành động 
hay một sự kiện; cú điển hình là cú không hoàn thành thể, nhưng đôi 
khi nó cũng có thể là cú hoàn thành thể (không có tiểu từ zø) để làm 
nổi bật trạng thái cuối cùng tách biệt với quá trình: 


Không hoàn thành thể: 

l saw the boats thrrning Í(passive) 
being nưned 

Hoàn thành thể: 

1 san the boats IurnÍ(passive) traed — Tôi thấy những con thuyền xoay/bị xoay 


Tôi thấy những con thuyển đang xoay/ 
đang bị xoay 


Nếu cú bị bao được dùng làm Hậu bổ tố, thì danh từ Chính tố 
thường là những danh từ chỉ hình ảnh hay âm thanh: / heard the noise 
øƒ.... (tôi nghe thấy tiếng ...). ƒ hađ a view øƒ (tôi có quan điểm [tầm 
nhìn] ...) (so sánh, the smell oƒ something burning [mùi cháy của một 
cái gì đó]); trong trường hợp này cú thường là cú không hoàn thành 
thể. 

Bây giờ chúng ta đã đi đến điểm mà ở đó chúng ta có thể liên hệ 
các cú này với các cú quan hệ nằm trên các đường ranh giới khác 
ngoài ranh giới của quan hệ bành trướng. 

(1) Các cụm danh từ Quá trình: rhe mưrning ðƒ the boats (việc/Sự 
xoay của những con thuyền). Ở đây quá trình đã được danh hóa ở cấp 
độ từ, với rurning là danh từ; so sánh, the departingldeparture óƒ the 
bodars (sự xuất phát của những con thuyền). Cấu trúc của nó là cấu trúc 
của cụm danh từ với cú đoạn có øƒ đóng chức năng Hậu bổ tố. Bổ ngữ 
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của cú đoạn có øƒ tương ứng với thành phần thường là Bổ ngữ nếu quá 
trình được hiện thực hóa bằng một cú. Ví dụ: 


| The building [ oöƒ [ the bridge ]] | Việc xây cất chiếc cầu tỏ ra có vấn đề. 
presented problems. 

Devaluaion is taken to be | a Phá giá được xem là một sự lãng nhục 
humiliation [ qkin to [ đefacing [ øƒ_ tương tự như việc làm xấu những bức 
sfaftes [ øƒ{ national heroes]]]]I]] I tượng của các anh hùng dân tộc. 

Ở chỗ nào có Chủ ngữ hiển ngôn, nếu quá trình được hiện thực hóa 
bằng một cú, thì thành phần tương ứng với nó là 'kẻ sở hữu" 
(possessor) của quá trình, như trong ñiš handling öƑ sittation (việc xử 
lý tình huống của anh ta), nobody 's peeling øƑ potatoes ¡š aš careƒMl aš 
mỉne (không ai gọt khoai tây cẩn thận bằng tôi). ' 

(2) Phóng chiếu: we saw thai the boats had been turned (chúng tôi 
thấy những chiếc thuyền đã xoay). Nếu tôi nói Ï can see the boai 
turning (tôi có thể thấy những chiếc thuyền đang xoay), thì đây là một 
sự kiện. Quá trình 0e boafs are tuwrning được xem như là một hiện 
tượng phức đơn lẻ — một “đại hiện tượng” (macrophenomenon), một 
hiện tượng chưa đủ lớn hơn nhưng lại thuộc một trật tự khác của thực 
tế. Vì vậy chúng ta có thể nói J can see that the boats have been 
1urned (tôi có thể thấy những con thuyền đã bị xoay), nhưng không thể 
nói J can see the boats have been turned, bởi vì bạn không thể nhìn 
thấy sự kiện trong quá khứ. Bạn có thể nhìn thấy sự tình bắt nguồn từ 
sự kiện trong quá khứ, nhưng chính sự kiện trong quá khứ chỉ có thể 
được xem như là một sự phóng chiếu. Trong thì hiện tại, cả hai đều có 
thể; nhưng ý nghĩa thì lại hơi khác. Nếu “thấy có nghĩa là 'hiểu`, hoặc 
cái được nhìn thấy là một thông báo trong văn viết, thì một lần nữa 
mối quan hệ của nó hẳn phải là mối quan hệ phóng chiếu. 

Các Siêu hiện tượng (Metaphenomena) — phóng chiếu — có thể 
được liên hệ không những với các kiểu quá trình nhất định, đặc biệt là 
các quá trình phát ngôn và quá trình cảm giác, và quá trình tổn tại 
trong một số văn cảnh nhất định. Chi tiết về chúng được trình bày 
trong Mục 7.5 ở dưới. Đại hiện tượng — bành trướng — có thể xuất 
hiện trong quá trình vật chất. Do đó, bạn có thể nói = [[crushing lim 
like that]] broke lỉs'bones (nghiền nó như thế thì sẽ làm gãy xương 
nó). Nhưng bạn lại không thể nói ¡ broke hả heart that you crushed 
hìm like thai, bởi vì các cú (gián tiếp”) có thar chỉ có thể là những cú 


' Bởi vì kẻ sở hữu cũng có thể được hiện thực hóa bằng một cú đoạn có øƒ. cho nên 
điều này dẫn đến những cách diễn đạt tối nghĩa được nhiều người biết đến như /le 
wisiting øƒ relatives: đi thăm bà con hay bà con đến thăm? Xem phần ghi chú về 
quan hệ tăng cường vô định trong tiểu Mục a ở trên. 
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phóng chiếu chứ không thể là những cú bành trướng được. (Mặt khác, 
bạn có thể nói ¿r broke hỉs heart that you crushed hìm like that (anh ta 
đau vì bạn nghiên anh ta như vậy). bởi vì tim vỡ, không giống với 
xương gãy, là một quá trình tỉnh thần). Sự phức tạp xuất hiện bởi vì các 
tên gọi của đại hiện tượng. các danh từ như bel/eƒ (sự tin tưởng/niềm 
tin) và /«cr (thực tế), đôi khi có thể xuất hiện trong các quá trình vật 
chất nơi mà chính các đại hiện tượng lại không thể xuất hiện được. Ví 
dụ, mặc dù chúng ta không thể nói ¡ đesroyed hỉs lực that the 
experiememt had failed, nhưng bạn lại có thể nói the knowledge that 
the experimemt haá failed destroyed hỉs liƒe (việc anh ta biết [hiểu biết] 
rằng thí nghiệm đã thất bại đã phá vỡ cuộc đời của anh ta) — không 
phải là một ý nghĩ về nó, mà là sự hiểu biết về nó, là cái phá huỷ cuộc 
đời của anh ta. 

Chúng ta cũng có thể nói rằng rhe fact that the experiement had 
ailed destroyed his ljƒe (thực tế là thí nghiệm thất bại đã phá hủy cuộc 
đời anh ta). Ở đây, /cr (thực tế) đại diện cho một sự tình, chứ không 
phải cho một đại hiện tượng được phóng chiếu như trong nét nghĩa 
nguyên sơ của nó (xem Mục 7.5.7 dưới đây). Nói cách khác, mặc dù 
các cú phóng chiếu không thể tham gia vào các quá trình ngoài các 
quá trình chỉ ý thức, nhưng tên gọi của các cú phóng chiếu lại có thể, 
bởi vì chúng có thể được dùng để gọi tên các sự kiện hay các sự tình. 
Ở đây chúng ta đã đi đến đường ranh giới giữa bành trướng và phóng 
chiếu; cả hai cùng xuất hiện trong các điều kiện danh hóa, nơi có ẩn dụ 
trong ngữ pháp, và nhiều sự phân biệt ngữ nghĩa được thể hiện trong cú 
có xu hướng bị trung hòa hóa (xem Chương 10 ở dưới). 


7.5 Thông báo, ý tưởng và thực thế: ba kiểu phóng chiếu 

Trong Mục 7.2 chúng tôi đã giới thiệu khái niệm phóng chiếu, mối 
quan hệ lôgic-ngữ nghĩa qua đó cú đóng chức năng không phải là một 
sự thể hiện trực tiếp của kinh nghiệm (phi ngôn ngữ) mà như là sự thể 
của một sự thể hiện (ngôn ngữ). Chúng tôi đã chỉ ra rằng phóng chiếu 
kết hợp với cùng một tập hợp các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau đã 
được chỉ ra là xuất hiện với quan hệ bành trướng: đồng đẳng, phụ 
thuộc vào bao. Do đó, trong các ví dụ dưới đây (ha!) Caesar was 
ambitious ([rằng] Caesar có. tham vọng) là một cú bị phóng chiếu: 


'Caesar wadas ambinous,' say Brurxs 'Caesar có tham vọng,' Brutus nói 
(đồng đẳng) 

Bruus says that Caesar was ambiiows  Brutus nói rằng Caesar có tham vọng 
(phụ thuộc) 

Brulus" asserion that Caesar was Nhận định của Brutus rằng Caesar có 
ambifious (bị bao) tham vọng 
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Trong mục này chúng tôi sẽ khảo sát một cách có hệ thống hơn các 
kiểu phóng chiếu khác nhau xuất hiện trong tiếng Anh. 


7.5.1 Trích nguyên (“lời nói trực tiếp”: quá trình phát ngôn, 
đồng đẳng 
Hình thức đơn giản nhất của phóng chiếu là lời nói “trực tiếp" (trích 
nguyên), như trong: 


She keeps saying to ws 'Ï stay up - Cô ta cứ nói đi nói lại với chúng tôi 'đếm nào. 
tilI nuelve ö 'clock every Highứ”. mình cũng thức đến tận mười hai giờ”. 


Cú phóng chiếu là một quá trình phát ngôn, quá trình nói, còn cú bị 
phóng chiếu thể hiện điều được nói ra. 

Ở đây mối quan hệ của hai cú là mối quan hệ đồng đẳng; hai cú có 
vị thế ngang bằng nhau. Trong tiếng Anh bút ngữ, phóng chiếu được 
báo hiệu bằng dấu trích đoạn đơn 'dấu phẩy lật ngược”; (về giá trị của 
dấu trích đoạn đơn và dấu trích đoạn kép xin xem ví dụ ở dưới). Trong 
tiếng Anh khẩu ngữ, cú phóng chiếu ít nổi bật hơn cú bị phóng chiếu 
về mặt ngữ âm; nếu nó xuất hiện trước, thì nó thường phụ thuộc vào độ 
nổi bật của cú sau (không nổi bật và không có nhịp điệu: xem Chương 
1, Mục 1.2 ở,trên), trong khi nếu nó đứng sau toàn bộ hay đứng sau 
một phần của cú bị phóng chiếu, thì thay vì có nhóm thanh điệu riêng 
biệt, nó xuất hiện như là phần “đuôi” của cú bị phóng chiếu, phần âm 
điệu thêm vào để tiếp tục sự di chuyển cấp độ âm thanh của phần bị 
phóng chiếu ở trước; ví dụ: 


() 1 ^ *2_ Bmums sdid: 'Caesar wás Bruatus nói: 'Caesar có tham 
qibitlows ` vọng" 


(b) *1^2 'Caesar was ambitious.` said Bruus  *Caesar có tham vọng," Brutus 


nói 
(€) 'L<<2>> 'Caesar, ` said Brutus, 'wWas \Caesar,' Brutus nói, 'có tham 
dmbilious.` vọng." 
(4) *1^ 2 *Was Caesar ambitious? ` asked `*Có phải Caesar có tham vọng 
Mark Anthony, không?" Mark Anthony hỏi. 


Điển hình, trong (a) Bruius said sẽ không nổi bật; trong (b) sai 
Brutus có thanh điệu giáng, tiếp tục thanh điệu giáng (thanh điệu 1) ở 
từ ambifiows; trong (c) nó sẽ có thanh điệu thăng, tiếp tục thanh điệu 
giáng-thăng (thanh điệu 4) ở từ Caesar; trong (d) as&ed Mark Amthony 
sẽ có thanh điệu thăng, tiếp tục thanh điệu thăng (thanh điệu 23 hay 
giáng-thăng (thanh điệu 2) ở từ ambi1ious. 
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Lí do là vì chức năng chính của cú phóng chiếu là chỉ ra cú kia bị 
phóng chiếu: một ai đó nói nó. Không có gì trong từ ngữ của cú bị 
phóng chiếu đồng đẳng thể hiện rằng nó là cú bị phóng chiếu; nó có 
thể xuất hiện một mình, như là một sự quan sát trực tiếp. Trong tiếng 
Anh bút ngữ, nó được báo hiệu về mật ngôn điệu bằng dấu chấm câu; 
và nếu phần được trích dần mở ra sang một đoạn khác thì các dấu trích 
đoạn thường được lập lại, như là sự gợi nhớ. Trong tiếng Anh khẩu 
ngữ, sự tương ứng của nó là sự lặp lại của cú phóng chiếu, như trong ví 
dụ dưới đây: 


Mẹv brother, he used to show dogs, - Người anh trai của tôi, anh ấy thường khoe 
and he satd to mẹ, he said, 'Look,` chó. và anh ấy nói với tôi, anh ấy nói, 
hẹ said, 'Ì really thínk youwe gọt `Này,` anh ấy nói. 'anh nghĩ em thực sự có 
something here,` he said. 'Why don một cái gì đó ở đây," anh ấy nói. "Tại sao 
xon take it to a show?" And J said- em lại không đem nó ra để triển lãm?" Và 
Oh, va. Righi-oh. ` tôi nói 'Ô, đúng rồi. Đúng rồi'. 


Nếu không có kiểu lặp lại này, thì thực tế là một đoạn ngôn bị 
phóng chiếu có thể dễ bị mất dấu vết.' Trong tiếng Anh bút ngữ về mặt 
điển hình chỉ có cú phức đầu tiên là sẽ được đứng sau bởi một cú 
phóng chiếu. Lưu ý rằng phần phân tích phản ánh chính xác mẫu thức 
đồng đẳng, chỉ ra sự phóng chiếu nơi mà nó xuất hiện trong cấu trúc 
nhưng lại không chỉ ra nơi mà nó được giả định bằng liên kết; quan sát 
ví dụ dưới đây: 


lllfhomas cowld just see out ðƒ the Thomas chỉ có thể nhìn qua lỗ hồng, 
1 nhưng no không thể đi chuyến được. 
khole, II but he cowldn † move 
x2 
HÍ *Oh dear,` << he said>> `Ï am a *Trời ơi, anh ta kêu lên, 'Mình ngốc quá". 
#Ị <<2>> 
suy engine` lÌY 5 
ll| *And & yery nattghfy ône too.` *Và (là) một con người bướng binh nữa'. 
"" 
lI said ø voice behind hùm. giọng nói phát ra ở phía sau anh ta. 
2 
II *ƒ sa yốw. ° llÍ Mình nhìn thấy bạn rồi. 
1 
lIL 'Please get me owr: ÌÌ *Lâm ơn kéo mình ra giúp; 


Một số người nói đưa chất giọng đặc biệt vào lời nói trích nguyên, mà về nguyên 
tác có thể được dùng làm dấu hiệu ngôn điệu đang diễn ra và gạt bỏ nhu cầu nhắc lại 
cú 'phát ngôn" — mặc dù hiệu quả âm học có lẽ phụ thuộc chủ yếu vào sự thay đổi 
ban đầu của âm sắc, và nếu như vậy thì nó sẽ có xu hướng giảm dần khi lời nói được 
trích nguyên tiếp tục. 
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1won † be naughty again. ` lÌ| Mình sẽ không bướng nữa'. 

F2 
llÍ 'Í?m not sơ sure,` Tao không đám chắc, ` 

“ 

II replied the Fat Controller. người kiểm soát béo mập trả lời. 

2 
lII'We can T lỰt you out with a crane, “Chúng tao không thể dùng cầu để kéo 

1 mày ra, : 

lI the ground 's not firm enough. ˆ ÌÌ bởi vì nền đất không vững. 

x2 


Bởi vì số lượng và kiểu phóng chiếu hiển ngôn là một biến thể 
ngôn bản quan trọng, cho nên chỉ ra chính xác nó xuất hiện ở đâu và 
dưới hình thức nào là một việc làm quan trọng. 

Bản chất của cú bị phóng chiếu là gì? Cú bị phóng chiếu ở đây đại 
diện cho cách "tạo lời (từ ngữ): nghĩa là, hiện tượng mà nó thể hiện là 
hiện tượng ngữ pháp-từ vựng. Ví dụ, 7m mot sơ sure,` replied the Fat 
Coniroller. Trong khi cú phóng chiếu replied the Fat Conmiroller thể 
hiện một hiện tượng bình thường của kinh nghiệm, thì cú bị phóng 
chiếu *Ƒm not số sure` lại thể hiện hiện tượng thuộc trật tự thứ hai, 
một hiện tượng mà chính nó lại là một sự thể hiện. Chúng tôi sẽ gọi nó 
là “Siêu hiện tượng" (Metaphenomenon). Nếu chúng ta muốn tranh 
luận, thì câu hỏi không phải là '¡s he, hoặc ¡š he not, so sure?” — 
nghĩa là một câu hỏi riêng biệt; 'nó là 'đid he, hoặc địd he nói, say 
these words? Do đó, cấu trúc tổng thể là cấu trúc của một cú phức 
đồng đẳng trong đó mối quan hệ lôgic-ngữ nghĩa là mối quan hệ 
phóng chiếu; cú phóng chiếu là một quá trình phát ngôn, và cú bị 
phóng chiếu có vị thế của một lời nói. 

Các động từ được dùng trong các cú trích nguyên bao gồm: 


C1) say (nói), thành viên khái quát của nhóm này; 

(2) Các động từ đặc thù cho (a) nhận định và (b) câu hỏi, ví dụ, (a) /eif 
(bảo) (+ Tiếp thể), remark (nhận xéU, observe (nhận xét/quan sát), 
point ouf (chỉ ra), report (báo cáo), announce (thông báo); (b) ask 
(hỏi), đemand (yêu cầu), inguire (hỏi), query (thắc mắc). 

(3) Các động từ kết hợp “say” (nói) với một thành phần chu cảnh, ví 
dụ, reply (trả lời/đáp = nói trong khi phản ứng), expiain (giải thích = 
nói trong khi giải thích), prores (phản đối = nói với sự dè dật), 
continwe (tiếp tục = tiếp tục nói), /merrupr (ngắt lời = nói không theo 
lượt), warn (cảnh báo = nói: hậu quả không mong muốn"); 


' Để tranh cãi về nó chúng ta phải đổi nó thành một hiện tượng thuộc trật tự thứ nhất 
(first-order phenomenon) 
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(4) Các động từ có các nét nghĩa biểu niệm khác nhau, ví dụ, ¿si 
(nói một cách nhấn mạnh). eømzziz (nói một cách bực tức), cry, 
xhowf (nói to), boas( (nói một cách tự hào), mua” (nói giọng thì 
thầm), sứamzner (nói với sự lúng túng). 

Một phạm vi rộng lớn các động từ khác nhau có thể được xếp vào 
nhan để cuối cùng này, các động từ không phải là động từ phát ngôn 
nhưng, đặc biệt trong thể loại văn trần thuật viên tưởng, được dùng để 
gợi thái độ, tình cảm hoặc cử chỉ tình cảm kèm theo hành động nói, ví 
dụ, sob (khóc thút thít), xzozrr (Khụt khit thở), ri»kfe (kêu lanh canh), 
beam (phát đi). venfre (mạo hiểm), breathe (thở): ví dụ: 


J1 1s œ great thìng. ẢiscretIon,` mwsed *Đó là việc vĩ đại. hành động nội tâm," 
Pairot Poirot nghĩ. 


Ở dây, hàm ý là Poirot đang cố tạo ra ấn tượng tư duy nói to trong khi 
bảo đảm chắc chắn là người nghe “nghe lỏm thấy". 


Š.2_ Thông báo (“lời nói được thông báo lại): quá trình tỉnh 
thần, quan hệ phụ thuộc 
Nói không phải là cách sử dụng ngôn ngữ duy nhất; chúng ta còn 
dùng ngôn ngữ để tư duy. Do đó một quá trình tư duy (suy nghĩ) cũng 
được dùng để phóng chiếu; ví dụ: 


Dr Singleman ahways believed that Bác sĩ Singleman tìn rằng bệnh nhân của 
hịx pafilenI woHld recove. mình sẽ khỏi bệnh. 


ây lại có một hiện tượng, Dr Singleman ahways believed, và một 
lên tượng ¿š pafient wowld recover. Sự khác nhau giữa ví dụ này 
với các ví dụ được trình bày ở mục trên là ở đây (¡) cú phóng chiếu là 
một cú tỉnh thần, cụ thể hơn cú tỉnh thần thuộc tiểu loại tri giác: và (ii) 
cú bị phóng chiếu không phải là lời mà là ý nghĩa. 

Một hiện tượng được phóng chiếu như là một ý nghĩa vẫn là một 
hiện tượng của ngôn ngữ — nó là cái được người ta gọi là 'siêu hiện 
tượng"; nhưng nó được thể hiện ở một cấp độ khác — cấp độ ngữ 
nghĩa, không phải cấp độ ngữ pháp-từ vựng. Khi một hiện tượng được 
phóng chiếu thành ý nghĩa, thì nó đã được hệ thống ngôn ngữ “xử lí” 
(processed), nhưng chỉ được xử lí có một lần, không phải hai lần như 
trong trường hợp của ngôn từ. Vì vậy, ví dụ hiện tượng nước rơi từ trên 
trời xuống có thể được mã hiệu hóa thành một ý nghĩa bằng một quá 
trình tình cảm trí nhận, trong (se thowglt) ít waw raining (cô nghĩ trời 
đang mưa); nhưng khi cùng một hiện tượng được thể hiện bằng một 
quá trình phát ngôn, như trong (sửe saiđ:) *if$ raiming`, thì chính ý 
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nghĩa !i iy raining` đã được mã hiệu hóa lại để trở thành ngôn từ. 
Ngôn từ được “nấu lại" (cooked) hai lần. Hiện tượng này được kí hiệu 
hóa một cách lí thú bằng hệ thống dấu chấm câu của tiếng Anh. Hệ 
thống sử dụng cả dấu trích đoạn đơn và dấu trích đoạn kép. Trèn 
nguyên tác, dấu trích đoạn đơn đại diện cho ý nghĩa và dấu trích đoạn 
kép đại diện cho ngôn từ.` Chúng ta ý thức một cách vô thức rằng khi 
một hiện tượng nào đó có vị thế của một ngôn từ thì nó chuyển dịch 
khỏi kinh nghiệm của người ta không phải một lần mà là hai lần: nó 
trải qua hai bước trong quá trình hiện thực hóa. Cách biểu trưng này đã 
được hệ thống kí hiệu hiện tại của chúng ta chấp nhận, trong đó dấu ` 
đại diện cho một ý nghĩa được phóng chiếu và dấu * đại diện cho ngôn 
từ được phóng chiếu: 


III Dr Singleman believed lÌ his patient would recover llÌ 


k '6 
Khi một hi 


ện tượng được phóng chiếu thành ý nghĩa, thì chúng ta 
không thể hiện 'chính những từ ngữ đó), bởi vì không có từ ngữ. Nếu 
chúng ta muốn cãi về việc liệu người bác sĩ có quan điểm hay không, 
thì chúng ta không có sự kiện được quan sát nào làm điểm quy chiếu 
cả. Do đó, trong khi kết hợp với hệ thống đồng đẳng và phụ thuộc, 
mẫu thức cơ bản để phóng chiếu các ý nghĩa không phải là mầu thức 
đồng đẳng, xem phóng chiếu như là một sự kiện có thể đứng tự do, mà 
là mẫu thức phụ thuộc, làm cho nó phụ thuộc vào quá trình tỉnh thần. 
Nói theo cách khác, mẫu thức điển hình để thể hiện một *ý nghĩ' là 
mẫu thức phụ thuộc. 

Như đã được chỉ ra trước đó, mối quan hệ phụ thuộc hàm chỉ một 
bình diện khác. Nếu chúng ta so sánh cặp ví dụ dưới đây: 


(a) Mary said: 'Ï wiHl come back here  Mary nói: "tôi sẽ trở lại đây ngày mai". 
TOHIOFFOWE”. 

(b) Mary thonght she would come  Mary nghĩ cô ấy sẽ trở lại đó ngày hôm 
back there the next day. sau. 


thì trong (a) quan điểm của cú bị phóng chiếu là quan điểm của Phát 
ngôn thể, Mary; cô ta là điểm quy chiếu của sự chỉ trỏ. mà do đó bảo 
tồn hình thức của sự kiện ngữ pháp-từ vựng, dùng 1, here. come, 
tomorrow.. Mặt khác, trong (b) quan điểm trong cú được phóng chiếu 
chỉ là quan điểm của người nói cú phóng chiếu; do đó Mary là 'she”, vị 
trí hiện tại của Mary là 'there", sự di chuyển đến vị trí đó là 'going”, và 


' Thật đáng tiếc. các nhà xuất bản không cho phép các tác giả đi theo nguyên tác này 
trong các ấn phẩm của họ. 
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cái ngày được ám chỉ như là thời gian đi theo trực tiếp lời nói không 
phải là ngày mai của người nói mà chỉ thuần túy là 'ngày hôm sau). 
Hơn nữa. bởi vì cú phát ngôn có thời điểm quá khứ, cho nên cú được 
phóng chiếu mang theo đặc điểm của thời gian xa xăm: do đó mà 
wouid, chứ không phải là w/!. Phóng chiếu phụ thuộc bảo tồn định 
hướng chỉ trỏ của cú phóng chiếu: yếu tố chỉ trỏ của người nói, trong 
khi trong phóng chiếu đồng đẳng yếu tố chỉ trỏ thay đổi và tiếp nhận 
định hướng của Phát ngôn thể. 

Do đó, chúng ta có mẫu thức được trình bày trong Hình 7(9): 


Kiểu quá trình 
phóng chiếu thứ bậc 
đồng đẳng phụ thuộc 
|2 gộ 
phát ngôn * | phóng chiếu ngôn từ 
1 “2 


tính thần ` phóng chiếu ý nghĩa 


Œ 


Đây là mẫu thức phóng chiếu cơ bản. Nhưng bằng quá trình kết hợp 
lại của các tham biến có liên quan với nhau (được người ta biết một 
cách đơn giản hơn như là việc điển vào các chỗ trống), các hình thức 
khác cũng cùng tồn tại song song. 


7.5.3. Lời nói thông báo lại, tư duy trích nguyên 

Có thể 'thông báo" lại một phát ngôn bằng cách thể hiện nó như 
một ý nghĩa. Đây là 'lời nói được thông báo lại" của ngữ pháp truyền 
thống; ví dụ, the noble Brutus hath told you Caesar was ambitious 
(Quý ngài Brutus đã nói với bạn rằng Caesar là người có tham vọng 
(Hình 7-12). 


hần Dư 
|HĐ_ |VN |BN 


NT |Đ, 


Hình 7-12 Lời nói được thông báo lại. 
Trong trường hợp này, Brutus đã thực sự nói những lời dưới đây: 


Brutus: As Gaesdar loved mẹ, [ sueep — Brutus: Bởi vì Caesar mến tôi, nên tôi khóc 
for lùn: as he was fortunafte. J ông, bởi vì ông may mắn, nên tôi vui mừng: 
rejolce at tr; as he weas valiamr, } - bởi vì ông đũng cảm, nên tôi vinh đanh ông; 
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honowr hữm: bịư, as he wáas nhưng bởi vì ông có tham vọng, nên tôi 
ambitlous, ï slew hắm. chuyển hướng ông. 

Mark Anthony; The noble Brutus Mark Anthony: Quý ngài Brutus đã nói với 
hath told: you Caesar was bạn rằng Caesar có tham vọng. Nếu quả thực. 
ambitious. ]ƒ it were so, ir was a - như vậy, thì đó là một cái lỗi đáng buồn. 
grievous ƒault. 


Nhưng nguyên tắc ở phía sau sự thể hiện quan hệ phụ thuộc của sự 
kiện hữu ngôn này là, trong thực tế nó không được thể hiện như ngôn 
từ thực sự của nó; người nói thông báo điểm mấu chốt của cái được nói 
ra, và ngôn từ có thể khác với ngôn từ gốc, như trong hội thoại dưới 
đây (trong đó A là người chủ cửa hiệu, B là một khách hàng cao tuổi, 
nặng tai, còn C là cháu trai của bà). 


A,. lrdoesn † work; if 1$ broken. You ]I A. Nó không hoạt động: nó bị hỏng. Bà 


have to get iI repaired. phải đem nó đi chữa đi. 
B. What does he say? B. Bác ấy nói gì thế cháu? 
€C. He says if needs mending. C. Bác ấy bảo nó cần phải sửa bà ạ. 


Tất nhiên, ví dụ này không phải để gợi ý rằng khi người nói sử 
dụng quan hệ đồng đẳng theo hình thức 'trực tiếp` thì anh ta thường 
xuyên nhắc lại ngôn từ một cách chính xác; hoàn toàn không phải là 
như vậy. Nhưng chức năng lí tưởng hóa của cấu trúc đồng đẳng là để 
thể hiện ngôn từ; trong khi với quan hệ phụ thuộc chức năng lí tưởng 
hóa của nó là để thể hiện ý nghĩa, hoặc nét nghĩa mấu chốt. 

Các động từ dùng trong những nhận định và những câu hỏi thông 
báo thường giống với các động từ dùng trong trích nguyên; nhưng có 
một điểm dị biệt quan trọng. Trong trích nguyên, vị thế độc lập của 
phán đoán, kể cả thức của nó, được bảo tồn; vì vậy chức năng lời nói 
của nó cũng hiển ngôn như chức năng lời nói của 'cú gốc". Mặt khác. 
trong thông báo, chức năng lời nói hoặc không rõ hoặc có thể không 
rõ, và do đó được làm rõ trong động từ thông báo. Ba vấn đề phát sinh 
tiếp theo. (1) Trong trích nguyên, động từ say (nói) có thể phóng chiếu 
những phát ngôn thuộc tất cả các thức, trong khi trong thông báo lại 
chúng ta thấy có say, asẺ, và rell: 


Henry said, 'Mary s here ˆ Hemry nói, 'Mary ở đây" 

Henry said that Mary was here Henry nói rằng Mary ở đây. 

Nenry said, 'Is Mary here? Henry hỏi. “Mary có ở đây không?" 
Henry asked whether Mary was there,  Henry hỏi xem Mary có ở đó không. 
Henry said, 'Who $ here?" Henry hỏi, °Ai ở đây?" 

Henry asked who was there Henry hỏi ai ở đó. 

Henry said, 'Stay here!" Henry nói 'Ở lại đây!" 


Henry told [Fred] to stay there Henry bảo [Fred] ở lại đó. 
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Cũng nên lưu ý rằng hình thức thông báo /#enry told Janet who 
wøy fhere (Henry bảo Janet ai ở đó) “trả lời câu hỏi của Janet “ai ở 
đây?”, mà đối với nó không có hình thức trích nguyên tương đương. 
(2) Nhiều động từ phức tạp về ngữ nghĩa đối với các chức năng lời nói 
được chỉ tiết hóa chỉ được sử dụng trong thông báo lại: ví dụ, ¿msimuafe 
(ám chỉ), #nply (hàm chỉ), remind (nhắc nhở), ñypothesise (đặt giả 
thuyết), đeny (phủ nhận), ømake owr (nhận ra), cfzm (khẳng định), 
maimain (cho rằng). Nhưng động từ này ít khi được dùng để trích 
nguyên: có khoảng cách kinh nghiệm quá xa giữa chúng với sự kiện 
lời nói thực tại. (3) Mặt khác, nhiều động từ bố trí các đặc điểm hành 
vị hay liên nhân vào sự kiện lời nói, và được dùng để trích nguyên đặc 
biệt là trong văn trần thuật, nhưng lại không bao giờ được dùng để 
thông báo lại, bởi vì chúng không có đặc điểm 'phát ngôn. Do đó, 
tương ứng với ví dụ ở cuối tiểu mục trên, chúng ta không thấy cú phức 
phóng chiếu Poinrot mused that discretion was a great thủng. 

Sự kết hợp giữa một quá trình phát ngôn với đặc điểm “thông báo 
lại' này. mặc dù chúng ta đối xử với nó như là kết quả lôgic của trích 
nguyên, được đi đến do suy luận cùng loại với đặc điểm thông báo lại 
của quá trình tỉnh thần, là cách thể hiện thông thường về điều mà 
người ta nói trong hầu hết các ngữ vực trong tiếng Anh. Sự kết hợp 
ngược lại, sự kết hợp giữa một cú tỉnh thần với đặc điểm 'trích 
nguyên”, cũng được thấy, mặc dù bị hạn chế rất đáng kể. Ở đây, ý nghĩ 
được thể hiện như thể nó là ngôn từ, ví dụ: 

1 saw an ad in the paper for Tôi nhìn thấy một bản quảng cáo trong 
dachshunds, and I thought 'J II just - báo vẻ những con chồn, và tôi nghĩ *Mình 
inquire" — noi imtending to buy one, - cứ hồi xem sao" — tất nhiên là không phải 
GƑ COHrSe. để mua một con. 
H7 thongit lÌ *E HH just inqtire`. lÌ Tôi nghĩ 'Mình cứ thử hỏi xem sao". 

1 K2 


Hàm ý là 'tôi tự nói với mình ...'; và cách diễn đạt này thường được sử 
dụng, công nhận thực tế rằng người ta có thể nghĩ bằng lời. Chỉ có một 
số động từ chỉ quá trình tỉnh thần thường xuyên được dùng để trích 
nguyên theo cách này, như /nk (nghĩ), wonder (phân vân/băn khoăn), 
reflect (nhớ lại), sưzmise (phỏng đoán). 

Bây giờ chúng ta có thể ôn lại Bảng 7(9) bằng Bảng 7(10). Tuy 
nhiên, trước hết để làm việc này, chúng ta hãy thiết lập các thuật ngữ 


dưới đây: 
phóng chiếu đồng đẳng trích nguyên (quote) 
phóng chiếu phụ thuộc thông báo lại (report) 
cái được phóng chiếu hữu ngôn lời (locution) 


cái được phóng chiếu bằng tỉnh thần ý tưởng (idea) 
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Bảng 7(10) Bốn kiểu quan hệ phóng chiếu 
thứ bậc [Trích nguyên 
đồng đảng 

`. # 
Ngôn từ 


Ngôn từ được thể. œ "B 
lhiện như ý nghĩa 


|she said, 7 can ` (Cô nói.|she said she could (cô nói 
“tôi có thể" (cô có thể) 
Ý tưởng h nghĩa được "2 ln œ'B 


tỉnh thần thể hiện như ngôn từ she thouglt she could (cô 
nghĩa cô có thể) 


Trích nguyên và thông báo lại không phải thuần túy là những biến 
thể hình thức. Chúng khác nhau vẻ ý nghĩa. Sự khác nhau giữa chúng 
bắt nguồn từ sự phân biệt ngữ nghĩa khái quát giữa đồng đẳng và phụ 
thuộc, bởi vì nó áp dụng trong ngôn cảnh phóng chiếu cụ thể. Trong 
trích nguyên, thành phần bị phóng chiếu có vị thế độc lập; do đó nó 
trực tiếp hơn và nó giống đời thực hơn, và hiệu quả này được tăng 
cường bằng định hướng chỉ trỏ, nó là sự định hướng của vở kịch hơn là 
định hướng của văn trần thuật. Trích nguyên có liên hệ đặc biệt với các 
ngữ vực trần thuật nhất định, trần thuật viễn tưởng và cá nhân; nó được 
dùng không những trong những phát ngôn mà còn trong những ý 
tưởng, kể cả những ý tưởng ở ngôi thứ ba được người kể chuyện toàn 
trí phóng chiếu ra, như trong: 


'And that the jwry-box,' thought *Và đó là chỗ ngồi của hội thẩm đoàn," 
Alice. Alice nghĩ. 


Mặt khác, thông báo lại thể hiện thành phần bị phóng chiếu như 
thể nó phụ thuộc. Nó vẫn thể hiện thức, nhưng dưới hình thức không 
cho phép nó đóng chức năng như là một sự di chuyển trong trao đổi 
hội thoại. Và người nói không khẳng định phải tuân theo ngôn từ. 

Các bài tập trong các trường học truyền thống thuộc kiểu 'đổi sang 
lời nói trực tiếp/gián tiếp” gợi ra rằng hai hiện tượng này thường sóng 
đôi với nhau. Điều này là có thật về mặt ngữ pháp-từ vựng, ở chỗ tìm 
ra sự tương đương giữa chúng là việc làm thường có thể — mặc dù 
không phải lúc nào cũng là sự tương đương độc nhất vô nhị: trên cơ sở 
của Mary said she had seen ít (Mary nói cô đã nhìn thấy nó), cách 
diễn đạt trích nguyên tương đương có thể là ƒ have seen ¡r (tôi đã nhìn 
thấy nó), ï had seen ¡1 hoặc Ï saw ¡ïf, hoặc she (một người nào khác) 
has seen it, v.v. (xem Chương 6, Mục 6.3 ở trên). Nhưng nó lại không 
phải là một nhận định khái quát về cách sử dụng. Vẻ góc độ ngữ 
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nghĩa, lời nói trực tiếp và lời nói gián tiếp không hoàn toàn sóng đôi 
với nhau, và có nhiều trường hợp trong đó việc thay thế hiện tượng này 
bằng hiện tượng kia là không có nghĩa. Ví dụ, lưu ý Alice thouglht that 
that was the jry-box (Alice nghĩ rằng đó là chỗ ngồi của hội thẩm 
đoàn), nơi mà chúng ta phải đổi Alice rhouglư thành một cách diễn đạt 
giống như Alice said to herselƒ (Alice tự nói với mình) để tránh nét 
nghĩa 'có/mang quan điểm" mà là cách giải thích tự nhiên về một động 
từ biểu đạt ý nghĩ khi nó phóng chiếu theo quan hệ phụ thuộc. 

Có nhiều cách quy chiếu ngược trở lại cái được trích nguyên và cái 
được thông báo lại. Điển hình mà nói, đơn vị quy chiếu, thường là từ 
that. được sử dụng để thu lượm đoạn ngôn được trích nguyên, trong 
khi hình thức thay thế so/nøt, lại được dùng với thông báo lại. Ví dụ: 


She sai, 'Ï can † đo .`— Dịd she ˆ Cô ấy nói, 'Tôi không thể làm được.` — Có 


really say that? phải cô ta nói điều đó không? 
She said she couldn 1 do ít. — Did Cô ấy nói cô ấy không làm được. — Có 
she really say so? phải cô ta nói thế không? 


(Về sự khác nhau giữa quy chiếu và thay thế, xem Chương 9 dưới 
đây.) Lí do là vì hành động trích nguyên hàm chỉ một sở biểu có trước, 
một địp cụ thể nào đó mà có thể được quy chiếu ngược trở lại, trong 
khi trong thông báo lại không có gì ngoài văn bản được thông báo lại. 
Điều này giải thích cho sự khác nhau về ý nghĩa giữa / don 1 believe 
thai (tôi không tin điều đó) 'tôi không công nhận khẳng định đó là hợp 
lệ' và J don 4 believe so (tôi không tin thế) 'theo tôi đó không phải là 
như vậy". So sánh: 


The sky is about to f4ll. (1) Who said that? Trời sắp đồ. (¡) Ai nói điều đó? 
(ii) Who said so? (ii) Ai nói thế? 


Rõ ràng là cả (hai và so đều đại diện cho thành phân bị phóng chiếu, 
như đã được động từ sư chỉ ra. Trong (ï) thành phần bị phóng chiếu 
được xem như là một đoạn trích: 'ai tạo ra hành động phát ngôn ấy?—— 
do đó chúng ta có thể hỏi wko sai that? (ai nói điều đó?), nếu chúng 
ta muốn xác định người nói trong một đám đông, giống như người 
giáo viên muốn tìm ra ai là người đang nói chuyện riêng trong lớp. 
Mặt khác, trong (ii) cách diễn đạt /he sky ¿š about to ƒall không được 
xem là hành động phát ngôn của một người nào đó mà là một văn bản; 
ý nghĩa của nó là 'ai khẳng định rằng nó là như vậy?', với ngụ ý rằng 
cách hiểu ngược lại là có thể hiểu được. 

Do đó, trong các quá trình phát ngôn he said that (anh ta nói điều 
đó) chứng tỏ việc anh ta sản sinh ra ngôn từ, trong khi he sai so (anh 
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ta nói như vậy) lại đưa ra vấn đề liệu điều anh ta nói trong thực tế có 
phải như vậy không. Với các quá trình tỉnh thần thì bức tranh phức tạp 
hơn, bởi vì hình thức quy chiếu /har có xu hướng liên quan đến sự chắc 
chắn và hình thức thay thế so có xu hướng liên quan đến sự không 
chắc chắn; nguyên tắc thì thực sự giống nhau, nhưng nó lại hoạt động 
trong một môi trường khác (xem các nét nghĩa khác nhau của fhoughr 
trong trích nguyên và thông báo lại, được nói đến ở trên). Nguyên tắc 
là hình thức thay thế không quy chiếu, nó chỉ nói trở lại. Do đó nó có 
đặc điểm ngữ nghĩa khái quát của hàm chỉ, và do vậy có tính loại trừ 
các sự lựa chọn có thể. Xem hình thức thay thế danh từ øne trong ø big 
one , nghĩa là 'còn có những cái nhỏ hơn nhưng tôi không néi đến 
chúng". Đó là lí do tại sao so, hình thức thay thế cú, lại có nét nghĩa 
khái quát 'không thực" (non-real), ngược lại với nét nghĩa 'thực". 
Ngoài ra (¡) phóng chiếu, nơi mà nó có nghĩa là cái được khẳng định 
hoặc được giả định, nó còn được dùng trong hai ngôn cảnh khác: (ii) 
giả định, đối lập với thực tại, và (iii) có thể, đối lập với chắc chắn. Do đó: 


()Ithủnkso nhưng Iknowjthatl không phải 7 know số 
() số = becattse 6ƒ that ki beCdaltse SỐ 
(HÌ) Perhaps so“ certainly €ertainly so 


Phần thảo luận chỉ tiết hơn được trình bày trong Chương 9. 


7.5.4. Phóng chiếu lời mời và lời yêu cầu 

Từ đầu đến giờ, chúng tôi đã khảo sát phóng chiếu các phán đoán: 
nghĩa là, nhận định và câu hỏi. Bây giờ chúng ta phải chuyển sang 
khảo sát hình thức phóng chiếu các cú thuộc kiểu hàng hóa-&-dịch vụ: 
lời mời và lời yêu cầu, mà chúng tôi gọi bằng một tên gọi khái quát 
"khiến nghị” (proposal). 

Lời mời và lời yêu cầu, và cả những lời gợi ý chỉ là sự kết hợp của 
hai hình thức (lời mời "tôi sẽ làm,” lời yêu cầu “bạn làm', lời gợi ý 
“chúng ta hãy làm"). Nó có thể được phóng chiếu theo phương thức 
đồng đẳng (trích nguyên) theo cùng cách với những phán đoán, bằng 
quá trình phát ngôn có chức năng trích nguyên. Ví dụ (dùng dấu chấm 
than làm một biến thể kí hiệu tùy thuộc): 


Iƒwe re talking when she 's writing up — Nếu bạn nói chuyện khi cô ta đang viết lên 
øn the board, all øƒ a swdden she II bảng, thì đột nhiên cô ta sẽ quay lại và đi 
tunmed round and go *will you be - `xin mời anh im lặng!" 
đquảet!” 
lI Sbe 7 gõ lÌ wíMf you be qwier! lÌ Cô ta đi, 'xin mời anh im lặng! 

1 k2) 
Ở đây động từ go là động từ trích nguyên. 
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Giống với phán đoán, có một tập hợp rộng lớn các động từ được 
dùng để trích nguyên những khiến nghị, đặc biệt là trong thể loại văn 
trần thuật: 

(1) động từ khái quất say; 

(2) các động từ đặc thù cho lời mời và lời yêu cầu, ví dụ, sgsesf (gợi 
ý), øffer (mời), call (gọi), order (ra lệnh), reqwuest (yêu cầu), rel! (bảo), 
propose (đề nghị), decide (quyết định); 

(3) các động từ chứa các đặc điểm chu cảnh hoặc các đặc điểm ngữ 
nghĩa nào đó như rhreaten (đe dọa) (mời: không mong muốn), vøw 
(thể) (mời: thiêng liêng), „øe (khẩn nài) (yêu cầu: thuyết phục), plead 
(cầu xin) (yêu cầu: tuyệt vọng), wøzn (cảnh báo) (yêu cầu: tránh hậu 
quả không mong muốn), prømse (hứa) (mời: mong muốn), agree 
(đồng ý) (mời khi trả lời); 

(4) các động từ có nét nghĩa biểu niệm nào đó (phần lớn là đồng nhất 
với các động từ được dùng để trích nguyên những phán đoán), ví dụ, 
blare (tiếng ¡nh ỏi), thunđer (lớn tiếng đe dọa) (“ra lệnh một cách ngạo. 
mạn"), moan (rên rỉ) ('nài nỉ khóc nóc), yei! (thét) (ra lệnh ầm 1), fsš 
(quấy rối) (ra lệnh lãng xăng); như trong: 


'Steady old boy, steady.' soothed his `Vững vàng lên anh bạn, vững vàng lên," 


Drier Người lái xe dỗ dành. 
“Collar that Dornmouse, *Tóm cổ lấy con sóc ấy, 
lì, 
“the Queen shrieked oi. ` Nữ hoàng hét lên. 
2 


Đây là những “lời yêu cầu trực tiếp` của ngữ pháp truyền thống, mà 
đối với chúng, chúng ta cần phải bổ sung thêm 'những lời mời (và 
những lời gợi ý) trực tiếp` vào. Nói theo cách khác, tất cả những khiến 
nghị đều được phóng chiếu như là “lời nói trực tiếp”. Giống như những 
phán đoán, những khiến nghị cũng có thể được thông báo lại: được 
phóng chiếu theo hình thức phụ thuộc như là “lời nói gián tiếp — lời 
yêu cầu gián tiếp, v.v. Nhưng sự sóng đôi giữa trích nguyên và thông 
báo lại không gần nhau như với các phán đoán, bởi vì khiến nghị được 
thông báo lại dần dần hoà nhập vào các thành phần gây khiến làm cho 
đường ranh giới giữa chúng không còn được rõ ràng nữa. Do đó, 
không những có nhiều động từ được dùng trong trích nguyên và không 
được dùng trong thông báo lại — một lần nữa lại là những cú phức: 
chúng ta thường viết híš drirer soothed hữm to be steady (người lái xe 
của anh ta đỗ dành anh ta phải vững vàng lên) hoặc soothed that he 
should keep steady (dỗ dành rằng anh ta phải vững vàng) — mà còn có 
nhiều động từ được dùng để thông báo lại mà không được dùng để 
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trích nguyên. Các động từ này diễn tả một phạm vi rộng lớn những quá 
trình hùng biện như persưade (thuyết phục), ƒorbid (cấm đoán), 
undertake (đảm nhiệm), encourage (khuyến khích), reeommend 
(khuyến nghị). 

Với các phán đoán, cú được thông báo lại là cú hữu định.'Với 
khiến nghị, nó có thể là cú hữu định hoặc cú vô định. Các cú vô định 
điển hình là các cú không hoàn thành thể; ví dụ: 7 føld yow to mỉnd 
your head (tôi nhắc bạn phải cẩn thận cái đầu của mình). Các cú hữu 
định là các cú tuyên bố, thường được biến thái hóa bằng các hình thức 
should, ought to, must, has to, is to, miglt, could, woudd; ví dụ, Ï told 
you you had to mìnd your head (tôi nhắc bạn bạn phải cẩn thận cái đầu 
của mình), she swggested they might talk it over (cô ta gợi ý họ có thể 
thảo luận kĩ về điều đó). 

Chúng ta làm thế nào để vạch đường ranh giới giữa các cú này với 
các cú gây khiến như she got him to falk it over (cô ta bắt anh ta phải 
thảo luận kĩ về điều đó)? Bước thứ nhất, nếu có một cú được trích 
nguyên tương đương với cùng động từ, thì cấu trúc của nó rõ ràng là 
một tổ hợp phóng chiếu; ví dụ, hình thức 


l| he threatened lÌ to blow tp the củy lÌÍ ` Anh ta dọa sẽ làm nổ tung thành phố. 
ơ *p! 


có thể song song với hình thức 7!! blow the city!" he threatened (*tao 
sẽ làm nổ tung thành phố!" hắn đe dọa.). Điển hình mà nói, nếu một 
khiến nghị được phóng chiếu thì nó thực sự có thể không có kết quả 
cuối cùng: do đó, chúng ta có thể nói he (hreatened to blow up the cỉty 
bưi điản ï (hắn dọa sẽ làm nổ tung thành phố nhưng hắn lại không 
làm), hay the Queen ordered the executioner to cưt of Alice  head, 
bút he didn † (Nữ hoàng ra lệnh cho đao phủ cắt đầu Alice nhưng ông 
ta không làm) — trong khi nói rằng ứhe Queen gọt the executioner to 
cut ðfŸ Alice 's head but he didn 1 (Nữ hoàng bắt người đao phủ cắt đầu 
Alice nhưng ông ta không làm) là cách nói tự mâu thuẫn. 

Một cách khái quát hơn, chúng ta có thể giả định rằng bất kì động 
từ nào thể hiện hành vi lời nói trên nguyên tắc đều có thể được dùng 
thể phóng chiếu. Do đó, một quá trình phát ngôn với một cú phụ thuộc 
vô định thường có thể được giải thích như là một hình thức phóng 
chiếu; và nếu cú phụ thuộc vô định có thể được thay thế bằng một cú 


' Trừ những ý tưởng được phóng chiếu nhất định, mà có thể tiếp nhận hình thức vê 
định trong mô hình tiếng La tỉnh 'đối cách + động từ nguyên thể", ví dụ: 

lll 7 nnderstandl l\ them to have accepred llI (Tôi hiểu họ đã chấp nhận) 

llI He doesn r believe || yow to be serious lI (Anh ta không tin là bạn nghiêm chỉnh) 
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hữu định có biến thái thì điều này làm cho nó chắc chắn hơn, bởi vì nó 
loại trừ các cú chỉ mục đích: 


llÍ He promised lÌ to make her hapjoy. lÍÍ Anh ta hứa sẽ làm cho cô ta hạnh 
phúc. 
lHÍ te promised l( he would make her happy lÌ — Anh ta hứa anh ta sẽ làm cho cô ta 
ơ "B hạnh phúc. 


Hai ví dụ trên khác với he promised, (in order) to make her happy 
(anh ta hứa, để cho cô ta sung sướng). Đây là quan hệ bành trướng có 
cấu trúc œ ^ x ƒ. Các đặc điểm gây khiến bị loại trừ bởi vì chúng 
không phải là các quá trình phát ngôn; chúng cũng thường không có 
các cú hữu định tương đương — chúng ta không nói Ï 1! make that you 
should regret i! Xem Chương 7 Bồ sung, Mục 5 dưới đây. 

Có thể dường như là lời mời và lời yêu cầu chỉ có thể được phóng 
chiếu bằng quá trình phát ngôn; với khiến nghị, sẽ không có sự tương 
đương nào đối với một phán đoán được quá trình tỉnh thân phóng chiếu 
ra. Ý nghĩ của chúng ta không làm một cái gì đó xảy ra. Nhưng chúng 
ta thực sự mong muốn nó xảy ra; và đây là một hình thức phóng 
chiếu. Khiến nghị được phóng chiếu bằng các quá trình tỉnh thần; 
nhưng trong ngôn cảnh này, có một sự phân biệt quan trọng giữa phán 
đoán và khiến nghị, bắt nguồn từ bản chất cơ bản của chúng như là 
những hình thức trao đổi tín hiệu học. Trong khi phán đoán, những sự 
trao đổi thông tin, được phóng chiếu bằng các quá trình tỉnh thần tri 
nhận — nghĩ, biết, hiểu, phân vân, v.v — thì khiến nghị, những sự trao 
đổi hàng hóa-&-dịch vụ, lại được phóng chiếu bằng các quá trình tỉnh 
thần tình cảm thuộc tiểu loại phản ứng: mong muốn, thích, hi vọng, sợ 
và v.v.. Ví dụ: 


Mary hopes To go to Sweden next year  Mary hì vọng sang năm ssẽ đi 
Thuy Điển 
Iwish they would keep quiet Tôi mong giá mà họ giữ trật tự 
The keeper wamed_ the children to say Nhân viên bảo vệ (vườn thú) muốn 
away ffom the cage bọn trẻ đứng xa chuồng Ẫ 
1 don t like YON f0 gO f00 near Tôi không thích bạn lại quá gần 
œ SẼ 


Do đó, trong khi các phán đoán được nghĩ thì các khiến nghị lại 
được hi vọng. Giống với các hình thức được phóng chiếu bằng quá 
trình phát ngôn, các hình thức được phóng chiếu bảng quá trình tỉnh 
thần có các giới hạn mờ nhạt. Chúng hòa nhập với các quá trình gây 
khiến và với các phạm trù chỉ thể. Các tiêu chí phù hợp tương tự với 
các tiêu chí được thiết lập cho phán đoán, ngoại trừ việc chúng ta 
không thể kiểm tra trích nguyên một cách thực tế được, bởi vì khiến 
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nghị tỉnh thần rất hiếm khi được trích nguyên.' Tuy nhiên, đối với 
thông báo lại, nếu quá trình trong cú chi phối là quá trình tình cảm, và 
cú phụ thuộc là một cú tuyên bố chỉ tương lai, hay có thể thay thế được 
bằng một cú tuyên bố chỉ tương lai, thì cấu trúc của nó có thể được 
giải thích như là một hình thức phóng chiếu. Ví dụ, we hope you will 
not forget (chúng tôi hi vọng bạn sẽ không quên). Trong mục tiếp theo 
chúng tôi sẽ gợi ý một cách giải thích thay thế cho các tổ hợp nơi mà 
cú phụ thuộc là một cú vô dịnh và Chủ ngữ của nó được tiền giả định 
từ cú chỉ phối; ví dụ, he wanted to go home (anh ta muốn về nhà) (nơi 
mà tìm ra hình thức hữu định tương đương là việc làm khó khăn); 
nhưng thường sẽ có một mức độ võ đoán nhất định về nơi mà đường 
ranh giới được vạch ra. 


Do đó, lưu ý rằng có tỉ lệ để 


she wanted him to go (tính thần) Cô ta muốn anh ta đi 

tương ứng với } khiến nghị 
she told him to ạo (phát ngôn) Cô ta bảo anh ta đi 
she khew he was going (tình thần) Cô ta biết anh ta đang đi 

tương ứng với } phán đoán 
she sai he was going (phát ngôn) Cô ta nói anh ta đang đi 


Chúng ta có thể mở rộng bảng 7(10) thành Bảng 7(I 1). 


7.5.5. Lời nói gián tiếp tự do 

Như chúng ta đã thấy, một phán đoán được thông báo lại điển hình 
tiếp nhận một tập hợp các đặc điểm cùng nhau được gọi là 'lời nói 
gián tiếp”. Điều xảy ra là tất cả các thành phần chỉ trỏ đều được 
chuyển đổi từ quy chiếu sang tình huống lời nói: các thành phần nhân 
xưng được chuyển từ ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai (người nói và người 
nghe) sang ngôi thứ ba, các thành phần chỉ định được chuyển từ gần 
(thời gian & không gian) đến xa. Một phần của kết quả này là “trình tự 
của các thì' (sequence of tense): nếu động từ trong cú thông báo có 
quá khứ là thì chính yếu (xem Chương 6, Mục 6.3), thì mỗi động từ 
trong cú được thông báo lại đều có thành phần hữu định của nó trong 
hình thức (“trình tự) ở Hệ thống II: 


! Lưu ý rằng 7 wish he 'đ go away, ` thouglư Mary (*Giá mà hắn cút đi!" Mary nghĩ) 
là một phán đoán sáp nhập cả một khiến nghị được thông báo lại, chứ không phải là 
một khiến nghị được trích nguyên mà sẽ là “/ef hưu go away!” wished Mary ("Hắn 
hãy cút đi!* Mary mong). Giống với các phán đoán tính thần, các khiến nghị tỉnh 
thần cũng vậy: khái niệm đằng sau trích nguyên nhìn chung là khái niệm 'tự nói với 
mình", hay nói thầm với Đức Chúa Trời trong khi cầu kinh. 
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Thì chính yến Tình thái 
Không theo trình tự  Theotrìnhtự Không theo trìnhtự Theo trình tự 
qmlislare M'đSÍM€T€ can/corld corld 
havethas had may!might might 
doldoes did willhwould would 
shallhviil shouldlwould  should should 
W4ÿSÍWere had been OHgÌf to OHgÌ1 to 
dua had dane mutst(has to had to 


Bảng 7(11) Phóng chiếu các phán đoán và các khiến nghị 


Kiểu Thứ bậc 
quá trình Trích nguyên Thông báo lại 
phóng chiếu: đồng đẳng phụ thuộc 
lời nói được Lý đồ 
phóng chiếu 
chức nãn; 
Ngôn từ N- Ngôn từ được thể hiện như 
là ý nghĩa _' tàn l) 
Lời " Phán đoán 
He said 1 can †° (Anh ta nói|He said he could (Anh ta 
"tôi không thể") nói anh ta có thể) 
Phát Khiến nghị | She fold hùm 'Do” (Cô ta bảo | She told hứm ro do (Cô ta 
ngôn | anh ta 'Làm") bảo anh ta làm) 
: Ý nghĩa được thể hiện như| Ý nghĩa œ “B 
SN ngôn từ lý ấp 
tưởng" |Phán đoán |/je thought 'T can †' (Anh ta| He thought he could (Anh 
_|nghĩ “Tôi không thể") ta nghĩ anh ta có thể). 
Tỉnh Khiến nghị |She wiHed hứn 'Do"” (Cô tạ| She wanted húm to do (Cô ta 
thần muốn anh ta 'Làm đi") muốn anh ta làm) 


Nói theo cách khác, đặc điểm “quá khứ" bổ sung được giới thiệu ở 
thành phần Hữu định trong cấu trúc thức. Việc sử dụng hình thức theo 
trình tự là không bắt buộc; nó ít có khả năng hơn trong cú nhận định 
một phán đoán khái quát. Ví dụ, they sđiđ they close at weekends (họ 
nói họ đóng cửa vào cuối tuần). Nhưng nhìn chung nó là một sự lựa 
chọn không đánh dấu trong môi trường của câu hỏi. 

Nếu cú được thông báo là một cú nghỉ vấn, thì nó sẽ được chuyển 
thành cú tuyên bố; tuyên bố là thức không đánh dấu, và nó được dùng 
trong tất cả các cú không lựa chọn về thức một cách độc lập, kể cả tất 
cả các cú phụ thuộc. Một cú nghi vấn yes/no (có/không) trở thành một 
cú tuyên bố, được giới thiệu bằng hình thức ¿ƒ hoặc wherher (liệu); một 
cú nghi vấn có WH- trở thành cú tuyên bố, với thành phản WH- vẫn 
tồn tại ở đầu cú. 

Với cú cầu khiến, mối quan hệ ít rõ ràng hơn. Chúng tôi đã lưu ý 
trong Chương 4 ràng cầu khiến là một phạm trù hơi không xác định; 
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nó có một số đặc điểm của một cú hữu định và một số đặc điểm của 
một cú vô định. Tương tự, phạm trù cầu khiến được thông báo lại (“yêu 
cầu gián tiếp`) cũng không được xác định rõ ràng. Nhưng các cú vô 
định với tiểu từ /o, đứng sau động từ như /ef! hoặc ørder, có thể được 
giải thích như là những khiến nghị được thông báo lại. Do vậy, chúng 
thể hiện những đặc điểm của 'lời nói gián tiếp', mặc dù không có trình 
tự thì, bởi vì động từ không lựa chọn thì. Ví dụ: 


*T know thís tríck 6ƒ yotrs. " She said she khew' that trick oðƒ hỉs. 

(tôi biết thủ thuật này của anh rồi) (Cô ta nói cô ta biết thủ thuật đó của anh 
ta) 

“Can YoH Conle fOINorrovu2 ˆ He asked Iƒ she could come the nexí day. 

(Bạn có thể đến ngày mai được (Anh ta hỏi liệu cô ta có thể đến vào ngày 

không?) hôm sau được không.) 

"Why isn 1 John hiere? She wondered wlty Johi wasn † there. 

(Tại sao John không ở đây nhỉ?) (Cô ta phân vân tại sao John lại không ở 
đó.) 

'Help yourselƒ.` He told them to help themseh'es 

(Xin tự phục vụ) (Anh ta bảo họ tự phục vụ) 

“We must leave tonighi. ` She said they had to leave that night 

(Chúng tôi phải rời đêm nay) (Cô ta nói họ phải rời vào đêm đó) 


Có một phương thức phóng chiếu khác mà đôi khi được mô tả như 
là hình thức “trung gian" giữa lời nói trực tiếp và lời nói gián tiếp. đó là 
*lời nói gián tiếp tự do” (free indirect speech): ' 

Nói một cách nghiêm ngặt, tính trung gian của nó không nhiều 
bằng tính dị thường của nó: nó có một số đặc điểm của cả hai kiểu. 
Cấu trúc của nó là cấu trúc đồng đẳng, vì vậy cú bị phóng chiếu có 
hình thức của một cú độc lập, giữ nguyên thức của hình thức được 
trích nguyên; nhưng nó lại là một lời nói được thông báo lại, không 
phải là một lời trích nguyên, vì vậy thời gian và ngôi được thay đổi — 
was she chứ không phải am Ƒ. Đây là một ví dụ về nguyên tắc tín hiệu 
học qua đó hệ thống lấp vào khe rãnh mà nó đã tạo ra cho chính nó. 
Hiện tượng này được trình bày trong Bảng 7(12). 

Mẫu thức ngữ điệu của lời nói gián tiếp tự do còn dị thường hơn, 
bởi vì nó đi theo mẫu thức ngữ điệu của lời nói trích nguyên chứ 
không theo mẫu thức ngữ điệu của lời nói được thông báo lại: cú được 
thông báo lại có ngữ điệu mà nó đáng lẽ sẽ thường có nếu như nó được 
trích nguyên (nghĩa là, nó giống với hình thức không được phóng 
chiếu), và cú phóng chiếu đứng sau nó như một 'cái đuôi". Lí do là vì 
cú bị phóng chiếu vẫn có vị thế của một hành động lời nói độc lập. 


' *Lời nói gián tiếp tự do' bao gồm một phạm vi các đặc điểm kết hợp khác nhau; nó 
là một sự phóng chiếu 'không gian' chứ không phải là một mẫu thức bất biến đen lẻ. 
Phần mô tả trình bày ở đây thể hiện nó đưới hình thức nguyên mẫu. 
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7.5.6. Lời và ý tưởng bị bao 

Giống như ba kiểu bành trướng, cả lời và ý tưởng đều có thể bị 
bao. Ngoài việc tham gia vào các cú phức đồng đẳng và phụ thuộc ra, 
chúng có thể được “hạ cấp" để đóng chức năng như là những Hậu bổ tố 
trong cụm danh từ, như trong (he asserion that Caesar was ambitious 
(nhận định [cho rằng] Caesar có tham vọng) (Hình 7-13). 

Những trường hợp như vậy vẫn là những trường hợp phóng chiếu; 
nhưng ở đây thành phần phóng chiếu là một danh từ đóng chức năng 
Sự vật, trong trường hợp này là zsser1ion. 


the [ asseruon | that | Caesar | was đambifiotts 
Chỉ trỏ | Sự vật Hậu bồ tố 


LĐgT [|QT:qh | Thuộc tính 
| the assertion * [[ that Caesar was ambitious ]] Í 
Hình 7-13 Cụm danh từ có thành phần phóng chiếu bị bao 


Danh từ phóng chiếu thuộc vào các lớp đã được xác định rõ ràng: 
đó là các danh từ chỉ quá trình phát ngôn (lời) và các danh từ chỉ quá 
trình tỉnh thần (ý tưởng). Chúng tương ứng với động từ và trong nhiều 
trường hợp chúng được phái sinh từ động từ, đặc biệt là những động từ 
thông báo (xem Mục 7.5.1, 4). Một số danh từ phóng chiếu được trình 
bày dưới đây: 

(ID) Phán đoán 
(a) nhận định: cú bị phóng chiếu hoặc (¡) hữu định, ha: + thức chỉ 
định gián tiếp, hoặc (ii) vô định, øƒ+ không hoàn thành thể. 

(1) lời: sfafemenr (nhận định), repor? (báo cáo/tường trình), mew's 
(tin tức), claửn (yêu cầu) assertion (khẳng định), argumenr (lập 
luận), sisence (đồi hỏi), proposiion (đề nghị/phán đoán). 
assurance (bảo đảm), imimation (báo cho/ám chỉ). 

(2) ý tưởng: rhoughr (tư duy), belieƒ (niềm tin), knowedge (kiến 
thức), ƒeeling (cảm giác), nøfion (khái niệm), suspicion (sự 
nghỉ ngờ). sense (cảm giác), ¿dea (ý tưởng), expecfation (sự 
chờ đợi), view (quan điểm), opixion (quan điểm), prediction 
(dự đoán), assưnprion (giả định), conviction (niềm tin tưởng). 
điscovery (phát minh/phát hiện). 

(b) hỏi: cú bị phóng chiếu hoặc (¡) hữu định, j/whether hoặc WH- 

+ thức chỉ định gián tiếp, hoặc (ii) vô định, werher hoặc WH- + 
ro + hoàn thành thể. 

(1) lời: gwestion (câu hỏi), guery (thắc mắc), inguiry (sự thẩm 
vấn), arewmenr (lập luận), đispite (tranh chấp). (2) ý 
tưởng: đøub? (sự nghỉ ngờ), problem (vấn để), qiestion 
(câu hỏi), issưe (vấn để), uncertainiy (không chắc chắn). 
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(1U) Khiến nghị 


(a) lời mời (kể cả gợi ý): cú bị phóng chiếu hoặc (¡) vô định, /ø + 
hoàn thành thể hoặc øƒ + không hoàn thành thể, hoặc (ii) hữu 
định, thức chỉ định gián tiếp chỉ tương lai) 


1. lời 


: øff£r (lời mời), suggestion (lời gợi ý), proposal (lời đề 


nghị), threat (sự đe dọa), promise (lời hứa). 
2. ý tưởng: ¿enion (dự định), đese (nguyện vọng), hope (hy 
vọng), iclination (thiên hướng), đeciion (quyết định), 


resol*e (quyết định) 


(b) Yêu câu: cú bị phóng chiếu hoặc (¡) hữu định, fo + hoàn thành 
thể, hoặc (ii) hữu định, được biến thái hóa hoặc chỉ định gián tiếp. 
(1) lời: order (ra lệnh), command (yêu cầu), ¿mstruction (chỉ thị), 
demand (đồi hỏi), reqwest (để nghị), plea (khẩn cầu). 


Ví dụ: 


lai the asserion “{[. that such an 
€ƒOF1 is Hecessary to sahation ]] 
2 the belieƒ*{[. that other holders øƑˆ 
sferling were about to sell ]] 
bÌ the argumem “*° [[? whether 
Mlalion  was  cawed by 
§OVelHehf aclion or by private 
aetion ]] 
2 nhe qttestion * [[ ? how long the 
sSocidl contract cowld survive ]] 


2A] the phưeạt * [[! that ojenders 
„__ wowld be punished by law ]| 
“ the governmenI' inten! ` [[! to 
bị PP2ef real wages ]] 
the decree * ([! that all text 


concessions showld be abolished]] 
2 the hope_ ` [[! oƒ geHing money øƑ 
this kind as a gift ]] 


việc khẳng định rằng cố gắng như vậy 
là cần thiết cho việc cứu trợ 

niềm tin cho rằng những người giữ tiền 
(Anh) chuẩn bị bán 

lập luận liệu lạm phát có bị hành động 
của chính phủ hay hành động của cá 
nhân gây ra hay không. 


câu hỏi liệu khế ước xã hội kéo dài bao 
lâu 

lời đe dọa rằng những kẻ phạm tội sẽ 
bị pháp luật trừng trị. 

ý định của chính phủ để bảo vệ đồng 
lương thực sự 

sắc lệnh rằng tất cả những trường hợp 
được giảm giá đều bị xoá bỏ 

niềm hi vọng rút tiền kiểu này như là 
một món quà 


Trong tất cả những trường hợp ấy danh từ là tên gọi của lời hoặc 


của ý tưởng và cú mà nó phóng chiếu được dùng để xác định theo cách 
giống như cú quan hệ “hạn định" xác định danh từ được nó mở rộng. 
Do vậy, bất kì danh từ nào thuộc vào lớp phóng chiếu đều có thể được 
xác định (hạn chế) theo hai cách này, hoặc bởi phóng chiếu (ví dụ, re 
thought thai she might be one day a queen [Ý nghĩ rằng một ngày nào 
đó cô sẽ trở thành nữ hoàng]) hoặc bởi bành trướng (ví dụ, fhe thoughr 
that came imo her mìnd [ý nghĩ nảy ra trong đầu cô]). Điều này dẫn 
đến những sự tối nghĩa như (he report that he was submitting [lời báo 
cáo rằng anh ấy đang nộp]) được đề cập đến trong Mục 7.5.8 dưới đây. 


428 Dẫn luận NGŨ PHÁP CHỨC NĂNG: 


Ở nơi mà cú bị phóng chiếu là cú vô định thì Chủ ngữ có thể có 
tiền đề từ cú chính hoặc (hiếm khi) từ Phát ngôn thể. Vì vậy, chúng ta 
có the thought oƒ being a queen (encouraged her) (ý nghĩ trở thành nữ 
hoàng đã khuyến khích cô ta), her dese to be a queen ... (nguyện 
vọng trở thành nữ hoàng của của cô ta ...), her assertion oƒ being a 
qeen ... (quyết tâm (khẳng định) trở thành nữ hoàng của cô ta ...) nơi 
mà “cô ta thực hiện ý nghĩ, v.v.; nhưng /he news ðƒ her being a queen 
(tin cô ta trở thành nữ hoàng [do một người khác tuyên bối]) re 
thouglt oƒ her being a qween (ý nghĩ về việc cô ta trở thành nữ hoàng 
[trong đầu của người khác]), và v.v. Những hình thức này tương ứng 
với những hình thức vô định phụ thuộc đã được đề cập trong tiểu Mục 
4 ở trên: se wanfed to be a qween (cô ta muốn trở thành nữ hoàng), 
they wamted her to be a queen (họ muốn cô ta trở thành nữ hoàng). Tất 
nhiên, trong những hình thức hữu định Chủ ngữ thường được thể hiện 
hiển ngôn. 

Bảng 7(13) là cách trình bày hiện hành của chúng tôi, nó được 
giảm thiểu đi một chút để tiết kiệm khoảng không. 


7.5.7 Thực tế 

Do đó, các quá trình phát ngôn và quá trình tinh thần: trí nhận. 
phóng chiếu theo phương thức chỉ định (phán đoán), trong khi các quá 
trình phát ngôn và các quá trình tinh thần: tình cảm lại phóng chiếu 
theo phương thức cầu khiến (khiến nghị). Môi trường phóng chiếu có 
thể là cú tỉnh thần hoặc cú phát ngôn, hoặc một cụm danh từ với một 
danh từ phát ngôn hay một danh từ tỉnh thần (lời hay ý nghĩ) làm 
Chính tố. 

Có một kiểu phóng chiếu khác, nơi mà cú bị phóng chiếu không bị 
phóng chiếu bởi quá trình phát ngôn hay quá trình tỉnh thần có Phát 
ngôn thể hay Cảm thể, hoặc bởi một danh từ chỉ quá trình phát ngôn 
hay quá trình tỉnh thần, mà nó lại xuất hiện như thể nó đã được đóng 
gói sẵn trong hình thức phóng chiếu. Chúng tôi gọi kiểu phóng chiếu 
này là phóng chiếu THỰC TẾ (FACT). 

Hãy xét That Caesar was dead way obvious fo all (Ñằng Caesar 
qua đời là điều rõ ràng với tất cả mọi người). Ở đây, that Caesar was 
dead chắc chắn là một sự phóng chiếu; nhưng không có quá trình phát 
ngôn hay suy nghĩ phóng chiếu ra nó. Vị thế của nó chỉ là vị thế của 
một thực tế; và nó có thể đóng chức năng Hậu bổ tố cho danh từ uc: 
(thực tế), ví dụ, the fact that Caesar was dead was obvious to all (thực 
tế rằng Caesar qua đời là điều rõ ràng đối với mọi người). 
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Trong cả hai trường hợp, nó đều bị bao. Bởi vì không có quá trình 
phóng chiếu tham gia vào, mà nó có thể được liên hệ hoặc về mặt đồng 
đẳng hoặc về mặt phụ thuộc, cho nên một thực tế có thể chỉ xuất hiện 
trong hình thức bị bao: hoặc như là Hậu bổ tố cho danh từ 'thực tế”, 
hoặc như là một hình thức danh hóa riêng của nó (Hình 7-14) 


thạt 
Đương thể 


Quá trình: qh | Thuộc tính | Tiếp thể 
Hình 7.14 Cú định tính với thực tế được phóng chiếu 


Trong khi không có tham thể nào thực hiện sự phóng chiếu — 
không có Phát ngôn thể hoặc Cảm thể — một thực tế có thể được 
phóng chiếu theo hình thức vô nhân xưng, hoặc bởi một quá trình quan 
hệ (it is the case that ...`) hoặc bởi một quá trình phát ngôn hay một 
quá trình tỉnh thần vô nhân xưng, như trong: 


it isImay belis not (the case) that... nó không/không thể là (trường hợp) rằng 

it happens (to be the case) that... tình cờ nó là (trường hợp) rằng ... 

Ít seemsfis thouglt (to be the case) that dường như/người ta cho (là trường hợp) 
: rằng ... 

it is said (to be the case) that. người ta nói (là trường hợp) rằng ... 

it has been shown/can be shown (io be _ người ta đãjcó thể chỉ ra (là trường hợp) 

the case) that... Tầng... 


Ở đây từ ¡r không phải là một tham thể trong quá trình phóng chiếu 
mà chỉ là thành phần chiếm vị trí Chủ ngữ (so sánh với fhe fact that... 
[thực tế rằng ...]); do đó, cú thực tế có thể chiếm vị trí của nó ở phía 
trước: that Caesder was ambilious was obviously the casel is widely 
held 1 is generally believed (rằng Caesar có tham vọng chắc chắn đúng 
là như vậy / được mọi người công nhận rộng rãi / nhìn chung được 
người ta tin), v.v. Ngược lại, chúng ta thường không nói :h4f Caesar 
was ambitiows was thouglự ! said by Brutxs— ít nhất là không trong 
ngôn cảnh thông báo lại, chỉ trong nét nghĩa đặc biệt 'những dòng này 
được nói bởi ...'; và như chúng ta đã biết, đây là vì, ở chỗ nào có quá 
trình phóng chiếu nhân xưng, tỉnh thần hoặc phát ngôn, thì cú được nó 
phóng chiếu không phải là cú bị bao mà là cú phụ thuộc. 

Khác với hình thức phóng chiếu vô nhân xưng như ¡ ¡s sđ¿4 (người 
ta nói), i seems (dường như), môi trường để phóng chiếu một thực tế 
là môi trường của cú quan hệ, ví dụ, (định tính) ¡ ¡šs a piy/ obvious/ 
significant that Caesar was ambitious (điều rõ ràng/đáng tiếc/có ý 
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nghĩa là Caesar là người có ttham vọng), (đồng nhất) he reason why 
Caesar was killed was that he was ambiriows (lÍ do tại sao Caesar bị 
giết là vì ông ta có ttham vọng), v.V. Ở đây thực tế là một cú bị bao 
đứng riêng như là một hình thức danh hóa, và đóng chức năng hiện 
thực hóa cho thành phần trong cú quan hệ (Đương thể hay Đồng nhất 
thể/Biểu hiện.)' Bởi vì nó bị bao, cho nên nó thường có thể được biến 
thành Hậu bổ tố bằng cách bổ sung danh từ thuộc lớp 'thực tế” vào, ví 
dụ, the fac! that Caesar was ambitious (thực tế rằng Caesar là người có 
ttham vọng). 

Có bốn tiểu lớp của danh từ chỉ thực tế: (1) case (trường hợp), (2) 
chances (cơ hội, dịp), (3) prooƒs (chứng cớ), và (4) needs (nhu cầu). 
Tiểu lớp cuối cùng sẽ được thảo luận ở dưới nữa. 


(1) “cases` (danh từ chỉ thực tế đơn giản), ví dụ, ƒacr (thực tế), case 
(trường hợp), poim (điểm), rule (quy tắc), principle (nguyên 
tắc), accidemi (tai nạn), lesson (bài học), grounds (cơ sở) 

(2) “chances' (các danh từ chỉ tình thái), ví dụ, chance (cơ hội), 
possibility (khả năng), likelihood (khả năng), probability (khả 
năng/xác suất), cerfainry (sự chắc chắn), øffehance (nhỡ cơ 
hội), mpossibility (sự không thể) 

(3) “proofs' (các danh từ chỉ sự biểu hiện), ví dụ, prøøƒ (dẫn 
chứng), indicaiion (sự biểu hiện), ứnplication (sự hàm chỉ), 
confirmation (khẳng định), demonstration (thể hiện/chứng 
minh), evidence (chứng cớ), đisprooƒ (phản chứng) 


Tiểu lớp thứ nhất liên quan tới các phán đoán phi tình thái 'ử ¡s (he 
case) that ....` (nó là [trường hợp] rằng ...); tiểu lớp thứ hai liên quan 
đến các phán đoán được tình thái hóa * may be (the case that) ...` (nó 
có thể là [trường hợp] rằng); và tiểu lớp thứ ba liên hệ với các phán 
đoán có những biểu hiện, tương đương với các thành phần tình thái bị 
gây khiến '/his proves/implies [điều này chứng minh/hàm chỉ] (nghĩa 
là, r makes certainiprobable [nó làm cho chắc chắn/có thể]. 

Không có cú tỉnh thân tương ứng với thực tế hay cơ hội, không có 
sự hàm chỉ một tham thể có ý thức thực hiện việc phóng chiếu. Như đã 
chỉ ra, thực tế là một hình thức phóng chiếu vô nhân xưng. Tuy nhiên, 
có thể cho phép một thực tế tham gia vào quá trình tỉnh thân mà không 


‡ Nói một cách nghiêm ngặt cú 'thực tế” bị bao đóng chức năng Chính tố của cụm 
danh từ mà đến lượt nó lại đóng chức năng như là một thành phần trong cú nguyên 
bậc. Nhưng bởi vì nó chiếm toàn bộ cụm danh từ đó, cho nên chúng ta có thể để lại 
giai đoạn này trong phân tích cấu trúc và thể hiện nó như là thành phần trực tiếp bị 
bao trong cú, như trong Hình 7-14 ở trên. Phần ghi chú ở cuối Mục 7.4.5 ở trên. 
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bị nó phóng chiếu. Trong trường hợp này, nó đóng chức năng như là 
một Hiện tượng trong quá trình tỉnh thần. Lưu ý cặp ví dụ dưới đây 
(Hình 7-15): 


(a) IILMfark Amony | thought — 1 that Caesar was deadllV 
œ B 
Cảm thể Quá trình 


(Mark Antony nghĩ rằng Caesar đã chết) 


(b) lll Mark Antony Ì regreted_ * [[(the fact) that Caesar was dead ]] I\ 
Cảm thể Quá trình | Hiện tượng: thực tế 


(Mark Antony ân hận ràng Caesar đã chết) 


Hình 7-15 Quá trình tỉnh thần với (a) ý tưởng, (b) thực tế 


Trong (a) cú that Caesar was dead được Mark Amtony thouglht 
phóng chiếu như là một 'ý nghĩ". Do đó, nó là một cú phụ thuộc biệt 
lập; và do vậy (¡) cụm từ he ƒacr không thể đứng trước nó được; (ii) 
cụm từ Caesar '$ dearh không thể thay thế nó được; (iii) nó có thể được 
trích nguyên: 'Caesar is dead,' thouglu Mark Antony (*Caesar chết. 
Mark Antony nghĩ). Tuy nhiên, trong (b) cú thai Caesar was dead 
(rằng Caesar đã chết), mặc dù nó là một sự phóng chiếu, nhưng nó lại 
không được phóng chiếu bởi Mark Antony regrered, cú tỉnh thần chỉ 
tình cảm, không phải là cú tỉnh thản trì nhận. Nó không phải là một ý 
tưởng mà là một thực tế; đo đó nó là cú bị bao, và do vậy (ï) danh từ 
*facU không thể đứng trước nó được; (ii) cụm danh từ Ceasứr 1$ death 
không thay thế được nó; (iii) nó không thể trích nguyên được: phóng 
chiếu trích nguyên kiểu Äark Amtony regretted, 'Caesar is dead" là 
cách nói gượng ép. Hình thức Mark Antony dreaded that Caesar wdas 
dead (Mark Antony sợ rằng Caesar đã chết) là một ví dụ cho phép cả 
hai cách giải thích, và do đó nó tối nghĩa: hoặc như là một ý nghĩ (phụ 
thuộc), 'he thowght (và ngược lại, w¿shed), hoặc như là thực tế (bị bao), 
*he was aftaid because` (anh sợ bởi vì). 

Hai khả năng tương tự có thể xuất hiện với các quá trình tỉnh thần 
thuộc kiểu 'please` (làm hài lòng) (Chương 5), ví dụ: 


(a) lll it strikes me lÌ that there š no-one ˆ Điều làm tôi ngạc nhiên là không có ai 


here ở đây 
(b) lll ít worries me *{[ that there 'sno- —— Điều làm tôi bản khoàn là:không có ai ở 
øne here ]] ll\ đây 


Cú phức thứ nhất có nghĩa là 'theo quan điểm của tôi không có ai ở 
đây”, với there  no-one here như là một ý tưởng. Cú phức thứ hai có 
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nghĩa là 'không có ai ở đây, và điều này làm tôi băn khoăn", với 
there '$ no-one here như là một thực tế. Hai kiểu này hoàn toàn tách 
biệt trong khẩu ngữ, nhờ vào mẫu thức ngữ điệu (xem dưới đây); hai 
cách phân tích khác nhau được trình bày trong Hình 7-16. 


lh strikes mẹ that - there '§ no-one here 


Quá trình: tỉnh | Cảm thể | 


thần: trì nhận 


LÚ WOFTi€S mẹ that there 'š no-one here 
Quá trình: tỉnh thản: | Cảm thể 
Hiện | tình cảm tượng: thực tế 


Hình 7-16 Phóng chiếu phụ thuộc, ngược lại với thực tế như là chủ ngữ ở vị trí sau 


Sự khác nhau về cấu trúc là rõ ràng từ mẫu thức ngữ điệu. Mẫu 
thức ngữ điệu (a) tương ứng với / rather think there š no-one here (tôi 
nghĩ không có ai ở đây), với thanh điệu giáng (thanh điệu 1) rơi vào 
here và có lẽ thanh điệu giáng-thăng (thanh điệu 4) rơi vào 
sfrikes/think. Mẫu thức ngữ điệu (b) tương ứng với i worries me, the 
emiptiness øƒ the place (nó làm tôi băn khoăn, sự trống vắng của địa 
điểm), một nhóm thanh điệu kép với thanh điệu l rơi vào wørries và 
thanh điệu 3 rơi vào here/emptiness. Nó chỉ ra rằng that there '$ no-one 
here đóng chức năng Chủ ngữ ở vị trí sau. Hơn nữa, ¿f sírikes me là quá 
trình tri nhận, và vì vậy có thể phóng chiếu ra một ý tưởng, trong khi ¿r 
worries me là quá trình tỉnh thần tình cảm và không có khả năng 
phóng chiếu. 

Nhưng ngay cả với một số quá trình trí nhận và quá trình phát 
ngôn, thành phân được phóng chiếu cũng có thể xuất hiện, nhưng lại 
không phải do quá trình đó phóng chiếu ra; ví dụ, (quá trình nhận 
thức) he accepted (the fact) that he had been wrong (anh ta công nhận 
[thực tế rằng] anh ta đã sai), (quá trình phát ngôn) he œdmired (the 
/act) that he had been wrong (anh ta thú nhận [thực tế] rằng anh ta đã 
sai), her look conveys (the fact) that she was angry (cái nhìn của cô ta 
thể hiện [thực tế] rằng cô ta tức giận). Nhưng thường có 'những trường 
hợp giáp ranh", những trường hợp trong đó khó phân biệt sự khác 
nhau. 

Cuối cùng, như người ta có thể chờ đợi, một hình thức phóng chiếu 
bị bao có thể thuộc vào lớp những khiến nghị chứ không phải vào lớp 
những phán đoán, như trong fh£ requirememt that shoes shotdldl be 
worn (yêu cầu rằng giày phải được đi), the need to maimain good 
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relations (nhu câu cần phải duy trì các mối quan hệ hữu hảo). Điều 
này xác định phạm trù thứ tư của các danh từ chỉ 'thực tế” được nói 
đến ở trên. 
(4) 'nhu cầu' (các danh từ chỉ biến thái); ví dụ, reqwiremenr (yêu cầu), 
need (nhu cầu), rufe (quy tắc), obligarion (bổn phận), necessity (sự cần 
thiết), onws (trách nhiệm), expecfafion (sự mong đợi), đẩy (nhiệm vụ). 
Những danh từ này cũng không có động từ tinh thần tương ứng: 
chúng khác với những danh từ như ørder (tên gọi của một quá trình 
phát ngôn) và ¿„sivence (tên gọi của một quá trình tỉnh thân) theo 
cùng cách mà ƒœc? khác với 0houghứ và starement — chúng không hàm 
chỉ Phát ngôn thể hay Cảm thể. Giống như một phán đoán, mộ: khiến 
nghị có thể hoặc bị bao để làm Hậu bổ tố cho một trong những danh từ 
này, như trong những ví dụ ở trên, hoặc có thể đóng chức năng riêng 
của nó như là một hình thức danh hóa; ví dụ, ¿ was the rule that shoes 
had to be worn (nó đã là một quy tắc rằng giày phải được đi); và 
chúng ta có thể xây dựng các cặp tương tự, ví dụ: 


(a) lll he imsisted IL that they had to waft tn line llÌ Anh ta kháng khâng rằng họ 
ơ *ÿ! phải đợi theo hàng 
(b) ll[ he resented (the rule) * [[! that they had ta Anh ta bất bình với quy định 
wafr in line ]} ll| cho rằng họ phải đợi theo 
hàng. 


nơi mà trong (a) chính cú he ¿sisted thực hiện việc phóng chiếu, trong 
khi trong (b) cú bị phóng chiếu lại bị bao. Ở đây cũng có một hình 
thức diễn đạt vô nhân xưng,  iš reqHired/expected that you waif in 
line (người ta yêu cầu/chờ đợi rằng bạn phải chờ theo hàng); đây là 
những hình thức cầu khiến (khiến nghị) tương đương của ¿ ¡s 
saidlthouglt thai ... (người ta nói/nghĩ ràng ...) với những phán đoán. 
Chúng có chức năng quan trọng như là 'những hình thức biến thái 
khách quan" qua đó người nói phủ nhận trách nhiệm xây dựng những 
quy định (xem Chương 10 dưới đây). 

Do đó, thực tế, như là một hình thức phóng chiếu, giống với cái mà 
chúng tôi gọi là 'hành động”, một hình thức bành trướng. Mỗi kiểu thể 
hiện một hình thức ít nguyên mẫu nhất về phạm trù khái quát riêng của 
nó; và do đó bị phân biệt ít nhất. Trong khi không có một sự phân biệt 
rõ ràng nào giữa bành trướng và phóng chiếu trong các hình thúc cú 
hữu định — ví dụ, giữa (phóng chiếu) he never asked iffwhether ¡1 was 
wzrong (anh ta chưa bao giờ hỏi xem liệu nó có đúng hay không) và 
(bành trướng) he never came iƒJwhen it was snowing (anh ta không bao 
giờ đến nếu/khi tuyết đang rơi) — chỉ có một sự phân biệt tối thiểu, và 
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có lẽ thậm chí là sự trộn lẫn, giữa (phóng chiếu: thực tế) se liked the 
xnow ƒalling (cô ta thích tuyết rơi) (rằng tuyết đang rơi) và (bành 
trướng: hành động) she watched the snowe falling (cô ta xem tuyết rơi) 
(khi tuyết đang rơi). Nhận ra rằng thực tế và hành động tiến lại gần 
nhau theo cách này, chúng ta có thể hiểu được tại sao cùng hạng bậc 
của các kiểu quan hệ phụ thuộc lẫn nhau (đồng đẳng/phụ thuộc/hạ cấp) 
lại có quan hệ với cả hai mối quan hệ lôgic-ngữ nghĩa này. 

Bây giờ chúng ta hãy mở rộng bảng phóng chiếu của chúng ta hơn 
nữa, để tính cả đến những câu trích nguyên, những câu thông báo lại 
và những thực tế, vừa như là những ý nghĩa và vừa như là những ngôn 
từ (Bảng 7(14)). 


7.5.8 Tóm tắt về phóng chiếu 

TH nói một điều gì đó; đây là một sự kiện hữu ngôn. Để thể hiện 
nó, tôi dùng một quá trình phát ngôn Ji!! sa¿đ (JiII nói), cộng với lời 
trích của hành động phát ngôn của cô ta “J0 s raining` (trời đang mưa). 
Hai cú có vị thế ngang bằng nhau (đồng đẳng), bởi vì cả hai đều là 
những ngôn từ. Nghĩa là, cả lời nói của tôi J/!! saiđ và lời nói của JiIl 
ñt ý raiming đều là những hiện tượng ngữ pháp-từ vựng. 

Fred nghĩ về một điều gì đó; đây là một sự kiện tỉnh thân. Để thể 
hiện nó, tôi dùng một quá trình tỉnh thần #zed 0houghi (Fred nghĩ), 
cộng với một lời thông báo về hành động tính thần của anh ta (0đ?) it 
haa stopped ([rằng]} mưa (nó) đã tạnh). Hai cú này có vị thế không 
ngang bàng nhau (phụ thuộc), bởi vì một cú thể hiện ngôn từ trong khi 
cú kia thể hiện ý nghĩa. Nghĩa là, lời nói của tôi Fred thouglir là một 
hiện tượng ngữ pháp-từ vựng, nhưng ý tưởng của Fred 'rằng mưa đã 
tạnh) là một hiện tượng ngữ nghĩa. 

Do đó đồng đẳng có quan hệ tự nhiên với phóng chiếu phát ngôn 
còn phụ thuộc lại có quan hệ tự nhiên với phóng chiếu tỉnh thần. 
Nhưng, như chúng ta đã thấy, mẫu thức có thể bị đảo ngược. Chúng ta 
có thể chọn để trích nguyên một hành động hữu ngôn, thể hiện lời nói 
như là một ý nghĩa; và tôi có thể chọn để trích nguyên một hành động 
tỉnh thần, thể hiện ý tưởng như là ngôn từ. Nếu chúng ta thông báo lại 
một lời nói, chúng ta không thông báo lại 'chính những từ ấy': nếu tôi 
nói Henny said he liked your baking (Henry nói anh ấy thích bạn 
nướng bánh), thì bạn sẽ không tranh cãi với nhận định này ngay cả khi 
bạn tình cờ nghe thấy Henry bày tỏ quan điểm của mình và biết rằng 
điều mà anh ta thực sự nói ra là Tha? was a beaufifil cake (Đó là một 
chiếc bánh đẹp). 
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Cả hành động phát ngôn và hành động tỉnh thần đều có những tên 
gọi, như s/ư/emenr (nhận định), ¿wery (thắc mắc), beli¿ƒ (niềm tin), 
dowbt (nghỉ ngờ): và những tên gọi này cũng được dùng để phóng 
chiếu, với cú bị phóng chiếu được bao để đóng chức năng Hậu bổ tố: 
the belieƒ that the sky might ƒall on their head (niềm tin rằng trời có 
thể sập xuống đầu họ). Có một điểm trùng lặp giữa những tên gọi này 
với những hình thức bành trướng thuộc kiểu chỉ tiết hóa (các cú quan 
hệ): cả hai đều được giới thiệu bằng /hz/, và điều này tạo ra những sự 
tối nghĩa như he report that he had submitIed disturbed everyone (bản 
báo cáo rằng/mà anh ta đã nộp làm mọi người lo lắng): 


(a) the repor! = [[ that he had submitted ]] bản báo cáo mà anh ta đã nộp 
'the document which he had drafted' tài liệu mà anh ta soạn thảo" 
(b) the report "{( that he had submitted ]] lời báo cáo ràng anh ta đã nộp 
"to hear that he had yielded'" 'để nghe thấy rằng anh ta đã viết 


ra 


Song song với thông tin bị phóng chiếu (phán đoán) là phóng chiếu 
hàng hóa-&-dịch vụ (khiến nghị) mà có thể cũng là đồng đẳng, phụ 
thuộc hoặc bị bao để đóng chức năng Hậu bổ tố cho danh từ; và một 
lần nữa hiện tượng có thể là phát ngôn (lời nói, được phóng chiếu bởi 
các hình thức øƒf£r, conmand, susgestlsugeestion, v.v.) hay tỉnh thần 
(ý tưởng, được phóng chiếu bởi các hình thức i„endfimention, wish, 
hope và v.v.). Sự khác nhau trong các quá trình tỉnh thần là các phán 
đoán được phóng chiếu bảng các quá trình tri nhận trong khi đó các 
khiến nghị được phóng chiếu bằng các quá trình tình cảm. 

Tuy nhiên, một ý tưởng có thể có liên hệ với một quá trình tỉnh 
thần trong khi nó lại không bị phóng chiếu bởi quá trình này, như 
trong they rejoiced that their team had won (họ hân hoan rằng đội của 
họ đã thắng). Khi cú này phóng chiếu cú kia, thì cả hai sẽ tạo thành 
một mối quan hệ cú; nhưng ở đây, nơi mà fhat their team had won 
xuất hiện sẩn có như là một hình thức phóng chiếu, chứ không phải là 
hình thức bị phóng chiếu bởi quá trình hân hoan (rejoicing), cho nên ý 
tưởng bị bao và tất cả chúng hình thành nên một cú đơn lẻ. Điều này 
xảy ra đặc biệt là khi phán đoán là đối tượng của tình cảm: khi thực tế 
rằng ... là nguồn của niềm vui, của sự không vừa lòng, sự sợ hãi hay 
một hình thức tình cảm nào khác. 

Những hình thức phóng chiếu như vậy có thể bị bao, thể hiện như 
những hình thức danh hóa — tương đương với chức năng Chính tố. 
Nhưng thường xuyên chúng xuất hiện như là Hậu bổ tố cho danh từ 
thuộc lớp "thực tế”, ví dụ, the ƒact that theu* team had won (thực tế 
rằng đội của họ đã thắng). Các danh từ chỉ thực tế bao gồm các tiểu 
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loại 'cases', 'chances` và 'proofs` có quan hệ với các phán đoán, và 
*needs” có quan hệ với các khiến nghị. Do đó chúng tôi gọi những hình 
thức phóng chiếu này là những thực tế. Trong khi bất kì cú nào, được 
phóng chiếu bởi một cú khác, cú phát ngôn hay cú tỉnh thần, đều là 
một lời trích nguyên (đồng đẳng) hoặc một lời thông báo lại (phụ 
thuộc, hoặc bị bao nếu quá trình là một danh từ), bất kì cú nào có vị 
thế của cú 'bị phóng chiếu" nhưng không có cú phóng chiếu đều là 
một thực tế và bị bao, hoặc như là một hình thức danh hóa hoặc như là 
một Hậu bổ tố cho danh từ chỉ 'thực tế”. Nó bao gồm một số hình thức 
đóng chức năng trong các quá trình tỉnh thần, như đã được đề cập ở 
trên, và tất cả các hình thức phóng chiếu đóng chức năng trong các quá 
trình quan hệ (bởi vì cú quan hệ không thể phóng chiếu được). Nó 
cũng bao gồm những hình thức phóng chiếu “vô nhân xưng" như ¡ ¡s 
said..., i! is believedl..., í seems.... nơi mà 'quá trình' hoàn toàn 
không phải là quá trình, mà chỉ là một cách biến một thực tế thành một 
cú. 

Trong một nét nghĩa nào đó, thực tế là trung gian giữa các “siêu 
hiện tượng" (trích nguyên và thông báo lại) và các hiện tượng thuộc 
trật tự thứ nhất (first-order phenomena) hay những “sự vật'. Tất cả 
những trật tự này của hiện tượng — lời trích nguyên, lời thông báo lại, 
thực tế và sự vật — đều tham gia vào các mối quan hệ trong ngữ pháp. 
Nhưng trong khi trích nguyên và thông báo lại tham gia điển hình vào 
các cú phức — nghĩa là, chúng giữ vị thế của mình như là những cú, 
trừ khi chúng bổ nghĩa cho một danh từ phóng chiếu — thì thực tế lại 
được “vật thể hóa" (objectified).và tham gia vào như là những thành tố 
trong cấu trúc của các cú khác. Ví dụ: 


(he accepted) that he had made a anh ta công nhận rằng anh ta đã mắc sai 
tmỉstake lầm 

(he regretted) having made a mistake anh ta ân hận đã mắc sai lầm 

that he had made a mìstek€ việc anh ta đã mắc sai lâm làm anh ta lo 


(distressed him) lắng 

(' was) that he had made a mistake chính việc anh ta mắc sai lắm làm anh ta 
(that most distressed him) lo lắng 

the fact that he had made a mistake - thực tế rằng anh ta đã mắc sai lắm là mối 
(\0AS hs taÌH CONCerH) quan tâm chính của anh ta 

the fact oƒ his having made a mistake anh ta hoàn toàn công nhận thực tế (vẻ 
(he quite accepted) việc) là anh ta đã mắc sai lầm 

(he regretted) his mistake anh ta ân hận về sai lầm của mình 


Do đó, thực tế như là một tham thể, với những vai diễn nhất định 
trong các kiểu quá trình. Như chúng ta đã thấy (xem Bảng 5(20) ở 
trên), nó không thể đóng chức năng ở mọi nơi — một thực tế không 
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thể hành động được và chúng ta cũng không thể hành động được với 
nó; nhưng chúng ta có thể nghĩ và nói về các thực tế, và giao cho 
chúng những thuộc tính hay những diện mạo. Một hình thức diễn đạt 
xuất hiện thường xuyên trong ngôn bản tự nhiên là hình thức được thể 
hiện trong Hình 7-17: 


lộ 1 not that l obJject 

HỆ 1$ jMSE that LÍ ? đisappoimedl 
[BĐNT/BH/TT |Quá trình: quan hệ | ĐNT/GT/Thực tế | 
Ỉ | CT_ |QT:unh thần | 


Đó không phải là điều tôi phản đối 
Đó chính là điều tôi thất vọng 


Hình 7-17 'IUs not that .... it's that...” 


Điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng trích nguyên, thông báo 
lại và thực tế là những phạm trù của ngôn ngữ, không phải là những 
phạm trù của thế giới thực tại. Không có sự hàm ẩn nào cho rằng thực 
tế là một cái gì đó có thực. Bất kì cái gì có thể được nói đến trong ngôn 
ngữ đều có thể có vị thế của một thực tế. Cái phân biệt giữa ý tưởng và 
lời nói với các thành phần khác trong ngôn ngữ, sở biểu của chúng, là 
những hiện tượng ngôn ngữ học: một ý tưởng thể hiện một hiện tượng 
ngữ nghĩa, một lời (locution) thể hiện một hiện tượng từ vựng. Trong 
hai hiện tượng. hiện tượng ngữ nghĩa gần với 'thế giới hiện thực hơn", 
thế giới của kinh nghiệm phi ngôn ngữ. Như chúng tôi đã đề cập trước 
đó, một lời được gia cố (processed) hai lần: 'lúc đầu" nó được thể hiện 
về mặt ngữ nghĩa và “sau đó` nó được 'mã hiệu hóa lại” (re-coded) 
thành ngôn từ. Kết quả là bây giờ nó có thể là một bản sao chính xác 
về hiện tượng mà nó thể hiện. Nói theo cách khác, nó là một câu trích 
nguyên. Một ý tưởng chỉ được gia cố một lần như là ý nghĩa. Thực tế 
là một kiểu ý tưởng; một kiểu ý tưởng đã được 'ngữ nghĩa hóa' đầy đủ 
đến mức mà nó không được phóng chiếu một cách rõ ràng được nữa, 
nhưng nó đã được đóng và gói lại để có vị trí trong cấu trúc ngôn ngữ. 
Do đó, nó có thể tham gia vào quá trình, mặc dù chỉ những thực tế 
không phải là vật chất. 

Do đó, có một mối quan hệ tự nhiên giữa các kiểu hiện tượng, các 
quá trình mà chúng tham gia vào, và các cấu trúc ngữ pháp. Sự vật 
tham gia trực tiếp vào các quá trình vật chất không qua phóng chiếu. 
Thực tế tham gia vào các quá trình quan hệ, một cách gián tiếp (là 
những sự phóng chiếu) nhưng vẫn như là những thành tố (bởi vì quá 
trình không phải là thành phần phóng chiếu chúng). Thông báo lại có 
quan hệ với các quá trình tỉnh thân, không phải như là những thành tố 
(quá trình là thành phần xác định vị thế của chúng như là những hình 
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thức phóng chiếu, vì vậy chúng khó có thể là những tham thể trong 
đó), mà là theo phương thức phụ thuộc (bởi vì chúng không phải là sự 
thể hiện trực tiếp của bất kì sự kiện nào). Trích nguyên có quan hệ với 
các quá trình phát ngôn, cũng không phải như là những thành tố (vì 
cùng một lí do), mà là theo phương thức độc lập (bởi vì chúng là 
những sự thể hiện trực tiếp của các sự kiện phát ngôn). Do vậy, thông 
qua các quá trình tín hiệu học cơ bản nhất, các yếu tố có liên quan tiến 
hóa thành các tham biến độc lập và được kết hợp lại theo các cách 
khác nhau. Bằng cách này tiểm năng ý nghĩa của hệ thống thường 
xuyên được làm mới lại và được tự mở rộng. 


7 Bổ sung 
Cụm từ phức và cú đoạn phức 


Vì chúng ta đã mô tả các 'tổ hợp” của cú, nên bây giờ chúng tôi trở 
lạ: xem xét vấn tắt các cấu trúc phức chứa đựng cụm từ và cú đoạn. 

Cụm từ và cú đoạn tạo thành các tổ hợp theo cùng cách với các cú: 
bảng phương thức đồng đẳng và phụ thuộc. Chỉ có những thành phần 
cé cùng chức năng mới có thể liên hệ với nhau theo cách này. Điều 
này có nghĩa là về điển hình mà nói thì chúng là các thành viên của 
cùng một lớp: cụm động từ với cụm động từ, cụm danh từ với cụm 
danh từ và v.v. Nhưng nó cũng bao gồm các tổ hợp khác, đặc biệt là 
cụm trạng từ với cú đoạn, bởi vì chúng có nhiều chức năng chu cảnh 
giống nhau trong cú; và cụm danh từ với cú đoạn, như là Thuộc tính 
(ví dụ, plain or with cream (không có kem (bình thường) hay có (với) 
kem]). 

Các kiểu quan hệ đồng đẳng được hình thành với các cụm từ hay 
các cú đoạn khá khái quát và dễ xác định. Tuy nhiên, các mẫu thức 
phụ thuộc mà có thể được giải thích ở cấp độ này phức tạp hơn rất 
nhiều; chúng có xu hướng đặc thù cho lớp chính yếu này hay lớp chính 
yêu kia của cụm từ hay của cú đoạn, và chúng cũng có xu hướng chứa 
đụng một phạm vi các mối quan hệ lôgic-ngữ nghĩa khác nhau — đặc 
biệt là mối quan hệ phụ thuộc trong cụm động từ. Chúng tôi sẽ bắt đầu 
bằng việc thảo luận vắn tắt về quan hệ đồng đẳng, sau đó chúng tôi sẽ 
lần lượt xem xét quan hệ phụ thuộc trong từng ngôn cảnh. Hầu hết 
những phần thảo luận từ 7.A.4 đến 7.A.6 sẽ tập trung vào các kiểu 
quan hệ trong cụm động từ. 


7.A.L Đồng đẳng: cụm từ và cú đoạn 

Các cụm từ và các cú đoạn có thể được liên hệ đồng đẳng với nhau 
theo quan hệ đồng vị ngữ (apposition) và quan hệ đẳng lập (co- 
ordination). Giống như các cú đồng đẳng, hình thức thứ nhất có chức 
năng chỉ tiết hóa, hình thức thứ hai có chức năng mở rộng. Các trường 
hợp của kiểu quan hệ tăng cường ít phổ biến hơn, bởi vì các ý nghĩa 
quá cụ thể để được diễn đạt như là một mối quan hệ giữa các đơn vị 
nhỏ hơn cú; nhưng chúng thực sự xuất hiện. 

(¡) Chi tiết hóa. Giống với cú, cụm từ hay cú đoạn phức có chức 
năng đồng vị ngữ được đặc trưng hóa bằng sự hòa hợp về thanh điệu. 
Nó thể hiện mối quan hệ ngữ nghĩa chỉ tiết hóa. Ví dụ: 
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cụm động từ: 
(unfortunately she) got killed, got run - Thật không may cô ta bị giết, bị cán chết 
oyer, (by one öƒ those heavy lorries) (bởi một trong những chiếc xe tải nâng đó) 


cụm danh từ 

(Bankers have reason to like dear Những người làm ở nhà bảng có lí do để 

money rather than cheap money thích những đông tiền đất hơn là những 

because) depositors — the people đồng tiên rẻ mạt bởi vì những người đặt 

who provide the money — (do). cọc — những người cung cấp tiển — 
(thích như vậy) 

cụm trạng từ/cú đoạn 

(I couldnt have done it) alone, Mình không thể làm một mình thiếu sự 

withoid help giúp đỡ được. 


Điều quan trọng là phải phân biệt giữa cụm từ chỉ tiết hóa và cụm 
từ bị bao xuất hiện trong chức năng Hậu bổ tố: ví dụ, (chỉ tiết hóa), #¿š 
latest book, “The Jaws øƒ Le ` (cuốn sách mới nhất của anh ta, 'Những 
hiểm họa của cuộc sống), (bị bao) js boøk “The Jaws øƒ Lựe`' (cuốn 
sách của anh ta 'Những hiểm họa của cuộc sống'). Hình thức thứ nhất 
có liên hệ với hình thức quan hệ không hạn định; nó có nghĩa là 'cuốn 
sách mới nhất của anh ta — mà cuốn sách đó là 'Những hiểm họa của 
cuộc sống', và được đánh dấu bằng sự hòa hợp về thanh điệu. 


//4^ hìs / latest book the // 4 jaws of cuốn sách mới nhất của anh ta 'những 
//life was a // L ghastly suc/cess hiểm họa của cuộc sống" là một thành 
công tồi tệ 


Hình thức thứ hai có liên hệ với cú quan hệ hạn định; nó có nghĩa là 
'cuốn sách cụ thể này của anh ta (anh ta đã viết những cuốn sách 
khác)” và không có sự nổi bật về thanh điệu ở từ book. 

Lưu ý rằng ør (hay/hoặc) theo nét nghĩa của một tên gọi thay thế 
cho một cái gì đó là quan hệ chỉ tiết hoá, không phải quan hệ mở rộng: 
ví dụ, Erie, or Litle by Little (Eric, hay Từ Từ). 

(ii) Mở rộng. Ở đây mối quan hệ ngữ nghĩa là mối quan hệ 'và, hoặc, 
(cũng) không, nhưng, nhưng không phải”, như trong các ví dụ sau đây: 


cụm động từ: 


(D neiher like nor dislike (không thích và thích) 

cụm đanh từ: 

All the King horses and all the Tất cả những con ngựa và tất cả những 
Kings men (couldnt! pưt Humpiy người hầu của Đức Vua đều không thể 


Dumpty together again) chấp Humpty Dumpty lại được. 
Either you or your head (must be oƒƒ, Hoặc là nhà ngươi phải chết hoặc là đầu 
and that in about ha|ƒ no time) của ngươi phải rời cổ, và việc này sẽ xảy 


ra ngay lập tức) 
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cụm trạng từ/ cú đoạn. 
SwWfly and wHhoul da monen% 
hesitation (he leapt imo the fray.) 


Ngay lập tức và không một chút ngần 
ngại hắn ta nhảy vào đánh nhau. 


Mọi danh mục vẻ người hoặc vật được ngữ pháp xây dựng theo 
một cách điển hình (giống như danh mục đi mua sắm) đều là những 
trường hợp cụ thể của cụm danh từ phức đồng đẳng. Một số cách diễn 
đạt phổ biến như s/owly bưr surely (chậm nhưng chắc), /asf bu not 
least (cuối cùng nhưng không phải là kém nhất), by hook or by crook 
(bằng đủ mọi phương sách), thuộc vào mẫu thức này. 

(ii) Tăng cường. Như đã lưu ý ở trên, các mối quan hệ tăng cường 
về cơ bản là các mối quan hệ giữa các quá trình nói chung, và rất hiếm 
khi chúng có thể được giải thích như là mối quan hệ giữa các thành 
phần cụ thể của một quá trình. Dưới đây là một vài ví dụ: 


cụm động từ 


(He) tried, bưu failed, (to extract the 
poison) 


cụm đanh từ 
All those on board, and henee all the 
crew, (must have  known - that 


SOmething was @IMisš) 


cụm trạng từ/cú đoạn 
(She took ¡†) cahnly enough, although 
HO WIHOME sOIme ĐerSHasion 


Hắn thừ (chiết thuốc độc ra). nhưng 
không thành công 


Tất cả những người ở trên boong. và do 
đó tất cả thủy thủ đoàn, (chắc hản đã biết 
rằng một cái gì đó bị trục trặc). 


Cô tiếp nhận nỏ một cách bình thản, mặc 
dù không phải là không có sự thuyết 


phục. 
Cũng có một số trường hợp giống những câu cách ngôn; ví dụ, (he 's 
been here) thirty five years iƒ a day (ông ta đã ở đây ba mươi lãm năm 
cho đến ngay nay). 

Giống với các cú đồng đẳng, cụm từ hoặc cú đoạn phức đồng đẳng 
không bị giới hạn vào hai thành phần. Ví dụ: (chi tiết hóa) rhar old 
theatre, the Empire, the one they demolished last year (rạp hát ấy, rạp 
hát Empire, cái rạp hát mà họ đã dỡ bỏ năm ngoái); (mở rộng) (you »e 
becn listening) at doors — and behind trees — and down chimneys. 
(bạn [đã và đang] nghe ở cửa sổ — phía sau những lùm cây — và phía 
dưới những ống khói). Hình thức này kể cả khả năng cuốn tổ (xem 
Mục 7.2 ở trên). 

Nhìn chung chúng ta không đi vào cấp độ dưới cụm từ. Nhưng lưu 
ý rằng các mối quan hệ đồng đẳng cũng được thấy trong các cấu trúc 
cụm từ, như là các mối quan hệ giữa các từ, như trong 0hree ør for 
(days) (ba hoặc bốn ngày), bigeer and better (bananas) (những quả 
chuối to hơn và ngon hơn), (he) either will or won  (object) (Anh ta 
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hoặc sẽ phản đối hoặc sẽ không phản đối), (a4) firm but gemtle (voice) 
(một giọng nói cứng rắn nhưng dịu dàng). Hình 7-18 trình bày một ví 
dụ về một cụm danh từ kết hợp cả tổ hợp từ đồng đẳng và phụ thuộc; 
cấu trúc của nó là: 

Chỉ trỏ /y ^ Tính ngữ/B 1^B28^82y^B2B^ð2œ^ %ự vật/œ 


the imumediate and _— not — too đạr — distanL ƒâture 


s œ 
Chỉ trỏ _| Tính ngữ 
1 


Hình 7-18 Cụm danh từ với các tổ hợp từ 


7A.2_ Phụ thuộc: cụm danh từ 


() Chỉ tiết hóa. Chúng ta đã thấy trong Chương 6 rằng một cụm danh 
từ có thể có không những một cú bị bao (cú 'quan hệ hạn định") mà 
còn cả một cú đoạn bị bao làm Hậu bổ tố nữa, như trong 0e man = [in 
the moon] (người đàn ông trên mặt trăng]. 

Sự đối lập giữa quan hệ bao và quan hệ phụ thuộc với cú đoạn 
giống sự đối lập giữa quan hệ bao và quan hệ phụ thuộc với cú. Song 


song với: 

(ã) lÍ (thís is) my new house, = lI /Ø which Jack — đây là căn nhà mới của tôi = mà 
buảh lÌ Jack xây dựng. 

(b) II (this is) the house = [[ that Jack buïlr]| — đây là cân nhà = [[ mà Jack xây 


dựng ]] 
chúng ta có: 
(€) (have yon seen) | my new hai, = |8 — bạn có nhìn thấy chiếc mũ mới của tôi có 


with the fgather in Ì lông vũ ở trong không. - 
(đ) (have you seen) | my hat = [with bạn có nhìn thấy chiếc mũ của tôi có lòng 
the feather in] vũ ở trong không. 


Thành phần thứ (hai) trong (c) là một cú đoạn miêu tả, “lưu ý rằng nó 
có lông vũ ở bên trong`, không phải là cú hạn định như trong (d). 

đi) Mở rộng. Theo cùng cách, một cụm danh từ có thể được mở 
rộng theo hình thức phụ thuộc bằng một cú đoạn: 


(he hủt a large piece owr øƒ) | hỉs Anh ta đập một mầu to từ chén trà của 
teacup + |  instead oƒ the bread-and_ mình thay vì bánh mì và bơ. 

buter | 

| the incoming government + |  unlike ˆ Chính phủ sắp tới không giống với chính 
is predecessor | (was not troubled by - phủ tiền nhiệm của mình (không bị phiên 
any such scruples) muội bởi bất kì sự đấn đo nào như vậy). 
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7A.3 Phụ thuộc: cụm trạng từ / cú đoạn 
() Chỉ tiết hóa. Đây là mối quan hệ được thấy trong các chuỗi như: 


(1 shall sít here) | ffom nowe = |  ñuii - Tôi sẽ ngồi ở đó từ giờ đến thứ ba. 


Tuesday | - . R 
(the rope stretched | from one corner = _ Sợi đây kéo dài từ góc này đến góc kia. 


1L to the other Ì 

Lưu ý sự khác nhau giữa các ví dụ này, mỗi ví dụ có hai cú đoạn nằm 
trong mối quan hệ phụ thuộc, và các cú đoạn với befween (giữa), gồm 
một cú đoạn với hai cụm danh từ nằm trong mối quan hệ đồng đẳng 
đóng chức năng Bổ ngữ: 


(he stood) beweeh [the đoor + | 2 and Anh ta đứng giữa cửa ra vào và cửa sổ. 
the window] 


(a) [ The rope_ | sretched_| fom | oneend [to — | the other 
[ ĐT T Thuộc tính/Chu cảnh 
> 
QT |CŒV L'QT' | 'Cương vực` + 


(b) | she sood _ | benween | the đoor and | the window | 
[ ĐẹT T | Thuộc tính/Chu cảnh 


IEsrg x 
1 2 
Hình 7-19 (a) Hai cú đoạn có quan hệ phụ thuộc (chỉ tiết hóa), (b) một cú đoạn với 
cụm danh từ phức có quan hệ đồng đẳng đóng chức nâng Bồ ngữ. 


() Mở rộng. Mở rộng theo phương thức phụ thuộc của các cụm 
trạng từ/các cú đoạn về cơ bản giống với các cụm danh từ, với các hình 
thức như as well as, instead oƒ, rather than, V.V.: 


(l want to talk to them) Ì face to face + Tôi muốn nói chuyện với họ trực diện 


1 rather than on the telephone hơn là trên điện thoại. - : - 
(wñty can † they arrive) | on từne + | Tại sao họ lại không đến đúng giờ mà lại 
muộn hơn hai giờ. 


instead ðƒ wo hours late. 
(ii) Tăng cường. Với các cú đoạn và các cụm trạng từ chỉ địa điểm 
và thời gian, cũng có mối quan hệ tăng cường phụ thuộc, với đặc điểm 
ngữ nghĩa “thu hẹp" đặc biệt, như trong £omorrow before lunch (ngày 
mai trước bữa trưa). Dưới đây là một trình tự khả dĩ; 
(i15) | upsfairs 4 | to the lef' øƒ the N6 ở trên gác, bên trái thểm cầu 
landing x ly in the main bedroom xI§ thang trong phòng ngủ chính, trên 
against the ƒar wall x 1 e in the smail— tưỜng. trong chiếc tủ nhỏ. trong ngân 
cupboard x | È in the top drawer x Ì tị at EU N GNNEILỢ/ĐỤG: TƯỜNG, Bên ,ĐUẬt 


hía sau. 
the back right hand corner Ì p 
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Tuy nhiên, tiếng Anh có xu hướng đi theo cách khác, và xu hướng này 
sử dụng quan hệ bao chứ không sử dụng quan hệ phụ thuệc (do vậy mà 
nhiều giới từ có thể được thay thế bằng ø/: 


(is) [at {the back right-hand corner [iHoƑ (the top drawer (in(oƒf 
(the small cupboard [against [the far wall [inoƒ [the main bedroom 
[to the leƒf† øƒ [the landing [upstairs ]]]]ÌÌN|]Ì]]] 


Địa chỉ bên ngoài phong bì tạo thành một trình tự tương tự. 

Mối quan hệ “thu hẹp trong thực tế giống với mối quan hệ tìm 
thấy trong cụm danh từ, nơi mà cấu trúc 'lôgic` của Tiền bổ tố là một 
trình tự phụ thuộc của các từ. Trình tự này là trình tự “ngược lại”, do đó 
trật tự ... œy; nhưng nó là mối quan hệ phụ thuộc, không phải là mối 
quan hệ bị bao: 


Gthose etwo ồ splendid y old  electric œ trains 


Điều này đưa chúng ta tới một cách phân tích bằng con đường khác 
trong Chương 6. 


TA.4_ Phụ thuộc: cụm động từ, bành trướng (1): khái quát 

Trong cụm động từ phức có quan hệ phụ thuộc, ví dụ, /rieđd to do 
(cố gắng làm), trình tự thường là œ ^ . Cụm động từ chính có thể là 
hữu định hoặc vô định; cụm động từ chính yếu mang thức của cú, ví 
dụ, she tried to do ỉt (cô ta cố gắng làm việc đó), whaf was she trying 
to do? (cô ta đang cố gắng làm gì?), having tried to do ít (sau khi đã 
cố gắng làm việc ấy), v.v. Cụm động từ thứ yếu thường là cụm động từ 
vô định, nó là hình thức hiện thực hóa vị thế phụ thuộc của nó. Nó có 
thể hoàn thành thể, có hoặc có tiểu từ /ø, ví dụ (ø) đø (làm); hoặc, 
không hoàn thành thể, ví dụ, đøins. Hình thức vô định khác, phân từ 
chủ động và phân từ bị động, ví dụ, đo»e, thường đại diện cho hình 
thức hữu định, như trong ƒ wam ¡r (to be) done (tôi muốn nó được 
làm), consider it (to have been) done; nhưng trong chính nó thì nó lại 
có tính chất trung hòa, và trong các ngôn cảnh khác nó trung hòa hóa 
sự phân biệt, ví dụ, 7 sau ứ (belbeing) done (tôi thấy nó được/dang 
được làm). 

Sự khác nhau về nghĩa giữa hoàn thành thể và không hoàn thành 
thể đã được đề cập ở trêri (Mục 7.4, tiểu Mục 4). Nguyên tắc chung là 
hoàn thành thể chỉ ý nghĩa “không thực" (unreal) và không hoàn thành 
thể chỉ ý nghĩa 'thực; chúng có thể được đối lập với nhau bằng một 
trong số những sự tương phản, như tương lai với hiện tại, hay khiến 
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nghị với phán đoán, và đôi khi sự khác nhau giữa chúng là tối thiểu. 
Các cặp ví dụ trong Bảng 7(15). sẽ gợi ra cảm giác vẻ sự khác biệt. 


Bảng 715) Hoàn thành thể và không hoàn thành thể trong trong cụm động từ thứ 


Hoàn thành thể Không hoàn thành thể 

"không thực" (ro-) do (a-, nghĩa là #, ¿r") døïng "thực` 
Bề ngoài TSếem to know' (mo special form] Hiện thực 
Bể ngoài dân đến| Hiện thực hóa sau vẻ) 
hiện thực hóa tr out to be lfrns out kuowing bể ngoài 
Trang thái ban đầu |srzr/c to wửi |ends up winning [Trang thái cuối cùng 
Kích hoạt lbcgins to work |kecps workine Duy trì 
Đích try to relax try relavineg Phương tiên 
Dự định ldecides to write — |setS down to [Hành động 

M?11Hg 

Khiến nghị wionld like to painf|likes paiming Phần đoán 
(Cố gắng dẫn đến|managed to opDeh |succeeded in Thành công tiếp theo 
thành công |opening dư định 


Có nhiều kiểu quan hệ phụ thuộc mà có thể được tiếp cận theo 
nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, nó hóa ra là chúng tương ứng rất có 
hệ thống với các mẫu thức khác nhau trong cú phức: bành trướng (chi 
tiết, mở rộng, tăng cường) và phóng chiếu (lời, ý tưởng). Vì vậy, chúng 
tôi sẽ giải thích chúng theo những hướng này. Mục hiện tại để cập đến 
các mẫu thức có liên quan đến bành trướng. 

(1) Chỉ tiết hóa một quá trình: giai đoạn. Ở đây động từ trong cụm 
chính yếu là cụm động từ thuộc lớp 'sâu: quy gán" (Chương 5, Mục 5); 
và quan hệ ngữ nghĩa giữa hai vế là quan hệ giai đoạn (phase). Khái 
niệm cơ bản là 'be (sâu) + đø', dùng đø đại diện cho bất kì quá trình 
nào. 

Các phạm trù chính được trình bày trong Bảng 7(16). 

Hai bình diện của giai đoạn là giai đoạn thời gian và giai đoạn hiện 
thực. Trong giai đoạn hiện thực, hay giai đoạn hiện thực hóa, hệ thống 
được dựa trên sự tương phản giữa “rõ ràng” (seems fo be: dường như là) 
*được hiện thực hóa" (mx oi to be: hóa ra là); cả hai đều không 
hoàn thành thể, sự tương phản thứ nhất là không thực, sự tương phản 
thứ hai là không thực xuất hiện từ vẻ bề ngoài. Có một biến thể của 
“được hiện thực hóa`; biến thể này không hoàn thành thể, ví dụ, se 
tương out khowing all about it (hóa ra là cô ta biết tất cả điều này). Đây 
là cách nhìn nó từ góc độ "hiện thực, khi hiện thực xuất hiện từ vẻ bề 
ngoài. Chúng ta cũng có thể liên hệ dạng bị động với ý nghĩa khái quát 
này, với nét nghĩa cội nguồn của *ở trong trạng thái được hiện thực 
hóa). 
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Bảng 7(16) Giai đoạn 


Phạm trù| Hệ thống Thuật ngữ Thế —] Ví dụ 
LÝ nghĩa 
(be giai đoạn 1s doing] 
thời gian 
— thì 
(be giai đoạn hoàn thành is to đo] 
thời gian 
—> thì tương lai trong 
(— tình (được yêu cầu 
thái — |PhảD 
(keep thời gian- khoảng thời không hoàn kefjps (on/ goes 
'start |giai đoạn gian - thành . lon doing 
giai đoạn- khởi đầu không hoàn |sfarts/begins 
thời gian thành/ doing ? to do; 
gets doing: 
hoàn thành. ` stops doing, 
lceases doing/ 
, lo do 
SAT+  Hiaiđoạn. |khỞidẩMC — thônghoàn - |iatesrodoing 
kecp thời gian khoảng thời “ thành 
gian 
(be giai đoạn - 
thực tế 
—> dạng lbị động trung hòa l¡s đone] 
seem giai đoạn - _ |rõ ràng hoàn thành |s€e!H / đpDearS 
thực tế to do 
Iprove giai đoạn. |được hiện thực|hoàn thành |proves /IIuns 
thực tế liya oi to Ảo 


Hệ thống chỉ giai đoạn thời gian được tách làm đôi. Sự đối lập cơ 
bản là ¿š đoing/is to do (theo cách hiểu hiện đại có nghĩa là 'duy trì 
thực hiện” (keep doing) và “sẽ làm/thực hiện" (will do) đã biến mất, bởi 
vì cả hai đều đã biến thành các phạm trù ngữ pháp của cụm động từ 
(xem Chương 6, Mục 6.3 ở trên). Hình thức đối lập thứ nhất (s đøi») 
đã tiến hóa thành thì (tense), được xác định theo bình diện tương 
lai/hiện tại/quá khứ. Do đó, hình thức be ... ing, như trong he ¡š doing 
(anh ta đang. làm), mà về nguồn gốc là hai cụm động từ giống với hình 
thức 'keep doing”, lúc này lại là hình thức thì hiện tại thứ yếu với một 
cụm động từ có nghĩa "hiện tại trong ...'; ví dụ, ¿s doing “hiện tại trong 
hiện tại”, wøs đøing (hiện tại trong quá khứ), w⁄!! have been doing 
(hiện tại trong quá khứ trong tương lai), wøs going fo be doing “hiện 
tại trong tương lai trong quá khứ" v.v.. Hình thức đối lập thứ hai, hình 
thức be fo...., như trong he ¡š fø do, được biến thành một hình thức tình 
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thái, và chức năng của nó như là thì thứ yếu đã được hình thức ¿š going 
1o thay thể. 

Bộ phân khác của hệ thống giai đoạn-thời gian. bộ phận vẫn duy trì 
như là một phạm trù chỉ giai đoạn, là phạm trù chỉ khoảng thời 
gian/khởi đầu (duration/inception): 'khoảng thời gian` — đang diễn ra, 
đối lập với 'khởi đầu/kết thúc — bắt đầu và chấm dứt. Trong các thuật 
ngữ này, thuật ngữ "diễn ra” (go on) tiếp nhận thể không hoàn thành; 
bắt đầu và kết thúc tiếp nhận cả hai, với sự khác nhau về ý nghĩa rất ít 
— trừ trường hợp søp (dừng lại) yêu cầu thể không hoàn thành: s/øp + 
hoàn thành lúc này được giải thích như là một cú phức phụ thuộc chỉ 
mục đích, như trong: 


HÌ ghe stopped x lÍ B rõ phí HT (she Cô ta dừng lại để nghĩ (cô ta dừng lại 
xiopped_ in order to thínk) nhằm mục đích để nghĩ) 


Cũng có một hình thức khởi đầu-khoảng thời gian “bắt: đầu diễn ra`, 
như trong they have taken the coming in at the back door imstead øƑ 
the ƒron (thay vì việc đi vào bằng cửa trước họ đã đi vào cửa sau). 

Ở cấp độ sâu nhất, giai đoạn-thời gian và giai đoạn hiện thực giống 
nhau: cả hai giai đoạn đều liên quan đến các giai đoạn trở thành. Một 
quá trình là một cái gì đó xuất hiện từ trí tưởng tượng để biến thành 
hiện thực, giống như mặt trời mọc. Trước bình minh, mặt trời chỉ chiếu 
trong tương lai, hoặc chỉ trong trí tưởng tượng — vì tương lai biến 
thành hiện tại cho nên trí tưởng tượng biến thành hiện thực. Hai phạm 
trù này của giai đoạn được liên hệ với tình thái và thì; nhưng trong khi 
tình thái và thì được giải thích như là những tiểu phạ 
trình (chúng là những biến thể ngữ pháp trong nội nhật một cụm động 
từ), thì giai đoạn lại được giải thích như là một mối quan hệ phụ thuộc 
giữa hai quá trình: mối quan hệ khái quát của “trở thành", mối quan hệ 
sau đó được chỉ tiết hóa bởi quá trình tỉnh thần, sự kiện hoặc hành 
động cụ thể hoặc mối quan hệ đang được phân thành giai đoạn bên 
trong và bên ngoài. Ví dụ (xem Hình 7-20). 


(the egg) Ì seemed = | | to get Ì (futher and Quả trứng dường như càng ngày 
fuuther tay) càng lăn xa. 

(Alice | began = |  nibbling | (at the  Alice bất đầu gặm chiếc nấm. 
ushroom) 

(the call) \ trrned out = LỆ to have been | (a— Tiểng gọi hóa ra lại là tiếng chuông 
false alarmil báo thức. 


(2) Mở rộng một quá trình. Ở đây khái niệm cơ bản là #ave (sở hữu) 
+ đo; nói theo cách khác. khái niệm cơ bản là khái niệm thành công 
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(success). Mối quan hệ ngữ nghĩa giữa động từ chính yếu và động từ 
thứ yếu là mối quan hệ cố gắng (conation): cố gắng và thành công. 
Mối quan hệ này cũng cung cấp những nguồn lực cho hình thức thì và 
hình thức tình thái khác. Xem Bảng 7(17). 


the é‡ 3eemed' 1O get urther and fther away. 
Chủ ngữ *quá khứ" Seem Phụ ngữ 
Hữu định Vị ngữ 


Quá trình: vật chất 


quả trứng dường như càng ngày càng lăn xa 
Hình 7-20 Cụm động từ phức phụ thuộc: giai đoạn 


Bảng 7(17) Quan hệ cố gắng. 


Phạm trù: Hệ thống Thuật ngữ  |Thể của động từ-B Ví dụ 
Ý nghĩa 

(have —> thì quá khứ trong |trung tính lhas done] 
[have ->tìnhthái |yêucẩuphải |hoàn thành thể  |aas ro do] 

ty lcố gắng |cố gắng hoàn thành thể [ry /ø/and do, 


|4/0emjpt to do; 
avoid/(can 1) — help 


succeed  |cố gắng thành công không hoàn ldoing 
thành thể/hoàn |succeed in doing; 
thành thể managelget to do; 
/ail (in) doingfto do 
lcan do} 
(can —>tìnhthái |cókhảnâng  |hoànthànhthể  |be (un)ablef(nor) 
Gần tiêm năng |cókhảnäng  |hoàn thành thể  |know howzo do 
learn tiểm năng trở nên có khả|hoàn thành thể/ |/earn ro do; 
năng, |không hoàn Ipractise' doing 
thành thể 


Một lần nữa, lại có hai bình diện: bình diện tiềm năng (potential) 
và bình điện thực tại (actual). Tiềm năng có nghĩa là có hoặc không có 
khả năng thành công. Thực tại có nghĩa là cố gắng hoặc không cố 
gắng; và thành công hoặc không thành công. Hình thức với have đã 
tiến hóa giống như các hình thức với be ở trên. Về nguồn gốc hai cụm 
động từ, bây giờ nó (1) hoặc là + đøne, như là một hình thức thì thứ 
yếu 'quá khứ trong”, ví dụ, hay đone 'quá khứ trong hiện tại" will have 
đone 'quá khứ trong tương lai”, was going to have done "quá khứ trong 
tương lai trong quá khứ' và v.v.; (ii) hoặc là + ¿o đo, một hình thức tình 
thái (thuộc kiểu biến thái; xem Chương 10, Mục 10.8 dưới đây), ví dụ, 
has to do 'phải làm” (must do). Nói theo cách khác, một quá trình 'sở 
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hữu), nếu kết hợp với thì quá khứ/bị động, có nghĩa là quá khứ (thành 
công); nếu kết hợp với 'không thực”, thì nó có nghĩa là bổn phận 
(trong tương lai). 

Hình thức thứ hai mà đã chuyển thành thành phần hữu định trong 
cụm động từ là hình thức tiềm năng can (có thể), trong nét nghĩa 'có 
khả năng" (have the ability oÐ; nó có họ hàng với know (biết), vì vậy 
mà có hình thức 'know how to` (biết (làm) như thế nào). Bây giờ hình 
thức này cũng là một hình thức tình thái, thuộc kiểu biến thái — trong 
trường hợp này không phải là bổn phận mà là sự sắn sàng (thiên 
hướng/khả năng). 

“Trong những trường hợp còn lại thuộc kiểu này, hầu hết các trường 
hợp đều có hình thức hoàn thành thể của cụm động từ thứ yếu, như 
trong /ry fo do. Hình thức không hoàn thành thể chỉ xuất hiện (¡) với 
các động từ có nghĩa phủ định như avo¿d (tránh), và ƒai! (với in): avoid 
đoïng (tránh làm), ƒäil in doïng (thất bại trong việc làm); và (ii) với 
sưucceed (cũng với in). (Xem phần ghi chú ở cuối trang trong Mục 5(¡) 
ở dưới về cách sử dụng ý nghĩa phi cố gắng (non-conative) của ƒzi!). 
Sự khác nhau giữa manage to do (dự định làm) và succeed in doing 
(thành công trong việc làm) là rất ít; hình thức thứ nhất hàm chỉ cố 
gái Lễ dẫn đến sự thành công, hình thức thứ hai hàm chỉ thành công sau 
cố gắng. Đối với hình thức zry + không hoàn thành thể, ví dụ, rry 
counting sheep (cố đếm [cừu] để ngủ được), xin xem tiểu mục tiếp 
theo. 

Một lần nữa những hình thức này có liên hệ với thì và tình thái, 
cụm động từ phức phụ thuộc là cụm động từ trung gian giữa cụm động 
từ đơn, như trong has done, has to do, và cú phức, như trong, ví dụ, by 
trying hard Alice reached the key ([bằng] việc cố gắng hết sức Alice 
đã với tới chiếc chìa khóa). Ví dụ (đồng thời xem Hình 7-21); 


(Alice) | tried + L to reach | (the key) — Alice cố gắng với tới chiếc chìakhóa 
(one øƒ the juniors) Ì điđn  know how _ (một trong những người ít tuổi không biết 
+ B ro spell (supi4) đánh vần chữ s/upiđ (ngu ngốc) như thế 


nào. 
(she) | managed + I to shake | (hìm SỐ Ni sáng kéo anh ta ra khỏi chiếc mũ 
out oƒ hỉs helmet) bảo hiểm. 
Alice tricd_ toreach the key 
Chủngữ [quákhứ lưy ø ngữ | 
Hữu định Vị ngữ. 

 — HT —¬ 
Hành thê/ |Quá trình: vật chất 'Đích thể/ 
Tác nhân |Dung môi 


Hình 7-21 Cụm động từ phức có quan hệ phụ thuộc: cố gắng 
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(3) Tăng cường một quá trình. Ở đây khái niệm cơ bản là 'be (chu 
cảnh) + do”, ví dụ, help ro do. Giống với tất cả các trường hợp tăng 
cường, có một số kiểu khác nhau, các kiểu chính được trình bày trong 
Bảng 7(18). 


Bảng 7(18) Biến thái 

Phạm trù Thể Ví dụ 

Thời gian không hoàn lbegin by (bắt đầu bàng), end up (by) doing (kết 
thành thể thúc bằng việc làm), 'do first, last (làm trước, 


cuối cùng) 
lhoàn thành thể tend tø do (có xu hướng làm), 'do typically" 
(làm một cách điển hình) 


Phong  cách:|không hoàn linsist on đdoing (kháng khảng đòi làm) 'do 
chất lượng thành thể perversely` (làm một cách cố tình) 
hoàn thành thể lhasfen to do (vôi vã làm) *do quickly` đàm) 
nhanh) 
lhoàn thành thể luenrure to do (mạo hiểm làm) “do tentatively` 
(làm tham đò). 


hoàn thành thể lhesitare fø do (lầm một cách lưỡng lự) 'do 
Ireluctantly" (làm một cách miễn cưỡng) 
hoàn thành thể regrer to do (ân hận làm) “do sadly” (làm mội| 


cách buồn chán) —=I 
Nguyên nhân:|hoàn thành thể happen fo do (tình cờ làm) *do by chance` (làm 
lý do một cách tình cờ) 
Nguyên nhân:|hoàn thành thể rememberlforget to do (nhớ/quên làm *do/not do| 
Imục đích laccording to intention" (làm/không làm theo dự| 
định) 
không hoàn liry doing (cố gắng làm) 'do as means to an end" 
thành thể (làm như là phương tiện để đạt mục đích) 
Đồng hành  |hoàn thành thể/ |help (ío) doi (in/aeirh) doïng (giúp để làm/trong/ 
không hoàn với việc thực hiện) 'do together with someone" 
thành thể. làm cùng với một ai đó) 


Ở đây động từ chính không phải là một quá trình riêng biệt; nhưng 
lần này nó là một thành phần chu cảnh trong quá trình được diễn tả 
bằng động từ thứ hai. Nếu Alice liều lĩnh hỏi (ventured to ask) một 
điều gì đó, thì điều này có nghĩa là cô ta thực sự đã hỏi nó; nhưng cô ta 
lại hỏi một cách thăm dò. (Hình thức còn hoài nghi là động từ 
hesiiate [lưỡng lự], mà có lẽ là kiểu 'phóng chiếu" thuộc quá trình tỉnh 
thân). Có lẽ tất cả chúng hóa ra đều là các hình thức ẩn dụ theo cách 
được mô tả ở Chương 10 (Mục 10.4-10.6). Dưới đây là các ví dụ (phân 
tích được trình bày trong Hình 7-22): 
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(here Alice) | venuwred x 1 ro - đến đây Alice liêu mạng cất ngang lời nói 
imterrupt | (hùm) của ông ta. 

(1) | happened x | to leok up Ì vô tình tôi nhìn lên. 

(they all) | helped x | B sort | (the - tất cả họ đều giúp phân loại những thứ ấy, 
DÏeCES @H1) 


Alice V€entuted to iNIeFrupt hùn 
Thức. ] 


Chủ ngữ bà khứ"  |venture JP ngữ | 
| 


Hữu định |Vi ngữ 


———=*ự 


Quá trình: vật chất Đích thể/ 
Dung môi 


Hành thể/ 
[Tác nhân 


Hình 7-22 Cụm động từ phức quan hệ phụ thuộc: biến thái 


7A.Š Phụ thuộc: cụm động từ, bành trướng (2): các hình thức bị 
động và gây khiến 

Một cú chứa một cụm động từ phức vẫn là một cú đơn, và thể hiện 
một quá trình đơn lẻ. Nó chỉ có một hình thức chuyển tác và một cấu 
trúc dạng. 
nó là một cú phức có quan hệ đồng đẳng, thì quá trình này 
bao gồm hai sự kiện xảy ra — hai hành động hay hai sự kiện. Mặt 
khác, nếu cụm động từ phức có quan hệ phụ thuộc, thì chỉ có một sự 
kiện xảy ra. Do đó, trong một cú phức có quan hệ đồng đẳng mỗi cụm 
động từ đều có hình thức dạng xác định, mặc dù trong từng trường hợp 
dạng phải giống nhau; nhưng trong cú phức có quan hệ phụ thuộc thì 
chỉ cụm động từ nào diễn tả sự kiện xảy ra, cụm thứ yếu, mới thực sự 
chứa đựng đặc điểm dạng. Cụm động từ chính yếu có hình thức chủ 
động, nhưng không có sự lựa chọn nào. (Ngoại lệ duy nhất là khi cú là 
cú gây khiến; xem Mục (2) ở trên.) 

Các kiểu cú phức khác nhau có tiềm năng khác nhau liên quan đến 
dạng bị động và hình thức gây khiến. Chúng sẽ lần lượt được thảo 
luận. 


(1) Dạng bị động 

Nếu cụm động từ thứ yếu là dạng bị động, thì ý nghĩa của các 
phạm trù chỉ giai đoạn không bị tác động; nhưng có sự tác động vào 
việc giải thích các hình thức cố gắng. 


' Ở nơi nào có sự thay đổi vẻ chuyển tác. như trong voi ll either kilI someone else ør 
øct killed yeurselƒ (bạn sẽ hoặc giết một người nào khác hoặc tư giết mình). cấu trúc 
của nó là cấu trúc liên kết cú, không phải cấu trúc liên kết cụm động từ. 
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(1) Chỉ tiết hóa: giai đoạn. Ở đây các chức năng chuyển tác vẫn giữ 
nguyên cho dù cú là cú ộng hay chủ động: có một tỉ lệ chính xác 
giữa anrs are biing me (kiến đang cắn tôi): l?m geting bitten by anfs 
(tôi đang bị kiến cắn) :: anrs keep biing me (kiến cứ cắn tôi hoài): 7 
keep getting bien by amrs (tôi cứ bị kiến cần hoài): 


(ants) | keep = Ì B biting | (me) 
(J I keep = I B getting bitten | (by ants) 


So sánh: 


no-one seems to have mended the lights 
yet. 

the light donT seem to have been 
mended yet. 

wihen will they start priming the book” 
whien will the book start being prùwed? 


Dường như đã không ai đã chữa đèn. 


Các ngọn đèn đường như chưa được 
ai chữa. 

Khi nào họ sẽ bắt đầu in cuốn sách? 
Khi nào cuốn sách sẽ bắt đầu được 


in? 


Xem phần phân tích thức và chuyển tác trong Hình 7-23: 


(A) đn1s 17) bMing me 
Thức Phần dư 
Chủ ngữ “hiện tại | keep Bồ ngữ 
Hữu định 
q ——>= 
Hành thể/ | Quá trình: vật chất Đích thể/ 
Tác nhân Dung môi 
(@®) 7 kcep' &etting bien — by an 
Thức. Phần dư. 
Chủ ngữ “hiện tại | keep | Phụ ngữ 
Hữu định | Vị ngữ 
HẺ———— tr 
Đích thể/ Quá trình: vật chất Hành thể/ 
Dung môi Tác nhân 


Hình 7-23 Chủ động/bị động với giai đoạn 


(ii) Mở rộng: cố gắng. Ở đây mối quan hệ chủ động với bị động là 
khác nhau, bởi vì động từ chỉ sự cố gắng, mặc dù không hình thành 
một sự kiện riêng biệt, nhưng trong thực tế lại thể hiện một quá trình 
hành vi, và nó giữ nét nghĩa hành vi của nó khi cú ở dạng bị động. Do 
đó một cặp chủ động/bị động như pcople started to accept her (người 
ta bắt đầu chấp nhận cô ta)/ se started to be accepted (cô ta bắt đầu 
được chấp nhận) không sóng đôi với cặp cú mở rộng tương ứng 
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(reople) | tried | + to accepf[(her) — người ta cố gắng chấp nhận CÔ ta 
(sae) | tried + | to be accepted Ì cô ta cố gắng để được chấp nhận 


(xem phần phân tích trong Hình 7-24). Tổ hợp mở rộng là một quá 
trình hai thành phần, trong đó Chủ ngữ đóng chức nãng tham thể kép: 
ứng thể (trong thành phần diễn đạt sự cố gắng) cộng với Hành thể, hay 
một vai diễn khác, trong chính sự kiện của nó. 

Vì cùng lí do, các Phụ ngữ trong cú có thể có liên hệ về mặt ngữ 
nghĩa với thành phần chỉ sự cố gắng như ard, qwickly trong she tried 
hard to write well (cô cố gắng hết sức để viết tốt), se qwickly learn to 
tell them apart (cô ta nhanh chóng học để phân biệt chúng). Trong 
phân tích, không cần thiết phải nối chúng về mặt cấu trúc với cụm 
động từ chính yếu; nhưng xác định chức năng của chúng là việc làm 
hữu ích, bằng cách gọi tên chúng là 'Phụ ngữ chỉ sự cố gắng". 


(a) _people tried — to acCepL her 
Thức 
Chủngữ | 'quá khứ Bồ ngữ 
Hữu định 
ứng thể Quá trình: vật chất Đích thể/ | 
Hành thể/ Dung môi 
Tác nhân + 
(b) she tried — to be accepted by people 
Thức hân Dư | 
Chủngữ | 'quákhứ” | try | Phụ ngữ | 
Hữu định | Vị ngữ 
g ———=*#8 | 
ứng thể Quá trình: vật chất Hành thể/ | 
Khởi thể/ Tác nhân 
Dung môi 


Hình 7-24 Chủ động/bị động với ý nghĩa cố gắng 


? Lưu ý rằng hình thức không tương thích people failed ro accept her (người ta thất 
bại không chấp nhận cô ta), nghĩa là “người ta không chấp nhận cô ta bất chấp những 
cố gắng của cô ta`. Ở đây, /ziled ro đóng chức năng như là một hình thức phủ định, 
để mà có một sự tương xứng 

she was nơi accepted : people did not accep! her (cô ta không được chấp nhận : 
người ta không chấp nhận cô ta) 

she failed noi to be accepted : people ƒailed to accept her (cô ta không được chấp 
nhận : người ta không chấp nhận cô ta) 

So sánh các ví dụ như 7 sen them a letter bưt it failed to arrive (tôi gửi họ một bức 
thư nhưng nó không đến), he banks failed to support them (ngân hàng không ủng hộ 
họ) 
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(iii) Tăng cường: biến thái. Nhiều cụm động từ phức có quan hệ 
“tăng cường" là hoàn toàn không phù hợp trong dạng bị động; chúng 
đặc trưng cho một đường hướng hay một cách nhìn đối với quá trình, 
và đường hướng này có khả năng áp dụng được cho Hành thể nhưng 
không thể áp dụng được cho Đích thể — nói she hastened to be 
reassured (cô ta vội vàng để được bảo đảm lại), hoặc your worđs 
ventured to be doubted (lời nói của bạn mạo hiểm để bị nghỉ ngờ) là 
những cách nói không có nghĩa lắm. Các cụm động từ khác, như 
happen (xảy ra) và tend (có xu hướng), là vô nhân xưng và không có 
sự lựa chọn về dạng; ví dụ, he house happened to have been built 
fucing the wrong way (tình cờ ngôi nhà lại được xây dựng quay nhầm 
hướng). Bởi vì tất cả chúng đều có tính ẩn dụ, theo nét nghĩa là cụm 
động từ thể hiện chu cảnh chứ không phải thể hiện một khía cạnh nào 
đó của một quá trình, cho nên phần phân tích chỉ thể hiện một phần 
cách giải thích; để có một bức tranh tổng thể chúng ta cần phải xét cả 
đến hình thức tương thích (xem Chương 10), ví dụ, by chanee the 
house had been built facing the wrong way (tình cờ ngôi nhà được xây 
dựng quay nhầm hướng). Thường không có sự thay đổi trong dạng bị 
động (Hình 7-25). 


hastened 
(a) nưo guards happened_ to assist hẹr 
(hai người gác (vội vã) tình cờ giúp đỡ cô ta) 
Thức phần Dư 
Chủ ngữ 'quá khứ Vị ngữ Bồ ngữ 
Hữu định 
#~=—==# 
Hành thể/ Quá trình: vật chất Đích thể/ 
Tác nhân Dung môi 
(b)_ she happened_ to be assisted — by nvo giuards 
Thức Phần dư. 
Chủ ngữ “quá khứ" Vị ngữ Phụ ngữ 
| Hữu định ———> 
b3 xỗ 
Đích thể/ | Quá trình vật chất Hành thể/ 
Dung môi Tác nhân 


Hình 7-25 Chủ động/bị động với biến thái 


(2) Gây khiến 

Chúng ta đã thấy trong Chương 5 rằng có một thành phần gây 
khiến trong cấu trúc của cú tiếng Anh. Ví dụ, /ohn rolled the ball 
(John lăn quả bóng) có thể được giải thích hoặc như là “John (Hành 
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thể) làm một cái gì đó đối với quả bóng (Đích thể) hoặc như là 'John 
(Tác nhân) khiến quả bóng (Dung môi) phải làm một cái gì đó". 

Chúng ta thường có thể thể hiện tác nhân này theo hình thức phân 
tích, bằng cách nói John made the ball roll (John làm cho quả bóng 
lăn). Trong phân tích khiến tác cú này trông giống với John rolled the 
bai: nhưng trong chuyển tác nó lại trông không giống, và điều này 
giúp chúng ta có thể giải thích sự khác nhau giữa chúng: trong John 
rolled the bail, thì anh ta hành động trực tiếp vào quả bóng, trong khi 
John made the ball roll thì anh ta có thể thực hiện như vậy bằng lực 
tác động, động lực hoặc lực gián tiếp nào đó (Hình 7-26). 


John | rolled | the ball John made | the bail | roll Ì 
chuyển tác | HT ĐT KT HT 
khiếntác |LTN TN DM 


Hình 7-26 Giải thích hình thức gây khiến 


Như thường lệ, chính sự kết hợp của hai cách phân tích, chuyển tác 
và khiến tác, đã tạo ra ý nghĩa cơ bản. 

Trong cách phân tích theo ehuyển tác chúng tôi giới thiệu khái 
niệm Khởi thể, tham thể đem lại hành động được hành thể thực hiện. 
Chức năng này xuất hiện trong cấu trúc gây khiến hiển ngôn với động 
từ make (làm). Tất nhiên, chúng ta có thể mở rộng tiếp tác nhân: Mary 
made John roll the ball (Mary bắt John lăn quả bóng), như trong Hình 
7-21. 


Mary | made | John [roll_ [ the ball 
chuyển tác | Khởi thể | Hành thể Đích thể 
khiếntác | Tác nhân Tác nhân Dung môi 


Hình 7-27 Gây khiến gồm ba tham thể 
Lưu ý rằng trong phân tích khiến tác chức năng Tác nhân xuất hiện lại 
cho phép sự mở rộng không xác định theo cách như Ƒred made Mary 
make John ... (Fred bắt Mary bắt John ...) 

Nhưng vẫn còn một quá trình, đó là quá trình lăn (rolling); vì vậy 
chúng ta vẫn có thể thể hiện nó như là hai cụm động từ trong mối quan 
bệ phụ thuộc. Tuy nhiên trong trường hợp này, chúng bị gián đoạn 
(xem Hình 7-28): 


John 


made the roll Many | made John | roll | the ball 
bail 
Quá trình quá trình | 


Œ =——> =—=——=sv 


Hình 7-28 Cụm động từ phức có quan hệ phụ thuộc: gây khiến 
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Các hình thức gây khiến với make, get/have và le: là những hình 
thức thuộc kiểu tăng cường. Nhưng có những hình thức gây khiến 
trong cả ba kiểu bành trướng. Chúng tôi sẽ lần lượt xem xét từng kiểu 
một. 

() Chỉ tiết hóa: giai đoạn. 

(a) Giai đoạn-hiện thực. Có thể nhận ra những hình thức gây khiến 
của giai đoạn- hiện thực như sau: 


{1) rõ ràng John seems to be responsible John dường như chịu trách nhiệm 
(gây khiến)  Mary considers John to be Mary coi John chịu trách nhiệm 
responsible 
(2)đượchiện John tương out to be - Hóa ra là Iohn chịu trách nhiệm 
thực hóa: responsible 
(gây khiến) That proves John to be Điều đó chứng tỏ John chịu trách 
responsible nhiệm 


Nhưng tốt hơn là đối xử consiđer và prove như là một quá trình 
tỉnh thần và một quá trình phát ngôn tương ứng, với quá trình/phán 
đoán được phóng chiếu. Lưu ý các cú hữu định gần cùng gốc với ft, 
xem íf seems/ trns out that John ¡is responsible (dường như là/hóa ra 
là John chịu trách nhiệm). 

(b) Giai đoạn-thời gian. Ở đây cùng các động từ như kcep, 
fart/stop, cũng đóng chức năng gây khiến: 


(1) khoảng the ball kept rolling quả bóng cứ lần 
thời gian: 
(gây khiến) John kept the ball rolling John cứ lăn quả bóng. 


(2) khởi đầu:  rhe ball startedistoppedrolling quả bóng bắt đầu/ngừng lăn 
(gây khiến) John started/gtopped the bail John bắt đầu/thôi lăn quả bóng 
rolling 


Lưu ý rằng những cú này có các hình thức bị động: fhe ball was 
kept/startedlstopped (from) rolling (by John) (quả bóng cứ được John 
tiếp tục/bắt đầu/làm dừng lại). 

đi) Mở rộng: cố gắng 

(a) Cố gắng. Không có hình thức cố gắng gây khiến — nghĩa là, 
không có từ có nghĩa là 'khiến ... cố gắng; tuy nhiên ý nghĩa này có 
thể được diễn đạt theo hình thức phân tích tính, ví dụ: 


(she) | made | (hìm) x LB try + | B to eat ít | — cô ta làm cho anh ta cổ gắng ăn nó. 
từ) 


Hình thức gây khiến khác có heip (giúp) hoặc e»abfe (làm cho có 
thể): 
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cé gắng: John managed to open the lock John cố gắng mở khóa 
(gây khiến): A#ary helped John to open the lock  Mary giúp Iohn mở khóa 


(b) Tiềm năng. Ở đây có những hình thức gây khiến như sau: 


(¡' tiểm năng: the patien can see clearly bệnh nhân có thể nhìn thấy rõ 
(gây khiển): thís enables the pafieht điều này làm cho bệnh nhân 
1o see clearly nhìn thấy rõ 
(2) thành tựu: John đã học lái máy bay John học lái máy bay 
(gây khiến): Mary taughtt John ro fly Mary dạy John lái máy bay 


iNhững hình thức gây khiến này cũng có dạng bị động: :he pafient 
¡y enabled to see clearly (bệnh nhân được giúp để nhìn rõ), Jolin was 
tauglu to fẴy by Mary (Iohn được Mary dạy lái máy bay). 
(ii) Tăng cường: biến thái. Chỉ có một hoặc hai hình thức biến thái 
có hình thức gây khiến tương đương: ví dụ: 


John remember to do ¡1 John nhớ sẽ làm việc ấy 
(gày khiến) Mary remind John to do it Mary nhắc nhở John làm việc ấy 


Tuy nhiên, có một tập hợp đặc biệt chỉ tồn tại như là những hình thức 
gây khiến, nơi mà ý nghĩa của chúng chỉ đơn giản là ý nghĩa tác nhân: 
máake (làm), force (buộc). fer (để cho). aflow (cho phép) v.v. Những 
động từ này cho phép ba mức độ biến thái: 


(Cao:) — thủy made (forced, reguired) - điều này làm cho (buộc, yêu cầu) họ phải 


them (tO) đ€C€j OIr †€FMS chấp nhân những điều khoản của chúng 
TÔI. 
trung - duy had (gót, obliged) them điểu này đã làm (buộc) họ phải chấp 
Đình) (7ø) accepfour ferms.` nhân những điều khoản của chúng tôi. 


thấp) duy /eđ (alÚlowedipermiued- điều này đã dẫn (cho phép) họ chấp nhận 
các điều khoản của chúng tôi. 


tÌ¡€H1 fO ŒCC€Jf OMI TETPS. 
Khái niệm tác nhân (agancy) về mặt cố hữu là một khái niệm chu 
cảnh. Chúng ta đã thấy rằng Tác nhân, nhìn từ quan điểm này là một 
tham tố của cú (John đi4 ít [Iohn làm nó]), và nhìn từ quan điểm kia 
lại là một kiểu chu cảnh chỉ phong cách (i! was đone by John [nó được 
làm bởi John]). Do đó điều không đáng ngạc nhiên là Tác nhân gây 
khiến tham gia vào kiểu cấu trúc phụ thuộc này, với đặc điểm tác nhân 
được diễn đạt như là một quá trình thông qua các động từ như ƒ2rce và 
allow:. 


È Cũng có hình thức không hoàn thành thể: gof 0hem working (buộc họ phải làm), 
ad them begging for mercy (buộc họ phải xin lòng trắc ẩn) 
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Hơn nữa, gây khiến có hình thức bị động: vì vậy chúng ta có thể có 


(Cao)  /hey were madelforcedireguired to họ bị buộc/yêu cầu phải chấp 


đCCept nhận : 
(trung _ :hey were got/obliged to accept họ có bổn phân phải chấp nhận 
bình:) 
(hấp) rhey were allowedipermimed ro họ được phép chấp nhận 
đccept 


và điều này giúp chúng ta có thể giải thích biến thái khi nó xuất hiện 
trong cụm động từ: 


(Cao) _ they are required to accepI (they họ được yêu cầu phải chấp nhậu. (họ 


lttSf đCC€pt) phải chấp nhận) 
(trung ;hey are obliged to accept (they họ có nghĩa vụ phải chấp nhận (họ 
bình) - showd accep) nên chấp nhận) 
(thấp) - mhey are allowed to accept (they họ được phép chấp nhận (họ có thể 
"lay aCCep1) chấp nhận) 


Biến thái động từ với msr v.v.. lúc này là một kiểu tình thái (xem 
Chương 10); có liên hệ về mặt ngữ nghĩa với các hình thức biến thái 
gây khiến bị động. Các hình thức này có các nét nghĩa chu cảnh biểu 
đạt ý nghĩa “dưới sự ép buộc/ bổn phận/với sự cho phép'. Cái mà liên 
hệ nó về mặt ngữ nghĩa với tình thái trong nét nghĩa khác, nét nghĩa 
chỉ khả năng xác suất, là cả hai đều thể hiện sự đánh giá nhìn từ góc 
độ người nói: giống như trong ha may be John (đó có thể là John) 
trong đó may diễn đạt sự đánh giá khả năng của người nói ('tôi cho nó 
là có thể'), trong John may go, may diễn đạt sự đánh giá của người nói 
vẻ bổn phận ('tôi cho phép"). Phân tích được trình bày trong Hình 7- 
29. 


(a) [ CiCimửances | forced' hìm __ | to resign "| 
Khởi thể Quá trình 
“Tác nhân Œœ —————>*xJ 


(®) [he | wás reqtdred to resign T 


Hành thể | Quá trình 
Dung môi | œ ————ô 


Hành thể 
Dung môi 
Hình 7-29 Biến thái (a) như là cụm động từ phức gây khiến với Tác nhân 


(b) như là cụm động từ phức 
(€) như là tình thái (thành phần hữu định của cụm động từ) 


() 
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7A.6_ Phụ thuộc: cụm động từ, phóng chiếu 

Chúng tôi đã chỉ ra trong tiểu mục ở trên rằng một cụm động từ 
phức phụ thuộc thuộc kiểu 'bành trướng' thể hiện một sự kiện xảy ra. 
Do đó, chỉ có một tham chiếu thời gian; nếu tham chiếu thời gian là 
ngày mai, thì thì của cụm động từ chính yếu sẽ là thì tương lai: 


() giai đoạn: — he! sfam tơ do ír tomorrow (anh ta sẽ bắt đầu làm ngày mai 
(không phải he star(s [anh ta bắt đầu]) 

(đi) cố gắng: he II try to do ít tomaorrow' (anh ta sẽ cố gắng làm ngày mai) 
(không phải: je rries [anh ta cố gắng]}) 

(iu) biển thái: he 7ƒ hefp to đo ät fomiorrow (anh ta sẽ giúp làm ngày mai) (không 
phải: he helps [anh ta giúp]) 


Một cách diễn đạt như wa ¡o do (muốn làm) thoạt nhìn giống với 
những cách diễn đạt này nhưng trong khi chúng ta có thể nói he !! 
wanf 1o đo ít tomorrow' (anh ta sẽ muốn làm ngày mai), thì he wanfs to 
do ít tomorrow (anh ta muốn làm ngày mai) cũng là cách nói bình 
thường. Mong muốn và làm (thực hiện) là hai tham chiếu thời gian 
tách biệt. Thậm chí chúng ta có thể nói yesterday Ï wamted to do i1 
tfomorrow' (hôm qua tôi đã muốn làm [nó] ngày mai); nhưng lại không 
nói yesterday Ú started tomorrow (hôm qua tôizbắt đầu làm [nó] ngày 
mai). 

Mối quan hệ giữa w#w và ro đo là mối quan hệ phóng chiếu. Một 
hình thức phóng chiếu đo ¿r như trong wøws íø do r (muốn làm nó), 
là một ý nghĩa, và do đó hình thức “does ¡ không áp dụng — trong 
khi hình thức mở rộng, như //eš to do ¡r (cố gắng làm nó) hoặc s/4/rx 
to do ¡tr (bắt đầu làm nó), thực sự hàm chỉ hình thức *does ¡t', thậm chí 
hành động có thể là một bộ phận hoặc không thành công. 

Chúng ta đã thấy trong Mục 6 của chương này rằng một quá trình 
tỉnh thần chỉ tình cảm phóng chiếu ra một sự trao đổi thuộc kiểu hàng 
hóa-&-dịch vụ, nghĩa là, một khiến nghị. Nếu Chủ ngữ của hình thức 
bị phóng chiếu giống với Chủ ngữ của cú tỉnh thần, thì khiến nghị là 
một lời mời, như trong sửe wanis fo do if (cô ta muốn làm nó); nếu hai 
chủ ngữ khác nhau, thì khiến nghị là một lời yêu cầu, như trong sử 
wans you fo đo it (cô ta muốn bạn phải làm nó). Trong kiểu thứ nhất, 
Chủ ngữ không được nhắc lại, mà lại được chuyển sang từ cú tình cảm. 
(Nó có thể được làm rõ bằng hình thức đại từ phản thân, như trong sửe 
wamis to do ít herselƒ [cô ta muốn tự mình làm nó]). 

Tất cả những hình thức phóng chiếu như vậy đều có thể được đối 
xử như là các mối quan hệ giữa các cú, như được thể hiện trong Hình 
7-30. 
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lIÍ site Wdnits *IEB! ro đø ¿r lÌL 
lll se Wwdfits THÍ BE hơn rõ do ứ 
œ. 


Hình 7-30 Cú phức phóng chiếu với wa”. 


Tuy nhiên, có một số khía cạnh trong đó chúng giống với các mối 
quan hệ của cụm động từ. (1) Thành phần bị phóng chiếu, điển hình là 
thành phần vô định hoàn thành thể và giống với các kiểu bành trướng. 
đã tạo ra cái mà hiện nay được gọi là thì của động từ, đó là hai hình 
thức tương lai wi/! và be going ro. (2) Câu hỏi thăm dò thành phản 
WH- là what does she wamf to do? (bạn muốn làm gì?), chứ không 
phải là whaf does she wanf? (cô ta muốn gì?); so sánh whaf ¡š se 
trying to do? không phải là what is she trying? (3) Các hình thức ra 
lệnh — các hình thức có sự thay đổi vẻ Chủ ngữ — giống với một số 
hình thức diễn đạt quan hệ bành trướng gây khiến. So sánh các cặp 
dưới đây, kể cả các hình thức bị động: 


she wants him to do it she cawses himúgets hùm to do it 

(cð ta muốn anh ta làm việc đó) (cô ta khiến anh ta phải làm việc đó) 
he wanted to do it he is causedl Ú gót to Ảo it 

(anh ta muốn làm việc đó) (anh ta bị buộc phải làm việc đó) 
She wanfs it (to be) done she causes II to be donelgets it done 


{cô ta muốn việc đó phải được làm) (cô ta khiến việc đó phải được làm) 

Chính trong lĩnh vực này mà quan hệ bành trướng và quan hệ 
phóng chiếu gặp nhau và gối lên nhau. Khiến một cái gì đó được làm 
có nghĩa là nó được làm, với 'tác nhân bên ngoài" như là một đặc điểm 
chu cảnh. Muốn một cái gì đó được làm có nghĩa là nó được vạch ra, 
hoặc được phóng chiếu ra, nhưng có thể hoặc không thể xảy ra: vị thế 
của nó là vị thế của một siêu hiện tượng, không phải là một hiện tượng. 
đơn. Nhưng đường ranh giới giữa chúng không rõ ràng. Nhìn chung, 
nếu mối quan hệ có thể được diễn đạt bằng một cú hữu định có idr, 
như trong sửe wisled that he would come (cô ta mong rằng anh ta sẽ 
đến), thì theo nguyên tắc nó là một sự phóng chiếu; nhưng trong khía 
cạnh này cũng có một sự 'không rõ ràng: she wanfed that he should 
cøme (cô ta muốn rằng anh ta nên đến) là cách nói khả đĩ, nhưng 
không phổ biến, trong khi she allowed that he should ceome (cô ta cho 
phép anh ta nên đến) là cách nói không phổ biến, nhưng lại có thể." 


* Cũng lưu ý rằng waw fo, rất phổ biến trong hội thoại với Chủ ngữ ở ngôi thứ nhất 
và ngôi thứ hai, / (tôi) hoặc yøư (bạn), thường bị cắt giảm thành wwund, giống gcnna 
(goïng to), gøf/4 (got to) v.v. 
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Bất chấp những trường hợp giáp ranh, như chúng tôi đã chỉ ra, 
phóng chiếu là một kiểu quan hệ khác với bành trướng. Trong thực tế, 
nó thường là mối quan hệ giữa các quá trình — giữa một bên là một 
quá trình tỉnh thần hay một quá trình phát ngôn với một bên là một 
quá trình khác (thuộc bất kì loại nào) được nó tỉnh thần hóa hoặc hữu 
ngôn hóa (được nó phóng chiếu). Tuy nhiên, trên cơ sở ngữ pháp, xử lí 
một số hình thức phóng chiếu như là những cụm động từ phức tương tự 
như các kiểu bành trướng mà chúng gần giống nhau về nghĩa là cách 
xử lí không phù hợp. Hình 7-31 trình bày một số cách phân tích để 
phục vụ cho các mục đích so sánh. Các ví dụ (a) và (b) được phân tích 
(¡) như là cụm động từ phức, (¡¡) như là cú phức. Những cách phân tích 
trong (c), với cú có ha, chỉ được phân tích như là cú phức, bởi vì ở 
đây hình thức chuyển đổi không xuất hiện. 


(a) ` (b) 
Mary_wanted — to gõ Mary_ wanted John — to go 
(@) [ Thức 


HT 
Mary — wanted John — to go 


g — — 8 
gản | Thức 


vn | CN 


GT QT: tỉnh thần 


tỉnh thần 
(c) 
she could 
John woild 


Mary wished that 


Thức 
Chủ ngữ 


Thức 
Chủngữ | Hữu định 


Cảm thể 


Quá trình: tỉnh thần Hành thể _| Quá trình: vật chất | 


Hình 7-31 Cú phức/cum động từ phức phóng chiếu: (a) Mary wanted to go (ï) như 
là cụm động từ phức [được ưa chuộng]. (¡¡) như là cú phức 
(b) Mary wanted John to go (Ì) như là cụm động từ phức. (i¡) {được ưa 
chuộng] như là cú phức; 
{(€) Mary wished that she couldlJohn woiuld go như là cú phức. 
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Bảng 7(19) Một số kiểu phóng chiếu trong cụm động từ phức phụ thuộc 


Phạm trù: |Hệthống [Thuâng [Thếcủa [Vídụ 
ý đông từ -J} 
nguyên vong |tương lai hoàn thành | w#fđoJ ¬ 
¬thì 
{going to [dự định tương lai trong | hoàn thành |¡s going to do} 
—nhì (thứ yếu) 
'WanL nguyện vọng |nguyện vọng |hoàn thành | »au/wis/đesie long 
to do 
would like ! prefer to 
đo 
: would' rather do 
vửt (phú định) would hate to do 
iến ăn |fiRelenjoy đoin 
h ũ không hoà d4 dc 
(phủ định) - Lân "PẾ | 2upnare cạm and 
: b doing 
đựđịnh |dựđịnh quyế định | `) nành |meaniplaw bươndto do 
ý deeidelresolve 
Quuyl ] sale tp mìnd to do 
không hoàn |i»eud! consider doing 
chờ đợi _ |c chờ đợi thành 
“HẾ 00A hoàn thành. | ñøpe/expeer! aspire to 
nhu cầu : cẩn do 
SIM nh lệ hoàn thành. |ueedzeqwire to do 
N hoàn thành |/ear/be afraid/be scared 
h to do. 
hỏi yêu cầu yêu cầu hoàn thành. [as/đemandirequest to 
do 
đồng tình | đồng tình đồng tình hoàn thành | agreelconsenr to do 
(phủ định) refuuseldecline to do 
Khiến |hứahẹen |hứahẹn hứa hẹn hoàn thành. | promise/row 
nghị: GÀ tmdertake tơ do 
lời đe dọa hoàn thành _ Ì/yea/en ¡o đo 
Phán giảvờ — [giá vờ giá vờ hoàn thành [preteud ro đo 
đoán: 
ký =— - 
khẳng |khángđinh |khángđịnh [hoàn thành |eclzim ro do 
loán: định 
lời 


Đi sâu vào tất cả các kiểu phóng chiếu tập hợp xung quanh khu 
vực này sẽ là việc làm vượt quá phạm vi hiện tại. Bảng 7(19) liệt kê 
một số kiểu phổ biến hơn. Tất cả chúng có thể được phân tích như là 
những cú phức; nhưng có một trường hợp trong đó một số kiểu có thể 
được xử lí như là các cụm động từ phức — có lẽ chỉ những trường hợp 
phóng chiếu là những khiến nghị, có thể hoàn thành, và có cùng Chủ 
ngữ trong cả hai vế. Cách xử lí này sẽ loại trừ (1) những phán đoán. 
như pretend (giả vờ) và claim (khẳng định) (she claims to be infallible 
[cô ta khẳng định là không thể sai lầm được] = she claùms that she iš 
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infallible [cô ta khẳng định rằng cô ta không thể sai lầm]); (2) không 
hoàn thành thể, ví dụ, she doesn † likelmind John leaving so early (cô 
ta không thích John đi sớm như vậy/cô ta không phiền lòng khi John đi 
sớm như vậy); và (3) 'gây khiến", ví dụ, J didn T mean/expect you 1o 
notice (tôi không muốn nói là/chờ đợi bạn phải lưu ý), và tất cả những 
lời 'yêu cầu gián tiếp” như wjkøo asked you fo comment? (ai yêu cầu 
bạn phải bình luận?). Nó cũng loại trừ những trường hợp nơi mà chính 
quá trình phóng chiếu lại là quá trình gây khiến. như /emp (xúi 
giục/cám đổ), đec¿de (quyết định) trong she fempted John to stay (cô 
ta xúi giục John ở lại), hat decided them to change the phan? (Cái 
gì quyết định họ thay đổi kế hoạch?). Tất cả những trường hợp này đều 
được giải thích như là những cú phức theo cách phân tích được thảo 
luận trong Mục 7.5. 


§ 
Bên cạnh cú 
ngữ điệu và nhịp điệu 


8.1 Đản luận: bộ và nhóm thanh điệu 

Trong Chương l, chúng tôi đã giới thiệu khái niệm thành tố. 
Chúng tôi đã chỉ ra rằng thành tố không phải là các cấu trúc ngữ pháp 
mà là các cấu trúc được cấu tạo theo các kiểu khác: âm, họa đồ, và 
vận luật. Mọi ngôn ngữ đều thể hiện đồng thời các cấu trúc thành tố ở 
một số cấp độ. 

Trong chương này, chúng tôi để cập đến một bình diện khác của 
thành tố âm vị học, đó là, việc tổ chức thành các đơn vị cao hơn, bộ 
(foot) và nhóm thanh điệu (tone group). Nhưng thành tố thuộc cấp độ 
cao hơn này không phải chỉ là những đơn vị vận luật; chúng là một bộ 
phận của hệ thống tiếng Anh. Tất cả các ngôn bản tự nhiên trong tiếng 
Anh khẩu ngữ đều được làm thành từ các nhóm thanh điệu kế tiếp 
nhau liên tục, và những nhóm thanh điệu này đến lượt chúng lại được 
làm thành từ những nhóm nhịp điệu hay các 'bộ'. Chúng ta sẽ thấy ở 
dưới đây rằng cả bộ và, đặc biệt hơn là, nhóm thanh điệu, đều đóng vai 
trò quan trọng trong việc tạo dựng ý nghĩa. Các mẫu thức 'ngôn điệu” 
(prosodic patterns) được tìm thấy trong mọi ngôn ngữ, mặc dù cả 
chính các mẫu thức và ý nghĩa của chúng có thể rất khác nhau từ ngôn 
ngữ này đến ngôn ngữ kia. 

Chương này sẽ được chia ra thành ba phân chính: Nhịp điệu 
(Rhythm). Tính thanh (Tonicity) và Thanh điệu (Tone). (1) Nhịp điệu: 
xem âm tiết là mặc định, chúng tôi sẽ thảo luận cấu trúc của đơn vị 
cao hơn âm tiết, bộ (foot); phần thảo luận này sẽ được liên hệ với 
những nhận xét về âm vị học ở chương đầu. (2) Tính thanh: sau đó 
chúng tôi sẽ thảo luận việc tổ chức các bộ thành các NHÓM THANH 
ĐIỆU (TONE GROUPS). Chúng tôi sẽ chỉ ra việc nhóm thanh điệu được 
dùng để tổ chức ngôn bản thành các ĐƠN VỊ THÔNG TIN (INFORMATION 
UNITS) như thế nào, với mỗi đơn vị thông tin bao gồm hai chức năng 
thông tin Cũ (Given) và thông tin Mới (New). (3) Thanh điệu: cuối 
cùng chúng tôi sẽ xem xét hệ thống THANH ĐIỆU (TONE), những nguồn 
lực và ý nghĩa của nó. Chúng tôi sẽ chỉ ra việc lựa chọn thanh điệu 
hiện thực hóa (¡) các hệ thống THANH CHỦ (KEY) như thế nào, liên hệ 
nó với hệ thống thức được thảo luận trong Chương 4 và (ii) các trình tự 
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lôgic nhất định, liên hệ nó với hệ thống 'thứ bậc" (taxis) được thảo 
luận trong Chương 7. 


8.2 Nhịp điệu 

Lời nói tự nhiên trong tất cả các ngôn ngữ có tính nhịp điệu cao: 
nó có xu hướng có nhịp đập đều đặn. Nhưng nó có thể có nhịp điệu 
theo các cách khác nhau, phụ thuộc vào từng ngôn ngữ mội. 

Trong ngôn ngữ người ta phân ra thành hai kiểu nhịp điệu. mặc dù 
một số ngôn ngữ phù hợp rõ ràng hơn với kiểu nhịp điệu này hay với 
kiểu nhịp điệu kia trong khi một số kia lại có thể là sự kết hợp của cả 
hai kiểu. (¡) Nhịp điệu âm tiết, hay TÍNH THỜI GIAN THEO ÂM TIẾT 
(SYLLABLE-TIMING): trong kiểu nhịp điệu này nhịp độ (tempo) phụ 
thuộc vào âm tiết (hay vào đơn vị âm tiết phụ mora). để cho tất cả các 
âm tiết đều có xu hướng có cùng một độ dài. Các ngôn ngữ phù hợp rõ 
ràng với kiểu nhịp điệu này thường là những ngôn ngữ có cấu trúc âm 
tiết khá đơn giản, giống như tiếng Nhật và tiếng Pháp. (ii) Nhịp điệu 
theo bộ (pedalian), hoặc TÍNH THỜI GIAN THEO BỘ (FOOT-TIMING) 
(thường được gọi tính thời gian theo trọng âm [stress-timing]): trong 
kiểu nhịp điệu này nhịp độ phụ thuộc vào bộ (một đơn vị bao gồm một 
hoặc nhiều hơn một âm tiết), để cho tất cả các bộ đều có xu hướng có 
độ dài bằng nhau — tất nhiên, điều này có nghĩa là các âm tiết phải 
khác nhau về độ dài, bởi vì một bộ có thể có số lượng các âm tiết khác 
nhau. Ví dụ, nếu một bộ với bốn âm tiết có một khoảng cách thời gian 
dài bằng một bộ với một âm tiết, thì từng âm tiết trong bốn âm tiết đó 
phải ngắn hơn một âm tiết kia. Tiếng Anh là một ngôn ngữ điển hình 
thuộc kiểu thứ hai này. Nó được tính thời gian theo bộ chứ không phải 
theo âm tiết một cách rõ ràng. 

Đôi khi nhịp đập sẽ hoàn toàn đều đặn, hoặc đều đặn như chúng trì 
tạo ra nó; ví dụ, trong vần thơ viết cho trẻ em, như: 


Jame / Jame / said to his / mother / 'Mother,` he / said, said / he 
(âm tiế) 1 l 3 2 3 2 l 


Ở đây bộ chiếm chính xác cùng số lượng thời gian, cho dù nó có bà 
âm tiết, hai âm tiết hoặc một âm tiết. Tương tự trong khi đếm: 


-„. IW€nLY / seVen IWenty / eight Iwenty / nine / thirty thirty / one thirty / WO... 
(âm tiết) 4 ` 1 4 3 


Các bộ được đánh dấu bằng những đường gạch sọc, đứng ngay sau 
đường gạch sọc là một âm tiết NỔI BẬT (SALIENT syllable), âm tiết 
mang nhịp đập (trong thuật ngữ vận luật nó được gọi là ictus). 
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Trong lời nói tự nhiên. nhịp độ không đều như trong khi đếm hay 
trong các vần thơ của trẻ em. Tuy nhiên có một xu hướng rõ rệt trong 
tiếng Anh để cho các âm tiết nổi bật xuất hiện trong những khoảng 
thời gian đều đặn. Người nói tiếng Anh có xu hướng thích các bộ của 
họ có cùng độ dài. Cần phải nhấn mạnh rằng, giống như tất cả những 
sự khái quát hóa trong cuốn sách, đây là một nhận định về cái thực sự 
xảy ra, một cách vô thức, trong lời nói tự nhiên; nó không phải là một 
quy tắc phổ biến hay ngữ pháp nhà trường buộc người ta phải tuân 
theo hay chống lại với sự phát triển của nền độc lập. Xu hướng hướng 
tới nhịp đập đều đặn trong lời nói bột phát, tự nhiên (không trang 
trọng) được thể hiện rõ ràng hơn trong lời nói được kiểm soát và tự ý 
thức như thuyết trình hoặc đọc to. Trong lời nói tiếng Anh Anh và 
tiếng Anh Úc nó cũng rõ nét hơn là trong lời nói tiếng Anh Mĩ và tiếng 
Anh Canada. Điều đáng ngạc nhiên là người ta phân tích rất ít về vấn 
đẻ này; nhưng nghiên cứu tạm thời chỉ ra rằng, tính trung bình, trong 
hội thoại tự nhiên được thực hiện với một tốc độ không đổi, một bộ hai 
âm tiết sẽ có độ đài dài hơn độ dài của một bộ một âm tiết khoảng một 
phần năm lần (nghĩa là, dài hơn một chút, nhưng không dài hơn gấp 
hai lần); một bộ ba âm sẽ đài hơn một bộ một âm tiết một chút ít 
hơn một phần năm; và v.v. Tỉ lệ vẻ độ dài của chúng sẽ được tính đại 
loại như sau: 


Số lượng các âm tiết trong bộ: 1 2 3 4 
độ đài tương đối của các bộ 1 1.2 1.4 1.6 


tíct một đoạn ngôn thành các bộ “đi lên" (ascendig) với nhịp f3 ở 
cuối. Nhưng đối với tiếng Anh, cách phân tích này không có kết quả, 
bởi vì người ta không thể đoán được khoảng thời gian tương đối của 
các âm tiết theo cách đó. Hơn nữa. nó không tương ứng với thực tế 
sinh lí. Tiếng Anh được nói trong những nhịp đập kế tiếp theo với áp 
lực không khí giảm dần theo từng bộ một. 


/ Jame / lame / said to his / mother, / mother,` he / said, said / he 


Ở đây một lần nữa nó tương phản với tiếng Pháp, nơi mà không những 
nhịp đập tương ứng với âm tiết (không phải với bộ), mà mỗi nhịp đập 
còn được đặc trưng hóa bởi áp lực không khí tăng lên (chứ không phải 
giảm đi). 
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Nguyên tắc của bộ đi xuống cũng làm cho người ta có thể dự đoán 
được độ dài tương đối của các âm tiết trong bộ, nơi mà có nhiều hơn 
một âm tiết. Điều này sẽ đưa chúng ta vượt ra khỏi phạm vi hiện tại: 
chỉ tiết của nó sẽ được tìm thấy trong cuốn Syllable quamtity and 
enclitics in English (Số lượng âm tiết và âm tiết đính kèm trong tiếng 
Anh) của David Abercrombie. Nhưng người ta có thể nghe thấy rõ 
rằng bộ hai âm tiết không được chia đều ra thành hai phần bằng nhau. 
Trong ví dụ ở trên, bộ thứ sáu said, said' là âm tiết dài + âm tiết ngắn. 
trong khi bộ thứ tư zorher lại là âm tiết ngắn + âm tiết dài. 


=N == 
said, said mother 


Tất cả những đặc điểm này là điển hình của ngôn bản không xã 
giao. Chúng chỉ ra rằng bộ đi xuống là một thành phần có hệ thống 
trong cấu trúc âm vị học tiếng Anh. 

Nhịp đập ở đầu bộ có thể là nhịp câm; chúng tôi thể hiện nhịp đập 
câm này bằng dấu ^. Đây là đặc điểm phổ biến của nhịp điệu trong văn 
vần; nhưng nó cũng là một đặc điểm của lời nói tự nhiên, mà có thể 
chứa đến hai 'bộ câm" hoàn chỉnh mà lại không bị mất nhịp điệu. Nhịp 
điệu được duy trì không qua âm thanh trong ý thức của người nói và 
người nghe. Sự im lặng có nhịp điệu có thể được tìm thấy trong trường 
hợp như dưới đây: 


1s he comine back thỉs aflernoon? Anh ta trở lại chiều nay có phải không? 
Apparemly, he is, yes; although ï Rõ ràng là anh ta trở lại, đúng, mặc dù tôi 
don † really khow why. thực sự không biết tại sao. 


/^ Ap/parently he / is / yes /^ /^ although I / don't really / know / why 


Người ta không mất nhiều thời gian để có thể nhận ra nhịp điệu 
trong lời nói tiếng Anh, miễn là họ ghỉ âm được hội thoại tự nhiên khá 
nhanh trong đó các “lượt thoại" được những người đàm thoại duy trì. 
Khó khăn chính bắt nguồn từ những đoạn ngôn mà cũng có thể được 
phân tích ra thành ba bộ dài hoặc sáu bộ ngắn, như: 


/put them “ back / just ' where you / đặt chúng trở lại nơi mà bạn đã thấy 
found ' them / chúng 


Cách phân tích nào được ưa chuộng hơn là điều không quan trọng; 
ở đây, bởi vì đại từ như /hem trong ngôn cảnh bình thường không 
tương phản không có xu hướng trở nên nổi bật, cách phân tích thành 
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ba bộ có vẻ thoả mãn hơn — nếu cùng số lượng ngôn từ được nói 
chậm rãi và nhấn mạnh thì nhịp điệu có lẽ là: 


/put them * back / just ' where you / found * them / 


Nhưng nhìn chung nhịp điệu sẽ phù hợp với nhịp độ của ngôn bản 
xung quanh. 


§.3. Thanh điệu tính 

Như vậy, bộ là một trong những đơn vị của cấu trúc âm vị học 
tiếng Anh. Mỗi bộ bao gồm toàn bộ số lượng các âm tiết, có thể là một 
hoặc nhiều hơn một, lên đến số lượng tối đa là sáu hoặc bảy. 

Bộ là đơn vị nhịp điệu của ngôn ngữ. Trên bộ có một đơn vị cao 
hơn, đơn vị giai điệu (melodic) của ngôn ngữ. Đơn vị này thường được 
gọi là NHÓM THANH ĐIỆU (TONE GROUP) (ít phổ biến hơn là 'đơn vị 
thanh điệu “tone uniU). Giai điệu như là một đặc điểm ngôn ngữ học 
được gọi là NGỮ ĐIỆU (INTONATION); do đó nhóm thanh điệu là một đơn 
vị ngữ điệu. 

Mỗi nhóm thanh điệu bao gồm toàn bộ số lượng các bộ, một hoặc 
nhiều hơn một; số lượng tối đa trong lời nói tự nhiên là vào khoảng 
mười đến mười hai. 

Có một sự khác nhau cơ bản giữa nhóm thanh điệu và bộ liên quan 
đến chức năng của chúng trong khi thể hiện ý nghĩa trong tiếng Anh. 
Chính bộ không phải là sự hiện thực hóa bất kì một đơn vị ngữ nghĩa 
nào. Điều này không có nghĩa là sự thay đổi về nhịp điệu không bao 
giờ mang ý nghĩa tương phản; có những trường hợp trong đó nó mang 
ý nghĩa tương phẩn, ví dụ, fell me when he comes (nói cho mình biết 
khi nào anh ấy đến), the question which he discussed (vấn để mà anh 
ta thảo luận): 


/tell me / when he / comes / phóng chiếu phụ thuộc 
“thông tin cho tôi về thời gian anh ta (thường) đến" 

/ tell me when he / comes / bành trướng phụ thuộc 
“thông tin cho tôi vào thời điểm anh ta đến” 

/^ the / question / which he đis/cussed / phóng chiếu bị bao 
“câu hỏi: “anh ta thảo luận cái gì?"" 

/^ the / question which he dis/cussed / bành trướng bị bao 


*câu hỏi được anh ta thảo luận" 


Những sự tương phản như vậy được dựa trên trọng âm ngữ pháp: 
các cú nghỉ vấn được đánh trọng âm, và do đó chứa một âm tiết nổi 
bật, trong khi các quan hệ từ và liên từ lại không có trọng âm. Nhưng 
có một đơn vị thuộc cấp độ cao hơn được hiện thực hóa điển hình bằng 
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một bộ. Về mặt này bộ giống như một âm tiết; nó là một thành tố âm 
vị học, nhưng lại không thể hiện bất kì kiểu thành tố nào khác. 

Mặt khác, nhóm thanh điệu không những chỉ là một thành tố âm vị 
học; mà nó còn là sự hiện thực hóa một cái gì khác nữa, một lượng tử 
(quantum) hay một đơn vị thông tin trong ngôn bản. Ngôn bản khẩu 
ngữ có hình thức của một trình tự CÁC ĐƠN VỊ THÔNG TIN 
(INFORMATION UNITS), đơn vị này đứng sau đơn vị kia trong sự kế tiếp 
liên tục không gián đoạn giữa chúng. 

Chúng tôi đánh dấu đường ranh giới của nhóm thanh điệu bằng hai 
đường gạch sọc //: 


/ƒ^ Apiparently he / ¡is // yes//^/ ^ although I / donˆt really / know / why / 


8.4 Bản chất của đơn vị thông tin 

Một đơn vị thông tin không tương ứng chính xác với bất kì đơn vị 
nào trong ngữ pháp cú. Trong thực tế, đơn vị ngữ pháp gần nhất là cú; 
và chúng ta có thể xem nó như là một điều kiện không đánh dấu hay 

“mặc định”: mọi thứ đều bằng nhau, một đơn vị thông tin có độ lớn 
bằng một cú. Nhưng mọi thứ thường là không bằng nhau. Do đó cú có 
thể bằng một hoặc hai đơn vị thông tin; hay một đơn vị thông tin có 
thể bằng hai hoặc một cú. Hơn nữa, đường ranh giới của chúng có thể 
chồng lên nhau, với một đơn vị thông tin có thể chứa cả cú này và nửa 
cú tiếp theo. Do vậy đơn vị thông tin được thiết lập như là một thành tố 
có tư cách riêng của nó. Đồng thời, mối quan hệ của nó với các thành 
tố ngữ pháp hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, và các trường hợp có 
đường ranh giới chồng chéo đều được 'đánh dấu” một cách rõ ràng; vì 
vậy hai cấu trúc thành tố, cấu trúc thành tố ngữ pháp và cấu trúc thành 
tố thông tin, có quan hệ chặt chẽ với nhau. 

Đơn vị thông tin là cái mà nó hàm chỉ: một đơn vị thông tỉn. Trong 
nét nghĩa kĩ thuật này, thông tin là độ căng (tension) giữa cái đã được 
biết hay có thể dự đoán được và cái chưa được biết (mới) và không thể 
dự đoán được. Nó là sự tác động lần nhau giữa cũ và mới để tạo thông 
tin theo nét nghĩa ngôn ngữ học. Do đó đơn vị thông tin là một cấu 
trúc được hình thành từ hai chức năng. Mới (New) và Cũ (Given). 

Trong hình thức lí tưởng mỗi đơn vị thông tin bao gồm một thành 
phần Cũ được kèm theo bằng một thành phần Mới. Nhưng có hai điều 
kiện xuất phát từ nguyên tắc này. Thứ nhất là ngôn bản phải bát đầu từ 
một nơi nào đó, vì vậy có thể có những đơn vị khởi xướng ngôn bản và 
chỉ có một thành phần thông tin Mới. Thứ hai là về bản chất thông tin 
Cũ có khả năng 'quy chiếu" (phoric) — ám chỉ một cái gì đó đã hiện 
diện trong ngôn cảnh hữu ngôn và ngôn cảnh phi ngôn. Một phương 
pháp để có được sự quy chiếu là thông qua tỉnh lược. một hình thức 
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ngữ pháp trong đó các đặc điểm nào đó không được hiện thực hóa 
trong cấu trúc (xem Chương 9 dưới đây). Do đó. về cấu trúc chúng ta 
sẽ nói rằng một đơn vị thông tin bao gồm một thành phần thông tin 
Mới bắt buộ một thành phần thông tin Cũ tùy thuộc. 
ị y được hiện thực hóa về cơ bản là 'tự nhiên (phi 
võ đoán) ở hai khía cạnh: (¡) thông tin Mới được đánh dấu bằng sự nổi 
bật; (ii) Thông tin Cũ điển hình đứng trước thông tin Mới. Chúng tôi sẽ 
lần lượt xem xét hai khía cạnh này. 
@) Mỗi đơn vị thông tin được hiện thực hóa bằng một đường nét âm 
thanh (pitch contour), hay THANH ĐIÊU (TONE), mà có thể là giáng 
(xuống). thăng (lên) hoặc pha trộn (giáng-thăng, thăng-giáng) (chỉ tiết 
về các đường nét thanh điệu, xin xem Mục 7 của chương này). Đường 
nét âm thanh này được mở rộng ra toàn bộ nhóm thanh điệu. Trong 
một nhóm thanh điệu, một bộ (và đặc biệt là âm tiết đầu tiên) chứa sự 
yển động chính của cấp độ âm thanh: thanh điệu giáng hoặc thanh 
¡ thăng chủ yếu, hoặc sự đổi hướng. Đặc điểm này được gọi là sự 
NỔI BẬT THANH ĐIỆU (TONIC PROMINENCE), và thành phần có sự nổi bật 
này được gọi là thành phần có THANH ĐIỆU (TONIC element (bộ có 
thanh điệu, âm tiết có thanh điệu), Chúng tôi thể hiện sự nổi bật thanh 
điệu bằng hình thức văn tự nổi bật: in đậm. Thành phần có đặc điểm 
nổi bật này được cho là mang TIÊU ĐIỂM THÔNG TIN (INEFORMATION 
FOCUS). 

đủ) Bộ có thanh điệu xác định điểm đỉnh của thông tin Mới: nó đánh 
thông tin Mới kết thúc. Trong trường hợp điển 
hình, nó sẽ là thành phần chức năng cuối cùng của cấu trúc cú trong 
đơn vị thông tin. Như nó hàm chỉ, trình tự điển hình của các thanh 
phần thông tin là thông tin Cũ đứng trước thông tin Mới. Nhưng trong 
khi cuối thành phần thông tin Mới được đánh dấu bằng sự nổi bật 
thanh điệu, thì lại không có gì để đánh dấu chỗ mà nó bắt đầu; vì vậy 
mà có sự không xác định trong cấu trúc. Nếu chúng ta lấy một trường 
hợp ra khỏi ngôn cảnh, thì chúng ta có thể nói rằng nó kết thúc bằng 
thành phần thông tin Mới, nhưng trên cơ sở âm vị học chúng ta lại 
không thể nói liệu có thành phần thông tin Cũ xuất hiện trước đó hay 
không. hay đường ranh giới giữa thông tin Cũ và thông tin Mới sẽ ở 
đâu. (Điều này không phải lúc nào cũng đúng; xem dưới đây). Ví dụ 
trong Hình §-l: 


//^ the / boy stood /on the / burning / deck // 
Ÿ.—=—==--- M. 


(thăng bé đứng trên boong tầu đang cháy) 


Hình 8-1 Đơn vị chỉ có thành phần thông tin Mới 
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Chúng ta biết rằng on the burning deck là thông tin Mới, bởi vì nó 
là thành phần chứa thông tin nổi bật; nhưng chúng ta không thể nói 
được liệu thông tin Mới có được mở rộng đến sood và the boy hay 
không. 

Trong đời sống thực tại, chúng ta thường không gặp những ngôn 
bản không có ngôn cảnh. vì vậy có một chứng cớ khác để giải thích 
cấu trúc thông tin. Dưới đây là một ví dụ: 


Iỉ thịy job, Anne, we re working Trong công việc này An a, chúng ta làm 
with siwer. Now siher needs to việc với bạc. Bây giờ bạc cũng cẩn có 
have love. tình yêu. 


Cú thứ hai được nói như sau: 
//^ now /silver / needs to have / love / 


Xét chính nó, cú thứ hai cũng không thể xác định được; tất cả 
những gì chúng ta biết là, ít nhất /ove cũng là thành phần mang thông 
tin Mới. Nhưng nếu xét cú đứng trước, thì chúng ta biết rằng trong 
thực tế s¿her là thông tin Cũ; thành phần thông tin Mới bất đầu ở 
needs: 


//^ now /silver / needs to have / love / 
Cũ————> | ®—— Mới 


Hình 8-2 Đơn vị có các thành phần thông tin Cũ và Mới 


Như đã nhận xét ở trên, nói rằng không có các chỉ số hình thái học 
của cấu trúc thông tin Cũ-Mới trước điểm nổi bật thanh điệu là hoàn 
toàn không đúng. Đây là một trong những chức năng của sự thay đổi 
trong nhịp điệu. So sánh hai ví dụ dưới đây: 


(4) II teÌl voi aboit siNer. lr needs to Tôi sẽ nói cho cô về bạc. Nó cần phải 

hawe loye có tình yêu. 

/ƒ^ iL/ needs to have / love // 
6n 


(b) 71 telll you what silver needs to - Tôi sẽ nói cho cô cái mà bạc cần phải có. 
hawe. lt need§ to have love. Nó cần phải có tình yêu. 

/[^ iƯ needs to have / love // 
SE xa NỦ 


Hình 8-3 Những biểu hiện về nhịp điệu của cấu trúc thông tin 
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Trong (a), zeeds là thành phần nổi bật. Điều này thể hiện rằng nó là 
phần đầu của thông tin Mới; trong khi trong (b) nó là một phần của bộ 
đính kèm đầu tiên, phản ánh thực tế rằng trong trường hợp này nó là 
thông tin Cũ. Nhưng không phải tất cả các thành phần thông tin Cũ 
đều được đặc trưng bởi việc thiếu vắng điểm nổi bật này.) 

Vị trí không đánh dấu của thông tin Mới là ở cuối đơn vị thông tin. 
Nhưng có thể có thành phần thông tin Cũ đứng sau thông tin Mới: và 
qua đó bất kì thành phần nào có trọng âm đứng sau bộ có thanh điệu 
cũng đều được báo hiệu là thành phần thông tin Cũ. Ví dụ: 


You say - “Madam., - isnt - that - Bà nói "Thưa bà. nó không đẹp có phải 
beauHfl?” Iƒ you suggeset ¡it không nhì?” Nếu bà gợi ý ràng nó đẹp. 
beauifiul, they see i† as beaitfil. thì họ sẽ thấy nó đẹp. 


//^ I/ you sug/gest it's / beautiful, // they // see ¡tLas / beautiful. // 
Mới [ cũ ] [Mới | Cũ | 


Hình 8-4 Cấu trúc thông tin đánh dấu 


Ở đây suggesi và sec là thông tin Mới: you và they cũng là thông tin 
Mới, không phải là vì chúng chưa được nói đến trước đó mà là vì 
chúng có tính chất tương phản (trong trường hợp này chúng tương 
phản với nhau). Nhưng *it + be beautiful" là thông tin Cũ. Thực tế là cả 
hai lần xuất hiện của beawrjful đều ở vị trí sau (hậu) thanh điệu (post- 
tonic) làm rõ thực tế là chúng quy chiếu ngược lại câu hỏi /sm ? that 
beatiful? trong câu trước đó. Đây là một trường hợp của TIÊU ĐIỂM 
THÔNG TIN ĐÁNH DẤU (MARKED INFORMATION FOCUS). 


8.5 Ý nghĩa của thông tin Cũ và thông tin Mới 

Chúng ta có thể thấy rõ hơn cái mà thuật ngữ thông tin Cũ và 
thông tin Mới thực sự có nghĩa là gì. Tham biến có ý nghĩa là: thông 
tin được người nói thể hiện như thể có thể phục hồi được là thông tin 
Cũ đối với người nghe (Given) và thông tin được người nói thể hiện 
như thể không phục hồi được là thông tin Mới (New). Cái được xem 
như là có thể phục hồi được có thể là như vậy nó đã được nói đến trước 
đó; nhưng đó không phải là khả nãng duy nhất. Nó có thể là một cái gì 
đó hoàn toàn không ở quanh đó mà là một cái gì đó người nói muốn 
thể hiện như là thông tin Cũ để phục vụ cho các mục đích tu từ; ý 
nghĩa của nó là: đây không phải là thông tin mới. Tương tự, cái được 
xem như là không thể phục hồi được có thể là một cái gì đó chưa được 
nói đến trước đó; nhưng nó có thể là một cái gì đó ngoài dự kiến, cho 
dù trước đó nó có được nói đến hay không; ý nghĩa của nó là: quan 
tâm đến thông tin này; nó là thông tin mới. Một hình thức của thông 
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tin 'mới' thường thấy trong hội thoại là hình thức nhấn mạnh tương 
phản như hai hình thức yoz và 7 trong ví dụ dưới đây: 


/Ï you can / go If you / like // Im not / going // 
bạn có thể đi nếu bạn muốn: tôi không di. 


Trong ngôn ngữ có một số thành phần vẻ cố hữu có chức năng 
thông tin 'cũ" theo nét nghĩa là chúng không thể giải thích được trừ khi 
chúng được liên hệ với một cái gì đó đã được nói trước hay một đặc 
điểm nào đó của tình huống: các thành phần hồi chỉ (những thành 
phần chỉ các sự vật đã được nói đến trước đó) và các thành phần chỉ trỏ 
(các thành phần được giải thích trong mối quan hệ với thời gian và 
không gian trong ngôn bản). Điển hình mà nói thì các thành phần này 
không mang tiêu điểm thông tin; nếu chúng mang tiêu điểm thông tin 
thì chúng có đặc điểm tương phản. Vì vậy khi chúng ta nói rằng, đối 
với bất kì đơn vị thông tin nào, cấu trúc không đánh dấu là cấu trúc có 
tiêu điểm thông tin rơi vào thành phần cuối cùng. Điều này loại trừ bất 
kì thành phần nào về cố hữu là thông tin cũ. Ví dụ, trong How 14 you 
8o at that imerview today? (Buổi phỏng vấn ấy của bạn hôm nay thế 
nào?), hình thức không đánh dấu, và hình thức được người nói thực sự 
sử dụng là 


//how*d you / go at that /interview to/day / 


với føday, thành phần chỉ trỏ, xuất hiện như là đơn vị hậu thanh điệu. 
Dưới đây là một ngôn bản ngắn của một cháu bé năm tuổi. Nó thể 
hiện rõ ràng khả năng nắm vững cấu trúc thông tin của cháu. 


Chỉld: Shaf! 7 tell you why the North Con: Con sẽ nói cho mẹ tại sao sao Bắc 
Sfar stays stíÏl? Đầu lại đứng yên nhé? 

Parent: Yẻs, đò. Mẹ: Ừ, con nói đi. 

Chỉld: ñecawse that where thế Con: Bởi vì đó là chỗ của nam châm, và nó 
màgHet is, and Í! gets aràcted bị trái đất hút. Nhưng những ngôi sao 
by the eàrth. But the other stars khác thì lại không bị. Vì vậy mà chúng 


don 1. So they Move aròund. chuyển động xung quanh. 
// shall I/ tell you / why the / North / Star / stay / still // 
/J yes // do // 


//^ because / that°s where the / magnet / ¡s // and ¡t gets at/tracted by the earth //^ 
but the / other / stars //2lonˆt // ^ so / they // move a/ròund // 


Đứa trẻ bất đầu bằng một lời mời thông tin trong đó mọi thứ đều 
mới; tiêu điểm nằm ở vị trí không đánh dấu của nó, ở cuối. Lời mời 
được chấp nhận, và nó tiếp tục với lời giải thích. Mẫu thức được thể 
hiện trong Bảng 8(1). 
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(Lưu ý trong mối quan hệ với phần thảo luận trong chương tiếp 
theo, Chương 9. rằng tất cả các thành phần thông tin Cũ, cũng như các 
thành phần thông tin Mới có đặc điểm tương phản, cũng có tính liên 
kết trong ngôn bản). Trong phần giải thích. mỗi cú trong bốn cú được 
cấu trúc thành các đơn vị thông tin; tiêu điểm rơi vào (¡) các thành 
phân chức năng thông tin mới (the magnel, gels attracted, by the 
earth): và (i1) vào các thành phần tương phản (/har (= the North Star), 
the other (siars có nghĩa là, không phải sao Bắc Đẩu), don (get 
attracted), /#ey (một lần nữa tương phản với sao Bắc Đẩu) move 
around cũng tương phản với s/ays s/f ). Lưu ý trong mối quan hệ với 
Mục 7 trong chương này rằng các thành phần thông tin mới có thanh 
điệu I còn tất cả các thành phần tương phản đều có thanh điệu 4. Các 
thành phần thông tin Cũ là thành phần quy chiếu khứ chỉ ¿f; từ sfưrx 
(có hậu thanh điệu đứng sau từ øher). còn các liên từ because.... and 
.. buf.... so (chỉ trở lại từ w:hy ở lượt thoại đầu tiên). 


Bảng 8(1) Các thành phản thông tin Cũ và thông tin Mới trong ngôn bản North Star 


Thông tin Cũ Thông tin Mới 

1. because thai 'š tương phản 
2. wliere the magnet mới 

3. and tt 06t atIracted kửy 

4 by the earth La 

5. but the other tương phản 
6. Sf4rS don 1 KÒM 

Tso they ` 

§ moye mới 


8.6 Thông tin Cũ + thông tin Mới và Đề ngữ + Thuyết ngữ. 

Có một mối quan hệ gần gũi giữa cấu trúc thông tin và cấu trúc đề 
ngữ (cấu trúc để ngữ đã được thảo luận trong Chương 3). Nếu tất cả 
mọi cái đều ngang bằng nhau, thì người nói sẽ chọn Đề ngữ từ trong 
thành phần thông tin Cũ và đặt tiêu điểm, điểm đỉnh của thông tin 
Mới, ở một nơi nào đó trong thành phần Thuyết ngữ. 

Nhưng mặc dù chúng có quan hệ với nhau, thông tin Cũ + Mới và 
Đề ngữ + Thuyết ngữ không giống nhau. Đề ngữ là cái tôi, người nói, 
chọn làm xuất phát điểm. Thông tín Cũ là cái bạn, người nghe, đã biết 
hoặc có và bạn có thể tiếp cận được. Đẻ-Thuyết hướng tới người nói, 
trong khi thông tin Cũ + Mới lại hướng tới người nghe. 

Nhưng tất nhiên cả hai đều do người nói lựa chọn. Chính người nói 
chỉ định cả hai cấu trúc, khớp nối cấu trúc này với cấu trúc kia để tạo 
ra một kết cấu hỗn hợp cho ngôn bản và qua đó liên hệ nó với môi 
trường của nó. Ở bất kì điểm nào của quá trình ngôn bản, cũng sẽ có 
một môi trường hữu ngôn và phi ngôn phong phú được tạo dựng cho 
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bất kì cái gì đứng sau nó. Những sự lựa chọn của người nói được thực 
hiện dựa trên cơ sở của cái đã được nói và cái đã xảy ra trước đó. Môi 
trường sẽ thường xuyên tạo ra các điều kiện cục bộ mà bỏ qua mẫu 
thức không đánh dấu toàn cục của Đề ngữ trong thành phần thông tin 
Cũ, thông tin Mới nằm trong thành phần Thuyết ngữ. 

Trong nội nhật bất kì môi trường đã cho nào hay trong nội nhật 
kì một tập hợp các điều kiện ngôn cảnh nào, người nói đều có thể sử 
dụng được tiểm năng mà tình huống xác định ra, sử dụng cấu trúc 
thông tin và cấu trúc để ngữ để tạo ra một biến thể các hiệu quả tu từ 
đáng kinh ngạc. Nói một cách chính xác, họ có thể đùa với hệ thống. 
Một kiểu đùa với ngôn ngữ là sử dụng hai hệ thống này để đạt được 
những bước di chuyển phức tạp nhằm đặt hệ thống kia xuống, làm cho 
họ cảm thấy có lỗi và đại loại như vậy. Bởi vì những chiến lược này 
thường có một lịch sử tương tác lâu dài ở phía sau chúng, minh họa nó 
trong một khoảng không có hạn là việc làm khó khăn; nhưng dưới đây 
là một hội thoại nhỏ được nghe thấy trên tâu hỏa: 


Are you coming báck imto circulation? Bạn đang trở lại vòng lưu thông chứ? 
—] didn † khow Ï was òit. — Mình không biết là mình ở ngoài. 
—I hayen '! sen! yot for dges. —Mình lâu lắm rồi không gập bạn. 


//^ are / you coming / baek into / cireu/lation // 
//^ 1 didn't / know Ï was / out // 
/J^1/haven`L/ seen you for / ages // 


Dưới đây là cách phân tích theo cấu trúc thông tin và cấu trúc đẻ 


back mo circulation 


Hình 8-5 Đề ngữ và thông tin (1) 


Người nói 1 khởi xướng hội thoại: () Để ngữ are you “tôi muốn biết 
một điều gì đó về bạn"; hãy tự thuật về bạn — có hay không?”; (ii) imo 
cireulation được đối xử như là thông tin Cũ, 'đó là chuẩn mực", với 
thành phần thông tin Mới hình thành nên yếu tố tương phản back 
'nhưng bạn đã ở xa` cộng với thành phần thông tin mới are you 
coming back *vì vậy tôi cân một lời giải thích". 
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điển † khowr Ï wds out 
Đề ngữ | Thuyết ngữ 
Đề ngữ Thuyết ngữ | 'theo quan điểm của tôi + tôi 
không ở ngoài 
Kha. Mới 


Hình 8-6 Đề ngữ và thông tin (2) 


Người nói 2 nhận ra sự tấn công và tự bảo vệ mình với ý hơi mỉa mai; 
() Đề ngữ “từ góc cạnh của tôi”, với J đidn † know như là ẩn dụ liên 
nhân của 'theo ước tính của tôi cộng với yếu tố phủ định (xem 
Chương 10 dưới đây); (ï) Thông tin: thông tin Mới = yếu tố tương 
phản ø (tương phản với back) và mở rộng đến mọi thành phần trừ 
thành phần đầu cú 7; như tôi biết, tôi không ở ngoài, bạn không đúng". 
lị haven1 — seeh you ƒOFdges 
Đẻ ngữ | Thuyết ngữ 


FE—=——_— Mĩ |œ 
Hình 8-7 Đề ngữ và thông tin (3). 


Người nói I trở lại tấn công một cách vô vọng mà nhà văn viết tiểu 
thuyết có thể gọi là '[một cách] kết tội]: (¡) Đề ngữ 7, nghĩa là, 'tôi 
bám vào cơ sở của tôi (cơ sở duy nhất có ý nghĩa)'; (ii) Thông tin: Mới 
= yếu tố tương phản seen (và do đó thông tin mới trong cú là thành 
phần haven ? seen) 'vì vậy bạn nằm ngoài vòng lưu thông”; for ages 
được đối xử như là thông tin Cũ bằng quy chiếu ngược trở lại io 
circulation với hàm ý chỉ sự đều đặn trong một giai đoạn dài. Toàn bộ 
thông điệp là: 'Bạn không ở nơi mà tôi ở, để được lưu ý đến; vì vậy đó 
là lỗi của bạn". Mô tả đặc điểm của hai người nói trên cơ sở của hội 
thoại nhỏ này là việc làm không khó khăn. Lưu ý rằng bởi vì một cái 
gì đó không nổi bật về mặt âm vị học, cho nên điều này không có 
nghĩa là nó không quan trọng đối với thông điệp! 

Ngữ điệu và nhịp điệu được thể hiện ở đây giống như chúng đang ở 
trong hoàn cảnh được quan sát. Người ta có thể nghĩ ra nhiều biến thể 
khác trong ngữ nghĩa học ngôn bản. Ví dụ, người nói có thể đặt một 
tiêu điểm khác vào Ƒ trong dòng cuối cùng: 


//1 haven`t// seen you for / ages // 
để làm rõ hơn một chút tính tự phụ của mình. Lấy một đoạn thoại tự 


phát (tự nhiên) và thay đổi cấu trúc Đề + Thuyết và thông tin Cũ + 
Mới, lưu ý đến hiệu quả của chúng là một việc làm hữu ích. Người ta 
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sẽ thấy rất rõ sự tương tác của cấu trúc đề ngữ và cấu trúc thông tin 
mang trọng tâm tu từ của cú như thế nào. 

Chúng ta hãy đưa thêm một ví dụ nữa về cấu trúc thông tin đánh 
dấu và cấu trúc thông tin không đánh dấu để chỉ ra rằng thành phần 
được đánh dấu trong môi trường này có thể không đánh đấu trong môi 
trường kia. Trong Chương 3 chúng tôi đã để cập đến các hệ thống danh 
hóa trong cú tiếng Anh, các hệ thống mà chức năng của nó là phân bố 
các thành phần của cú trong các mẫu thức thay thế của Đề ngữ và 
Thuyết ngữ. Có hai kiểu chính: ĐỒNG NHẤT ĐỂ NGỮ (THEME 
1DENTIFICATION), như trong w°hat litle Miss Muffet sat on was a tHƒfet 
(cái mà cô Muffet bé nhỏ ngồi trên là một làm cỏ nhỏ), hoặc re øne 
who sat on a tHƒƒet was litle Miss Mufƒe! (người ngồi trên làm cỏ nhỏ 
là cô Muffet bé nhỏ); và (ii) VỊ THỂ HÓA ĐỀ NGỮ (THEME PREDICATION), 
như trong ¡ was litfle Miss Mujffet who sat on a tuƒƒet (chính cô Muffet 
bé nhỏ ngồi trên làm cỏ nhỏ), ít was a ttfet that litle Miss Mufƒet sat 
øn (chính lùm cỏ nhỏ là chỗ mà cô Muffet bé nhỏ ngồi trên). Bây giờ, 
chúng tôi đã nói ở trên rằng vị trí của tiêu điểm thông tin không đánh 
dấu là ở cuối cú (nói một cách chính xác, nó nằm ở thành phần từ vựng 
cuối cùng); và nhìn chung điều này là đúng. Nhưng trong những điều 
kiện của hiện tượng vị thể hóa đề ngữ, sự đánh dấu có thể bị đảo 
ngược; ở đây, tiêu điểm thông tin không đánh dấu được định vị trong 
thành phần Đề ngữ. Ví dụ: 


Bảng 8(2) Tiêu điểm thông tin không đánh dấu với Đẻ ngữ được vị thể hóa và 


không được vị thể hóa 
Không đánh dấu Đánh dấu. 

phi đanh | you W€re lo blame. you were to bÌame | 
hóa Để ngữ Thuyết ngữ Để ngữ Thuyết ngữ 

Cũ Mới (Tiêuđiểm) | Mới Cũ 

(Bạn là người đáng trách) (Bạn là người đáng trách) 
Danh hóa | ý yow  who were to blame Ms you who were to blame 
(Đểngữ | Đểngữ Thuyếtngữ Để ngữ Thuyết ngữ 
được vị | Mới Cũ Cũ Mới 
thể hóa) _| (chính bạn là người đáng rách) | (chính bạn là người đáng trách) 


Chính chức năng của hệ thống này đã đặt Đề ngữ + Thuyết ngữ 
sóng đôi với thông tin Cũ + Mới theo cách làm cho tiêu điểm rơi vào 
thành phần Đề ngữ; thực tế này biến Đề ngữ thành thông tin Mới và 
“Thuyết ngữ thành thông tin Cũ. Nhưng đây lại là điều kiện không đánh 
dấu, để lại sẽ có một biến thể đánh dấu đối lập với nó. Chúng ta có thể 
xây dựng một ngôn cảnh cho biến thể đánh dấu như sau: 
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Whaf tIleF CoHfltston! Thật là hoàn toàn nhầm lần! 

— Yeah.. Bi Ï ?m nơi going to — Đúng. Nhưng mình sẽ không phàn 
€Cöiplain to anyoNe. nàn với ai cả. 

—T should hope not. H1 '$ yot ——Minh hi vọng là cậu không. Chính 
wiio weere ro blame. cậu là người đáng trách. 


Lưu ý rằng cấu trúc chuyển tác là giống nhau trong cả hai trường 
hợp: '... wo were to blame là Bị đồng nhất thể/Giá trị, còn you là 
Đồng nhất thể/Biểu hiện. 


§7 Thanh điệu 

Ngoài việc là khu vực tổ chức luồng thông tin thành thông tin Cũ 
và thông tin Mới ra, thông qua vị trí của tiêu điểm thông tin, thành tố 
mà chúng tôi gọi là 'đơn vị thông tin" còn có một chức năng nữa, chức 
năng liên nhân khu biệt với chức năng ngôn bản. Đó là khu vực của sự 
lựa chọn THANH ĐIỆU (TONE). 

Hệ thống ngữ pháp chính yếu được hiện thực hóa bằng sự lựa chọn 

thanh điệu là hệ thống THANH CHỦ (KEY). Thực ra thuật ngữ này chỉ 
một tiểu mạng lưới các sự lựa chọn, tất cả đều có liên hệ với hệ thống 
thức (Chương 4). Chúng khá phức tạp cho nên chúng tôi sẽ không cố 
gắng mô tả chúng chỉ tiết ở đây. Cũng có một số hệ thống khác được 
hiện thực hóa bằng thanh điệu, trong cả hai khu vực thanh điệu và tiền 
thanh điệu của nhóm. Dưới đây là phần sơ thảo vấn tắt về ý nghĩa của 
các thanh điệu và vai trò của hệ thống thanh điệu trong ngữ pháp; Mục 
8.9 trình bày các ví dụ về thanh chủ". 
Thanh điệu I và 2. Hệ thống thanh điệu tiếng Anh được dựa trên sự 
đối lập giữa cấp độ âm thanh giáng (đi xuống) và cấp độ âm thanh 
thăng (đi lên), trong đó cấp độ âm thanh giáng diễn đạt sự chắc chắn 
còn cấp độ âm thanh thăng diễn đạt sự không chắc chắn. Đối lập 
thăng/giáng là đổi lập cơ bản nhất, và có lẽ đóng một vai trò nào đó 
trong hệ thống của mọi ngôn ngữ, mặc dù có sự khác nhau lớn giữa 
các ngôn ngữ về phạm vi và giá trị trong hệ thống. Trong tiếng Anh, 
nơi mà nó đóng vai trò rất quan trọng. ý nghĩa của chúng liên hệ cụ 
thể với hệ thống PHÁN CỤC (POLARITY), đối lập khẳng định/phủ định. 
Do đó, thanh điệu giáng có nghĩa là 'cực đã được biết đến" (polarity 
known), trong khi thanh điệu thăng có nghĩa là “cực chưa được biết 
đến) (polarity unknown). 

Do đó trong trường hợp rõ ràng nhất, một nhận định được hiện 
thực hóa bằng thành điệu giáng, THANH ĐIỆU l; câu hỏi yêu cầu câu trả 
lời yes/no được hiện thực hóa bằng thanh điệu thăng, THANH ĐIỆU 2; 
trong khi câu trả lời có thành phần WH- cũng được hiện thực hóa bằng 
thanh điệu 1. Lí do tại sao câu hỏi có thành phân WH- có thanh điệu 1 
là, mặc dù nó là một câu hỏi, nhưng cái ở trong câu hỏi không có tính 
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phân cực mà là sự xác định một tham thể hay một chu cảnh cụ thể nào 
đó. 

Sau đó hệ thống mở rộng ra khỏi đối lập đơn giản thăng và giáng. 
theo hai hướng: (¡) bằng việc trung hòa hóa (không giáng và cũng 
không thăng), và (ii) bằng việc kết hợp chúng lại (vừa giáng và vừa 
thăng). 

Thanh điệu 3. Đối lập giáng/thăng có thể được trung hòa hóa, tạo ra 
thanh điệu ngang. để quyết định không tham gia vào sự lựa chọn. Đây 
là THANH ĐIỆU 3. 

Thuật ngữ “ thanh ngang" diễn tả giá trị của nó trong hệ thống, như 
là thanh điệu không thăng mà cũng không giáng. Trong thực tế, về mặt 
ngữ âm, người ta rất khó tìm ra một thanh điệu hoàn toàn ngang. 
Trong số hàng nghìn trường hợp mà tôi quan sát trong nghiên cứu của 
tôi về ngữ điệu, hầu hết mọi trường hợp đều có thanh điệu thăng một 
cách rõ ràng. Sự hiện thực hóa thanh điệu này thực ra thay đổi từ một 
kiểu thanh điệu thảng hoàn toàn khu biệt và hòa nhập vào với thanh 
điệu 2, đến một kiểu thanh điệu nhẹ đến mức mà nó chỉ có thể được 
nghe thấy khi lời nói được kéo dài và giảm tốc độ. Do đó mà thanh 
điệu này thường được gọi là thanh điệu 'thăng thấp” (low rising). 

Ý nghĩa cơ bản của thanh điệu 3 là “vẫn chưa quyết định liệu 
thông tin đã được biết hay chưa được biết`; và nó có một số chức năng, 
tất cả các chức năng này dân đến việc nó phụ thuộc vào một cái gì đó 
khác nữa — tạm thời, thăm dò, sau khi nghĩ và v.v. 

Thanh điệu 4 và 5. Hai thanh điệu này là sự kết hợp của hai thanh 
điệu giáng và thăng vào một đường nét thanh điệu đơn lẻ; ý nghĩa của 
chúng có thể dự đoán được từ đường nét này. 

THANH ĐIỆU 4, giáng-thăng, nghĩa là, 'dường như chắc chắn, nhưng 
hóa ra lại không phải". Nó có quan hệ với các điều kiện và sự đè dặi, 
có nét nghĩa khái quát 'có một cái “nhưng mà” về điều đó”. 

THANH ĐIỆU Š, thăng-giáng, có nghĩa là 'dường như không chắc 
chắn, nhưng hóa ra lại chắc chấn". Nó được dùng trong những lời 
khẳng định mạnh mẽ, đặc biệt là những lời khẳng định trái ngược, và 
nó hoà nhập vào biến thể cao của thanh điệu 1. Nó thường mang ẩn ý 
“bạn phải biết điều đó'. 

Do đó, cả hai thanh điệu phức này, thanh điệu 4 và thanh điệu 5 
đều bát đầu từ một thanh điệu đơn và sau đó được cân đối bằng một 
thanh điệu khác. Lúc này chúng hòa nhập toàn bộ, và người bản ngữ 
không cảm thấy nó như là những thanh điệu ghép (những thanh điệu 
ghép này cũng tồn tại, xem dưới đây). Nhưng ý nghĩa của chúng rõ 
ràng bắt nguồn từ các thành.phần hợp thành của chúng, và không còn 
nghỉ ngờ gì nữa đây là quá trình chúng đã tiến hóa như thế nào. 
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Người ta có thể nhận định xu hướng chung trong tiếng Anh liên 

quan đến tần số tương đối của các thanh điệu. Trong tiếng Anh hội 
thoại thông thường, thanh điệu 1 là phổ biến nhất, tiếp theo là thanh 
điệu 4, sau đó có một khoảng trống, sau đó là thanh điệu 3; sau đó là 
khoảng trống khác, sau đó là hai thanh điệu 2 và 5 theo trật tự như vậy. 
Tất nhiên, thanh điệu 2 phổ biến trong hội thoại hơn là trong văn trần 
thuật. Trong lời nói trang trọng hơn, và trong khi đọc to, tần số của 
thanh điệu 3 tăng lên. Nó được dùng như là một phương tiện để phân 
các đoạn ngôn dài thành các đơn vị thông tin nhỏ hơn. Thanh điệu Š 
đặc biệt điển hình cho lời nói của trẻ em. 
Các thanh điệu ghép. Bởi vì thanh điệu 3 được dùng cho thông tin 
ngẫu nhiên, cho nên nó thường xuất hiện đính kèm vào cuối một thanh 
điệu khác, gắn chặt vào nó đến mức mà sự kết hợp hình thành nên một 
nhóm thanh điệu đơn lẻ. Điều này xảy ra đặc biệt với (¡) các phụ ngữ ở 
cuối cú, và (i1) với các thành phần khác ở cuối cú có chức năng thông 
tin nửa Mới nửa Cũ — được đề cập trước đó nhưng vẫn còn mới. Dưới 
đây là ví dụ về từng kiểu một: 


(¡)// 13 ^ you / can`t get /in withouta Bạn không thể đi vào được nếu 


ticket // không có vé. 
đi) How d'you get on with the people Bạn quan hệ với người hàng xóm 
next đoor? bên cạnh thế nào? 


— //13^1/ hardly /know the new / Mình khó mà biết được vẻ những 


neighbours they // seem / very /friendiy người hàng xóm; họ dường như rất 
Ú) thân thiện.. 


Những thanh điệu này được đối xử như là những thanh điệu ghép 
bởi vì hai đường nét ngữ điệu hòa nhập vào nhau không bị gián đoạn 
— bất kì một sự kế tiếp nào của các nhóm thanh điệu cũng đều đúng 
như vậy — nhưng bởi vì trong những trường hợp đó không có sự lựa 
chọn tiền thanh điệu nào có sẵn với thanh điệu 3 (xem phần dưới vẻ 
thanh điệu và tiền thanh điệu). Do đó mà nó được giải thích như là một 
nhóm thanh điệu đơn lẻ, THANH ĐIỆU 13 (một ba chứ không- phải mười 
ba), bởi vì các thanh điệu 2 và 4 đã kết thúc ở chỗ thanh điệu thăng. 
Do đó việc bổ sung một thanh điệu thăng cuối cùng không khu biệt về 
âm vị học với những thanh điệu này. 

Hội thoại dưới đây minh họa cho các thanh điệu của tiếng Anh. 
Những người tham gia hội thoại là nữ quản lí gian hàng bạc, và một nữ 
nhân viên bán hàng mới, Anne, người vừa mới bắt đầu công việc ở cửa 
hiệu. Người quản lí đang hướng dân Anne nghệ thuật bán bạc. 


/^im this job / Anne we re / 1 working with sìlver /^ // 1 ^ now / silver / needs to 
have / lòve /^ (// yeà //) // 3 you / knòw the // people that / buy silver // 1 lòve ¡t // 
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//1 yeà //I guess they / wòuld // 

//1 yeà // 1 mm / well / naturally I / mean to / say that it's // 13 got a lovely / pleàm. 
/ a/bout it you / know // 3 ^ and / ¡f they come / in they`re // usually / people who / 
love / beautiful / thìngs // 1 ^ so / you / have to be / beautiful / with it you / know // 
1 ^and you / sèlI it with / beauty // 

}/Iùm/ 

//^ you/^ Im/sùre you know / how to đo // 4 that /^ /^ // 1 oh bút you / mùst // 1 
let's hear /^ / lets hear /^ / loòk /^ you say // I màdam // 5 isn`t/ that / beautiful 
//4^ if/ you sug/gest is / beautiful /1 they / sèe it as /beautiful // 


đong công việc này, An ạ,chúng ta đang làm việc với bạc. Bây giờ bạc cẩn phải có 
tình yêu. em biết những người mua bạc yêu nó. 

'Vâng. em cũng đoán là như vậy. 

Đúng rồi, ờ, tất nhiên là tôi muốn nói rằng nó có tia sáng về nó em ạ và nếu họ đi 
vào thì họ thường là những người thích những vật đẹp, vì vậy em phải nhẹ nhàng với 
nó em ạ và em bán nó với vẻ đẹp. 

Vâng. F 

Em ạ, tôi chắc chắn là em biết làm việc đó như thế nào. Ô nhưng chúng ta hãy nghe, 
hãy nghe. Bà nói, thưa bà, nó không đẹp có phải không? Nếu bà bảo nó đẹp thì họ sẽ 
thấy nó đẹp.) 


8.8 Thanh điệu và tiền thanh điệu 
Cấu trúc (âm vị học) của cụm thanh điệu là 


(Tiên thanh điệu ^) Thanh điệu 


nghĩa là, Thanh điệu là bắt buộc, đứng trước nó là một thanh điệu tùy 
thuộc (Tiền thanh điệu - Pretonic). Không có thành phần hậu thanh 
điệu riêng biệt. 

Mỗi thành phần Thanh điệu, Tiền thanh điệu bao gồm ít nhất là 
một bộ hoàn chỉnh. Nếu không có một bộ hoàn chỉnh trước 'bộ thanh 
điệu” (tonic foot) (bộ mang đặc điểm nổi bật về thanh điệu), thì nhóm 
thanh điệu đó chỉ gồm có Thanh điệu; bất kì âm tiết yếu nào đứng 
trước bộ thanh điệu cũng đều là thành phần đính kèm vào thành phần 
đứng sau nó. Trong những ví dụ dưới đây, (¡ a) và (¡ b) chỉ gồm có 
thành phần có Thanh điệu; trong khi (¡¡) lại bao gồm thành phần Tiên 
thanh điệu + thành phần có Thanh điệu: 


(ia) //1 Jenny°s / coming to / sec us // Jenny đang đến thăm chúng tri. 
(b) //^My daughter"s / coming to /seeus// Con gái tôi đang đến thâm 
chúng ta. 


(8/1 ^ to/morrow my / daughter's /comingto/seeus Ngày mai con gái tôi xế đến 
thăm chúng ta. 
Nguyên tắc phía sau các ví dụ này là: đường nét Tiền thanh điệu 
mang những sự lựa chọn tiếp về ý nghĩa, những sự phân biệt tỉnh tế 
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hơn trong ý nghĩa khái quát được đường nét của thành phần có Thanh 
điệu mang — nhưng chỉ bộ hoàn chính, bộ có âm tiết nổi bật ở trong 
nó, mới có thế chứa đựng sự lựa chọn ngữ điệu. Trong (¡ b), mặc dù my 
đứng trước bộ có thanh điệu, nhưng nó là thành phần đính kèm, và do 
đó không nổi bật và không thực hiện sự lựa chọn trong hệ thống thanh 
điệu: trong Khi trong () hai từ ứomørrow' my làm thành một bộ hoàn 
chỉnh. với sự nổi bật rơi vào ứøørrow, và do đó thực hiện sự lựa chọn 
trong hệ thống tiền thanh điệu. 

Chúng tôi sẽ không thảo luận hệ thống tiền thanh điệu ở đây. Mục 
§.2 đã để cập vấn tất chức năng của thành phần tiền thanh điệu trong 
cấu trúc thông tin (Cũ + Mới). 

Hai mục tiếp theo mô tả khái quát một số ý nghĩa chính được các 
dường nét ngữ điệu thể hiện. 


§.9. Thanh chủ 

Trong một cú tuyên bố, thanh điệu không đánh dấu là thanh điệu I 
(giáng): thanh điệu này diễn tả một nhận định không có các đặc điểm 
kèm theo khác. Các thanh điệu khác diễn tả nhận định với các đặc 
điểm ngữ nghĩa bổ sung nhất định, như dưới đây: 


Thanh điệu 2: nhận định + phản bác 
//2 that / can`L be / true // Điều đó không thể có thực được (đừng cố gắng bảo 


tôi) 
//2^ it/ didnt/ hút you //— Nó không làm bạn đau (vì vậy đừng làm ẩm ï lên) 


Thanh điệu 3: nhận định + tình thái: có thể, không quan trọng 

4/3 that ƒ conld be ƒ true // Điều đó có thể là thực (có thể; vì vậy cái gì cơ?) 
/3^rf doesn  ƒ matter // Không sao cả. 

Thanh điệu 4: nhận định + sự dè đặt 


4J thất ƒ could be ƒ true // { tôi công nhân — mặc đù nó đường như là không 
4^ írdoesn † matter (( có khả năng) 


“Thanh điệu 5: nhận định + khẳng định 


4/5 that 's really / true // Điều đó thực sự là có thực (hãy tin tôi!) 

/5^1've ahways / told you // Mình thường xuyên nói với bạn (vì vậy bạn 
đừng ngạc nhiên) 

Trong cú nghỉ vấn có thành phần WH-, thanh điệu không đánh dáu lai 

là thanh điệu l: 

1 what Ảoex he / wantJ anh ta muốn gì? 
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Thanh điệu 2 diễn tả câu hỏi có tính chất thăm dò hơn 


112 what does he J want /J tôi có thể hỏi được không? 


Nhưng với thanh điệu rơi vào thành phần WH-, thanh điệu 2 là câu hỏi 
nhắc lại (echo question): 


/J what does he J wamt // nhắc tôi, tôi không nghe thấy 


Mặt khác, trong một cú nghỉ vấn yes/no (có/khóng) thanh điệu không 
đánh dấu là thanh điệu 2: 


/J2^ has she ƒ finished //_ Cô ta đã kết thúc chưa? 


Thanh điệu 1 thể hiện câu hỏi một cách dứt khoát: 


// 1 has she ƒ finished // Cô ta đã kết thúc rồi chứ? Đó là cái mà tôi muốn biết cô 
ta đáng lẽ đã phải làm. 


Các thanh điệu khác ít phổ biến hơn với các cú nghỉ vấn. 


Trong cú cầu khiến, có hai thanh điệu không đánh dấu, thanh điệu 
1 biểu đạt ý nghĩa 'ra lệnh", thanh điệu 3 thể hiện ý nghĩa 'mời mọc": 


/J 1 go ajway ƒ/ (cút đi) II tell me what you saW /ƒ (nói với tôi cái mà bạn 

4/3 take your ƒ tìme /f thấy) 

(tiết kiệm thời gian của bạn) /I3 have a nice ƒ đay /J (chúc bạn có môt ngày 
vui vẻ) 


Tuy nhiên, với các cú phủ định từ, thanh điệu 3 thường được dùng 
thậm chí theo nét nghĩa 'ra lệnh" (nghĩa là, cấm đoán), thanh điệu I 
thể hiện thái độ dứt khoát hơn trong cú cầu khiến phủ định: 


4/3 don † go faway /j đừng đi! /J 11 don † go a/way /ƒ tôi không đi (không có 
thì!) 


Trong cú cầu khiến 'khẳng định đánh dấu' với do, thanh điệu 
không đánh dấu là thanh điệu 13, với thanh điệu giáng rơi vào 4ø: 


// 13 do look ƒ where you re ƒ going /J Phải nhìn chỗ mà đi 
Một thanh điệu khác xuất hiện phổ biến với các cú cầu khiến là thanh 


điệu 4, thể hiện nét nghĩa 'ít nhất”: 
14 give me / tỉme // cho tôi [thêm] thời gian 
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Các cú phụ có thanh điệu đa dạng phụ thuộc vào chức năng của 
chúng. Lời chào hỏi có xu hướng có thanh điệu I hoặc thanh điệu 3; 
Lời cảm thán có thanh điệu 5; lời xưng hô có tất cả các thanh điệu có 
thể trong ngôn ngữ, với sự khác nhau đáng chú ý vẻ ý nghĩa. Nhiều 
cụm từ cố định có một thanh điệu cụ thể được liên hệ với chúng, ví dụ: 


J5 far ƒ ffom it // (còn xơi); // 5 certainly // (chắc chắn rồi); // 4 hardly // (khó 
lắm); / 13 neyer / mỉnd // (không sao cả): / 3 your / turn // (lượt bạn); // 1 good / 
evening // (lời chào lúc buổi tối); // 3 good night // (lời chào tạm biệt lúc ban đêm). 


8.10 Thanh điệu như là sự thể hiện mối quan hệ trong 
một đơn vị phức 

Bên cạnh chức năng của nó trong việc diễn đạt thanh chủ, hệ thống 
các đường nét giai điệu (hệ thống thanh điệu) cũng thể hiện các mối 
quan hệ lôgic giữa các thông tin kế tiếp nhau trong ngôn bản. Hai ý 
nghĩa này không khác nhau như người ta tưởng. Trong khi “thanh chủ" 
là ý nghĩa của thanh điệu trong môi trường hệ đối vị của nó; nghĩa là, 
trong mối quan hệ với những sự lựa chọn khác phi thanh điệu (các sự 
lựa chọn về thức), thì cái mà chúng ta đang mô tả bây giờ là ý nghĩa 
của thanh điệu trong môi trường hệ ngữ đoạn của nó; nghĩa là, trong sự 
kế tiếp với những sự lựa chọn khác của thanh điệu. Một lần nữa, chúng 
tôi sẽ chỉ để cập đến một số đặc điểm chung và chỉ xem xét hai tiểu hệ 
thống có liên quan. 

(1) HẢI THANH (TONE CONCORP): các trình tự của hai hoặc nhiều hơn 
hai trường hợp của cùng một thanh điệu. Hài thanh là sự hiện thực hóa 
âm vị học về đồng vị ngữ giữa các cụm từ (chỉ tiết hóa đồng đẳng; xem 
Chương 7, Mục 7.4, và Chương 7 Bổ sung, Mục 7.A.1). Ví dụ: 


/í1 where $ my ƒ green hàt the JÍ Ì one 
sử1h / neo litfe ƒ feàthers // 

// 2 have you / seen my / green / hát 
the // 2 one with / two little / feàthers// 


Cái mũ màu xanh lá cây của tôi ở đâu? 
chiếc mũ có hai chiếc lông vũ nhỏ í mà. 

Bạn có nhìn thấy chiếc mũ màu xanh lá 
cây của tôi không? Chiếc mũ có hai chiếc 


lông nhỏ vũ í mà. 

Nếu bạn thấy chiếc mũ màu xanh lá cây 
của tôi. chiếc mũ có hai chiếc lông vũ 
nhỏ thì hãy nói cho tôi biết nhé. 


/J4^ ifyou / see my / green hat the / 4 
one with / 1wo little / feathers // 1 let 
me / knòw // 

Trong mỗi trường hợp re one with eo liile feathers lặp lại chính xác 
thanh điệu của zy green hat, mà chúng là đồng vị ngữ của nó. Nguyên 
tắc tương tự được mở rộng đến cú quan hệ không hạn định mà là sự 
tương đương của nó; các ví dụ trên có thể được thay thế bằng my øreen 
hat, which I had on yesterday (chiếc mũ màu xanh lá cây của tôi mà 
tôi mua ngày hôm qua), và cùng đặc điểm hài âm đóng chức năng như 
là sự hiện thực hóa nó (xem Chương 7, Mục 7.4.1). 
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(2) CÁC TRÌNH TỰ THANH ĐIỆU (TONE SEQUENCES): các trình tự thanh 
điệu 1-1, 3-1 và 4-1. Trình tự của hai cú có quan hệ ngữ nghĩa với 
nhau có thể có liên hệ trong ngữ pháp (a) về mặt liên kết, (b) theo quan 
hệ đồng đẳng, (c) theo quan hệ phụ thuộc. Dưới đây là những ví dụ 
điển hình: 


(a)/1^ she / packed her ƒ bàps /J then _ Cô ta gói túi tắm của mình sau đó cô rời 
she / leƒt / hòme /í nhà. ' 

(b)/3 ^ she / packed her / bàgs and //_ Cô gói túi tắm của mình và rời nhà. 

1 left/ hòme // - 

(€)/4^ as / soon as she'd / packed her Ngay sau khi cô ta gói túi tắm của mình 
/ bags she // 1 left / hòme // cô rời nhà. 


Các trình tự thanh điệu 1-1, 3-1 và 4-1 là những sự hiện thực hóa 
của ba mối quan hệ ngữ pháp tương ứng này. 

Tuy nhiên, vì rất điển hình cho những mối quan hệ của những biến 
thể ngữ pháp và âm vị học như vậy, cho nên các đặc điểm cấu trúc và 
thanh điệu có thể được kết hợp theo bất kì cách nào có thể. Ở đây, như 
chúng tôi đã trình bày, có chín khả năng; và mỗi khả năng đều có sắc 
thái riêng của nó. Ví dụ, nếu người nói nói: 


1J4^ she J packed her bags /[ \ then - Cô ta đóng gói túi tắm của mình sau đó cô 
she / leƒt / hòme // rời nhà. 


thì có một sức căng được thiết lập giữa mẫu thức ngữ pháp, xem hai 
phần như là có liên kết với nhau nhưng lại không có liên hệ với nhau 
về mặt cấu trúc, và mẫu thức ngôn điệu, xem cú thứ nhất không những, 
như là cú không hoàn chỉnh mà còn như là cú phụ thuộc vào cú thứ hai 
để giải thích cho nó. Chúng ta có hiệu quả ngược lại trong: 


//1 as / soon as she ả / packed her Ngay sau khi cô ta đóng gói túi tấm của 
bàgs she // 1 leƒ / hòme // mình thì cô rời nhà. 


Trong văn viết, các trình tự không đánh dấu xuất hiện điển hình như 
Sau: 


She packed her bags. Then she leƒt home. Cô đóng gói túi tắm. Sau đó cô rời 
(1-3) nhà. 

She packed her bags, and leƒ' home. Cô đóng gói túi tắm, và rời nhà. 
@-1) 

As soon as she 'd packed her bags she le Ngay sau khi cô ta đóng gói túi tắm 
home. (4-1) của mình thì cô rời nhà. 


Hiệu quả của những sự kết hợp đánh dấu có thể được thể hiện như sau: 
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She packed her bags then she leƒt home. _ Cô đóng gói túi tắm. Sau đó cô rời nhà. 
41 
ân tim as she packed her bags. She leƒt _ Cô đóng gói túi tắm, và rời nhà. 
home. (I-]) 
Tất nhiên vấn đề là bởi vì đây là những hình thức đánh dấu, cho nên hệ 
thống chữ viết không có cách thể hiện chúng một cách rõ ràng. Nhiều 
nhất, nó có thể báo hiệu rằng một cái gì đó không bình thường đang 
được chuẩn bị, và để lại cho người đọc tự nhận ra một cái gì đó là gì. 
Phần sơ thảo về ngữ điệu và nhịp điệu trình bày trong chương này 
được thiết kế ra để đáp ứng những nhu cầu của việc giải thích ngôn 
bản đến một mức mà nó có thể phù hợp với độ tỉnh tế đạt đến được 
trong phần còn lại của cuốn sách — nó là cái mà có thể được gọi là 
phần mô tả cốt lõi. Hệ thống kí hiệu, chỉ ra cấu trúc ngữ điệu và cấu 
trúc nhịp điệu, sự nổi bật thanh điệu, và thanh điệu, thể hiện cái mà 
phải được giải thích trong ngữ pháp để làm rõ những đóng góp của 
những đặc điểm này vào ý nghĩa tổng thể của một ngôn bản. 


9 
Xung quanh cú 
liên kết và ngôn bản 


9.1 Khái niệm vẻ liên kết 

Hai trong tám chương trước chúng tôi đã để cập đến tổ chức ngôn 
bản của cú. Trong Chương 3 chúng tôi đã mô tả cấu trúc để ngữ, dựa 
trên các chức năng Đề ngữ và Thuyết ngữ, và trong chương trước 
chúng tôi đã mô tả cấu trúc thông tin, dựa trên các chức năng thông tin 
Mới và thông tin Cũ. 

Cả Đề ngữ và thông tin đều được hiện thực hóa bằng các hình thể 
chức năng cấu trúc, mặc dù có hai điểm dị biệt giữa chúng. Đề ngữ là 
một hệ thống của cú; nó được hiện thực hóa bằng một trình tự trong đó 
các thành phần của cú được sắp xếp theo trật tự — Đề ngữ đứng trước. 
Thông tin không phải là một hệ thống của cú: nó có phạm vi riêng của 
nó. đơn vị thông tin. Đơn vị này thường trùng với cú nhưng không cần 
thiết phải như vậy; và nó có hình thức hiện thực hóa riêng thông qua sự 
nổi trội về âm thanh — thường đứng ở cuối đơn vị thông tin. Chính 
những điểm dị biệt này đã làm cho các mẫu thức đẻ ngữ và mẫu thức 
thóng tin có thể kết hợp lại được theo nhiều cách khác nhau. Trên bình 
điện lí thuyết, không có lí do tại sao thông tin Cũ và thông tin Mới lại 
không được tổ chức như là một hệ thống của cú và được hiện thực hóa 
bằng trình tự các thành phần — giống như trình tự Đẻ ngữ và Thuyết 
ngữ, mà chỉ được dựa vào vị trí cuối chứ không phải vào vị trí đầu với 
thông tin Mới thường xuất hiện ở vị trí cuối. Tuy nhiên, lưu ý rằng 
cách sắp xếp này thường làm giảm rất nhiều tiểm năng của hai hệ 
thống này trong ngôn ngữ, bởi vì chúng chỉ có thể kết hợp được theo 
một cách, với Đề ngữ thường được lựa chọn từ thành phần thông tin 
Cũ, còn thông tin Mới lại thường được lựa chọn trong thành phần 
Thuyết ngữ. Như vậy, Đề ngữ + Thuyết ngữ và thông tin Cũ + thông 
tin Mới được kết hợp điển hình theo cách này; nhưng đồng thời chúng 
lại độc lập với nhau: cùng một thành phần có thể vừa là Đề ngữ vừa là 
thông tin Mới, và đây là một sự lựa chọn có ý nghĩa. Nói theo cách 
khác, đề ngữ và thông tin có liên hệ với nhau theo nguyên tắc *có lí" 
(good reason principle): nếu mọi thứ đều như nhau, thì một đơn vị 


492 Dẫn luận NGŨ PHÁP CHỨC NĂNG. 


thông tin đồng thời cũng là một cú, do đó nó cũng là một đơn vị có đẻ 
tính; thông tin Mới đứng sau thông tin Cũ, và do đó TIÊU ĐIỂM (FOCUS) 
của thông tin, điểm đỉnh của thông tin Mới, cũng hình thành điểm 
đỉnh của Thuyết ngữ. 

Đề và thông tin cùng nhau hình thành nên các nguồn lực nội tại để 
tạo dựng cú như là một thông điệp — để tạo cho nó một vị thế đặc biệt 
trong mối liên hệ với các thành phần của ngôn bản xung quanh. Nhưng 
để một trình tự các cú hay một trình tự các cú phức hình thành nên một 
ngôn bản, điều cần thiết là phải làm nhiều hơn là cho mỗi một trình tự 
một cấu trúc nội tại. Cũng cần thiết phải làm rõ mối quan hệ ngoại tại 
giữa cú đơn hay cú phức này với cú đơn hay cú phức kia, và phải có 
khả năng thực hiện nó theo cách không phụ thuộc vào cấu trúc ngữ 
pháp. 

Chúng tôi đã mô tả mẫu thức cửa các mối quan hệ cấu trúc giữa 
các cú (Chương 7); chúng là các mẫu thức tạo ra cú phức. Một cú phức 
tương ứng với một CÂU (SENTENCE) trong ngôn ngữ viết của tiếng Anh. 
Trong thực tế, chính vì sự tồn tại của cú phức trong ngữ pháp đã dẫn 
đến sự tiến hóa của câu trong hệ thống chữ viết. Nhưng cú phức lại có 
những hạn chế bên trong, nhìn từ quan điểm mà nó đóng góp vào kết 
cấu của một ngôn bản. Các sự vật được kết hợp với nhau trong ngôn 
bản phải là các cú; và chúng phải xuất hiện bên cạnh nhau trong ngôn 
bản. Đây là những đặc điểm cố hữu trong bản chất của cấu trúc ngữ 
pháp. 

Như chúng ta đã thấy, một phạm vi các mối quan hệ ngữ nghĩa rất 
rộng lớn được nhập mã thông qua các mối liên hệ trong cú phức. 
Nhưng để tạo ngôn bản chúng ta cần phải có khả năng thiết lập các 
mối quan hệ bổ sung trong ngôn bản không lệ thuộc vào những hạn 
chế này; các mối quan hệ có thể liên quan đến các thành phần thuộc 
bất kì phạm vi nào, vừa lớn hơn lại vừa nhỏ hơn cú, từ các từ đơn lẻ 
đến các đoạn ngôn dài; và điều đó vượt qua các khoảng cách thuộc bất 
kì phạm vi nào, cả trong và ngoài cú, không liên quan đến bản chất 
của bất kì cái gì xảy ra. Điều này không thể thực hiện được bằng cấu 
trúc ngữ pháp; nó phụ thuộc vào một nguồn lực thuộc kiểu khác. 
Những nguồn lực phi cấu trúc để kết cấu ngôn bản này là cái được gọi 
là LIÊN KẾT (COHESION). 

Có bốn phương thức trong đó liên kết được tạo ra trong tiếng Anh: 
qua quy chiếu, tỉnh lược, liên hợp, và tổ chức từ vựng. Chúng ta có thể 
minh họa tất cả bốn phương thức này bằng ngôn bản dưới đây: 
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Liule Boy Blue. come  blow. yow- Cậu bé mặc bộ quấn áo màu xanh lam ơi. đến đây mà 
lorn! thổi tù và đi! 

The sheep % in the meadow. the cow''s Con cừu ở đồng cỏ. con bò ở đồng ngô. 

in the corh. 

WWhere is the boy that looks after the Cầu bé chăn cừu ở đâu rồi? 


shheep? ` Xi. - ' 
He *s ñnder the haycocE. ƒast asieep. __ Nó đang nằm dưới đống cỏ khô ngủ ngon lành. 
Will you go wake him? No, oi l! Cậu có đến đánh thức nó đậy được khóng? Không, 
: cháu chịu thôi! 
Fonfdbiliellllbe su te bại vì nếu cháu đánh thức nó thì nhất định nó sẽ 
y ÓC. 


Việc sử dụng các từ he ... him ... he để chỉ ngược lại 'đứa trẻ chăn 
cừu) là trường hợp quy chiếu. Các hình thức m„ø moi 7 và jƒƑ! do mình 
họa cho trường hợp tỉnh lược; chúng phải được giải thích như là no / 
(W1) not (wake him) (không, cháu sẽ không đánh thức nó) và / 7 
(wake hữm) (nếu cháu đánh thức nó). Từ ƒor diễn tả mối quan hệ liên 
hợp giữa ï will not và ¡ƒÏ do he will cry. Từ sheep ở dòng ba lặp lại từ 
sheep ở dòng hai; từ cow liên hệ với từ sheep, từ corn liên hệ với 
meadow, và wake liên hệ với sleep; chúng là những ví dụ về liên kết từ 
vựng. Trước hết chúng tôi sẽ tóm tất các trường hợp này, và sau đó sẽ 
dành một mục để lần lượt thảo luận từng trường hợp một. 

(1) ouy chiếu. Một tham thể hay một thành phần chu cảnh được giới 
thiệu ở một vị trí trong ngôn bản có thể được xem như là một điểm quy 
chiếu cho những thành phần đứng sau nó. Trong trường hợp đơn giản 
nhất, điểu này có nghĩa là cùng một sự vật được tái xuất hiện, như 
trường hợp của /he boy who looks after the sheep ... he... hìm ở trên. 
Nhưng nó cũng có nghĩa là nó được dùng làm cơ sở để so sánh, như 
Henry ... someone else (Henry ... một người khác) trong Henry can 1 
play today. We TlI have to find someone else (Henry không thể chơi 
được ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tìm một người khác), nơi mà 
someone else có nghĩa là 'một người nào đó không phải là Henry'. 

(2) TỈNH Lược. Một cú, hay một phần của cú, hay một phần (thường 
bao gồm thành phần từ vựng) của một cụm động từ hay một cụm danh 
từ, có thể được tiền giả định ở một vị trí sau trong ngôn bản bằng thủ 
thuật lược bỏ tích cực (positive omission) — nghĩa là, bằng cách 
không nói gì cả ở nơi cần phải nói để tạo nghĩa. Hoặc cấu trúc bị bỏ 
ngỏ, như trong not / so, hiện tượng này được gọi là tỉnh lược chính 
danh, của ƒ wl not wake hìm; hoặc một thành phần chiếm chỗ (thay 
thế) được chêm vào để thể hiện khoảng trống, như đo trong ƒør ¡ƒ 1 do. 
Hiện tượng này được gọi là THAY THẾ (SUBSTITUTION). 

(3) LIÊN Hợp. Một cú đơn hay một cú phức, hay một đoạn ngôn dài 
hơn nào đó, có thể được liên hệ với các thành phần đứng sau nó bằng 
hình thức này hay hình thức kia của một tập hợp các mối quan hệ ngữ 
nghĩa cụ thể. Về cơ bản, các mối quan hệ này thuộc cùng một kiểu 
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như các mối quan hệ có được giữa các cú trong một cú phức mở rộng, 
như đã được mô tả trong Chương 7 bằng các thuật ngữ (nhan đề) chỉ 
tiết nghĩa, mở rộng nghĩa và tăng cường nghĩa. Các phạm trù khái quát 
nhất là các phạm trù đồng vị ngữ (apposition) và làm rõ (clarification), 
bổ sung (addition) và thay đổi (variation), và các phạm trù không gian- 
thời gian, phong cách, nguyên nhân-điều kiện và vấn đề. 

(4) LIÊN KẾT TỪ VỰNG. Tính liên tục có thể được thiết lập trong ngôn 
bản bằng sự lựa chọn các từ. Điều này có thể có hình thức của việc lặp 
lại từ; hay bằng sự lựa chọn một từ có mối liên hệ nào đó với từ trước 
đó — hoặc về ngữ nghĩa: hai từ đồng nghĩa với nhau theo nét nghĩa 
khái quát nhất, hoặc về đồng định vị (collocationally): hai từ có xu 
hướng xuất hiện đồng thời với nhau nhiều hơn bình thường. Liên kết từ 
vựng có thể được duy trì qua các đoạn văn dài bằng sự hiện diện của 
các từ chủ chốt, các từ có tầm quan trọng đặc biệt đối với ý nghĩa của 
một ngôn bản cụ thể. 

Các nguồn lực này cùng nhau đáp ứng các nhu cầu tạo ngôn bản 
được chỉ ra trước đó. Chúng giúp chúng ta có thể nối các đơn vị thuộc 
bất kì kích cỡ nào, dưới cú hoặc trên cú, và nối các đơn vị ở bất kì 
khoảng cách nào, cho dù chúng có được liên hệ về cấu trúc hay không. 
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chúng đáp ứng những yêu cầu này theo 
nhiều cách khác nhau. Quy chiếu là mối quan hệ giữa hai sự vật, hay 
hai thực tế (hiện tượng, hay siêu hiện tượng); nó có thể được thiết lập ở 
những khoảng cách khác nhau, và mặc dù nó thường được dùng để 
liên hệ các thành phần đơn lẻ có chức năng trong cú (quá trình, tham 
thể, chu cảnh), nó có thể cho bất kì đoạn ngôn nào một vị thế của một 
thực tế, và do đó biến nó thành một tham thể của cú. Ví dụ /hør trong 
đoạn văn sau đây: 


NƯìm jtst one hundred and one, five "Tôi vừa mới một trâm linh một năm. nâm 
months and a day. tháng và một ngày tuổi.' 
*I can † believe that! said Alice. "Tôi không thể tin được điều đó!” Alice nói. 


Tỉnh lược (kể cả thay thế) là mối quan hệ bao gồm một hình thức 
ngôn từ nào đó, hoặc một cú hoặc một đơn vị nhỏ hơn; nó thường được 
giới hạn vào các đoạn văn kể cận nhau, và nó là đặc điểm của câu hỏi 
+ câu trả lời hay 'cặp thoại kể nhau" (adjacency pair) tương tự trong 
hội thoại. Ví dụ, từ so trong câu trả lời của Alice: 


.. Jƒ yoW we seen them so oflen. øƑƒ_ .. nếu bạn đã nhìn thấy chúng thường 
course you khow' what they are xuyên thì tất nhiên bạn biết chúng như thể 
like?" nào rồi chứ nhỉ? 


1 believe số." Alice replied Mình tin là như vậy,` Alice trả lời một cách 
tÌuanglufullyi tư lự. 
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Các mối quan hệ liên hợp bao gồm điển hình các thành phần có 
Kích thước lớn bằng kích thước của các đoạn văn; trong nét nghĩa này, 
liên hợp là một phương thức thiết lập các mối quan hệ lôgic đặc trưng 
hóa cho các cú phức trong khi thiếu vắng các mối quan hệ cấu trúc qua 
đó các cú phức được xác định. Ví dụ, liên từ hen (thì/sau đó) trong 
câu trả lời của Gnat: 

Giả sử nó không thể tìm thấy bất kì một 


cái gì thì sao?" Cô ta gợi ý. 
Thì tất nhiên là nó sẽ chết. 


Suppose ¡! couldnT† ƒnd any?' she 
sitpg©sted. 
“Then it would die, øƒ coltrse. ` 


Cuối cùng, lặp lại và đồng định vị là các mối quan hệ giữa các đơn 
vị từ vựng: điển hình nhất là giữa các đơn vị từ vựng đơn lẻ, hoặc các 
từ, hoặc các đơn vị lớn hơn, ví dụ, /ocomotive (đầu máy) (từ) sfeam 
engine (đầu máy hơi nước) (cụm từ), ¿: seam (trong hơi) (cụm từ), 
yeam tp (tăng hơi lên), get up steam (làm hơi tăng lên) (các 'cụm từ” 
theo nghĩa từ điển); nhưng cũng bao gồm các ngôn từ có hơn một đơn 
vị từ vựng trong chúng, như maintaining an express locomotive as full 
sfeam (duy trì một đầu máy tốc hành chạy toàn bộ bằng hơi nước). Các 
mối liên hệ từ vựng độc lập với cấu trúc và có thể bắc qua các đoạn 
văn dài của ngôn bản ở giữa; ví dụ: 


giọng nói [nhỏ nhẻ] bị chìm xuống bởi 


the litle} voice was drowned by a 
tiếng nổ ¡nh ỏi từ đầu máy. 


shrill scream from the engine 


nơi mà đầu máy được tách biệt với sự xuất hiện của một đơn vị từ vựng 
có liên quan gần nhất trước đó (raiway journey: chuyến đi bằng tầu 
hỏa) bởi ba mươi sáu cú ở giữa chúng. 

Nhiều trường hợp bao gồm hai hoặc ba mối liên kết thuộc các kiểu 
khác nhau xuất hiện trong sự kết hợp với nhau. Ví dụ: 


the "Bạn không biết nhiềểu.` Công tước phu 


nhân nói: 'và đó là một thực tế." 


You don?! know mụch,' said 


Duchess: 'and that s a ƒaet. ˆ 


Alice did not at all like the tone öƒ thịs 
temark, and thouglt 0 wolld be as 
well to ttroduce some other subJect öƑ` 


Alice không thích giọng điệu của lời 
nhân xét này một tí nào. cô nghĩ bát đầu 
một chủ để hội thoại khác là việc làm 


CONV€F§Sdion. hay. 

nơi mà cụm danh từ fš remark bao gồm một đơn vị quy chiếu /¿š và 
một đơn vị từ vựng remark, cả hai đều có mối liên hệ liên kết với 
thành phần đứng trước. Tương tự, trong some other subject öoƒ 
conversation, cả other và subject đều có mối liên hệ liên kết với phần 
thảo luận ở trước về việc liệu mèo có thể cười (toe toét) được không. 
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Thông thường bất kì cú phức nào trong ngôn bản cũng sẽ có từ một 
đến khoảng sáu hay bảy mối liên kết với những phần đã xuất hiện ở 
trước nó và có thể một số mối liên kết thuần túy nội tại như từ /zr qua 
đó Công tước phu nhân ám chỉ phần đầu lời nhận định của bà. 

Tất nhiên, liên kết là một quá trình. “bởi vì chính ngôn bản là một 
quá trình. Ngôn bản là một cái gì đó xảy ra, dưới hình thức nói hoặc 
viết, nghe hoặc đọc. Khi chúng ta phân tích nó, chúng ta phân tích sản 
phẩm của quá trình ấy; và thuật ngữ 'văn bản” (texU) thường được cho 
là chỉ sản phẩm — đặc biệt là sản phẩm trong hình thức văn viết, bởi 
vì đây là một vật thể có thể trí giác dễ dàng nhất (mặc dù hiện nay 
chúng ta có máy ghi âm và người ta thấy dễ dàng trí giác ngôn ngữ nói 
như là một ngôn bản). Vì vậy nói về liên kết như là một mối quan hệ 
giữa các thực thể, theo cùng cách như chúng ta nói về cấu trúc ngữ 
pháp, ví dụ như cấu trúc cú, là cách nói hoàn toàn tự nhiên. Tất nhiền, 
suy cho cùng thì cú (hay bất kì đơn vị ngôn ngữ nào) cũng là cái dang 
xảy ra; nhưng bởi vì cú có cấu trúc hình thức chặt chẽ, cho nên chúng 
ta không thể hiện nhầm nó khi chúng ta nhìn nó dưới dạng tóm lược 
như là một hình thể. Tổ chức của ngôn bản là tổ chức ngữ nghĩa chứ 
không phải là tổ chức hình thức, và (ít nhất liên quan đến liên kết, 
chúng ta sẽ không đi sâu vào các vấn đề về cấu trúc ngữ vực trong 
cuốn sách này) lỏng lẻo hơn tổ chức của các đơn vị ngữ pháp rất nhiều. 
Chúng tôi sẽ thể hiện các mối quan hệ liên kết thuần túy bằng việc bố 
sung vào hệ thống kí hiệu cấu trúc. Nhưng điều quan trọng là chúng ta 
có thể xem ngôn bản trong trạng thái động, như là một quá trình ý 
nghĩa đang diễn ra; và liên kết ngôn bản như là một bình điện của quá 
trình, qua đó có thể tìm ra được dòng ý nghĩa được hướng vào dòng 
ngôn bản thay vì việc đổ nó ra ngoài theo mọi hướng có thể không có 
hình thức. 


9.2 Quy chiếu 

(1) Hình như lúc đầu quy chiếu có lẽ đã tiến hóa như là một mối quan 
hệ 'ngoại chỉ” (exophoric); nghĩa là, như là một phương tiện nổi 
"những cái ở bên ngoài" với một người hay một vật thể nào đó trong 
môi trường. Ví dụ, khái niệm 'he` (ông ấy) có lẽ bắt nguồn từ “that 
man over there` (người đàn ông đó ở kia). 

Nói theo cách khác, chúng ta có thể giả thuyết một giai đoạn tưởng 
tượng trong quá trình tiến hóa của ngôn ngữ khi phạm trù quy chiếu cơ 
bản NHÂN XƯNG (PERSON) có chức nãng CHỈ TRÒ (ĐEICTIC) theo nét 
nghĩa nghiêm ngặt của nó, 'được giải thích trong mối liên hệ với tình 
huống theo thời gian và không gian". Do đó / (tôi) là "người nói”; vo: 
(bạn) là 'người được nói với”; he (anh ấy), he (cô ấy). ứ (nó), they 
(họ) là những bên thứ ba, 'những người khác trong tình huống". 
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Ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai 7 và yow vẫn giữ nguyên nét nghĩa 
chỉ trỏ này một cách tự nhiên; ý nghĩa của chúng được xác định trong 
hành động lời nói. Các hình thức ngôi thứ ba he, she, ử, they có thể 
được sử dụng theo ngoại chỉ; nhưng thường thì trong tất cả các ngôn 
ngữ mà chúng ta biết, những đơn vị ấy lại có chức năng HỒI CHỈ 
(ANAPHORIC): nghĩa là, chúng không chỉ ra 'ngoài” môi trường mà lại 
chỉ về phần trước (backwards) của ngôn bản. Dưới đây là một ví dụ 
điển hình: 


Peter, Peler, phumpkin ealer. Peter, Peter thằng án bí ngô 

Had a ve and couldn † keep het. Có vợ mà không giữ được nàng 

He pít hẹt in a pưmÂ¡n shell Hắn đặt nàng ta trong vỏ của quả bí 
And there he kept her very well Và ở đó hán giữ được nàng 


Ở đây he và her là tham chiếu “hôi chỉ", lần lượt 'chỉ' Peter và vợ của 
anh ta. 

Mối quan hệ hồi chỉ thuộc kiểu này tạo ra cái mà chúng tôi gọi là 
liên kết. Được thể hiện bằng một trong những từ này, người nghe phải 
nhìn đến chỗ khác để giải thích nó; và nếu họ nhìn ngược trở lại cái đã 
được nói trước đó, thì điều này có tác dụng nối hai đoạn văn lại thành 
một thể thống nhất mạch lạc. Chúng trở thành một phần của một ngôn 
bản đơn lẻ. 

Chất lượng của kết cấu phụ thuộc một phần vào liên kết và một 
phần vào cấu trúc. Nếu đại từ và sở biểu của nó nằm trong cùng một 
cú phức, thì đây đã là một ngôn bản do mối quan hệ cấu trúc giữa các 
cú; liên kết chỉ thuần túy bổ sung thêm một bình diện vào kết cấu. Mặt 
khác, nếu không có một mối quan hệ cấu trúc nào, thì liên kết trở 
thành một đặc điểm nối duy nhất, và, do đó, là một đặc điểm quan 
trọng đối với việc tạo ngôn bản. Chính mối quan hệ liên kết không bị 
ảnh hưởng bởi những lí do cấu trúc, Perer.... he hình thành nên mẫu 
thức đồng nhất (nhận dạng) cho dù chúng có nằm trong cùng một cú 
hay không. Nhưng chúng có sức nặng hơn khi chúng không cùng nằm 
trong cùng một cú. 

Ngôn bản là sản phẩm của các mối quan hệ ngữ nghĩa đang diễn 
ra, được giải thích bằng các nguồn lực ngữ pháp-từ vựng khác nhau. 
Nếu *Peter` chạy xuyên suốt toàn bộ cấu trúc trần thuật của ngôn bản, 
thì cho đù anh ta có được gọi bằng tên hay bằng hình thức gọi 'tên 
thay thế” (pro-name) hay không thì anh ta vẫn sẽ cung cấp một nguồn 
tạo liên kết. Bất kì cái gì yêu cầu người nghe hay người đọc tìm lại 
những gì trước đó cũng đều có hiệu quả này. Nhưng những hình thức 
ngôi thứ ba như he, se v.v. là những nguồn lực quy chiếu chủ yếu, bởi 
vì chúng vừa có tính hồi chỉ lại vừa hiển ngôn. Chúng ta có thể lược bỏ 
Peter: nhưng chỉ trong những điều kiện cấu trúc có thể, như trong 
Peter... had a wie and (he) couldn † keep her (Peter ... có một người 
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vợ nhưng [anh ta] khóng giữ được nàng). Đây là liên kết hồi chỉ, 
nhưng không hiển ngôn. Hoặc chúng ta có thể tiếp tục gọi anh ta là 
Peter: hiển ngôn nhưng lai không có liên kết hồi chỉ: bởi vì nó không 
yêu câu bạn phải tìm anh ta ở một nơi nào khác, nếu lúc nào chúng ta 
cũng cứ gọi anh ta là Peíer, thì chúng ta sẽ bắt đầu phân vân liệu 
chúng ta có đang nói về cùng một nhân vật hay không. Để duy trì anh 
ta trong bức tranh ngôn bản, chúng ta cần sử dụng các đơn vị quy 
chiếu NHÂN XƯNG (PERSONAL) (xem danh mục trong Bảng 9(1) dưới đây). 
Bảng 91) 


Chính tố [Chi trỏ 


_ 
NÓ sa tố Chỉ trỏ Phụ ngữ 
lLớp s _ 
Tt | __ Hhisítlhese_— [thusithese here (wow) 
tiotidLose —_ |thatlthose there (then) 
h the 
Chỉ trỏ/ Số đếm Tính ngữ IPhụ ngữ/Phụ bồ tố 
|sưzne (giống). li4enically (một cách| 
leaual (bằng nhau), giống nhau). (7) 
iden:ical (giống 'as (Giống như) 
Inhau). 
similar (tương tự), such sơ (vì vậy), likeweise 
ồ |addiional (bỗ (tương tự). sử»il¿rly| 
..... |sung) . (tương tự) 
tối lorher (khác), F lorhenwise (không 
la ldifferenr (khác có thì), eise (nữa), 
Ỉ Inhau) ld/ferently (một 
| cách khác nhau) 
Cụ thể more (nhiều hơn).|bigeer (lớn hơn); so|berrer (tốt hơn); so| 
_ (ít hơn). /essl(đến mức), as (nhưj|(đến mức, øs (như/ 
(ít hơn), ƒurher (hơn|bằng), more (hơn) |bằng), more (nhiều 
nữa); sơ (đến mức).|less (kém) + tính từ |hơn). /ess (ít hơn), +| 
as (như/ bằng). + số trạng từ 
từ 
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(2 Đơn vị quy chiếu thuộc kiểu thứ hai là CHỈ ĐỊNH TỐ 
(ĐEMONSTRATIVE), /v/thát, these/those (này kia) (xem phần mô tả 
vấn tất trong Chương 6). Các yếu tố chỉ định cũng có thể vừa khứ chỉ 
vừa hồi chỉ: vẻ nguồn gốc có lẽ chúng giống với các hình thức ngôi thứ 
ba. nhưng chúng giữ lại được đặc điểm chỉ trỏ mạnh mẽ hơn các yếu tế 
nhân xưng, và đã tiến hóa thành các chức năng hồi chỉ khu biệt riêng 
của chúng. 

Nét nghĩa cơ bản của 'this` và 'that” là nét nghĩa chỉ sự kề cận; fliš 
chỉ một cái gì đó ở 'gần', /¿r chỉ một cái gì đó 'không ở gần". Thaf có 
xu hướng quy gộp (inclusive) hơn, mặc dù hai yếu tố này trong tiếng 
Anh cân đối hơn hai yếu tố tương đương trong các ngôn ngữ khác. Sự 
kể cận có tính điển hình nhìn từ quan điểm của người nói, vì vậy (h¿s 
có nghĩa là 'gản tôi [người nói]`. Trong một số ngôn ngữ, như đã chỉ ra 
trước đó, có một sự tương ứng gần gũi giữa các yếu tố chỉ định và các 
yếu tố nhân xưng, vì vậy mà chúng có ba yếu tố chỉ định chứ không 
phải hai, và hướng quy chiếu là gần tôi (this). gần bạn (that), và không 
gần bạn mà cũng không gần tôi (yon). Đã có lúc mẫu thức này thịnh 
hành trong tiếng Anh và hiện nay vẫn có thể tìm thấy được trong các 
biến thể tiếng Anh ở phía Bắc và các biến thể tiếng Anh của người 
Êcôt. Trong tiếng Anh tiêu chuẩn hiện đại you không còn tồn tại nữa, 
mặc dù đôi khi chúng ta vẫn có thể tìm thấy từ yøwer từ loạt các yếu 
tố chỉ định có liên hệ với nhau #ere, there và yonder; nhưng lúc này 
một sự phát triển khác đã xảy ra. 

Nếu chỉ có hai yếu tố chỉ định /¿y và fhar, thì that với ý nghĩa quy 
gộp là lẻ bình thường; nó có xu hướng trở thành yếu tố không đánh 
dấu của cặp. Điều này đã ra trong tiếng Anh: và trong quá trình 
một yếu tố chỉ định mới tiến hóa thay thế và mở rộng đặc điểm “không 
đánh dấu" này của /hai — một lần nữa để cho /¿š và tha? cân đối về 
nghĩa với nhau. Đây là yếu tố được gọi là 'quán từ xác định" re. Từ 
the vẫn thực sự là một yếu tố chỉ định. mặc dù nó là một yếu tố chỉ 
định thuộc kiểu đặc biệt. 

Xét các ví dụ sau đây: 


(a) The sun was shuung on the sea ta) Mật trời đang chiếu sáng trên biển. 
(b) Thí is the house that Jack built (b) Đây là cân nhà Jack xây. 

(C) Algy met a bear. The bear was  (€c) Algy gập một con gấu. Con gấu là 
bulgy. The bulge was Algy. Bulgy. Bulgy là Algy. 


Trong (a) chúng ta 'mặt trời` nào và 'biển' nào đang được nói đến 
thậm chí chúng ta không đứng trên bãi biển có mặt trời ở trên đầu 
chúng ta; chỉ có một mật trời, và để phục vụ cho mục đích thực tiễn 
cũng chỉ có một vùng biển. Có thể có nhiều vùng biển khác ở những 
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vùng khác nhau trên trái đất, và thậm chí còn có những mật trời khác 
trên trời; nhưng chúng không phù hợp. Trong (b) chúng ta biết 'căn 
nhà` nào dang được nói đến, bởi vì chúng ta được cho biết — nó là 
căn nhà lack xây; và lưu ý rằng thông tin xuất hiện sau sự xuất hiện 
của he. Trong (c) chúng ta biết con gấu nào — con gấu mà Algy gặp: 
và chúng ta biết con bulgy nào — con bulgy được con gấu thể hiện. 
Trong trường hợp này thông tin đã được đưa ra trước khi he xuất hiện. 
Do đó, chỉ có trong (c) thì :he mới có đặc điểm hồi chỉ. 

Giống như các yếu tố nhân xưng, và các yếu tố chỉ định khác, re 
có chức năng cụ thể hóa, nó báo hiệu ý nghĩa “bạn biết cái nào tôi 
muốn nói". Nhưng có một điểm dị biệt quan trọng. Các đơn vị khác 
không những báo hiệu rằng sự đồng nhất đã rõ hoặc có thể biết được. 
Chúng xác định rõ ràng sự nhận dạng được thiết lập như thế nào: Vì 
VậY: 

ñ Nế = 'bạn biết căn nhà nào: cân nhà thuộc về tôi" 

thí house = 'bạn biết căn nhà nào; căn nhà ở gần tôi` 

nhưng 

the howse = 'bạn biết căn nhà nào — thông tin về căn nhà ở một nơi nào đó nếu bạn 
muốn tìm nó". 

Nói theo cách khác, re thuần túy thông báo rằng diện mạo là cụ 
thể; nó không cụ thể hóa diện mạo ấy. Thông tin về diện mạo ấy có 
sẩn ở một nơi nào đó. Nó có thể ở phần ngôn bản trước nó (hồi chỉ). 
giống như (c) ở trên; ở phần ngôn bản sau nó (khứ chỉ), giống như (b); 
hay trong không trung (in the air) (tạm gọi là như vậy), giống như (a). 
(a) là kiểu quy chiếu tự cụ thể hóa; chỉ có một yếu tố có nghĩa trong 
ngôn cảnh, như trong Have you ƒed the cai? (Bạn đã cho mèo ăn 
chưa?) (ĐỒNG CHỈ (HOMOPHORIC]). 

Do đó rhe là một yếu tố không đánh dấu, trong khi rh/š và iÙhát là 
hai yếu tố 'đánh dấu" — không yếu tố nào quy gộp yếu tố nào. Các nét 
nghĩa chỉ trỏ cơ bản của chúng là 'gần" và 'xa” nhìn từ quan điểm của 
người nói. Nhưng chúng cũng được sử dụng để quy chiếu trong ngôn 
bản. Về hồi chỉ, thuật ngữ chỉ trỏ 'gần" /¿s chỉ một cái gì đó đã được 
để cập ngay trước đó, hoặc bởi người nói, hoặc cách này hay cách 
khác đang được xem như là 'ở gần". Về khứ chỉ, nó chỉ một cái gì đó 
sẽ xảy ra, như trong (b): 

(a) - “Yow may look in font öƒ you, and “Bạn có thể nhìn ở trước mình. và ở 

on both sides, ¡ƒ yow like,” said the - cả hai bên. nếu bạn muốn.” chú Cừu 

Sheep; but you can † look all round nói: "nhưng bạn không thể nhìn 

oi HHÍesS yow've gol eyes af the quanh mình được — trừ khí bạn có 

báck oƒ your head.” But these. asir mắt ở phía sau đầu bạn.” Nhưng 

happens, Alice had not góI. những con mắt này thì làm sao Alice 
có được. 
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(b) Nghệ thuật cưỡi ngựa vĩ đại, như tôi 
đã nói. là — giữ thăng bằng. Như thế 
này, bạn ạ.—'* 
Cậu thả lỏng cương. và duỗi cả hai 
tay để chỉ cho Alice điều cậu ta muốn 
nói. 


“The greal drt of riding, a Ï was 
saving, l§ — to keep your balance. 
Like thís, you khow? — ” 

He let go the bridle, and stretched 
out both hs arms to show' Alice what 
le ñieahif 


(Ví dụ (b) là NGOẠI CHỈ (EXOPHORIC) trong ngôn cảnh trực tiếp, nhưng. 
lại là khứ chỉ trong ngôn bản.). 7Ö¿s số ít cũng được dùng theo cùng 
cách để chỉ các đoạn ngôn được mở rộng, như trong (c): 


“Quay lại đi!” Sâu Bướm gọi theo cô ta. 
“Mình có điều quan trọng muốn nói!” 


(©)  "Come bạck!” the Cafterpillar 
called afler her. "I've something 
Importam to say!” 

Thús sounded promising, 
certainly: Alice thrned and came 


bacÈ again 


Điều này nghe có vẻ hứa hẹn, chắc chắn 
rồi: Alice quay lại và đi về.) 


Vẻ hồi chỉ, thuật ngữ 'ở xa` rha¡ chỉ một cái gì đó trước đó được 
người nói và bây giờ được người nghe đề cập đến, như trong (d), hoặc 
đang được xem là xa hơn nhìn từ quan điểm của người nghe, như 
trong (€): 


(d) “Bur he coming very slowly — "Nhưng anh ta đang đến rất chậm — và 
and what cuious aitudes he những thái độ hắn ta đang có thật kì quặc 
§80ES imtO!”... làm sao!” 
“Not at dll,” said the King. "Không sao cả," Đức Vua nói. “Nó là 
“He an Anglo-Saxon - một sứ giả người Anglô-Sắcxông — nên 
Messenger — and those are đó là những thái độ của người Anglô - 
Anglo-Saxon attittrdes. ” Sácxông đấy" 
() “HH put you thưowgh ¡im Mình sẽ đưa cậu qua Nhà gương (cười). 
Looking-glas House.  How Bạn có thích nó không (thích nó như thế 


wonld yon like that? ” 


nào)?” 


Lại nữa, faf số ít thường chỉ ngược lại một đoạn ngôn được mở rộng, 


như trong (Ð: 
(Ð 


King. 


“Jƒ that %$ all you khow abolHl Ìt. yott 
may stand down,” continuedl the 


“Nếu đó là tất cả những gì khanh biết 
về nó, thì khanh hãy đứng xuống,” 
Đức vua nói tiếp. 


nơi mà ¿hzr chỉ toàn bộ phần chất vấn trước đó chiếm hai trang của câu 
chuyện. Lưu ý rằng đơn vị quy chiếu ¿ được dùng tương tự để quy 
chiếu ngôn bản, như trong (g): 
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(g) 


“§o here 's a question for you. How' 
old did you say you were? ” 

Alice made a short caleulation, 
and saidl "Seven years and six 
monthis.” 

“Wrong!” 
exclaimed triumphamtly. “You never 
said a word like ít.” 


HumpIy Dumpty 


*Vì vậy đây là một câu hỏi cho 
bạn. Bạn nói bạn bao nhiêu tuổi 
nhỉ?” 

Alice tính toán một lúc, rồi nói 
“Bẩy năm sáu tháng.” 

* Nhầm rổi!” Humpty Dumpty 
thét lên vẻ đắc thắng. “Bạn chưa 
bao giờ nói một lời nào như vậy 
cả." 


Các yếu tố chỉ định chỉ địa điểm here và there cũng được sử dụng 


như là những đơn vị quy chiếu; ñere có thể có chức năng khứ chỉ, như 
trong (g) ở trên, hay chức năng hồi chỉ và ở 'gần' như trong (h); /ere 
có chức năng khứ chỉ nhưng không ở 'gần', như trong (j), ở đó nghĩa 
của nó là “trong cái mà bạn nói”: 


(®h) 


@ 


“J think you ouglt to tell me who 
you are, first. ” 

“Why? ” said the caterpillar. 
Herec waás another puzzling 
qH€StiOH: ... 

“§uppose he never conuils the 
crime? " said Alice. 

“That wonld be all the better, 
wouldn T it? ” the Queen said... 
Alice felt there was no denying 
that. “Oƒ course it would be all 
the betfer,” “but it 
wouldn' be all the belter his 


she said: 


being punished. ” 
“ŸoN were wrong there, dt nay 
rate, " said the Queen. 


“Mình cho là trước hết bạn phải nói 
cho mình biết bạn là ai đã." 

**Tại sao lại như vậy?” Sâu bướm nói. 
Đây là một câu hỏi hóc búa khác: ... 


“Giả sử nó không bao giờ phạm tội thì 
sao?” Alice nói. 

“Thế thì sẽ tốt hơn có phải không 
nhỉ?" Nữ Hoàng nói ... 

Alice cảm thấy không có lời từ chối 
nào về điểu đó. *Tất nhiên là nó sẽ tốt 
hơn,” cô nói: “nhưng anh ta bị trừng 
phạt thì cũng không tốt hơn." 


“Cậu hoàn toàn sai ở đó đấy Alice ạ.” 
Nữ Hoàng nói. 


Các yếu tố chỉ định chỉ thời gian now' (bây giờ) và :hen (lúc đó) 
cũng đóng chức năng như là những đơn vị liên kết, nhưng theo phương. 
thức liên hợp chứ không theo phương thức quy chiếu (xem Mục 9.5). 

(3) Có một kiểu quy chiếu thứ ba góp phần vào liên kết ngôn bản, 
đó là, liên kết s0 sáNH (COMPARATIVE). Trong khi các yếu tố nhân xưng 
và các yếu tố chỉ định, khi được sử dụng để hỏi chỉ, thiết lập nên mối 
quan hệ đồng sở chỉ, qua đó cùng một thực thể được ám chỉ đi ám chỉ 
lại, thì các yếu tố quy chiếu so sánh lại thiết lập nên mối quan hệ 
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- Trong quy chiếu so sánh, đơn vị quy chiếu vẫn báo hiệu ý 
cái nào: không phải bởi vì cùng một thực thể được ám 
chỉ đi ám chỉ lại mà bởi vì có một khung tham chiếu — một cái gì đó 
mà qua tham chiếu của nó tôi hiện đang nói về là tương đồng hay dị 
biệt, giống nhau hay không giống nhau, bình đẳng hay không bình 
đáng, nhiều hơn hay ít hơn. 

Bất kì một cách diễn đạt nào như /he sưme (giống), another 
(khác/Kia), s#mlar (tương tự), ấy bịe (to như thế), bigeer (to hơn), fess 
bïø (nhỏ hơn), và những trạng từ có liên quan như /kewise (tương tự), 
djferemiy (một cách khác), equally (bảng nhau/cũng), giả định một 
chuân quy chiếu nào đó ở phản ngôn bản đứng trước. Ví dụ, such, 
another, more trong (a), (b), và (c). 


a) — “My địt you call hùm tortoise,iƒhe Tại sao bạn lại gọi hắn là con rùa 
wdsn ?rone?” Alice askcd. cạn, nếu nó không phải là rùa?” Alice 

hỏi. 

"W called hùm tortoise because he — “Chúng mình gọi hắn là rùa cạn bởi 
tanght us,” said the Mock Tưưue vì hẳn đạy bọn mình," chú rùa biển 
angrlly: "really yo are very dullf" — Moek nói vẻ tức giận: “cậu thực sự là 

tẻ nhạt! ” 

“You ought 1o be ashamed oƒ Bạn phải hồ then vẻ chính mình vì 
yowrself for asking such œ simple đã hồi câu hỏi đơn giản như vậy,” 
quesion. " added the Gryphon Gryphon nói thêm. 

(b) _ “Af!he end oƒiwo yards,” she said.ˆ *Ö cuối hai chiếc sân,” cô nói, đặt vào 
pillng in œ peg do mank the một cái chốt để đánh dấu khoảng 
diamce, TÍ shalll ghe you yowr cách, "mình sẽ chỉ hướng cho cậu — 
dirếcHons  — have  another an thêm một chiếc bánh bích quy nữa 
biscu12 7 chứ?" 

(C) — “lli&e the Walrus bew,° xaid Alice: “Mình thích Hải mã nhất," Alice nói: 


“becaHse, you see, le was a liHle 
®OFFY {ol' the poor' 0Ysfers. 

JHe ale more than the CdIpenter, 
though, "` said Tweedledee 


"bởi vì, bạn biết đấy, cậu ấy hơi buồn 
cho các câu sò đáng thương." 

"Mặc dù cậu ấy ăn nhiều hơn người 
thợ mộc.” Tweedledee nói. 


Giống như các đơn vị quy chiếu nhân xưng và các đơn vị quy chiếu 
chỉ định, các đơn vị quy chiếu so sánh cũng có thể được sử dụng để 
quy chiếu hỏi chỉ, trong cụm danh từ; ví dụ, mưch more smoothly than 
a line horse (trơn trụ hơn một con ngựa sống rất nhiều), ở đó điểm quy 
chiếu cho yếu tố øøze (hơn) nằm ở phần ngôn bản sau nó. 

Bảng 9(1) tóm tất lại các phạm trù chính của đơn vị quy chiếu 
trong tiếng Anh. Như đã được nói rõ, không có mối quan hệ cấu trúc 
nào giữa đơn vị quy chiếu và sở biểu của nó. Để đánh đấu mối quan hệ 
liên kết trong ngôn bản, chúng ta có thể phát minh ra một hình thức kí 
pháp (notation) như những hình thức được trình bày trong Hình 9.1. 
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Alice looked on with great interest as the King took an enormous memorandum 


QC: CĐ 
hại Í ¬ 
book out of his pocket, and began writing. A sudden thought struck her and 
QC: SS QCNX 


¬ r* “ 
shhe took hold of the end of the pencil, which came some way over his 
QC:CĐ QCCĐ QC:CĐỊ QC:NX 


shoulder and began writing for him. 
QCNX 


kế: 
The poor king looked puzzled and unhappy, and struggled with the pencil for 
QC:Cb QC:NX 


some time without saying anything; but Alice was too strong for mỹ and 
QC:NX 


at last he panted out, “My dear! I really must get a thinner pencil. Ï can"t 
QC:NX QC: SS 


manage this one a bit; ‡t writes all manner the things that I don”t intend - ” 
QCCb QC:NX 


**What manner of things?” said the Queen, looking over the book (in 


QC:CÐ QC:CÐ 
kxGE | 


4 
which Alice had put. "The White Knight is siiding down the poker. He 
QC:CĐ QCCĐÐP QCNX 


balances very badly"). “Thaf's not a memorendum of your feelings!" 


QC:CĐ 


Ghi chú: QC: CĐ = Quy chiếu chỉ định; QC: SS = Quy chiếu so sánh; QC: NX = 
Quy chiếu nhân xưng; ^ 
— =hồi chỉ; —> =khứchi =ngoại chỉ 


(Alice ngắm nhìn với lòng hứng thú sâu sắc khi Đức Vua lấy cuốn bị 
vong lục ra khỏi túi, và bất đầu viết. Một ý nghĩ đột nhiên đến với cô 
và cô túm lấy đầu kia của chiếc bút chì, qua vai Đức vua, và bắt đầu 
viết cho Đức Vua. 

Đức Vua đáng thương trông lúng túng và không vui, và phải giằng giật 
với cây bút chì một lúc không nói một lời nào; nhưng Alice quá khoẻ 
đối với ông, và cuối cùng ông hổn hển nói, “Trời ơi! Ta thực sự phải 
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kiếm một cây bút chì nhỏ hơn. Ta không thể sử dụng được cây bút 
nó viết ra tất cả những gì mà ta không định viết -” 

ít cả những gì ấy là gì thưa Đức Vua?” Hoàng Hậu hỏi, nhìn vào 
cuốn sách trong đó Alice đã viết. "Hiệp sĩ áo trắng đang đẩy nhẹ chiếc 
que CỜi. Ông ta lấy thăng bằng rất tôi"). "Đó không phải là cuốn bị 
vong lục về những tình cảm của bạn!” 


Hình 9-1 Ngôn bản phân tích theo quy chiếu 


9.3 Tỉnh lược và thay thế 

Quy chiếu (reference) là một mối quan hệ trong ý nghĩa. Khi một 
đơn vị quy chiếu được sử dụng bằng hình thức hồi chỉ, thì nó tạo ra 
một mối quan hệ ngữ nghĩa với thành phần nào đó ở phẩn trước của 
ngôn bản; điều này giúp chúng. ta có thể giải thích được đơn vị quy 
chiếu, hoặc đồng nhất với một sở chỉ (referent) hoặc tương phản với nó 
ở một mức độ nào đó. 

Một hình thức liên kết hỏi chỉ khác trong ngôn bản được thực hiện 
thông qua tỉnh lược (ellipsis), nơi mà chúng ta tiền giả định một thành 
phần nào đó bằng thành phần bị bỏ ngỏ. Giống như tất cả các phương 
tiện liên kết tỉnh lược góp phần vào cấu trúc ngữ nghĩa của ngôn bản. 
Nhưng không giống với quy chiếu, chính nó lại là mối quan hệ ngữ 
nghĩa, tỉnh lược tạo nên mối quan hệ ngữ pháp-từ vựng chứ không phải 
mối quan hệ ngữ nghĩa — mối quan hệ trong ngôn từ chứ không phải 
trực tiếp trong ý nghĩa. Ví dụ trong: 


Why didn † you lead a spade? Tại sao cậu lại không cầm xẻng đi? 
— T didn 1 get any. — Mình không có chiếc nào cả. 


người nghe phải bổ sung thêm từ spđdes vào thì mới hiểu được câu trả 
lời. 

Đôi khi một sự thể hiện hiển ngôn có thể được đưa ra để chỉ một 
thành phần nào đó bị lược bỏ, bằng việc sử dụng hình thức thay thế; ví 
dụ hình thức øne trong: 


ve lost my voice. Mình bị mất giọng. 
— êI a HêN' one. Thế thì kiếm một cái khác. 


Yếu tố thay thế được dùng như là một phương tiện chiếm chõ, chỉ 
ra một thành phần nào đó bị lược bỏ ở chỗ nào và chức năng ngữ pháp 
của nó là gì. Do đó øne đóng chức năng như là Chính tố trong cụm 
danh từ và thay thế cho Sự vật (nó thường trùng khớp với Chính tố). Có 
một số môi trường ngữ pháp trong đó chỉ có tỉnh lược là có thể, một số 
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trường hợp khác chỉ có thay thế là có thể, nhưng một số trường hợp 
như Ï prefer the other (oneJ (Tôi thích cái khác cơ) lại cho phép cả hai. 

Có ba ngôn cảnh chính cho tỉnh lược và thay thế trong tiếng Anh. 
Đó là, (1) cú, (2) cụm động từ và (3) cụm danh từ. Chúng tôi sẽ lần 
lượt khảo sát từng kiểu ngôn cảnh một. 

(1) Cú. Tỉnh lược trong cú có quan hệ với thức, và đã được minh họa 
trong Chương 4. Cụ thể là, nó có quan hệ với quá trình hỏi-đáp trong 
hội thoại; và điều này xác định rằng có hai kiểu tỉnh lược: (a) tỉnh lược 
có/không (yes/no), và (b) tỉnh lược WH-. Mỗi kiểu tỉnh lược này cũng 
cho phép thay thế, mặc dù không phải trong tất cả các ngôn cảnh. 
Chúng tôi sẽ xem xét kiểu yes/no trước. Trong trình tự câu hỏi-đáp 
bằng yes/no, cả cú trong câu trả lời có thể được tỉnh lược, ví dụ: 


Can yoi row'? . Bạn có thể chèo thuyền được không? 
—Ys. [Ï can row} — Có [mình có thể chèo thuyền được] 
1s that all? Thế thôi á? 
— No. [that is not all] — Không. [không phải thể là hết] 


Cú thứ nhất trong cặp thoại như vậy không cần thiết phải là câu hỏi; nó 
có thể có bất kì chức năng lời nói nào, ví dụ: 


Have another bisciit? Ăn thêm một chiếc bánh bích quy nữa 
chứ? 
— No, thanks. [Ï won † have another  — Cám ơn, mình không ăn. 
bisciur} 
YoN are growiÌng too. Bạn cũng đang lớn. 
—Yes [Ï'm growing too]. but Í grow — Đúng. [mình đang lớn]. nhưng mình 
at reasonable space. phát triển bình thường. 


Tương ứng về ý nghĩa với yes và zø là các yếu tố thay thế cả cú so 
và noi. (Về từ nguyên học, từ yes chứa đựng yếu tố thay thế so; nó là 
sự hoà nhập của hai hình thức øye và sơ trước kia. Trong những ngôn 
cảnh nhất định các hình thức thay thế này được sử dụng: (¡) đứng sau ¿/ 
—Ƒ 5o, iƒ noi; (11) như một cú được thông báo lại — he sai so (anh ta 
nói như vậy), he said not (anh ta không nói như vậy); trong ngôn cảnh 
tình thái — perhaps so (có lẽ như vậy), perhaps not (có lẽ không như 
vậy). Dưới đây là những ví dụ minh họa (xem thêm Chương 7, Mục 
7.3.5 ở trên): 


“Are you to get in at all? That s the "Cậu phải đi vào chứ? Đó là câu hỏi đầu 
firs! qiestion, yow know.” I† wấ$, no tiền, cậu ạ” Đúng là như thế: chỉ tội 
doubt; only Alice did nor like to be Alice không thích bị đạy như vậy. [rằng 
told so. [that thất wás the irgi - nó là cầu hỏi đầu tiên] 

question} 
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S07 


Đoes yoHr wealch tell you whaf year Út 
W2 

— Oƒcourse nót. {Oƒ cowrse my watch 
(loes not fell me 

1 đár£ say YOU Hever even spoke to 
timet 

— Perhaps not. [Perliaps Ï never' even 
Apoke to Time} 

Jƒ you ve seeh them so ofleh, 6ƒ colrse 
you khow' whial they re like. 


— l believe so. [I believe you know 
what they are like] 

11 like being that person, II come 
tu): 1ƒ not [IƑ [ don † like being that 
person]}. II say down here rill l'm 
somebody else. 


Bút they should be five times as cold, 
by the same rule. 

— đt số. [They are ƒNe times ds 
cold] 


Đồng hồ đeo tay của bạn có thể chỉ cho 
bạn biết năm nào được không? 

— Tất nhiên là không. [Tất nhiên đồng 
hồ của tôi không chỉ cho tôi ...] 

Minh đám khẳng định rằng cậu chưa bao. 
giờ nói với thời gian! 

— Có lẽ là không. (Có lẽ mình chưa bao. 
giờ nói với thời gian.] 

Nếu bạn thường xuyên gặp chúng nó, thì 
tất nhiên là bạn biết chúng nó trông như 
thế nào. 

— Mình tin là như vậy.[Mình tin là bạn 
biết chúng trông như thế nào] 

Nếu mình muốn là con người ấy, thì mình 
sẽ leo lên; nếu mình không muốn [nếu 
mình không muốn là con người ấy], thì 
mình sẽ ở đưới này cho đến khi mình là 
một người nào đó. 

Nhưng theo cùng nguyên tắc thì họ phải 
lạnh gấp năm lần. 

— Đúng là như vậy. [Họ lạnh gấp năm 
lần] 


Nguyên tắc chung là một yếu tố thay thế được cần đến nếu cú được 
phóng chiếu (projected), như là một thông báo; với yếu tố tình thái 
perhaps (có lẽ) và yếu tố giả định Z (nếu) được giải thích như là những 
kiểu phóng chiếu, dọc theo tuyến tính của: 
he said số (anh ta nói như vậy) — Ú thoughr so (mình [đã] nghĩ như 
Vậy) — Ï think so (mình nghĩ như vậy) — ir may be số (nó có thể là 
như vậy) — perhaps so (có thể như vậy) — Íet us say so (chúng ta hãy 
nói như vậy) — /ƒ so (nếu vậy). 

Thêm vào đó, yếu tố thay thế zør được sử dụng khi câu trả lời được 
bổ nghĩa bằng một yếu tố phủ định ở một mức độ nào đó: 


Mình không nẻn thèm muốn nó quá bạn 
biết không. 

— Lúc đầu thì không [Bạn không thèm 
muốn nó lúc đầu] nhưng ... 


1 shouldnT be hungrv for H. yow 
kmow' ; 
— Not út fiĐAt [you wouldnt be 
hungry for ít at rat[ bút .. 


và ở chỗ nào cú khẳng định được tiền giả định bởi sự tỉnh lược: 
Bạn có muốn xem nó một chút không? 


— Thích quá đi chứ. [Mình thực sự muốn 
xem nó một chút] 


Would you like to see a liHle 6ƒ i1? 
— Very wuch imdeed, [I showld very 
mátch indeed like to see a liHle ðƒ iỊ 
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(a) Tỉnh lược yes/no: (i1) một phần của cú. Như là một yếu tố tỉnh lược 
thay thế cho cả cú, có thể có yếu tố tỉnh lược một phần của cú. 


Mulst 4 name mean something? 


— ƒ coHS€ I† nugt 
something] 

T can † believe that. 

—Can † you? [believe that} 
"The horror öƒ that momiem,” the 
King went on, "F shall never, never 
forget” 
“You wdl Jforget the horror oƒ that 
moment[, though,” the Queen said, 
“Jƒ yon don † take 4 Menunorandum 
øƑ1.” 

Take pen and ink and wrie it 
down. 

— Ti] [take pen and tk and wrie 

4 down], IƑT can remember it so long. 
Hold your tongue! 

—] Won 1! [hold my tonguel 


|mean 


Một cái tên có cần phải có một ý nghĩa 
nào đó không? 
— Tất nhiên [nó phải có một ý nghĩa nào 
đó] 

Mình không thể tin điều đó. 
— Thế á.[Cậu không tin vào điều đó à 

*Khoảnh khác khủng khiếp ấ 
Vua nói tiếp, "ta sẽ không bao giờ, không 
báo giờ quên”. 
“Ngài sẽ [quên khoảnh khác khủng khiếp 
]", Hoàng Hậu nói, *Nếu ngài không ghi 
nó lại để nhớ," 


Cảm bút, chấm mực và ghi nó lại. 
— Vâng [tôi sẽ cẩm bút, chấm mực và ghi 
nó lai], nếu tôi có thể nhớ lâu điều đó. 


Giữ mồm giữ miệng! 
— Tôi sẽ không [giữ mồm giữ miệng] 


Với một câu trả lời khẳng định, nếu chỉ có Chủ ngữ thay đổi, thì chúng 
ta có thể có hình thức so sánh so, mør ở vị trí đầu ( = 'and so` và 'and 
not") được đứng sau bằng thành phân Thức. 


Oƒcourse yow khowt yowr A BC? 


——T0 bé sure [ do. [I khow mỹ A B CỊ 
$o do Ì. [the slieltest idea] 
Thaven † the shghtest tẳea 

— Nór hawe I, [the slightest tdea} 


“Tất nhiên là bạn biết A B.C (những 
cái đơn giản) của bạn 
— Chắc chắn là tôi biết. [A B.C của tôi] 
Mình cũng thế. 
Mình không hể có một ý tưởng nào. 
th cũng vậy.[không hề có một ý 
tưởng nào] 


Trật tự từ là Chủ ngữ ^ Vị ngữ (để cho Chủ ngữ nằm trong tiêu điểm 
không đánh dấu). Nếu Chủ ngữ không thay đổi, tiêu điểm nằm ở thành 
phần Hữu định, thì trật tự là Chủ ngữ ^ Hữu định: 


{ weamt to be a Queen. 
— ŠØ you will [be a Queen], whien 
yØM ve €rossed the next brook. 


Mình muốn là Hoàng Hậu 
— Cậu sẽ là Hoàng Hậu, khi cậu đã đi 
qua con suối. 


Phủ định có các hình thức khác nhau: 


They ve never replied. 


— SØ they haven T(Nor they havefNeHher they 


have [repliedl 


Họ không bao giờ trả lời. 
— Họ cũng vậy. 
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Không thường xuyên, phần Dư được thay thế bằng động từ thay thế 
đo, như trong: 


They say an apple a day keeps the Họ nói rằng một ngày ăn một quả táo 
doclor away thì sẽ không ốm đau gì nữa. 
— II should do [keep the doctor — Đúng là như thế, nếu cậu thực hiện 
away], lƒ you ai ¡1 straigÌt. đúng. 


Nếu tiêu điểm rơi vào phần Dư (và do đó rơi vào đo), thì hình thức 
thay thế là đo sø. 


Alice very obediemly got up, and Alice dậy một cách ngoan ngoãn và bê 
carried the dish round, and the cake quanh cái đĩa, chiếc bánh tự chia ra thành 
divided iselƒ imo three pieces as she ba miếng khi cô làm như vậy [khi cô bê 
di so, [as she carried the dish round] — quanh cái đĩa] 

(b) Tỉnh lược WH-: (¡) cả cú. Trong trình tự WH-, toàn bộ cú thường 
bị lược bỏ trừ chính thành phần WH-, hoặc đơn vị là phần trả lời cho 


thành phần WH-: 
T think you ougÌW to tell me who. Mình nghĩ trước hết bạn phải nói cho 
you are, first. mình bạn là ai đã. 
—Why? [ougli Ï to tell yon weho Ï — Tại sao? [mình phải nói cho bạn 
am] mình là ai] 
Tt writes all manner öƒ things L Nó viết ra tất cả những thứ mà mình 
don † intend. không định viết. 
— What manner øƒ things? [does it — Tất cả những thứ á [nó viết ra] 
wrie] 
What did they draw?2 Họ vẽ cái gì? 
——Treacle. [they drew treacle) — Mật đường. [họ vẽ mật đường] 
They are at if again. Chúng lại ở đó. 
— Wha? [who are at it again?J —Ai cơ? [ai lại ở đó?] 
——Thhe lion and the unicorn, öƒ — Côn sư tử và con ngựa một sừng 


Cours€. [đr'e at ¡1 again. 
Hình thức thay thế nø có thể xuất hiện trong một cú phủ định có WH, 
như trong Đøn † look now — Why nót? (Đừng nhìn bây giờ — Tại sao 
lại không?). Thay thế ít có khả năng hơn trong cú khẳng định, trừ 
trong các cách diễn đạt how: so? (thế nào lại như vậy), wly so? (tại sao 
lại như vậy). 

(b) Tỉnh lược WH-: (i¡) một phần của cú. Đôi khi trong một cú có 
WH-, hay trong câu trả lời của nó, thành phân Thức được để lại và chỉ 
có Phần dư bị tỉnh lược. Ví dụ, với thành phần có WH- làm Chủ ngữ: 


They are at i† again. Chúng lại ở đó. 
— Who are?[at it again} —Ai cơ! [ai lại ở đó] 
Who can tmtie thís khot? Ai có thể cởi cái nút thất này? 


— T can.[ttntie thís not] — Tôi. [có thể cởi cái nút thắt này] 
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Tương tự nếu thành phần WH- là một phần của phần Dư: 


Đøn † look now. Đừng nhìn bây giờ. 
— Why shouldn 1 I? [look now} — — Tại sao mình lại không [nhìn bây giờ] nhỉ ? 


Do đó tỉnh lược và thay thế cả cú xuất hiện điển hình trong một 
chuỗi hội thoại nơi mà trong câu trả lời mọi thứ đều bị lược bỏ trừ 
thành phần mang thông tin. Ví dụ về những câu trả lời này là: 


(a) trong môi trường của kiểu câu trả lời yes/no: 


() Chỉ có thành phần phân cực: yes, no, so, nơi (trong j think so(not 
[tôi nghĩ vậy/tôi không nghĩ vậy]) 

(¡) thức: wilÏ you? Ï will (cậu sẽ chứ? Mình nhất định sẽ) v.v. 

(ii) thức + phân cực: so đo 7 (mình cũng thế), nør do Ï (mình cũng 
thế), so was he (anh ta cũng thế). 

(b) Trong môi trường của kiểu câu hỏi có WH-: 

(¡) Chỉ có WH-: who? where? John over there V.V. 

() WH- + yếu tố phân cực: w#y nør (tại sao lại không?), moi me 
(không phải tôi) v.v. 

(0 WH- + thức: why điản! they? (tại sao họ lại không?) 7 could 
Iomorrow (ngầy mai tôi có thể). 

Một cú chỉ bao gồm thành phân Thức, như 7 w!! (mình sẽ), cũng, 
có thể xuất hiện trong cả hai môi trường; điển hình là trong môi trường 
khẳng định và phủ định, tiêu điểm thường rơi vào từ w/, thành phần 
này chứa yếu tố phân cực ('Wi you ...? —1 will.), trong khi trong 
môi trường của câu hỏi có WH-, tiêu điểm lại rơi vào 7, thành phần này 
mang thông tin ( %who will...2"——† wjll). 

Cú tỉnh lược hay cú thay thế yêu cầu người nghe phải “cung cấp 
các từ thiếu; và bởi vì chúng được cung cấp từ những phần ngôn bản ở 
trước đó, nên hiệu quả là nó có tính liên kết. Thường có thể xây dựng 
lại được đơn vị bị tỉnh lược để cho nó trở nên hoàn toàn rõ ràng. Bởi vì 
tỉnh lược là một nguồn lực thuộc cấp độ ngữ pháp-từ vựng, nên thành 
phần bị thay thế thường là ngôn từ chính xác, chỉ lệ thuộc vào sự đảo 
ngược vai của người nói và người nghe (7 [tôi] cho yow [bạn], và v.v), 
và sự thay đổi về thức ở nơi nào phù hợp. 

(2) Cụm động từ. Bởi vì cụm động từ bao gồm thành phần Hữu định 
cộng với Vị ngữ, cho nên điều tất yếu là bất kì cú tỉnh lược nào trong 
đó thành phần Thức hiện diện nhưng phần Dư bị lược bỏ cũng đều có 
sự tỉnh lược trong cụm động từ. Không cần thiết phải thảo luận lại hiện 
tượng này. 
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Thay thế trong cụm động từ được thực hiện bằng động từ đø; thành 
phần này có thể thay thế bất kì động từ nào miễn là động từ đó phải ở 
dạng chủ động, không phải ở dạng bị động, trừ động từ be hoặc have 
trong một vài ngôn cảnh. Động từ đo sẽ xuất hiện trong hình thức vô 
định phù hợp (do, doïng, done). Ví dụ: 


Đoes it hurt? 

— Noi any more. II was doing last 
nieht 
Have the chilảren gone to sleep? 


Có đau không? 


— Không còn đau nữa. Những đêm qua 


thì nó đau. 
Bọn trẻ đã đi ngủ rồi chứ? 


—Ï think they mutst have done — Tôi nghĩ là chúng đã đi ngủ rồi. 


Như chúng ta đã thấy, hình thức đo kiểu này thường thay thế cho cả 
Phần dư (hay cái mà tương đương với cùng sự vật, khi động từ được 
thay thế bằng đo, thì thành phần còn lại của phần Dư bị tỉnh lược.) 

Bởi vì không có động từ chỉ định — chúng ta không thể nói he 
tharted?, he whatted? — nhu câu này được đáp ứng bằng việc kết hợp 


động từ với đại từ chỉ định that, what. Ví dụ: 


A shower oƒ litle pebbles came in at the 
window, and some öƒ them hit her in the 
face. "You 'd better not do that again!” 
The next thing is. to get mo that 
beaitiful garden  — how ¡s that to be 
done, Ì wonder? 

1 shall sỉ here. on and øƒ, for days 
and days. 
— But what am Ï to do? 


Một trận mưa sỏi bay vào cửa sổ. và 
một số viên bay vào mặt cô. “Tốt nhất 
là cậu đừng làm như thế nữa” 
Việc tiếp theo là đột nhập vào khu vườn 
xinh đẹp ấy — làm thế nào để đột nhập 
vào được, tôi phân vân? 

Tôi sẽ ngồi ở đây, lúc ngồi 

lúc không. ngày này qua ngày khác. 
— Nhưng tôi phải làm gì? 


Hình thức đo nor đóng chức năng như là một yếu tố quy chiếu đơn lẻ. 
(Về sự khác nhau giữa quy chiếu và tỉnh lược-thay thế, xem phần ghi 
chú ở dưới mục này.) 

(3) Cụm danh từ. Tỉnh lược trong cụm danh từ đã được nói đến 
trong Chương 6, ở đó chúng tôi đã chỉ ra rằng một thành phần khác với 
Sự vật có thể đóng chức năng Chính tố; ví dụ zny trong: 


Xin mời uống một chút rượu vang. 
—— Minh không nhìn thấy một chút nào cả. 
— Không có một chút nào. 


Naye some wine. 
— Ï dan †! see any wine 
— TÌhiere ish'† any. 


Có một yếu tố thay thế danh từ one, số nhiều ones, đóng chức năng 
Chính tố; nó có thể thay thế cho bất kì danh từ đếm được nào (nghĩa 
là, bất kì danh từ nào có sự lựa chọn vẻ số, số ít hay số nhiều); ví dụ: 
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That 's a joke. Ï wish you had Đó là câu chuyện tiếu lâm. Giá mà cậu 
mađe it. bịa được ra. 
—Why do you wish Ï had made ¡!? — Tại sao bạn lại mong mình bịa được 
11s a very bad one. [a very bad ra nó? Nó là một câu chuyện không 
Jokej hay. 


This here oughi to have been a red_ Ở đây cây này phải là một cây hoa hồng 
rose-tree, and we put a white one {4 đỏ, nhưng do nhầm lẫn chúng tôi lại trồng 
white rose-tree] in by mistake. một cây hoa hồng trắng. 


Giống đo trong cụm động từ, thành phần thay thế cho danh từ one 
có nguồn gốc từ sự mở rộng từ một đơn vị trong cấu trúc của cụm từ 
đầy đủ không tỉnh lược — trong trường hợp này là số đếm không xác 
-định one, qua chức năng của nó như là Chính tố trong một cụm từ bị 
tỉnh lược như trong: 


1 vote the young lady tell us a Tôi biểu quyết để nghị người đàn bà trẻ 
SIOFY. kể cho chứng tôi một câu chuyện. 
—1m afraid I don '† know one. — Tôi e rằng tôi không biết một câu chuyện 
nào. 


Sự phát triển song song của hai yếu tố thay thế, động từ do và danh 
từ one, được thể hiện trong Bảng 9(2): 


Bảng 9(2) 
Như là Bồ tổ Như là Chính tố tỉnh Như là Chính tố 


lược thay thế 


thay thế He does know' perhaps he does he may do 
động từ (anh ta biết) (có lẽ anh ta [biết]) (anh ta có thể làm) 
do does he know' surely he doesn ï! he never has done 
(anh ta có biết) (chắc chắn anh ta (anh ta chưa bao 
he doesn 1 know' không [biết]) giờ làm) 
(anh ta không biết) 
Thay thế _one green borile there was one đ green one 
danh từ (một chai màu (có một) (cái màu xanh) 
One xanh lá cây) there wasn 'T le tên gr€eh ones 
a green bottle (không có một] (những cái màu 
(một (không xác xanh) 
định) chai màu 
xanh lá cây) 


Trong một số trường hợp thành phần thay thế hòa kết với một Bổ 
tố, như trong mỉne (của tôi), none (không) trong các ví dụ sau đây: 
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Take 6ƒ vout hạt Bỏ mũ ra. 
— lfisn † mine. —Nó không phải của tôi. 
—§tolen! — Bị án cắp! 
——1 keep them to sell. I ve none {no — Tồi giữ nó đề bán. Tôi không có 
hafS} öƒ my own. (chiếc mũ] nào của riêng tôi cả. 


Những cú này có thể được phân tích như là những cú tỉnh lược, các 
thành phần my, yow", no, v.v. có một hình thức đặc biệt khi đóng chức 
năng Chính tố. 

Chúng tôi đã nhận xét trước đó rằng tỉnh lược-thay thế là mối quan 
hệ thuộc cấp độ ngữ pháp-từ vựng: ý nghĩa là 'trở lại và truy cập những 
từ bị mất". Do đó những từ bị mất phải phù hợp về mặt ngữ pháp; và 
chúng có thể được điền vào ô trống đó. Đây không phải là trường hợp 
của quy chiếu, bởi vì mối quan hệ của quy chiếu là mối quan hệ ngữ 
nghĩa, cho nên nó không bị hạn chế vẻ ngữ pháp (lớp đơn vị quy chiếu 
không cần phải hợp với lớp đơn vị quy chiếu của cái mà nó tiền giả 
định), và người ta thường không thể điền thành phần tiền giả định vào 
được. Tương tự, quy chiếu không thể vươn xa trở lại trong ngôn bản và 
không thể mở rộng ra một đoạn ngôn dài được, trong khi tỉnh lược- 
thay thế nhìn chung lại bị giới hạn vào cú đứng trước trực tiếp. 

Nhưng sự phân biệt quan trọng nhất, mà một lần nữa kế tiếp từ bản 
chất khác nhau của hai kiểu quan hệ, là trong tỉnh lược-thay thế ý 
nghĩa điển hình không phải là ý nghĩa đồng sở chỉ. Thường có một sự 
khác biệt quan trọng nào đó giữa trường hợp thứ hai với trường hợp thứ 
nhất (giữa đơn vị tiền giả định và đơn vị được tiền giả định). Nếu 
chúng ta muốn chỉ cùng một sự vật, thì chúng ta dùng quy chiếu; nếu 
chúng ta muốn chỉ một sự vật khác, thì chúng ta dùng tỉnh lược-thay 
thế: Where s your hat? —T can 1 find it. Take thís (one). (Mũ của cậu 
ở đâu? — Mình không tìm thấy nó. Cẩm lấy chiếc mũ này). Mỗi kiểu 
có một ý nghĩa khác, nhưng chỉ bằng cách làm cho nó hiển ngôn: 
another hat (quy chiếu, nhưng khác), (he sưme one (thay thế, nhưng 
không khác). Do đó, quy chiếu báo hiệu 'cùng thành viên" (trừ khi nó 
được thể hiện khác nhau bằng cách sử dụng sự so sánh); tỉnh lược-thay 
thế báo hiệu 'một thành viên khác thuộc cùng lớp" (trừ khi được thể 
hiện là giống nhau bằng từ sưme, v.v.). Sự khác nhau rõ ràng nhất 
trong cụm danh từ, bởi vì danh từ, đặc biệt là các danh từ đếm được, có 
xu hướng có những sở chỉ được xác định rõ ràng; nó ít rõ ràng hơn 
trong cụm động từ hay trong cú. 

Trong cụm danh từ, 'một thành viên khác" có nghĩa là một bổ 
nghĩa mới của Sự vật; yếu tố chỉ trỏ (is one [cái này] another one 
[cái khác], mưne [của tôi]). Số đếm (rhree [ba], the first (one) [cái thứ 
nhất]), hoặc Tính ngữ (he biggest (one) [cái to nhất], a bịg one [cái 
to]). Trong cụm động từ, nó có nghĩa là một sự cụ thể hóa mới yếu tố 
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phân cực. yếu tố thì hay yếu tố tình thái thông qua thành phần Hữu 
định (dd, might (do) hasn † (done)); và có một khuynh hướng làm cho 
tỉnh lược có liên quan đến sự thay đổi về cực, thay thế có liên quan đến 
sự thay đổi về tình thái. Khuynh hướng này được thể hiện rõ ràng 
trong cú, nơi mà thay thế bổ sung yếu tố chắc chắn vào (có hay không. 
hoặc sự nhận dạng bị mất), trong khi thay thế lại bổ sung yếu tố không 
chắc chắn vào (nếu, có thể, hoặc một người nào đó nói như vậy). Đây 
là lí do tại sao trong cú tất cả các thành phần đều bị tỉnh lược trừ thành 
phần tình thái. Dùng yếu tố thay thế như poss¿bly so (có lẽ là như vậy). 
hay perhaps so (có thể là như vậy) là cách dùng hoàn toàn bình thường 
trừ khi thành phần tình thái là thành phần diễn đạt sự chắc chắn — ở 
đây chúng ta nói ceraimly (chắc chắn rồi) chứ không nói eerfainly so 
(chắc chắn là như vậy). 

Hình 9-2 là một ngôn bản ngắn được phân tích theo tỉnh lược và 
thay thế. Để phục vụ mục dích giải thích, các đơn vị bị tỉnh lược được 
chỉ ra ở bên cạnh, mặc dù đây không phải là phần cần phân tích. 


*Being so many different siZes in a day ¡s [very confusing] 


Very confusing.” *]t isn"VẢ 
H3 


*Well, perhaps you haven't found it so yet; but [to be very confusing] 
§: 


when you have to turn into a chrysalis— you will 


đo some day, you know — and then after (turn into a chrysalis] 


thự \jnto a butterfly, I should think you*lIfeelit — [You have to turn] 
tu 


a little queer, won"t you?” 


*“Nota biyÄ,* [I shall (not) feel ít (a bịt) 
Nota JS quer:Ï 


*Well, it would feel very queer to me.” 


“You! Who are yoi?” 


[who Iam] 

“I hardly khoy Au, juSL at present,” 

- 4® 

So you think |. "re changed. do you? [ehiilged] 
"I'm afraid I am ĐÁ _ VỆ 

Ec 

E:c = tỉnh lược cú S:c = Thay thế cú 
E:v = tỉnh lược động từ S:v = thay thế động từ 


E:n = tỉnh lược danh từ S:n = thay thế danh từ 
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(C Thuộc nhiều kích thước khác nhau trong một ngày thì rất gây nhầm lắn."” 

* Không. nó không gây nhầm lần đâu.” 

*Ö, có lẽ ngài chưa tìm thấy nó như vậy: nhưng khi ngài phải biến thành con kén — 
chấc chắn là ngài sẽ. ngài biết đấy — và sau đó ngài sẽ biến thành con bướm, tôi 
nghĩ ngài sẽ cảm thấy nó hơi kì quậc một chút. có phải không ạ? 

“Không. ta không cảm thấy thế.” 

tôi sẽ cảm thấy kì quậc."” 

y! Ngươi là ai?" 

'*Tôi khó biết được tôi là ai ngay bây giờ, thưa ngài." 

"Như vậy là ngươi nghĩ răng ngươi đã biến hóa có phải không?” 

**Đạ tôi e là như vậy thưa ngài.") 


Hình 9-2 Ngôn bản phân tích theo tỉnh lược và thay thế. 


9.4 Liên từ 

Chúng ta đã thấy ở Chương 7 rằng các mối quan hệ lôgic-ngữ 
nghĩa của bành trướng và phóng chiếu mang nhiều hình thức khác 
nhau trong sự kết hợp với các đặc điểm khác. Trong Phụ lục 3, một ví 
dụ được đưa ra để minh hoạ cho mối quan hệ chỉ nguyên nhân dưới 
nhiều hình thức ngữ pháp khác nhau. Hầu hết những sự nhập mã được 
trình bày ở đó là những sự nhập mã cấu trúc: mối quan hệ chỉ nguyên 
nhân được hiện thực hóa trong cấu trúc của một cú, hay của một mối 
quan hệ của cú phụ thuộc. Tuy nhiên, các ví dụ về mối quan hệ không 
phải là cấu trúc cũng được đưa ra, ở đó nguyên nhân và kết quả ở trong 
các câu khác nhau nhưng mối quan hệ giữa chúng vẫn được làm rõ; ví 
dụ: 


She didn T kuow the rhles. Consequemly ˆ Cô ta không biết luật lệ. Kết quả là cô 


xhe died ta chết. 
She died. For she đidn 1 knowe the rules. Cô ta chết. Bởi vì cô ta không biết 
luật lệ. 


Ở đây mối quan hệ chỉ nguyên nhân hình thành nên mối liên kết giữa 
hai cú; nó được thể hiện bằng các từ conseqwently và for. 

Kiểu liên kết này được gọi là liên kết liên hợp (liên từ). Phạm vi 
các ý nghĩa có thể trong các lĩnh vực chỉ tiết (elaboration), bành trướng 
(expansion), và tăng cường (enhancement) nghĩa được diễn đạt bằng 
một Phụ ngữ liên hợp (cụm trạng từ hay cú đoạn), hoặc một thành viên 
trong tập hợp các liên từ như and, ør, nor, bu, yet, so, then, điển hình 
(và bắt buộc trong trường hợp của liên từ) trong vị trí để ngữ ở đầu cú. 

(1) Chỉ tiết. Có hai phạm trù thuộc mối quan hệ chỉ tiết: (a) đồng vị 
ngữ (apposition) và (b) làm rõ (clarification). Chúng tôi sẽ nghiên cứu 
kiểu đồng vị ngữ trước. 

(a) Đồng vị ngữ. Trong kiểu chỉ tiết đồng vị ngữ, một thành phần 
nào đó được thể hiện lại, hay nhận định lại, thông qua hoặc () giải 
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thích (exposition), mối quan hệ 'nghĩa là, hoặc (ii) minh họa 

(example), mối quan hệ “ví dụ,'. Hai cách diễn đạt liên hợp của hai 

kiểu này là như sau: 

(¡) giải thích: im other words (nói theo cách khác), that iš (to say) 
(nghĩa là), / mean (to say) (ý tôi muốn nói), fo pưt ¡† 
another way (nói theo cách khác). 

(ii) minh họa: for example (ví dụ), for instance (ví dụ), thus (do đó), ro 
illustrate (để mình họa). 

(b) Làm rõ. Ở đây thành phần chỉ tiết hóa không phải chỉ được nhận 
định lại là được đặt lại, được tóm tất lại, được làm rõ hơn hoặc ở một 
cách nào đó được làm rõ để phục vụ cho các mục đích của ngôn bản. 
(¡) Đính chính: ør rarher (hay nói cho đúng hơn), af easứ (ít nhất), ro 

be more precise (nói cụ thể hơn). 

(i1) Gây xao lãng (distractive): by :he way (nhân tiện đây), incidentally 
(tiện đây). 

(ii) Bác bỏ (dismissive): in any case (trong bất kì trường hợp nào). 
anyway (dầu sao đi nữa), leaving that aside (gạt nó sang 
một bên) 

(iv) Đặc biệt hóa (particularising): ¿n particular (nói riêng), more 

especially (đặc biệt hơn) 

(v) Tiếp tục (resumptive): øs j was say¿ng (như tôi đã nói), f0 reyuưne 

(để tiếp tục), to get back to the poimr (để trở lại vấn đê) 

(vi) Tóm tắt lại (summative): in short (tóm lại), to sươ up (để tóm tấu), 

in conelusion (để kết luận), brieƒly ([nói] một cách vắn tắt) 

(vii) Thực tế được thẩm tra (verifactive): acrwally (thực ra), đš 4 mafter 

Øƒfact, in fact (trong thực tế) 

(2) Mở rộng (extension). Mở rộng bao gồm hoặc bổ sung hoặc thay 
đổi. Bổ sung hoặc là tích cực and (và) hoặc là tiêu cực mør (cũng 
không) hoặc là ngược bư (nhưng); nhưng bởi vì mối quan hệ ngược 
đóng vai trò cực kì quan trọng trong ngôn bản cho nên tốt nhất là 
chúng ta hãy dành cho nó một mục riêng. Thay đổi bao gồm yếu tố 
thay thế thay chỗ imstead (thay vì), miễn trừ excepr (trừ) hoặc các kiểu 
thay thế ør (hoặc/hay). 

(a) Bổ sung 
(¡) Tích cực: and (và), also (cũng), zmoreover (hơn nữa), in addition 

(thêm vào đó) 

(¡) Tiêu cực: nor (cũng không) 

(b) Ngược: bu (nhưng), yet (ấy thế mà), øn the other hand (mặt khác), 
howeyer (tuy nhiên) 

(c) Thay đổi 

@) Đổi chỗ: øn the contrary (ngược lại), instead (thay vì) 
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(ñ) Miễn trừ: apdrr from that (ngoài cái đó ra), except for that (trừ cái 
đó) 
(ii) Chuyển đổi: alternarively (có thể chuyển đổi được) 

(3) Tăng cường. Các kiểu tăng cường khác nhau tạo liên kết là (a) 
không gian-thời gian, (b) phong cách, (c) nguyên nhân-điều kiện, và 
(đ) vấn đề. Mỗi kiểu sẽ được thảo luận vấn tất và được minh họa. 

(a) Không gian-thời gian. Quy chiếu địa điểm trong ngôn bản có thể 
được dùng bằng liên từ, với here (ở đây) và :here (ở kia/đó), với các 
trạng từ chỉ không gian như behi»đ (phía sau) và nearby (ở gần), với 
các cách diễn đạt chứa một danh từ chỉ địa điểm hay một trạng từ cộng 
với một đơn vị quy chiếu, ví đụ: ¿+ rhe same place (trong cùng một địa 
điểm/tương tự), anywkere else (bất kì chỗ nào khác). Ở đây các mối 
quan hệ không gian được dùng như là những phương tiện liên kết tạo 
ngôn bản. 

Tuy nhiên, lưu ý rằng hầu hết các mối liên kết không gian đều là 
những không gian ẩn dụ; ví dụ, :here (ở đó) trong 0hiere yow are wrong 
(bạn sai ở đó); so sánh các cách diễn đạt như øn those grownds (trên 
những cơ sở ấy), øn that poim (ở điểm ấy). Thực ra đây là những cách 
diễn đạt chỉ Vấn đề. Nhiều cách diễn đạt liên hợp thuộc kiểu bành 
trướng (expansion) về nguồn gốc cũng là những ẩn dụ không gian; ví 
dụ, ứu the first place (trước hết/thứ nhất), on the other hand (mặt khác) 
(han là ẩn dụ kép [double metaphor]): 'bộ phận của cơ thể” — 'phía" 
[on my right hand] — 'quan điểm/lập trường của lập luận"'). 

Liên từ chỉ thời gian bao gồm rất nhiều mối quan hệ khác nhau, các 
phạm trù khái quát nhất là: 

() đơn 
[a] kế tiếp: rhen (sau đó), nexr (tiếp theo), 4fierward (sau đó) [kể cả 
cấu trúc tương liên first.. tien] (thứ nhất ... sau đó). 

[b] đồng thời: /usf then (ngay sau đó), af the same time (đồng thời) 

[c] trước: before that (trước đó), h¿therto (đến bây giờ), previously 

(trước kia) 
[d] kết thúc: ¿ he end (cuối cùng) ƒnally (sau cùng) 
(ii) phức 
[e] trực tiếp: ø once (ngay lập tức), ttereupon (ngay sau đó). 
Straiehtaway (ngay lập tức) 

[g] bị ngất quãng: soøn (ngay sau đó), a/ier a while (sau một lát) 

{h] lặp lại: nexr từme (lần sau), on another oceasion (ở một dịp khác) 

[ï] cụ thể: mexr đay (ngày hôm sau), an howr larer (một giờ sau), that 

morning (buổi sáng hôm đó) 

[k] khoảng thời gian: meamwehile (trong lúc đó), all that từme (tất cả 

lúc đó) 


518 Dẫn luận NGŨ PHÁP CHÚC NẴNG 


[I] chấm dứt: wil then (đến lúc ấy), t2 to that pobw (đến thời điểm 
ấy) 
[m] thời điểm cố định: ø th¿s momenr (ở thời điểm này) 


Những cách diễn đạt được gọi là 'phức" là những cách diễn đạt đơn 
cộng với một đặc điểm hay một số đặc điểm ngữ nghĩa đồng thời hiện 
diện. 

Nhiều liên từ chỉ thời gian vừa có cách giải thích "nội tại” vừa có 
cách giải thích 'ngoại tại”; nghĩa là, thời gian mà chúng ám chỉ là thời 
gian được thể hiện trong chính ngôn bản, không phải là chuỗi thời gian 
của các quá trình được ám chỉ. Tính theo các thành phần chức năng 
của ngữ nghĩa, nó là thời gian thuộc bình diện liên nhân chứ không 
phải thuộc bình diện kinh nghiệm. Song song với các phạm trù 'đơn” ở 
trên chúng ta nhận thấy: š 
(ii) đơn nội tại 

[n] sau: nexr (tiếp sau đó), secondly (thứ hai) (*điểm tiếp theo của 
tôi là`) [kể cả cấu trúc tương liên firs.... new] (trước hết... 
tiếp theo) 

{o] đồng thời: ar thís poin (ở thời điểm này), here (ở đây), now (bây 
giờ). 

{p] trước: hirhierro (đến bây giờ), up ro now' (từ bấy đến giờ) 

[q] kết thúc: /as//y (cuối cùng), lasr øƒ all (kết thúc), ƒimally (sau 
cùng) 

Những phạm trù này chuyển dần thành các ẩn dụ chỉ thời gian 
thuộc kiểu bành trướng như medehile (trong khi đó/lúc này), af 0e 
same time (đông thời) (meanwhile let us forget that ... [trong thời gian 
đó chúng ta hãy quên rằng....], af ?he same từme it must be adminted 
that ... [đồng thời phải công nhận rằng ...)). 

(b) Phong cách. Các liên từ chỉ phong cách tạo liên kết bằng (¡) so 
sánh, (ii) liên hệ quy chiếu với phương tiện. So sánh có thể hoặc (a) 
tích cực ('giống như'), hoặc (b) tiêu cực (không giống như'): 

(Ì) so sánh 

[a] tích cực: /kewise, sữmilarly (tương tự) 

[b] tiêu cực: in a đjfferent way (theo cách khác) 

(đi) phương tiện: rfs (do đó), thereby (qua đó), by súch means (bằng, 
phương tiện như vậy) 

Tuy nhiên, các cách diễn đạt chỉ phương tiện thường không có liên 
từ; những cách diễn đạt nào có liên từ thường có sự so sánh. ví dụ, 
the same manner (theo cùng cách), otherwise (ngược lại/không có thì). 

(c) Nguyên nhân-điều kiện. Trong nhiều kiểu ngôn bản mối quan hệ 

chỉ nguyên nhân xuất hiện rất nổi bật như là một tác nhân liên kết. 
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Một số sách diễn đạt chỉ nguyên nhân có tính khái quát, một số khác 

có mối liên hệ cụ thể hơn đến kết quả, lí do hay mục đích: 

(¡) khái quát: so (vì vậy) then (thì), therefore (do đó), consequently 
(hậu quả là), henee (do đó), becawse øƒ thai (bởi vì điều 
đó), for (bởi vì) 

(ï) cụ thể 

[a] kết quả: íø conseqgwence (kết quả), as a resuir (Kết quả là) 

{b] lí do: øn accow øƒ thỉs (bởi vì điều này), for that reason (vì lí 

do đó) 

[c] mục đích: for thar purpose (vì mục đích đó), with thí ím viewe 

(với mục đích này) 

Điều kiện được phân nhỏ ra thành (¡) tích cực, (ii) tiêu cực và (ii) 

nhượng bộ. 

(¡) tích cực: then, in that case (trong trường hợp đó), in that event 
(trong tình hình đó), u„mđer the circumstances (trong 
những điều kiện này) 

(ii) tiêu cực: øfherwise, ¡ƒ not (nếu không) 

(iii) nhượng bộ: yer, sf/ (vẫn), fhoueh (mặc dù), despite thís (bất chấp 
điều này), however, even so (thậm chí như vậy), all the 
same (dầu sao), nevertheless (tuy nhiên) 

(d) Vấn đề. Ở đây liên kết được thiết lập bằng cách liên hệ với 'vấn 
để" đã xuất hiện trước đó. Như đã được lưu ý ở trên, nhiều cách diễn 
đạt chỉ vấn đề là những ẩn dụ chỉ không gian, bao gồm các từ như 
poùm, ground, field; và chúng trở thành các liên từ khi chúng cặp đôi 
với các đơn vị quy chiếu. Các cách diễn đạt điển hình là: 

(¡) tích cực: here, there, as to thai (đối với điều đó), in thai respect 
(trong khía cạnh đó) 

(i) tiêu cực: im other respects (ở các khía cạnh khác), elsewhere (ở 
những nơi khác) 

Rõ ràng là số lượng các kiểu mối quan hệ liên từ khác nhau này kể 
gối lên nhau. Quan hệ liên từ chỉ 'vấn để" rất gần với một số kiểu quan 
hệ thuộc kiểu chỉ tiết hóa, quan hệ nhượng bộ (“bất chấp X, tuy nhiên 
Y') trùng lặp với quan hệ ngược (*X và, ngược lại, Y*). Các cặp như 
vậy được đặc trưng bởi những sự khác nhau về sự nhấn mạnh. Một số 
trường hợp có thể được chỉ định là thành viên này hay thành viên kia; 
nhưng một số trường hợp khác lại không thể được và có thể phải được 
giải thích bằng cả hai cách. Các phạm trù trình bày ở đây là các phạm 
trù được thấy hữu ích nhất trong việc giải thích ngôn bản, và việc lược 
đồ hóa chúng là để liên hệ chúng với các bộ phận khác của hệ thống 
ngôn ngữ. Bảng 9(3) trình bày các mối quan hệ liên từ để chỉ ra việc 
chúng ứng với ý nghĩa mở rộng nói chung như thế nào. 
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quan hệ chức năng 


liên kết 


phụ thuộc lần nhau 


n 


với nó mở rộng | giữa các cú giữa các cú trong một cú phức 
được kếthợp | phức (phí 
cấu trúc) đồng phụ 
— | dân thuộc 
giải thích | ñtother word | tharis | which. [cú vô 
ế ngữ x who' định] 
Ek minhhọa | Forexample | — 
Đkh|lmrồ | cáckiểu Ôr rather, aileast | cú quanhệ 
cà khác nhau | Anyway, không hạn định 
Actually, 
bổ sung | tích cực Also and while besides 
° tiêu cực Neiher withowt 
š TEƯỢC However whereas 
“ thay chỗ On the besides 
© COHIrary 
> trừ Otherwise ønly except that | other than 
kẽ tử ƒƑ not 
bai chuyển đổi | Atrernatively | or then 
địa phạm vì đã far ds 
điểm điểm There there wilerever 
r. phạm vi Throughour while while, in. 
tị điểm Sữmultaneously. | -now' Wlieliever Wh£il, 0h 
Cả 
5 before. 
š | thời trước Previously before, Ai, 
„ | gian tmil djfier. 
Š SẠN Next then đfter, since | since 
Ø sọ các kiểu Einally, Ar đỹ sO0N 4$ 
§š tổ hợp once, và 
E khác nhau | a7,„uuujje _| 
° phương tiện | 7s by 
s phong phẩm chất 
£ cách so sánh Likewise 
=¬ lí do Therefore so,for - | becatse wữh. by 
*§ kết quả Conseqwently- | thưs đỹ  result 
+ | nguyên øƑ 
+ð | nhân mục đích - | Toharend in order (sơ a3) to, 
bọ that Jor 
ã bảo đảm ủn case ủn CaSe @) 
E tích cực †n that case the Ứ, as long ự.in 
S đs ven ðƒ 
H tiêu cực Otherwise other- | wmless wihoiu 
š wise 
nhượng bộ | Meveryheless | though | alihough — | despite 


sóc cạnh 


lớp đơn vị được liên hệ: qua đó. 
mối quan hệ được hiện thực hóa 


ở khía cạnh 
nà 
cú (phức): 

cú đoạn hay 


trạng từ 


cú độc | cú hữu định hoặc cú vô 
lập: liên | định độc lập: liên từ, giới 
từ từ hoặc (danh từ) quan hệ. 
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Bao chu cảnh hóa giai đoạn, khởi đầu định tính hoặc 
của các cú trong cú (như trong cụm động từ phức (thì, đồng nhất như 

như là bổ tố là quá trình) dạng trong cụm động từ) là quá trình 
trong cụm quan hệ trong 


cú 


danh từ 


which, who, GIAI ĐOẠN (quan hệ) SÂU 


that [cú vô. (bao hàm) 
định] (A) THỜI Là 
GIAN 
CÚ QUAN HỆ start, keep 
HẠN ĐỊNH (B) THỰC TẾ 


S€em, tHFH Olif 


wÏlose, 0ƒˆ vi, including - | THÌ QUÁ KHỨ | KHÔI ĐẦU & 
wihich without have (v') TIỂM NÀNG | *ñag` 
CÚ QUAN HỆ | ĐỒNG HÀNH NGHĨA VỤ 1ry. succeed 
HẠN ĐỊNH (SỞ | instead øƑ can, leari! 
HỮU) except (for) has tả (v2) 
CÚ QUAN HỆ | for, at. in THÌ HIỆN TẠI | BIẾN THÁI CHU CẢNH 
HẠN ĐỊNH (CHU | ĐỊA ĐIỂM is (at) [v“] 
CẢNH) (A) THỜI sat" 
(a) CHU CẢNH for, đt, on, GIAN 
LÀM CHÍNH TỔ | before. after, DỰKIẾN (A) CHU CẢNH 
địa điểm đưưing ís to [} begin by LÀ QUÁ TRÌNH 
(wherel that) THỜI GIAN occupy, ƒollows. 
thời gian CAt/§ES,COICETNS 
(when! that) 
lí do by, with 
(why/thar) [trạng ngữ] (B) PHONG (B) CHU CẢNH 
1ike CÁCH LÀM THAM 
(b) CHU PHONG CÁCH Yênfure THỂ 
CẢNH hesitate Í at, Ín, 0n, 
LÀM BỒ TỔ because oƒ before, like. 
danh từ - or ĐeCause öƒ. 
CHÍNH TỔ: ủn case ØƑ about 
wherelat - whích, | NGUYÊN NHÂN (C) NGUYÊN 
whenlon  which. | ¡y phe event NHÂN 
Jar wiiich, about øƒ. in defauilt of, happen. 
whích. đespite oƑ remember 
ĐIỀU KIỆN 
about 
VẤN ĐỀ, 
cú hữu định hoặc cụm động từ: | cụm động từ | cụm danh từ: 
cú vô định: (danh phức: 
từ, trạng từ, hoặc | giới từ trợ động từ động từ động từ hoặc 
cú đoạn) quan hệ giới từ 
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Thứ hai là, toàn bộ hiện tượng liên hợp dần dân biến thành hiện 
tượng quy chiếu. Nhiều liên từ có các đơn vị quy chiếu bị bao trong 
chúng, điển hình là z4 (kia) và 0his (này): in rhat case (trong trường 
hợp ấy). despite this (bất chấp điều này), ƒrom there on (từ chỗ đó trở 
đi), v.v. Trong những trường hợp như vậy mối quan hệ liên hợp có thể 
được xem là mối quan hệ chỉ phối, bởi vì nó có nhiều ý nghĩa — nhiều 
đặc điểm ngữ nghĩa; bất kì trường hợp nào có thể được chỉ định là 
phạm trù liên hợp đều có thể được giải thích là như vậy và có thể bỏ 
qua đơn vị sở biểu. 

Một câu hỏi nảy sinh trong khi giải thích một ngôn bản là phải làm 
gì với liên hợp ẩn ngôn. Điều thường xuyên xảy ra, đặc biệt là với 
những tổ hợp chỉ nguyên nhân và thời gian, là mối quan hệ ngữ nghĩa 
được cảm thấy hiện diện hiển ngôn nhất nhưng lại không được thể 
hiện; ví dụ: 


George Stephenson died on 12 August George Stephenson từ trần ngày 12 tháng 
1848... He was buried at Holy Trinuy, tám năm 1848... Ông được an táng ở 
Chesterfield. Holy Trinity, Chesterfied. 


nơi mà rõ ràng có mối quan hệ thời gian giữa hai phần; so sánh với ví 
dụ sau trong đó có mối quan hệ chỉ nguyên nhân: 


Hudson decided next to establish lúmselƒ Tiếp theo đó Hudsson quyết định sống 
in London. He bought what was then ở Luân đôn. Ông mua một căn nhà 
considered to be the largest private được người ta cho là căn nhà riêng lớn 
lioiise in London, Albert House ... nhất ở Luân đôn, Nhà Albert... 


Rõ ràng rằng kết cấu được thực hiện thông qua các mối quan hệ liên 
hợp thuộc kiểu này và không có lí do để không xem xét nó. Mặt khác, 
cố gắng đưa nó vào phân tích dẫn đến nhiều sự không xác định, vừa 
liên quan đến việc liệu một mối quan hệ liên hợp có hiện diện hay 
không và vừa liên quan đến nó là kiểu quan hệ liên hợp nào. Xét đoạn 
trích dưới đây: 


Around 1823, certain normally staid 
and sensible fims in the củy 6ƒ 
London got themseNes very worked 
tp aboMt the possibilities oƒƑ' great 
fortune to be made in South America. 
The idea was qdniHedly very 
exciing. Everybody knew the old 
Slories, ©veh iƒ many oƒ them were 
legendary, about the lnca gold 
ineš, abowt the Spanish 


Khoảng năm 1823. những công tỉ thường 
bảo thủ nhưng nhạy cảm trong thành phố 
Luân đôn đã tự nghĩ ra những khả nàng 
làm giàu được thực hiện ở Nam MI. Phải 
công nhận ràng đó là ý tưởng rất lí thú. 
Mọi người đều biết những câu chuyện cũ. 
mặc dù nhiều trong số những câu chuyện 
đó đã trở thành huyển thoại, về các mỏ 
vàng ở Inca, vẻ những người Tây Ban Nha 
chỉnh phục Mêhicô và về những tài nguyên 
khoáng sản họ đã tìm ra mà họ chưa bao 
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congwtstddors and the wndreanw øƒ_ giờ mơ thấy. Những hầm mỏ này được 
mìneral wealth wiuch they have khai thác bằng tay, không có máy, và 
found. These mines had been worked_ chẳng bao lâu họ phải bỏ. Hãy thừ nghĩ 
by hand, withouf machines, and long _ xem những hầm mỏ này có thể được khai 
since leƒt abandoned. Think what can thác như thế nào, một người suy đoán 
nowe be done, suggested some briglu - thông minh gợi ý, sử dụng tất cả những đầu 
máy hơi nước mới và tuyệt vời của chúng 


speculator, wsing all: our new and 
ta. 


marvellois sIed engines! 


Đây là một đoạn văn có độ liên kết cao; nhưng khó có thể nói mối 
quan hệ liên hợp ngầm ẩn nào có thể có giữa các cặp câu kề nhau, hay 
giữa từng câu và bất kì thành phần nào đứng sau nó. 

Do đó. có lẽ cũng phải thận trọng trong việc xử lí quan hệ liên hợp 
ngầm ẩn trong khi phân tích ngôn bản. Có lẽ là sẽ thường có các hình 
thức liên kết khác hiện diện và rằng đây là nguồn trực cảm duy nhất 
của chúng ta; đó là, đồng thời có một mẫu thức về các mối quan hệ 
liên hợp. Hơn nữa, sự có mặt hay vắng mặt của liên kết liên hợp hiển 
ngôn là một trong những tham biến chính trong ngôn bản tiếng Anh, 
vừa Ởở giữa các ngữ vực, vừa ở giữa các ngôn bản trong cùng một ngữ 
vực; tham biến này không rõ ràng nếu chúng ta cho rằng có mối quan 
hệ liên hợp ở chỗ mà nó không được thể hiện. Do đó, điều quan trọng 
là cần phải lưu ý. những trường hợp trong đó quan hệ liên hợp được 
nhận ra là ngầm ẩn; và cũng đặc trưng hóa ngôn bản không có nó, để 
xem chúng ta cảm thấy còn bao nhiêu vẫn chưa được giải thích. 

Hình 9-3 là một ví dụ về một ngôn bản thể hiện các mối quan hệ 
liên hợp. Các nhan đề có thể có ích cho hầu hết các mục đích phân tích 
là những nhan để khái quát: đồng vị ngữ, làm rõ, bổ sung, trái ngược, 
biến đổi, thời gian, so sánh, nguyên nhân, điều kiện, nhượng bộ, và 
vấn đề. 


“Heat is only the motion of the atoms I tolđ you about."” 


**Then what is cold?"* 
ĐK 
"**Cold is only absence of heat” 


*Then, if anything ¡is cold it means that is atoms are not moving.” 
LT: ĐK 
“Only in the most extreme case. There are different degrees of cold. 


Ø_ A piece of ice ¡s cold compared with warm water. But the atoms of 


ĐVN LT: NB 
a piece of ice are moving — they are moving quite fast , as a matter of fact. 


ĐVN 
Bút they are not moving as fast as the atoims of Warm water, 
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8o that compared with the water, the ice ¡s cold. But even the water would 


NNH TRK 
seem cold, iŸ compared with a red-hot poker. Now T'lI tell you an 
TG 


eXperiment you ought to try one day." 


Ghi chú: LT = Liên từ: ĐK = điều kiện: ĐVN = đồng vị ngữ: NNH = nguyên nhân: 
TRN = trái ngược; TG = thời gian; NB = nhượng bộ 


“Nhiệt chẳng qua chỉ là sự chuyển động của các nguyên tử mà tôi đã nói cho em 
biết.” 

*“ế còn lạnh (hàn) thì sao ạ?” 

“Lạnh chẳng qua là sự vắng mặt của nhiệt.” 

“Thế thì nếu một vật gì đó lạnh thì nghĩa là các nguyên tử không chuyển động.” 
“Chỉ trong trường hợp cực đoan nhất. Có nhiều mức độ lạnh khác nhau. Một tảng 
bảng lạnh so với nước ấm. Nhưng các nguyên tử của tảng băng đó lại chuyển động 
— trong thực tế. chúng chuyển động rất nhanh. Nhưng chúng chuyển động không 
nhanh bằng các nguyên từ nước ấm. Vì vậy, so với nước, thì bang lạnh. Nhưng ngay 
cả nước cũng dường như lạnh, nếu so sánh nó với một thanh kim loại nung đỏ. Bây 
giờ tôi sẽ bảo bạn về thí nghiêm mà bạn phải thử làm một ngày nào đó." 


9.5 Liên kết từ vựng 
Kiểu mẫu thức còn lại qua đó người nói hoặc người nghe tạo liên 
kết trong ngôn bản là sự lựa chọn các đơn vị từ vựng. 
Liên kết từ vựng xuất hiện thông qua sự lựa chọn các đơn vị mà ở 
một khía cạnh nào đó có liên hệ với các đơn vị xuất hiện ở trước đó. 
(1) Lặp lại. Hình thức liên kết từ vựng trực tiếp nhất là lặp lại một 
đơn vị từ vựng; ví dụ, beaz (con gấu) trong 


Algy met a bear. The bear was buley. — Algy gặp một con gấu. Con gấu là bulgy. 


Ở đây sự xuất hiện của từ bear thứ hai lặp lại từ bear thứ nhất. 

Trong trường hợp này, cũng có đơn vị quy chiếu /he. Đơn vị này 
báo hiệu rằng người nghe biết con gấu nào được ấn định; và bởi vì 
không có gì để thoả mãn hình thức /he, cho nên chúng tôi kết luận 
rằng nó là cùng một con gấu. Nhưng mối liên hệ quy chiếu này không 
cần thiết đối với liên kết từ vựng; nếu chúng ta có Aley met a bear. 
Bears are buley (Algy gặp một con gấu. Con gấu là bulgy), trong đó 
bears có nghĩa là “tất cả gấu", thì cũng vẫn sẽ có mối liên kết từ vựng 
giữa bears và bear. Tuy nhiên, trong trường hợp này chỉ có một mối 
liên kết; trong khi trong ví dụ được dẫn trước đó lại có hai. một liên 
kết quy chiếu (7e) và một liên kết từ vựng (bear). 

Như ví dụ cuối cùng đã chỉ ra, để một đơn vị từ vựng được nhận ra 
là lặp lại, thì nó cần phải có cùng hình thức (hình thái học). Ví dụ, tất 
cả dine (ăn tối), điming, điner (người ăn tối), đinner (bữa tối) đều là 
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một đơn vị, và sự xuất hiện của bất kì hình thức nào cũng đều hình 
thành nên sự lặp lại của các hình thức kia. Các biến thể biến tố thường 
thuộc về một đơn vị: các biến thể phái sinh thường là như vậy, khi 
chúng được dựa trên một quá trình phái sinh sống động, mặc dù ít có 
khả nâng dự đoán được chúng hơn. (Ví dụ, rarional [hợp lí] — 
ralionalise [hợp lí hóa] gần với reason (lí do) hơn, mặc dù chúng 
không đủ gần để được xem là cùng một đơn vị.) 
Trong dòng thơ của Lander 


| xrove teHHh none, for none was - Tôi Không xung đột với một ai bởi vì không 
woth mày se ai đắng để tôi xung đột 


có một môi liên kết chặt chẽ được cảm thấy giữa s/rj/e và sírove, gợi ra 
rắng s/ve, s/rove, và s/r//e là thuộc cùng đơn vị từ vựng. 

(2) Đồng nghĩa. Trong trường hợp thứ hai, liên kết từ vựng có kết 
quả từ sự lựa chọn một đơn vị từ vựng mà ở nét nghĩa nào đó đồng 
nghĩa với một đơn vị đứng trước nó; ví dụ, søunđ (âm thanh) moise 
(tiếng động). caydlzy (kị bình) với #orse (ngựa) trong 


jHe tuas pSt vohndering wehich road to — Anh ta vừa mới phân văn chọn con đường 
take when he was dartled by a noise nào để đi thì bị giật mình bởi một tiếng 
#iom behind hùm Ï was the noise øƒ_ động từ đăng sau. Đó là tiếng động của 
trodding horses He diumounied những con ngựa đang chạy. ... Anh xuống 
dmdl led hús horse as quickly as he ngựa và đất nhanh dọc theo bên phải con 
could along the riglu-hand road. The đường. Ẩm thanh của kị bình ngày càng 
souud' öƒ the cavalyy grew' rapidiy - đến gần một cách nhanh chóng. 
HẴ€qFCF... 


Ở đây một lần nữa sự liên kết không cần thiết phải phụ thuộc vào sự 
đồng nhất của quy chiếu. Nhưng một khi chúng ta đi ra khỏi sự lặp lại 
trực tiếp, và xem xét sự liền kết giữa các đơn vị có liên hệ với nhau, thì 
phân biệt liệu quy chiếu là đồng nhất hay không là việc làm hữu ích, 
bởi vì sự xuất hiện của các mẫu thức hơi khác nhau. 

(a) Với quy chiếu đồng nhất. Ở đây phạm ví của các đơn vị liên kết 
tiềm tàng bao gồm các yếu tố đồng nghĩa thuộc cùng cấp độ khái quát 
hóa hoặc thuộc cấp độ khái quát hóa cao hơn: đồng nghĩa trong nét 
nghĩa hẹp hơn, và đồng nghĩa bậc trên (superordinate). Ví dụ trong 


tour -&- em blackbirds. baked in a Bốn và hai mươi (24) con chỉm sáo, 


pte. được nướng trong bánh. 
len the píe vuas opened, the birds began _ Khi bánh được ra lò (mở ra), chim bắt 
1Ø SINH. đầu hót. 


chúng ta có một trường hợp lặp lại (pie.... pie) và một trường hợp đồng 
nghĩa (Điarkbirdy ... birdš). Tuy nhiên, bưáy ở cấp độ khái quát hơn 
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blackbirds; nó là một thuật ngữ bậc trên (superordinate term). Trong 
thực tế chúng ta có thể có bất kì trình tự nào như dưới đây (tất nhiên, 
không kể đến cấu trúc nhịp điệu) 


Fotr-&-nventy blackbirds ... the Bốn và hai mươi (24) con chỉm sáo... con 
blackbirds began to sing. chim sáo bắt đầu hót. 

Four-&-menty blackbirds the _ Bốn và hai mươi con chim sáo ... chim bắt 
bữds began to sing. đầu hót. 

Four-&-nwenty  blackbirds ... the Bốn và hai mươi con chỉm sáo ... các con 
creatures bega to sing. vật bắt đầu hót. 

Four-&-nweny blackbids .. they Bốn và hai mươi con chỉm sáo... chúng 


began Io sing. bắt đầu hót. 


đơn vị quy chiếu /hey là đơn vị khái quát nhất trong tất cả. So sánh 
python ... snake (con mãng xà ... con rắn) trong vần thơ trích trong Phụ 
lục 3 (... who bought a Python from a man ... the snake iš living yeD); 


Và pig ... creafire (on lợn ... con vật) trong đoạn văn trích từ cuốn tiểu 
thuyết Alice in the Wonderland: 


Thịs time there could be no mistake abowt Lần này có thể không có sai sót gì về 
j1; Út was neither more nor less than œ pig. điều đó: nó không hơn không kém 
and she ƒelt that it wowld be quite absurd một con lợn. Cô cảm thấy ràng bể nó 
for hết to carry ÌL any fiurther: tiếp là một việc làm phi lí. 

§o she set the liIle creature down, and... Do đó cô đặt con vật xuống. và... 


Những trường hợp như vậy thường được đi theo bởi đơn vị quy 
chiếu rhe. Sự tương tác này giữa liên kết từ vựng và quy chiếu (re pig 
.. fte creaire) là phương tiện chủ yếu để lần dấu vết của tham thể 
trong ngôn bản. 

Liên hệ với hai đặc điểm này là các ví dụ trong đó vẫn có quy 
chiếu nhận dạng, mặc dù không phải là quy chiếu nhận dạng tham thể, 
và thành phần đồng nghĩa có thể không nằm trong cùng lớp từ 
(cheered'... applause; cried'... tear) 


Everyvone cheered. The leader Mọi người tung hô. Thủ lĩnh đã chấp 
acknoweledged the applause- nhận tiếng vỗ tay. 

1 wish ] hadn † cried so mụch! Ï shai' Giá mà tôi không khóc nhiều! Tôi sẽ bị 
be puhished for it. Ï suppose, by being phạt vì khóc, tôi nghĩ, bởi đã khóc quá 
drowned in Hìy OwWn teđr3. nhiều. 


(b) Không có guy chiếu nhận dạng cần thiết. Sự xuất hiện của một 
yếu tố đồng nghĩa thậm chí ở chỗ không có mối quan hệ quy chiếu cụ 
thể nào thì cũng vẫn có tính liên kết; ví dụ: 
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Có một người ở xứ Thessaly 

Ông ta thông thái một cách kì lạ. 
Ông ta nhảy vào bụi gai 

Bị rách cả hai mắt. 

Khi ông ta biết mắt bị rách 

Với tất cả sức lực của mình 

Ông ta nhảy vào bờ rào 

Và làm rách cả hai mắt một lần nữa. 


There was a man ðƒThessaly 

And he wds wonderous wise 

He qumped imo a Hawthorn bush 
And seratched oi both his eyes 
And when he saw' li €V€S wer'€ OMF 
Wuh all lis might and mai 

He jumped Imo a qilckset hedge 
Andl seratched them in again. 


trong đó the ¿uickser hedge (hàng rào) không phải là cùng một thực 
thể với hawihorn bush (bụi gai), nhưng vẫn có sự liên kết giữa hai từ 
đồng nghĩa hedse và bush. 

Trong kiểu liên kết này chúng ta thấy các mối quan hệ ngữ nghĩa 
khác, các biến thể cụ thể của đồng nghĩa: đồng nghĩa cụ thể-khái quát 
(hyponym) và đồng nghĩa bộ phận-chỉnh thể (meronymy). Cứ coi là 
một tập hợp từ vựng bao gồm hoặc các mối quan hệ cụ thể-khái quát, 
trong đó tất cả x, y và z đều là 'các loại của" a, hoặc các mối quan hệ 
bộ phận-chỉnh thể, trong đó tất cả p, q, và r đều là những “bộ phận của" 
b, như trong Hình 9-4; thì sự xuất hiện của bất kì cặp đơn vị nào cũng 
đều có tính liên kết; ví dụ: 


Elftida had a beatuiful line giass - Elfrida có một lọ nước hoa nhỏ đẹp bằng 


scent-bottle. She had wsed up all the 
scem long ago; bu! she oflehn tsed to 
take the liHÌe stopper out... 

She knelt down and looked along the 
passage to the loveliest garden you 
ever sai. [ow she longed to gel oM öƑ 
that dark hai, and wander about 
mong those beds oƒ bright flowers 
and those ©0ol ƒounfains. 


thủy tinh. Cô đã dùng hết nước hoa từ 
lâu: nhưng cô thường dùng nó để lấy các 
nút chặn ra... 

Cô quỳ xuống và nhìn dọc theo con 
đường dẫn vào khu vườn đáng yêu nhất 
mà bạn đã từng thấy. Cô muốn đi ra khỏi 
tiền sảnh tối tâm đó, và lang thang trong 
giữa các luống hoa rực rỡ và các vòi phun 
nước ấy như thế nào ... 


trong đó s/opper là một bộ phận của bøfife, còn flowers và fountains là 
đồng bộ phận (co-meronym) của garden. Dưới đây là một ví dụ vẻ 


quan hệ cụ thể-khái quát: 


Then they began fo meet vegetation prickly 


caciits-like pÏams and coarse grass... 


The chessmen were walking aboi, hvo 


and eo! 


“Here are the Red King and the Red 


Queen.” Alice satd. 


trong đó plan!s 


Họ bất đầu gập cây cối — các loại 
thực vật giống xương rồng và cỏ thô 


Các quân cờ đang chạy quanh, hai và 
hai! 

“Ở đây là quân Vua đỏ và quân Hậu 
đỏ,” Alice nói... 


rass là những từ cụ thể của từ khái quát vegeraiion, 


còn &eđ King và Red Queen là những từ cụ thể của từ khái quát 
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chessmen. Không có đường ranh giới rõ ràng giữa quan hệ bộ phận- 
chỉnh thể và quan hệ cụ thể-khái quát. Một tập hợp các đơn vị có thể là 
những từ thể khái của một thuật ngữ khái quát nhưng lại là những từ 
chỉ bộ phận của thuật ngữ khái quát kia — ví dụ, chai" (ghế), rable 
(bàn), beđ (giường) là các 'loại' (những từ cụ thể) của từ khái quát 
fiunŸrure (đồ đạc), nhưng lại là những “bộ phận) của ƒiưnish¿ngs (đồ 
gia dụng), forward (tiên đạo), half-back (tiền vệ), back (hậu vệ) là các 
“loại” piayers (cầu thủ), nhưng lại là những 'bộ phận” của một ram 
(đội bóng), và v.v. Nhưng bởi vì cả hai mối quan hệ đều là nguồn liên 
kết từ vựng cho nên không cần thiết phải xác định dứt khoát giữa 
chúng. 


L b 
F.6 (cây) kì (cây) 
Øak “ pine % lực P.4 ranch leaf.... 
(sồi) (thông) (phi lao) (thân) (cành) (lá) 


Hình 9-4 Quan hệ cụ thể-khái quát và quan hệ bộ phận-chỉnh thể 


Cuối cùng, trường hợp đặc biệt của đồng nghĩa là sự đối lập hay 
nghịch nghĩa. Các đơn vị từ vựng đối lập về mặt ý nghĩa là những đơn 
vị trái nghĩa. Chúng cũng có chức năng tạo ra hiệu quả liên kết trong 
ngôn bản. Ví dụ, woke (tỉnh dậy) và asieep (ngủ) trong 


He fell asleep. What woke hìm was a Hắn ngủ gà ngủ gật. Đánh thức hắn dậy 
loud erash là một tiếng va chạm lớn. 


(3) Đồng định vị (collocation). Đồng thời có các trường hợp liên kết 
từ vựng khác không phụ thuộc vào bất kì kiểu quan hệ ngữ nghĩa khái 
quát nào đã thảo luận ở trên, mà lại thuộc vào một sự liên tưởng nào 
đó giữa các đơn vị đang bàn — một xu hướng cùng xuất hiện. “Xu 


hướng cùng xuất hiện” này được gọi là ĐỒNG ĐỊNH VỊ (COLLOCATION). 


Ví dụ: 

A Time fat man oƒ Bombay Một người đàn ông Bombây hơi mập. 

Was smoking on a very hot day. Đang hút thuốc vào một ngày nóng bức 

Bà a bird called a snipe Nhưng một con chim có tên là snipe 

Flew away with híš pipe, Bay biến đi mang theo chiếc tẩu của ông, 
Which vexed the at man oƑ Điều đó làm cho người đàn ông Bombây 
Bombay. bực mình 


Có một sự ràng buộc về đồng định vị chặt chế giữa sxoke (hút thuốc) 
và pipe (chiếc tẩu), làm cho sự xuất hiện của từ pi;e ở dòng 4 có tính 
liên kết. 
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Rõ ràng là. có cơ sở ngữ nghĩa đối với yếu tố đồng định vị thuộc 
kiểu này; cái tẩu là một vật bạn dùng để hút thuốc, hai từ pipe và 
smoke có mối quan hệ điển hình như là mối quan hệ của Cương vực 
với Quá trình trong quá trình hành vi. Do đó, ở đây cái tẩu (pipe) sẽ 
được giải thích như là “cái tẩu ông ta đang hút lúc đó”. Nhưng đồng 
thời mối quan hệ lại là sự liên tưởng giữa các từ; nếu pi;e xuất hiện 
trong ngôn bản thì smoke có thể cũng xuất hiện ở một nơi nào đó, ít 
nhất với một xác suất lớn hơn nếu bạn tính toán trong đầu trên cơ sở 
tổng tần số xuất hiện của chúng trong ngôn ngữ. Chúng ta sẵn sàng với 
nó vì khi nó xuất hiện thì nó có tính liên kết cao. 

Trong thực tế. thậm chí ở nơi có mối quan hệ đồng nghĩa giữa các 
đơn vị từ vựng, hiệu quả liên kết của chúng vẫn có xu hướng phụ thuộc 
nhiều hơn vào đồng định vị, một xu hướng xuất hiện cùng nhau đơn 
giản. Tất nhiên, nếu cả hai mối quan hệ đều hiện diện thì chúng củng 
cố lần nhau; nhưng nếu một cặp từ đồng nghĩá không phải là những 
yếu tố đồng định vị thường xuyên, thì hiệu quả liên kết của chúng khá 
yếu, trong khi các từ có mối liên tưởng chặt chẽ với nhau nhưng lại 
không có bất kì mối quan hệ ngữ nghĩa có hệ thống nào lại có thể có hiệu 
quả liên kết đáng kể. Đó là vì đồng định vị là một trong những yếu tố dựa 
vào đó chúng ta xây dựng sự dự đoán vẻ những gì sẽ xảy ra tiếp theo. 

Ví dụ, có một mối quan hệ đồng định vị chặt chẽ giữa col4 (lạnh) 
và ice (nước đá). nhưng lại có mối quan hệ đồng định vị không chặt 
chẽ đến mức như vậy giữa coid và szow' (tuyếU, mặc dù nó vẫn có 
nghĩa như vậy. S»ow' có xu hướng xuất hiện với we (trắng) nhiều 
hơn. Chúng ta đồng định vị từ /endšy (những người bạn) và relafions 
(các mối quan hệ). đồng thời giữa ƒ'iends và neighbowrs (hàng xóm); 
nhưng chúng ta không thường xuyên đồng định vị giữa relarions và 
neighbours, mặc đù ƒamily (gia đình) và neighbowrs dường như là có 
liên hệ với 


ới nhau. Các trường hợp cực đoan của những mẫu thức đồng 
định vị này được tìm thấy trong các cụm từ và trong các cách ngôn, 
như /iesh and blood (tình máu mủ), strefch ðƒ the imagination (sự trải 
dài của trí tưởng tượng): nhưng những hình thức này thực ra không 
đóng góp nhiều vào liên kết, bởi vì chúng kết hợp với nhau chặt chẽ 
đến mức mà chúng ứng xử gần giống như các đơn vị từ vựng đơn lẻ. 
Cuối cùng, cân phải lưu ý rằng đồng định vị thường có quan hệ với 
một kiểu ngữ vực (register) hay một biến thể chức năng nhất định của 
ngôn ngữ. Tất nhiên, điều này là có thực đối với các đơn vị từ vựng 
đơn lẻ, nhiều đơn vị được chúng ta xem là “thuật ngữ kĩ thuật, bởi vì 
chúng xuất hiện riêng biệt hoặc hầu như riêng biệt trong một kiểu 
ngôn bản. Nhưng cũng cần phải lưu ý rằng các đơn vị từ vựng hoàn 
toàn bình thường lại thường xuyên xuất hiện trong các chuỗi đồng 
định vị khác nhau theo biến thể ngôn bản. Ví dụ, từ #„uing (săn) 
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trong một câu chuyện về giới quý tộc ở nước Anh, sẽ gợi ra các từ 
quarry (mồi sân) và houndš (chó ngao) (hay, ở một cấp độ khác, 
shooting (bắn) sẽ gợi ra fishing (câu/đánh cá). Trong một ngôn bản vẻ 
nhân chủng học, những từ như gñering (tụ họp), ag/cuffure (nông 
nghiệp) và pasoral (đồng quê). cũng như là các từ bargaiz (mà cả). 
souyenir (đồ lưu niệm), ƒort6ae (cơ may) trong các ngôn cảnh khác. 

Hình 9-5 là một ví dụ vẻ một ngôn bản được phân tích theo liên kết 
từ vựng, sử dụng các phạm trù lặp lại. đồng nghĩa và đồng định vị. 
Peter rushed straight up to the monster and aimed a slash of his sword at its side. 
That stroke never reached the Wolf. Quick as liphtning ít turned round, 11s eyes 

ĐN: nd ĐĐV 

slash 
flaming and its mouth wide open in a how] of anger. lÝ it had not been so 
angry that ít simply had to howl, ¡t would have gót hìm by the throát : 

VU BH ĐĐV/ĐN:BP 
Motdtll 

Ás ÌLWas — though all this happened too quickly for Peter to thínk at all 
— he had just time to đúuck đown and plunge hís sword. as hard as he could. 


ĐĐV H. 
quick 
between the brute`s forelegs into hìs heart. Then came a horrible. confused 
ĐN: ND 
Wolf 
moment like something in ä niahtmare.He was tugging and pulling and the 
ĐN: CT ĐDV ĐDV 
time MiOHSfeTF Iuggine 
WOoIf seemed neither alive nor dead, and its bare teeth knocked against hís 
ĐDV ĐDV: ĐN:BP 
alive moith 
forehead. and everything was blood and heat and hair. A moment later he 
tr, 
found that the monster lay dead. 
LƯĐN:ND LL 
Wolf 


Ghỉ chú: ĐĐV = đồng định vị: ĐN: nd = đồng nghĩa: nhân đang; LL = làp lại: 
ĐĐV: ĐN: BP = đồng định vị: đồng nghĩa: bộ phận; ĐN: CT : đồng nghĩa : cụ thể 
(Peter lao thảng đến chỗ con quỷ và chém một nhát gươm vào bên cạnh nó. Nhát 
chém đó không bao giờ tới được con sói. Nhanh như chớp. nó quay lại. đôi mát của 
nó rực cháy. miệng nó mở rộng, rú lẻn vẻ tức giận. Nếu nó bực đến mức mà nó chỉ 
đơn giản rú lên thì nó đã tóm được cổ anh ngay lập tức. Như vậy — mặc dù nó xảy 
ra quá nhanh để Peter có thể suy nghĩ được — anh chỉ có thời gian cúi xuống và thọc 
lưỡi gươm của mình mạnh hết vào giữa hai chân trên tháng vào tìm con thú. Sau 
đó xuất hiện thời điểm lúng túng và khủng khiếp. giống như một điều gì đó trong 
cơn ác mộng. Anh đang rút và kéo thì con sói dường như nửa sống nửa chết, hàm 
răng trần trụi của nó đập vào trán anh và mọi thứ đẻu là máu, nóng và tóc. Lúc sau 
anh thấy rằng con quỷ đã nằm chết.) 


Hình 9-5 Ngôn bản phân tích theo liên kết từ vựng. 
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kết cấu ngòn bản 

Chúng tôi đã xác định những đặc điểm sau đây như là những đặc 
điểm kết hợp để tạo thành thành phần 'ngôn bản` trong ngữ pháp tiếng 
Anh: 


(A) Cấu trúc 
1. cấu trúc đẻ ngữ: Đề ngữ và Thuyết ngữ (Chương 3) 
2. cẩu trúc thông tin và tiêu điểm: thông tin Cũ và thông tin Mới 
(Chương 8) 
(B) Liên kết (Chương 9) 
1. quy chiếu 
2. tỉnh lược và thay thế 
3. liên hợp 
4. liên kết từ vựng 


Đây là những nguồn lực tạo kết cấu cho một đoạn ngôn, thiếu 
chúng thì sẽ không có ngôn bản. Để tạo ngôn bản, những nguồn lực 
này được sử dụng theo những cách nhất định; những cách khác nhau 
một cách đáng kể theo ngữ vực của ngôn bản, nhưng chúng ta có thể 
thực hiện một số nhận định khái quát vẻ nó. 

Chúng ta thường không gặp kiểu ngôn ngữ không có kết cấu. Cái 
mà chúng ta cho là 'vỏ nghĩa` là chỉ cái mà chúng ta không đồng ý với 
nó mà thôi: nhưng nó lại là một ngôn bản hoàn toàn đầy đủ — nếu 
không thì không có gì để không đồng ý với nó. (Chúng ta có khái niệm 
'không mạch lạc” (incoherent). nhưng khái niệm này thường chỉ nói 
đến lời nói bị líu tạm thời không có trật tự.) Người ta đi sâu vào gi 
thích ngôn bản như là một cái gì đó được nói hoặc được viết ra, v: 
sàng bỏ qua trật tự không bình thường — một lỗi sản sinh nào đó, 
hoặc theo cách hiểu riêng của họ — hơn là việc công nhận rằng họ 
đang gặp một đơn vị `phi ngôn bản” (non-text). Giống như những hiện 
tượng khác chúng tôi đã và đang nghiên cứu, đây là một quá trình vô 
thức: chúng ta không ý thức được việc mình thực hiện những sự đánh 
giá như vậy khi chúng ta nghe hoặc đọc. Nhưng đôi khi nó lại được 
đưa ra để nhận thức bằng các trường hợp ngoài lẻ mà người ta phải làm 
việc vất vả để giải mã: trẻ em xa lạ, người học ngoại ngữ, những cách 
dịch sai và v.v. 

Một phương pháp xem xét xem những nguồn lực này hoạt động 
như thế nào là tháo dỡ. (deconstruct) ngôn bản, phá vỡ từng mẫu thức 
ngôn bản một. Dưới đây là ngôn bản North Star (Sao Bắc đẩu) (xem 
Chương 8, Mục 8.5) sau cuộc phâu thuật: 


" 
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Nam châm nằm ở Sao Bắc đầu. Trái đất 
hút Sao Bắc đầu. Trái đất không hút những. 
ngôi sao không phải là Sao Bắc đẩu. 
Những ngôi sao không phải là Sao Bắc đầu 
chuyển động xung quanh (trái đất). 


The magnet ¡is at the North Star. The 
carth aHracts the North Star. The 
carth does not dtIract the stars vehich 
are Hot the North Srar. The stars 
wiich are not the NoHnh Star move 
around. 


Trong trường hợp này chúng ta chuyển bỏ yếu tố liên kết và chọn 
những sự lựa chọn không đánh dấu trong các hệ thống ngôn bản khác 
nhau. Thay vào đó chúng ta phải chọn một sự lựa chọn một cách ngẫu 
nhiên (khác với sự lựa chọn không đánh dấu), chúng ta có thể kết thúc 
bằng mọt cái gì đó giống như đoạn văn của ngôn bản *silver` (bạc) 
dưới đây: 


Wih siver we, Anne, are dealing with: 
this job. Whal needs to have love is 
sihwer. Siher is loved by the people that 
buy siNer. It is siwer that siver hay a 
lovely gleam abot. The people who love 
beaHHiful things are tusually people iƒ 


An ạ, với bạc chúng ta làm công việc 
này. Cái cân phải có tình yêu là bạc. 
Bạc được những người mua nó yêu nó. 
Chính bạc có ánh sáng đáng yêu ở 
xung quanh. Những người yêu đồ vật 
đẹp thường là những người, nếu họ đi 
vào, 


peojple come in. 


Tất nhiên, đây là một bài tập nhân tạo, được xây dựng để phục vụ cho 
mục đích làm rõ thành phần ý nghĩa ngôn bản. Trong đời sống thực, 
các 'siêu chức năng” khác nhau được được đan xen vào nhau trong cấu 
trúc của ngôn bản chặt chẽ đến mức mà nhận ra một siêu chức năng 
đang bị tác động, trong khi đó các siêu chức năng khác vẫn không bị 
ảnh hưởng gì là một việc làm khó khăn — mặc dù những điều kiện 
loạn ngôn nào đó có thể gần với một mẫu thức như vậy. 

Trong phần còn lại của mục này chúng tôi sẽ cố gắng tóm tất lạ 
vai trò mà các đặc điểm liệt kê ở trên có trong việc tạo kết cấu ngôn 
bản. Chúng tôi sẽ nhóm chúng thành bốn nhan đề: (1) đề ngữ và tiêu 
điểm; (2) liên kết từ vựng và quy chiếu; (3) tỉnh lược và thay thế: (4) 
liên hợp; với phần lưu ý về cấu trúc ngôn bản ở cuối. 

(1) Đề ngữ và tiêu điểm. Đây là những sự thể hiện trong tiếng Anh 
về cái mà các nhà ngôn ngữ học thuộc Trường phái Praha trong những 
năm 1930, những người đầu tiên nghiên cứu khu vực ngữ pháp này 
một cách có hệ thống, gọi là “bình diện câu chức năng" (functional 
sentence perspective) (FSP). 

(a) Lựa chọn Đề ngữ. Lựa chọn Đẻ ngữ, từng cú một, là cái đẩy sự 
phát triển của ngôn bản về phía trước. Điểm này đã được nhận định ở 
Chương 3 và được minh họa bằng các ngôn bản ở đó. 

Việc mẫu thức hóa các Đề ngữ của cú trong một ngôn bản khác 
nhau từ ngữ vực này đến ngữ vực kia. Trong các ngôn bản giải thích và 
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ngôn bản trần thuật, cùng một tham thể (sự 'giống nhau" của nó được 
diễn đạt về mặt quy chiếu-từ vựng [lexicoreferentially]; xem Mục (2) 
đưới đây) hoàn toàn có khả năng làm Đề ngữ chủ để cho một đoạn 
ngôn nhất định nào đó: hoặc là vai chính trong câu chuyện, nếu nó là 
văn trần thuật, hoặc là vai chính đang được làm rõ trong văn giải thích. 
Trong các ngôn bản có cấu trúc tăng dần, bao gồm hàng chuỗi những 
chỉ thị hoặc lập luận lôgic, người ta có thể tìm thấy Đẻ ngữ của cú này 
được lựa chọn từ Thuyết ngữ của cú đứng trước, và ở đó có khả năng 
có những Đẻ ngữ liên hợp. Trong hội thoại, có thể có sự thay đổi về Đề 
ngữ, đặc biệt là giữa 7 (tôi) và yow (bạn) thể hiện người nói và người 
nghe; và Đề ngữ Hữu định và Đề ngữ có thành phần WH-, trong các 
cú nghi vấn. 

(b) Lựa chọn tiêu điểm. Ngược lại, sự lựa chọn tiêu điểm thông tin 
điển đạt điểm chính yếu của tiêu điểm thông tin, cái mà người nói thể 
hiện như là thông tin Mới. Tương tự, mẫu thức tiêu điểm trong ngôn 
bản diễn đạt điểm chính yếu của ngôn bản. Trong lời nói, tiêu điểm 
được hiện thực hóa bằng sự nổi trội về âm điệu; nó thường rơi vào 
thành phần từ vựng cuối cùng trong cú hay trong bất kì đơn vị nào 
tương xứng với đơn vị thông tin, mặc dù nó có thể được 'đánh dấu" và 
được đặt ở một vị trí nào đó. Trong văn viết, nguyên tắc của nó là (¡) 
đơn vị thông tin là một cú, trừ khi một đơn vị nào khác được thể hiện 
rõ bằng dấu chấm câu; và (ii) tiêu điểm rơi vào cuối đơn vị, trừ khi 
một dấu hiệu ngược lại tích cực nào đó được thể hiện, hoặc bằng liên 
kết từ vựng (không có tiêu điểm ở từ lặp lại) hoặc bằng cấu trúc ngữ 
pháp (vị thể hoá: ¿r ¡s.... that ... [chính ... mà]). 

(c) Kết hợp giữa Đề ngữ và tiêu điểm. Bởi vì vị trí không đánh dấu 
của tiêu điểm là ở cuối đơn vị thông tin, và bởi vì cấu trúc thông tin 
không đánh dấu là 'một đơn vị thông tin một cú”, cho nên nó (điều 
này) tạo cho cú tiếng Anh một kiểu vận động giảm dần-tăng dần 
(diminuendo-crescendo): vận động đi xuống từ đầu, sự nổi trội để ngữ 
bị cuốn hút vào vận động đi lên hướng tới vị trí nổi bật thông tin ở cuối 
(xem Hình 9-6). Lưu ý nó tạo cho mỗi thông điệp (Chương 3) đặc 
điểm của một sự di chuyển (move) như thế nào trong một sự trao đổi 
(Chương 4). 


K..= 


Đẻ ngữ (— Thuyết ngữ) tiêu điểm 


Hình 9-6 Từ người nói đến người nghe: hiệu quả giống làn sóng của sự nổi 
bật về tiêu điểm và đề ngữ 
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Hai kiểu nổi bật bổ sung cho nhau. Như đã chỉ ra trong Chương 8, 
Đẻ ngữ là sự nổi bật hướng tới người nói; nó là 'điểm xuất phát của 
tôi". Thông tin Mới, đỉnh cao là tiêu điểm, là sự nổi bật hướng tới 
người nghe: nó là 'cái tôi yêu cầu bạn phải quan tâm". Khi cú rời khỏi 
đỉnh cao tiêu điểm thứ nhất, nó chuyển sang đỉnh cao tiêu điểm thứ hai 
và tạo ra một sự di chuyển có tính tuần hoàn trên phạm vi nhỏ hay sự 
di chuyển giống làn sóng vào trong ngôn bản. Tính tuần hoàn trên 
phạm vi lớn có thể bị chồng lên nó. Ví dụ, nó có thể bị chồng lên bởi 
một mẫu thức tổng thể tương tự trong đoạn văn. 

(2) Liên kết từ vựng và quy chiếu. Một đặc điểm quan trọng của 
nhiều biến thể ngôn bản là chuỗi (mắt xích) quy chiếu được tạo ra bởi 
sự kết hợp giữa liên kết từ vựng (lặp lại và đồng nghĩa) với quy chiếu. 
Một chuỗi điển hình trong một ngôn bản trần thuật có thể là: 


A limle boy called lolu ....John ... he... ` Một đứa bé tên là John... John... cậu ta 
the lad'... hú ... chàng trai ... cậu ấy. 


Những yếu tố này đôi khi được gọi là 'chuối tham thể" (participant 
chain): nhưng chúng không giới hạn ở các tham thể theo nét nghĩa chỉ 
người — chúng có thể là sự vật, thể chế, những sự vật trừu tượng, các 
đoạn ngôn: bất kì cái gì có thể có vai diễn tham thể trong cấu trúc 
chuyển tác. Các chuỗi tương tự, mặc dù ít phổ biến và ít rộng rãi hơn, 
có thể được tạo thành bằng các thành phần chu cảnh, và thậm chí bằng 
chính quá trình, ví dụ, run away.... do that... đo ÍI... get away.... 
escape together (chạy đi... làm điều đó ... thực hiện nó ... cùng nhau 
trốn). + 
Tuy nhiên, cái tạo cho ngôn bản sự mạch lạc không phải chỉ là sự 
xuất hiện của các chuỗi ấy mà là sự tương tác của chúng với nhau. Nếu 
những hiện (những sự xuất hiện đơn lẻ) của chuỗi này liên hệ với 
những biểu hiện của chuỗi kia bằng một mối quan hệ nào đó có thể 
xác định được về mặt ngữ pháp (có lẽ hầu như điển hình là mối quan 
hệ trong chuyển tác, bởi vì đó là nơi người ta có thể tìm thấy các hình 
thể được cấu trúc hoá hầu như cao nhất), thì đây là mối liên kết chặt 
chẽ; ví dụ, Quá trình drowø (chìm) + Dung môi ƒish (cá) ... deadly 
sfonefish (con cá bằng đá chết) .... ¿ (nó) trong ngôn bản 1 ở Chương 4, 
Mục 4.8 ở trên. Những chuỗi móc xích như vậy gối lên nhau, chuỗi nọ 
thay thế cho chuỗi kia, như đroww (chìm) + mermaid (nàng tiên cá) —> 
drown (chìm) + fish (cá) + ear (ăn) trong cùng ngôn bản. Đây là một 
trong những nguồn của dòng ngôn bản động (dynamic flow of 
discourse). 

Giống như những mẫu thức tạo ngôn bản khác, các chuỗi tham 
chiếu này và các tổ hợp chuỗi móc xích của chúng khác nhau về kiểu 
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loại và về phạm vỉ từ ngữ vực này đến ngữ vực kia. Chúng được 
nghiên cứu hầu hết trong ngôn bản trần thuật, nhưng chúng cũng thể 
hiện đặc điểm trong các kiểu ngôn bản khác. 

(3) Tỉnh lược và thay thế. Nếu quy chiếu và các chuỗi quy chiếu là 
điển hình của văn trần thuật, thì tỉnh lược và thay thế được lại là đặc 
điểm được thấy trong hội thoại, nơi mà trật tự điển hình được dựa vào 
các cập thoại. tam thoại. hoặc các cấu trúc dài hơn được liên hệ bằng ý 
nghĩa tư tưởng không nhiều bằng ý nghĩa liên nhân: yêu cầu —> đồng 
ý, hỏi => trả lời => công nhận, nhận định —> thách thức -> biện minh 
—> chấp nhận, và v.v. Trong các chuỏi thuộc kiểu này tính động bắt 
nguồn từ sự thay đổi các mối quan hệ vai diễn thường xuyên giữa 
những người tương tác: và điều này có nghĩa là, bên cạnh sự dằng dai 
của các sở biểu đồng nhất ra có thể có một kiểu mối quan hệ ngữ 
nghĩa 'giống nhau nhưng lại khác nhau` được duy trì điển hình bởi 
tỉnh lược hay thay thế: quá trình giống nhau nhưng cực hoặc tình thái 
lại khác nhau, cùng lớp thực thể nhưng khác thành viên, khác sự chỉ 
trỏ, và v.V. 

Về mặt điển hình, kiểu liên kết này cũng được kèm theo bởi sự liên 
kết trong các đơn vị từ vựng: điều này có thể phụ thuộc nhiều hơn vào 
đồng định vị và ít hơn vào các mối quan hệ cấu trúc ngữ nghĩa như 
đồng nghĩa, lực liên kết của đồng định vị có tính cục bộ hơn. Tương tự, 
sự `*Vươn trong ngôn bản của tỉnh lược và thay thế ngắn hơn sự 
vươn đài của quy chiếu. Trên đại thể, các kiểu liên kết có hiệu quả cục 
bộ hơn, tỉnh lược/thay thế và đồng định vị, có xu hướng được liên hệ 
với hội thoại; các kiểu liên kết có hiệu lực rộng lớn hơn, quy chiếu và 
đồng nghĩa, có xu hướng được liên hệ với độc thoại: mặc dù đây là 
những xu hướng rất khái quát. 

(4) Liên hợp. Sự khác nhau giữa liên hợp và các nguồn lực tạo ngôn 
bản khác thể hiện ở chó các mối quan hệ liên hợp vẻ cơ bản là mối 
quan hệ giữa các thông điệp hay giữa các tổ hợp lớn hơn chính lại 
được cấu tạo từ các thông điệp. Như đã chỉ ra, các mối quan hệ lôgic- 
ngữ nghĩa được mã hiệu hóa dưới hình thức liên hợp cũng được thể 
hiện bằng nhiều cách khác nhau. 

Như là một nguồn lực liên kết, liên hợp hoạt động theo hai cách, 
một lần nữa tương ứng với sự phân biệt giữa siêu chức năng tư tưởng 
và siêu chức năng liên nhân. 

(a) Liên hợp ngoại tại (tư tưởng). Kiểu liên hợp này thiết lập mối 
quan hệ giữa các quá trình. Một mẫu thức đơn giản thuộc kiểu này là 
chuỗi các sự kiện được chỉ ra kế tiếp nhau theo thời gian, ví dụ, /irs! 
(thứ nhất/trước hết) [cái này xảy ra], øex7 (tiếp đó) [cái kia xảy ra]. 
finally (cuối cùng) [cái khác xảy ra]. Ở đây, các mối quan hệ ngữ 
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nghĩa nằm giữa các bước trong lập luận, không phải năm giữa các hiện 
tượng của kinh nghiệm. 

Không phải tất cả các phạm trù liên hợp đều có sự giải thích nội 
tại”; và trong một số trường hợp. đặc biệt là trong chỉ tiết hóa và một 
số kiểu mở rộng, thường khó phân biệt các phạm trù nội tại với các 
phạm trù ngoại tại. ấp những trường hợp bất định này, nó v: 
một sự phân biệt có giá trị, và có tầm quan trọng cho việc tạo 
của ngôn bản. Các ngữ vực không giống nhau khác nhau cả về việc sử 
dụng liên hợp tổng thể, cả về việc định hướng chúng tới việc sử dụng 
liên hợp tổng thể nội tại hoặc ngoại 1 

Đường ranh giới giữa liên hợp và mở rộng đồng đẳng là đường 
ranh giới mờ nhạt; nhiều trường hợp có thể được giải thích theo cả hai 
cách. Điều này được phản ánh trong thực tế là. trong văn viết, người ta 
thường có thể viết hoặc .... So... (mà chúng ta có thể giải thích như là 
một liên từ) hoặc ... , so... (mà chúng ta có thể giải thích như là một 
kiểu quan hệ đồng đẳng), với rất ít sự khác nhau vẻ nghĩa. Nhưng kiểu 
quá quyết đoán này được tìm thấy trong hệ thống ngôn ngữ, đặc biệt 
trong trong ngữ pháp về các mối quan hệ ngữ nghĩa rất khái quát và cơ 
bản như trong các mối quan hệ mở rộng và phóng chiếu. 

(5) Kết cấu ngôn bản. Với cú phức, được mô tả trong Chương 7, 
chúng ta đã đi đến các giới hạn cao hơn của cấu trúc ngữ pháp. Câu, 
tiến hóa như là một đơn vị của ngôn ngữ viết, chứa đựng nhận thức :võ 
thức của giới hạn cao hơn ấy. 

Điều này không có nghĩa là không có các mới quan hệ ngữ pháp- 
từ vựng nào trong các lĩnh vực lớn hơn. Như chúng ta đã thấy trong 
chương này, các mối quan hệ ngữ nghĩa của đồng quy chiếu 
(coreference), đồng nghĩa (synonymy), bành trướng (expansion). và 
v.v.„ được thể hiện trong các đơn vị và các mẫu thức ngữ pháp-từ vựng 
cũng có hệ thống như ngữ nghĩa của các quá trình hay các chức nắng 
lời nói. Nhưng trong khi ngữ nghĩa của các quá trình hay các chức 
năng lời nói được hiện thực hóa thông qua các cấu trúc ngữ pháp, thì 
các mối quan hệ ngữ nghĩa của đồng quy chiếu, đồng nghĩa, và bành 
trướng lại không được hoặc không cần thiết phải được hiện thực hóa 
thông qua các cấu trúc ngữ pháp. Ví dụ, không có mối quan hệ cấu 
trúc nào giữa hai sự xuất hiện của một đơn vị từ vựng, hoặc giữa Jøfu 
và he — thành viên của các cập như vậy không có liên hệ với nhau 
bằng bất kì mẫu thức cấu trúc nào. Chính vì mối quan hệ phi cấu trúc 
này mà chúng ta đặt tên cho nó là liên kết. 

Thế thì có phải trên cú không có cấu trúc không? Câu trả lời là có. 
nhưng không phải là cấu trúc ngữ pháp. Một ngôn bản có cấu trúc, 
nhưng nó là cấu trúc ngữ nghĩa, không phải là cấu trúc ngữ pháp. 
Giống như một âm tiết có cấu trúc âm vị học, một cú có cấu trúc ngữ 
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pháp. và một ngôn bản có cấu trúc ngữ nghĩa; nhưng trong khi khái 
niệm cấu trúc là giống nhau, thì cấp độ mà ở đó nó được 'mã hiệu hóa" 
lại khác nhau. Do đó, một ngôn bản không bao gồm các cú phức. Nó 
bao gồm các thành phần riêng của nó, khác nhau từ ngữ vực này đến 
ngữ vực kia: trần thuật, phân tích, và v.v. Mỗi ngữ vực có các thành 
phần và các hình thể riêng của nó — được hiện thực hóa như là các cú 
hoặc các cú phức giống như những hình vị, đơn vị ngữ pháp nhỏ nhất, 
được hiện thực hóa như là những âm tiết hoặc các tổ hợp âm tiết. 

Để cho một ngôn bản được mạch lạc, thì nó phải có liên kết; nhưng 
liên kết phải nằm nhiều ở ngoài cú. Nó phải sử dụng các nguồn lực 
liên kết theo các cách được tác động bởi ngữ vực trong đó nó là một 
trường hợp cụ thể; nó phải phù hợp về mặt ngữ nghĩa, với sự tương ứng 
về ngữ pháp-từ vựng (nghĩa là, nó phải có nghĩa); và nó phải có cất 
trúc. Nhưng nói điều này hoàn toàn không để hàm chỉ rằng nó phải 
đồng nhất (homogeneous), đồng thanh (univocal) và 'bằng phẳng" 
(ffat). Ngôn bản là một quá trình đa chiều; 'văn bản”, sản phẩm của 
các quá trình đó chứa đựng cùng cách không những cấu trúc đa phức 
điệu (polyphonic) như được thấy trong ngữ pháp (ví dụ trong cấu trúc 
của cú như là một thông điệp, như là sự trao đổi, và như là sự thể hiện), 
mà còn. bởi vì nó đóng chức năng ở cấp độ mã hiệu cao hơn, như là sự 
hiện thực hóa các trật tự tín hiệu học "trên" ngôn ngữ, tất cả những sự 
không nhất quán, những mâu thuẫn có thể tồn tại bên trong hoặc giữa 
các hệ thống tín hiệu ở cấp độ cao hơn. Bởi vì nó có tiềm năng này, 
cho nên một văn bản không phải chỉ là sự phản ánh cái nằm ở bên 
ngoài; mà nó còn là một đối tác tích cực trong các quá trình tạo thực tế 
và thay đổi thực tế. 


10 
Bên ngoài cú 
các phương thức thể hiện ẩn dụ 
Hà —†——.—=—=.C em resrrmmrrrxex===xeem==—=————————— 


10.1 Chuyển nghĩa tu từ 

Trong các 'nét của lời nói” hay 'mĩ từ được công nhận trong lí 
thuyết tu từ có một số nét liên quan đến việc chuyển nghĩa ngôn từ 
thuộc nhiều kiểu khác nhau. Khái niệm khái quát để gọi những nét lời 
nói này là ẨN DỤ (METAPHOR). 

Thuật ngữ 'ẩn dụ" cũng được dùng trong nét nghĩa cụ thể hơn chỉ 
để chỉ một kiểu, đối lập với HOÁN DỤ (METONYMY); và đôi khi thuật 
ngữ thứ ba được giới thiệu, đó là, phép CẢI DUNG (SYNEDOCHE). Cả ba 
thuật ngữ đều bao gồm cách sử dụng 'không theo nghĩa đen" của từ. 

Xem chúng như là ba thuật ngữ riêng biệt, chúng ta có thể định 
nghĩa chúng như sau: 

(1) Ấn dụ. Một từ được sử dụng để chỉ một cái gì đó giống với cái 
mà nó thường ám chỉ; ví dụ, /lood'... poured in (trận lụt ... tràn vào), 
Øozes (xả ra), stem the tide in (chặn dòng thủy triều chảy vào) trong: 


A Jlood ðƒ protests powred in following - Lần sóng (Trận lụt) phản đối đã tràn vào 
the announcement [a large quamtity.... - tiếp theo lời thông báo [một số lượng lớn 
came in] _.. đổ vào]. 

He oozes gemiality [displays all over _ Anh ta thể hiện (xả ra) tính chan hòa [thể 
hiện ở khấp mọi nơi] 

Chính phủ vẫn hi vọng chặn được dòng 
thác (thủy triểu) lạm phát [chống lại lực 
lượng của] 


The governtmew still hopes to stem the 
tide öƒ Inflation [resist the force of] 


Hầu hết các trường hợp đều bao gồm sự chuyển nghĩa từ nét nghĩa cụ 
thể sang nét nghĩa trừu tượng, và một lớp lớn những sự chuyển nghĩa 
này là từ quá trình vật chất sang quá trình tỉnh thần, như trong ¿ 
escapes me (nó trốn tôi), Ï haven 1 grasped it (tôi chưa hiểu được nó), 7 
don † follow (tôi không theo kịp). Nếu thực tế của sự giống nhau được 
báo hiệu một cách hiển ngôn, bằng một từ như /ike (giống), như trong 
protests came in like a flood (những cuộc phản đối xuất hiện như một 
trận lụt [ở khắp mọi nơi]), thì nó không được xem là ẩn dụ mà là so 
sánh. 
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(2) Hoán dụ. Từ được sử dụng để chỉ một cái gì đó có liên hệ với từ 
mà nó thường ám chỉ; ví dụ, eye (con mắt), s&rr (chiếc váy), breathe 
(thở) trong : 


Keep your eye on the ball [eaze] Để mắt vào quả bóng [nhìn đăm đăm] 

He 3 always chasing skirts [girls] Hắn ta luôn săn lùng váy [con gái] 

lhwont happen while l sử Nó sẽ không xảy ra khi tôi vẫn còn thở 
breathe [live] [sống] 


Các bộ phận của cơ thể là nguồn hoán dụ được ưa chuộng, nhiều cách 
diễn đạt như vậy đã được đưa vào ngôn ngữ, với những từ như hazd 
(tay), heart (trái tìm), head (đâu) như trong have a hand (có mọi tay), 
bare one s heart (phơi bày trái tìm), keep your head (giữ đầu). Bản 
chất của mối quan hệ là rất đa dạng, nhưng nó thường là một cái gì đó 
chỉ nguyên nhân, nguồn gốc, hoặc công cụ. 

(3) Phép cải dung. Từ được dùng để chỉ một tổng thể nào đó lớn hơn 
mà nó chỉ là một bộ phận; ví dụ. sfrigs (dây), roøƒ (mái), bie (cắn) 
trong : 


AI this point the strings take over Vào lúc này các nhạc cụ bằng dây thay 
[string Imstriuenfs} thế. 
They all live under one rooƒ [in one _ Tất cả họ sống trong cùng một mái nhà. 


hotse] l l 
Lels go and have a bite [have a - Hãy đi và chén một cái (ăn). 
meal] 


Những nét của lời nói trong các ví dụ này được giải thích khái quát 
như là những quá trình từ vựng hay từ vựng ngữ nghĩa, với sự cải dung 
được dựa trên quan hệ bộ phận-chỉnh thể, còn ẩn dụ và hoán dụ được 
dựa trên các mối quan hệ đồng nghĩa khác nhau. Đề thay thế cho nhau 
chúng ta có thể giải thích chúng theo ngữ pháp, trong mối liên hệ với 
các kiểu quá trình quan hệ đã được thảo luận ở Chương 5: quan hệ sâu, 
quan hệ chu cảnh, và quan hệ sở hữu. Ấn dụ được bắt nguồn từ quá 
trình quan hệ sâu thuộc kiểu *is` (là): 


A laree quamtity (một số lượng lớn) là (được minh họa bằng) /iood 
(trận lụt) 

to resist the ƒorce (chống lại lực lượng) là (được minh họa bằng ¡2 
stem the tide (ngăn thủy triều) 

Xả ra khắp mọi nơi là (được minh họa bằng) /ø ooze (thoát ra/chảy ra) 


Hoán dụ được bắt nguồn từ quá trình quan hệ chu cảnh kiểu (*is at” [là 
ở]): 
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the gáze (cái nhìn đâm đâm) là (được bát nguồn từ) 0e eye (con mắt) 
Øeclings ở (được định vị ở) 0 hearr (trong tìm) 
rung (sống) là (được duy trì bởi) breœtlhing (sự thờ) 


(Trong so sánh, sự giống nhau được đối xử như là một mối quan hệ 
chu cảnh so sánh: “is like [giống như]. Phép cải dung bắt nguồn từ quá 
trình quan hệ sở hữu thuộc kiểu (*has`), trong nét nghĩa là tổng thể 'sở 
hữu 'bộ phận": 


1/olins (những cây đàn viôlông) có/chứa s/ries ( những sợi dây) 
& house (một căn nhà) có/bao gồm ứ roøƒ (một cái mái) 
« meal (một bữa ân) có/bao gồm bires (những miếng ân) 


Điều này giúp chúng. ta có thể chỉ ra rằng ẩn dụ. hoán dụ và cải dung 
là những hình thức của sự thay đổi từ vựng bắt nguồn từ các mối quan 
hệ lôgic-ngữ nghĩa khái quát như chỉ tiết hoá, mở rộng và tăng cường 
như đã được mô tả trong Chương 7, Mục 7.4; xem thêm phần tóm tắt 
về quan hệ bành trướng trong Bảng 9(3) ở trên. 

Ấn dụ thường được mô tả như là một sự thay đổi trong cách sử 
dụng của từ. Tuy nhiên ở đây chúng ta xem xét nó từ một góc độ khác, 
khóng hỏi *từ này được sử dụng như thế nào? mà là 'ý nghĩa này được 
thể hiện như thế nào?' Một ý nghĩa có thể được hiện thực hóa bằng 
một sự lựa chọn của những từ khác với từ mà ở nét nghĩa nào đó là 
điển hình hay không đánh dấu. Từ góc độ này, ẩn dụ là sự thay đổi về 
cách diễn đạt các ý nghĩa. 

_Tuy nhiên, một khi chúng ta xem xét nó theo cách này thì chúng ta 
ra rằng lựa chọn từ vựng chỉ là một khía cạnh của lựa chọn ngữ 
pháp-từ vựng, và rằng sự thay đổi ẩn dụ có tính ngữ pháp-từ vựng hơn 
là chỉ thuần túy có tính từ vựng. Nhiều ẩn dụ có thể được định vị trong 
các cách diễn đạt từ vựng, như những cách diễn đạt ở trên; nhưng thậm 
chí với các cách diễn đạt này thường vẫn có sự thay đổi về ngữ pháp di 
kèm theo nó. Không có cách nào để thể hiện Je øøzes genialiry (anh ta 
xả ra tính chan hoà) trong hình thức nghĩa đen bằng cách thay từ øøze 
bằng một đơn vị từ vựng khác. Tương tự đối với protess flooded in 
(các cuộc phản đối tràn vào); chúng ta phải nói /rotestš came in in 
large quaniiy (các cuộc phản đối xuất hiện với những số lượng lớn; 
hoặc /rofesty were receied in laree quantities (các cuộc phản đối 
được tiếp nhận với những số lượng lớn); hoặc thậm chí very many 
people protested (rất nhiều người phản đối). Có một thành phần ngữ 
pháp mạnh mẽ trong chuyển nghĩa tu từ; và một khi chúng ta đã nhận 
ra điều này thì chúng ta thấy rằng cũng có một sự vật như là ẩn dụ ngữ 
pháp, ở đó sự thay đổi về cơ bản là trong các hình thức ngữ pháp mặc 
dù nó cũng thường bao hàm sự thay đổi về từ vựng. 
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10.2 Ấn dụ ngữ pháp 

Nếu một cái gì đó được cho là ẩn dụ ngữ pháp thì nó phải có tính 
ẩn dụ trong mối liên hệ với một cái gì khác. Điều này thường được thể 
hiện như là một mối quan hệ một chiều: một ý nghĩa ẩn dụ nào đó của 
một từ có sự tương ứng của một ý nghĩa phi ẩn dụ của một từ khác 
không được cho là có 'nghĩa đen". Tuy nhiên, ở đây chúng ta đang 
xem ẩn dụ không phải “từ dưới lên, như là một sự thay đổi về ý nghĩa 
của một cách diễn đạt nhất định, mà lại xem nó “từ trên xuống", như là 
một sự thay đổi về cách diễn đạt của một ý nghĩa nhất định. Do đó, 
khái niệm “nghĩa đen` không phù hợp lắm. Vì vậy chúng tôi sẽ gọi 
biến thể có ít tính ẩn dụ là biến thể có tính "tương thích” (congruent). 
Hai bình diện này được đối chiếu trong Hình 10-1. Nói theo cách 
khác, bất kì hình thể ngữ nghĩa nào cũng đều có một hình thức hiện 
thực hóa ở bình diện ngữ pháp-từ vựng — một cách tạo lời hay chua 
lời (wording) nào đó — mà có thể được xem là TƯƠNG THÍCH 
(CONGRUENT). Cũng có thể có nhiều cách tạo lời khác mà ở khía cạnh 
nào đó được 'chuyển nghĩa hay có tính ẨN DỤ (METAPHORICAL). 


nhìn từ đưới lên' nhìn 'từ trên xuống" 
nghĩa đen nghĩa ẩn dụ *many people [protested] 
a moving mass  *a moving mass oŸ (nhiều người phản đối] 


O Water feeling or rhetoric ỷ NGỘ 


alargenumber aflood 
fllood (of protests] [of protests] 
tương thích ẩn dụ 


Hình 10-1 Hai bình diện của ẩn dụ 


Điều này không phải để nói rằng hiện thực hóa tương thích là tốt 
hơn, hay phổ biến hơn, hay thậm chí nó đóng chức năng như là một sự 
chuẩn mực: có nhiều trường hợp trong đó cách thể hiện ẩn dụ đã trở 
thành chuẩn mực, và trong thực tế điều này đã trở thành một quá trình 
tự nhiên của sự thay đổi ngôn ngữ. Nó cũng không gợi ý rằng một tập 
hợp những biến thể thuộc kiểu này sẽ hoàn toàn đồng nghĩa. Sự lựa 
chọn ẩn dụ chính nó là sự lựa chọn có ý nghĩa, và ẩn dụ được lựa chọn 
bổ sung thêm các đặc điểm ngữ nghĩa khác cho nó. Nhưng chúng được 
liên hệ với ý nghĩa một cách có hệ thống, và do đó đồng nghĩa với 
nhau trong những khía cạnh nào đó. 

Phương thức diễn đạt ẩn dụ là đặc điểm của tất cả các ngôn bản 
của người trưởng thành. Có nhiều sự thay đổi trong các ngữ vực khác 
nhau theo mức độ và theo kiểu ẩn dụ gặp phải: nhưng không một ngôn 
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bản nào được thấy hoàn toàn không có nó. Ví dụ ngôn bản duy nhất 
không có ẩn dụ mà chúng ta thường xuyên gặp là lời nói của trẻ em. 
Các vần thơ và các bài hát truyền thống của các cháu dường như làm 
sống lại chính lí do này: chúng thiếu ẩn dụ ngữ pháp. Ngược lại bất kì 
một ngôn bản nào có độ dài hơn độ dài tối thiểu cũng đều chắc chắn 
thể hiện những trường hợp trong đó một thành phần ẩn dụ nào đó cần 
phải được xem xét. 

Có hai kiểu ẩn dụ ngữ pháp chính trong cú: ẩn dụ thức (kết cả ẩn 
dụ tình thái) và ẩn dụ chuyển tác. Theo mô hình chức năng ngữ nghĩa 
của chúng tôi, hai kiểu ẩn dụ này tương ứng với ẩn dụ liên nhân và ẩn 
dụ tư tưởng. Chúng tôi sẽ lần lượt đẻ cập từng kiểu một trong những 
mục dưới đây. 


10.3. Ấn dụ tư tưởng 

Trong Chương 5 chúng tôi đã gợi ý một khung lí thuyết để giải 
thích cú trong chức năng tư tưởng của nó, như là sự thể hiện của một 
quá trình. Có ba bước có liên quan: 


() __ lựa chọn kiểu quá trình: vật chất, tính thần. quan hệ, với các kiểu trung gian 
thứ yếu khác nhau; được hiện thực hóa như là 

đi) hình thể của các chức năng chuyển tác: Hành thể, Đích thể, Cảm thể, 
Phong cách v.v., thể hiện quá trình, các tham thể của nó, và bất kì thành 
phần chu cảnh nào; lần lượt được hiện thực hóa như là 

(ii) trình tự của các lớp cú đoạn-cụm từ: cụm động từ, cụm đanh từ, cụm trạng 
từ. cú đoạn, và các tiểu lớp khác nhau của chúng. 


Khi chúng ta sử dụng khung lí thuyết như vậy, như là một cách 
tiếp cận từ ý nghĩa đến ngôn từ, chúng ta giả định rằng có những cách 
nói về sự vật điển hình: rằng có một mối quan hệ có hệ thống giữa các 
bước (¡), (1ï) và (ii), đến mức độ là đối với bất kì sự lựa chọn nào về ý 
nghĩa cũng đều có một trình tự tự nhiên của các bước dẫn đến sự hiện 
thực hóa của nó. Ví dụ, nếu tôi muốn nói về cái mà Mary nhìn thấy, 
tôi sẽ thể hiện điều này (¡) như là một quá trình tỉnh thần tri giác, có 
(ii) cấu trúc Quá trình + Cảm thể + Hiện tượng; cấu trúc này được hiện 
thực hóa bằng cụm danh từ (một thực thể có ý thức) + cụm động từ (tri 
giác) + cụm danh từ (bất kì cái gì hoặc thực tế gì); ví dụ, Mfary saw 
something wonderƒfil (Mary nhìn thấy một cái gì đó kì diệu). 

Có một nét nghĩa quan trọng trong đó giả định này là có thật. 
Chúng ta không biết liệu lúc đầu ngôn ngữ đã tiến hóa theo con đường 
này hay không. bắt đầu bằng các phương thức thể hiện tương thích và 
sau cùng chỉ tiết hóa chúng — tất nhiên chúng ta mới chỉ bắt đầu suy 
nghĩ về nó như là sự 'tương thích" khi những sự thể hiện ẩn dụ phát 
triển song song với chúng. Có lẽ là biến thể ẩn dụ đã có tính cố hữu 


544 Dẫn luận NGŨ PHÁP CHỨC NĂNG 


trong bản chất của ngôn ngữ ngay từ đầu. Nhưng, trong cả hai cách, 
chúng ta đều có thể nhận ra các hình thức tương thích, như là một cách 
điển hình trong đó kinh nghiệm được giải thích. Bởi vì giải thích kinh 
nghiệm bằng hình thức ngôn ngữ về mặt cố hữu cũng đã là một quá 
trình ẩn dụ, cho nên thấy một bình diện khác của ẩn dụ hiện diện trong 
chính ngôn ngữ là điều không đáng ngạc nhiên. Vì vậy, cùng với việc 
nhận ra hình thức nào là tương thích, chúng ta cũng nhận ra rằng còn 
có các khả năng khác nữa, ở đó mẫu thức điển hình chưa được sử 
dụng, và người nói hay người viết đã lựa chọn để nói về sự vật một 
theo cách khác. 


10.3.1 Ấn dụ của chuyển tác 

Vì vậy, thay vì nói Mary saw something wonderfid, tôi có thể chọn 
để nói Mary came upon a wonderful sight (Mary gặp một cảnh kì 
diệu), nơi mà quá trình được thể hiện như là một quá trình vật chất 
came upon và đặc điểm cảm quan được biến thành “tham thể” z sieÙử. 
Hoặc chúng ta có thể nói a wonderfil sight met Mary 's eyes (một cảnh 
kì diệu đập vào mắt Mary), với quá trình tri giác bị tách ra thành Hành 
thể a siehi, Quá trình vật chất mee: và Đích thể eyes; còn Mary được 
thể hiện đơn giản như là kẻ sở hữu hai con mắt. Tất cả đều là những sự 
thể hiện khả dĩ của cùng một “sự tình" (state of affairs) phi ngôn ngữ 
học. Chúng hoàn toàn không đồng nghĩa với nhau; tất cả những sự 
nhập mã khác nhau đều đóng góp một phần nào đó vào sự khác nhau 
trong ý nghĩa tổng thể. Nhưng về tiềm năng chúng có tính 'đồng thể 
hiện" (co-representational), và ở khía cạnh này chúng hình thành nên 
một tập hợp các biến thể ẩn dụ thuộc kiểu tư tưởng. 

Một ví dụ khác, nếu tôi đang thông báo về thành công của một 
cuộc leo núi, thay vì việc viết fhey arrived at the summit on the fjth 
đay (họ đến đỉnh [núi] vào ngày thứ năm), tôi có thể lựa chọn một 
cách diễn đạt khác như (he fiƒih: day saw them at the summit (ngày thứ 
năm chứng kiến họ leo lên đến đỉnh [núi]). Ở đây thời gian “the fifth 
day' đã được cải trang để trông như thể nó là một tham thể, một người 
quan sát 'nhìn thấy” những người leo núi khi họ leo lên đến đỉnh. 

Đây là một ví dụ khá phi lí được đặt ra để minh họa cho các kiểu 
biến thể ngữ pháp có thể phát sinh. Trong các sự kiện xã hội trong báo 
chí địa phương chúng ta có thể thấy nó được tường trình rằng ¿he 
@uest 's šuper 6ƒ ice cream was followed by a gemle swim (bữa ăn đêm 
bằng kem của khách được tiếp theo bằng một cuộc bơi nhẹ). Chúng ta 
có thể sắp xếp lại trật tự của nó như là ¿n the evening the guestS afe ice 
cream and then swam gemtly (vào buổi tối, các vị khách ăn kem và sau 
đó đi bơi nhẹ). Đáng chú ý là sự tường trình được tạo lời lại không tốt 
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hơn và cũng không tồi hơn; nhưng rõ ràng là nó khác. Hai cách diễn 


đạt được phân tích trong Hình 10-2. 


(1) Phương thức tương thích 


ín the the đe ice swưm | gemly 
€Vehing | @iests Cr€ani 
Chức | CC:tg | TT: QT: T QT:vc | CC: pc 
năng HT Wc ĐT 
Lớp | Cú đoạn | cụm cụm cụm 


trạng 
từ 


(2) Phương thức ẩn dụ 


the Super |ice 
@estš`_ |øj Crean 


tham thể Bị đồng nhất 
thể/ Giá trị 


was/ollowed by |a_ [eemle 


SM0n | 


QT: qh tham thể Đồng nhất 
(chu cảnh: thời thể/biểu hiện 
gian/ đồng nhất 
thể 


Lớp  |cụm danh từ cụm danh từ 

Chức Bồ Chính 
năng, tố/Sự vật 
(trong 

cụm từ) 


Hình 10-2 So sánh ngôn từ tương thích và ngôn từ ẩn dụ 
Trong cách diễn đạt thứ hai : 


(¡)_ quá trình eafng (an) và chủ cảnh im (he evening (vào buổi tối) đã được 
hoà quyện thành danh từ su/;er (bữa ăn cuối ngày) đóng chức năng 
Chính tố/Sự vật trong cụm danh từ đóng chức năng Bị đồng nhất thể; 

(H) các tham thể the gwesfs (các vị khách) và ice cream (kem) bị bao để 
đóng chức năng Bồ tố/yếu tố Chỉ trỏ: Sở hữu và (b) Bồ tố/Hậu bổ tố: 
Đồng vị ngữ trong cụm danh từ; 

(i1) quá trình suửnning (bơi) được nhập mã như là danh từ swi (sự bơi) 
đóng chức nang Chính tố/Sự vật trong cụm danh từ đóng chức năng 
Đồng nhất thể 

(V) chu cảnh genr!y (nhẹ) được nhập mã như là một Bồ tố/Tính ngữ trong 
cụm đanh từ; và 

(V) chu cảnh :hen (sau đó) được nhập mã như là một cụm động từ w4s 
followed by (được tiếp theo bởi) đóng chức năng là quá trình quan hệ 
thuộc kiểu chu cảnh/đồng nhất. 


Mặc dù tất cả những yếu tố này vẻ nguồn gốc đều có tính ẩn dụ, 
theo nét nghĩa trong đó chúng ta sử dụng thuật ngữ, mỗi yếu tố xem 
xét chính chúng đều được thể hiện hoàn toàn tự nhiên: chúng ta nói we 
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had supper there (chúng tôi ăn bữa ăn cuối ngày ở đó) chứ không nói 
we ate there in the evening (chúng tôi ăn ở đó vào buổi tối); chu cảnh 
thường được nhập mã thành quá trình như ƒollowing — xem Chương 5. 
Mục 5.4; và đ genrle swim dường như có thể dự đoán được về mặt 
ngôn ngữ sau bữa ăn cuối ngày bằng kem như nó được thể hiện trong 
thế giới thực tại. Ấy thế nhưng hiệu quả tổng thể lại khá không tự 
nhiên — không tự nhiên như hình thức hoàn toàn tương thích. 

Dường như là, trong hầu hết các kiểu ngôn bản, cả nói và viết, 
chúng ta có xu hướng hoạt động ở một nơi nào đó giữa hai thái cực 
này. Một cái gì đó hoàn toàn tương thích thì lại có thể nghe như * bằng 
phẳng' (flaU); trong khi những gì hoàn toàn không tương thích tì lại 
dường như là giả tạo và không thực. 


10.3.2 Thể hiện các hình thức ẩn dụ 

Chúng ta thể hiện các phương thức diễn đạt 'không tương thích" 
trong phân tích như thế nào? Theo nguyên tắc, chúng ta có thể đối xử 
các cách diễn đạt ẩn dụ theo một trong hai cách, hoặc (1) xem chúng 
trên giá trị bề mặt của chúng, hoặc (2) giải thích chúng theo hình thức 
tương thích của chúng. Ví dụ, chúng ta có thể phân tích rhe fifih day 
saw them at the summứt (ngày thứ năm chứng kiến họ ở trên đỉnh) 
hoặc như trong Hình 10-3(a) hoặc như trong Hình 10-3(b). 


The fth day | saw [?hem [at the sunmat | 
Cảm thể |Quá trình: cảm quan |Hiện tượng |Chu cảnh: địa điểm  ] 


Hình 10-3(a) Phân tích hình thức ẩn dụ 


They arrived | at the suunmit | on the /flth day 
Hành thể uá trình: vật chất _ |Chu cảnh: địa điểm _ | Chu cảnh: thời gian 
(Họ lên đến đỉnh vào ngày thứ năm) 


Hình 10-3(b) Phân tích hình thức tái tạo lời tương thích 


Cả hai cách phân tích đều không thoả mãn. Cách phân tích thứ 
nhất bỏ qua thực tế rằng 0he fÿfh day saw' them chắc chắn là không 
tương thích; nó không phải là một quá trình bình thường như Äƒ4ry 
saw' something, và a day không phải là một thực thể có ý thức. Cách 
phân tích thứ hai bỏ qua thực tế rằng cái được phân tích không phải là 
cái người nói, hay người nghe nói. Trong thực tế họ không nói fey 
arrived at the summit on the fƒth day mà họ hoàn toàn có thể lựa chọn 
nếu muốn. 
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Có thể kết hợp hai cách phân tích thành một cách thể hiện đơn lẻ, 
như trong Hình 10-4. 


'On the fƒth dạy ` '@I the juupMAE” | larrived" 
Chu cảnh: tham thể Chu cảnh: Quá trình 
thời gian Hành thể địa điểm vật chất 
the fƒth day Em them [ át the suannut 

tham thể qt:t thân | tham thể Chu cảnh: 

Cảm thể trị giác Hiện tượng | địa điểm 


Hình 10-4 Hai cách phân tích được kết hợp lại 


Thủ pháp phân tích ở đây là khớp nối các thành phần theo chiều 
thẳng đứng càng sát nhau càng tốt, vì ba lí do: (¡) để làm nổi bật sự 
tương phản trong chức năng ngôn ngữ; (ii) để chỉ ra xem ở đâu có ẩn 
dụ ngữ pháp: và (iii) để gợi ra các lí do giải thích cho việc lựa chọn 
hình thức ẩn dụ. Ví dụ, ở đây chúng ta có thể thấy rằng (¡) the fiƒth day 
tương thích với chu cảnh chỉ Thời gian, về mặt ẩn dụ là Cảm thể; (ii) 
saw' có thể là một ẩn dụ từ vựng, bởi vì nó không xuất hiện trong hình 
thức tương thích; và (iii) một lí do để chọn phương thức ẩn dụ có thể là 
để biến thành phần chỉ thời gian trở thành Đề ngữ không đánh dấu — 
không có cách nào khác để thực hiện việc làm này. Tất nhiên, viết 
những từ như 'quá trình. tham thể, chu cảnh" là việc làm không cần 
thiết, bởi vì chúng được hàm ẩn một cách rõ nét bằng việc mô tả các 
chức năng; nếu chúng ta làm như vậy, thì nó chỉ thuần tuý là để làm rõ 
hơn một khía cạnh cụ thể của ẩn dụ. Sử dụng cùng thủ thuật, nhưng lần 
này lại lược bỏ tên gọi khái quát của chúng, chúng ta có thể thể hiện 
cú trong Hình 10-2 như là một sơ đồ đơn lẻ trong Hình 10-5. 


then” 


the Tce creaim "| 'and' 'gemly" 'siU4/0ˆ 

I(@8fS ˆ 

HT | ĐT QT: ve 
the SHJJ)€F ØƑ ice cream |was followed s0 
|;rews' by 

cụm danh từ cụm động từ _ |cụm danh từ. 

Bồtố/  |Chínhtố Bồ tố/ Bỏ Chính 
Định tố: Hậu bổ tố/Tính |tố/Sự vật 
Sở hữu tố: Đồng Ingữ 

vị ngữ _ 


(Các vị khách ăn kem vào buổi tối và sau đó (họ) đi bơi nhẹ) 


Hình 10-5 Phân tích kết hợp của Hình 10-2 
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Không có đường ranh giới rõ ràng nào để phân biệt giữa hình thức 
tương thích và hình thức không tương thích. Phần lớn lịch sử của mọ: 
ngôn ngữ là lịch sử phi ẩn dụ hóa (demetaphorizing): các cách diễn dạ: 
bắt đầu như là những ẩn dụ cuối cùng mất đi đặc điểm ẩn dụ của 
chúng. Một lần nữa, hiện tượng này thể hiện rõ ràng nhất đối với ẩn dư 
từ vựng: không một ai hiện nay lại cho từ sowzce (nguồn) là một hình 
thức ẩn dụ, trong the souwce øƒ trouble (nguồn gốc của sự phiển 
muộn); hoặc đream (nằm mơ) trong Ï wouldn 1 dream øƒ telling hìm 
(tôi không nghĩ [mơ] về việc bảo anh ấy); hoặc barier trong 
barrier' to out tmderstanding (Không có cản trở nào đối với sự hiểu 
biết của chúng ta). Nhưng cũng có những trường hợp tương tự trong 
ngữ pháp. 

Chúng tôi đã đề cập trong Chương 5, Mục 5.6.2, một tập hợp các 
cách điển đạt như have ø bath (tắm), do a danece (khiêu vũ/nhây). 
make a mistake (mắc lỗi), nơi mà động từ thuần túy diễn đạt thực tế 
rằng một quá trình nao đó xảy ra, và chứa đựng các phạm trù của 
động từ như thì, cực. và v.v., trong khi chính quá trình lại được mã 
hiệu hóa bằng một cụm danh từ đóng chức năng Cương vực. Toàn bộ 
tập hợp các cách diễn đạt này thực sự là không tương thích. Lớp các 
cách diễn đạt khác khong được đẻ cập trước đó cũng như vậy. Chúng 
được minh họa bằng các ví dụ she has brown eyes (cô ấy có cặp mắt 
màu nâu), ñe hay đ bro&en wrist (anh ta có một cổ tay bị vỡ), nơi mà 
các hình thức tương thích sẽ là her eyes are broww (đôi mắt của cô ta 
màu nâu), và Júš wzzs/ iš broken (cổ tay của anh ta bị vỡ). Có thể thể 
hiện chúng như là những cách điển đạt ẩn dụ theo cách bình thường. 
như trong Hình 10-6. Những trường hợp khác của lớp khái quát này là 
she enjoys excellem health (cô äy có (thưởng thức) sức khỏe tuyệt điệu 
[cô ấy rất khỏe]), he wzes good bookx (anh ấy viết những cuôn sách 
hay) (“những cuốn sách anh ấy viết là hay", hoặc "anh ta viết sách, mà 
những cuốn sách ấy hay"), we self bargains (chúng tôi bán đi những sự 
mà cả) ('những thứ chúng tôi bán đều rẻ mạt). 

Nhưng những ẩn dụ này đã trở thành một phần của hệ thống tiếng 
Anh; bây giờ chúng là những hình thức nhập mã không đánh dấu cho 
các kiểu quá trình cụ thể này. Đối với hầu hết các mục đích, điều 
dường như không có thể là người ta sẽ phải tính đến đặc điểm ẩn dụ 
của chúng trong khi phân tích một ngôn bản. Ấy thế nhưng các hình 
thức tương thích rõ ràng tồn tại trong ngôn ngữ, vì vậy có một nét 
nghĩa trong đó việc sử dụng mọt hình thức ẩn dụ thực sự thể hiệ 
lựa chọn, thậm chí bây giờ nó là sự lựa chọn không đánh dấu điện đạt 
quá trình đang thảo luận. Thực hiện cách phân tích theo kiểu này gợi 
ra các lí đo tại sao mâu thức đã được tiến hoá như nó có: trong (a) 
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dance có thể định tính hoá hoặc định lượng hóa nhưng vẫn xuất hiện 
đưới tiêu điểm không đánh dấu: trong khi (b) she có thể đóng chức 
năng Chủ ngữ và Đề ngữ không đánh dấu. 


1io nhảy (khiêu vũ) theo kiểu Hungari 


| they 'danced 'ín lÏungarian style} 
Ứng thể Quá trình hành vi Phong cách: so sánh 
cụm đanh từ cụm động từ cú đoạn 


did da | Hungarian dance 
Quá trình: ve | Cương vực 
cụm động từ__| cụm danh từ 


[ Hành thể 
cụm danh từ 


Bồ tố/ Chính tố/Sự vật 
Phân loại tố 
Ho nhảy một điệu nhảy Hungari 
Đói mắt của cô ta màu nâu 
“hết ey€S ˆ 'đr€ ˆ 'brownn ` 
Đương thể Quan hè (Sâu/Định tính) Thuộc tính 
SỈte hay brown. €yes 
Đương thể Quan hệ (Sở hữu/ | Thuộc tính 


Định tính) 
cụm đanh từ cụm động từ cụm danh từ 
[ Bồ tố/Tính ngữ _| Chính tố/Sự vật 


Cô ta có đôi mắt màu nâu 


Hình 10-6 Hai ẩn dụ chuyển tác được thuần hóa. 


Trong một số trường hợp chúng ta có thể thiết lập một chuỗi những 
sự giải thích bất đầu từ cú đang giải thích đến một thành phần nào đó 
chúng ta có thể cho là hình thức tương thích. Có một ví dụ về hình 
thức này trong Phụ lục dưới đây (bước 2, và Hình A-3): #ow' siwer 
needy to have love (bây giờ bạc cần phải có tình yêu). Như nó được thể 
hiện, đây là quá trình quan hệ sở hữu với s/wer đóng chức năng Đương 
thể còn /ove đóng chức năng Thuộc tính. Giải thích ẩn dụ có thể bao 
gồm các bước sau: (¡) siwer needy to receive love (bạc cần phải nhận 
được tình yêu), quá trình vật chất với s¿er đóng chức năng Hành thể, 
/ove đóng chức năng Đích thể; (ii) siưer needs to be given love (bạc 
cần phải được trao cho tình yêu), quá trình vật chất với siuer đóng 
chức năng Lợi thể, /ove đóng chức năng Đích thể; (1) siver needs to 
bể loved (bạc cần phải được yêu), quá trình tính thần, với s¿her đóng 
chức năng Hiện tượng và đặc điểm có ý thức ngầm ẩn 'bởi con người" 
(by people). Đối với hầu hết các mục đích, có đủ để thiết lập hai cách 
thể hiện ở bên ngoài, mặc dù đôi khi lần theo mối quan hệ ẩn dụ đầy 
đủ có họ hàng với nhau là việc làm đáng quan tâm. 
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Dưới đây là một số ví dụ khác để gợi ra sự đa dạng của ẩn dụ ở 
bình diện tư tưởng. Trong mỗi trường hợp (a) là một hình thức được 
tìm thấy trong ngôn bản, (b)là một hình thức tương thích được gợi ý. 
Trong nhiều trường hợp, một số sự di chuyển được thực hiện đồng thời 


với nhau, và những hình thức trung gian có thể được phái sinh. 


(a) Ì havent had a beneit oƒ yow 
experiehice 

(b) Unfortuuately Ï havent experieuced 
đy mich đ$ yot 


(a) He has a confortable income, 
(b) His ineome is large enough for lim to 
be able to liue comforlably. 


(a) Two pupils use thei access to thẻ 
school '$ comipter to probe Ì1š šeCrets 


(b) Two pupils were able to reach the 
school's comipter and managed in this 
wdy to probe iI$ s€CF€t5. 


(a) Advances iủ techuology are speeding 
tp the writing ðƒ businesš progralns. 

(b) Because techuology is geHing better 
people can wrie buSimess programs 
Jaster. 


(a) These 4Wjiculiies necessiated the 
allocation øƒ one extra packer. 

(b) Becatse these tasks are djJficult they 
needed to allocate one extra packer. 


(a) To add alcohol impairment to the 
problei 6ƒ inexperiehce i$ an invifation 
to diS45t6F. 

(b) Jƒ someonue who has not had much 
experience iš dlso bmnpaired by alcohol 
sowething disastFous may Ìapppeui 


(a) The tracks oƒfer a range øƒ walks oƒ 
varving length 

(b) One can wdlk along djfferent tracks 
ép by sfep. 


(a) Mình không được hưởng kinh nghiệm của 
bạn. 

(b) Thât không may là mình không có nhiều 
kinh nghiệm như bạn. 


(a) Anh ta có thu nhập thoái mái. 
{b) Thu nhập của anh ta đú lớn để có thể sống 
một cách thoải mái. 


(4) Hai học xinh sử dụng cách tiếp cận của 
chúng vào máy tính của nhà trường để dò bí 
mật. 

(b) Hai học sinh có khá năng tiếp cận được với 
máy tính của nhà trường và bằng cách này đã 
dự định dò bí mặt. 


(a) Những tiến bộ trong công nghệ đang thúc 
đẩy việc viết chương trình kinh doanh. 

(b) Bởi vì công nghệ đang ngày càng tốt hơn 
nên người ta có thể viết chương trình kinh 
doanh tốt hơn. 


(a) Những khó khăn này đồi hỏi phải phân thêm 
một người đóng gói nữa. 

(b) Bởi vì những công việc này khó khăn cho. 
nên họ cẩn phái phân thêm một người đồng gói 
nữa. 


(4) Bổ sung thêm sự tổn thương của rượu vào 
vấn để thiếu kinh nghiệm là con đường dẫn đến 
tại họa. 

(b) Nếu một người nào đó khỏng có nhiều kinh 
nghiệm lại bị tổn thương bởi rượu thì tai họa có 
thể Xảy ra. 


(a) Các con đường tạo ra một phạm vì di bộ 
thuộc nhiều đô dài khác nhau. 
(b) Người ta có thể đi bộ trên các con đường 
khác nhau theo từng bước một. 
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Chúng ta hãy theo đõi một trong những ví dụ này từng bước một (Hình 
10-7) 


ddvances in technology - | are speeding up lrhie writing øƒ busiess 
N 212.120) 
Hành thể Quá trình: vật chất | Đích thể 
cụm danh từ cụm động từ cụm danh từ 
Sự vất - |Hậu bổ tố Sự vật Hậu bỏ tố 
IĐịa điểm Dung môi 
(trừu tượng) 


tiền bộ trong công nghẻ đang thúc đây việc viết các chương trình kinh doanh 


dd dHC@S tH re making | the writing öƑ 
tcchnology ĐMSI1I@S§ DFOSFdH13 
Tạo thuộc tính |Quá trình: Đương thê/Dung môi 
thẻ/TIác nhân — |định tính 


tiền bộ trong công nghệ làm cho việc viết các chương trình kinh doanh nhanh hơn 
bulsiness | ƒaster 
DFO8FdIS 


ludYdnices tì lo wrtte 


lrechneloey. 


Khởi thể QT: œ Đích thể [Phong cách: 
âykhiến. vật chất Iphẩầm chất 


tiên bộ trong công IF giúp người ta viết các chương trình kinh doanh nhanh hơn 


becaitse| technology| is people | are (becoming) | business faster 
@lvancing qb[e to write_ | programs 


*Ê'4®———————-————_— (Ú 


Hành thể QT: vc | HT QT: ve Đích thể |Phong cách 
(biến thái) chất lượn; 
bởi vì công nghẻ đang tiến bộ cho nên người ta có thể viết các chương trình kinh 


doanh nhanh hơn 
becatse| technology ƒaster 
Thuộc | Hành | QT: vc 


Đương GI QT: Phong cách 
định tính| tính | thể_ | biến thái chất lượn; 


bởi vì công nghệ đang tiến bộ đản lên cho nên người ta có thể viết được các chương 
trình kinh doanh nhanh hơn 


lcnabline 


buSiness 
DỊ'08rds 


are able 
1Ø \rite 


better | people 


œ 
Đích thể 


Hình 10-7 Phân tích ẩn dụ chuyển tác từng bước một 


10.3.3. Ngòn ngữ nói và ngôn ngữ viết 

Có lẽ nhân tố có xu hướng quyết định nhất phạm vi của ẩn dụ 
trong ngữ pháp ngôn bản là việc liệu ngôn bản đó là văn viết hay văn 
nói; lời nói và chữ viết khác nhau về mẫu thức sử dụng ẩn dụ. Lí do là 
vì chúng có các cách tạo dựng ý nghĩa phức tạp khác nhau. 

Có thể giả định rằng ẩn dụ, trong khi không mang giá trị về mặt cố 
hữu, nhưng lại rất phức tạp. Cách nói không có tính ẩn dụ thường là 
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cách nói đơn giản nhất. Lí tưởng được công nhận về kiểu 'tiếng Anh 
đơn giản, dễ hiểu” thường dường như hàm chỉ một cái gì đó mà nhìn 
chung chúng ta gọi là các hình thức tương thích. Nhưng khái niệm 
*đơn giản và dễ hiểu chính nó lại không đơn giản và dễ hiểu một chút 
nào. Ví dụ, bất kì cái gì tiếp cận ngôn ngữ kĩ thuật cũng đều có xu 
hướng trở nên phức tạp hơn nếu người ta cố gắng 'đơn giản hóa` nó 
bằng cách bỏ ẩn dụ đi. Chúng ta hãy thực hiện một phép thử bằng cách 
xây dựng một biến thể tương thích của cú breaking dixtanee increases 
more rapidly at high speed (phá khoảng cách tăng nhanh hơn ở tốc độ 
cao hơn). 

Cách giải thích ở đây là cách có hơn một kiểu phức tạp. Về điển 
hình, ngôn ngữ viết trở nên phức tạp bảng việc tạo độ đậm đặc về mặt 
từ vựng: nó gói chặt một số lớn các đơn vị từ vựng trong cú; trong khi 
ngôn ngữ nói trở nên phức tạp bằng việc tạo sự phức tạp vẻ mặt ngữ 
pháp: nó tạo ra các cú phức chỉ tiết từ quan hệ đồng đẳng (parataxis) 
và quan hệ phụ thuộc (hypotaxiX). 

Chúng ta hãy xét câu sau, trích từ the Horizon Book of Ralways, 
trang 74-75: 


In bridging river vdlleys, the early Để bắc cấu qua các thung lũng của dòng 
engineers built: many notable sông. những người kĩ sư trước kia đã xây dựng 
másonry viadducls 6ƒ, munerous nhiều chiếc cảu cạn bằng đá đáng chú ý có 
arches. các hình vòm khác nhau. 


Cú phức và phân tích chuyển tác được trình bày trong Hình 10-8 


im[ bridging| rher valleys | the early buult many noiiceable viddicts 
€HgiHeers ØƒYarious arches 
* œ 
QT: Đích thể Hành thể | Quá trình: Đích thể 
vật chất 


vật chất 


Hình 10-8 Một ví dụ về mật độ từ vựng cao 


Để đo mật độ từ vựng, chúng ta chỉ việc phân số lượng các đơn vị 
từ vựng ra thành các cú. Ví dụ trên có mười một đơn vị từ vựng, và hai 
cú; do đó mật độ từ vựng trên một cú là 5.5. Lưu ý rằng cấu trúc ngữ 
pháp của cú phức nói chung và của từng cú thành viên nói riêng là khá 
đơn giản. : 

Bây giờ chúng ta hãy tạo lại lời của cú phức này theo hình thức 
điển hình với ngôn ngữ nói hơn. Nếu chúng ta giữ lại số lượng đơn vị 
từ vựng tương đương, như tạo lại lời theo hình thức ngôn ngữ nói tự 
nhiên hơn, thì chúng ta có thể có đoạn ngôn đại loại như sau: 


BÊN NGOÀI CÚ: CÁC PHƯƠNG THỨC THỂ HIỆN ẨN DỤ. 553 


Tạ the ednly days wehen engineers haá Ngày trước khi các kĩ sư phải xây cầu qua 
to make a bytdee across a valley and thung lũng và thung lũng lại có một con 
the valley had a rher flowing thiougj: — sông chảy qua. họ thường xây những chiếc 
ú, they oflen built vidduers. which cầu cạn được tạo dựng bằng đá và có các 
were constructed 6ƒ masonry and had đường vòm khác nhau trong chúng: và 
nhiều trong số những đường vòm đó đã trở 


10nĂerous arChes in them; and man 
nên đáng chú ý. 


Øƒ these WadWets becaie noliceable 
Ở dây cấu trúc của cú phức là 


1*BI^1*2^ Iœơ ^ lơ*B1 ^lœB* 2^ *2 

Bây giờ có sáu cú được liên hệ với nhau vẻ mặt ngữ pháp chứ 
không phải là hai. Tổng số các đơn vị từ vựng lên đến mười bảy, chủ 
yếu là vì có một vài hiện tượng lặp lại: nhưng bởi vì có sáu cú, cho nên 
mật độ từ vựng giảm xuống còn ba trên một cú. 

Nói theo cách khác, ngôn bản viết phức tạp hơn về mật độ các đơn 
vị từ vựng, trong khi ngôn bản nói lại phức tạp về ngữ pháp. Do vậy, 
các đơn vị từ vựng trong ngôn bản viết có số lượng cú ít hơn; nhưng rõ 
ràng là vẫn có một phần của cấu trúc ngữ pháp tổng thể — cái thường 
xảy ra là chúng được gộp vào trong các cụm danh từ. Cụm danh từ là 
nguồn lực chính yếu được ngữ pháp sử dụng để đóng gói các đơn vị từ 
vựng ở mật độ cao. Một ví dụ vẻ hiện tượng này được thể hiện trong 
Hình 10-9. Ở đây các mối quan hệ được diễn đạt bằng cú trong ngôn 
ngữ nói (the viaduets were constructed oƒ masonry and had numerois 
arches in them) được diền đạt bằng cụm danh từ (masonry viaduets øƑ 
nưterows arches). Cú phức được thay thế bằng cụm danh từ. 


many | notable | masonry | viaducls| oƒ | numerow | arches ] 
Số đếm | Tính ngữ | Phân loại tố|_ Sự vật | Ì | 
Vị 


Hình 10-9 Cụm danh từ có mật độ từ vựng cao 


Trong ngôn ngữ nói, nội dung tư tưởng được được kết nối lỏng lẻo, 
nhưng trong các mâu thức cú có thể rất phức tạp trong khi di chuyển: 
sự phức tạp có tính động — chúng ta có thể xem nó theo những sự di 
chuyển của điệu khiêu vũ. Trong ngôn ngữ viết, các mẫu thức cú điển 
hình là khá đơn giản; nhưng nội dung tư tưởng lại được nén chặt trong 
các cấu trúc của cụm danh từ: ở đây sự phức tạp tĩnh tại hơn — có lẽ 
rõ ràng hơn. Cần phải làm rõ rằng đây là những xu thế khái quát; 
không phải tất cả các trường hợp cụ thể đều phù hợp. Nhưng chúng 
thực sự làm rõ đặc điểm cơ bản của mối quan hệ giữa hình thức của 
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ngôn ngữ. Và chính sự phức tạp của ngôn ngữ viết lại chứa đựng hiện 
tượng ẩn dụ ngữ pháp. 


10.3.4. Ấn dụ ở bình diện tư tưởng và danh hóa 

Ví dụ được thảo luận ở mục trên liên quan đến một quá trình vật 
chất thuộc kiểu cụ thể, đó là, quá trình xây dựng những chiếc cầu cạn. 
Ví dụ này được lấy trong một cuốn sách được viết ra để đọc cho trẻ em 
nghe. Trong ví dụ này có ẩn dụ ngữ pháp: ví dụ, early engi»cera 
(những người kĩ sư trước kia), nofable viaducrs (những chiếc cầu cạn 
nổi tiếng); nhưng không nhiều. Dưới đây là một ví dụ được lấy từ một 
ngôn bản do người lớn viết để so sánh: 


The argumem to the conrarv is Lập luận ngược lại về cơ bản liên quan 
basically an appeal to the lack oöƒ đến việc thiểu đồng nghĩa trong ngôn ngữ 
SWHONYINY in mental laniguage tỉnh thần. 


Đây là cú quan hệ đồng nhất, có cấu trúc BĐNT/GT ^ ĐNT/BH. 
Mật độ từ vựng là 8 (8 đơn vị từ vựng trên một cú). Chúng ta có thể tạo 
lại từ ngữ của nó như sau: 


1n order to argue thất {this} lv not số - Để lập luận rằng điều này không phải là 
[he] sunply pouus out that there are như vậy [ông] chỉ ra ràng không có từ 
HO §VHOHY0S ÌI ental ldNgudage đồng nghĩa nào trong ngôn ngữ tỉnh thần. 


Ví dụ này có bốn cú * ng P'B dư œ'j., với 
trong chúng; mật độ từ vựng là 1.5. 

Ngôn bản gốc có hai cụm danh từ: 0e argiứment to the contrdry và 
an appeadl to the lạck ðƒƑ synonymy in memal langutaee: và cả hai đều 
có ẩn dụ ngữ pháp. Cú hiện hữu phủ định 0here are no šynonyni được 
danh hóa thành cụm danh từ fhe lack øƒ synonymy; cú phức phóng 
chiếu /heJ poi ott that there are nó synonyms được danh hóa (qua 
(he] appealy to the lack øƒ...) bằng cụm an appeal to the lack oƒ 
synonymy; cú (thix} is not được danh hóa bằng cowrary, và cú phức 
phóng chiếu 0ø argue that ... not được danh hóa (thông qua fø đrgue to 
the conrary). Như thường lệ: có những cách khác để “mở gói" 
(unpacking) những ẩn dụ này; nhưng bất kì cách tạo lời tương thích 
hơn nào được thiết lập, khi nó được tạo lời lại hình thức ẩn dụ khởi đầu 
của nó, thì nó cũng sẽ chủ yếu bao gồm việc biến các cú thành các 
cụm danh từ. 

Danh hóa là một nguồn lực đơn lẻ mạnh mẽ nhất để tạo ẩn dụ ngữ 
pháp. Bằng phương tiện này, các quá trình (tạo lời tương thích bằng 
các động từ) và các đặc tính (tạo lời tương thích bằng các tính từ) được 


áu đơn vị từ vựng 
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tạo lời lại thông qua ẩn dụ thành các danh từ; thay vì đóng chức năng 
là Quá trình hay Thuộc tính trong cú, chúng đóng chức năng Sự vật 
trong cụm đanh từ. Do đó, từ những ví dụ đã dẫn ở Mục 2 ở trên chúng. 
ta CỐ: 


is Impdairedl by alcohol alcohol ipairment 

they allocate an exIra packer the allocation øƒ an eXtra packer 
some shorter, some longer Øƒvarying length 

they were able to reach the compiter thetr aCCess f0 the COmijpiter 
technology is geing berrer qảvances In technology 


Thế thì điều gì xảy ra đối với những 'sự vật" (things) ban đầu? 
Chúng bị thay thế bằng những sự vật ẩn dụ, và vì vậy bị giảm thiểu 
xuống thành các thành phần bổ nghĩa: afcohol trở thành Phân loại tố 
của amenf; the computer trở thành one extra packer, và 
technology trở thành các cú đoạn lần lượt đóng chức năng Hậu bổ tố 
allocation và ad\'ances. 

Kiểu ẩn dụ danh hóa này có lẽ lúc đầu đã tiến hóa trong các ngữ 
vực khoa học kĩ thuật, nơi mà nó đóng hai chức năng: một mặt nó làm 
cho người ta có thể tạo dựng được các tầng bậc của thuật ngữ kĩ thuật, 
mặt khác nó làm cho người ta có thể phát triển lập luận trong ngôn bản 
theo từng bước một, dùng các đoạn văn phức tạp được “gói chặt” trong 
cụm danh từ làm Đề ngữ. Sau cùng nó đã đi vào hầu hết các biến thể 
khác trong ngôn bản của những người trưởng thành. Tuy nhiên, nó đã 
mất đi rất nhiều lí do tồn tại (raison d'être) của nó và có xu hướng trở 
thành một biểu hiện của uy tín và quyền lực. Lưu ý rằng khi các mẫu 
thức cú được thay thế bằng các mẫu thức cụm danh từ, thì một số 
thông tin bị mất: ví dụ, cấu trúc Phân loại tố + Sự vật afcohol 
impairment không có biểu hiện nào chỉ ra mối quan hệ ngữ nghĩa nào 
giữa chúng và có thể có họ hàng với cấu trúc ølcohol impairs (alcohol 
đóng chức năng Hành thể), alcohol is impaired (aleohol đóng chức 
năng Đích thể), và có thể với các hình thể chuyển tác khác nữa. Có thể 
người viết biết chính xác nó có nghĩa là gì; nhưng người đọc thì có thể 
lại không biết; và vì vậy kiểu ngôn bản có nhiều ẩn dụ này có xu 
hướng tách biệt các chuyên gia với những người bình thường. 

Người ta có thể phân tích ẩn dụ ngữ pháp xa được đến đâu? Có thể 
không có câu trả lời khái quát có giá trị nào; nó phụ thuộc vào cái gì 
người ta muốn đạt được. Trong ví dụ đầu tiên của chúng tôi, he fƒ?h 
day saw' them at the sưmmit (ngày thứ năm chứng kiến họ ở trên đỉnh) 
có một sự căng thẳng rõ ràng giữa đay đóng chức năng Cảm thể và 
xaw đóng chức năng Quá trình tỉnh thân cần phải giải thích. Nhưng 
trong hầu hết các trường hợp của ngôn bản hiện đại chỉ khi chúng ta 
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bát đầu phân tích thì chúng ta mới ý thức được trong đó có ẩn dụ ngữ 
pháp. Điểm quan trọng ở đây là, một đoạn từ ngữ ẩn dụ có một bình 
diện ý nghĩa bổ sung: nó vừa có nghĩa 'ẩn dụ' vừa có nghĩa tương 
thích. Do đó, trở lại với acohol impairmenmr: ở đây là một danh từ đóng 
chức năng Sự vật, và do đó có vị thế của một thực thể tham gia vào 
một quá trình nào đó khác. Do đó không bị mất đặc điểm ngữ nghĩa 
riêng của nó như là một quá trình mà nó có bất chấp thực tế (by virtue 
of the fact) là nó được hiện thực hóa tương thích bằng một động từ; 
nhưng nó có một đặc điểm ngữ nghĩa bổ sung bằng việc biến thành 
danh từ. So sánh danh từ /¿¡uze (sự thất bại/bị hỏng) trong 


Engines oƒ the 36 class only Các đầu máy thuộc kiểu 36 chỉ có thể xuất 
appeared on thủs train in từnes oƒ hiện trên con tàu này vào những lúc hàng chất 
reduced  loading. or cngine bị giảm. hoặc đầu máy bị hỏng. 

/atlưe. 


— nơi mà hình thức tương thích hơn sẽ là whenever an enginex ƒailed 
(ở bất kì lúc nào đầu máy bị hỏng). Do đó, cho dù người ta có thể lựa 
chọn để phân tích ẩn dụ ở bình diện tư tưởng sâu (xa) đến đâu chăng 
nữa, thì phân tích từng trường hợp cụ thể như hiện trạng của nó cũng là 
một việc làm có tầm quan trọng. Một đặc điểm có ý nghĩa trong thế 
giới hiện đại của chúng ta là nó bao gồm phần lớn các thực thể được 
tạo dựng theo ẩn dụ, như œccess (tiếp cận), advøneces (những tiến bộ), 
allocation (sự phân bổ), impairmenr (sự tổn thương) và appeal (yêu 
cầu). 


10.4. Ẩn dụ ở bình diện liên nhân 

Ngữ pháp cũng cho phép những ẩn dụ thuộc bình diện liên nhân, 
trong khi diễn đạt thức và tình thái. Ví dụ về ẩn dụ tình thái được trình 
bày trong Chương 3 (xem Hình 3-17): 7 don believe that pudding 
ever will be cooked (tôi không tin rằng bánh pudding sẽ được nấu), nơi 
mà chúng tôi đã chỉ ra rằng 7 don ï believe đóng chức năng như là một 
cách diễn đạt tình thái, như nó có thể được chỉ ra bằng câu hỏi đính 
kèm wil ¡?, chứ không phải là do 7?. Ví dụ được đưa vào ở thời điểm 
đó để giải thích cấu trúc để ngữ; bây giờ chúng ta hãy trình bày cú này 
để làm rõ thành phần ẩn dụ trong cấu trúc tình thái của nó (Hình 10- 
10). 


10-4.1 Ấn dụ tình thái 

Đây là một ví dụ về một kiểu ẩn dụ liên nhân rất phổ biến, dựa vào 
mối quan hệ ngữ nghĩa của sự phóng chiếu. Trong kiểu ẩn dụ này quan 
điểm của người nói liên quan đến khả năng (xác suất) mà quan sát của 
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họ có giá trị được mã hiệu hóa không phải bảng một thành phần tình 
thái trong cú. đây thường là sự hiện thực hóa tương thích của nó, mà 
lại được hiện thực hóa bàng một cú phóng chiếu riêng biệt trong cú 
phức có quan hệ phụ thuộc. Hình thức ¡ probably ¡s so (nó có lẽ là 
như vậy) tương ứng với biến thể ẩn dụ của nó ƒ rhink iï iš so (tôi nghĩ 
nó là như vậy). với / rink là cú chính hay cú `anpha` œ. 


Có lẽ chiếc bánh pudding ấy sẽ không bao giờ được nấu. 


probably" "that ever: mm (be cooked" | 
|pnddins 
Tình thái: xác suất Chủ ngữ [Tình thái: Hữu định |Vị ngữ | 
thường lệ 


'Thức. phần Dư | 


Töi không tin ràng chiếc bánh pudding ấy sẽ được nấu. 
] Tưen ¡ — |believe that pưdding — |ever— |wilH—— [be cooked | 
ơ 


—* 
'Chủ ngữ Tế Hữu định 


Chủ |Hữu định [Vị ngữ 
ngữ 
'Thức lần Dư |hức 


Hình 10-10 Ẩn dụ liên nhân 


Lí do để xem nó như là một biến thể ẩn dụ là vì trong thực tế phán 
đoán không phải *I think” mà lại là 'ít is so". Thực tế này được chỉ ra 
trong phần câu hỏi đính kèm, nếu chúng ta thêm phần câu hỏi đính 
kèm vào cú 7 thủnk ¿'š going to rain (tôi nghĩ trời sắp sửa mưa) thì 
chúng ta có is 2 như trong 


1 thinh ít 'š going to raih, (su † 2 Tôi nghĩ trời sắp sửa mưa có phải không nhỉ? 


chứ không phải ¿on? /2 như trong ƒ thủnÀ ít š going to rain, don 1 l2. 
Nói theo cách khác, cú này là một biến thể của cú ¿ý probably going 
to raän (isn 1 (2) và không phải là thành phần tương đương ngôi thứ 
nhất của /ohn thinkš it'š going to rain thể hiện phán đoán *John 
thinks` và phần câu hỏi đính kèm là dđoesn ? he?). 


Trong thực tế có một phạm vi rộng lớn các biến thể để diễn đạt 
tình thái trong cú, một số cách diễn đạt có hình thức của cú phức. Nếu 
chúng ta giới hạn trước hết vào ý nghĩa 'khả năng/xác suất”, thì các 
phạm trù chính được thể hiện trong Bảng 10(1) dưới đây: 
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Bảng 10(1) Các cách diễn đạt khả năng/xác suất 


Pham trù Kiểu hiện thực hóa Ví dụ 
(1) Chủ quan 
(a) hiển ngôn |! thínk (tôi nghĩ), I?m certain|L think Mary knows (tôi nghĩ| 
(tôi chắc chắn), là Mary biết) 
(b) ẩn ngôn will (sẽ). mu¿st (phải) IMary TÌI khow' (Mary sẽ biết) 
(2) Khách quan 
(a) ẩn ngôn probably (có lê). certainly|Mary probably knows (Có lẽ 
: (chắc chắn) Mary biết) 
(b) hiển ngôn lirs 0ikely (có lẽ/có thể), 0r5|If 3 likely Mary knows (có lễ 


lcerrain (chắc chắn) là Mary biểU) 


Điều xảy ra ở đây là, để nhận định một cách hiển ngôn ràng khả 
năng xác suất có tính chủ quan. ngược lại, ở thái cực khác, khẳng định 
một cách hiển ngôn rằng khả năng xác suất có tính khách quan, t 
người nói giải thích phán đoán như là một kiểu phóng chiếu và nhập 
mã tính chủ quan (/ iznk), hoặc tính khách quan (¡r 's /i&ely), trong, cú 
phóng chiếu. (Có những hình thức trung gian giữa hiển ngôn và ẩn 
ngôn): chủ quan i4 my opinion (theo quan điểm của tôi), khách quan 
in all probability (trong tất cả các khả năng), ở đó tình thái được diễn 
đạt bằng một cú đoạn; đây là một đơn vị trung gian giữa đơn vị cú và 
đơn vị không phải là cú.) 

Bây giờ giả sử rằng Mary không biết, hay ít nhất chúng ta không 
nghĩ rằng cô ta biết. Bây giờ có hai khả năng cho từng hình thức “hiển 
ngôn” một: 


(1) Chủ quan 
1 thính Mary doesn knowll donf Tôi nghĩ Mary không biế/Tôi không 
think Mary knows. nghĩ Mary biết . 

(2) Khách quan 
1y Hikely Mary doesn't kuowfir isnr Có thể là Mary không biế/không thể là 
likely Mary khows. Mary biết. 


Ở đây, một quá trình ẩn dụ khác đã xảy ra; đó là việc biến đặc điểm 
phân cực thành cú chính (J don † thính, ít isn † likely). Trên bề mật: 
chúng không có nghĩa: không phải hành động nghĩ đang bị phủ định. 
và khả năng xác suất phủ định cũng không thể có được. Nhưng 'không 
nghĩ' (non-thought) và các khả năng xác suất phủ định không gây khó 
khăn lớn trong ngữ nghĩa của ngôn ngữ tự nhiên. Bởi vì tình thái được 
ngụy trang như là một phán đoán, cho nên việc nó thay thế gánh nặng 
ngữ nghĩa của yes (có) hay no (không) là lẽ dĩ nhiên. Hình 10-11 trình 
bày cách phân tích hai ví dụ này. 
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probably: Mary khows 
Tình thái Chủ ngữ | “hiện tại | know 
eị Hữu định | Vị ngữ 
Thức hần Dự 
ữ 424/0) likely — that Mary khows 
hộ >§ -] 
CNỊ "hiện tại' | seem| Bồ ngữ CN | “hiện tại" know 
te Hữu định | VN |] Hữu định Vị ngữ 
Thức |  phẩnDư Thức phần Dư 
Mary WOj TT khoye. 
Chủ ngữ | Hữu định/ Vị ngữ 
Tình thái/Cực. 
Thức | Phân dư 
*in my opinion "Mary doesn`L know 
| Chủ ngữ | Hữu định/Cực | Vị ngữ 
[ mức hân Dư —— ] 
1 — don? thuuk — Mary kHows 
[ ơ > 


Hữu định | Vị ngữ 


Chủ wữ| "hiện tại" know 
Hữu định Vị ngữ 


Thức phần Dư 


Hình 10-11 Phân tích các cách diễn đạt khả năng/xác suất 


10.4.2 Mô tả tiếp tình thái 

Thường không thể nói chính xác cách diễn đạt nào là và cách diễn 
đạt nào không phải là hình thức thể hiện tình thái ẩn dụ. Nhưng người 
nói chắc chắn có nhiều cách điển đạt quan điểm khác nhau — hay, có 
lẽ, có nhiều cách giấu thực tế khi họ bày tỏ quan điểm của mình; ví dụ: 


it is obvious that... rõ ràng rằng ... 
everyone ddimis that. mọi người đều công nhận rằng ... 
Ă stand§ to reason that .. điều ai cũng biết là... 


ứr wonld be foolish ro deny that... sẽ là ngủ ngốc nếu phủ nhận rằng.... 
the conclusion can hardly be - kết luận có thể khó tránh được là... 


axoided that. 
nó same person would' pretend không môt ai sẽ giả vờ rằng ... không 
tÍraf ... HOt 


Cohionsense (letermines that... lẽ thường quyết định rằng ... 

dit ahority on the subject are tất cả các nhà khoa học có thẩm quyền vẻ 

qgreed that... ngành học đều nhất trí rằng ... 

vow can 1 seriosly doubt that bạn không thể nghỉ ngờ một cách nghiêm 
túc rằng ... 


Lí do tại sao khu vực này của hệ thống ngữ nghĩa lại được chỉ tiế 
hóa cao về mặt ẩn dụ được tìm thấy trong chính bản chất của tình thái. 
Phần mô tả vấn tắt về tình thái được trình bày trong Chương 4, Mục 
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4.5; bây giờ vì chúng tôi đã giới thiệu khái niệm ẩn dụ ngữ pháp cho 
nên chúng tôi sẽ mô tả có hệ thống hơn một chút các đặc điểm chính 
của hệ thống tình thái. 

Tình thái liên quan đến khu vực ý nghĩa nằm giữa hai cực có và 
không — vị trí trung gian giữa cực khẳng định và cực phủ định. Cái 
mà tình thái hàm chỉ một cách cụ thể hơn sẽ phụ thuộc vào chức năng 
lời nói cơ bản của cú. (1) Nếu cú là một cú “thông tin` (một phán đoán, 
được hiện thực hóa tương thích bằng cú tuyên bố), điều này có nghĩa 
hoặc (¡) “hoặc có hoặc không); nghĩa là, 'có lẽ` (maybe); hoặc (ii) 'cả 
có cả không; nghĩa là, “thỉnh thoảng (sometimes); nói cách khác, nó 
có nghĩa là một mức độ khả năng xác suất hoặc mức độ thường lệ nào 
đó. (2) Nếu cú là cú thể hiện hàng hóa-&-dịch vụ (khiến nghị, không 
có hình thức tương thích trong ngữ pháp, nhưng theo mặc định chúng 
ta có thể đặc trưng hóa nó như là một cú cầu khiến); nó có nghĩa hoặc 
() 'được cần đến", có liên hệ với lời yêu cầu, hoặc (i¡) 'muốn", có liên 
hệ với lời mời; nói theo cách khác, nó có nghĩa là một mức độ nào đó 
về bổn phận hoặc ý muốn (inclination). Chúng tôi gọi kiểu (¡) là TÌNH 
THÁI (MODALISATION) và kiểu (ii) là BIẾN THÁI (MODULATION). Hệ 
thống này được trình bày trong Hình 10-12. 


{¡) khả năng xác suất (*may be" [có lẽ]) 
(1) tình thái =Í 
(kiểu cú (ii) thường lệ (sometimes [thỉnh thoảng]) 
kiểu *chỉ định") 
tình thái 
() bổn phận (*is wanted to [được cần đến]) 
(2) biến thái > 
(kiểu cú đi) ý muốn (wants to [muốn]) 
*cầu khiến") 


Hình 10-12 Hệ thống các kiểu tình thái 


Bốn kiểu được trình bày bằng hình thức biểu đồ trong Hình 10-13. 


Tình thái Biến thái 
kiểu cú `chỉ định" kiểu cú "cầu khiến" 
[xácsuấ] — [thườnglệ] khẳng định [bổn phận] [ý muốn] 
1U1S QL 


certainly/“ ¡tmust be alWayS required, đetermined 


probabiliy|  itwilbe  |usualÔly | supposed keen 


possibly \_ itmaybe // sometimes| - allowed willing 
it ISRÌL phủ định don”U 


Hình 10-13 Sơ đồ trình bày mối quan hệ của tình thái với cực và thức 
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Lưu ý rằng biến thái chỉ phạm trù ngữ nghĩa của những lời đề nghị; 
nhưng tất cả những ý nghĩa tình thái đều được hiện thực hóa bằng cú 
chỉ định (nghĩa là, chúng hiện thực hóa như thể chúng là những phán 
đoán). Do đó, cú cầu khiến go home! (Đi về nhà đi!); khi được biến 
thái, trở thành cú chỉ định you mwstf go home! (Bạn phải đi về nhà!) 
(Trong ngữ nghĩa triết học, khả năng xác suất được gọi là tình thái 
"tiểm thức" (epistemic modality) còn tình thái và bổn phận được gọi là 
tình thái 'chức phận" (deontic). Về vị trí của can, be able ro (có thể) 
trong hệ thống, xin xem ở dưới.) 

Dưới đây là một ví dụ về bốn kiểu tình thái và biến thái: 


1i. [khảánâng There canT be many Không jhể có nhiều người làm chân 


xác suất]  candlestick-makers lefi. đèn nến nữa. 
1.ii. [thường HHỊ change there right in Nó sẽ thay đổi ở đó ngay trước mắt 
lệ] font öƒ yotr eyes. bạn. 
2.¡. [bổn The roads should pay for Ngành đường bộ phải tự trang trải 
phân] themselves, like the cho mình, giống như ngành đường 
raihvays. Sắt, 


2i ý mUỐN — Voyers won7f pay taxes any - Cử trì sẽ không trả thuế nữa. 
MIOF€. 


Như những ví dụ này đã chỉ ra, các tác tử tình thái có thể xuất hiện 
trong cả bốn kiểu (về danh mục đầy đủ các tác tử tình thái xin xem 
Bảng 4(3), Chương 4 ở trên). Cách sử dụng của chúng bị giới hạn vào 
ý nghĩa thường lệ và ý muốn nhiều hơn là vào ý nghĩa bổn phận và xác 
suất; nhưng như là một lớp từ, chúng chứa đựng tất cả các nét nghĩa 
này. Điều này làm rõ đặc điểm mà bốn kiểu tình thái này chung nhau: 
tất cả chúng đều là những mức độ phân cực khác nhau, các cách tạo 
dựng không gian ngữ nghĩa khác nhau giữa hai cực khẳng định và phủ 
định. 

Sự phân biệt cơ bản xác định từng kiểu tình thái được hiện thực 
hóa như thế nào là sự ĐỊNH HƯỚNG (ORIENTATION); nghĩa là, sự phân 
biệt giữa tình thái chủ quan và tình thái khách quan, và giữa các biến 
thể hiển ngôn và các biến thể ẩn ngôn được thảo luận (trong mối liên 
hệ với khả năng xác suất) ở mục trước. Hệ thống được trình bày trong 
Hình 10-14. Các biến thể này kết hợp với cả bốn kiểu tình thái, nhưng 
với những khoảng trống; ví dụ, không có các hình thức có hệ thống để 
biến hệ thống chủ quan trở thành hiển ngôn trong trường hợp của ý 
nghĩa thường lệ hoặc ý nghĩa mong muốn (nghĩa là, không có cách 
diễn đạt được mã hiệu hóa cho *l recognise i1 as 6sual that ... (tôi nhận 
ra nó như thường lệ rằng ...) hoặc *Ƒ undertake for... to ...` (Tôi đảm 
nhiệm đối với ... để ...). Đây là khoảng trống có hệ thống; những cách 
kết hợp cụ thể này thường thể hiện các phạm vi ngữ nghĩa nơi mà 
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người nói không thể áp đặt quyền lực một cách dễ dàng được. Các ví 
dụ về sự kết hợp định hướng và kết hợp vẻ kiểu loại được trình bày 
trong Bảng 10(2). 


[ chủ quan 
khách quan 
[ hiển ngôn 


Hình 10-14 Hệ thống định hướng trong tình thái 
Bảng 10(2) Tình thái: các ví dụ về 'kiểu loại và định hướng được kết hợp với nhau 


Định huớn; 


ẩn ngôn 


Chủ quan: Chủ quan: Khách quan: Khách quan: 
hiển ngôn ẩn ngôn ẩn ngôn ngôn 
Tình thái: frhink[inmy — MarylHEmow — Maryprobably iris litely that Mary 
khánăng  opiion}Aary - (Mary sẽ biế — kuows [inall khows 
xác suất khows probabilityJ IMary is likely fo] 
(mình nghĩ [theo (Mary có lẽ biết (có lẽ là Mary biết 
mình] Mary biết) [trong toàn bộ __ [Mary có khả năng]) 
khá năng]) 
Tình thái: Fred'll sit quite Fred wsually siis it usual for Fred to 
thường lệ quiet (Fred sẽ gu”le quiet it @wile quiet (ngồi rất 
k ngồi rất im lãng) (Fred thường im lặng là việc bình. 
ngồi rất im lặng) thường đối với Fred) 
Biến thái:  !wawohnto — John shouldgo John s supposed Ir's expected that John 
bổn phận  £Ø (John nên đi) to go (lohn được goes (người ta dự kiến 
(mình muốn cho là phải đi) rằng John đi) 
John đi) 
Biến thái: đJane 'll lielp Jane 's keen to 
ý muốn (Jane sẽ giúp) — ñefp (Jane nhiệt 


tình giúp) 

.. Tham biến thứ ba trong tình thái là GIÁ TRỊ (VALUE). Nó được gắn 
với việc đánh giá tình thái: cao, trung bình hoặc thấp. Nhưng giá trị 
này được tóm tắt trong Bảng 10(3) với các hình thức 'ẩn ngôn khách 
quan` là các tên gọi phạm trù. Giá trị trung bình được tách biệt rõ ràng 
với hai giá trị 'bên ngoài" (outer) bằng hệ thống cực: giá trị trung bình 
là giá trị trong đó phủ định có thể tự do thuyên chuyển giữa phán đoán 
và tình thái: 


phủ định trực tiếp 

tL$s likely Mary doesn † khow' 

(có thể là Mary không biết) 

(thường lệ) Fređd usualy doesn 1 stay 
(Fred thường không ở lại) 

(bổn phận) Jolin 'š supposed not fø go 
{John được cho là không đi) 

(ý muốn) Ja"e 'š keen not to take part 
(Jane không nhiệt tình tham gia) 


phủ định thuyên chuyển 
ít isn  likely Mary kuows 
(có lẽ là Mary không biết) 
Fred doesn 1 usually sIay 
(Fred thường không ở lại) 
.Jolhii S Hot supposed to go 
(John không được cho là phải đi) 
.Jane 's Hot keen to take part. 
(Jane không nhiệt tình tham gia) 
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Mật khác, với các giá trị bên ngoài, nếu phủ định được thuyên 
chuyển thì giá trị thay đổi (hoặc từ cao xuống thấp, hoặc từ thấp lên 
cao) 


Bảng 10(3) Ba `giá trị' của tình thái 


Xác suất | thường lệ [ bồn phận ý muốn | 
Cao. | cerrain [ ahways | required_ | đetermined — | 


šupposed_ | keen 
sometimes |_ willing 
Phủ định thuyền chuyển 


| Trung bình | probable probable 
Thấp posstble possible 


hủ định trực tiết 


(khả nâng: cao) 's certain Mary doesn 1 it isn † possible Mary knows 
knene (chắc chắn là Mary không biết) (có thể là Mary không biết) 
(khả nâng: thấp) # s posstble Mary tr isn 1 certain Mary knows 
doesn † know (có thể là Mary không (không chắc Mary đã biết) 
biểu) 
(thường lệ: cao) Fred ahways doesn † stay Fred doesh '† soreliiles stay 
(Fred thường không ở lại) (Fred đôi khi không ở lại) 
(Fred never stavs] (Fred không bao Ered doesw † ever stay 
giờ ở lại) {Fred chưa từng ở lại) 
(thường lệ: thấp) Fred sometimes doesn 1 Fred doesn † always stay 
say (Fred đôi khi không ở lại) (Fred thường không ở lại) 
(bổn phận: cao) John is required not to go John isn 1 allowed to stay 
(John được yêu cầu không đi) (John không được phép ở lại) 
(bổn phận: thấp) John is allowed not to .Johh isn T reqHired to stay 
go (John được phép không đi) (John không được yêu cầu ở lại) 
(ý muốn: cao) .Jơne 's determined not to Jane isn 1 willing to take part 
take part (Jane quyết định không tham _ (Jane không tự nguyện tham gia) 
1ã) 
ỡ muốn: thấp) Jane 's willing not to take “lane isn T delerminetl to take part 
part (Jane tự nguyện không tham gia) (Jane không quyết định tham gia) 


Các ví dụ này được mình hoạ ở đây với định hướng “hiển ngôn 
khách quan", trừ những ví dụ chỉ khả năng xác suất có ý nghĩa hiển 
ngôn/khách quan. Mục đích của việc làm là để lựa chọn những ví dụ 
trong đó hệ thống được thể hiện một cách rõ ràng và hiển hiện nhất. 
Trong thực tế khả năng thuyên chuyển phủ định từ phán đoán (nhận 
định) sang tình thái được áp dụng trong toàn hệ thống, thường xuyên 
với cùng sự chuyển đổi giữa giá trị cao và giá trị thấp; ví dụ (xác 
suất/chủ quan/hiển ngôn): 


phủ định trực tiếp phủ định thuyên chuyển 
(trung — 1think Mary doesn 1 khow' 1 don † think Mary khows 
bình) (Tôi nghĩ là Mary không biết) (Tôi không nghĩ là Mary biết) 
(cao) Tkhow' Mary doesn † khow Lcan 1 Imagine Mary knows 
(Tôi biết là Mary không biết) (Tôi không thể hình dung là Mary 
biết) 
(thấp) /„magine Mary doesn† kuow' Tảon 1 kuow that Mary khows 


(Tôi hình dung là Mary không _ (Tôi không biết là Mary biết) 
biểU) 
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Mẫu thức hiện uuực hóa phức tạp nhất là nẫu thức 'chủ quan/ẩn ngôn". 
mẫu thức với các tác tử tình thái; ví dụ (xác suất/chủ quan/ẩn ngôn): 


phủ định trực tiếp phủ định thuyên chuyển 
(trung - fhaf†! fwillJ not Fe lohn that won † be John 
bình) _ (đó sẽ không phải là John) (đó sẽ không phải là John) 
(cao) _ that must not be John that can 1 be John 

(đó hẳn không phải l“ ' „tn) (đó không thể là John) 
(thấp) - rhat may not be John that needn '† be John 


(đó có thể không phải là John) _ (đó không cẩn thiết phải là John) 


Những mẫu thức này được làm phức tạp thêm bởi nhiều biến thể cá 
nhân và biến thể phương ngữ. Những mẫu thức cơ bản có thể được 
thấy trong toàn bộ hệ thống và có lợi trong việc làm rõ tất cả những 
biến thể được thấy xuất hiện. 

Bây giờ chúng ta đã thiết lập được một mạng lưới của các hệ thống 
tình thái được trình bày trong Hình +9-15. Mạng lưới này tạo ra một 
tập hợp 4 x 4x 3 x 3 = 144 phạm trù tình thái. Ba mươi trong số những 
phạm trù này được minh họa trong Hình 10-6 (đáp án được trình bày 
trong Bảng 10(4)). 


l xác suất 
ƑƑ tình thái —L 
thường lệ 


kiểu 
(4) bồn phận 
biến thái ——*| 
ý muốn 
chủ quan 
khách quan 
định 
tình thái hướng hiển ngôn 
(4) E—— : 
ẩn ngôn 
trung bình 
giá trì cao 
@) bên ngoài “<5 
thấp 
khẳng định 
cực. 
@) trực tiếp 


phủ định ———+ 
thuyên chuyển 
Hình 10-15 Hệ thống tình thái, đến điểm đạt được trong ngôn bản 
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Bảng 10(4) Đáp án cho ví dụ trong Hình 10- ló 


1 ] xác suất |khẳng định cao ẩn ngôn chủ quan 
2 kẻ = s bế khách quan 
3 trung bình k chủ quan 
4 x TẺ khách quan 
5 thấp k4 chủ quan 
6 ` * khách quan 
7 chuyển cao T chủ quan 
§ trực tiếp ` " khách quan 
9 k si chuyển e hiển ngôn k 
IØ[ * k l trung bình | ẩn ngôn chủ quan 
1" trực tiếp ác ki khách quan 
12 chuyển ‹ hiển ngôn bị 
l3 thấp ẩn ngôn chủ quan 
14 s sỉ khách quan 
jñ". “ = n hiển ngôn È 
16 |bổn phận| khẳng định cao ẩn ngôn chủ quan 
17 là kz 1 “ khách quan 
18 trung bình * chủ quan 
19 + xẻ k khách quan 
20 là bủ thấp ba chủ quan 
21 g3 & ` bề khách quan 
2 bị phủ định | chuyển cao. + chủ quan 
23 ` cả trực tiếp k ® khách quan 
24 chuyển = hiển ngôn là 
VAN ° “ s trung bình |  ẩnngôn chủ quan 
26 \ = trực tiếp * * khách quan 
jjm.ẽ. * ° chuyển - hiển ngôn _ 
28 ® © w thấp ẩn ngôn chủ quan 
29 v lô trực tiếp s ^ khách quan 
|lao|_ " k chuyển và hiển ngôn z 


Chúng ta có thể dựa vào Hình 10-16 để mô tả tình thái. Số lượng 
thực sự của những sự phân biệt hệ thống được thực hiện trong khu vực 
này của ngôn ngữ chiếm khoảng hàng chục nghìn. Trong nhiều biến 
thể không được mô tả là những biến thể được diễn đạt bằng các tác tử 
tình thái khác nhau trong mỗi kiểu giá trị cao, trung bình và thấp: 


cao: utst, oughl to, need, has to, is t@ 
trung bình: w#U, would, shall, shorld 
thấp: may, mỉght, can, could 


Nhưng đây là cùng giới hạn được áp đặt trong toàn hệ thống. Nếu 
chúng ta muốn giới hạn phạm vi của ngữ pháp từ cú phức đến cụm từ 
trong một cuốn sách đơn lẻ, thì chúng ta không thể nào chờ đợi hơn 
việc mô tả vắn tắt trong đó không một phần nào được khảo sát rất sâu/ 
xa theo độ tỉnh tế. 
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Nhưng chúng ta cần phải trở lại với các phạm trù định hướng, để 
kết thúc phần mô tả về ẩn dụ trong tình thái. Sự khác nhau khái quát về 
ý nghĩa giữa định hướng chủ quan và định hướng khách quan có thể 
được thấy từ hiệu quả của phần câu hỏi đính kèm. So sánh hai cú sau 
đây: 
he couldn 'f have meamt that could he? (anh ta [không thể] muốn nói như thế 

có đúng không?) 
surely he diẳn T mean that dịad he? (chắc chắn anh ta không muốn nói như 
thể có đúng không?) 


Trong cú thứ nhất, người nói muốn người nghe khẳng định dự đoán 
của mình về những khả năng: “tôi nghĩ nó không thể như vậy, bạn có 
đồng ý với quan điểm của tôi không?”. Trong cú thứ hai, người nói 
muốn người nghe trả lời câu hỏi” “tôi nghĩ nó không thể như vậy, 
nhưng trong thực tế nó có đúng thế không?”. Chuyển từ một cú được 
tình thái hóa về mặt chủ quan sang một cú đính kèm phi tình thái hóa, 
như trong cặp thoại dưới đây ở một cửa hiệu bán sách trẻ em: 


What do you reckon would be good _ Theo bạn thì cuốn sách nào có lợi cho một 


er a fye-year-old kid? đứa trẻ năm tuổi?) l 
— se 'II like ƒairy tales, does she? nó [sẽ] thích chuyện cổ tích có phải 
không? 


Ở đây câu trả lời của người bán hàng có nghĩa là “tôi nghĩ có thể là 
cháu gái thích chuyện cổ tích; có phải thế không? — trong khi se 
like fairy tales, will she? có nghĩa là 'bạn có đồng ý rằng nó có thể 
không?'. Nói theo cách khác, người nói giả định rằng người khách 
hàng biết những sở thích của đứa trẻ; trao đổi quan điểm về chủ đề này 
sẽ không có ý nghĩa gì. 

Nghiêm ngặt mà nói thì tất cả các hình thức tình thái chủ quan và 
khách quan hiển ngôn đều có tính ẩn dụ, bởi vì chúng thể hiện tình 
thái như là một phán đoán có thật. Tình thái thể hiện góc cạnh của 
người nói, hoặc về giá trị của nhận định hoặc về sự đúng sai của lời 
khiến nghị. Trong hình thức tương thích của nó, nó là một phụ ngữ của 
phán đoán chứ không phải là chính phán đoán. Tuy nhiên, là những 
người nói như chúng ta, chúng ta muốn tạo cho quan điểm riêng của 
chúng ta có một sự nổi bật. Phương pháp để thực hiện điều này có hiệu 
quả nhất là ngụy trang nó như thể chính nó hình thành nên khẳng định 
('hiển ngôn" / zhink [tôi nghĩ ]) — với khả năng tiếp theo làm cho nó 
dường như hoàn toàn không phải là quan điểm riêng của chúng ta 
(khách quan hiển ngôn" ¡ s likely that ... [có thể là]). Các ví dụ ở phần 
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đầu mục này chỉ ra một số hình thức được chỉ tiết hóa cao mà một kê 
hoạch như vậy có thể có. 

Tầm quan trọng của những đặc điểm tình thái trong ngữ pháp liên 
nhân (của những sự trao đổi giữa người với người) nằm ở nghịch lí rõ 
ràng mà toàn bộ hệ thống dựa vào — cái thực tế là chúng ta chỉ nói 
chúng ta chắc chắn khi chúng ta không. Nếu vô tình tôi xem việc Mary 
đã đi là điều chắc chắn, thì tôi chỉ đơn giản nói Mary 1eƒ. Nếu tôi bố 
sung một khả năng có giá trị cao, thuộc bất kì sự định hướng nào, như 
Mary s certainly lefi (Mary chắc chắn đã đủ), !?m certain Mary`x lefi 
(tôi chắc chấn là Mary đã đi), Mary muat haye left (Mary chắc hẳn là 
đã đi). Điều này có nghĩa là tôi chấp nhận thành phần nghỉ ngờ mà sau 
đó tôi có thể cố gắng che giấu bằng việc vật thể hóa cách diễn đạt sự 
chắc chắn. Do đó trong khi ẩn dụ chủ quan khẳng định rõ ràng “đây là 
cái mà tôi xem nó như thế nào" và tiếp nhận tất cả các giá trị (Ï ? sư 
[tôi chác chắn], / link [tôi nghĩ], / don believe [tôi không tin], / 
donbr [tôi nghỉ ngờ] v.v), thì hầu hết những ẩn dụ vật thể hóa lại diễn 
đạt xác suất hay bổn phận có giá trị 'cao' — nghĩa là, chúng là những 
cách khẳng định sự chắc chắn hay sự cần thiết khách quan đối với một 
cái gì đó mà trong thực tế là vấn để quan điểm. Hầu hết các 'trò mà 
con người ta chơi” trong những cuộc giao tiếp hàng ngày đều bao gồm 
những ẩn dụ thuộc kiểu vật thể hóa này. Hình 10-17 cung cấp thêm 
một ví dụ gồm một ẩn dụ liên nhân và một ẩn dụ thuộc kiểu tư tưởng 


10.4.3 Án dụ thức 

Kiểu ẩn dụ liên nhân quan trọng khác là kiểu ẩn dụ có quan hệ với 
thức. Thức diễn đạt chức năng lời nói. Và như chúng ta đã thấy trong 
Chương 4, mẫu thức tổ chức cơ bản ở đây là hệ thống trao đổi — cho 
và yêu cầu thông tin hay hàng hóa-&-dịch vụ. Hệ thống này xác định 
bốn chức năng lời nói cơ bản: nhận định, hỏi, lời mời và yêu cầu. 

Đây rõ ràng chỉ là những cái khung trần trụi của hệ thống. Có một 
phạm vi rộng lớn các phương thức hùng biện trong từng ngôn ngữ: 
trong tiếng Anh chúng ta có thể nhận ra các phương thức hùng biện 
như hứa hẹn, đe dọa, thể, cam kết, ra lệnh, yêu cầu, nài nỉ, cầu khẩn. 
thuyết phục, mệnh lệnh, huấn thị, khuyến khích. khuyến nghị, khuyên. 
cấm đoán, bàn ra, gây nản. cảnh báo, hối lộ, hãm dọa, tống tiền, tán 
tỉnh, mè nheo, ám chỉ, khen ngợi, chỉ trích. đổ tội, phỉnh nịnh, né 
tránh, rào đón, phàn nàn, lãng mạ. khoác lác, khẳng định, nhận định. 
dự đoán, hi vọng. sợ hãi, thuyết giáo, tranh cãi, bác bỏ, quy phục, 
khăng khăng, công nhận, khẳng định, buộc tội. trêu chọc, ám chỉ, tiết 
lộ, công nhận, phê chuẩn. thắc mắc, tranh chấp, chấp nhận, nghi ngờ. 
phản ứng, chối, đồng tình, từ chối, tuyên bố, bảo đảm và khẳng định 
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lại. Đây mới chỉ liệt kê một số ít. Chúng không phải chỉ đơn giản là 
một danh mục; chúng có liên hệ với nhau một cách có hệ thống. Mỗi 
phương thức thể hiện một tổ hợp các đặc điểm ngữ nghĩa; mỗi đặc 
điểm là một đặc điểm của một tập hợp tương phản chính xác với 
những tập hợp chứa đựng trong tình thái. Ví dụ, “threat" (đe dọa) là 
`give" (cho) (đối lập với 'yêu cầu”) 'hàng hóa-&-dịch vụ (đối lập với 
“thông tin") 'được hướng tới người nhận) (đổi lập với 'hướng tới người 
nói") hay 'rung hòa") còn 'không mong muốn (đối lập với 'mong 
muốn”); ví dụ, cú J1! shoor the pianist! (tôi sẽ bắn nghệ sĩ dương cầm) 
được thông báo lại là he threatened to shoot the pianist (anh ta dọa sẽ 
bắn nghệ sĩ dương cầm). Nếu chúng ta thay đặc điểm 'mong muốn), 
giữ nguyên phần còn lại, thì chúng ta có “lời hứa'; nếu chúng ta thay 
đặc điểm “hướng tới người nói` thì thay vì 'mong muốn/không mong 
muốn" chúng ta có đặc điểm (lời thể) 'sùng kính" ngược lại với đặc 
điểm 'báng bổ (profane), và v.v. Tuy nhiên, xét chính bản thân nó, cú 
LH shoot the pianist có thể thể hiện bất kì đặc điểm nào (anh ta 
dọa/hứa/thề/cam kết/bản nghệ sĩ dương cảm). Tất cả những. chức năng, 
này đều có tổ hợp đặc điểm “cho + hàng hóa-&-dịch vụ”; nghĩa là 
*mời" (offer); lời lẽ trong cú không cụ thể hóa hơn đặc điểm này. 

Nói theo cách khác, tất cả các phạm trù hùng biện này đều có thể 

được những người nói một ngôn ngữ nhận ra và đều có tên gọi để thể 
hiện chúng, vừa như là những 'sự vật (danh từ ø fzear 'sự đe dọa” 
[hành động đe dọa), vừa như là những quá trình (động từ fo 0hreafen). 
Các động từ diễn đạt các quá trình phát ngôn (tượng trưng), và do đó 
hầu hết chúng có thể phóng chiếu hành động nói như là một thông báo 
hoặc như là một lời trích nguyên: ví dụ, he flreatened to shoot/that he 
wonld shoot the pianist (anh ta dọa sẽ bắn nghệ sĩ dương cầm/rằng anh 
ta sẽ bắn nghệ sĩ dương cầm); 1! shoot the pianist,` he threatened 
(tôi sẽ bắn nghệ sĩ đương cầm," anh ta dọa). Nhưng cách tạo lời kiểu 
này chính nó lại không mang dấu hiệu hiển ngôn như là một trường 
hợp cụ thể của phạm trù này hay phạm trù kia. Nó lựa chọn thức, hiện 
thực hóa các chức năng lời nói chính yếu: mời, yêu cầu, nhận định 
hoặc hỏi như đã được mô tả trong Chương 4. Lưu ý rằng ở đây đã có 
khả năng thuyên chuyển ẩn dụ, bởi vì đây chỉ là những mẫu thức tương 
thích. Tuy nhiên, vượt ra ngoài nó thì chức năng hùng biện cụ thể của 
nó được thể hiện rõ bởi bất kì hoặc tất cả sự đa dạng của những yếu tố 
khác mà trong thực tế thuộc năm kiểu khác nhau dưới đây: 
(1) Các đặc điểm ngữ pháp-từ vựng có quan kệ theo hệ đối vị (nghĩa 
là, có quan hệ đồng thời với nhau); ví dụ. 'thanh chủ" (key), được hiện 
thực hóa bằng sự lựa chọn thanh điệu (xem Chương 8); biểu niệm từ 
vựng: ví dụ: 
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//1+ 3^ H / shoot that /bastard of tôi sẽ bàn thẳng nghệ sĩ dương cẩm 
a pianist / khốn kiếp äy 


nơi mà `Ï +` có nghĩa là một biến thể rộng lớn của thanh điệu 1, đổ từ 
vao xuống thấp, có nghĩa là 'chủ âm: mạnh". 

(2) Các đặc điểm ngữ pháp-từ vựng có quan hệ theo hệ ngữ đoạn 
(nghĩa là, đứng trước hay đứng sau); ví dụ, sự bành trướng bằng một cú 
điều kiện như: 


EM dhaot the pianist tƑ he doesar- (tôi sẽ bản nghệ sĩ dương cầm nếu ông ta 
pÏay th te không biểu điển đúng giờ.) 


Lưu ý rằng một số động từ có thể được dùng theo nghĩa 'ngõn hành" 
(performative); nghĩa là, chúng HÌNH THẢNH NÊN (CONSTITUTING) hành 
động hùng biện mà chúng gọi tên: 7 (hereby) promise to ... (do vậy tôi 
hứa ...), 2ø yow uudertake to ...? (Bạn có cam kết ....?) Động từ 
tireaten không thể; nhưng động từ promise lại có thể, vì vậy promixe 
có thể đứng làm ẩn dụ cho /zearen, như trong: 

1promise yow ÏMshool the piani. — Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ bắn nghệ sĩ 

đương cầm. 


đặc điểm cận ngôn và ứng xử như chất giọng. vẻ mặt và cử chỉ. 
c điểm của cảnh huống: cái gì đang diễn ra, ai đang tham 
gia vào, và những hành động lời nói nào được thiết kế ra để đạt được. 
(5) Các đặc điểm của ngôn cảnh văn hóa (context of culture): khi mọi 
thứ đều như nhau thì người ta thường cho rằng bắn những nghệ 
dương cẩm là việc làm không nên (mong muốn) ngay cả khi sự biểu 
điện của họ không đạt tiêu chuẩn. 

Dó đó, các nguồn lực ngữ pháp-từ vựng của thức và các mẫu thức 
của tình thái và thanh chủ có liên quan, mang một trọng lượng ngữ 
nghĩa rất đáng kể, như là sự thể hiện của phương thức hùng biện liên 
nhân. Không cần phải ngạc nhiên, các phạm trù này phù hợp với sự đa 
dạng phong phú của các phương tiện ẩn dụ. và xác định hình thức nào 
là ấn dụ. hình thức nào là tương thích là việc làm hoàn toàn không dễ 
dàng. Về nguồn gốc, một số công thức chức năng lời nói phổ biến rõ 
ràng có tính ẩn dụ, ví dụ, (¡) / wonldn †... jˆl were yow (tôi sẽ không ... 
nếu tôi là bạn): lời yêu cầu. hiện thực hóa tương thích là đønr...! 
(không được/đừng ...!) đóng chức năng như là mót lời cảnh báo; (ii) 
Tế a good mìnd to... (Tôi ao ước làm ...): lời mời được tình thái hóa, 
hiện thực hóa tương thích aybe 1... (có thể tôi ...), đóng chức năng 
điển hình như là một lời đe dọa: se 2 berter... (Cô ta nên ...): lời yêu 
cầu được biến thái hóa. hiện thực hóa tương thích se should (cô ta 
phải/nên ...). đóng chức năng điển hình như là một lời khuyên. Một số 
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từ, như m¿zđ (để ý/lưu tâm) dường như đặc biệt phù hợp với kiểu 
chuyển nghĩa này: so sánh would you mìnd ...? (Bạn có thấy phiền 
don t mìnd jƑT do [tôi sẵn sàng/xong]. một lời phản ứng lại lời mời 
uống rượu trong quán rượu, và v.V. 

Những ẩn dụ thuộc kiểu này đã được nghiên cứu rộng rãi trong lí 
thuyết về hành vi lời nói, lúc đầu dưới nhan đề các hành động 'ngôn 
trung". Từ quan điểm ngôn ngữ học, chúng không phải là một hiện 
tượng tách biệt, mà là một khía cạnh của hiện tượng ẩn dụ khái quát, 
như những ẩn dụ tư tưởng đã thảo luận trong phần đầu của chương. 
này. Chúng có thể được thể hiện theo cùng cách, bằng việc mặc định 
một số hình thức tương thích và sau đó phân tích chúng trong mối liên 
hệ với nhau. Một số ví dụ được trình bày trong Hình 10-18. 

(a) 


Không hiểu (một cách thăm dò) vị trí đó có còn hay không? 
'tentatively ˆ L) the posiion gll | available? 
HĐ CN PN BN 
ứ phân Dư. 
available 


the position | is NHI 


B_ 


| Thức 

| T [nay bonderind— ¡ 
Lôgic | ơ* + 
Liên [CN] HĐ [VN CN HĐ | PN BN 
nhân |_ Thức _ |phản Dư Thức phân Dư 


Mình đang phân vân không biết vị trí ấy có còn hay không. 
(®) 
Nếu bạn động đậy thì tôi sẽ bản. 
“J Địove Shoot 
"do" “move" 
CN HĐ VN CN | HĐ VN 
Thức hần Dư Thức hần Dư 
đọn TÌ move ØF. Lị Ki shoot 
> +2 
HĐ VN 
Thức phần Dư. 
Không được động đậy không thì tôi sẽ bản. 


(c) 
Bạn không nên nói điều đó. 


out Shouldn 1 uch a thủng ` 
Chủ ngữ _ |Hữu định ` Bồ ngữ 
Thức Phần dư. 

lhow" \could yo Say, such q thing 

WH/Phungừ |Hữudinh |Chủngữ |Vingữ |Bồngữ. 

| phần Uư Thức 


Làm thế nào mà bạn lại có thể nói được điều đó. 
(đ) 


BÊN NGOÀI CÚ: CÁC PHƯƠNG THỨC THỂ HIỆN ẨN DỤ 573 


Chứng cớ là thực tế ràng trước đó họ đã đánh lừa 
"the evidence - |lš (the fact)|they cheated béJore` 
l5 | 
Chủ ngữ la mà cú |CN *dịd — [cheat | 
HĐ VN 
[Thức [phán Dư _ [Thức [phân Dư 
look đf the wday — they cheated be[ore 
*do look" 
Hữu định |_ Vị ngữ Phụ ngữ 
| 'Vị ngữ' Bồ ngữ: cú Như trên 
Thức phản Dư °| 


Hãy xem cái cách mà họ đánh lừa trước đó 
Hình 10-18 Các ví dụ khác về ẩn dụ liên nhân 


Lưu ý rằng ví dụ cuối cùng, Hình 10-18 (d). chứa cả ẩn dụ liên 
nhân và ẩn dụ tư tưởng; ở đây nó được giải thích như là một nhận định 
được hiện thực hóa bảng cú cầu khiến. nhưng nó cũng bao gồm việc 
giải thích nó như là một cú đồng nhất 0e ev¿dence ¡s ... [chứng cớ là 
..]' liên hệ với loøk at the way [hãy xem cách ...] thông qua 
*consider (the fact)... [xét (thực tế) ...`. Phụ thuộc vào ngôn cảnh, nó 
có thể đóng chức năng tương thích như là một lời để nghị. Trong 
trường hợp đó chỉ có ẩn dụ tư tưởng lì phải được công nhận, với 
consider the fact they cheated before (xét thực tế mà trước đó họ đã 
đánh lừa) được xem như là hình thức tương thích. 

Có lẽ khái niệm ẩn dụ ngữ pháp chính nó là sự mở rộng thuật ngữ 
từ nét nghĩa hùng biện của nó như là một nét lời nói (mĩ từ), giúp 
chúng ta có thể kết hợp lại một số đặc điểm của ngôn bản mà thoạt 
nhìn trông rất khác nhau. Nhưng khi chúng ta nhận ra các kiểu ý nghĩa 
khác nhau cùng xuất hiện trong ngữ pháp-từ vựng. và đặc biệt là sự 
phân biệt cơ bản giữa ý nghĩa tư tưởng và ý nghĩa liên nhân. thì chúng 
ta có thể thấy rà 


ảng cái mà trông giống như hai tập hợp các hiện tượng 
khác nhau thực sự là những trường hợp cụ thể của cùng một hiện tượng. 
xuất hiện trong hai ngôn cảnh khác nhau này. Trong tất cả các trường 
hợp mà chúng ta xem là ẩn dụ ngữ pháp. một khía cạnh nào đó của 
hình thể cấu trúc cú, cho dù trong chức năng tư tưởng hay trong chức 
năng liên nhân hay trong cả hai chức năng, ở một góc độ nào đó khác 
với hình thể cấu trúc cú thường được thể hiện bằng con đường ngắn 
nhất — nó không phải và về nguồn gốc đã không phải là cách mã hiệu 
hóa các ý nghĩa được lựa chọn một cách trực tiếp nhất. Đặc điểm này 
không được giải thích như là một cái gì đó có tính tiêu cực hay đi 
chệch hướng. Nó một phần là để tránh những hàm ý giống như chúng 
tôi sử dụng thuật ngữ 'ẩn dụ` chứ không phải là thuật ngữ 'không 
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tương thích". Nhưng nó là một cái gì đó cần phải tính đến trong khi 
phân tích toàn điện một ngôn bản. 

Chúng ta có thể đi bao xa trong việc truy tìm các hình thức ẩn dụ 
của ngôn bản trong bất kì một trường hợp nào đã cho sẽ phụ thuộc vào 
mục đích mà chúng ta mong muốn đạt được. Nói một cách khái quát 
nhất, mục đích của việc phân tích một ngôn bản là để giải thích tác 
động mà nó tạo ra: tại sao nó lại có ý nghĩa như chức năng của nó, và 
tại sao nó lại tạo ra ấn tượng cụ thể như nó có. Nhưng trong mục đích 
khái quát này chúng ta có thể có các kiểu và các mức độ quan tâm 
khác nhau trong khi nghiên cứu trường hợp cụ thể này hay trường hợp 
cụ thể kia; đôi khi một sự lưu ý đến kết quả rằng cách diễn đạt đó là ẩn 
dự là tất cả cái được cần đến, trong khi trong những thời điểm khác 
chúng ta lại có thể muốn lần theo toàn bộ chuỗi các bước trung gian 
liên hệ cú với hình thức được cho là “tương thích nhất”. Không nên 
xem những bước này như là 'lịch sử” của cú. Như chúng ta đã thấy, 
trong một số khu vực, hình thức ẩn dụ đã trở nên điển hình, hình thức 
diễn đạt được mã hiệu hóa trong ngôn ngữ, và thậm chí ở nơi mà nó 
không trở nên điển hình, thì cũng không có cách nào lần ra được quá 
trình mà qua đó người nói hay người viết đã đi đến một cách diễn đạt 
nào đó trong ngôn bản. Cái mà cách giải thích ẩn dụ thực hiện là gợi 
việc một trường hợp cụ thể trong ngôn bản có thể được liên hệ với toàn 
bộ hệ thống ngôn ngữ nói chung như thế nào. Do đó nó là một sự liên 
hệ quan trọng trong mắt xích tổng thể của những cách giải thích qua 
đó chúng ta liên hệ ngôn bản với hệ thống. Ngôn bản có ý nghĩa bởi vì 
nó thực tại hóa tiềm năng hình thành nên ngôn ngữ. Chính vì lí do này 
mà việc nghiên cứu ngôn bản (“ngôn ngữ học ngôn bản") không thể 
tách biệt một cách rõ ràng khỏi việc nghiên cứu ngữ pháp nằm ở phía 
Sau nó. 
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Thuật ngữ Việt-Anh 


âm 

âm tiết 

âm vị 

âm vị học 

ẩn dụ 

ẩn dụ ngữ pháp 
bài hát ru 

bành trướng 

bao lại 

bậc trên 

bất định 

biến thái 

biến thiên 

Biểu hiện 

Bị đồng nhất thể 
bị động 

Bổ ngữ 

bổ sung 

Bổ tố 

bộ 

bộ đi lên 

bộ đi xuống 

bộ vần điệu 

cách 

cách diễn đạt ẩn dụ 
cách thức (phương thức) 
Cảm thể 

cấp độ 

cấp độ âm thanh 
câu 

câu hỏi đính kèm 
cầu khiến 

cấu trúc 

cấu trúc đơn biến 
cấu trúc đa biến 


sound, phone 

syllable 

phoneme 

phonology 

metaphor 
grammatical metaphor 
nursery rhyme 
€Xpansion 

enclose 
Super-ordinate 
indeterminate, inderterminacy 
modulation 

variable 

Token 

Identified 

pASSIVe 

Complement 
addition, additive 
Modifier 

foot 

ascending foot 
descending foot 
metric foot 

Case 

metaphorical expression 
mode 

Senser 

rank, level 

pitch level 

Se€ntence 

tag question 
imperative 

structure 

univariate structure 
multivariate structure 
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cấu trúc để ngữ 
cấu trúc phần dư 
cấu trúc thành tố 
cấu trúc thức 

chỉ tiết hóa 

chỉ định 

Chỉ định thể 
chính 

Chính tố 

chính dòng 

chu cảnh 

chủ động 

Chủ ngữ 

Chủ ngữ được ngầm hiểu 
Chủ ngữ gián đoạn 
chủ nghĩa cấu trúc 
chuỗi 

chuyển tác 
chuyển tiếp 

chức năng 

chức năng ngữ pháp 
chức năng lời nói 
chức phận 

chữ tượng hình 
Cương vực 

cú 

cú bị động 

cú bổ nghĩa 

cú bao 

cú bị bao 

cú bị phóng chiếu 
cú chính 

cú chủ động 

cú đẳng thức 

cú đoạn 

cú đoạn phức 

cú độc lập 

cú đơn 

cú hành vi 

cú hạn định 

cú hiện hữu 

cú không hạn định 


thematic structure 
Tesidue structure 
COnstituent structure 
mood structure 
elaboration 
indicative 

Assigner 

primary, main, major 
Head 

mainstream 
circumstance, circumstantial 
aCtive 

Subject 

understood Subject 
điscontinued Subject 
structuralism 

chain 

transitive, transitivity 
continuative 

function 
grammatical function 
speech function 
deontic 

pictograph 

Range 

clause 

passive clause 
modifying clause 
embedding clause 
embedded clause 
projected clause 
primary/main clause 
actIve clause 
equative clause 
(prepositional ) phrase 
phrase complex 
independent clause 
simple clause, clause simplex 
behavioural clause 
đefining clause 
€xistential clause 
non-defining clause 
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cú ngoại hướng 
cú nguyên bậc 
cú nội hướng, 
cú phát ngôn 
cú phóng chiếu 
cú phụ 

cú phụ thuộc 
cú phức 

cú quan hệ 

cú tác động 

cú thứ 

cú tinh thần 

cú trung tính 
cú vật chất 

cú vật chất tạo vật 
cú xuống bậc 
cụm danh từ 
cụm động từ 
cụm giới từ 
cụm trạng từ 
cụm từ 

cuốn tổ 

cực 

dạng 

dạng tác động 
đạng trung tính 
dấu hiệu 

đánh dấu 

dấu trọng âm 
dấu trích đoạn đơn 
dấu trích đoạn kép 
dày đặc 

diễn giải 

diện mạo 
dụng học 
Dung môi 

đa biến 

đa phức điệu 
đặc điểm (chữ vuông) 
Đại diện 

Đại hiện tượng 
đẳng lập 


transiIve clause 
ranking clause 
intransitive clause 
verbal clause 
projecting clause 
minor clause 
dependent clause 
clause complex 
relational clause 
effective clause 
secondary clause 
mental clause 
middle clause 
material clause 
material creative clause 
rank-shifted clause 
nominal group 
verbal group 
prepositional group 
adverbial group 
8Toup 

nesting 

polarity 

VOIC€ 

effective voice 
middle voice 

Sien, signal 

marked 

accent 

single quotation mark 
đouble quotation mark 
đense 

paraphrase 

1Identity 

pragmatics 
Medium 
multivariate 
polyphony, polyphonic 
character 

Behalf 
Mucrophenomenon 
co-ordination 
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đẳng thức equative 

đánh dấu ngoặc bracketing 

đầu mấu node 

Đề ngữ Theme 

Đề ngữ cấu trúc structural Theme 

Đề đgữ chuyển tiếp continuative Theme 

Đề ngữ đặc thù characteristic Theme 

Đề ngữ đánh dấu marked Theme 

Đề ngữ không đánh dấu unmarked Theme 

Đề ngữ liên nhân Interpersonal Theme 

Địa điểm Place 

Đích ngôn thể Target 

Đích thể Goal 

điểm đỉnh culiminative, culmination 
điểm tựa của lập luận resting point of the argument 
điệu bộ(cử chỉ) gestUre 

điều kiện đi vào entry condition 

định vị location 


định vị không gian 
định vị thời gian 
độ căng 

độ dài ngang bằng 
độ tình tế 

độ to 

đồng chỉ 

đồng đẳng 

đồng định vị 

Đồng hành 

đồng nhất 

Đồng nhất thể 
đồng văn cảnh 
đồng vị ngữ 

động vật tính 
đường nét thanh điệu 
đường nét ngữ điệu 
động từ cụm 

được mã hiệu chéo 
Đương thể 

găn kết (hoà kết) 
gây khiến 

Giá trị 

giả thuyết 


spatial location 
temiporal location 
1€nsI0n, Intensity 
CO-eXIensive 
delicacy 

loudness 
homophorie, homophora 
parataXis 
collocation 
Accompaniment 

⁄, Idenufying 
lIdentifier 

€O-IeXxL 

pposition 
fnimate 

tone €ontour 
1tonation contour 
phrasal verb 
cross-coded 
Carrier 

fuse 

CaUsaVe 

Value 

hypothesis 
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giả thuyết siêu chức năng 
giai điệu 

giải thích 

giọng 

giống 

gọi tên 

giới từ 

Hành động 

hành động nói 

Hành thể 

Hậu bổ tố 

Hậu thanh điệu 

Hiện hữu thể 

hiện thực hóa 

Hiện tượng 

hệ đối vị (hệ hình) 

hệ thống 

hình thể 

hoàn thành 

hoàn thành thể 

hòa hợp thanh điệu (hài thanh) 
họa đồ 

hô ngữ 

hội thoại 

hội thoại tự nhiên 

Hữu định 

hữu ngôn 

hữu thức 

Kẻ chịu đựng 

kề cận (tiệm cận) 

kết cấu (ngôn bản) 
Khách thể 

khả năng (xác suất) 
khẳng định (dương tính) 
khí tượng 

khiến nghị (lời yêu cầu) 
khiến tác 

không đánh dấu 

không hoàn thành 
không hoàn thành thể 
không khí (của ngôn bản) 
Khởi thể 


metafunctional hypothesis 
melody 

€xposition 

VOIC€, accent 
gender 

label, labelling 
preposition 

Act 

act of speaking 
Actor 
Post-modifier 
Post-tonic 
Existential 
realisation 
Phenomenon 
paradigm 

System 
configuration 
perfective 
perfective aspect 
t†one concord 
graphic 

VOcative 

dialogue 
Spontaneous dialogue 
Finite 

verbal 
€onscious(ness) 
Patient 

proximity 

texture 

Client 

probability 

pOsitive 
meteorological, meteorology 
proposal 

€Tgative 

unmarked 
iinpeifective 
imperfective aspect 
tenor (Of discourse) 
Iniiator 
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khứ chỉ 

khoảng thời gian 

kí pháp 

kinh nghiệm 

làm rõ 

lặp lại 

lí thuyết 

lí thuyết hệ thống 
liên kết 

liên kết liên hợp 
liên kết từ vựng 

liên nhân 

liên từ 

liên từ nối 

liên từ thắt 

lời 

lời mời 

lời nói 

lời nói tự nhiên 

lời yêu cầu (ra lệnh) 
Lợi thể 

luận đề 

lựa chọn 

mã hiệu 

Mặc định 

mạng lưới 

mạng lưới hệ thống 
mật độ 

mật độ từ vựng 
mệnh lệnh 

mong muốn 

móc nối (vào nhau) 
mở rộng 

mối liên kết 

mối quan hệ 

mức (cấp độ) 

nấc thang cấp độ 
ngôn bản 

ngôn bản trong tình huống 
ngôn cảnh (ngữ cảnh) 
ngôn (ngữ) cảnh tình huống 
ngôn (ngữ) cảnh văn hóa 


anaphora, anaphoric 
duration 

notation 
experiential 
clarification 
repetition 

theory 

Systemic theory 
cohesion, cohesive 
conjunctive cohesion 
lexic::` cohesion 
interpersonal 
conjunction 

linker 

binder 

locutlon 

offer 

specch 
Sportaneous speech 
demanding 
Beneficiary 

thesis 

choice 

code 

Default 

neLwork 

system netWorkK 
density 

lexical density 
JUSSIVE 

OptilIVe 
interlocking 
€XtIension 

cohesive tie 
relation 

degree. level, rank 
rank scale 
dišcourse, text 
discourse (text) ín situation 
COIIeXI 

cOnitext OŸ situation 
€OniteXxt OŸ eulture 
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ngôn ngữ 

ngón ngữ học 

agôn ngữ học dân gian 
ngôn ngữ nguyên sơ 
Ngôn thể 

ngữ điệu 

ngữ đoạn 

ngữ nghĩa học 

ngữ nghĩa học ngôn bản 
ngữ pháp 

ngữ pháp nghĩa 

ngữ pháp-từ vựng 

ngữ vực (biến thể chức 
năng của ngôn ngữ) 
nét lời nói/mĩ từ 

ngầm ẩn 

Ngẫu nhiên 

nghi vấn 

nghịch nghĩa (trái nghĩa) 
nghĩa vụ (bổn phận) 
ngoại hướng 

ngôn từ 

nguồn tạo dựng 
Nguyên nhân 

nhận định (khẳng định) 
nhận định (phán đoán) 
nhập mã 

nhịp đập 

nhịp đập câm 

nhịp điệu 

nhịp độ 

nhóm thanh điệu 
nhóm thanh điệu phức 
những sự kiện đang diễn ra 
nội hướng 

nổi bật 

nổi bật về thanh điệu 
phạm vi 

phạm vi bao phủ 

phản bác 

Phát ngôn thể 

Phân loại tố 


language 
linguisttes 

folk linguistics 
protolanguage 
Verbiage 
intonation 
Syntasm 
Semantics 
điscourse semantics 
grammar 
Senesis 
leXicogrammar 
Tegister 


figure of speech 
implicit 
Contingency 
InI€Trogative 
antonym, antonymy 
obligation 
transitive 

wording 
construetional source 
Cause 

statement 
proposition 

encode 

beat 

silent beat 

rhythm 

tempo 

tone group 

tone øroup complex 
8oings-on 
intransitive 
Salience, prominence 
tonic prominence 
€xtent 

COVerage 
contradiction 

Sayer 

Classifier 
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phân tích ngôn bản 

phân tích (theo) thành tố trực tiếp 
phần câu hỏi đính sau 
phần Dư 

phần ghi chú ở cuối trang 
phi động vật tính 

phi ngôn 

Phong cách 

phóng chiếu 

phóng chiếu vô nhân xưng 
phỏng đoán (giả định) 
Phụ bổ tố 

Phụ chính tố 

Phụ ngữ 

Phụ ngữ chỉ thời gian 
Phụ ngữ hợp (liên từ) 
Phụ ngữ ngôn bản 

phụ ngữ tách 

phụ thuộc 

phụ thuộc lẫn nhau 

phủ định (âm tính) 

quá trình 

quá trình gây khiến 

quá trình hành vi (ứng xử) 
quá trình hiện hữu 

quá trình khí tượng 

quá trình nội tác 

quá trình phát ngôn 

quá trình quan hệ 

quá trình tỉnh thần 

quá trình tương tác 

quá trình vật chất 

quá trình vật chất thuyên chuyển 
quan hệ chu cảnh 

quan hệ liên hợp 

quan hệ liên kết 

quan hệ sâu 

quan hệ đồng nhất 

quan hệ quy gán 

quy chiếu 

quy chiếu hồi chỉ 

quy chiếu khứ chỉ 


điscourse analysis 
immediate constituent analysis 
taø question 

Residue 

footnote 

inanimate 

non-verbal 

Manner 

projection, proJecting 
impersonal projection 
presumption 
Submodifier 

Subhead 

Adjunct 

temporal Adjunct 
conjunetive Adjunct 
điscoursal (textual) Adjunct 
đisjunct 

dependent 
interdependent, interdependency 
negative 

DrOC€SS 

CausafiVe pFOCeSS 
behavioural process 
€Xistential process 
meteorological process 
IntroactiVe pTOCess 
verbal process 
relational process 
mental process 
InteractiVe prOCEsS 
material process 
material đispoSitIVe proCess 
circumstantial relation 
conjunctive relation 
cohesive relation 
intensive relation 
Identifying relation 
ascriptive relation 
reference 

anaphoric reference 
cataphoric reference 
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quy chiếu ngoại (huống chỉ) 
quy định 

quy gán 

xiêu chức năng 

siêu chức năng kinh nghiệm 
siêu chức nàng liên nhân 
siêu chức năng lôgic 


siêu chức nâng ngôn (văn) bản 


siêu chức nãng tư tưởng 
Siêu hiện tượng 

So sánh 

Số đếm 

sở biểu (vật quy chiếu) 
sở hữu 

Sở hữu thể 

tác động 

tác động lần nhau 

Tác nhân 

tái mã hóa 

tăng cường 

tạo lời 

tạo lời lại 

tạo ra (sinh ra) 

tạo sinh 

Tạo thuộc tính thể 

tầng 

tên gọi (nhăn) 

tham (quy) chiếu nhân xưng 
thán từ (thán ngữ) 
Thanh chủ 

thanh điệu 

thanh điệu giáng 

thanh điệu thăng 

thanh điệu tính (tính thanh) 
thanh ngang 

thành phần nguyên bậc 


thành phần phát ngôn sau khi nghĩ 


thành phần tiên đoán 
thành tố 

thành tố được phân bậc 
thành tố trực tiếp 

thay thế (phép thế) 


exophoric reference 
prescription, prescriptive 
ascripUVe 

metafunetion 
experiential metafunction 
Interpersonal metafunction 
logical metafunction 
textual metafunction 
ideational metafunction 
Metaphenomenon 
Comparison 

Numerative 

referent 

iV€, DOSS€SSiOn 


interactive 

Agent 

recode, recoding 
enhancement 
'Wording 
rewording 
engender, engendering 
g#enerative 
Attributor 

stratum 

label 

personal reference 
expletive 

Key 

tone 

falling tone 

Tising tone 
tonicity 

level (tone) 
ranking element 
afterthought 
anticipatory 
€onstituency 
ranked element 
immediate constituent 
substitution 
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thấp low 

thể aSpect 

thể không hoàn thành imperfective aspect 

thì tense 

thì chính primary tense 

thì thứ Sencondary tense 

thông báo report, reporting 

thông tin information 


thông tin Cũ (thông tin đã cho) 
thông tin Mới 

thời (gian) 

thời gian và không gian 
(ở đây và bây giờ) 

Thuộc tính 

thuật ngữ chung (khá: quát) 
thuyên chuyển 

Thuyết ngữ 

thứ bậc (bề bậc) 

thứ (thứ yếu) 

Thức 

thức cầu khiến 

thức chỉ định 

thức đính kèm 

thức nghi vấn 

Thực tế 

thường lệ 

thượng danh 

Tiền thanh điệu 

Tiếp ngôn thể 

Tiếp thể 

tiêu điểm 

tiêu điểm thông tin 

tiểu quá trình 

tín hiệu học 

tình thái 

tình thái có giá trị cao 
tình thái có giá trị thấp 
tình thái có giá trị trung bình 
tính bất định 

tính có hướng (chỉ hướng) 
Tính ngữ 

tính thời gian theo âm tiết 


Given (nformation) 
New (information) 
time 

here-&-now 


Attribute 

€OVer †erm, super-ordinate term 
đispositive, transfer 
Rheme 

taXiS 

Secondary 

Mood 

Imperative mood 
indicative mood 
mood tag 
interrogative mood 
Fact 

usual, usuality 
Super-ordinate noun 
Pre-tonic 

Receiver 

Recipient 

focus 

information focus 
minor process 
Semiotics 

modality 

high value modal 
low value modal 
median value modal 
inderterminacy 
directionality 
Epithet 
syllable-timing 
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tính vô thức 
tính xác định 
tỉnh lược 

tổ hợp từ 

trái ngược 
trang trọng 

trí thức 

trọng âm 
trọng âm nhẹ 
trung bình (vừa) 
trung hoà hoá 
trung tính 


trường 

tư tưởng (ý niệm) 

từ vựng 

tự nhiên (bột phát) 
tương hợp (tương thích) 
tuyên bố 

Ứng thể 

vai diễn 


văn bản (ngôn bản) 
văn tự 

văn viết 

vô định 

vô nhân xưng 

vô thức 

vần điệ 

vận luật 

Vị ngữ 

vị trí sau 

ý muốn (thiên hướng) 
ý nghĩa 

ý tưởng 

yêu cầu 

yếu tố chỉ định 

yếu tố Chỉ trỏ 

yếu tố nhân xưng 
yếu tố thay thế 

yếu tố tăng nghĩa 


t_Inconsciousness 
đefiniteness 
ellipsis 

word complex 
adversative 
formal 
€pistemic 
StrESS 

Temiss 

median 
neutralisation 
middle 

field 

ideational 
lexical, lexis 
Spontaneous 
Congruence, congruent 
declarative 
Behaver 

role 

text (discourse) 
graphology 
Writing 
non-finite 
impersonal 
subconscious, unconscious 
rhyme 

metric 
Predicator 
poStposition 
inclination 
meaning 

idea 
demanding 
demonstrative 
Deictic 
personal 
Substitute 
intensifier 


Thuật ngữ Anh-Việt 


accenL 
ccompaniment 
aCCUSatiVe 

Aet 

acL OŸ speaking 
actIve 

active clause 
aCtIV€ VOIce 
Actor 

addition 
Adjunct 
adversative 
afterthought 


Agent 

anaphoric 
anaphoric reference 
animate 

antonymy 
apposition 
ascending foot 
ascriptive 
ascriptive clause 
aSpect 

Assigner 

Attribute 
Attributor 

beat 

Behalf 

Behaver 

behaviour 
behavioural process 
Beneficiary 

binder 


giọng, dấu trọng âm 
(chu cảnh) Đồng hành 
đối cách 

Hoạt động. Hành động 
hành động nói 

chủ động 

cú chủ động 

dạng chủ động, 

Hành thể 

bổ sung 

Phụ ngữ 

trái ngược, (quan hệ) nghịch 
thành phần phát ngôn sau 
khi nghĩ 

Tác nhân 

hồi chỉ 

quy chiếu hồi chỉ 
(danh từ) động vật 
(từ) nghịch nghĩa, trái nghĩa 
đồng vị ngữ 

bộ đi lên 

quy gán 

cú quy gán 

thể 

Chỉ định thể 

Thuộc tính 

Tạo thuộc tính thể 
nhịp đập 

Đại diện 

Ứng thể 

hành vi, ứng xử 

quá trình hành vi 

Lợi thể 

(liên từ) thất 
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bracketing 

broken underlining 
Carrier 

case 

cataphora 
cataphoric reference 
Causative 

Causative proCesS 
Cause 

chain 

character 
characteristic Theme 
children's rhyme 
choice 
circumstance 
circumstantial relation 
clarification 
Classifier 

clause 

clause complex 
clause simplex 
Client 

code 

CO-EXI€nSIVE 
cohesion 

cohesive 

cohesive tie 
collocation 
command 
Comparison 
Complement 
conation 
configuration 
congruence 
congruent 

conjunct 
conjunction 
conjunctive Adjunct 
conjunctive cohesion 
conjunctive relation 
consciousness 
€Onstituency 


đánh dấu ngoặc 

nét gạch dưới ngắt quãng. 
Đương thể 

cách 

khứ chỉ 

quy chiếu khứ chỉ 

gây khiến 

quá trình gây khiến 

(chu cảnh chỉ) Nguyên nhân 
chuỗi 

đặc điểm, chữ vuông 

Đề ngữ đặc thù 

bài hát ru của trẻ em 

(sự) lựa chọn 

chu cảnh 

quan hệ chủ cảnh 

làm rõ 

Phân loại tố 

cú 


. cú phức 


cú đơn 

Khách thể 

mã, mã hiệu 

có độ lớn/ có độ dài ngang bằng 
liên kết 

có tính liên kết 
mối liên kết 

đồng định vị 

yêu cầu 

(chu cảnh) So sánh 
Bổ ngữ 

cố gắng 

hình thể 

sự tương thích 

có tính tương thích 
liên hợp 

liên từ 

Phụ ngữ liên hợp 
liên kết liên hợp 
quan hệ liên hợp 

ý thức, hữu thức 
thành tố 
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COnStituent structure 
constructional source 
COneXI 

context Of culture 
COnIt€Xt Of Situation 
contiguous 
Contingency 


continuative 
continuative Theme 
continuity 
contradiction 
co-ordination 
co-ordinative relation 
co-teXt 

€over term 

COVerage 

Creative 

creative material clause 
€ross-coded 
culminative 
đeclarative 

declarative mood 
Default 

defining clause 
definite(ness) 

Deicuc 

delicacy 

demanding 
demanding goods-&-services 
demanding information 
demonstratives 

đense 

đensity 

deontic 

descending fooL 
điaphragm 
điminuendo-crescendo 
đirectionality 
điscontinued Subject 
điscourse 

điscourse Adjunct 


cấu trúc thành tố 

nguồn tạo dựng 

ngôn cảnh, ngữ cảnh 
ngôn (ngữ) cảnh văn hoá 
ngôn (ngữ) cảnh tình huống 
(tính) kề cạnh, kể cận 
(chu cảnh chỉ sự) Tình cờ, 
Ngâu nhiên 

kế tiếp, chuyển tiếp 

Đề ngữ chuyển/kế tiếp 
tính kế tiếp 

phản bác, mâu thuẫn 
đẳng lập 

quan hệ đẳng lập 

(đồng) văn cảnh 

thuật ngữ chung (khái quát) 
phạm vi bao phủ 

sáng tạo, tạo vật 

cú vật chất tạo vật 

được mã hiệu chéo 

điểm đỉnh 

tuyên bố 

thức tuyên bố 

(chu cảnh) Mặc định 

cú hạn định 

xác định 

yếu tố Chỉ trỏ 

độ tỉnh tế 

yêu cầu 

yêu cầu hàng hoá-&-dịch vụ 
yêu cầu thông tin 

các yếu tố chỉ định 

đày đặc, đậm đặc 

độ đậm đặc, mật độ 

chức phận 

bộ đi xuống 

cơ hoành 

giảm dần-tăng dân 

tính có hướng/tính chỉ hướng 
Chủ ngữ gián đoạn 

ngôn bản 

Phụ ngữ ngôn bản 
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điscourse analysis 
discourse semantics 
đisjunet 

dispositive 
dispositive material process 
double quotation marks 
duration 

effective 

effective clause 
effective voice 
elaboration 

ellipsis 

embedded clause 
cembedding clause 
enclitics 

enclose 

encode 

engender 
enhancement 

entry condition 
epistemic 

Epithet 

cquative 

equative clause 
€rgative, ergativity 
€rgative system 
ethnocentrism 
Existent 

existential process 
exophora 

exophoric reference 
eXpansion 
experiential 
experiential metafunction 
expletive 
exposition 
€xtension 

extent 

Fact 

falling tone 

figure of speech 
Einite 


phân tích ngôn bản 

ngữ nghĩa học ngôn bản 
phụ ngữ tách 

thuyên chuyển 


quá trình vật chất thuyên chuyển 


dấu trích đoạn kép 
khoảng thời gian 
tác động 

cú tác động 

dạng tác động 

chỉ tiết hoá 

tỉnh lược 

cú bị bao 

cú bao 

âm tiết đính kèm 


bao lại, khoanh vùng, khoanh lại 


nhập mã 

tạo ra, sinh ra 

tảng cường 

điều kiện đi vào 

trí thức 

Tính ngữ 

đẳng thức 

cú đẳng thức 

khiến tác 

hệ thống khiến tác 
đặc quyền chủng tộc 
Hiện hữu thể 

quá trình hiện hữu 
ngoại chỉ, huống chỉ 
quy chiếu ngoại chỉ 
bành trướng 

kinh nghiệm 

siêu chức năng kinh nghiệm 
thán từ, thán ngữ 
giải thích 

mở rộng 

phạm vi 

Thực tế 

thanh điệu giáng 
nét lời nói, mĩ từ 
Hữu định 
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folk linguistics 

foot 

footnote 

form(al) 

formal linguistics 
formalism 

function 

functional linguistics 
functionalism 

fuse 

gøender 

generative 

g€stUre 

Given 

giving 

giving goods-&-services 
giving information 
ølosS 

Goal 

goings-on 
g#oods-&-serVices 
grammar 
grammatical metaphor 
grammatical structure 
graphic 

graphology 

8Toup 

Guise 

Head 

here-&-now 


high 

high value modal 
homophoric 
hyponym 
hypotaxis 

lctus 


Idea 

ideational 

ideational metafunction 
Identified 


ngôn ngữ học dân gian 
bộ 

phần ghi chú ở cuối trang 
hình thức 

ngôn ngữ học hình thức 
chủ nghĩa hình thức 

chức năng 

ngôn ngữ học chức năng 
chủ nghĩa chức năng 

gắn kết, hoà kết 

giống 

tạo sinh, sản sinh 

điệu bộ, cử chỉ 

thông tin Cũ, thông tin đã cho 
cho 

cho hàng hoá-&-dịch vụ 
cho thông tin 

diễn giải 

Đích thể 

những sự kiện (cái) đang diễn ra 
hàng hoá-&-dịch vụ 

ngữ pháp 

ẩn dụ ngữ pháp 

cấu trúc ngữ pháp 

hoạ đồ 

Văn tự, văn tự học 

cụm, nhóm 

(chu cảnh) Đội lốt 

Chính tố 

thời gian-&-không gian 
(bây giờ-&-ở đây) 

cao 

tình thái có giá trị cao 
đồng chỉ 

đồng nghĩa cụ thể - khái quát 
phụ thuộc 

trọng âm nhịp điệu/trọng âm 
được đánh theo nhịp điệu 
ý, ý tưởng 

tư tưởng, ý niệm, biểu ý 
siêu chức năng tư tưởng 
Bị đồng nhất thể 


606 


Dẫn luận NGŨ PHÁP CHỨC NẴNG 


Identifier 

Identity 

COnsituency 
Iimmediate constituent 
immediate constituent analysis 
imperative 
imperative mood 
imperfective 
iImperfective aspect 
impersonal 
Impersonal projection 
implicit 

inanimate 

Inceptive 

inclination 
indeterminacy 
indicative 

indicative mood 
information 
information focus 
Initiator 
instantiation 
intensifler 

intensive 

intensive clause 
interactiVe proCess 
interdependency 
interlocking 
interpersonal 
interpersonal metafunction 
interpersonal Theme 
interplay 
In†€rrogative 
interrogative mood 
intonation 
infonation contour 
intransitive 
intransitive clause 
introactiYe process 
jussive 

Key 

label 


Đồng nhất thể 

điện mạo, căn cước 

thành tố 

thành tố trực tiếp 

phân tích thành tố trực tiếp 
cầu khiến 

thức cầu khiến 

không hoàn thành 

không hoàn thành thể 

vô nhân xưng 

phóng chiếu vô nhân xưng 
ngầm ẩn, ẩn ngôn 

(danh từ) phi động vật 

bát đầu, khởi đầu 

ý muốn, thiên hướng 

bất định 

chỉ định 

thức chỉ định 

thông tin 

tiêu điểm thông tin 

Khởi thể 

cụ thể hoá 

yếu tố/thành phần tăng nghĩa 
sâu 

cú quan hệ sâu 

quá trình tương tác 

phụ thuộc lẫn nhau 

(quan hệ) móc nối (vào nhau) 
liên nhân 

siêu chức năng liên nhân 

Š ngữ liên nhân 

sự tác động lẫn nhau 

nghi vấn 

thức nghi vấn 

ngữ điệu 

đường nét ngữ điệu 

nội hướng, hướng nội 

cú nội hướng, cú hướng nội 
quá trình nội tác 

(thức) mệnh lệnh 

Thanh chủ 

nhãn, tên gọi 
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labelling 
language 

level 

level tone 
lexical cohesion 
lexical density 
lexicogrammar 
lexis 

linguistics 
linker 

Location 
location of space 
location of time 
locution 
loudness 

low 

low value modal 
Macrophenomenon 
mainstream 
Manner 

marked 

marked Theme 
material process 
meaning 
median 

median value modal 
Medium 
melodic 

melody 

mental process 
meronymy 


metafunctional hypothesis 


Metaphenomenon 
metaphor 


metaphorical expression 


meteorological 
meteological process 
metric foot 

metrics 

middle 

middle clause 

minor 


đán nhãn, gọi tên 

ngôn ngữ 

cấp độ, mức độ, ngang 
thanh ngang 

liên kết từ vựng. 

mật độ từ vựng 

ngữ pháp-từ vựng 

từ vựng 

ngôn ngữ học 

(liên từ) nối 

(chu cảnh) Định vị 

định vị không gian 

định vị thời gian 

lời 

độ to, độ lớn 

thấp 

tình thái có giá trị thấp - 
Đại hiện tượng 

chính thống, chính dòng 
(chu cảnh chỉ) Phong cách 
(được) đánh dấu 

Đề ngữ đánh dấu 

quá trình vật chất 

ý nghĩa 

trung bình, vừa 

tình thái có giá trị trung bình 
Dung môi 

có giai điệu 

giai điệu 

quá trình tỉnh thần 
(đồng nghĩa) bộ phận-chỉnh thể 
giả thuyết siêu chức năng 
Siêu hiện tượng 

ẩn dụ 

cách diễn đạt ẩn dụ 

khí tượng 

quá trình khí tượng 

bộ vần điệu 

vần điệu, vận luật 

trung tính 

cú trung tính 

phụ. tiểu 
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minor clause cú phụ 

minor proCess tiểu quá trình 
modality tình thái 

modifier bổ tố 

modifying clause cú bổ nghĩa 
modulation biến thái, biến điệu 
Mood Thức 

mood structure cấu trúc thức 

mood tag thức đính kèm 
multivariate đa biến 
multivariate structure cấu trúc đa biến 
negative phủ định, âm tính 
nesting cuốn tổ 
neutralisation trung hoà hoá 

New (thông tin) Mới 
nexus mối quan hệ 

node đầu mấu 

nominal group cụm danh từ 
non-defining clause cú không hạn định 
non-finite vô định 

non-finite clause cú vô định 
non-verbal phi ngôn 

notation kí hiệu, kí pháp 
Numerative Số đếm 

nursery rhyme bài hát ru 
obligation bổn phận, trách nhiệm 
obviousness rõ ràng, hiển nhiên 
offer mời, lời mời 
Optative mong muốn 
Overlap chồng chéo, kề gối 
paradigm hệ đối vị, hệ hình 
parataxis đồng đẳng 

paSSive bị động 

passive clause cú bị động 

pASSiVe Voice dạng bị động 
Patient Kẻ chịu đựng 
pentameter (thơ) ngũ âm bộ 
perfective hoàn thành 
perfective aspect thể hoàn thành 
personal nhân xưng, cá nhân 
personal reference quy chiếu nhân xưng 
personals các yếu tố nhân xưng 
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Phenomenon 
phonic 

phrasal verb 
phrase 

phrase complex 
pictograph 
pitch 

pitch contour 
Place 

polarity 
polyphonic 
pOSitive 
DOSSESSIve 
Possessor 
poStposiion 
Post-tonic 
pragmatics 
Predicator 
preposition 
prepositional group 
prepositional phrase 
prescribing 
presumption 
Pre-tonic 
primary 
primary clause 
primary tense 
probability 
prOCess 
proclitic 
projection 
proportionality 
proposal 
proposition 
protolanguage 
proximity 
punctiliar 
Qualifier (Post-modifier) 
quatrain 
Range 

rank 

rank scale 


Hiện tượng 
âm 


động từ cụm, động từ thành ngữ 


cú đoạn 

cú đoạn phức 

chữ tượng hình 

cấp độ âm thanh 

đường nét cấp độ âm thanh 
(chu cảnh) Địa điểm 

cực, tính phân cực 

đa phức điệu 


khẳng định, tích cực, dương tính 


sở hữu 

Sở hữu thể 

Vị trí sau 

Hậu thanh điệu 

ngữ dụng học 

Vị ngữ 

giới từ 

cụm giới từ 

cú đoạn (có giới từ) 
quy định 

phỏng đoán. giả định 
“Tiền thanh điệu 
chính, cơ bản 

cú chính 

thì chính 

khả năng, xác suất 
quá trình 

thành phần dính kèm 
phóng chiếu 

tính cân xứng, tí lệ 
khiến nghị 

phán đoán 

ngôn ngữ nguyên sơ 
tiệm cận, kể cận 
thời điểm cố định 
Hậu bổ tố 

khổ thơ tứ cú 
Cương vực 

cấp độ 

thang cấp độ 
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ranked constituent 
ranked constituent analysis 
ranking clause 
ranking element 
rank-shifted clause 
realisation 
reasoning 
Receiver 
Recipient 

Tecode 

reference 
Teferent 

TegiSteT 
relational process 
Temiss 

repetition 

T€DOFL 

reported speech 
Residue 

residue structure 
resting point of the argument 
rewording 
Rheme 

rhyme 

rhythm 

rising tone 
salient 

salutation 

Sayer 

Secondary 
Secondary clause 
Secondary tense 
Semantics 

Sensor 

Sentence 

Signal 

Signify 

silent beat 

single quotation 
solid underlining 
speech 

speech function 


thành tố được phân bậc 
phân tích thành tố bậc 
cú nguyên bậc 

thành phần nguyên bậc 
cú xuống bậc 

hiện thực hoá 

suy luận 

Tiếp ngôn thể 

Tiếp thể 

nhập mã lại 

quy chiếu, tham khảo 
sở biểu, vật quy chiếu 
ngữ vực, biến thể chức năng 
quá trình quan hệ 
trọng âm nhẹ 

nhắc lại, lặp lại 

thông báo 

lời nói được thông báo lại 
phần Dư 

cấu trúc phần dư 

điểm tựa của lập luận 
tạo ngôn từ lại 

Thuyết ngữ 

vần thơ, vần điệu, bài hát 
nhịp điệu 

thanh điệu thăng 

nổi bật 

lời chào lúc gặp mặt 
Phát ngôn thể 

thứ 

cú thứ 

thì thứ 

ngữ nghĩa học 

Cảm thể 

câu 

tín hiệu, dấu hiệu 

biểu hiện, thể hiện 
nhịp đập câm 

dấu trích đoạn đơn 
đường gạch dưới liền 
lời nói 

chức năng lời nói 
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$pontaneous 
3pontaneous conversation 
$pontaneous speech 
$tatement 
SfeeOtype 

stratum 

structural linguistics 
structural Theme 
structuralism 
structure 
subconsciousness 
Subhead 

Subject 
Submodifier 
subsentence 
substitute 
substitution 
superordinate 
superordinate noun 
syllable 
syllable-timing 
symbol 
symmetrical 
synecdoche 
Synesis 

syntagm 

system 

System network 
systemic 

systemic theory 
tag 

tag question 
Target 

taXIS 

tempo 

temporal 

temporal Adjunct 
teIis€ 

tension 
text-in-situation 
text 

textual metafunction 


tự nhiên, tự phát, bột phát 
hội thoại tự nhiên 

lời nói tự nhiên 

nhận định, khẳng định 
rập khuôn 

tầng 

ngôn ngữ học cấu trúc 
Đề ngữ cấu trúc 

chủ nghĩa cấu trúc 

cấu trúc 

ý thức, hữu thức 

Phụ chính tố 

Chủ ngữ 

Phụ bổ ngữ/tố 

câu phụ, câu dưới bậc 
yếu tố thay thế 

thay thế, phép thế 

bậc trên, bề trên 

danh từ bậc trên, thượng danh 
âm tiết 

tính thời gian theo âm tiết 
kí hiệu, biểu trưng 

cân xứng 

phép cải dung 

ngữ pháp nghĩa 

ngữ đoạn 

hệ thống 

mạng lưới hệ thống 

có hệ thống 

lí thuyết hệ thống 

phần đính kèm 

câu hỏi đính kèm 

Đích ngôn thể 

thứ bậc 

nhịp độ 

thời gian 

Phụ ngữ chỉ thời gian 

thì 

độ căng 

ngôn (văn) bản trong tình huống 
văn bản, ngôn bản 

siêu chức năng ngôn bản 
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teXxture kết cấu ngôn bản 
thematic structure cấu trúc để ngữ 

Theme Đề ngữ 

thesis luận đề, luận án 

tỉme thời gian, thời điểm 
Token Biểu hiện 

tone thanh điệu 

t†one concord hoà hợp thanh điệu, hài thanh 
tone contour nét thanh điệu 

tone group nhóm thanh điệu 

tone group complex nhóm thanh điệu phức 
†one prominence nổi bật về thanh điệu 
tonic element thành phần thanh điệu 
tonic foot bệ thanh điệu 

tonic syllable âm tiết có thanh điệu 
tonicity tính thanh 

transitive ngoại hướng, chuyển tác 
transitive clause cú ngoại hướng 
transitivity chuyển tác 

transitivity system hệ thống chuyển tác 
unconsciousness vô thức 

unđerstood Subject Chủ ngữ ngầm hiểu 
uniform đồng bộ . 
univariate structure cấu trúc đơn biến 
unmarked không đánh dấu 
unmarked Theme Đề ngữ không đánh dấu 
usuai/usuality thường lệ 

Value Giá trị 

variable tham bị 

verbal động từ,!  ‹gôn, phát ngôn 
verbal group cụm động từ 

verbal process quá trình phát ngôn 
Verbiage Ngôn thể 

VOCative hô ngữ, xưng hô 

Voice giọng, dạng 

word complex tổ hợp từ 

wording ngôn từ, từ ngữ, c 
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